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Trona hệ thống pháp luật cùa các nước trên thế giới nói chung và hệ thống 

pháp luật cùa Việt Nam  nói riêng, Luật Hình sự luôn giữ vị trí rất quan trọng. 

Vỉ vậy, việc nghiên cứu về ngành luật này không chi là yêu cầu bắt buộc đối 

với mọi sinh viên chuyên ngành luật m à còn là việc làm có ý nghĩa thực tiễn 

sâu sắc đối với tất cà mọi neười là công dân Việt Nam  hay là người sống, làm 

việc trên lãnh thồ Việt Nam.

Đê đáp ứng được yêu cầu cùa tất cả những chù thể nghiên cứu nói trên, kiến 

thức về Luật Hình sự phải bao gồm cá các quy định của các luật liên quan đến việc 

xừ lý tội phạm, về cơ sở lý luận cùa việc xử lý tội phạm và việc vận dụng các quy 

định cua Luật Hình sự cũng như nhũng kiến thức cơ bản giúp mọi người hiểu biết 

đầy đú. sâu sắc hơn về quvền và nghĩa vụ của bản thân trong đời sống xã hội . 

Giáo trình "Luật hình sự ” là tài liệu phù hợp nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu 

nghiên cứu đó. v ề  nội dune, đâv là tài liệu cung cấp một cách khá đầy đù kiến thức 

cơ bàn về cơ sở lý luận, cơ sờ pháp lv và cơ sở thực tiễn cùa việc xử lý tội phạm và 

xác định các vấn đề có liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự. Giáo trình có sự 

eắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn thông qua các văn bản hướng dẫn áp 

dụng pháp luật cùa cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn xét xử ở nước ta. v ề  hình 

thức, giáo trình được trình bày theo cơ cấu rõ ràng, logic và dễ hiểu. Vì vậy, giáo 

trình này là tài liệu học tập, nghiên cứu hữu ích đối với sinh viên và học viên sau 

đại học chuyên ngành Luật. An ninh, Công an thuộc tất cả các cơ sở đào tạo trong 

ca nước, đối với cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp và những ai quan tâm nghiên 

cứu Luật Hình sự Việt Nam.

Mặc dù đã rất cố gắng trong việc biên soạn, nhưng chắc chắn giáo trình không 
tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Rất mong sự đóng góp ý kiến cùa bạn 
đọc đê giáo trình này được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

M ọi góp ý xin gửi về Công ty CP Sách Đại học -  Dạy nghề, 25 Hàn Thuyên
-  Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ
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BÀNG TỪ NGỮ VIÉT TÁT

BLHS: Bộ luật Hình sự
BLTTHS: Bộ luật Tố tụng hình sự
CTTP: Cẩu thành tội phạm
KTXH: Khách thể xâm hại
NNPQ: Nhà nước pháp quyền
PLHS: Pháp luật hình sự
QHNQ: Quan hệ nhân quả
TNHS: Trách nhiệm hình sự
VPPL: Vi phạm pháp luật
XHCN: Xã hội chủ nghĩa



ChươNq 1

C ác tội xám  phạm an ninh quốc gia

I -  NHỮNG VÂN ĐỂ CHƯNG
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi nguy hiểm cho xã hội dược thực hiện với lỗi có ỷ 

xàm phạm độc lập, chủ quyển, thống nhất và toàn vẹn lành thổ, chế độ xã hội, chế độ Nhà nước 
Cộng hóa XHCN Việt Nam, xâm hại sự tồn tại, sự vững mạnh của chính quyển nhân dân.

-  Khách thể của các tội xàm phạm an ninh quốc gia là sự tổn tại, sự vững mạnh của chính quyén nhân 
dân hoặc an ninh đối ngoại của Nhà nước Viêt Nam.

-  Mặt khàch quan của các tội xâm phạm an ninh quốc gia được biểu hiện ở những hành vi nguy hiểm cho 
xã hội xâm pham đến các khách thể nêu trên. Tính chất của những hành vi này là nguy hiểm lớn hoặc đặc biệt 
lớn cho xã hỏi. Đa số các tội xâm phạm an ninh quốc gia đươc thực hiện bằng hành động. Ví dụ: Tội hoạt động 
nhằm lật đổ chinh quyền, tội gián điệp, tội khủng bố...

-  Mặt chủ quan của các tội xâm phạm an ninh quóc gia bao gồm cáo dấu hiệu sau đây:

+ Lỗi của người phạm tội là cố ỷ trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ tỉnh chất nguy hiểm cho xã hội của
hành vi là xâm hại đến độc lập, chủ quyén, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm hại chế độ XHCN 
và chế đô Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. thấy trước hành vi đó có thể làm suy yếu hoặc lật đổ chính 
quyén nhân dân nhưng vẫn mong muốn thực hiện.

+ Mục đích chóng chính quyén nhàn dán là dấu hiệu bắt buộc trong mặt chủ quan của tất cả các tội 
pham trong nhóm tội này. Khi thực hiện hành vì phạm tội, người phạm tội có mục đích chống lại hoặc làm suy 
yếu chính quyén nhân dân. Đây là dấu hiêu cho phép phân biệt tội xâm phạm an ninh quốc gia với những tội 
pham khác có các dấu hiệu của mặt khách quan tương tự.

+ Đông cơ phạm tội không phải lá dấu htẽu bắt buôc của các tội xãm phạm an ninh quốc gia. Động cơ 
pham tội ở các tội này có thể khác nhau như (thù hằn giai cáp; vụ lợi...).

-  Chủ thể của hầu hết các tội trong chương này lâ chủ thể thường (là người đạt độ tuổi luật định và có 
năng lực TNHS). Riêng tội phản bội Tổ quốc đòi hỏi chủ thể dặc biệt, là công dân Việt Nam.

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia lả những tôi có tính chất nguy hiểm cao nên luật quy định hình phạt 
rát nghiêm khắc như tử hinh, tù chung thân, tủ có thời han với mức cao. Ngoài các hình phạt chính, luật còn
quy định các hỉnh phạt bổ sung như tước một só quyén công dân, quản chế, cấm cư trú, tịch thu tài sản.
Các tôi xàm pham an ninh quốc gia đươc chia lam 2 nhóm: (1) Các tội trực tiếp uy hiếp sự tổn tại của chính 
quyén nhân dân (Điéu 78 và Điéu 79, BLHS). (2) Các tội trực tiếp uy hiếp sự vững mạnh của chỉnh quyén 
nhân dàn (từ Điêu 80 đến Điéu 91, BLHS).

I I  -  CÁC TỘ I PHẠM  CỤ THỂ

1. Tói phản bội Tổ quốc (Điéu 78, BLHS)

TỘ! phản bội Tổ quốc là hành vi của công dán Việt Nam câu két với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc 
lập, chủ quyén, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ XHCN và Nhà nước 
cộng hòa XHCN Việt Nam.
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(ì) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: là độc lập, chủ quyén, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng 
quốc phóng, chế dộ XHCN và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội này là hành vi câu kết với nước ngoài nhằm 
gây nguy hại cho các quan hệ xã hội nói trên. Câu kết dược hiểu là quan hệ qua lại chặt chẽ giữa người 
pham tỏi với người nước ngoài. Cho nên, người có ý định liên hệ với nước ngoài hoặc đươc cử đi nước ngoài 
dể tim cách liên hệ... thi chưa thể bị coi là có hành vi câu kết với nước ngoài và do đó cũng chưa phải là hành 
vi khách quan của tội phản bội Tổ quốc. Hành vi câu kết với nước ngoài trong tội phản bội Tổ quốc được thể 
hiên cu thể như:

+ Bàn bạc với nước ngoài vé mưu đổ chống phá Tổ quốc Việt Nam XHCN;

+ Nhân sự giúp đỡ của nước ngoài như tiền, vũ khí, phương tiện kỹ thuật... phục vụ cho các hoạt động 
gãy nguy hai cho độc lập, chủ quyén, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, 
chẻ dô XHCN và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

+ Hoat động dựa vào thế lực người nước ngoài hoặc tiếp tay cho nước ngoài hoạt động chống lại Tổ quốc.

Khái mèm "nuủc ngoài" ở dây có thể là tổ chức nhà nước hoặc tổ chức khác hoặc cá nhân người nước ngoài.

Tòi phàn bôi Tổ quốc được coi là hoàn thành khi người phạm tội có hành vi câu kết với nước ngoài nhằm 
gày nguy hai cho các quan hệ xã hội nêu trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức ró hành 
vi cáu kết với nước ngoài là nhằm gây nguy hại cho các quan hệ nói trên, là hành vi nguy hiểm cho xá hội và 
mong muốn thực hiện hành vi ấy. Mục đích phạm tội: Thực hiện hành vi nói trên, người phạm tội nhằm thay đổi 
chẽ dò chinh tri, kinh tế của đất nước, lật đổ chính quyến nhân dân. Đó là nội dung quan trọng của mục đích 
chống chính quyén nhân dân. Mục đích chống lại chính quyén nhân dân là dấu hiệu bắt buộc của tội phản bội 
Tổ quóc.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể đặc biệt (công dân Việt Nam).

b) Hình phạt
Điéu luât quy đinh hai khung hỉnh phạt:

-  Khung cơ bản quy định phat tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoảc tử hỉnh.

-  Khung giảm nhẹ quy định hỉnh phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Đó là khung hình phạt được áp dụng dối 
VỚI trương hợp có nhiéu tinh tiết giảm nhẹ như người phạm tội đã tự thú, thật thà khai báo, tích cực giúp đỡ 
các cơ quan có thẩm quyén ngăn chân tác hại của tội phạm, phát hiện và xử lý tội phạm.

Ngoai các hình phat chính còn có các hinh phạt bổ sung sau: BỊ tước một số quyén công dân từ 1 đến 5 
năm Bi phat quản chế hoặc cấm cư trú từ \  năm đến 5 năm; Bị tịch thu một phán hay toàn bộ tài sản.

2. Tói hoat đòng nhàm lật đổ chính quyền nhân dân (Diều 79, BLHS)

TÓI hoat động nhằm lật đổ chinh quyén nhản dân là hành vi hoạt dộng thành lập hoặc tham gia tổ chức
nhăm lát đổ chinh quyén nhân dân.

a) Dau hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi pham tôi của tội này xâm pham trực tiếp sự tồn tại của chính quyén

nhãn dán.

ĐỐI tương tác đông là chính quyén nhân dân các cấp từ Trung ương đến địa phương. Tùy theo quy mô 
của tói pham, những người pham tôi có thể hoạt động nhằm lật đổ chính quyén ở một cấp, ở một địa phương 
nao đó. Muc tiéu cuối cung của người pham tội là lật đổ chính quyén, thay đổi chế độ xã hội.



-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm này dược dặc trưng bởi hoạt động 
thánh lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyén nhân dân.

+ Hoạt đòng thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyén nhân dân có thể được thể hiện bằng một số hành vi 
cụ thể như: đề xướng chủ trương, đường lối hoạt dộng của tổ chức, tuyên truyén, lôi kéo, tập hợp người vào tổ 
chức nhằm lât dổ chính quyén nhân dãn. Đề ra chủ trương, đường lối hoạt động của tổ chức nhằm lât đổ chính 
quyền thể hiện như viết cương ỉĩnh, điều lệ, kế hoach. chương trình hoạt động, lời kêu gọi, tài liệu huấn luyện...
Hành vi này bao hàm cả việc chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức.

+ Hoạt động tham gia tổ chức lật đổ chính quyén nhân dân là trường hợp người phạm tội nhận thức rõ 
mục đích của tổ chức là nhằm lật đổ chính quyén nhãn dân nhưng đã tán thành và nhận lời tham gia vào tổ 
chức đó, thực hiện các chương trinh, kế hoạch vá hoạt đòng của tổ chức.

Tội pham đươc coi là hoàn thành khi người pham tôi thực hiện một trong hai hành vi kể trên, nghĩa là từ 
khi thực hiện hành vi thành lập tổ chức không phu thuôc vào việc tổ chức đã hình thành hay chưa hoặc từ khi
nhận lời tham gia vào tổ chức không kể đã có hoạt động cụ thể gì hay chưa.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lõi của người pham tội là cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được 
hành vi nói trên là nguy hiểm cho xã hội và mong muón thực hiện hành vi đó. Mục đích của người phạm tội là 
nhẳm lật đổ chinh quyén nhân dân. Đãy la dâu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Nếu thành lập hay tham gia 
vào tổ chức nào dó không nhằm lật đổ chính quyén nhân dân mà chỉ nhằm làm suy yếu chỉnh quyén hoặc 
với mục đích khác thì không cấu thành tội này.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có nàng lực TNHS và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hỉnh sự 
theo luật đinh.

b) Hình phai
Điéu luật quy định hai khung hỉnh phat trên cơ sở vai trò của người phạm tội. Cụ thể là:

-  Người tổ chức, xúi giục, hoạt dộng đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt tù từ 12 năm đến 20 
năm, tù chung thân hoặc tử hình.

-  Ngươi dóng phạm khác, tức người khòng thuộc người kể trên bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Người 
pham tội nãy cỏn có thể phải chịu những hinh phạt bổ sung như đối với tội phản bội Tổ quốc.

3. Tói gián điệp (Diều 80, BLHS)

Tội gián điêp là hành vi của người nước ngoài, người không có quốc tịch hoạt động tỉnh báo, phá hoại 
hoăc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoai chống nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hoặc là hành vi của 
cõng dán Việt Nam gây cơ sở để hoạt đông tinh báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám 
báo. chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc giúp người nước ngoài hoạt động tình báo phá hoại; cung cấp hay 
thu thập nhằm cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài hoặc những tin tức, tài liệu khác để nước ngoài sử 
dung chóng lại nước Cộng hòa XHCN Viêt Nam.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi pham tôi gián đíẽp xâm phạm an nính đối ngoại của nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam, xâm phạm sự vững manh của chính quyén nhân dàn.

An ninh đối ngoai đươc hiểu là nén đôc lâp của quốc gia, sư bất khả xâm phạm lãnh thổ vá sự vững 
manh quóc phòng. Nén độc lập của quốc gia la chủ quyén của quốc gia, là quyén tự quyết trong các vấn đé 
dối nội va đối ngoai. Sư bát khả xâm pham lãnh thổ chính la biểu hiện sư thống nhất và toàn ven lãnh thổ 
quốc gia không thể bị chia cắt. Sức manh quốc phong thể hiẽn khả năng phòng thủ đát nước. Hành vi phạm 
tòi gián điêp nếu đươc thực hiện sẽ lam ảnh hường dến sư dòc lâp của quốc gia, bất khả xâm phạm lãnh thổ 
va khả năng phóng thủ đất nước.

-  Mặt khấch quan của tội phạm: Tội gián đíêp thể hiện ở những hanh vi sau đây:
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+ Hoạt động tỉnh báo là hành vi điéu tra, thu thập tin tức, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc các tài liệu 
khac đè sử dụng chống lại Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đây là hành vi của người nước ngoài, người 
không có quốc tịch. Công dân Việt Nam có thể có hành vi cung cấp hay thu thập nhằm cung cấp các tài liệu 
thuòc bí mât nhà nước hoặc thu thập, cung cấp tin tức tài liệu khác cho nước ngoài để họ sử dụng các tài liệu 
này gây nguy hại cho Việt Nam.

Khái niệm vé các tài liệu thuộc bí mật nhà nước đã được quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà 
nước ngày 28/10/1991.

+ Hành _vi phá hoại có thể là những hành vi làm cho các công trình, phương tiện, tài sản lâm vào tình 
trang mât hãn giá trị sử dụng hoặc mất một phần giá trị sử dụng của nó. Hành vi phá hoại cũng có thể là phá 
hoai các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước hoặc cản trở việc thực hiện các chính sách đó.

+ Gây cơ sở thể hiện ở hành vi dụ dỗ, rủ rê, mua chuộc người khác giúp đỡ che giấu hoạt động tỉnh báo, phá 
hoai. NÓI chung, những hoạt động này là nhằm tạo điéu kiện thuận lợi cho các hoạt động tình báo, phá hoại;

+ Hoạt động thám báo là những hành vi vừa mang tính chất thu thập tin tức, tình hình quân sự vừa mang 
tinh chất bièt kích vũ trang xâm nhập vào nội địa phục kích, tập kích bắt cóc, bắn giết cán bộ, bộ đội, phá hoại.

+ Các hoat động khác có thể là những hành vi như chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường... giúp người nước 
ngoài hoạt động tỉnh báo, phá hoại.

Tòi gián điệp và tội phản bội Tổ quốc gióng nhau ở chỗ: cả hai tội đéu có dấu hiệu quan hệ với nước ngoài 
nhưng khác nhau ở chỗ: Trong tội phản bội Tổ quốc, sự quan hệ có tính chất qua lại chặt chẽ, biểu hiện của sự 
cảu kết. Trong tội gián điệp, sự quan hệ ít chặt chẽ hơn, thể hiện ở hành vi làm theo "sự chỉ ổạo của nước 
ngoài. Tội phản bội Tổ quốc nhằm mục đích thay dổi chế độ kinh tế - xã hội, lật đổ chính quyén nhân dãn. 
Tội gián điêp chỉ nhằm làm suy yếu chính quyến nhân dãn. Nếu cõng dân Việt Nam hoạt động gián điệp nhưng 
đã câu kết với nước ngoài nhằm lật đổ chính quyén thi sẽ bị coi là phạm tội phản bội Tổ quốc.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp. Mục đích của tội phạm là chống 
chính quyén nhân dãn. Đây là hai dấu hiệu bắt buộc của loai tội phạm này. Động cơ phạm tội không phải là 
dấu hiệu bắt buòc của cấu thành tội phạm này.

-  Chủ thể của tội phạm: Đối với trường hợp thực hiện hành vi quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điéu 80, BLHS 
chù thể của lội pham là người nước ngoài hoặc người khõng có quốc tịch. Đối với trường hợp thực hiện hành vi 
quy dinh tại các Điểm b và c, Khoản 1, Điéu 80, BLHS chủ thể của tội pham là công dân Việt Nam.

b) Hình phat
Hình phat quy định đối với người phạm tội rất nghiêm khắc. Cụ thể là:

-  Người pham tội bị phạt tú từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hỉnh.

-  Pham tòi trong trường hợp ít nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Đây là trường hơp những 
ngưcn pham tội vì bị mua chuộc hoặc bị ép buộc mà nhận làm gián điệp.

-  Người đã nhân làm gián diệp nhưng lại không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai 
báo VỚI cơ quan nhà nước có thẩm quyén thì được miễn trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người phạm tội gián điệp phải chịu một hoặc một số hình phạt bổ sung như đối với tội phản bội 
Tổ quóc hay tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyén nhân dân theo quy định của Điếu 92, BLHS.

4. Tỏi xám pham an ninh lãnh thổ (Điều 81, BLHS)

TỘI xàm phạm an ninh lãnh thổ là hành vi xâm nhập lãnh thổ, làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc 
có hanh dộng khác nhằm gảy phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

a) Dãu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Hành vi khách quan của tội xâm phạm an ninh lãnh thổ là hành vi xâm phạm 

chủ quyén cùa nước Công hoà XHCN Việt Nam. Mọi hoạt động xâm phạm an ninh lãnh thổ là xâm pham đến
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chủ quyén quốc gia. Lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Điéu 1, Hiến pháp 1992 bao góm đất liến, vùng 
trời, vùng biển vả các hải đảo. Xâm pham các bộ phân nói trên của lãnh thổ là xâm phạm an ninh lãnh thô.

-  Mật khắch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội xâm phạm an ninh lãnh thổ gồm:

+ Xâm nhập lãnh thổ là hành vi vươt qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam một cách trái phép, có vũ trang 
hoặc bán vũ trang. Hành vi xâm nhập có thể dièn ra một cách lén lút, cũng có khi công khai, xâm nhập có thể 
bằng đường bộ, đường thủy hoặc đường không.

Hành vi xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam có thể kèm theo việc cướp, đốt phá tài sản, giết người...

+ Làm sai lệch đường biên giới quốc gia là hành vi làm thay đổi vị trí của các cột mốc biên giới quốc gia.

+ Hành động khác xâm phạm an ninh lãnh thổ có thể là bắn phá từ ngoài biển vào, từ lãnh thổ nước 
khác sang...

Tội pham đươc coi là hoàn thành từ khi người pham tội thực hiện một trong số các hành vi kể trên.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của người phạm tội là 
nhằm gây phương hai cho an ninh lãnh thổ của Việt Nam tức là nhằm làm cho tình hình an ninh ở biên giới, 
phức tạp, mất ổn định... Mục đích phạm tội này lầ dấu hiệu bắt buộc.

-  Chủ thể của lội phạm: là người có năng lưc trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Người tổ chức, người xúi giục, người hoat đông đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thi bị phạt tù từ

12 nãm đến 20 năm, tù chung thân. Những trường hơp khác bị phạt tù tử 5 năm đến 15 năm.

5. Tội bạo loạn (Điều 82, BLHS)
Tội bạo loạn là hành vi hoạt dộng vũ trang hay bạo lực có tổ chức nhằm chống lại chính quyển nhân dàn 

và lực lượng vù trang nhàn dân.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là sự an toàn của chính quyén nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân.

-  Mặt khách quan của tội phạm: đươc thể hiện qua các hành vi sau đây:

+ Hoat đòng vũ trang: đươc hiểu là tâp hơp đông người, trang bị vũ khí chống lại chính quyén hay lực 
lương vú trang nhân dãn. Hoạt động vũ trang thưc chát là việc dùng vũ lực một cách công khai. Hoạt động vũ 
trang dươc thể hiện như: Đốt phá, gãy nổ, tấn cõng các cơ quan nhà nước; bắn giết cán bộ, nhân dân; cướp 
phá tài sản của Nhà nước, của tập thể hoăc của nhân dân.

+ Dùng bao lực có tổ chức: là lôi kéo, tu tâp nhiéu người không có vũ trang hoặc tuy có nhưng không 
đáng kể, tiến hành các hoạt động như mít tinh, biểu tinh, xúc phạm cơ quan nhà nước, đập phá tài sản... 
Thưc chất đây là hành vi của một hoặc một số người lôi kéo, kích động, dụ dỗ quần chúng thực hiện các hoạt 
động dó một cách công khai.

Với những hành vi khách quan như trên, tội bạo loan bao giờ cũng diễn ra dưới hinh thức đóng phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tôi bao loan được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của người phạm 
tội là nhằm chống chính quyén nhân dân thể hiện cụ thể là nhằm gãy khó khăn cho chính quyén trong việc 
giữ gin an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toán xă hôi, làm suy yếu chính quyén nhân dân.

-  Chủ thề của tội phạm: là người có năng lực TNHS và đat đỏ tuổi chịu TNHS.

b) Hình phạt
Đíéu luật quy định hai khung hlnh phat, cu thể la:

-  Người tổ chức, người hoat động đắc lưc hoác gây hâu quả nghiêm trong thl bị phat tù từ 12 năm đến 20 
năm, tu chung thân hoặc tử hinh.



-  Những người đổng phạm khác, tức những người không thuộc loại nêu trên bị phạt tù từ 5 năm dến 15 năm.

6. Tòi hoạt dộng phỉ (Diều 83, BLHS)

Tội hoạt động phì là hành vi hoạt động vũ trang d vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khàc, giết người, 
cướp phà tài sản nhằm chống chinh quyền nhân dán.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là sự vững mạnh của chính quyén nhân dân, xâm phạm an ninh chính trị và 

trât tư an toàn xã hội.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: được thể hiện qua những dấu hiệu sau:

+ Hoat động vũ trang là dấu hiệu đặc trưng của hoạt động phỉ. Quy mô của hoạt động vú trang có thể là 
lớn. vừa hoảc là nhỏ tùy từng nơi, từng lúc. Nếu như ở tội bạo loạn người phạm tội cũng có hành vi hoạt động 
vũ trang thì đó là hành vi mang tính chất công khai còn trong tội hoạt động phỉ thì hành vi được thực hiện theo 
phương thức lúc ẩn, lúc hiện, không công khai đối mặt với chính quyén.

+ Dâu hiệu địa điểm lá dâu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

Hoat động phỉ xảy ra ở vùng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác (vùng bán sơn địa, vùng có địa hinh 
phức tap như bưng bién, đầm lầy...). Người phạm tội lợi dụng các địa hinh nói trên để tiến hành các hoạt 
dõng vũ trang.

+ Hành đông giết người, cướp phá tài sản thường được thể hiện như giết cán bộ, công an, bộ dội, nhân viên 
nhà nước, giết nhân dân, giết cán bộ cốt cán ở địa phương.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ 
những hành vi nói trên nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện được hành vi đó. Mục đích 
của người phạm tội là chống chỉnh quyến nhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có năng lực TNHS và đat độ tuổi chịu TNHS.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định hai khung hình phạt, cụ thể là:

-  Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 
năm. tu chung thân hoặc tử hình.

-  Những người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm.

7. Tòi khùng bô nhằm chỏng chính quyền nhân dân (Điều 84, BLHS)
Tột khủng bổ nhẳm chống chinh quyển nhân dân là hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm tinh mạng, sức 

khoẻ, tự ơo thàn thể của càn bộ, công chức hoặc công dân nhẳm chống chinh quyển nhân dàn.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm pham an ninh dối 

nội, xâm pham an toán đối ngoại qua việc xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tự do thân thể của con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Người phạm tội có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tự do thân 
thể của cán bò, công chức hoặc công dân như giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ, đe dọa giết người 
hoảc có hanh vi đe dọa xàm phạm tính mạng như dọa giết hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần như dọa 
đốt nha. doa tó cáo môt diếu gì dó... Đói tượng của các hành vi kể trên thường là những cán bộ cốt cán, 
những thanh vièn tích cực trong các hoạt động xã hội, những cõng dân có đóng góp nhiéu trong các hoạt 
đòng quản lý nhã nước, quản lý xã hội.

-  Mát chủ quan của tội phạm, đươc thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp và muc đích là làm suy yếu chính quyén 
nhàn dán. Ngươi pham tội nhận thức dươc tinh nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà mình thực hiện nhưng 
mong muốn thực hiện được hành vi đó nhằm làm suy yếu chính quyén nhân dân.
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-  Chủ thể của tội phạm: lả bất kỳ người nào có nàng lực TNHS và đạt độ tuổi chịu TNHS.

b) Hình phạt
Điều luật quy định 3 khung hỉnh phat, cụ thể là:

-  Nếu xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hay công dân nhằm chống chính quyén nhân dân sẽ bị 
phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hỉnh.

-  Nếu xâm phạm tự do thân thể hay sức khoè thi sẽ bị phai tù từ 5 năm đến 15 năm.

-  Nếu đe dọa xâm phạm tính mang hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần thi bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Hành vi khủng bố người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam cũng bị xử phạt như những hành vi khủng bố nói trên, nghĩa là tùy theo từng trường hợp người 
phạm tội xăm phạm tính mạng, sức khòe, tự do thân thể hay đe dọa xâm phạm tính mạng người nước ngoài 
mà áp dụng các khung hinh phạt khác nhau.

8. Tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật cùa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Điều 85, 
BLHS)

Tội phả hoại cơ sờ vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là hành vi phá hủy hoặc làm hư 
hỏng những giá ƯỊ vật chất thuộc các lĩnh vực chinh ƯỊ, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn 
hóa và xã hội nhằm chống chinh quyên nhàn dàn.

a) Dàu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi pham tội xâm phạm sự hoạt động bỉnh thường của các cơ quan nhà 

nước, các tổ chức xá hội, xâm phạm cơ sở vât chất kỹ thuật của XHCN và an ninh quốc gia.

Đốì tượng tác động của tội này là kho tàng, xi nghiệp, máy móc, thiết bị, vật tư quốc phòng, trụ sở các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức xã hội, những tài sản XHCN khác như phương tiện giao thõng vận tải, thông tin liên 
lạc, đường dẫn dầu, khí đốt...

-  Mặt khách quan của tội phạm: Người phạm tội có hành vi phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật thuộc tĩnh 
vực chính trị (ví dụ: trụ sở các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội), an ninh (ví dụ: phương tiện thông tin 
liên lac). quóc phòng (ví dụ: các công trinh, thiết bi cho quốc phòng) kinh tế (ví dụ: nhà máy, hẳm mỏ), khoa 
học - kỹ thuât (ví dụ: các công trình khoa học - kỹ thuật), văn hoá và xã hội (ví dụ: các công trinh có giá trị 
văn hoá - nghê thuật).

Phá hoại được hiểu là huỷ hoại hoặc lâm hư hỏng các dối tượng tác động nói trên. Huỷ hoại là làm cho 
các đói tương tác dộng mất hẳn giá trị sử dụng, còn làm hư hỏng là làm mất một phán giá trị sử dụng của các 
đói tượng đó.

Hành vi phá hoại có thể được thực hiện dưới nhiéu hinh thức như đốt, gây nổ, đập phá... hoặc thủ đoạn 
khác như đổ axít vàamáy, cắt đứt đường dây thông tin liên lạc...

Tội pham coi là hoàn thành khi các đối tương tác đông của tội phạm đã bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

-  Mặt chủ quañ của tội phạm: Lõi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp với mục đích chống chính quyén 
nhãn dãn. Khi thưc hiện hành vi phá hoai người phạm tôi nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của hành vi, thấy 
trước hàu quả gáy thiệt hại cho cơ sở vật chất - kỹ thuật nhưng mong muốn hậu quả xảy ra để qua đó nhằm 
làm suy yếu chính quyén nhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luãt quy đinh 2 khung hỉnh phat, cu thể la:

-  Phat tu từ 12 nãm đến 20 năm, tù chung thân hay tử hỉnh.
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-  Pham tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Trường hơp ít nghiêm trọng 
là những trường hợp gây hậu quả không lớn, người phạm tội thật thà khai báo, ăn năn hối cải.

9. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội (Điê'u-86, BLHS)

Tội phá hoại việc thực hiện các chinh sàch kinh tế - xã hội là hành vi cố ý cản trở, không chấp hành hay 
chăp hành không dúng các chinh sách kinh tế - xã hội của Nhà nước.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thể của tội phạm: Tội phạm xâm phạm đến việc thực hiện đúng đắn các chính sách lớn của Nhà 

nước vé kinh tế - xã hội.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội này là hành vi phá hoại việc thực hiện chính 
sách, kế hoạch lớn của Nhà nước vé kinh tế - xã hội như chính sách phát triển kinh tế xã hội mién núi, chính 
sách xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với người có công... Hành vi phá hoại được thể hiện như cản trở 
việc thực hiện chính sách, không chấp hành chính sách, thực hiện ngược lại hoặc dây dưa, trì trệ, kéo dài 
việc thực hiện. Hành vi phạm tội có thể do một người hoặc một số người cùng thực hiện. Tội phạm được coi 
là hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành vi nói trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lõi của người phạm tội là cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức hành vi phá 
hoai việc thực hiện chính sách, kê' hoạch nhà nước vé kinh tế xã hội là hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn 
mong muốn thực hiện hành vi đó. Mục đích của người phạm tội là chống chính quyên nhản dân. Thông qua hành vi 
phá hoai nêu trên, người phạm tội có mục đích gãy khó khăn cho Nhà nước trong việc quản lý kinh tế - xã hội.

-  Chủ thể của tội phạm: là người nào có năng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 2 khung hình phạt, cụ thể là: phạt tù từ 7 năm đến 20 năm đối với người phạm tội trong 

trường hơp thông thường và phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với trường hợp ít nghiêm trọng.

10. Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87, BLHS)
Tội phá hoại chinh sàch đoàn kết là hành vi tuyên truyền, kích động hoặc bằng thủ đoạn khác chia rẽ sự 

đoàn kết thống nhất toàn dàn, doàn két dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống chính quyén
nhàn dàn.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là sự đoàn kết thống nhất bao gồm chính sách đoàn kết toàn dân, đoàn kết 

quán dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo và đoàn kết quốc tế .

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội này là hành vi phá hoại chính sách doàn 
kết. Cu thể là: Gãy chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dãn; giữa nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân; 
giữa nhân dân với chính quyến và các tổ chức xã hội; Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ các dân tộc trong cộng 
đóng các dãn tộc ở Việt Nam. Gây chia rẽ giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, gây hằn 
thu. chia rẽ các tôn giảo, gây chia rẽ giữa tín đồ tôn giáo với chính quyến và các tổ chức xã hội; Phá hoại 
việc thưc hiên chính sách đoàn kết quốc tế, chia rẽ sự đoàn kết, ủng hộ của các nước, các dân tộc trên thế 
giới VỚI dân tộc Việt Nam.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là có ý trực tiếp và mục đích là nhằm chống chính
quyén nhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luât quy d|nh 2 Khung hình phạt, cụ thể là: phạt tù từ 5 nám đến 15 năm đối với người phạm tội trong 

trương hơp thông thường và phạt tù từ 2 năm đến 7 năm trong trường hợp ít nghiêm trọng.

14



11. Tội tuyên truvền chông Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Điêu 88, BLHS)
Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là hành vi nhằm chống Nhà nước mà tuyén 

truyền, phì báng chính quyén nhàn ơàn, xuyên tạc, tuyên truyén luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bia đặt
gây hoang mang trong nhân dân, làm, tàng trữ, lưu hành cấc văn hoấ phẩm có nội dung chống Nhà nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam nhằm mục đich chóng chinh quyén nhắn dàn.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội pham này xâm pham đến sự thống nhất vé tư tưởng chính trị trong xã hội 

qua đó đe dọa sự vững mạnh của chính quyén nhãn dân và chế độ XHCN.

-  Mặt khách quan của tội phạm: được thể hiên qua các hành vi sau đây:

+ Tuyên truyền, xuyên tạc, phì báng chính quyén nhân dân: Người phạm tội bằng lời nói hay việc làm 
truyén bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, gieo rắc sự 
nghi ngờ, bất man với chế độ hoặc co lời nói, việc làm xúc phạm chỉnh quyền.

+ Tuyên truyén những luận điệu chiến tranh tàm lý gây hoang mang cho nhân dân. Hành vi này tác động 
đến tư tưởng, tâm lý gây ra sự lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Các tin tức được người 
phạm tội đưa ra thường là những tin tức bịa đặt.

+ Làm, tàng trữ, lưu hành các loại sách báo. tranh, ảnh có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam. Biểu hiện cụ thể của loại hành vi này có thể là: In ấn, phát hành, cất giữ, phân phát những văn hoá 
phẩm có nội dung kích động chống đối chính quyén, xuyên tạc chế độ XHCN.

Các hành vi nêu trên có khi được thực hiên cóng khai, có khi bí mật. Tội phạm được coi là hoàn thành khi người
phạm tội thưc hiện một trong những hành vi kể trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp và mục đích là nhằm chống
Nhà nước Công hòa XHCN Việt Nam, làm giảm uy tín của chế độ XHCN.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt

Điéu luât quy định hai khung hình phat. Hình phạt áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp thông 
thường là phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm được áp dụng cho trường hợp 
dảc biẽt nghiêm trọng như sử dụng thủ đoan tinh vi, xảo quyệt, gây ra hậu quả nghiêm trọng...

12. Tội phá rố i an ninh (Điều 89, BLHS)
Tội phá rối an ninh là hành vi kích động, lôi kéo tụ tập ơông người gây rói an ninh, chống người thi hành 

công vụ, cản trờ sự hoạt động của cơ quan nhà nước hay tổ chức xã hội nhằm chống chinh quyển nhân dân 
hoặc là những hành vi ơồng phạm khác phá rối an ninh.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thể của tội phạm: là an ninh đối nội của Nhà nước.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: dược thể hiên ờ các hành vi như kích động, lôi kéo, tụ tập nhiéu 
người phá rối an ninh, chống người thi hành cồng vụ, cản trở hoạt động của cơ quan nhả nước hoặc tổ 
chức xã hội. Kích động, lòi kéo là những thủ đoạn tu tập người khác tham gia gây rối an ninh chính trị ở 
đia phương bằng việc tuyên truyén, rủ rê, de dọa, mua chuộc... Phá rối an ninh thể hiện ở những hành 
vi cụ thể như hò la, gây cản trở giao thông, gây nên tinh trang lộn xộn ở địa phương...

Hành vi phạm tội này có điểm khác với hành vi bạo lực có tổ chức trong tội bạo loạn ở chỗ hành vi 
này chỉ nhằm gây lên tỉnh trạng lộn xộn, gây khó khăn cho chính quyén trong việc đảm bảo an ninh ở 
địa phương.

Chống người thi hành công vụ có thể đươc thực hiện bằng các thủ đoạn như bắt giữ, cản trở người thi 
hanh còng vu thực hiện nhiệm vụ.
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Cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội là hành vi gây khó khản cho cơ quan 
nhà nước, tổ chức xã hội thực hiện chức nàng nhiệm vụ của mình. Tội phạm coi là hoàn thành kể từ khi thực 
hiẽn một trong những hành vi kể trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi có ý trực tiếp với mục đích là nhằm chống 
chỉnh quyén nhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS và đạt dộ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điếu luật quy định 2 khung hinh phạt. Người có hành vi kể trẽn bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Những 

người đổng phạm khác bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

13. Tòi chông phá trạ i giam (Điều 90, BLHS)

Tội chông phà trại giam là hành vi phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người 
bị dẫn giải hoặc trốn trại giam nhằm chống chinh quyền nhản dàn.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Hành vi phạm tội xâm phạm sự an toàn của chế độ giam giữ và an ninh quốc 

gia. Tòi phạm này xâm phạm cả hai loại quan hệ xã hội nói trên.

-  Mặt khách quan của tội phạm: được thể hiện qua những hành vi cụ thể sau:

+ Phá trai giam là hành vi do người ở trong trại giam hay ngoài trại giam phá trại giam. Hành vi này có thể 
tiến hành bằng nhiéu phương pháp như đốt, gây nổ, đập phá...

+ Tổ chức vượt trại giam được hiểu là hành vi của người ở trong hay ngoài trại tổ chức cho người bị 
giam giữ trốn trai. Việc tổ chức có thể là lập kế hoạch, kêu gọi vượt trại giam, trại cải tạo, hối lộ giám thị để 
vươt trai v.v...

+ Đánh thảo người bị giam, người bị dẫn giải là hành vi của người ở trong hay ngoài trại giam bằng mọi 
cách giải thoát cho người bị giam, người đang bị dẫn giải. Thủ đoạn của việc đánh tháo có thể là dùng vú lực 
tản cõng lực lương quản lý, canh gác, dẫn giải hoặc có thể là lừa dối những người đó để giải thoát người bị 
giam, người bị dẫn giải.

+ Trốn trại giam là hành vi của người bị giam giữ, bị dẫn giải bằng cách nào đó thoát khỏi sự quản lý của 
lưc lương canh gác hoặc dẫn giải. Trốn trại có thể thực hiện công khai hay lén lút. Tội phạm được coi là hoàn 
thanh khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi kể trên.

-  Mặị chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp với mục đích nhằm chống chính
quyén nhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có nâng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 2 khung hình phạt. Phạm tội trong trường hợp thông thường bị phạt tù từ 10 năm đến 20 

năm hoăc tù chung thân. Trường hợp ít nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Trường hợp ít nghiêm 
trong có thể là trường hợp không thực hiện được trọn vẹn hành vi; người phạm tội đã ăn nản, hối lỗi, thật thà
khai báo...

14. Tòi trốn di nước ngoài hoăc tròn ở lại nước ngoài nhằm chông chính quyền nhân
dán (Điếu 91, BLHS)

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi rờ  bỏ đất 
nước một cách bất hợp pháp hoặc ra di hợp pháp nhưng ở /ạ/ nước ngoài một cách bất hợp pháp nhằm chống
chinh quyén nhân dân.
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Điéu 91, BLHS quy định hai tội phạm là tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyén nhân dân và tội trốn 
ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyén nhân dân.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Hai tội phạm này xâm pham đến an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam.

-  Mặt khảch quan cùa tội phạm:

+ Măt khách quan của tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyén nhân dân thể hiện ở việc người 
pham tội đã ra đi bất hơp pháp, bằng các thủ đoan như dùng giấy tờ giả mạo để đánh lừa các cơ quan có 
thẩm quyến, lén lút trốn đi, dùng vũ lực hoặc đe doa người có trách nhiệm kiểm soát để ra đi... Tội phạm này 
được coi là hoàn thành khi người pham tôi có môt trong những hành vi nêu trên dù chưa vượt qua biẻn giới 
quốc gia. Vi dự. Đanp xuất trinh giấy tờ giả mao dể ra đi thì bị phát hiện và bắt giữ, đang dùng vũ lực tấn 
cõng nhãn viên có thâm quyén để trốn đi thì bị bắt...

+ Mãt khách quan của tội trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyén nhân dân thể hiện ở việc người 
pham tội đã ra đi hợp pháp như đi công tác, lao động, học tập... nhưng đã trốn ở lại hoặc khi đá hoàn thành 
nhiêm vu mà không trở vé nước theo quy dịnh. Người phạm tội có thể ở ngay nước má người phạm tội đến để 
học tập, công tác, lao động hoặc trốn sang nước khác. Tội phạm này được coi là hoàn thành từ thời điểm từ
chối vé nước hoặc đã trốn ở lại nước ngoài.

-  Mặt chù quan của tội phạm: Hai tội phạm trên dươc thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp và mục đích là nhằm 
chống chinh quyén nhân dân.

Trường hơp trốn đi nước ngoài hoặc trón ở lại nước ngoài không nhằm chống chính quyén nhân dân mà chỉ để 
sum họp gia đinh, vi mục đích kinh tế... thì không COI là pham tôi náy mà phạm tội quy định ở Điéu 274, BLHS.

-  Chù thể của tội phạm: chỉ có thể là công dãn Vièt Nam, có năng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 3 khung hinh phạt.

-  Trong trường hơp thông thường hình phạt là hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

-  Những người tổ chức, người cưỡng ép, người xúi giục thì bị phạt nặng hơn (từ 5 năm đến 15 năm tù).

-  Pham tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trong thi bi phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung
thân. Vi dụ: Rủ rê người khác trốn đi tạo thành làn sóng những người ra đi để chóng lại chính quyén...
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ChươNQ 2

C á c  tộ i xám phạm tín h  mạng, 
sứ c  KHỎE, NHÂN PHAM, d a n h  Dự CỦA CON NGƯỜI

I -  NHŨNG VÂN ĐỂ CHUNG
Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhàn phẩm, danh dự của con người là các hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, cò lỗi, xâm phạm dến quan hệ nhân thân mà nội dung lá quyén sống, quyền được bảo vệ vé sức 
khòe và nhân phẩm, danh dự của con người.

Đối tượng tác động của các tội thuộc chương này là con người.

Chương này bao gồm ba nhóm tội nhỏ là: (1) Các tội xâm phạm tính mạng của con người; (2) Các tội 
xâm pham sức khỏe của con người và (3) Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người.

Các tội xâm phạm tính mạng của con người là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, xâm phạm 
đến quyén sống của con người. Nhóm tội này bao gổm các tội được quy định từ Điếu 93 đến Điéu 103, 107 
vá Oiéu .118, BLHS.

Các tội xâm phạm sức khỏe của con người là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, xâm phạm đến 
quyén dươc tôn trọng và bảo vệ về sức khỏe của con người. Nhóm tội này bao gồm các tội được qui định từ 
Điéu 104 đến Điếu 110 BLHS.

Các tội xâm pham nhân phẩm, danh dự của con người là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, xàm 
pham đến quyén đươc tõn trọng vầ bảo vệ vé nhân phẩm, danh dự của con người. Nhóm tội này bao gổm các tội 
dươc qui định từ Điéu 111 đến Điéu 122, BLHS. Tất cả các tội thuộc nhóm này đều được thực hiện với lỗi cố ý.

I I  -  CÁC TỘ I PHẠM  CỤ THỂ
1. Tói giết người (Điều 93, BLHS)

Tội giết người là hành vi cố ý tước đoạt trải pháp luật tinh mạng của người khảc.

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén sống của con người. Đói tương tác 

đòng của tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi trong mặt khách quan của tội pham là hành vi tước đoat trái pháp 
luảt tính mang của người khác. Hành vi này có thể đươc thực hiên bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Đây là hành vi tác 
đồng đến cơ thể người khác mà chứa đựng khả nàng gây ra hâu quả chết người. Hành vi này có thể được thực 
hiẽn dưới dạng hành động phạm tội (như đám, chém, bắn, đẩu độc) hoặc không hành động phạm tội (như: 
người có nghĩa vu nuôi dưỡng trẻ nhỏ không cho đứa trẻ ãn, uống trong khi đứa trẻ chưa thể tư ăn uống).

Hanh vi tước doạt tính mạng của người khác phù hợp với quy định của pháp luật thi không thuộc trường 
hơp đươc quy đinh tại Điéu luật này (ví dụ: thi hành án tử hỉnh).

Hâu quả của tội phạm là nạn nhân chết. Đây là tội phạm có câu thành tội phạm vât chất nên tội phạm 
đươc COI la hoan thành khi hậu quả chết người xảy ra.

Hanh VI tước đoat trái pháp luật tính mạng lâ nguyên nhán gãy ra hâu quà chết người của tội pham.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cổ ý, có thể là có ý trực tiếp hoăc cố ý gián tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: la người có năng lực trách nhiệm hỉnh sự và đat độ tuổi từ đủ 14 tuổi trờ lên.
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Điéu luật quy định 2 cấu thành tội phạm. Khung hỉnh phạt được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 
phạt tù từ 7 năm đến 15 nảm. Khung hình phạt đươc quy định tại cấu thành tội phạm tăng nặng là phạt tù từ
12 năm dến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình với các dấu hiệu định khung hình phat sau đây:

+ Giết nhiéu người: là trường hợp giết từ hai người trờ lèn.

+ Giết phụ nữ mà biết là có thai: là trường hợp nan nhân là phụ nữ có thai và người phạm tội biết điéu dó 
khi thực hiện tội phạm.

+ Giết trẻ em: là trường hơp nạn nhân là người dưới 16 tuổi.

+ Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân: là trường hợp người phạm tội
thực hiện hành vi giết người khi nạn nhãn đang thi hành công vụ hoặc động cơ giết người có liên quan đến 
việc thi hành cõng vụ cùa nạn nhân (ví dụ: để trà thù nan nhân vì thực hiện công vụ làm ảnh hưởng đến 
quyến, lợi ích của người phạm tội).

+ Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của minh. Trong trưởng hợp này nạn nhân là 
người mà người phạm tội có nghĩa vụ biết ơn, kính trong.

+ Giết người mà lién trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt 
nghiêm trọng. Đây là trường hợp ngay trước hoặc ngay sau khi phạm tội giết người, người phạm tội lại thực 
hiện một tội thuộc loại rất nghiêm trọng hoặc đăc biệt nghiêm trọng.

+ Đẽ’ thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác: là trường hợp động cơ của việc giết người là loại trừ sự cản 
trở của nạn nhân hoặc sự khai báo, tiết lộ của nan nhân dối với việc thực hiện một tội phạm khác.

+ Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân: là trường hơp dộng cơ của việc giết nạn nhân là nhằm chiếm đoạt 
bô phân cơ thể của họ để sử dụng vào bất kỳ mục đích nào (ví dụ: để bán).

+ Thưc hiện tôi phạm một cách man rợ: là trường hợp cách thực hiện tội phạm làm nạn nhân đau đớn cao 
dộ hoặc gây ra tâm lý khiếp sợ của người khác.

+ Bằng cách lợi dụng nghé nghiệp: là trường hơp người phạm tội lợi dụng nghé nghiệp của bản thân để
giết người (ví du: bác sỹ lợi dụng việc điéu trị cho bênh nhân để giết họ).

+ Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiéu người: là trường hợp phương pháp mà người phạm tội
sử dung chứa đưng khả năng gây ra hậu quả làm chết nhiéu người.

+ Thuê giết người hoặc giết người thuê;

+ Có tính chẩt côn đồ: là trường hợp hành vi giết người thể hiện tính hung hãn cao độ, coi thường quá 
mức tính mạng của người khác, người phạm tội giết người vi những duyên cớ nhỏ nhặt.

+ Có tổ chức;

+ Tái pham nguy hiểm;

+ Vì động cơ đê hèn: là trường hơp dộng cơ phạm tội thể hiên tính phản trắc, bội bạc, ích kỷ cao (ví dụ: 
giết vơ hoăc giết chóng để lấy vợ hoặc lấy chóng khác).

Ngoai ra, người phạm tội còn có thể bị cám đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định tư 1 nàm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tỏi giết con mới đẻ (Điếu 94, BLHS)

Tội giết con mới dẻ là trường hợp người mẹ do ảnh hưởng nặng né của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn 
cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ dứa trè dó dẫn đến hậu quả đứa trè chết.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hè nhân thân mà nôi dung la quyén sóng của con người. Đối tượng tác động

của tối pham la đứa trẻ mới dược sinh trong vong 7 ngay tuổi.

b) Hình phạt
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-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi phạm tội bao gồm hành vi giết con mới đẻ hoặc hành vi vứt bỏ 
con mới đẻ. Hành vi giết con mới đẻ cũng được hiểu tương tự như hành vi giết người. Hành vi vứt bỏ con mới 
đẻ là hành vi vứt bỏ đứa trẻ ờ bất kỳ địa điểm nào.

Người phạm tội thực hiện hành vi nói trên là do ảnh hưởng nặng né của tư tưởng lạc hậu (ví dụ: người mẹ 
vứt bỏ con bị tàn tật vì tin rằng đứa trẻ đó bị ma nhập vào người) hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt 
(ví dụ: đứa con sinh ra bị quái thai). Những trường hợp người mẹ thực hiện hành vi nói trên do chịu ảnh 
hường của tư tưởng lạc hậu (ví dụ: tư tưởng trọng nam, khinh nữ) hay trong hoàn cảnh khó khăn hơn so với 
bình thường nhưng chưa đến mức đặc biệt thỉ không phải là tội giết con mới đẻ mà là tội giết người (thuộc 
trường hợp giết trẻ em).<

Hâu quả của tội phạm là đứa trẻ bị chết. Đây là dấu hiệu bắt buộc để xác định tội phạm hoàn thành đối 
với trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi giết con mới đẻ và là dấu hiệu bắt buộc để xác định hành vi 
cấu thành tội phạm đối với trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Trong trường hợp 
người mẹ vứt bỏ con mới đẻ nhưng đứa trẻ không chết (ví dụ: được người khác đem vé nuôi) thi hành vi của 
người me không cấu thành tội phạm.

Giữa hành vi giết hoặc hánh vi vứt bò con mới đẻ và hậu quả nạn nhân chết tồn tại mối quan hệ nhân quả.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp).

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể đặc biệt (là người mẹ của đứa trẻ).

b) Hình phạt
Hình phạt được quy định đối với tội phạm này là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 

tháng đến 2 năm.

3. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 95, BLHS)

Điéu 95, BLHS quy định: “Người nào giết người trong trạng thái tinh thẩn bị kích dộng mạnh do hành vi 
trải pháp luật nghiêm trọng của nạn nhàn đối với người dó hoặc đối với người thản thích của người đó, thì bị 
phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyến sống của con người. Đối tượng tác 

động của tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi giết người trong trạng thái tinh 
thán bị kích động mạnh. Đây là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng 
của người khác trong trạng thái khả năng kiểm soát, kiém chế hành vi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân 
gây ra tinh trạng tinh thắn bị kích động mạnh của nạn nhân là do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn 
nhân dối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người người phạm tội (ví dụ: nạn nhân cố ý gây 
thương tích nặng cho người thân của người phạm tội).

Cả diéu kiện vé nguyên nhân của tinh trạng tinh thần bị kích động mạnh và điéu kiện chủ thể thực hiện 
hành vi trong trang thái tinh thần đó đéu là những dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Vì vây, trường hơp 
giết người trong trạng thái tinh thần bị kích đông mạnh nhưng không liên quan đến lỗi của nạn nhân hoặc 
người pham tôi thực hiện hành vi giết người khi trạng thái tinh thần bị kích động đã qua đi thì hành vi không 
cấu thánh tội này mà cấu thành tội giết người.

Hàu quả bắt buộc của tội phạm là nạn nhân chết. Giữa hành vi nói trên và hậu quả chết người tồn tại mối 
quan hê nhân quả.

-  Mát chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp).

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.
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Điéu luật quy định 2 khung hình phat. Khung hình phat đươc quy định tại cấu thành tội pham cơ bản là 
phat tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hỉnh phạt đươc quy định tai cấu thành tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 
3 nãm đến 7 nảm đổi với trường hợp giết nhiéu người trong trang thái tinh thán bị kích động mạnh.

4. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính dáng (Điều 96, BLHS)

Điéu 96, BLHS quy định: “Người nào giết người trong trường hợp vượt quà giới hạn phòng vệ chinh dàng, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đén 2 năm hoặc phạt tủ từ 3 tháng dến 2 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nồi dung là quyén sống của con người. Đối tượng tác 

động của tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội phạm là giết người do vượt quá giới hạn phổng 
vệ chính đáng. Đây là trường hợp nạn nhân chinh là người có hành vi tấn công, xâm hại lợi ích hợp pháp và 
hành vi giết người là hành vi người phạm tội lựa chon thưc hiẽn để ngăn chặn hành vi tấn công, bảo vệ lợi ích 
hơp pháp dang bi xâm hai. Tuy nhiên, trong trường hơp này, hành vi giết người dể phòng vệ là hành vi chống trả 
rõ ràng quá mửc cán thiết để thực hiện quyén phòng vẽ chính đảng. Hành vi này giống hành vi trong mặt khách 
quan của tội giết người. Hậu quả bắt buộc của tòi pham là nạn nhân chết. Giữa hành vi nói trẽn và hậu quả 
chết người tón tại mối quan hệ nhân quả.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tôi lâ lỗi cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý 
gián tiếp).

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 2 khung hình phat. Khung hình phat dược quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 

phat cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoảc phat tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khung hình phạt được quy định 
tại cấu thành tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 2 năm đến 5 năm đối với trường hợp giết nhiéu người trong 
trường hơp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

5. Tội làm chết người trong khi thi hành cóng vụ (Điều 97, BLHS)

Đtéu 97, BLHS quy định: “Người nào trong khi thi hành còng vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài 
những trường hợp pháp luật cho phép, thi bị phạt tú từ 2 năm đến 7 năm''.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hè nhàn thân má nội dung là quyén sống của con người. Đối tượng tác 

đông của tôi pham là con người.

-  Mật khách quan của lội phạm: Hành VI khách quan của tôi pham là hành vi làm chết người do dùng vũ 
lưc ngoài những trường hợp pháp luật cho phép trong khi thí hành công vu. Đây là trường hợp người phạm tội 
đang thi hanh công vụ vá để thực hiện dươc công vu đó người pham tôi thực hiện hành vi dùng vũ lực nhưng 
trong hoan cảnh cu thể đó hành vi dung vũ lực đã dươc thực hiện không thuộc những trường hợp pháp luật 
cho phép. Hanh VI dung vũ lực của chủ thể trong trương hơp nay chứa đụng nguy cơ gây thiệt hại cho các lợi 
ích hơp pháp. Việc xác định hành ví dùng vũ lưc cụ thể trong khi thi hành công vụ nc)oài những trường hợp 
pháp luật cho phép hay không phải dựa váo vãn bàn pháp luât cu thể quy định vé việc dùng lực trong trường 
hợp tương ứng’ .

b) Hình phạt

1 Xem: Nghi dinh số 94/HĐBT ngày 2/7/19X4 tua Hrti (lỏng Bỏ trướng; Thòng lư liên tịch sỏ 1 y/2(M)6/TTLT/BLĐTBXH- 
BCA ngay 2y tháng 12 năm 2(X)6 cùa Bố Lao dỏng - Thưcmg binh và Xã hội và Bộ cỏng an Hướng dẫn cổng tác phới hợp 
dam báo an ninh trái tư và Irang bị, quán lý, sử dung c6ng cu hỏ tru cho Trung lâm Chữa bênh - Giáo dục - Lao động xã hội- 
Thòng tư liên tích số 01/2(X)7/TTLT-BTS-BCA ngày 07 tháng 02 nám 2(X)7 cùa Bô Thúy sán và Bó Cùng an Hưởng dẫn
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Ví dụ: Điéu 15, Pháp lệnh số 03/2008/PL-UBTVQH12 ngày 26 tháng 01 năm 2008 của ủy ban Thường vụ 
Quốc hội vé Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam quy định như sau:

“Khi thi hành nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam dược nổ súng trong các trường hợp sau đày:

1. Khi người vi phạm dùng vũ khi chống trả hoặc dùng biện phấp khác trực tiếp ơe doạ tính mạng và an 
loàn phương tiện của cảnh sát biển Việt Nam:

2. Khi truy đuổi người và phương tiện có hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu không dùng vũ khi thì người 
và phương tiện đó có thể chạy thoát;

3. Để bảo vệ công dãn khi bị người khác trực tiếp de doạ tinh mạng.

Trong các trường hợp dược nổ súng quy định tại Điêu này, càn bộ, chiến sĩ cảnh sảt biển Việt Nam chỉ 
được bắn vào dối tượng sau khi đã ra lệnh cho họ dừng lại hoặc nổ súng cảnh cáo mà không có kết quả, trừ 
trường hợp cấp bách; đối với những trường hợp phức tạp, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ quyển, an 
ninh quốc gia thì phải báo cấp có thẩm quyên quyết định".

Hành vi phạm tội nói trẽn là nguyên nhân gây ra hậu quả chết người. Hậu quả chết người có thệ xảy ra 
đối với người bị người thi hành cổng vụ sử dụng vũ lực cũng có thể xảy ra với người khác (ví dụ: người thi 
hành công vụ bắn người đang bị truy nã nhưng bắn trượt và làm chết người khác).

Hậu quả chết người là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội có thể !à lỗi cố ý gián tiếp hoặc lỗi vô ý. 
Trường hơp tội phạm được thực hiện với lỗi cô' ý gián tiếp là trường hợp người phạm tội nhận thức được hành 
vi dùng vũ lực mà mình thực hiện chứa đụng nguy cơ gây thiệt hại vé tính mạng đói với người khác nhưng 
chấp nhận hậu quả đó với mong muốn thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý 
là trường hợp khi thực hiện hành vi dùng vũ lực, người phạm tội tin rằng, hành vi của mình khống gây ra hậu 
quả chết người hoặc do cẩu thả đã không thấy trước khả năng gây ra hậu quả chết người mặc dù có thể thấy 
trước và phải thấy trước.

Đông cơ của người phạm tội là nhằm thực hiện công vụ. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội 
pham này.

-  Chủ thể của tội phạm: ỉà chủ thể đặc biệt (là người đang thi hành công vụ).

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 
Tối cao, người thi hành cõng vụ là người có chức vụ, quyén hạn trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội, 
thưc hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và cũng có thể là những công dân được huy động làm nhiệm vụ 
(như tuấn tra, canh gác...) theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền, phục vụ lợi ích chung của Nhà nước,
của xã hội.

b) Hình phạt
Điéu luật quy đinh 2 khung hỉnh phạt. Khung hỉnh phạt được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 

phat tù từ 2 năm đến 7 năm. Khung hinh phạt được quy định tại cấu thành tội pham tảng nặng là phạt tù từ 
7 năm đến 15 năm đối VỚI trường hơp pham tội làm chết nhiều người.

Ngoài ra, người pham tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghế hoăc làm công việc nhất 
đinh từ 1 năm dến 5 năm.

6. Tội vô ỷ làm chết người (Điểu 98, BLHS)

Điéu 98, BLHS quy định: “Người nào võ ỷ làm chết người thi bị phạt tủ từ 6 tháng dến 5 năm”.

viéc trang bi. quàn lý sứ (lung vũ khí qu in  dụng và công cụ hồ trợ cùa Thanh tra Thúy sản; Thông tư liên lịch số 
05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29 tháng 8 năm 2007 cùa Bỏ Tư pháp và Bộ Công an Hướng dẫn việc trang bi, quàn lý sử 
dung tỏng cu hỗ Irự cúa cơ quan thi hành án dân sự; Pháp lênh sỏ 03/2008/PL-uB TV Q H 12 ngày 26 tháng 01 năm 2008 của 
úy ban Thưítng vu Quốc hỏi vé Lực lượng Cánh sát biển V iệt Nam.
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: là quan hê nhãn thăn mà nội dung là quyén sống của con người. Đối tượng tác 

động của tội pham là con người.

-  Mặt khắch quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tòi phạm là hành vi vô ý làm chết người. Đây là 
trường hợp người phạm tội có hành vi vi phạm quy tắc an toàn đôi với tính mạng của người khác.

Để đảm bào an toàn tính mạng con ngườf trong cuôc sóng chung, rất nhiéu quy tác đươc hinh thành và tổn tại 
trong đời sống hàng ngáy mà mọi người bình thường déu có khà nâng nhận biết và tuân thủ. Trong các lĩnh vực 
khác nhau của đời sống xã hội cũng như trong trong mòi hoàn cành cụ thể đéu tón tại những quy tắc an toàn riêng. 
Người phạm tội trong một hoàn cảnh nhất định đã vi pham ít nhất là một trong những quy tắc đó dẫn đến hậu quả 
chết người (vi du: người chặt cây không thực hiên các biên pháp an toàn cần thiết dẫn đến cây đổ đè chết người đi 
đường). Tuy nhiên, hành vi vi phạm quy tắc an toán tính mang con người chỉ có thể cấu thành tội vô ý làm chết 
người khi nó không dươc định trong một điéu luật khác cùa BLHS (ví dụ: hành vi vi phạm quy định vé an toàn giao 
thòng đường bộ gây hậu quả chết người không cấu thành tôi này mà cấu thành tội vi phạm quy định vé an toàn 
giao thông đường bộ). Hậu quả chết người là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi vô ý (có thể là lỗi vô ý vi quá tự tin hoặc lõi vô 
ý do cẩu thà).

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hình phạt
Điếu luật quy định 2 khung hình phạt. Khung hình phat được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 

phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khung hình phat dươc quy định tại cấu thành tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 
3 nãm đến 10 nãm đối với trường hợp phạm tội làm chết nhiéu.

7. Tội vò ý làm chết người do vi pham quy tác nghề nghiệp hoăc quy tác hành chính
(Điều 99. BLHS)

Điéu 99. BLHS quy định: “Người nào vô ỷ làm chết người do vi phạm quy tắc nghé nghiệp hoặc quy tắc 
hành chinh, thi bị phạt tù từ 1 năm đến 6 năm’.

a) Dấu hiệu pháp lý
Vé cơ bản, các dấu hiệu pháp lý của tội này tương tự như ở tội vô ý làm chết người. Điểm khác biệt giữa hai 

tôi này là: quy tắc đảm bảo an toàn tính mang của người khác mà người phạm tội vi phạm ở đây không phải là 
quy tắc an toàn nói chung mà là quy tắc nghé nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Quy tấc nghé nghiệp được quy định tại điéu luật nảy là quy tắc đảm bảo an toàn tính mạng con người mà 
mọi người có nghĩa vụ tuân thủ khi thực hiện các hoạt động nghé nghiệp. Ví dụ: bác sĩ cắn kiểm tra đúng loại 
thuốc trước khi tiêm cho bệnh nhân; Quy tắc hành chính được quy định tại điéu luật này là các quy tắc được 
quy định trong nội quy, quy chế của các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người. 
Ví dụ: quy định phải khám súng trước khi lau chùi súng.

b) Hình phạt
Đĩéu luật quy định 2 khung hình phạt. Khung hình phat đươc quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 

phat tu từ 1 nám đến 6 năm. Khung hình phạt đươc quy định tại cấu thanh tội phạm tăng nặng lá phạt tù từ 5 
nám đến 12 nám đối với trường hợp pham tội lam chết nhiéu.

Ngoái ra, người phạm tội còn có thể bí cám đảm nhỉẽm chức vụ, cấm hành nghé hoặc lầm công việc nhất 
dinh tứ 1 năm đến 5 năm.

8. Tói bức tử ị  Điếu IUO, BLHS)

Điéu 100. BLHS quy định: ‘Ugười nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược dãi hoặc làm nhục 
người lệ thuộc mình làm người dó tự sát, thi bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".
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a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén sống của con người. Đối tượng tác 

dộng của tội phạm là người lệ thuộc vào người phạm tội vé kinh tế, công tác, tín ngưỡng...

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức 
hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình.

+ Hành vi đối xử tàn ác là hành vi đối xử một cách độc ác, tàn nhẫn với nạn nhân (ví dụ: đánh đập nạn nhân).

+ Hành vi thường xuyên ức hiếp là hành vi thường xuyên đối xử bất công với nạn nhân.

+ Hành vi thường xuyên ngược đãi là hành vi thường xuyên đối xử tồi tệ với nạn nhân (ví dụ: bắt nhịn đói, 
bỏ rét).

+ Hành vi thường xuyên làm nhục là hành vi thường xuyên xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự 
của nạn nhân.

+ Hành vi nói trên là nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện xử sự tự sát của nạn nhân. Hậu quả xử sự tự sát 
của nạn nhân là dấu hiệu bất buộc của tội phạm này, xử sự đó có thể dẫn đến hậu quả nạn nhân chết hoặc 
không dẫn đến hậu quả nạn nhân chết.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi cố ý gián tiếp hoặc lỗi vô ý. Trường hợp tội 
phạm được thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp là trường hợp chủ thể nhận thức được hành vi thuộc mặt khách 
quan của tội phạm mà họ thực hiện có thể làm nạn nhân uất ức mà tự sát nhưng chủ thể chấp nhận hậu quả 
đó. Trường hợp tội phạm được thực hiện với lỗi võ ý là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi khách quan nói 
trẽn nhưng không nghĩ rằng hành vi của mình có thể gây ra hâu quả nạn nhãn tự sát.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên đối 
VỚI trường hơp phạm tội theo quy định tại Khoản 1 và đạt độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên đối với trường hợp phạm 
tội theo quy định tại Khoản 2 của điếu luật này.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 2 khung hình phạt. Khung hình phạt được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 

phat tù từ 2 năm đến 7 năm. Khung hỉnh phạt được quy định tại cấu thành tội phạm tăng nặng lả phạt tù từ
5 nảm đến 12 năm đối với trường hợp phạm tội làm nhiểu người tự sát.

9. Tội xúi giục hoâc giúp người khác tự sát (Điều 101, BLHS)

Điéu 101, BLHS quy định: ‘Người nào xúi giục làm người khác tự sàt hoặc giúp người khác tự sát, thì bị
phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén sống của con người. Đối tượng tác 

đông của tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi xúi giục người khác tự sát 
hoãc hành vi giúp người khác tự sát.

Hanh vi xúi giục người khác tự sát là hành vi kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính 
mạng của minh. Hành vi xúi giục người khác tự sát là nguyên nhàn dẫn đến xử sự tự sát của nạn nhân. 
Cà hai dấu hiệu này déu là dấu hiêu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Trường hợp một người thực hiện 
hanh vi xúi giục người khác tự sát nhưng người bị xúi giục không nghe theo sự xúi giục đó thì không thỏa mãn 
dấu hiéu cấu thanh tội này.

Hanh vi giúp người khác tự sát lầ hành vi tạo điéu kiện vé vật chất hoặc tinh thắn (ví dụ: cung cấp thuốc 
dõc) để người khác tự tước đoạt tính mạng của minh.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội lả lỗi cố ý, có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lèn.
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Điéu luật quy định 2 khung hình phạt. Khung hinh phạt được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 
phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt đươc quy định tại cấu thành tội phạm tăng năng là phạt tù từ
2 năm đến 7 năm đối với trường hợp phạm tội làm nhiéu người tự sát.

10. Tội khòng cứu giúp người dang ớ trong tình trang nguy hiếm đến tính mạng (Điều 102, 
BLHS)

Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm dén tinh mạng là hành vi không cứu giúp 
người khác khi thấy người đó đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tinh mạng, mặc dù có điểu kiện cứu 
giúp, dẫn đến hậu quà người đó chết.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén sống của con người. Đối tương tác 

động cùa tôi phạm là xử sự cứu giúp người đang ờ trong tình trang nguy hiểm dến tính mạng, xử sự cứu giúp 
này là nghĩa vụ đươc luật quy định và trong trường hơp thực hiện tội phạm, chủ thể đã tác động là biến dạng 
xử sự hợp pháp này.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi không cứu giúp người khác 
khi thấy người đó đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Đây là trường hợp tội phạm được thực hiện bằng hành vi 
không hành dộng. Người phạm tội biết người khác đang ờ trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu 
khõng đươc cứu giúp ngay thì hậu quả chết người có thể xảy ra. Cách thức mà chủ thể biết đươc tỉnh trạng 
nguy hiểm của nan nhân có thể là do nhin thấy, nghe thấy hay cảm nhận được tín hiệu về tinh trạng nguy 
hiểm đối với nạn nhãn hoặc biết được điéu dó từ mõt nguồn khác (ví dụ: nghe người khác nói). Những tín hiệu 
mà chủ thể biết dược phải làm cho họ hiểu đúng tình trang nguy hiểm của nạn nhân.

Dấu hiệu bắt buộc liên quan đến hành vi khòng cứu giúp nạn nhân của chủ thể phải gắn liền với việc
người đó có điéu kiện cứu giúp nạn nhân. Trong trường hợp cụ thể đó, chủ thể có đủ khả năng và điếu kiện 
để thực hiên hành vi cứu giúp nạn nhân và việc thực hiện hành vi này không gây nguy hiểm cho chủ thể. 
Hâu quả nạn nhản chết là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

Trường hơp môt người có điều kiện cứu giúp và đã cố gắng thực hiện hành vi cứu giúp nạn nhân nhưng 
hành vi ma ho thưc hiện không phù hơp hoãc không có hiẽu quả hoặc trường hợp tuy người đó không cứu 
giúp nan nhân nhưng vì một nguyên nhân nào đó nạn nhân không chết (ví dụ: nạn nhân dược người khác 
cứu giúp) thi không cấu thành tội này.

-  Mật chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp.

-  Chủ thề của tội phạm: là người có nâng lưc trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lèn.

b) Hỉnh phạt
Điéu luật qưy định 2 khung hinh phạt. Khung hinh phạt đươc quy định tại cấu thành tội phạm cơ bàn là phạt 

cảnh cáo, cà tạo không giam giữ đến 2 nãm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khung hình phạt được quy định tại 
cáu thanh tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối với các trường hợp phạm tội sau đây:

-  Ngươi không cứu giúp là người đâ võ ý gây ra tinh trang nguy hiểm. Đây là trường hơp tỉnh trạng nguy 
hiểm đến tính mang của nạn nhân là do chính người pham tội gây ra với lỗi vô ý nhưng không thuộc các 
trường hơp đươc quy định tại các điéu luật khác. Ví du: người pham tội vô ý gây thương tích nặng cho nạn 
nhân, biết nan nhân ở trong tinh trang nguy hiểm đến tính mang và có điéu kiện cứu giúp nạn nhân nhưng 
không cứu giúp dẫn đến nan nhân chết.

-  Ngưcn không cứu giúp là người ma theo pháp luật hay nghé nghiêp có nghĩa vụ phải cứu giúp. Ví du: 
ngươi pham tội là bác sĩ.

b) Hình phạt
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Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cóng việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 nảm.

11. Tôi de dọa giết người (Điều 103, BLHS)
Tội đe dọa giết người là hành vi đe doạ giết người, làm cho người bỊ đe doạ lo sợ một cách có căn cứ 

rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền sống của con người. Đói tượng tác 

động của tội phạm lả con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đe dọa giết người (hành vi 
đe doa tước đoạt tỉnh mạng người khác trái pháp luật). Thông tin vé việc đe dọa giết người có thể được 
chuyển dếr> nạn nhân bằng bất kỳ hình thức nào như bằng lời nói trực tiếp, qua thư, điện thoại, bảng hành 
đòng... Thông tin đó phải làm cho nạn nhân lo sợ một cách có căn cứ rằng lời de dọa sẽ trở thành hiện thực. 
Để xác đinh điếu kiện này cần căn cứ vào tính chất của hành vi đe dọa và thái độ của nạn nhân đối với hành 
vi đe dọa dó. Nếu hành vi đe dọa được thực hiện nhưng người bị đe dọa không lo sợ hoặc sự lo sợ của người 
b| đe doa là khõng có căn cứ thi hành vi được thực hiện không cấu thành tội này. Sự lo sợ được coi là có căn 
cứ khi cách thức và nội dung đe dọa thể hiện rõ ý định giết người đổng thời làm cho nạn nhân hiểu rằng chủ 
thể hoàn toàn có đủ điéu kiện, động cơ để thực hiện hành vi đó.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc có ý
gián tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 2 khung hình phạt. Khung hỉnh phạt được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 

phat cải tao không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt được quy định 
tai cấu thành tội phạm tảng nặng là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với các trường hợp phạm tội sau đây: 
ĐÓI với nhiêu người; Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Đối với trẻ em; 
Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác. Đây là trường hợp người phạm tội đe dọa giết 
người khác để ngàn chận nạn nhân khai báo, tố giác hành vi phạm tội khác của minh.

12. Tội cỏ ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cùa người khác (Điêu 104,
BLHS)

Điéu 104. BLHS quy định: "Người nào cố ỳ gày thương tích hoặc gây tổrì hại cho sức khỏe của người 
khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thi 
bị phạt cải tạo không giam giữ dến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

-  Dùng hung khi nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gảy nguy hại cho nhiều người; . . . ”

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyến dươc tôn trọng và bảo vệ vé sức khỏe của 

con ngươi. ĐỐI tương tác động cúa tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi gây thương tích hoặc gây tổn 
hai cho sức khỏe của người khác trái pháp luật. Đây có thể là hành vi tác đông đến cơ thể nạn nhãn nhằm gây 
ra thương tích cho nan nhân hoặc làm suy giảm sức khỏe của nạn nhàn ở mức độ tỷ lẽ thương tật từ 11% trở lên 
hoâc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp dược quy định tại Khoản 1, Điều 104, BLHS. Hành vi này 
có thể đươc thưc hiện bằng bất kỳ phương pháp nào (ví dụ: dùng vũ lực đầu độc).

Trương hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nan nhân với tỷ lệ thương tật dưới 11% 
thi vàn bị truy cứu trách nhiẽm hinh sự theo quy định tại Điều này nếu thuộc ít nhất một trong các trường hơp:
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+ Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gãy nguy hại cho nhiéu người. Dùng hung khí nguy hiểm là 
trường hợp dùng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm để cố ý gãy thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác (ví dụ: dùng dao nhọn). Dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiéu người là trường hơp thủ đoạn phạm 
tôi được chủ thể sử dụng chứa đựng khả nâng gây hâu quả nguy hai đối với nhiều người.

+ Gây cố tât nhe cho nạn nhân là trường hơp hâu quả của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 
cho sức khoẻ của nạn nhân để lại trang thái bất thường, khòng thể chữa trị được cho một bộ phận cơ thể của 
nạn nhân với tỳ lẽ thương tật dưới 11% khi thuộc một trong các trường hợp: làm mất một bô phận cơ thể của 
nạn nhản; làm mất chức nàng một bộ phận cơ thể của nan nhân; làm giảm chức năng hoạt động của một bộ 
phận cơ thể của nạn nhân hoặc làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân. Ví dụ: gây thương tích làm mất 
đốt ngoài (đốt 2) của ngón tay cái hoặc làm mất haỉ đốt ngoài (2+3) của ngón tay trỏ có tỷ lệ thương tật từ 8% 
đến 10%2.

+ Phạm tội nhiéu lần dối với cùng một người hoặc đối với nhiều người: được hiểu là trường hợp cố ý gây 
thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người từ hai lẳn trở lên hoặc của hai người trở lên (có thể 
một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) và trong các lằn đó chưa có lần nào bị xử lý hành chính, xử lý kỷ 
luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu 
trách nhiệm hinh sự. Chi áp dụng tình tiết “pham tòi nhiéu lán đối với cùng một người hoặc đối với nhiéu 
người” quy định tai Điểm c, Khoản 1, Điéu 104, BLHS để xét xử bị cáo theo Khoản 1, Điều 104, BLHS trong 
các trường hợp sau đây:

1. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người từ hai lán trở lên mà mỗi lần tỷ lệ 
thương tật dưới 11%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các lẩn từ 11% trở lẽn.

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lán tỷ lè thương tật từ 11% đến 30%, còn các lần khác tỷ lệ 
thương tật đéu dưới 11% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo Khoản 1, Điéu 104, của BLHS.

2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiéu 
lán đối VỚI mõi người) mà mỗi lẳn tỷ lệ thương tât dưới 11%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các lần từ 
11% trở lẽn.

Trường hơp trong các lắn đó chỉ có một người môt lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%, còn các lần khác 
tỷ lê thương tật đéu dưới 11% thì bị cáo cũng chì bị xét xử theo Khoản 1, Điéu 104, BLHS3.

+ Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng 
tự vệ;

+ Đói với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, tháy giáo, cô giáo của minh. Chỉ áp dụng tình tiết “đói VỚI 
tháy giáo, cô giáo của minh’’ quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điéu 104, BLHS để xét xử bị cáo theo Khoản 1, 
Điéu 104, BLHS khi có đáy đủ các điều kiện sau đây:

1. Nạn nhân phải là tháy giáo, cô giáo tức là người đã hoặc dang làm công tác giảng dạy theo biên chế 
hoặc theo hợp đổng tại cơ quan, tổ chức có chức năng giáo dục, đào tạo, dạy nghé được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyén cho phép;

2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hai cho sức khoẻ của nạn nhân là vi lý do thực hiện nhiệm vụ giáo 
duc. đáo tao. day nghé của họ đối với bị cáo, không phán biệt nhiệm vụ đó đã được thực hiện hay đang được 
thực híèn vả không kể thời gian dái hay ngấn;

3. Tỷ lê thương tát của nạn nhàn dưới 11%4.

+ Có tổ chức;

2 Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 nâm 2003 cúa Hôi đổng thấm phán Tòa án nhân dân Tối 
cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định cúa Bộ luật Hình sự năm 1999.
1 Sdd.
* Sdd.
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+ Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo duc;

+ Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

+ Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

+ Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Hâu quả thương tích hoặc tổn hại sức Khỏe của người khác ở mức mà Điéu luật quy định là dấu hiệu bắt 
buòc của cấu thành tội phạm. Trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gãy tổn hại cho sức khỏe của người 
khác với tỷ lệ thương tật chủ thể mong muốn gây ra dưới 11% vá không thuộc các trường hợp dược quỵ định 
tại Khoản 1, Điếu 104, BLHS thi không cấu thành tội phạm này. Trường hợp chứng minh được chủ thể thực 
hiện hành vi cố ý gày thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật thỏa mãn 
quy dịnh của Điéu 104 nhưng vi nguyên nhân khách quan hậu quả đó không xảy ra trẽn thực tế thi hành vi 
vẫn cấu thành tội này ở giai đoạn phạm tội chưa đạt (theo cấu thành tội phạm mà tỷ lệ thương tật được dự
định thực hiện và các tình tiết khác của tội phạm thỏa mãn).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý
gián tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm', là người có năng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên đối 
VỚI trường hơp pham tội theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 vá từ đủ 14 tuổi trở lẽn đối với trường hợp phạm 
tòi theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điéu 104, BLHS.

b) Hình phai
Điéu luật quy định 4 khung hình phạt.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 
tháng đến 3 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 5 năm đến 15 năm đối với các trường hợp gây 
thương Ưch hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 
30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ Điểm a đến Điểm k, Khoản 1 Điéu này.

-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 5 năm đến 15 năm đối với các trường hợp gây 
thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác má tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến 
chết người hoăc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hơp quy định tại các điểm từ Điểm a 
đến Điem k, Khoản 1 Điều này.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 4 là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đói 
VỚI trường hợp phạm tội dẫn đến chết nhiéu người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác.

13. Tòi cò ý gây thương tích hoác gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong tình 
trang tinh thần bi kích động mạnh (Điều 105, BLHS)

Điéu 105, BLHS quy định: "Người nào cố ỷ gáy thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% dến 60% trong trạng thài tình thẩn bị kích động mạnh do hành vi trài phắp 
luật nghiém trọng cùa nạn nhàn đói với người đó hoặc đói với người thân thich của người dó, thì bỊ phạt cảnh 
cáo. cải lao không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm’’.

a) Dáu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nôi dung là quyén được tõn trọng và bảo vệ vé sức khỏe 

của con người. Đối tương tác động của tội phạm là con người.

-  Mát khắch quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội pham là hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây 
tổn hai cho sức khỏe của người khác má tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. Hành vi này được chủ thể thực hiện 
trong trang thái tinh thán bị kích đông manh tức là tinh trạng do bị kích động dẫn đến khả năng kiểm soát hành vi 
của chủ thể bi han chế nghiêm trọng. Nguyên nhân gây ra trạng thái đó ià do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng
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của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đố. Tương tư như ở tội giết người trong 
trạng thái tỉnh thán bị kích động mạnh, ở tội này, cà điéu kiện hành vi được thực hiện trong trạng thái tinh thán bị 
kích động mạnh và điéu kiện vé nguyên nhân dẫn đến trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đó đếu là dấu hiệu 
bắt buộc của cấu thành tội phạm.

Hậu quả thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên lá dấu hiệu 
bắt buộc của cấu thành tội phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hình phạt
Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc 
phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm; Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối 
với các trường hơp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% 
trờ lẽn hoặc dẫn đến chết người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác (ví dụ: gây thương tích 
cho nhiéu người với tỷ lệ thương tật của mỏi người dưới 61% nhung tổng tỷ lệ thương tật của họ từ 61% 
trở lẻn).

14. Tội cố ý gảy thương tích hoâc gảy tổn hai cho sức khỏe cùa người khác do vượt 
quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Điêu 106, BLHS)

Điéu 106, BLHS quy định: “Người nào cổ ỷ gày thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn dến chết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chinh đáng, 
thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ ớén 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: lả quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén được tôn trọng và bảo vệ vế sức 

khỏe của con người. Đối tượng tác động của tội pham là con người.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi mà người phạm tội thực hiện là cố ý gây thương tích hoặc gây 
tổn hai cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tât tử 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người do vượt 
quá giờ) han phòng vệ chính đáng. Đây là trường hơp nan nhãn chính lá người có hành vi tấn công, xâm 
hại lợi ích hơp pháp nào đó và hành vi có ý gãy thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 
ma tỳ lẽ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người là hành vi người phạm tội lựa chọn thực hiện 
để ngăn chặn hành vi tấn công, bảo vệ lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, 
hành vi chóng trả ró ràng quá mức cán thiết để thực hiện quyén phòng vệ chính đáng. Hành vi này giống 
hãnh vi trong mặt khách quan của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 
Điểm khác nhau vé mặt khách quan của tội cố ý gãy thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 
khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng so với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của người khác là: hành vi phạm tội đươc thưc hiên trong hoàn cảnh chủ thể thực hiện hành vi đó là 
để thực hiện quyén phóng vệ chính đáng.

Hậu quả bắt buộc của tội phạm là gãy ra thương tích hoảc tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân với tỷ lệ 
thương tât từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người. Giữa hành vi và hậu quả nói trên tồn tại mối quan hệ 
nhân quả.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp).

Trường hợp hành vi thuộc mặt khách quan của tội pham gây ra hậu quả chết người thi lỗi của người 
pham tội đối với hậu quả này là vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.
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Điéu luật quy định 2 khung hỉnh phạt. Khung hình phạt được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 
phat cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Khung hỉnh phạt được 
quy định tại cấu thành tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 1 năm đến 3 năm đối với trường hợp phạm tội đối với 
nhiéu người.

15. Tội cỏ ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cúa người khác trong khi thi 
hành công vụ (Điểu 107, BLHS)

Điếu 107, BLHS quy định: “Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài nhữngỊ trường hợp 
pháp luật cho phép gày thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của người khác mạ tỷ lệ thương tật từ 31% trở 
lên, thì bj phạt cải tạo không giam giữdến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén được tôn trọng và bảo vệ vé sức 

khỏe của con người. Đối tượng tác động của tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là dùng vũ lực ngoài những trường 
hơp pháp luật cho phép trong khi thi hành công vụ gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của người khác 
ma tỷ lê thương tật từ 31% trở lên.

Đây là trường hợp ngưỡi phạm tội đang thi hành công vụ và để thực hiện được công vụ đó người phạm tội 
thưc hiện hành vi dùng vũ lực, mặc dù hành vi dùng vũ lực đó không thuộc những trường hơp pháp luật cho 
phèp. Hành vi dùng vũ lực của chủ thể trong trường hợp này chứa đựng nguy cơ gây thiệt hại cho các lợi ích 
hơp pháp. Việc xác định hành vi dùng vũ lực cụ thể trong khi thi hành công vụ ngoài những trường hợp pháp 
luât cho phép hay không còn phải dựa vào vân bản pháp luật cụ thể quy định vé việc dùng vũ lực trong 
trường hợp tương ứng5.

Hành vi phạm tội nói trên là nguyên nhân gãy ra hậu quả thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của 
người khác. Hậu quả này có thể xảy ra đói với người bị người thi hành công vụ sử dụng vũ lực cũng có thể 
xảy ra VỚI người khác (vỉ dụ: người thi hành công vụ bắn người đang bị truy nã nhưng bắn trượt và gây thương 
tích cho người khác).

Hâu quả thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội có thể là lỗi cố ý gián tiếp hoặc lỗi võ ý. Trường hợp 
pham tôi với lỗi có ý gián tiếp là trường hơp người thi hành cõng vụ nhân thức được hành vi dùng vũ lực của 
minh có thể gây ra hậu quả thương tích cho người khác nhưng với mong muốn hoàn thành công vụ nên vẫn 
cháp nhân hậu quả ấy. Trường hợp phạm tội với lỗi vô ý là trường hơp khi dùng vũ lực, người thi hành công 
vu khống nghĩ ràng, hành vi của mình có thể gây ra hậu quả mặc dù cắn phải thấy trước và có thể thấy trước 
điéu đó.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể đặc biệt (là người đang thi hành cõng vụ).

b) Hình phạt

Xem: Nghị dinh sô 94/HĐBT ngày 2/7/1984 cúa Hội đổng bộ trướng; Thõng lư liên tịch sô 
19/2006/n  LT/BLĐI BXH-BCA ngày 29 tháng 12 năm 2(X)6 cua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 
Cóng an Hướng dân công lác phối hợp dám báo an ninh trât lự và trang bị, quan lý, sứ dung còng cụ hỏ trơ cho 
Trung tàm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao dộng xã hội; Thông tư liên tịch sô 01/2007/TTLT-BTS-BCA ngày 07 tháng
02 nám 2007 của Bộ Thủy sán và lỉộ Công iin 1 lưỡng dán việc trang bị, quán lý, sứ dụng vũ khi quân dụng và cõng 
cu hỗ trơ cua Thanh ira Thủy sán: Thông tư licn tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29 tháng 8 năm 2007 cua Bộ 
I ư pháp và Bó Công an Hướng dẫn việc trang bị, quán lý. sứ dụng còng cụ hỏ trợ của cơ quan thi hành án dân sir, 
Pháp lcnh số 03/2008/PL-UBTVQH12 ngày 26 tháng 01 năm 2008 của úy ban Thường vụ Quốc hội về Lực lương 
Canh sát bién Việt Nam.
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Điéu luật quy định 2 khung hinh phạt. Khung hình phat dươc quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là phạt 
cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng dến 3 năm. Khung hình phạt được quy định tại cấu 
thành tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với trường hơp phạm tội đối với nhiéu người.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhièm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 nâm đến 5 năm.

16. Tội vò ý gày thương tích hoâc gày tổn hại cho sức khòe của người khác (Điểu 108, 
BLHS)

Điếu 108, BLHS quy định: " Người nào vô ỷ gày thương tich hoặc gảy tổn hại cho sức khỏe của người 
khác mà tỳ lệ thương tặt từ 31% trở lên, thì bị phạt cảnh cào, cải tạo không giam giữ dến 2 năm hoặc phạt tủ 
từ 3 tháng đến 2 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung lá quyền được tôn trọng và bảo vệ vế sức 

khỏe của con người. Đối tượng tác động của tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi gãy thương tích hoặc gãy 
tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đây lầ trường hơp người phạm tội có hành vi vi phạm quy tắc an toàn 
đối với sức khỏe của người khác. Để dảm bảo an toàn sức khỏe con người trong cuộc sống chung, rất nhiều 
quy tắc được hỉnh thành và tồn tại trong đời sống hàng ngày mà mọi người bình thường đéu có khả năng 
nhận biết và tuân thủ. Trong các tỉnh vực khác nhau của đời sống xã hội cũng như trong trong mõi hoàn cảnh 
cu thể déu tồn tai những quy tắc an toàn riêng. Người phạm tội trong một hoàn cảnh nhất định đã vi phạm 
môt hoăc mổt số quy tắc đó dẫn đến hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 
Ví dụ: người chuyển đổ đạc lên tẳng cao của tòa nhà khòng thực hiện đắy đủ các biện pháp an toàn cần thiết 
dân đến đổ đac bị lãn xuống gây thương tích cho người khác. Tuy nhiên, hành vi vi phạm quy tắc an toàn sức 
khỏe con người chỉ có thể cấu thành tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác khi 
nó khòng đươc định trong một diều luật khác cùa BLHS (ví dụ: hành vi vi phạm quy định vế an toàn giao thông 
đường bộ gày thương tích cho người khác không cấu thành tội này mà cấu thành tội vi phạm quy định vé an loàn 
giao thông dường bộ).

Hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hai cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên 
là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi vỏ ý (có thể là lỗi vò ý vì quá tự tin hoặc lỗi vỏ 
ý do cẩu thả).

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hlnh sự vá đạt dộ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hình phạt
Hinh phạt được quy định đối với tội này là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 

tư 3 tháng đến 2 năm.

Ngoai ra, người phạm tội cồn có thể bị cám đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 năm đến 5 năm.

17. Tội vó ý  gảy thương tích hoâc gảy tổn hai cho sức khỏe của người khác do vi 
pham quy tác nghề nghiệp hoâc quy tác hành chính (Điều 109, BLHS)

Điéu 109. BLHS quy định: “Người nào vô ỷ gây thương tích hoặc gảy tổn hại cho sức khỏe-của người 
khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghé nghiệp hoặc quy tắc hành chinh, thì bị phạt 
tu từ 6 tháng đến 3 năm".

b) Hình phạt
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a) Dấu hiệu pháp lý
Vé Cd bản, các dấu hiệu pháp lý của tội này tương tự như ở tội võ ý gây thương tích hoặc gãy tổn hại cho súc 

khoẻ của người khác. Điểm khac biệt giữa hai tội nàỵ la: quy tắc đảm bảo an toàn sức khỏe của người khác mả 
người phạm tội vi phạm ờ đây không phải là quy tắc an toàn nói chung mà là quy tắc nghé nghiệp hoặc quy 
tắc hành chính.

Quy tắc nghé nghiệp được quy định tại điéu luật này là quy tắc đảm bảo an toàn sức khỏe của con người 
mà mọi người có nghĩa vụ tuân thủ khi thực hiện các hoạt động nghé nghiệp. Ví dụ: bác sĩ cán kiểm tra đúng 
loai thuốc trước khi tiêm cho bênh nhân.

Quy tắc hành chính được quy định tại điéu luật này là các quy lắc được quy định trong nội quy, quy chế 
của các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của con người. Ví dụ: quy định phải khám súng 
trước khi lau chùi súng.

b) Hình phạt
Hình phạt được quy định đối với tội phạm này là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất
định từ 1 năm đến 5 năm.

18. Tội hành hạ người khác (Điều 110, BLHS)
Tội hành hạ người khác là hành vi đối xử tàn àc với người lệ thuộc mình.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thản mà nội dung là quyén được tôn trọng và bảo vệ vé sức 

khòe của con người. Đói tượng tác động của tội phạm là người lệ thuộc vào người phạm tội (vé kinh tế, tín 
ngưỡng, cõng tác...).

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đối xử tàn ác với nạn nhân. 
Hành vi đối xử tàn ác là hành vi đối xử một cách độc ác, tàn nhẫn với nạn nhân (ví dụ: đánh đập nạn nhân, 
bắt nạn nhân phải ở trong những điều kiện khắc nghiệt). Tuy nhiên, hành vi đối xử tàn ác chỉ có thể cáu 
thành tội này nếu không thuộc các trường hợp được quy định trong các cấu thành tội phạm khác (ví dụ: tội cố 
ý gày thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội bức tử).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý (có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý
gián tiếp).

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hình phạt
-  Điéu luật quy định 2 khung hình phạt. Khung hình phạt được quy định tại cấu thành tội phạm cơ bản là 

phat cành cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 nãm hoặc phạt tù từ 3 tháng dến 2 năm.

-  Khung hình phat được quy định tại cấu thành tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 1 năm đến 3 năm đối với 
các trường hơp: Phạm tội đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật' Phạm tội đối với 
nhiéu người.

19. Tỏi hiếp dám (Điều 111, BLHS)

Tội hiếpỊ dãm là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được 
của nạn nhàn hoặc thủ doạn khác giao cáu với nạn nhân trắi với ý muốn của họ.

II) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén tự do tình dục của con người. 
ĐỐI tương tác động cúa tội phạm là phụ nữ.
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-  Mặt khàch quan của tội phạm: Điều luật này quy định hai loại hành vi khách quan:

+ Hành VI thứ nhất là dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoảc lơi dụng tình trạng không thể tự vệ được của
nan nhãn hoặc thủ đoạn khác.

Hành vi dùng vũ lục là hành vi dùng sức mạnh vât chất tác động vào cơ thể nạn nhân. Ví dụ: đánh 
nan nhân.

Hành vi đe dọa dùng vũ lực là hành vi đưa ra thông tin đe doa sẽ dùng vũ lực với nạn nhân nếu nạn
nhân không để cho người phạm tội thực hiện hành vi giao cấu.

Hai hành vi này có cùng mục đích là nhằm tước bò khả năng kháng cự của nạn nhân.

Lơi dụng tình trang không thể tự vệ dược của nạn nhàn là trường hợp nạn nhân đang ở trong tinh trạng 
không thể tư bảo vệ đươc nếu hành vi xàm hai xảy ra. Ví dụ: nan nhân bị say rượu, bị thương nặng...

Dùng thủ đoạn khác là trường hợp chủ thể sử dụng môt thủ đoan ngoài các hành vi nói trẽn để tước bỏ 
khả năng kháng cự của nạn nhân. Ví dụ: lừa dối hoăc lén lút cho nạn nhân uống thuốc ngủ.

+ Hành vi thứ hai là giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Hành vi giao cấu được coi là trái với ý 
muốn của nạn nhân khi hành vi đó không được nạn nhân đỏng ý, chấp nhận. Trong trường hợp thông thường 
và nạn nhân có thể biểu lộ được ý chí một cách đúng đắn thi tính chất trái ý muốn được thể hiện qua thái độ 
phản đối của nan nhãn. Trường hợp nan nhân miễn cưỡng chấp nhận việc giao cấu vỉ một lý do nào đó thi 
hành vi khõng cấu thành tội này.

Giữa hành vi thứ nhất và hành vi thứ hai có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hành vi thứ nhất được thực 
hiên là nhằm thực hiện được hành vi thứ hai. Tội pham hoãn thành khi cả hai hành vi nói trẽn được thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: Thực tiễn xét xử loại tội nãy ở nước ta xác định chủ thể của tội phạm này là chủ 
thể đặc biệt (là nam giới). Nữ giới chỉ có thể tham gia với vai trò là người đồng phạm như người tổ chức, người 
xúi giục hoặc người giúp sức.

b) Hình phai
Điéu luât quy định 4 khung hình phạt.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp: 
Có tổ chức; ĐỐI với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh (ví dụ: bác sĩ 
hiếp dâm bệnh nhân); Nhiéu người hiếp một người: là trường hơp đóng phạm mà có từ hai người trở lẽn trực 
tiếp thưc hiên hánh vi hiếp dâm nạn nhân; Pham tôi nhiéu lán; Đối với nhiéu người: lả trường hợp người phạm 
tối thưc hiên hanh vi hiếp dâm nhiéu người và chưa bị truy cứu trách nhiêm hình sự vé các hành vi đó; Có tính 
chất loạn luân: là trường hợp giữa người phạm tội và nạn nhân có quan hệ cùng dòng máu vé trực hệ, là anh 
chị em cung cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cúng mẹ khác cha; Làm nạn nhân có thai; Gây tổn 
hạí cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hinh phat được quy định tai Khoản 3 là phat tủ từ 12 năm đến 20 năm hoặc lù chung thân đối 
ven các trương hơp: Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; Biết minh bi 
nhiễm HIV ma vẫn phạm tội; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát: Là trường hợp người phạm tội vô ý gây ra hậu 
quà chết ngươi đối với nạn nhân hoặc do bị người phạm tội hiếp dám mà nạn nhân tự sát.

-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 4 là phat tù từ 5 năm đến 10 năm đối với trường hợp hiếp 
dâm ngươi chưa thành nièn từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (nếu không thuộc trường hợp được quy định tại 
Khoản 2 hoảc Khoản 3 Điéu này, trường hơp nan nhàn trong đỏ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 nhưng có tình 
tiết định khung thuôc Khoản 2 hoặc Khoản 3 thi áp dụng khoản tương ứng đó).
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Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đàm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cóng việc nhất 
định từ 1 năm đến 5 năm.

20. Tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112, BLHS)
Tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ đưạc 

của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi dến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ 
hoặc hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi.

a) Dấu hiệu pháp lý
Về cơ bàn, dâu hiệu pháp lý của tội này tương tự như dấu hiệu pháp lý của tội hiếp dâm. Những điểm cán 

lưu ý khi nghiên cứu tội này là:

-  Đối tượng tác động của tội phạm là trẻ em gái dưới 16 tuổi.

-  Trường hợp nan nhân từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thi dấu hiệu hành vi khách quan tương tự như ờ tội 
hiếp dâm nhưng đối với trường hơp nan nhân dưới 13 tuổi thi mọi trường hợp thực hiện hành vi giao cấu đéu 
cấu thành tội này.

b) Hình phạt
-  Điéu luật quy định 4 khung hình phạt. Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 

7 nảm đến 15 năm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 12 năm đến 20 nãm đổi với các trường hợp: Có tính 
chất loan luân; Làm nạn nhân có thai; Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; 
Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Tải pham nguy hiểm.

-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 3 là phạt tù 20 nảm, tù chung thân hoặc tử hình đối với các 
trường hợp: Có tổ chức; Nhiéu người hiếp một người; Phạm tội nhiéu lán; Đói với nhiéu người; Gáy tổn hại 
cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; Biết mình bị nhiẻm HIV mà vẫn phạm tội; Làm 
nan nhãn chết hoặc tự sát.

-  Khung hình phạt được quy định tai Khoản 4 lá phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử 
hình đối với trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi.

Ngoài ra, người pham tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhấl 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.

21. Tội cưỡng dâm (Điều 113, BLHS)

Tội cưỡng dẳm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc minh hoặc người dang ở trong tinh 
trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hẽ nhân thân'mà nội dung là quyén tư do tinh dục của con người. 

ĐỐI tương tác động của tội pham là người phu nữ lệ thuộc vào người pham tội hoàc người phu nữ trong tinh 
trang quản bách. Quan hệ lệ thuộc theo quy định của Điếu luât này có thể là lệ thuộc vế kinh tê tín ngưỡng, 
công tác.

Người phụ nữ trong tinh trang quẫn bách là trường hơp người phụ nữ gập khó khăn đặc biệt khó có thể tự 
minh vươt qua được (ví dụ: tau của họ bị đắm).

- M ặ t  khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hánh vi dùng mọi thủ doan khiến 
người lé thuộc minh hoặc người đang ở trong tinh trang quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu. Thủ đoan má 
ngươi pham tội sử dụng ở đây là bất ky thủ đoạn nào nhằm ép buộc nạn nhân phải miễn cưỡng chấp nhận 
viẽc giao câu. Thông thường, các thủ đoạn đươc người pham tôi sử dụng là những thủ đoan nhằm khống chế, 
đe doa nạn nhân lam cho họ miễn cưỡng chấp nhàn giao cấu để tránh những hậu quả bất lợi khác (ví du: dể
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tránh bị sa thải). Hành vi này khác với hành vi giao cấu trái ý muốn ở tội hiếp dâm vi ở đây nạn nhân chấp 
nhận việc giao cấu một cách mién cưỡng sau khi người phạm tội dùng một trong các thủ đoạn nói trên.

Trường hợp mõt người dùng thủ đoan dụ dỗ, hứa hen khiến người phụ nữ lệ thuộc hoặc người phụ nữ ở 
trong tình trạng quẫn bách thuận tình giao cấu thỉ hành vi không cấu thành tội này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: Thưc tiễn xét xử loai tôi này ờ nước ta xác định chủ thể của tội phạm này là chủ 
thể đặc biẽt (là nam giới), nữ giới chì có thể tham gia VỚI vai trò lá người đổng phạm như người tổ chức, người 
xúi giục hoặc người giúp sức.

b) Hình phạt
-  Điéu luật quy định 4 khung hình phạt. Khung hỉnh phat đươc quy định tại Khoản 1 lả phạt tù từ 6 tháng 

đến 5 năm.

-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 2 là phat tủ từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hợp: 
Nhiéu người cưỡng dâm một người; Cưỡng dâm nhiều lẳn; Cưỡng dâm nhiéu người; Có tính chất loạn luân; 
Lảm nạn nhàn có thai; Gày tổn hại cho sức khoẻ của nan nhãn mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; 
Tái phạfn nguy hiểm.

-  Khung hỉnh phat được quy định tại Khoản 3 là phat tù từ 7 năm đến 18 năm đối với các trường hợp: Gây 
tổn hại cho sửc khoẻ cùa nạn nhân mà tỷ lệ thương tât từ 61% trở lên; Biết minh bị nhiễm HIV mà vẫn phạm 
tội; Làm nan nhân chết hoặc tự sát.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 4 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với trường hợp cưỡng 
dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (nếu không thuộc trường hợp được quy định tại 
Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này).

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cõng việc nhất 
định từ 1 năm đến 5 năm.

22. Tội cưỡng dàm trẻ em (Điểu 114, BLHS)
Tội cưỡng dàm trẻ em là hành vi dùng mọi thủ đoạn khién trẻ em từ đủ 13 tuổi ơến dưới 16 tuổi lệ thuộc . 

minh hoặc dang ở trong tinh trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu.

a) Dấu hiéu pháp lý
Vé cơ bản. dấu hiệu pháp lý của tội này tương tự như dáu hiẽu pháp lý của tội cưỡng dâm. Điểm khác biệt ở 

tôi nay ở chỗ nan nhân là trẻ em gái từ đủ 13 tuổi dến dưới 16 tuổi lệ thuộc vào người phạm tội hoặc đang ở 
trong tinh trang quẫn bách.

b) Itinh  phai
-  Điéu luât quy định 3 khung hình phat. Khung hình phat đươc quy đinh tại Khoản 1 là phạt tù từ 5 năm

đến 10 năm.

-  Khung hinh phat đươc quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp: 
Có Ưnh chất loan luân; Lâm nạn nhân có thai; Gáy tổn hai cho sức khoẻ của nan nhân mà tỷ lệ thương tật từ 
31% đến 60%: Tái pham nguy hiểm.

-  Khung hinh phat đươc quy định tại Khoản 3 la phat tu từ 12 năm dến 20 năm hoảc tù chung thân đối 
VỚI các trương hơp: Nhiéu người cưỡng dâm một người; Phạm tôi nhiéu lán; Đối với nhiều người; Gây tổn hai 
cho sức khoẻ của nan nhân mà tỷ lệ thương tát từ 61% trở lên; Biết minh bị nhiễm HIV ma vẫn pham tội; 
Lam nan nhân chết hoác tự sát.

Ngoai ra, người pham tội còn có thể bị cấm dảm nhiệm chức vụ, cấm hanh nghé hoặc làm còng việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.
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23. Tội giao cấu với Iré em (Điếu 115, BLHS)
Tội giao cấu với trẻ em là hành vi của người đã thành niên giao cáu thuận tinh với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén được bảo vệ vé nhân phẩm, danh 

dư của trẻ em. Đối tượng tác dộng của tội phạm là trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội pham là hành vi thuận tinh giao cấu với trẻ em 
trong độ tuổi nói trên. Đây là trường hợp hành vi giao cấu có sự đổng ý, chấp nhận của nạn nhân mặc dù người 
pham tội không có bất kỳ thủ đoạn nào để ép buộc, khống chế. Trường hợp chủ thể dùng tiền hoặc tài sản để 
trao đổi lấy việc giao cấu thuận tinh với nạn nhân thi không cấu thành tội này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỏi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể cùa tội phạm: lá chủ thể đặc biệt (người đã thành niên).

b) Hình phạt
Điểu luật quy định 3 khung hình phạt.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hợp: 
Pham tội nhiều lẳn; Đối với nhiéu người; Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây tổn hại cho sức 
khoẻ của nan nhãn má tỷ lệ thương tật từ 31 % đến 60%.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp: Gây 
tổn hai cho sứckhoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; Biết minh bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

24. Tội dâm ỏ đối vói trẻ em (Điều 116, BLHS)

Điéu 116, BLHS quy định: “Người nào đã thành niên mà có hành vi dàm ô dối với trẻ em, thì bị phạt tù từ
6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhãn thân mà nội dung là quyền đươc bảo vệ vế nhân phẩm, danh dự 

của trẻ em. Đối tương tác động của tội phạm là trẻ em.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội pham là hành VI dăm ô dối với trẻ em. Đày là 
những hành vi có tính chát kích thích tình dục nhưng không có mục đích giao cấu với nạn nhân.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của lội phạm: lá chủ thể đặc biệt (người đã thành niên).

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 3 khung hình phạt.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm dến 7 năm dối với các trường hơp:
Pham tội nhiéu lân; Dối với nhiều trẻ em; Đối với trẻ em mà người phạm tội cỏ trách nhiệm chăm sóc, giáo dục,
chữa bênh; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 12 năm đối với các trường hợp 
pham tội gày hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biêt nghiêm trọng.

Ngoai ra, người pham tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.
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25. Tội lây truyền H IV  cho người khác (Điều 117, BLHS)
Tội lây truyền HIV cho người khắc là hành vi cố ỷ lày truyén bệnh cho người khác của người biết minh bỊ 

nhiễm HIV.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyến sống của con người. Đói tượng tác 

động của tội phạm là con người.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tôi pham là hành vi cố ý lây truyền bệnh cho 
người khác của người biết minh bị nhiễm HIV. Đây là hành VI chứa đựng khả nàng lày truỵén HIV cho người 
khác từ chinh nguồn bệnh của người bị nhiẻm HIV. Hành vi này có thể được thực hiện bằng bất kỳ phương 
thức nào như dùng chung kim tiêm, quan hệ tình dục...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tòi là lỗi cố ý. Người phạm tội biết minh bị nhiễm HIV 
và biết hành vi thuộc mật khách quan cùa tội pham mà ho thực hiện có thể làm người khác bị nhiễm HIV 
nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiêm hình sự, đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên và 
đang bị nhiễm HIV.

b) Hình phạt
Điều luật quy định 2 khung hỉnh phạt.

-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 1 là phat tú từ 1 năm đến 3 năm.

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với các trường hợp: 
Đói với nhiéu người; Đối với người chưa thành niên: Đối với thắy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa 
bệnh cho minh; Đối với người thi hành công vụ hoặc vi lý do công vụ của nạn nhân.

26. Tội cố ý truyền H IV  cho người khác (Điều 117, BLHS)
Tội có ý truyển HIV cho người khác là hành vi có ỷ truyển HIV cho người khác nhưng không thuộc trường 

hợp quy đinh tại Điéu 117 của Bộ luật này.

a) Dáu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung ià quyén sống của con người. Đối tượng tác 

đông của tội pham là con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi có ý truyén HIV cho người 
khác. Dây là hành vi chứa đựng khả năng truyén HIV cho người khác mà nguón gây bệnh không phải là từ 
tỉnh trang mắc bệnh của chủ thể, Hành vi nảy có thể dươc thực hiện bằng bất kỳ phương thức nào (ví dụ: bác 
sĩ truyén máu mà biết là bị nhiễm HIV cho bênh nhân).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tôi là lỗi cố ý. Người pham tội biết hành vi thuộc mặt 
khách quan của tội phạm mà họ thực hiện có thể làm người khác bị nhiễm HIV nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

-  Chủ ữìểcủa tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hinh sự, đạt độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lèn.

b) Hình phai
Điéu luật quy đinh 2 khung hình phạt.

-  Khung hinh phat được quy định tại Khoản 1 lá phat tù từ 3 năm đến 10 năm.

-  Khung hinh phat được quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân dối 
với các trương hơp: Có tổ chức; Đói với nhiéu người; ĐỐI với người chưa thành niên; Đối với người đang thi 
hanh công vu hoảc vi lý do công vụ của nan nhãn; Lcn dung nghé nghiệp (ví dụ: bác sĩ lợi dụng nghé nghiệp 
dể tmyén máu bi nhiẽm HIV cho bệnh nhấn nhằm trả thù).
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Ngoài  ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

27. Tội mua bán người (Điều 119, BLHS)
Điều 119, BLHS quy định: “Người nào mua bàn người thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén được tôn trọng và bảo vệ vé nhân 

phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động của tội phạm là con người từ đủ 16 tuổi trở lên.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi mua bán người. Đây là 
hành vi dùng tài sản để trao đổi con người như một thứ hàng hóa. Hành vi mua bán này có thê được thực 
hiện khi có hoặc không có sự đổng ý của người bị mua bán. Hành vi mua hoặc hành vi bán người déu thỏa 
măn dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội này.

-  Mặt chù quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tõi biếl rõ hành vi 
mua bán người mà mình thực hiện là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xúc phạm đến nhân phâm, danh dự của 
nạn nhân nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên đổi 
với trường hợp phạm tội theo quy định tại Khoản 1 và từ đủ 14 tuổi trở lên đối với trường hợp phạm tội theo 
quy định tại Khoản 2 Điéu này.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 2 khung hình phạt.

-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 5 năm đến 20 năm đối với các trường hợp: Vì 
mục đích mại dâm; Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Để đưa ra 
nước ngoài; Đói với nhiéu người; Phạm tội nhiếu lẳn.

Ngoài  ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

28. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120, BLHS)

Điéu 120, BLHS quy định: “Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hinh thức 
nào, thi bị phạt tù từ 3 năm đếrì 10 năm’’.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén được tõn trọng và bảo vệ vé nhân 

phẩm, danh dự của trẻ em. Đối tượng tác dộng của tội phạm là tre em (người dưới 16 tuổi).

-  Mặt khách quan của tội phạm: Điéu luật quy định ba loại hành vi khách quan sau đây: Hành vi mua bán 
trẻ em (được hiểu tương tự như hành vi mua bán người); Hành vi đánh tráo trẻ em: là hành vi tráo đổi trẻ em 
nãy bảng trẻ em khác một cách bất hợp pháp bằng bất kỳ thủ đoạn nào (ví dụ: đánh tráo trẻ em trai bằng trẻ 
em gái); Hành vi chiếm đoạt trẻ em: là hành vi dùng bát kỳ thủ đoạn nào tách đứa trẻ ra khỏi sự quản lý của 
cha me hoặc người quản lý hợp pháp để bản thân chủ thể hoặc một người khác thực hiện được quyén quản 
lý đối với đứa tre.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 14 tuổi trờ lên.
b) Hình phạt
Điéu luật quy định 2 khung hinh phạt.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoán 1 là phạt tu từ 3 nảm đến 10 năm.
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-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối 
với các trường hợp: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Vì đông cơ đẽ hèn; Đối với nhiều trẻ em; Để lây 
bộ phận cơ thể của nạn nhân; Để đưa ra nước ngoài; Để sừ dung vào mục đích vô nhân đạo; Để sử dụng 
vào mục đích mại dâm; Tái phạm nguy hiểm; Gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ngườỉ phạm tội còn cố thể bị phạt tién từ 5 triệu dồng đến 50 triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghể hoặc làm công việc nhất dịnh từ 1 năm đến 5 năm hoặc phạt quản chế từ 1 năm đến 
5 nãm.

29. Tội làm nhục người khác (Điều 121. BLtìS)
Tội làm nhục người khàc là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhàn phẩm, danh dự của người khác.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén được tôn trọng và bảo vệ vé nhân 

phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động của tội pham là con người.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi xúc phạm nghiêm trọng 
nhân phẩm, danh dự của người khác. Hành vi này có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng hành động. 
Thõng thường, lời nói được sử dụng là lời nói có tính chất thóa mạ, miệt thị, sỉ nhục người khác; hành động 
đươc sử dụng có tính chất bỉ ổi, sỉ nhục người khác.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỏi cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lẽn.

b) Hình phai
Điéu luật quy định 2 khung hình phạt.

-  Khung hỉnh phat được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm 
hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 1 năm đến 3 năm đối với các trường hợp: 
Phạm tội nhiéu lán; Đói với nhiều người; Lợi dụng chức vụ, quyén hạn; Đối với người thi hành công vụ; Đối với 
người dạy dỗ, nuõi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

Ngoái ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

30. Tói vu khóng I'Điêu 122, BLHS)

Tội vu khống là hành vi bia ơặt, loan truyén những điểu biết rõ là bia ơặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc 
gày thiệt hại dến quyển, lợi ích hợp phảp cùa người khàc hoặc bịa đặt là người khác phạm tội vá tố cáo họ 
trước cơ quan có thẳm quyên.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyén được tôn trọng và bảo vệ vé nhân 

phàm, danh dư của con người. Đối tượng tác động của tôi phạm lá con người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội pham đươc thể hiện qua các dạng hành vi sau:

+ Hành vi bia đãt nhằm xúc phạm danh dư hoãc gây thiêt hai đến quyén, lợi ích hợp pháp của người 
khác. Đây la trương hơp cố tinh đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự của người 
khác hoác lam ảnh hưởng xấu đến quyén, lại ích hơp pháp của người khác. Những thông tin này có thể liên 
quan đến bất ky fính vực nào nhưng thông thương đây là những thông tin liên quan đến tư cách đạo đức hoặc 
cuôc sống nèng tư của nạn nhân.

+ Hanh VI loan truyén những diéu biết rỗ la bia đăt nhằm xúc pham danh dự hoặc gây thiệt tiai đến 
quyén. lơi ích hơp pháp của người khác. Đây là trương hơp chủ thể không phải là người tạo ra thông tin bịa
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đặt đó nhưng khi thu được những thông tin nói trên họ đá thực hiện hành vi cố ý làm cho người khác biết mặc 
dù ho biết rõ thông tin đó là bịa đặt.

+ Hành vi bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyén. Đáy là trường hợp 
người phạm tội vừa bịa đặt thông tin người khác thực hiện tội phạm lại vừa tố cáo người đó trước cơ quan có 
thẩm quyén (ví dụ: cơ quan công an, tòa án).

Các hành vi nói trên có thể được thực hiện trực tiếp bằng lời nói, bằng thư từ, điện thoại...

Tội phạm hoàn thành ngay từ khi một trong các hành vi nói trẽn được thực hiện, không phụ thuộc vào 
việc quyền lợi của nạn nhân đã bị xâm hại hay chưa.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ thông tin 
có liên quan là không đúng sự thật nhưng vẫn bịa đặt, loan truyền hoặc bịa đặt và tố cáo nạn nhân trước co 
quan có thẩm quyén.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hỉnh phạt
Điéu luật quy định 2 khung hình phạt.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm 
hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 1 năm đến 7 năm đối với các trường hợp: Có tổ 
chức; Lơi dụng chức vụ, quyén hạn; Đối với nhiéu người; Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giảo dục, chữa bệnh cho minh; Đói với người thi hành công vụ; Vu khổng người khác phạm tội rất 
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bi phạt tiến từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức 
vụ, câm hành nghề hoặc làm cõng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.



ChươNQ J

C ác  tội xám  phạm

_______ _________ QUYỂN Tự DO DÀN CHỦ CỦA CÔNG DÀN

I -  NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯNG
Các tội xàm phạm quyển tự do, dân chủ của cóng dàn là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy 

đinh trong Bộ luật Hình sự, do những người có năng lực trách nhiệm hình sự và dủ tuổi chiu tràch nhiệm hinh 
sự thực hiện một cách có ý, xâm phạm đén quyền tự do. dán chù của công dán được Hiến pháp ghi nhận và 
phảp luật hình sự bào vệ.

-  Khách thể của tội phạm: Các tội phạm được quy định tai Chương này xâm phạm tới các quan hệ xã hội 
liên quan tới việc xác lập và thực hiện các quyén tự do. dân chủ của công dân dã được Hiến pháp ghi nhận 
và pháp luật hình sự bảo vệ như quyến lự do đi lại và cư trú, quyén bất khả xâm phạm vế chỗ ở của công 
dân, quýén được thông tin ...

Ngoài ra, tùy từng trường hợp tương ứng cụ thể mà người phạm tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của 
công dân có thể xâm phạm đến một số quan hệ khác nhir tinh mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và những 
lĩnh vực khác cùa trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa đã dươc Hiến pháp ghi nhận và pháp luật hình sự bảo vệ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Các tộỉ xâm pham các quyến tự do, dân chủ của công dân thể hiện 
trước hết ở chỗ, hành vi xâm phạm các quyén tự do, dãn chủ của cõng dân trước hết được thể hiện bằng 
những hành vi nguy hiểm cho xã hội bởi làm thiệt hai hoặc đe dọa làm thiệt hại, hạn chế các quyền cơ bản 
của các thành viên xã hội gắn với các lĩnh vực tổ chức đời sống từ chính trị - pháp luật, văn hóa - xá hội của 
con người có liên quan đến các quyến cơ bản của công dàn.

Những hành vi nguy hiểm này có thể bằng hành động (như: bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; 
chiếm đoat thư tín, diện báo...) hoặc có thể không hành đòng (không thi hành các quyết định hợp pháp của 
cơ quan có thẩm quyén...).

Trong mót số cấu thành cụ thể các nhà làm luàt Viêt Nam đưa vào các dấu hiệu định tội - "đã xử lý kỷ 
luật" hoãc 'dã xử lý hânh chính” vé hành vi này mà vẫn vi pham. Theo đó, trong tội xâm phạm bí mật hoặc an 
toàn thư ün, đĩén thoại, điện tín của người khác (Điéu 125), tội xâm phạm quyén hội họp, lập hội quyền tự do 
tín ngưỡng, tòn giáo của công dân (Điéu 129, Bô luật Hình sư) các dấu hiệu định tội đã nêu lá các dấu hiệu 
bắt buộc...

Thời gian và día điểm phạm tội không phải la các dấu hiệu bắt buộc đói với các cấu thành cơ bản của các 
tội xâm phạm các quyén tự do, dân chủ của còng dân, trừ tội buộc người lao động, cán bộ công chức thôi 
việc trái pháp luật (Điéu 128).

-  Chủ thể của tội phạm: Các tội xâm pham quyén tự do, dân chủ của công dân, bên cạnh các tội pham 
có chủ thể thương, thì trong một số tội pham thuôc nhóm nay đỏi hỏi dấu hiệu chủ thể đặc biệt. Vi dụ: Tội lám 
sai lệch kết quả báu cử (Điéu 127) chủ thể phải la người có trách nhiệm trong việc tổ chức giám sát, thực 
hiện các công việc ghi chép, kiểm phiếu, lâp biên bản phản ánh các kết quả kiểm phiếu; v.v...

-  Mật chủ quan của tội phạm: Các tội pham xâm phạm quyén tự do, dân chủ của công dân nói chung 
đưoc thưc hĩên bằng hinh thức lỗi cố ý.
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I I  -  C Á C  TỘ I PHẠM CỤ THỂ
1. Tội bát, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 123, BLHS)

Khoản 1, Điéu 123, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thi tị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 nãm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm .

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật xâm phạm vào quyén bất khả xâm 

pham vé thân thể của công dân.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Vế mặt khách quan, điéu luật quy định ba tội tương ứng với ba hành VI 
sau đây: (1) Hành vi bắt người trái pháp luật; (2) Hành vi giữ người trái pháp luật; (3) Hành vi giam người trái 
pháp luật.

Các hành vi này đều là hành vi xâm phạm quyển tự do thân thể của người khác nhưng khác nhau ở hỉnh 
thức thể hiện. Tính trái pháp luật nói trong điều luật là không đúng về thẩm quyén, không có căn cứ, khõng 
theo trinh tự thủ tục mà pháp luật quy định trong việc bắt, giữ hoặc giam người. Tuy nhiên, hành vi bắt, giũ 
hoặc giam người trái pháp luật rất đa dạng và mức độ nguy hiểm cho xã hội cũng ở mức độ khác nhau nên 
chỉ xử lý vé hỉnh sự đối với các hành vi sau đây:

+ Người không có thẩm quyền mà bắt, giữ hoặc giam người (trừ trường hợp bắt người phạm tội quả tang 
hoăc bắt người đang có lệnh truy nã);

+ Người tuy có thẩm quyền nhưng lại bắt, giữ hoặc giam người không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Còn đối với các hành vi bắt, giữ hoặc giam người tuy là trái pháp luật nhưng xét thấy tính chất nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi không đáng kể thi không xử lý vế hình sự mà xử lý bằng các biện pháp khác (nhu 
đúng về nội dung, thẩm quyền, đủ cản cứ, chỉ sai vế thủ tục như trường hơp bắt người vào ban đêm mà 
không phải trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang hay tuy có lệnh bắt nhưng không đọc lệnh khi bắl; 
v.v...), hoặc hành vi giữ người theo thủ tục hành chính mà không có quyết định bằng vãn bản. Thủ đoạn bắt 
giữ không ảnh hưởng đến việc định tội.

Cùng với hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thi tùy từng trường hợp có thể xử lý thẽm vé các 
tội khác nếu có như tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điéu 104, 
Bô luât Hình sự) hay tội dùng nhục hình (Điéu 298, Bộ luật Hình sự). Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội 
thực hiện những hành vi khách quan nêu trẽn.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện do lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm này được thực hiện bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm 
hinh sư và đat đô tuổi do Luât Hình sự quy định.

b) Hình phạt

-  Khoản 1 quy định hình phạt cảnh cáo, cải tao không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến
2 năm.

-  Khoản 2 quy định hinh phạt tù từ 1 năm đến 5 năm khi pham tội thuộc môt trong các trường hợp sau 
đây: Phạm tội có tò’ chức; Lợi dụng chức vụ, quyén hạn đế pham tội; Phạm tội đối với người đang thi hành 
công vụ; Pham tôi nhiéu lần; Pham tội đối với nhiều người.

-  Khoản 3 quy định hình phạt tù từ 3 năm đến 10 nàm khi gây hâu quả nghiêm trọng.

Hậu quả nghiêm trọng được hiểu là gày thiệt hại vé tinh thắn, vật chất cho người bị hại hoặc gia đinh họ, 
ánh hưởng xâu vé mặt xã hội. Ví dụ: người bị bất, giữ, giam trái pháp luật uất ức mà tự sát hoặc do bị giam 
giữ láu ngay ma mắc bênh nặng, làm gia đinh ly tán
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-  Khoản 4: quy định hình phạt bổ sung cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm đối với 
người phạm tội sau khi dã chấp hành xong hình phạt chinh.

2. Tội xàm phạm chỗ ớ cùa còng dàn (Diêu ¡24, BLHS)

Khoản 1, Điéu 124, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào khàm xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, 
đuổi trài phàp luật ngưũ khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trài phàp luật khác xàm phạm quyển 
bất khả xàm phạm vé chỗ ở cùa công dân, thì bị phạt cảnh cáo. cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt 
tủ từ 3 tháng dến 1 năm".

a) Dấu hiệu pháp /ý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm náy xâm pham vào quyén bất khả xám phạm chỗ ở của công dân.

Chỗ ở của cõng dãn được hiểu là nơi đang có người cư trú hợp pháp. Nơi cư trú hợp pháp có thể là nơi ở 
thường xuyên, có thể là nơi cư trú trong một thời gian nhất định như nhà thuê, phòng ở khách sạn..., có thể lá 
nơi đăng ký hộ khẩu hoặc nơi tạm trú, có thể là nơi ở cố đinh hoãc nơi ờ di động (như tàu, thuyén).

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Tội xâm pham chỗ ờ của công dân được thể hiện ở các loại hành vi 
sau đây:

+ Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác: tư ý vào chỗ của một người hoặc một hộ gia đinh cư trú, 
nghỉ ngơi, sinh hoạt khám xét nhằm tỉm kiếm chứng cứ, đồ vật, tài sản... mà không có lệnh của cơ quan có thâm 
quyen, không tuân thủ thủ tục do pháp luật quy định trong viẽc khám xét chỗ ở hoặc có lệnh của người có thâm 
quyén nhưng lai khõng có căn cứ để khám xét theo quy đinh của pháp luật.

+ Hành vi đuổi Ưái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ: lá hành vi dùng bạo lực đuổi một người hoặc 
một hộ gia đình phải rời khỏi chỗ ở của họ mà không có quyết đinh hợp pháp của các cơ quan có thẩm quyền 
như: Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp quân, huyèn trở lên..., của cơ quan tòa án khi có quyết định thi 
hành án lièn quan dến chõ ở ; ... Vi dự. Hành vi của anh em nhà chổng dã đuổi vợ và con ra khỏi nhà đang ở 
sau khi chồng chết.

+ Các hành vi khàc trái pháp luật xâm phạm quyén bắt khả xám phạm vể chỗ ở của công dân như: tự ý 
mở khóa vào ở trong nhà của công dân khi ho đi vắng, lấn chiếm chỗ ở của công dân, đe dọa đuổi người 
khác khỏi chỗ ở của họ... Tội phạm hoàn thành khi các hành vi rtõi trên được thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm này đươc thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có đủ nâng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật 
hinh sư quy đinh.

b) Hinh phai
-  Khoản 1 quy định hinh phạt cảnh cáo, cải tao không giam giữ dến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến

1 năm.

-  Khoản 2 quy định hinh phạt tù từ 1 năm đến 3 năm nếu pham tôi thuộc môt trong những trường hợp 
sau dãy: Có tổ chức; Lơi dụng chức vụ, quyén han pham tội; Gãy hâu quả nghiêm trọng.

-  Khoản 3 quy định hỉnh phạt bổ sung cấm đảm nhièm chức vu nhất định từ 1 năm đến 5 năm cho người 
pham tôi.

3. Tỏi xám pham bí mật hoặc an toàn thư tín, dién thoai, diện tín cúa người khác
(Điếu 125. BLHS)

Khoản 1, Điéu 125, Bô luật Hình sự quy dinh: “Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn 
bần khác đươc truyẻn dưa bằng phương tiện viễn thóng và máy tính hoặc có hành vi trài pháp luật xâm phạm bi 
mặt hoặc an toàn thư tín, diện thoại, điện tín của người khác dã bị xử lỷ kỷ luật hoặc xử phạt hành chính vế 
hanh vi nay mà còn W phạm, thi bị phạt cảnh cào, phạt tiên tứ 1 triệu ớóng đến 5 triệu đổng hoặc phạt cải tạo 
khóng giam giữ dến 1 năm".
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm phạm vào quyến được đảm bảo bí mật, an toàn thư tín. 

điên thoai, điện tín, telex, fax hoăc các văn bản truyền bằng phương tiện viễn thông vá máy tính.

Đối tượng tác động của tội phạm này là thư từ, điện thoại, điện tín hoặc các văn bản khác được tmyér 
bằng phương tiện viễn thông của công dân. Nếu là thư từ, điện thoại, điện tín của cơ quan nhá nước hoặctc 
chức xã hội thi không xem xét ở điều luật này.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, 
điên tín; v.v... bao gổm moi hành vi nhằm mục đích biết được nội dung giữ kín của thư, điện báo, telex, fax, 
E.mail... hoặc của các trao đổi bằng điện thoại mà khõng được sự đồng ý của người đó như: Khám xét trái 
phép, bóc trộm xem rồi dán trả lại, nghe trộm, ghi âm trộm. Các hành vi được thể hiện cụ thể như sau:

+ Hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền ơưa bằng phương tiện 
viễn thông và máy tính bằng các thủ đoạn khác nhau: lén lút bí mật, lừa dối, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực; 
v.v... để lấy thư tín, điện tín của người khác.

+ Các hành vi khác trái pháp luật xâm phạm bi mật an toàn thư tin, điện thoại, diện tin của người khác: tự 
tiện bóc thư, điện tín của người khác để biết nội dung của thư tín, điện tín; nghe trộm điện thoại; v.v... Nếu 
thư. điện tín không dán kín thì việc xem nội dung thư, điện tín... không xâm phạm vào bí mật thư tín, điện tín 
của người khác. Điéu kiện để truy cứu trách nhiệm hỉnh sự là khi có một trong hai diéu kiện sau: Đã bị xử lý
kỷ luât; Hoặc xử phạt hành chính, vé các hành vi nói trên mà vẫn còn vi pham.

Đươc coi là đã bị xử lý kỷ luât hoặc đã bị xử phat vi phạm hành chính là đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 
pham hành chính vé hành vi xâm pham bí mât hoặc an toàn thư tín, điẽn thoại, điện tín của người khác nhưng 
chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý kỷ luật hoặc chưa hết thời hạn được coi la chưa bị xử phạt hành 
chinh (1 năm kể từ ngáy bị xử phat).

Nếu có hành vi xâm phạm vào an toàn bí mật thư tín, điện tín của cơ quan nhà nước... thỉ tùy từng trường 
hơp có thể bị truy cứu trách nhiêm hinh sự theo tội danh tương ứng được quy định trong Bộ luât Hình sự. Vĩ 
dụ: Nôi dung của điên tín có liên quan đến bí mặt nhà nước thi truy cứu trách nhiêm hình sư theo Điểu 263 -
Tòi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm này được thực hiện dưới hỉnh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thè của tội phạm: là bất kỳ người nào có dủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật 
hinh sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hỉnh phat cảnh cáo; phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phat cải tạo 

khòng giam giữ đến 1 năm.

-  Khoản 2 quy định hinh phạt cải tạo không giam giữ từ 1 nảm đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến
2 năm néu phạm tội một trong các trường hợp sau đày: Phạm tội có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
pham tội; Pham tõi nhiêu lần; Phạm tội mà gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm.

-  Khoản 3 quy định hình phạt bổ sung phạt tiến từ 2 triệu đổng đến 20 triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức 
vu nhất định từ 1 nãm đến 5 năm đối với người phạm tội.

4. Toi xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của cóng dán (Điêu 126, BLHS)

Khoản 1, Điếu 126, Bõ luật Hinh sự quỵ định: ''Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ 
đoạn khác cản trở việc thực hiện quyển báu cừ, quyển ứng cử của công dàn thi bi phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 nam".

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thê của tội phạm: Tội pham này xâm pham vào quyền bầu cử quyền ứng cử của công dân.

44



-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Tội phạm dươc thực hiện bằng các hành vi cản trớ việc thực hiện quyén 
)ầu cử, quyển ứng cử của còng dân bằng các thủ đoan khác nhau, như hành vi ngăn chân khòng cho người 
<hác thực hiện quyén bầu cử, ứng cử theo ý muốn của ho hoảc buòc người khác phải thực hiện quyén đó trái 

Với ý muốn của họ bằng một trong các thủ đoạn như:

+ Lừa gạt. là dùng moi cách gian dối khiến người khác hiểu lắm, hiểu sai mà bỏ phiếu báu cử trái với ý 
muốn của họ như vu khống người được giới thiệu ra ứng cừ để các cử tri hiểu xấu vé người đó mà không bỏ 

ìphiếu cho họ; hoặc giải thích xuyên tạc cách thức ghi trong phiếu báu làm cho phiếu không có giá trị; v.v... 
ìhoặc dùng mọi cách gian dổi khiến cho người ứng cử không thực hiên quyén ứng cử hoăc ứng cử trái ý muốn 
của mình.

+ Mua chuộc: là đưa tiền, đổ vật hoặc lợi ích vât chất khác lòi kéo khiến người khác nghe minh mà bỏ 
■ phiếu cho người này, không bỏ phiếu cho người kia, hoảc khòng thực hiện quyén ứng cử; v.v...

+ Cưỡng ép: là dùng bạo lực, quyén lực buôc người khác phải làm theo ý muốn của minh.

+ Dùng thủ đoạn khác: là các thủ đoạn có tính chất uy hiếp tình thẳn, buộc người khác vì sợ mà làm theo 
ý muốn của minh như không đi bỏ phiếu, tuyên truyén, vãn đóng người khác không đi bỏ phiếu, không ứng 
cử; v.v...

Thời điểm hoàn thành của tội phạm là thời điểm hãnh VI càn trờ việc thực hiện quyén báu cử, ứng cử của
côno dân được thực hiện bằng các thủ đoạn trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiên dưới hinh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỹ người nào có đủ năng lưc trách nhiệm hỉnh sự và đạt độ tuổi từ đủ
16 tuổi trở lên.

b) Hình phat
-  Khoản 1 quy định hinh phạt cảnh cáo, cải tao không giam giữ đến 1 năm hoặc phat tù từ 3 tháng đến 

1 năm.

-  Khoản 2 quy định hình phạt tù từ 1 năm đến 2 năm nếu phạm tôi thuộc một trong những trường hơp 
sau đây: Phạm tội có tổ chức', Lợi dụng chức vụ quyển hạn phạm tội: Là người có chức vu, quyền han và có 
thẩm quyén trong việc tổ chức, chỉ đạo, điéu hành các hoat động vé báu cử, ứng cử đã lơi dụng chức vụ, 
quyén hạn đươc giao để phạm tội như người là thành viên hội đồng báu cử, thành viên ban kiểm phiếu; v.v...; 
Phạm tội gày hậu quả nghiêm trọng: Lá hành vi xâm pham qưyén bầu cử, ứng cử của công dân dẫn đến những 
ảnh hưởng xấu vé chính tri như gây dư luận xấu trong xã hội, để các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi nhọ chế độ 
hoặc dẫn đến nhiéu người không thực hiện đươc quyén báu cử, ứng cử hoặc thực hiện không đúng theo ý muốn 
của họ hay dln đến khiếu kiện đông người, phải tổ chức báu cử lai vi nhiéu người không được tham gia bấu cử; 
lam giảm uy tín của Nhà nước...

-  Khoản 3, quy dính hình phạt bổ sung cấm đảm nhiẽm chức vu nhất định từ 1 năm dến 5 năm đối với 
ngươi pham tội.

5. Tói lam sai lèch kết quá bầu cử (Điêu 127. BLHS)

Khoản 1, Điểu 127, Bó luật Hinh sự quy đinh: "Người nào có tràch nhiệm trong việc tổ chức, giâm sát việc 
bẫu cừ ma giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dung thủ đoan khác dể làm sai lệch kết quả bắu cử, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tu từ 6 tháng đến 2 năm'.

d) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm pham dến quyén bấu cử của công dân. Cụ thể trong trường 

hơp nay la xâm pham vao sự đúng đắn của kết quả báu cử làm cho kết quả bâu cử không phản ánh đúng hiện 
thưc khách quan.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hanh vi làm sai lêch két quả báu cử la hành vi làm cho kết quà bắu cử 
khóng phản ánh đúng với thực tế khách quan của cuôc bỏ phiếu bằng các thú đoan như:
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+ Giả mạo giấy tờ. Tức là bằng mọi cách sửa chữa nội dung các giấy tờ có liên quan đến kết quả báu củ, 
kể cà việc làm giả hoàn toàn như xóa, thêm tên trong các phiếu báu, làm giả phiếu bầu dể đánh tráo phiếu thật, 
sửa chữa biên bàn kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu sai; v.v...

+ Gian lận phiếu: tức là làm sai lệch số lượng phiếu bẳu như kiểm phiếu không đúng, rút bớt số phiếu của
người này, tàng phiếu bầu cho người khác; v.v...

+ Dùng thủ đoạn khác như đánh tráo hòm phiếu thật trong đó có kết quả bầu cử bằng hòm phiếu giả, lấy 
khòng hết phiếu bầu ra khỏi hòm phiếu; v.v...

Thời điểm hoàn thành của tội phạm là thời điểm hành vi làm sai lệch kết quả bầu cử được thực hiện bằng 
các thủ đoạn giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc bằng các thủ đoạn khác.

Cấn lưu ý, tuy hành vi làm sai lệch kết quả bắu cử vi phạm pháp luật hình sự nhưng xét thấy tính chất
nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thi khõng xử lý vé hỉnh sự mà xử lý băng hỉnh thức khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý. Đông cơ, mục đích phạm 
tội rất đa dang nhưng không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm này.

-  Chù thể của tội phạm: Tội phạm này được thực hiện bởi người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám 
sát cuộc bầu cử.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

-  Khoản 2 quy định hình phạt tù từ 1 năm đến 3 năm nếu phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau 
đây: Phạm tội có tổ chức, Gây hậu quả nghiêm trọng: Là làm thiệt hại cho người ứng cử, cơ quan, tổ chức bầu 
cử như làm thiệt hai cho cá nhân người ứng cử, dẫn đến khiếu kiện dông người; lảm tổn hại vật chất cho cơ 
quan, tổ chức báu cử do phải huỷ bỏ kết quả bầu cử và tổ chức bầu cử lại.

-  Khoản 3, quy định hỉnh phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm đối với 
người phạm tội.

6. Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thòi việc trá i pháp luât (Điêu 128, 
BLHS)

Điéu 128, Bõ luật Hình sự quy định: “Người nào vì vụ lợi hoặc dộng cơ cá nhân khác mà buộc người lao 
dộng, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật gày hậu quả nghiêm trọng, thi bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm".

a) Dâu hiện của tội phạm
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm phạm vào quyền dược lao động của công dân. 

Nhá nước quy định những diều kiện bảo đảm cho người lao động có việc làm ổn định, khõng thể bị sa thải vô 
cớ. trừ trường hơp đã vi phạm kỷ iuặt lao động mõt cách nghiêm trọng đến mức phải sa thải.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Thể hiện ở hành vi buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trải 
pháp luật. Hành vi buộc người lao động, cán bộ, cõng chức thôi việc trái pháp luật là hành vi cưỡng bức người 
đang lám việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc các đối tương nêu trẽn phải thôi việc trái với quy dịnh của 
pháp luât như khóng đúng thâm quyén, không có lý do chính đáng như: Họ không vi pham kỷ luật, công tác, 
khóng có hanh vi vi phạm pháp luật đến mức phải sa thải hoặc trinh tự thủ tục không đúng như: không thông 
qua hòi đóng kỷ luật cơ quan trong các cơ quan nhà nước, không qua tổ chức công doàn trong các tổ chức 
kinh tế; v.v...

Thủ đoạn buộc thôi việc có thể là dùng bạo lực hoặc uy hiếp tinh thán hoặc lơi dụng chức vụ ra các quyết 
dinh sai trái. Nhưng cán lưu ý, nếu buộc thôi việc để trả thù người tố cáo thi hành vi buộc thôi việc dươc coi là 
thủ đoan dể thực hiện hành vi cản trở quyén khiếu nại, tố cáo. Vi vậy, trong trường hợp này xử lý vé tội xâm 
pham quyén khiếu nại, tó cáo của công dân theo Khoản 2, Điéu 132, Bộ luật Hình sự mà không xử lý vé tội
pham nảy.
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Gây hậu quả nghiêm trong là dấu hiệu bắt buôc trong măt khách quan của tội phạm này. Hậu quả gây ra 
đươc hiểu là gây thiệt hai vé mặt tinh thắn, vât chất cho bản thàn, gia đinh người bị buộc thòi việc và ảnh 
hưởng xâu vé mặt xã hội như: người bi buỏc thôi việc khòng (hể tìm được việc làm khác dẫn đến tự sát. 
Bi mất nguồn thu nhâp vì là lao động duy nhất nuôi sống gia dinh, ngoâỉ ra không còn nguồn thu nhâp nào 
đáng kể khác, dần đèn kinh tế gia đinh và bản thân lâm vào tinh trang đặc biẽt khó khăn hoặc làm cho tập 
thể người lao động đình còng, gây trì trệ sản xuất; v.v...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiên dưới hỉnh thức lỗi cố ý. Động cơ phạm tội là dấu 
hiệu bắt buôc trong câu thành tội phạm này, có thể là vu lợi hoăc động cơ cá nhân.

Đòng cơ vu lợi như nhận tién để tỉm cách cho người này thôi việc thay người khác vào (nếu là người cố 
chức vụ, quyển hạn còn phạm thêm tội nhân hối lộ nếu đù yếu tố cấu thành tội phạm) hoặc cho người này 
thòi việc để nhận người khác vào làm việc với tién cõng rẻ hơn. Động cơ cá nhân như tư thù, thành kiến cá 
nhân, vì nể nang ngườỉ khác, để lầm vừa lòng cáp trên; v.v...

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiên bởi những người có chức vụ, quyén han trong cơ quan, 
xi nghiệp nhà nước hoặc trong các đơn vị sử dụng lao dông khác.

b) Hình phai
Trong điéu luât quy định hình phạt cảnh cáo; cải tao không giam giữ.đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng 

đến 1 năm.

7. Tội xàm pham quvền hội hop, lãp hòi, quyền tư do tín ngưỡng cùa còng dán
(Điều 129, BLHS)

Khoản 1, Điéu 129, Bỏ luật Hình sự quy định: "Người nào có hành vi cản trở cóng dán thực hiện quyển 
hội họp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dãn, quyên tự do tin ngưỡng, tôn giáo, 
theo hoặc khòng theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chinh vé hành vi này mà còn vi 
phạm, thi bị phat cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tủ từ 3 tháng đến 1 năm".

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội phạm náy xâm pham quyén hội họp, lập hội, quyén tự do tín ngưỡng quy

định trong các Điéu 69, Điéu 70, Hiến pháp năm 1992 nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Thể hiên ở hành vi cản trờ công dân thực hiên các quyén nói trên bằng
nhiéu thủ đoan khác nhau như: dùng vũ lực, đe doa dung vũ lực, uy hiếp tinh thắn hoặc lợi dụng chức vụ 
quyén han không cho công dân thực hiện các quyén nói trẽn, ví dụ: ngăn cản không cho tiến hành và giải tán 
các cuỏc hội hop hơp pháp như các cuộc hop có tính chất gia đình ... sinh hoạt của các hội hợp pháp ở trụ 
sờ, hanh lẻ thương lê của các tôn giáo ở nơi lẻ đường, thờ cúng, buôc công dân phải theo một tòn giáo này, 
không đươc theo mót tôn giáo khác; v.v...

Điéu kién dể truy cứu trách nhiệm hình sư la khi có một trong hai điéu kiện sau: Đã bị xử lý kỷ luật;
Hoăc xử phat hành chính, vé các hành vi nói trẽn ma vẫn còn vi pham.

-  Mát chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên dưới hình thức lỏi có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hièn bời bát ky ngươi nao có dủ năng lực trách nhiệm hỉnh 
sự va đat đõ tuổi do luảt hinh sự quy định.

b) Hình phai
-  Khoản 1 quy dinh hinh phạt cảnh cáo, cải tao không giam giữ đến 1 năm hoặc phat tú từ 3 tháng đến 

1 nám.

-  Khoản 2 quy đinh hình phạt bổ sung cấm đảm nhièm chức vu, cấm hanh nghé hoăc lam còng việc nhất 
đinh tử 1 nám đến 5 nám đói với người pham tôi
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8. Tội xâm phạm quyền bình dảng cúa phụ nữ (Điều 130, BLHS)
Điéu 130, Bỏ luật Hình sự quy định: “Người nào dùng vũ lực hoặc hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ 

nữ tham gia hoạt đọng chinh tri, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội, thi bi phạt cảnh cào, cải tạo không giam 
giợ đến 1 năm hoặc phạt tủ từ 3 tháng đến 1 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội pham nảy xâm phạm vào quyén bình đẳng của phụ nữ với nam giới.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm thể hiện ở hành vi cản trờ không cho phụ nữ tham gia và hoạt
động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa xã hội chỉ vi họ là phụ nữ, bằng các thủ đoạn khác nhau như: dùng
vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần... buộc người phụ nữ không thể tham gia vào các hoạt động như
nam giới hoăc thể hiện dưới các hình thức khác, ví dụ: Không cho phụ nữ được hưởng lương như nam giới khi 
công việc của nam giới và nữ giới như nhau; hoặc buộc phụ nữ phải làm việc trong điéu kiện rõ ràng là tồi tệ 
hơn nam giới với mục đích là đẩy phụ nữ đến chỗ phải bỏ việc; không cho phụ nữ tham gia vào còng việc 
pháp lý, khoa hoc, xã hội; v.v...

Binh đẳng ở đây đươc hiểu là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tao điéu kiện và cơ hội phát 
huy năng lực, sở trường của mình cho sự phát triển của cộng đổng, của xã hội và của gia đinh, cũng như được 
thu hưởng như nhau vé thành quả của sự phát triển đó.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện dưới hình thức lỗi có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội pham được thực hiện bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình 
sư vá đủ độ tuổi do luật hình sự quy định. Thông thường chủ thể của tội phạm này là người có quan hệ nhất 
định hoặc có quyển hành nhất định đối với người phụ nữ.

b) Hình phạt
Điếu luật quy định hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ dến 1 nảm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến

1 năm.

9. Tội xám phạm quyền khiếu nại, tô cáo (Điều 132, BLHS)

Khoản 1, Điếu 132, Bô luật Hình sự quy định: “Người nào có một trong các hành vi sau đày, thi bf phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm:

(1) Lợi dụng chức vụ quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tỗ cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, lố cáo 
hoãc việc xử lý người bị khiéu nại tố cáo; (2) Có trách nhiệm mà có ỷ không chấp hành quyết định của cơ 
quan có thẩm quyển xét và giải quyết các khiếu nại, tổ cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm náy xâm phạm quyén khiếu nại, tố cáo của cõng dân được Hiến 

pháp quy định.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm được thể hiện ở những hành vi xâm phạm quyến khiếu nại, tố 
cáo của công dân.

+ Hành vi cản trở việc khiếu nại, lố cáo là hành vi sử dụng thẩm quyén, uy quyén do chức vụ cõng tác 
của minh ma có để ngăn chặn việc khiếu nại, tó cáo làm cho còng dân không thực hiện được quyén khiếu nại 
tố cáo hoăc lợi dung chức vụ quyến han không nhận đơn, không giải quyết đơn khiếu nại tố cáo hoãc không 
xử lý đói với người bị khiếu nại, tố cáo từ đố mà gày thiệt hại cho người khiếu nại, tố táo (có thể là thiêt hai vé 
vât chất, vé tinh thắn, danh dự; v.v...).

Tôi pham được coi là hoàn thành khi đã có hành vi cản trở, không phụ thuộc vào việc có dạt đươc kết quả 
hay không.

+ Hành vi không chắp hành quyét đinh của các cơ quan có thẩm quyển vé việc xét và giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo. Khõng châp hanh là không thi hành (dưới hỉnh thức không hành động) một quyết định hợp pháp của cơ

48



quan nhà nước có thẩm quyén giải quyết một vu khiếu nại, tố cáo. là hành vi cố tinh không thi hành mà lẽ ra theo 
trách nhiệm phải thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyén (quyết định hơp pháp) giải quyết việc khiếu nại, tố 
cáo (như dãy dưa, lẩn tránh, trì hoãn, từ chối). Tuy nhiên, theo tinh thần của điếu luật thi hành vi náy cũng phải gây 
một thiệt hại nhất định cho đương sự về mặt vât chất, tự do, danh dự, chính trị...

+ Hành vi trà thù người khiếu nại, tố cáo bằng nhiéu hình thức Khác nhau gày thiệt hại cho người khiếu 
nai, tố cáo, xâm pham những quyển lợi chính đáng của ho vì lý do là họ dã khiếu nại, tố cáo như: không cho 
lẽn lương, không cho đi học, buộc thôi việc, điếu chuyển sang vị trí không dúng chuyên môn, sở trường; 
v.v... từ đó gây nên những thiệt hại về vật chất, vé tinh thần hoặc gãy thiệt hại cho các quyén lợi khác đối 
với người có khiếu nại, tò' cáo. Thòng thường hành vi trả thù náy gày thiệt hại mang tính hệ thống, kéo dài, 
gây nhiều tác hại hoặc đã được uốn nắn, yèu cầu sửa chữa mà vẫn vi phạm thi mới cân thiết phải xử lý vé 
hình sự. Còn trường hợp ít nghiêm trọng hơn thì áp dụng biên pháp xử lý hành chính.

Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành vi nêu trên mà điéu luật mô tả.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội phạm được thực hiên dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Đối với hành vi cản trở việc khiếu nại, tố cáo chỉ có thể là cán bộ, nhân viên nhà 
nước hoặc tổ chức xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển, xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo không kể cấp 
bảc, chức vụ gì.

Đối với hành vi khõng chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyến xét và giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo chì có thể là người có trách, nhiệm thi hành quyết đmh đó: có thể là người đã có hành vi sai phạm bị 
khiếu nại, tó cáo hoặc là người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có hành vi sai phạm bị khiếu nại, tố cáo 
mặc dù không phải là người trực tiếp gây ra sai phạm đó. Riêng hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo được 
thưc hiện bời bất kỳ ai. Thòng thường là chính người bị khiếu nại, tố cáo nhưng cũng có thể là người có quan 
hệ thân thích, bạn bè với người bị khiếu nại, tố cáo muốn bênh vực người này.

b) Hình phai
Khoản 1 (cấu thành cơ bản) quy định hình phạt cảnh cáo. cài tao không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù 

từ 3 tháng đến 3 năm.
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ChươNQ 4

C ác tội xâm  phạm  sở hữu

A  -  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I  -  K H Á I N IỆ M  T Ộ I X Â M  P H Ạ M  SỞ HỮU

Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình 
sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu vé tài sản theo quy định của BLHS.

1. Khách thể của tội phạm

Theo Luật Hình sự Việt Nam, các tội xâm phạm sở hữu dược quy định trong Chương XIV, BLHS là những 
tội có cùng khách thể chính là quan hệ sở hữu. Hay nói cách khác, các tội xâm phạm sở hữu là những hành 
vi gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu.

Quan hệ sờ hữu là quan hệ xá hội, trong đó nội dung quan hệ bao gồm quyén chiếm hữu, quyến sử dụng và 
quyén định đoạt; đối tượng của các quyén đó là tài sản. Hành vi gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho quan 
hệ sờ hữu là hành vi xâm phạm tất cả các quyển chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản hoặc chỉ một trong số 
những quyền đó của chủ sở hữu hoặc gây thiệt hại cho đối tượng tài sản.

Ngoài khách thể chính là quan hệ sở hữu, đa số các tội xâm phạm sở hữu còn có các khách thể xâm 
pham khác như tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể... Ví dụ: ngoài quan hệ sở hữu, các tội cướp tài sản, 
cướp giật tài sản còn xãm hại đến tính mạng, sức khỏe người khác.

Đối tượng tác động của tội phạm. Đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu là tài sản. Theo 
Điéu 163, BLDS, tài sản bao góm vật có thực, tiến, giấy tờ trị giá được bằng tiến và các quyén vé tài sản. 
Tuy nhiên, khái niệm đó của BLDS không hoàn toàn trùng lặp với khái niệm tài sản với tư cách là đối tượng 
của tội xâm phạm sở hữu.

Đối tượng của tội xâm phạm sở hữu cần thỏa mãn hai điéu kiện cắn và đủ sau đây: (1) Đó là vật có giá trị 
(dươc tính băng tién hoặc giấy tờ có giá trị như tién). Các vật không có hoặc không còn giá trị (như súc vật 
chết, sim điện thoại đã sử dụng hết...) không phải là đối tượng của tội xâm phạm sở hữu; (2) Toần bộ hay 
một phấn giá trị của vật đó đã được đầu tư sức lao động của con người. Ví dụ: quặng dưới lòng đất chưa khái 
thác tuy có giá trị nhưng không phải là đối tượng của tội xâm phạm sở hữu; nếu quặng đó đã được khai thác 
cát giữ ờ kho thì lại là đối tượng của tội xâm phạm sở hữu; đốt phá rừng tự nhiên là phạm tội vi phạm các quy 
định vé bảo vệ rừng (vì rừng tự nhiên không phải là đối tượng của tội xâm phạm sờ hữu); nhưng đồt phá rìmg 
tróng thi lai phạm tội hủy hoại tài sản (vì rừng trồng là do sức lao động của con người tạo nên là đối tượng 
của tội xâm phạm sở hữu).

Khi xác định đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu cắn chú ý một số điểm sau đây:

-  Một số vật là tài sản nhưng do tính chất và công dụng đặc biệt cho nên không được coi là đối tượng tác 
đóng của tội xâm phạm sở hữu, mà là đối tượng của các tội khác. Ví dụ: Hành vi phá hoại công trình giao 
thông vân tải, phương tiện thông tin liên lạc cấu thành tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng vé an 
ninh quốc gia; hành vi phá hoại vũ khí quân dụng cấu thành tội hủy hoại vũ khí quàn dụng v.v...6

-  Tién luôn luôn là đối tương tác động của các tội xâm phạm sở hữu;

Xem thêm: Chương X XV  - Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự cổng cộng.
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-  Giấy tờ trị giá dươc bằng tiền chì có thể là đối tượng tác đòng của các tội xâm phạm sở hữu trong một 
số trường hợp khi bất kỳ ai có nó đểu nhận được tiền (ví dụ, trái phiếu vô danh); những trường hơp khác (ví 
dụ: trái phiếu hữu danh) khòng phải là đối tượng của tội xảm phạm sờ hữu;

-  Đối với các tòi xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoat, đổl tương của tội phạm phải là tài sản đang nằm 
trong sư quản lý của chù sờ hữu hay người quản lý hợp pháp. Người chiếm giữ lài sản đã thoát ra khỏi sự 
quản lý của chủ sờ hữu thì không phạm tội chỉếm đoạt tài sản, mà có thể phạm một tội khác (ví dụ, tội chiếm 
giữ trái phép tài sản...);

-T à i sản hợp pháp hay bất hợp pháp đéu có thể là đối tương của tội xâm phạm sỏ hữu v.v...

2. Mạt khách quan cùa tội phạm
Mặt khách quan của tội xâm phạm sờ hữu bao gổm hành vi khách quan và hậu quả của hành vi đó gây 

ra. Thông thường, khi nghiên cứu mặt khách quan của tội pham, người ta phân chia các tội xâm phạm sở hữu 
thành ba nhóm: (1) nhóm các tội chiếm đoạt; (2) nhóm các tội tư lợi không chiếm đoạt (Tội chiếm giữ trái 
phép tài sản, Tội sử dung trái phép tài sản); (3) nhóm tòi gây thiệt hại.

-  Hành vi khách quan:

Hành vi khách quan của các tội xâm phạm sở hữu thể hiện rất khác nhau, tùy theo từng nhóm tội phạm. 
Chúng bao gổm các hình thức đặc trưng như hành VI chiếm đoạt, hành vi chiếm giữ trái phép, hành vi sử 
dụng trái phép, hành vi huỷ hoại, làm hư hỏng, làm mất mát, làm lãng phỉ tài sản... Các hành vi dó tuy có 
khác nhau ở hình thức thể hiện nhưng đéu gãy thiệt hại cho quan hệ sở hữu bằng cách xâm phạm quyén 
chiếm hữu, quyến sử dụng, quyến định đoạt của chủ tàĩ sản hoặc tác động, làm thay đổi tài sản... làm cho 
chủ tài sản mất khả năng thực hiện một phần hoăc toàn bộ quyén sở hữu của mình đối với tài sản.

Các hành vi phạm tội có thể được thực hiện bằng hành đông và không bằng hành động (thiếu trách nhiệm 
gây thiệt hại); có hành vi chỉ được thực hiện bằng hành đông (hủy hoại, làm hư hỏng, chiếm đoạt); có hành vi 
dươc thực hiên bằng không hành động (không trả lại tài sản trong tội chiếm giữ trái phép tài sản).

-  Hậu quả của tội phạm:

Hậu quả mà những hành vi nói trên gãy ra trước hết là những thiệt hại gây ra cho quan hệ sở hữu. 
Các hành vi đó làm mất hoặc hạn chế các quyén chiếm giữ, quyén sử dụng hoặc quyến dịnh đoạt đối với tài 
sản của chủ sờ hữu do tài sản bị mất, bị hư hỏng, bị huỷ hoai, bi chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép v.v...

Ngoài ra, một số tội xâm phạm sở hữu (tội cướp tài sản, cướp giật tài sản...) còn có thể gây thiệt hại vé 
tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể của người khác.

Ngoai tội cướp tài sản và tội bắt cóc nhằm chiếm đoat tái sản dang có ý kiến khác nhau, các tội xâm 
pham sờ hữu có cáu thánh tội phạm vật chất: hảnh vi phạm tôi vâ hậu quà của tội phạm (và qua dó là quan 
hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả) là các yếu tó bắt buộc của tội phạm hoán thành.

3. Chu thể cùa tói phạm

Ngoài tói thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trong đến tài sản của Nhà nước, chủ thể của các tội xâm 
pham sờ hữu la chủ thể thường. Người có năng lưc trách nhiêm hinh sư (TNHS) và dat đô tuổi do BLHS quy 
dinh đéu có khả năng trở thánh chủ thể của các tội xâm pham sở hữu.

Riêng tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hai nghièm trọng đến tái sản của Nhà nước là có chủ thể đặc biệt: 
ngoai những dấu hiẽu của chủ thể thường phải có, chủ thể của tội pham này thêm dấu hiệu đảc biêt người dó 
phải la ngươi có trách nhiệm liên quan đến tai sản của Nha nước.

4. Mát chu quan cúa tội phạm
Đa số các tôi xâm phạm sở hữu, lỗi của người thưc hiên các tỏi xâm phạm sờ hữu là cố ý (như các tội 

chiếm đoat tai sàn, tội tư lợi không chiếm đoat, tội hủy hoai tái sản...). Có một số tội pham (tỏi vô ý gây thiêt
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hai nghiêm trọng đến tài sản, tội thiếu trách nhiệm gày thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước) đươc 
thưc hiên do lỗi vô ý.

Các tội chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, sử dụng trái phép tài sản đươc thực hiện vì mục 
đích tư lợi; các tội phạm khác, động cơ, mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu băt buộc.

I I  -  PHÂN LO Ạ I CÁC TỘ I PHẠM  SỞ HỮU
Trong BLHS Việt Nam, có 13 tội xâm pham sờ hữu được quy định tại Chương XXIV (từ Điéu 133 đến 

Điéu 145).

Càn cứ vào các đặc điểm thuộc yếu tó khách quan hoặc chủ quan (mục đích phạm tội), có thể chia các 
tội xàm phạm sờ hữu thành ba nhóm để phân tích, nghiên cứu. Đó là:

-  Nhóm các tội chiếm đoạt (gồm tội cướp tài sản, tội bắt cốc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài 
sàn, tội cướp giật tài sản, tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản, tội làm dụng tín nhiêm chiếm đoạt tài sản);

-  Nhóm tội không chiếm đoạt có mục đích tư lợi, tức có mục đích nhằm thu vế những lợi ích vật chất cho 
cá nhàn hay nhóm cá nhân (gổm tội chiếm giữ trái phép tài sản, tội sử dụng trái phép tài sản);

-  Nhóm tôi gây thiệt hại cho tài sản (gồm tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, tội thiếu trách nhiêm 
gãy thiệt hai nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, tội vỏ ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản).

B -  CÁ C TỘI XÃM PHẠM s ỏ  HỮU c ụ  THE■ ■ ■

I -  CÁC TỘ I C H IẾM  ĐOẠT

Các tội chiếm đoạt là những tội nguy hiểm vầ dược thực hiện phổ biến nhất trong số các tội xâm phạm sờ 
hữu đươc quy định trong BLHS nước ta. cấu thành tội phạm các tội chiếm đoạt có hai dấu hiệu đặc trưng lả: 
(1) đươc thực hiện bằng thủ đoạn chiếm đoạt; (2) Có động cơ và nhằm mục đích tư lợi.

Chiếm đoạt là hành vi cố ý chuyển dịch trái phép tài sản đang thuộc sự quản lý của chủ tài sản hoặc 
người quản lý hợp pháp để chiếm giữ, sử dụng, định đoạt trái pháp luật tài sản đó7. Hành vi chiếm đoạt có 
các đăc điểm sau:

-  Xét vé mặt khách quan, chiếm đoạt là hành vi chuyển dịch trái phép tài sản. Việc chuyển dịch ở đây 
cán được hiểu là chuyển dịch về mặt pháp lý, chử không phải từ góc độ cơ học8 . Hành vi chuyển dịch làm 
cho chủ tài sản mất khả năng thực hiện quyén chiếm hữu, sử dụng, định đoạt hợp pháp tài sản của minh vá 
tao cho người chiếm đoat có thể chiếm hữu, sử dụng, định đoat tái sàn đó một cách trái pháp luật.

Tôi chiếm đoat tài sản được coi là hoàn thành khi hành vi của người phạm tội thỏa mãn cả hai quá trình 
đó: lam mất quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt hơp pháp tài sản của chủ sở hữu và tao ra khả năng cho 
người chiếm đoat chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trái pháp luật tài sản đó. Để xác đinh tài sản đã thoát khỏi 
sư chiếm hữu, sử dụng, định đoạt của chủ tài sản hay chưa và người phạm tội đã có khả năng chiếm hữu, sử 
dung, đinh đoat tài sản đó hay chưa cần dựa vào nhiéu yếu tố như đặc điểm tài sản, bối cảnh thời gian và 
khóng gian thưc hiện tội phạm...;

Cũng có người dịnh nghĩa rằng, chiêm đoạt là hành vi chuyên dịch trái pháp luật tài sán cúa người khác 
Ihanh lai sán của mình. Đinh nghĩa này là chưa thật chinh xác, bới vì đã là chuyến dịch trái pháp luặl thì tài 
sán dươc chuyên dịch đó không bao giờ Irớ thành tài sán cúa người phạm lội được; người đó chi có thể chiếm 
giữ. sư dung, dinh doạt trái pháp luâl mà Ihôi.
1 V í du, hanh vi trộm cắp tiển trong tài khoán ngân hàng bàng công nghệ cao thì tiến vẫn nằm yên irong ngân 
hang và không có sư chuyên dịch cơ học nào; chi chú lài sán là mất sự chiếm hữu, sứ dụng, định doạl sô tiền 
dó ma thói.
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-  Như phân tích trên, chiếm doạt là hành vi làm mất khả năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt hợp pháp 
của chủ sở hữu, Vì vậy, tài sản bị chiếm đoạt phải còn nằm trong sự chiếm hữu, sự quản lý của người đó. Tài 
sàn dã thoát li khỏi sự chiếm hữu, sự quàn lý của chủ tài sản (bị mất, bị thất lạc, bị giao nhầm...) thi không 
còn là đối tượng của hành vi chiếm đoạt mà có thể là đối tương của tội phạm khác;

-  Xét vé mặt chủ quan, tội chiếm đoạt tài sản dươc thưc hiên do lõi cố ý trực tiếp và có mục đích tư lợi. 
Người thực hiện hành VI chiếm đoạt do mục đích tư lơi, biết tài sản chiếm đoat là tài sản không phải của minh 
đang có người quản lý nhưng vẫn mong muốn chuyển dich tài sản đó để chiếm giữ, sử dụng, định đoạt theo 
ý muốn của minh. Những hành vi chiếm đoạt tài sản do lắm tường là tài sản của minh hoặc là tài sản không 
có người quản lý (nhắm đối tương) không cấu thành tối chiếm đoat.

1. Tội cướp tài sàn (Điều 133, BLHS)

Điều 133, BLHS quy định tội cướp tài sản là “dùng vũ lưc, de doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi 
khác làm cho người bị tán công lâm vào tỉnh trang không thể chống cự được nhằm chiến đoạt tài sản”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi cướp tài sản xàm hại đổng thời hai loại quan hệ xã hội được luật hỉnh 

sư bảo vè là quan hè sờ hữu và quan hê nhân thân (tính mang, sức khỏe, tự do thân thể của người khác).

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Theo quy định của đíéu luật, mặt khách quan của tội cướp tài sản là 
hành vi chiếm đoat tài sản bằng ba hình thức dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc hành vi 
làm cho người bi tấn còng lâm vào tình trạng không thể chóng cư được.

+ Dùng vũ lực là hành vi dùng sức mạnh thể chất tấn còng người khác để chiếm đoạt tài sản như đảnh, 
chém, bắt trói... Cường độ tấn công không ảnh hưởng đến việc định tội, miễn xác định được rằng mục đích 
của việc dùng sức mạnh thể chất đó là nhằm chỉếm đoạt tài sản.

Người bị dùng vũ lực trong tội cướp tái sản có thể là chủ tài sản, là người có trách nhiệm quản lý hay bảo vệ 
tài sàn, nhưng cúng có thể là bất kỳ ai mà người pham tòi cho rằng, người đó có khả năng ngăn cản việc chiếm 
đoat tải sàn cùa minh.

+ Đe doa dùng vũ lực ngay tức khắc lá hành vi bằng lời nói hoặc cử chỉ (hoặc cả hai) doạ sẽ dùng vũ lực 
ngay tức thi nếu không đưa tài sản hoặc chống lai việc chiếm đoạt. Hành vi đe dọa dùng vũ lực trong tội cướp 
tải sàn phài thể hiên hai đíéu kiện: Thứ nhất, de doa đó là thực tế. Người bị đe dọa nhận thấy được rằng, nếu 
khõng đưa tái sản hoăc cản trở việc chiếm đoat tai sản thi người pham tội sẽ sử dụng ngay sức mạnh thể 
chất; Thứ hai, sư đe doa dùng VÜ lực phải lá ngay tức khắc. Dấu hiệu “ngay tức khắc” ở đây có ý nghĩa quan 
trong để phân biệt hành vi đe doạ dùng vũ lưc ở tội cướp tài sản với hành vi đe doạ (sẽ) dùng vũ lực ở tội 
cưỡng đoat tai sản. Dấu hiệu này dùng để chỉ sư nhanh chóng vé mặt thời gian.

Cúng như hanh vi dung vũ lực, người bị đe doa dùng vũ lưc trong tội cướp tài sản thông thường là chủ tài 
sản, la người có trách nhiệm quản lý hay bảo vệ tai sản, nhưng cũng có thể là bất ky ai má người phạm tội 
cho rằng, người dó có khả năng ngăn cản việc chiếm đoat tài sản của minh.

+ Hành vi khác như dùng thuốc mê, thuốc ngủ, chuốc cho say rượu... làm cho người bị tấn công lâm vào 
tinh trạng khõng thể chống cự được để chiếm doat tái sản. Khác với dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ íực 
ngay tức khắc, tội pham hoán thành khi các hành VI đó đươc thưc hiện; tội phạm được thực hiện bằng hành vi 
thuốc loai thứ ba nay chỉ hoàn thành khi làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự 
đươc. Trương hơp người phạm tội có hành vi loai này nhưng người bị tấn công không lâm vào tinh trạng 
khống thể chóng cự đươc (ví dụ, cho uống thuốc ngủ nhưng nan nhân không ngủ) thi được xác định là tội 
cướp chưa đat.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể thương. Đó la ngươi có nâng lực TNHS và đat độ tuổi do BLHS
quy định.
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-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội cướp tài sản được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện hành vi 
phạm tội, người phạm tội biết mình có hành vi dùng vũ lực hoặc biết minh có hành vi đe doạ dùng vũ lực ngay 
tức khắc hoặc biết mình có hành vi làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể kháng cự được để 
chiếm đoat tài sản và mong muốn thực hiện hành vi đó. Mục đích tư lợi, tức nhằm thu lơi ích vật chất cho minh 
hoặc cho người khác mà mình quan tâm, là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt chủ quan của tội cướp tài sản.

Khi nghiên cứu tội cướp tài sản, cắn lưu ý những trường hợp chuyển hóa tội phạm từ một số tội chiếm 
doat tài sản khác sang tội cướp tài sản. Đố là những hành vi ban đầu là trộm cắp tài sản, công nhiên chiếm 
đoat tài sàn, cướp giật tài sản... chưa hoàn thành, nhưng khi bị phát hiện người phạm tội đã dùng vũ lực, đe 
doa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm mục đích giữ tài sản vừa chiếm đoạt được cũng bị coi là cấu thành tội 
cướp tài sản...9

b) Hình phạt
Điều 133, BLHS quy định bốn khung hình phạt:

-  Khung hình phạt cơ bản có chế tài phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

-  Khung hình phạt tăng nặng có chế tài hinh phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được áp dụng cho trường hợp 
pham tội có một trong những tinh tiết sau: Có tổ chức: đây là trường hợp đồng phạm cướp tài sản ờ hình thức 
cố tổ chức;

+ Có tính chuyên nghiệp: Phạm tội có tính chuyên nghiệp có nghĩa người phạm tội đã pham tội cướp tài 
sản năm lần trở lên vầ lấy việc cướp tài sản làm nguón thu nhập chính10;

+ Tải phạm nguy hiểm;

+ Dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác: Khái niệm vũ khí ở đây không đổng nhất với
hung khí pham tội. Chỉ những công cu đươc xem là vũ khí nóng (như súng đan, chất nổ...) hoặc vú khi lạnh
(như dao, mã tấu, côn...) dễ dàng gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người bị tấn công mới được 
coi là vũ khí.

Phương tiện, thủ đoan phạm tội được coi là nguy hiểm khi có khả nâng dễ dàng gãy nguy hiểm đến tính 
mang người bị tấn cõng. Ví dụ: Dùng chất độc để đầu độc được coi là dùng phương tiện nguy hiểm; dùng dây 
chảng qua đường dể cướp, trói nạn nhãn vào gốc cây ở nơi hoang vắng... được coi là dùng thủ đoạn 
nguy hiểm;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác với tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%: 
Đảy là trường hơp người pham tội đã cố ý hoặc vô ý gây thương tích hoảc gây tổn hại cho sức khoẻ người bị 
tấn công;

+ Chiếm đoat tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;

+ Gãy hâu quả nghiêm trọng khác.

-  Khung hỉnh phạt tăng nàng có chế tài phạt tù từ 12 nảm đến 20 năm đươc áp dụng cho trường hơp 
pham tòi có một trong các tinh tiết sau: Gây thương tích hoặc gây tổn hai cho sức khoẻ của người khác với tỷ 
lè thương tật từ 31% đến 60%; Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đổng đến dưới 500 triệu đổng: Gày 
hâu quả rất nghiêm trong khác.

-  Khung hinh phat tàng nặng có chế tài phạt tù từ 18 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hinh. 
Khung này đươc áp dụng cho trường hơp phạm tội có một trong những tình tiết sau: Gây thương tích hoặc 
gầy tổn hai cho sức khoẻ của người khác với tỷ lệ thương tật từ 61% trờ lên hoặc vô ý làm chết người. 
Trương hơp người pham tôi cố ý giết người thi hành vi cáu thành hai tội (tội giết người và tội cướp tài sản); 
Chiếm đoat tai sàn có giá trị từ 500 triệu dồng trờ lên; Gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Xem: Nghi quyết sỏ OI-89/HĐTP ngày 19/4/1989 của Hội dồng thẩm phán Toà án nhãn dân Tối cao.
Xem: Nghị quyẽl sổ 01/2006/NQ- HĐTP ngày 12/5/2006 cúa Hội đổng Thẩm phán Toà án nhân dán

Tối cao.
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Ngoàỉ hình phạt chính, người phạm tội cưởp tài sản còn có thể phải chịu hỉnh phạt bổ sung là phạt tiến từ
10 triệu đóng đến 100 triệu đóng hoặc, tịch thu tài sản, quản chê hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tội bát cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều ¡34. BLHS)
Điéu 134, BLHS quy định tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi “bát cóc người khác làm con tin 

nhằm chiếm đoạt tài sản".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoat tài sản đổng thời xâm phạm hai khách thể trực tiếp 

dươc Luật Hình sự bào vệ là tự do thân thể và quan hê sở hữu.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tôi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản bao gồm hành 
vi bắt cóc con tin và hành vi chiếm đoạt tài sản.

+ Hành vi bát cốc là hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Người bị bắt giữ có thể là bất ky ai mà người 
phạm tội cho rằng, việc bắt giữ họ có thể đe doa, buòc ngườỉ khác phải đưa tài sản. Ví dụ: con, cháu, người 
thân trong gia đình hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức...

Việc bắt giữ con tin có thể được thực hiện bằng nhũmg thủ đoạn khác nhau (dùng vũ lực hoặc dùng thủ 
đoạn dụ dỗ, lừa dối...). Những thủ đoạn này không có ý nghĩa đối với việc định tội.

+ Hành vi bắt cóc là thủ đoạn chiếm đoạt tài sản. Nếu hành vi bắt cóc không nhằm mục đích chiếm doạt 
tài sản mà nhằm mục dich khác thì hành vi không cấu thành tội phạm này.

Để dat đươc mục đích chiếm đoạt người phạm tõi có hành vi tiếp theo hành vi bắt cóc con tin là hành vi 
đe doạ dùng vũ lưc đối với con tin (như dọa giết, gảy thương tích, bán ra nước ngoài...) để người bị đe doạ 
thoả mãn yèu cầu giao nộp tài sản cho người phạm tội. Hình thức đe doạ có thể khác nhau qua thư, điện 
thoai, hình ảnh hoặc trực tiếp bằng lời...

Hinh thức đe doa, kết quả đe doa (có đươc giao nõp tài sản hay không) không có ý nghĩa đối với việc 
định tội. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hoàn thành ngay từ khi người phạm tội có hành vi bắt cóc và đe 
doạ chủ tài sản.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. 
Người phạm tội biết minh có hành vi bắt cóc con tín và đe dọa người khác để chiếm đoạt tài sản vá mong 
muốn thực hiện hành vi đó. Mục đích tư lợi, tức nhằm thu lợi ích vật chất cho mình hoặc cho người khác mà 
minh quan tâm, là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt chủ quan của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

b) Hình phai
Điéu 134. BLHS quy định 4 khung hình phat:

-  Khung hình phat cơ bản có chế tài là phat tù từ 2 năm đến 7 năm.

-  Khung hình phat tăng nặng có chế tàí là phat tù từ 5 năm dến 12 năm được áp dụng cho trường hợp 
pham tôi có một trong những tinh tiết sau: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm nguy hiểm; Sử 
dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; Pham tội đối với trẻ em (con tin bị bắt giữ là trẻ em, 
tức ngươi dưới 16 tuổi); Phạm tội đối VỚI nhiéu người (có hai con tin trở lên bị bắt giữ); Gây thương tích hoặc 
gáy tổn hai cho sức khoẻ của con tin (cố ý hoãc vô ý) với tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%; Tài sản chiếm 
đoat có giá tri từ 50 triệu đóng đến dưới 200 triệu đóng; Gây hâu quả nghiêm trọng khác.

-  Khung hinh phat tăng nặng có chế tài là phat tù từ 10 năm đến 18 năm được áp dụng cho trường hợp 
pham tội cỏ môt trong các tình tiết sau: Gây thương tích hoăc gây tổn hại cho sức khoẻ của con tin (cố ý hoặc 
vô ý) với tỷ lê thương tât từ 31% đến 60%; Tai sản chiếm đoat có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu 
đóng; Gáy háu quả rát nghiêm trọng khác.

-  Khung hinh phat tăng nặng chế tái là phat tu từ 15 năm đến 20 nãm hoặc tù chung thân được áp dụng cho 
trướng hơp pham tôi có một trong các tinh tiết sau: Gây thương tích hoăc gây tổn hại cho sức khoẻ của con tin
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(cố ý hoặc vô ý) với tỷ lệ thương tật từ 61% trở lẽn hoặc võ ý làm chết người. Trường hợp người phạm tội có ý 
gây ra hâu quả chết người thỉ ngoái tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cỏn phải chịu trách nhiệm hỉnh sự vé 
tội giết người; Tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 500 triệu đồng trở lẽn; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Ngoài hình phạt chính, hỉnh phạt bổ sung được quy định cho tội này có thể là phạt tién từ 10 triệu đồng 
đèn 100 triệu đóng, tịch thu tài sản, quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

3. Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 135, BLHS)
Điéu 135, BLHS quy định tội cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác 

uy hiếp tinh thắn người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Cũng như tội cướp tài sàn, tội cưỡng đoạt tài sản xâm hại đồng thời hai quan 

hệ xã hôi được Luật Hình sự bảo vệ quan hệ nhân thân (tính mạng, sức khỏe, nhân phâm, danh dự người 
khác) và quan hệ sờ hữu.

-  Mặt khách quan của tội phạm: bao gồm một trong hai hoặc cả hai hành vi: đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc 
uy hiếp tinh thần người khác và hành vi chiếm đoạt tài sản.

+ Hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực là hành vi doạ sẽ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ nếu không thoả 
mãn yêu cáu chiếm đoạt tài sản của người phạm tội. Khác với tội cướp tài sản, hành vi đe dọa dùng vũ lực ở 
tội cưỡng đoạt tài sản không có đặc điểm “ngay tức khắc” mà là sẽ dùng trong tương lai, tức giữa thời điểm 
đe dọa và thời điểm thực hiện việc đe dọa đó có một khoảng thời gian nhất định; người bị đe doạ còn có điéu 
kiện suy nghĩ, cân nhắc để quyết định hành động, đối phó. Điéu đó thể hiện tính nguy hiểm của tội cưỡng 
đoat tài sản thấp hơn tội cướp tài sản.

+ Uy hiếp tinh thần là hành vi doạ gây thiệt hại vé tài sản, nhân phẩm, danh dự, uy tín bằng bất cứ thủ đoạn 
nào để khống chế ý chí chủ tài sản hoặc người quản lý tài sản nhằm thoả mãn yêu cầu giao nộp tài sản cho 
người phạm tội. Đó là những hành vi như: đe doạ huỷ hoại tài sản của người bị đe doạ, đe doạ tố giác hành vi 
phạm pháp hoặc hành vi vi phạm đạo đức của người bị đe doạ, đe dọa loan truyén những thõng tin bất lợi thuộc 
vé đời t ư ...

-  Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Tội cưỡng đoạt tái sản được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết mình có hành vi uy hiếp 
tin thán người khác bằng thủ đoạn đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc bằng thủ đoạn khác. Qua hành vi của minh 
ngươi pham tội muốn khống chế ý chí chủ tài sản hoặc người có trách nhiệm đối với tài sản dể chiếm đoạt tài
san đó.

+ Cũng như các tội chiếm đoạt tài sản khác, mục đích tư lợi là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt chủ quan của 
tội cưỡng đoạt tài sản.

b) Hình phạt
Diéu 135, BLHS quy định bón khung hỉnh phạt:

-  Khung hình phạt cơ bản có chế tải là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt tăng nặng chế tài là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đươc áp dụng cho trường hợp phạm 
tội co một trong những tinh tiết sau: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm nguy hiểm; Tài sản 
chiếm đoạt có giá trị tứ 50 triệu đổng đến dưới 200 triệu đồng; Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

-  Khung hỉnh phạt tăng nặng có chế tài là hinh phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đươc áp dụng cho trường 
hợp pham tội có một trong các tình tiết sau: Tái sản chiếm đoạt có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu 
đóng; Gày hâu quả rất nghiêm trọng khác.

-  Khung hình phạt tảng nặng có chế tài là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm được áp dụng cho trường hợp 
có một trong những tỉnh tiết sau: Tài sản chiến đoạt có giá tri từ 500 triệu đổng trở lên; Gây hậu quả đặc biệt 
nghièm trong khác.
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Ngoài hình phat chính, hình phat bổ sung đươc quy đinh có thể áp dụng đối với tội cưỡng doat tài sản là 
phạt tién từ 10 triệu đổng đến 100 triệu đóng hoãc tịch thu tài sàn.

4. Tội cướp tài sán (Điều 136, Bl.HS)
Điều 136. BLHS quy đinh tội cướp giât tài sản, nhưng phần quy dịnh mang tính khái quát, chỉ nêu tội 

danh mà không mò tà cụ thể những dấu hiệu của tội này. Qua tổng kết thực tiễn xét xử, khoa học luật hình 
sự định nghĩa tội cướp giật tài sản là hành vi nhanh chóng, còng khai chiếm đoạt tài sản.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: lá quan hệ sờ hữu. Ngoài ra, tội phạm này còn có thể xâm phạm đến tính 

mạng, sức khỏe cùa người khác.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: thể hiên ở hành vi nhanh chóng, công khai chiếm đoạt tài sản.

+ Công khai chiếm đoạt tài sàn: người pham tòi thực hiên việc chiếm đoạt tài sản khi chủ tài sản đang trực 
tiếp giữ tài sản dó, vi vây, chủ tài sản cố khả năng biết ngay khi hành vi chiếm đoạt này được thực hiện.

Dấu hiệu cõng khai vừa chỉ tính chất khách quan cùa hành vi chỉếm đoạt vừa Ihể hiện ý thức chủ quan 
hoàn toàn khòng có ý định che dấu hành vi của người pham tội.

+ Nhanh chống chiếm đoạt tài sản là thủ đoan lợi dung sơ hở của chủ tài sản (sơ hở này có thể là có sẵn 
hoặc do người pham tội chủ động tạo ra) nhanh chóng tiếp cản, chiếm đoạt tài sản và lẩn tránh. Thủ đoạn được 
thực hiện bằng các hinh thức khác nhau, tuỳ thuôc vào đãc điểm của tài sản chiếm đoạt, vị trí, cách thức giữ tài 
sản cũng như những hoàn cảnh khách quan khác như giật tài sản, giành lấy tài sản...

Do cướp giật tài sản là hành vi công khai, nên người pham tội dùng thủ đoạn nhanh chóng chiếm đoạt tài 
sàn để chù tài sản không kịp có điếu kiện phản ứng, ngàn càn việc chiếm đoạt hoặc bắt giữ người phạm tội.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ tuổi nhất định theo quy 
đinh của BLHS.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội cướp giãt tài sản đươc thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích tư lợi là 
dấu hiệu bắt buộc của tội phạm.

b) Hình phạt
Điéu 136, BLHS quy định 4 khung hình phat:

-  Khung hình phạt cơ bản có chế tài là phat tù từ 1 năm đến 5 năm nếu tài sản bị cướp giật từ hai triệu 
dóng trờ lèn; hoác tài sản bị cướp giật dưới 2 triệu đóng nhưng đã bị xử lý hành chính vé hành vi chiếm đoạt 
hoác đá bị kết án vé tội chiếm đoạt tài sản chưa đươc xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Khung hinh phat tăng nặng chế tái lá phat tú từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng cho trường hợp phạm 
tội có một trong những tinh tiết sau: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Táỉ phạm nguy hiểm; Dùng thủ 
đoan nguy hiểm; Hành hung để tẩu thoát; Gãy thương tích hoãc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác với 
tỷ lé thương tât từ 11% đến 30%; Chỉếm đoat tai sản có giá trị từ 50 triệu đóng đến dưới 200 triệu đổng; 
Gây háu quả nghiêm trọng khác.

-  Khung hinh phat tăng nặng có chế tai la phat tu tư 7 năm đến 15 năm được áp dụng trong trường hơp 
pham tội có môt trong những tinh tiết sau: Gây thuơng tích hoăc gây tổn hai cho sức khoẻ của người khác vớí 
tỷ lè thương tàt tư 31% đến 60%; Chiếm đoat tai sản có giả tri từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đổng; Gây 
hâu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phat tăng nặng có chế tai la phat tu tư 12 năm dến 20 năm hoặc tù chung thản được áp 
dung cho trường hơp phạm tội có một trong các tinh tiết sau:

Gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của ngươi khác với tỳ lè thương tât từ 61% trở lên hoặc vô ý làm 
chết ngươi; Chiếm doat tai sản có giá trị từ 500 trièu đóng trở lên; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
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Ngoài hình phạt chính, hinh phạt bổ sung được quy định đối với tội này là có thể phat tién từ 10 triệu đổng 
đến 1Q0 triệu đổng.

5. Tội công nhièn chiêm đoạt tài sản (Điều 137, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
Điều 137, BLHS quy định tội công nhiên chiếm doạt tài sản ở dạng khái quát; các dấu hiệu của tôi phạm 

không được mô tà cụ thể trong điéu luật. Trong khoa học luật hỉnh sự, Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản được 
hiểu là hành vi lợi dụng chủ tài sản không có điéu kiện ngăn cản để công khai chiếm đoạt tài sản của họ.

-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ sở hữu.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản thể hiện ở hành vi lợi dụng chủ tài sản 
hoảc người quản lý hợp pháp không có điều kiện ngăn cản để công khai chiếm đoạt tài sản. Khác với tội 
cướp giât tài sản, trong tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, chủ tài sản không trực tiếp giữ tài sản mà để đâu 
đó ngay cạnh, trong tám theo dõi của minh và vào thời điểm phạm tội người đó không có điéu kiện để cọ 
hanh động ngăn cản hành vi chiếm đoat của người phạm tội; đổng thời hành vi chiếm đoạt cũng không nhất 
thiết là phải nhanh chóng.

Hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản cấu thành tội công nhiên chiếm đoạt tài sản khi thoả mãn một 
trong các dấu hiệu sau: Tài sản bị chiếm đoạt có trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên; Tài sản bị chiếm đoạt dưới
2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp: (1)Gây hậu quả nghiêm trọng; (2) Đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi chiếm đoạt; Đã bị kết án vé tội chiếm đoạt và chưa được xoá án tích.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự và đat độ tuổi nhất định theo quy 
định của BLHS.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội còng nhiên chiếm đoạt tài sản được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. 
Muc đích tư lợi là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm.

b) Hình phạt
Điéu 137, BLHS quy định 4 khung hình phat:

-  Khung hinh phạt cơ bản có chế tài là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung hình phạt lăng nặng có chế tài là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng cho trường hợp 
pham tội có một trong những tình tiết sau: Hành hung để tẩu thoát; Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu 
đóng đến dưới 200 triệu đóng; Tái phạm nguy hiểm; Gây hậu quả nghiêm trọng khác".

-  Khung hình phạt tăng nặng có chế tài là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được áp dụng cho trường hợp 
pham tội có một trong những tình tiết sau: Chiếm đoat tài sản có giá trị từ 200 triệu đổng đến dưới 500 triệu đổng; 
Gây hâu quả rất nghiêm trọng khác.

-  Khung hinh phạt tăng nặng có chế tài là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân được áp dụng 
cho trường hơp phạm tội có một trong những tinh tiết sau: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đổng trở 
lẽn; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Ngoai hinh phạt chỉnh, hình phạt bổ sung được quy định đối với tội này là có thể phạt tiền từ 5 triệu đồng 
đến 100 triệu đổng.

6. Tỏi trộm cáp tài sản (Điểu 138, BLHS)

(!) Dấu hiệu pháp lý

Điéu 138, BLHS không mô tả dấu hiệu cụ thể của tội trộm cắp tài sản; nhưng trong khoa hoc luật hình sự, 
Tôi trộm cắp tài sản được hiểu là hành vi lén lút chiếm doat tài sản của người khác trong những trường hơp 
BLHS quy đinh.

Các tình liẽt định khung lãng nạng này cùng giông như tội cướp giật tài sán đã dược phán lích ở phán trẽn.
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-  Khắch thể của tội phạm: là quan hệ sờ hữu.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: thể hiện ở hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản. Tính chất lén lút của hành 
vi chiếm đoạt tài sản là đặc điểm riêng biệt để phàn biêt tòi tròm cắp tài sản với các tội chiếm đoạt khác. 
Người phạm tội trộm cắp tài sản có ý thức che dấu hành vi cùa minh không cho aỉ biết bằng cách che dâu 
hành vi khách quan như bí mật móc túi người khác lấy tiền (lén lút khách quan) hoặc không che dấu hành vi 
khách quan, nhưng che dâu tính chất xã hội của hành vi như giữa ban ngày đưa xe đến chờ tài sản khi vắng 
mặt chủ nhà làm cho hàng xóm tưởng rằng chù nhà đang chuyển nhà chứ không nhận thức đươc đố là hành 
vi chiếm đoạt tài sản (lén lút chủ quan).

Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành tòi pham nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
Tài sản trộm cắp có giá trị từ 2.000.000 đổng trở lên; Tài sản tròm cắp có giá trị dưới 2.000.000 đổng nhưng 
(1) Gây hâu quả nghìèm trọng; (2) Đã bị xử phat hành chính vé hành vi chiếm đoạt tài sản; (3) Đã bị kết án 
về tôi chiếm đoat tài sàn và chưa được xoá án tích.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là bất kỳ ai có năng lưc trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định theo quỵ 
định của BLHS.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội trộm cắp tài sản dươc thưc hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích tư lợi lâ 
dấu hiệu bát buôc cùa tội phạm.

b) Hình phạt
Điéu 138, BLHS quy định 4 khung hỉnh phat:

-  Khung hinh phat cơ bản có chế tài là phat cải tao không giam giữ đến 3 nãm hoặc phạt tù từ 6 tháng 
đến 3 năm.

-  Khung hinh phạt tăng nặng có chế tài là phat tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng cho trường hơp 
pham tội có một trong những tình tiết sau: Có lổ chức; Cố tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm nguy hiểm; 
Dùng thủ đoan xảo quyẽt, nguy hiểm; Hành hung để tâu thoát; Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng 
đến dưới 200 triệu đồng; Gây hậu quả nghiêm trong khác.

Thủ đoan xảo quyệt là những thủ đoan tinh vi hoảc gian dối cao giúp người phạm tội dễ dàng tiếp cận và 
dễ dang chiếm đoat được tài sản như dùng các phương tiện kỹ thật tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội...;

Thủ đoạn nguy hiểm là những thù đoan cò tính chất huỷ hoại như tháo trộm các chi tiết quan trọng của 
thiết bị máy móc, dỡ mái kho váo lấy hàng trong mua mưa bão...;

-  Khung hỉnh phat tăng nặng có chế tái là phat tú từ 7 năm đến 15 năm đươc áp dụng cho trường hơp 
pham lội cỏ một trong những tinh tiết sau: Chiếm đoat tai sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu 
dóng: Gảy hâu quả rất nghiêm trọng khác.

-  Khung tăng nâng chê' tài là phạt tù từ 12 năm dến 20 năm hoăc tu chung thân được áp dung cho trường 
hơp pham tói có mốt trong những tình tiết sau: Chiếm đoat tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; Gây hâu 
quả đãc biẽt nghtêm trong khác.

Ngoai hinh phat chính, hinh phat bổ sung dươc quy đinh cho tội này lầ có thể phạt tién từ 5 triệu đồng 
đến 50 triéu dóng.

7. Tỏi lưa dao chiếm đoạt tài sán (Điéu 139, BLHS)

Diéu 139, BLHS quy đinh tôi lửa đảo chiếm doat tai sản la hanh VI dung thủ đoạn gian dõi để chiếm đoat 
tai sản cùa ngươi khác.

CI) Dúu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: la quan hệ sở hữu.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mát khách quan của tỏi lừa đảo chiếm đoat tải sản góm hai hành vỉ khác 
nhau. Đó la hanh vi gian dối va hành vi chiếm đoat tai sản của ngươi khác. Hai hanh vi này có mối quan hê chảt
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chẽ với nhau; hành vi gian dối là điều kiện, thủ đoạn dể thực hiện được hành vi chiếm đoạt. Tuy nhiên, khoảng 
cách thời gian giữa hành vi gian dôl và hành vi chiếm đoat tài sản không có ý nghĩa dối với việc định tội.

+ Gian dối là hành vi cố ý đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm làm cho chủ hoặc người quản lý tài 
sàn tin đó là sự thật. Hành vi gian dối cố thể được thực hiện bằng nhiéu hinh thức khác nhau như qua lời nói, 
qua việc đưa ra những giấy tờ sai sự thật hoặc những vật giả mạo... Hình thức đưa ra thõng tin sai sự thật 
khòng có ý nghĩa đối với việc định tội.

Cần chú ý phân biệt thủ đoạn gian dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với một số hành vi gian dối trong 
mòt số tội khác. Hành vi lừa dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện là nhăm làm cho chủ tài sản 
hoàc người quản lý tài sản tưởng thật và tự nguyện đưa tài sản cho người phạm tội hoăc không cản trờ khi người 
pham tôi chiếm giữ tài sản. Còn thủ đoạn gian dối trong tội lừa dối khách hàng (Điéu 176, BLHS) là có tinh cung 
cấp cho khách hàng số liệu hàng hóa vượt quá (cân, đong, đo, đếm) so với thực tế giao dịch để nhận được tién 
hoãc vât trao đổi nhiéu hơn, gây thiệt hại cho khách hàng. Hành vi gian dối nhằm đánh lạc hướng chú ý của 
người khác để dễ dàng tiếp cận lén lút chiếm đoạt tài sản không cấu thánh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà 
vẫn cấu thành tội trộm cắp tài sản. Ví dụ, hành vi giả vờ là nhân viên thu ngân của bưu điện gọi cho chủ nhà ra 
khỏi nhà để đổng bọn lẻn vào nhà lấy tài sản. Hành vi này cấu thành tội trộm cắp tài sản theo quy định của Điéu 
138, BLHS chứ không phải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

+ Hành vi chiếm đoạt tài sản trong tội lừa đảo thể hiện ở hai dạng sau: (1) Nếu tái sản bị chiếm đoạt đang 
do chủ tài sản hoặc người quản lý chiếm hữu thi chiếm đoạt là hành vi nhận tài sản từ người bị lừa dối. Vì tin vào 
thôna tin gian dối do người phạm tội đưa ra nên người bị lừa dối đã giao tài sản cho người phạm tội; (2) Nếu tài 
sản bị chiếm đoạt đang do người khác trõng giữ. Vỉ tin vào thông tin gian dối do người phạm tội đưa ra nên 
người bị lừa dối đã không cản trở việc người phạm tội chiếm đoạt tài sản đó.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu thoả mãn một trong các 
dấu hiệu sau: Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 2.000.000 đồng trờ lên; Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị dưới
2.000.000 đóng nhưng: (1) Gây hậu quả nghiêm trọng; (2) Đã bị xử phạt hành chinh vế hành vi chiếm đoạt; 
(3) Đã bị kết án vé tội chiếm doạt và chưa được xóa án tích.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt đõ tuổi nhất định theo quy 
đinh của BLHS.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tôi biết mình có hành vi gian 
dối dể chiếm đoạt tài sản và mong muốn thực hiện các hành vi đó. Mục đích tư lợi là dấu hiệu bắt buộc của 
tội phạm.

b) Hình phạt
Điéu 139, BLHS quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt cơ bản có chế tài là: phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 
đến 3 năm.

-  Khung hình phạt tăng nặng có chế tài lá phat tù từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dụng cho trường hợp 
pham tội có một trong những tinh tiết sau: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm nguy hiểm; 
Lơi dung chức vụ, quyén hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức' Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 
Chiếm đoat tài sản có giá trị từ 50 triệu đóng đến dưới 200 triệu đổng; Gảy hậu quà nghiêm trọng khác.

Trong trường hơp này người phạm tội sử dụng chức vụ, quyén hạn của minh như phương tiện để lừa dối 
hoãc núp dưới danh nghĩa cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa dối của minh nhằm dễ đàng để người 
khác tin những thõng tin sai sự thật mà người phạm tội đưa ra, vá từ dó dễ dàng chiếm đoạt tài sản hơn.

-  Khung hình phat tảng nặng có chế tài là phạt tù từ 7 năm đến 15 nãm được áp dụng cho trường hợp 
pham tôi có môt trong những tình tiết sau: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu 
đóng; Gây hâu quả rất nghiêm trọng khác.
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-  Khung hình phat tăng năng có chế tài là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân dươc áp 
dung cho trường hơp phạm tội có một trong những tình tiết sau: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu 
đồng trở lên; Gày hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Hinh phạt bổ sung đươc quy định cho tội này là có thể phat tién từ 10 triệu dóng đến 100 triệu đổng, tịch 
thu tài sản, cấm đàm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc lầm còng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

8. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoat tài sán (Điều 140, BLHS)

Theo quy định tai Điéu 140, BLHS, có thể hiểu lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi không 
trả lại tài sản được người khác giao cho minh trên cơ sò hơp đổng.

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ sờ hữu.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 
không trả lai tài sản đươc giao cho mình trẽn cơ sờ hơp đổng. Như vậy, vé mặt khách quan, tội lạm dụng tín 
nhiệm chiếm doat tài sàn có những dấu hiêu đặc trưng sau:

+ Không trà lại tài sản mà người pham tôi có trách nhiêm trả lại. Theo quy định của điéu luật, hành vi 
không trà lai thể hiên cụ thể ở các dạng: (1) bằng thù đoan gian dối (ví dụ, thông báo rằng tài sản đã bị mất, 
trà lại tài sàn có giá trị thấp hơn hoặc tài sản giả mạo...); (2) bỏ trốn để không phải thực hiện trách nhiệm trả 
lai tài sản; (3) sử dụng tái sản vào mục đích bất hơp pháp (như đánh bạc, buôn bán hàng cấm...) dẫn đến 
khõng có khả nâng trả lai tài sản.

+ Tài sản bị chiếm đoạt đang nằm trong sự chiếm giữ của người phạm tội. Sự chiếm giữ này được thực 
hiên trên cơ sờ hơp đồng dân sự như vay, mươn, thuê...Việc giao và nhận tài sản lá hoàn toàn hợp pháp. 
Khác với các tôi chiếm đoạt khác khi ý định chiếm doat xuất hiện trước hoặc trong khi ý định chiếm doạt tái 
sản, ý định chiếm đoat của người phạm tội lam dụng tín nhiêm chỉ xuất hiện sau khi có được tài sản bằng con 
dường hợp pháp.

Hành vi lam dụng tín nhiệm chiếm đoat tài sản cấu thánh tôi phạm khi thoả mãn một trong các dấu hiệu 
sau: Tài sàn chiếm đoat có giá trị từ 4.000.000 đổng trở lên; Tài sản chiếm đoạt có giá trị dưới 4.000.000 
đồng nhưng: (1) Gây hậu quả nghiêm trọng khác; (2) Đã bi xử phat hành chính vé hành vi chiếm đoạt; (3) Đã 
bi kết án vé tội chiếm đoat và chưa dược xoá án tích.

-  Chủ thể của tội phạm: Ngoài những đíéu kiện vé tuổi và phải có năng lực TNHS, chủ thể của tội lạm 
dung tín nhiệm chiếm đoat tài sản phải là người đã dươc chủ tài sản tín nhiệm giao cho tài sản bị chiếm đoat.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội lạm dung tín nhiêm chiếm đoạt tài sản được thực hiện do lỗi cố ý trực 
tiếp. Ngươi pham tội biết minh có hành vi gian dối, bỏ trốn hoặc dùng tài sản có được vào mục đích bất hơp 
pháp để không trả lại tài sản vá mong muốn thưc hiên các hành vi đó. Mục đích tư lơi là dấu hiệu bắt buộc 
của tội pham.

b) Hình phai
Điéu 140. BLHS quy đinh 4 khung hình phat.

-  Khung hinh phat cơ bản có chế tài la phat cải tao không giam giữ dến 3 năm hoặc phat tù từ 3 tháng 
đến 3 nám.

-  Khung hmh phat tảng nặng chế tài la hinh phat tu tử 2 năm đến 7 năm được áp dụng cho trường hơp 
pham tòi có môt trong những tinh tiết sau: Có tổ chức; Lợi dung chức vụ, quyén hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tổ chức; Dung thủ đoạn xảo quyét (dung thủ đoan tinh vi dể cố thể ký kết dươc hợp dồng hoặc đẽ’ 
khống trả laỉ tai sản đã được giao...); Chiếm đoat tai sản cỏ giá trị từ 50 triệu đổng đến dưới 200 triệu đồng; 
Tái pham nguy hiểm; Gảy hậu quả nghiêm trong khác.
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-  Khung hỉnh phạt tảng nặng có chế tài là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm dược áp dung cho trường hợp 
pham tội có một trong những tình tiết sau: Chiếm đoạt tái sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu 
đồng; Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

-  Khung hình phạt tăng nặng có chế tài là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân được áp dụng 
cho trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết sau: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu dồng trờ 
lèn; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Ngoài hình phạt chính, hình phạt bổ sung được quy định cho tội này có thể là phạt tién từ 10 triệu đồng 
đến 100 triệu đồng, tịch thu tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhât định 
từ 1 năm đến 5 nảm.

II -  CÁC TỘI XÂM PHẠM SỚ HỮU TƯ LỢI KHÔNG CHIẾM ĐOẠT
1. Tội chiêm giữ trá i phép tài sản (Điểu 141, BLHS)

Theo Điểu 141, BLHS, chiếm giữ trái phép tài sản là hành vi cố tình không trả lại tài sản bị giao nhẩm 
hoảc không giao nộp tài sản do minh tìm được, bắt được.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ sở hữu đối với tài sản.

Đối tương tác động của tội này là những tài sản: (1) đã thoát li khỏi sự chiếm hữu của chủ tài sản, vi 
những lý do khác nhau tài sản bị bỏ quên, bị đảnh rơi, bị giao nhầm... hoặc là những tài sản chưa được phát 
hiện như kim khí quý, những vật báu còn trong lòng đất vá (2) tài sản đó đang được người phạm tội chiếm giữ 
mòt cách ngẫu nhiên do được giao nhầm má không có lỗi của người phạm tội hoặc do tim được, bắt dược12.

-  Mặt khách quan của tội phạm: là hành vi cố tình không trả lại tài sản bị giao nhầm hoặc không giao nộp 
tài sản do mình tìm dược, bắt được. Như vậy, chiếm giữ trái phép tài sản thể hiện ở hai hành vi:

+ Cố tỉnh không trả lại tài sản bị giao nhầm hoặc bắt được. Người phạm tội biết được vì lý do nào đó mà 
minh đươc nhận tài sản không phải của mình hoặc bắt được tài sản bị thất lạc, bị bỏ rơi nhưng không trả lại 
cho người đã giao nhẩm, người làm thất lạc, bỏ quên tài sản mặc dù đã được giáo dục, thuyết phục (cố lình);

+ Có tinh không giao nộp tài sản do minh tìm được, bắt được. Đây là trường hợp nhặt đươc của rơi không 
biết ai là chủ tài sản hoặc trường hợp tìm được tài sản quý (kim loại quý, cổ vật...) nhưng không giao nộp cho 
cơ quan có thẩm quyến mặc dù đã được giáo dục, thuyết phục.

Hành vi chiếm giữ trái phép cấu thành tội phạm khi thoả mãn một trong các dấu hiẽu sau: Tài sản bị 
chiếm giữ trái phép có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên; Tài sản bị chiếm giữ trái phép là cổ vật hoặc có giả 
trị lịch sử, văn hoá.

-  Chủ thể của tội phạm: lạ người có năng lực trách nhiệm hỉnh sự, đạt độ tuổi do BLHS quy định và đang
có tai sản do bị giao nhám, bắt được, nhật được.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lõi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết tài sản
đang có không phải là tài sản của minh và biết minh có nghĩa vụ phải trả lại cho chủ tài sản hoặc phải giao 
nốp cho cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhưng không thực hiện nghĩa vụ dó vi móng 
muốn biến tái sản đó thành tài sản của minh.

Dấu hiệu khác thuộc mặt chủ quan của tội này là dấu hiệu cố tình. Đây là dấu hiệu phản ánh thái độ của 
ngươi pham tội cương quyết, dứt khoát không chịu giao nộp hoặc không chịu trả lại tài sản mặc dù đã được 
chủ tài sản hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu, giáo dục thuyet phục.

: Đáy là tình tiêl tương đối giống với tội lạm dụng tín nhiêm chiếm doạt tài sán, nhưng khác nhau ớ chỗ việc 
có đươc tài sán khòng phái do hợp đổng, mà là do ngẫu nhiên (giao nhầm, tìm được, bắt được).

Cũng khác với lội lừa đáo chiếm đoạt tài sán khi việc giao nhầm lài sán là do thú doạn gian dõi cúa người 
pham tội. (rong tội chicm giữ trái phép lài sán, việc giao nhấm tài sán không do lỗi cùa người pham tội.

62



b) Hình phạt
Điéu 141, BLHS quy định hai khung hinh phạt:

-  Khung hình phạt cơ bản có chế tài là cài tao không giam giữ đến 3 nãm hoặc bị phạt tù tử 3 tháng đến
2 năm.

-  Khung hình phạt tăng nặng có chế tài là phat tù từ 1 năm đến 5 năm được áp dụng cho trường hợp 
phạm tội có một trong các tinh tiết sau: Tài sản bị chiếm giữ trái phép có giá trị 200 triệu đổng trở lên; Tài sản 
bị chiếm giữ trái phép là cỏ’ vật hoặc vật có ý nghĩa lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt.

2. Tội sứ dụng trá i phép tài sàn (Điêu 142, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội sử dụng trái phèp tài sàn xâm phạm quan hệ sở hữu. Tuy nhiên, khác với 

các tòi xâm pham sở hữu khác, tội sử dung trái phèp tài sản chì xâm pham trưc tiếp quyén sử dụng tài sản và 
chỉ xâm phạm trong thời gian nhất định.

Đối tượng cùa tội này là tài sản mà việc sử dung không làm cho tài sản bị mất đi và có thể đem lại cho người 
sử dung những lơi ich vât chất nhất định. Những tài sản đó có thể là tiền, phương tiện vận chuyển cơ giới (ô tõ 
các loai, ca nõ, toa tàu...), nhà cửa đất đai cũng như các thiết bi máy móc khác...

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội sử dung trái phép tái sản là hành vi khai thác giá trị sử dụng của tài 
sàn nhưng khổng làm cho chủ tài sản mất hẳn tài sàn vì muc đích tư lợi. Hành vi sử dụng trải phép tài sản thể 
hiên ở việc: (1) tư ý sử dụng khi hoàn toàn không đươc phép của chủ tái sản (ví dụ, không cho sử dụng xe ô 
tô nhưng vẫn sử dung); (2) tự ý sử dụng tài sản vươt ra ngoài phạm vi, nội dung cho phép của chủ tài sản 
(ví du, chì cho phép chờ khách, nhưng lại chờ hàng hóa).

Hành vi sử dung trái phép tài sản cấu thành tôi pham khi tài sản bị sử dụng trái phép có giá trị từ 50 triệu 
đổng trở lẽn vá có một trong các dấu hiệu sau: Gãy hâu quả nghiêm trong. Hậu quả nghiêm trọng ờ đây có thể 
là thất thu lớn do tài sản không được sử dụng dúng mà đã sử dụng trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
việc thực hiên những kế hoặch đặc biệt quan trong của chủ tài sản hoặc tài sản bị sử dụng trái phép bị hư hỏng 
năng Đã bị xử phạt hành chính vé hành vi nay; Đã bị kết án vé tội này và chưa được xoá án.

-  Chù thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiêm hình sự, đạt độ tuổi do BLHS quy định.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lõi của người pham tội là lỏi cố ý. Người phạm tội biết mình có hành vi sử 
dung trái phép tài sản vá mong muốn sử dung tài sản dó. Muc đích tư lợi là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt chủ 
quan của tói pham. Qua việc sử dụng trái phép tài sản người phạm tội nhằm thu vé lợi ích vật chất cho cá 
nhân hoăc nhóm cá nhân.

b) Hình phat
Điéu 142, BLHS quy định ba khung hinh phat:

-  Khung hinh phat cơ bản có chế tai la phat tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không 
giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hinh phat tăng nặng có chế tai la phạt tu từ 2 năm đến 5 năm đươc áp dụng cho trường hợp 
pham tỏi có mốt trong những tinh tiết sau: Pham tôi nhiéu lán; Lơi dung chức vụ, quyén hạn. Đây là trường 
hơp ngươi pham tôi sử dụng chức vụ, quyén han của minh để sử dung trái phép tài sản được dẻ dàng hơn; 
Gây hâu quả rất nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hỉnh phat tăng nặng có chế tái la phat tù từ 3 nãm đến 7 năm được áp dụng cho trường phạm tội 
gây hâu quả dác bièt nghiêm trọng.

Ngoai hình phat chính nêu trên, hình phat bổ sung đươc quy đinh có thể áp dụng đối với người phạm tội là 
phat tién tư 5 triệu đóng đến 20 triệu dóng, cám đảm nhiêm chức vu, cấm hành nghé hoặc làm công việc 
nhát đinh tư 1 nãm đến 5 nám.
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Ill -  CÁC TỘI GÂY THIỆT HẠI KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH Tư LỢI
1. Tội hủy hoại hoặc cô ý làm hư hỏng tài sản (Điều 143, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quyền sờ hữu tài sản. Bằng hành vi hủy hoai (làm mất toàn bộ giá trị sử 

dung) hoặc cố ý làm hư hỏng (làm mất một phán giá trị sử dụng tài sản), người phạm tội tác dông trực tiếp 
lên khách thể của quan hệ sở hữu là tài sản, làm cho chủ tài sản mất quyén sử dụng, định đoạt tài sản đó.

Đối tương của tội phạm là tài sản. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt nên một số loai tài sản (cõng trình, 
phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự...) không được coi 
là đối tượng của hành vi huỷ hoại hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu. Hành vi huỷ hoại 
hoãc lám hư hỏng các tài sản này cấu thành tội tương ứng khác được quy định trong BLHS.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của cấu thành tội phạm này gổm ba nhóm dấu hiệu: 
hành vi hủy hoai hoặc làm hư hỏng tài sản, hậu quả của tội phạm và quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu 
quả xảy ra.

+ Hành vi khách quan của tội này là hành vi huỷ hoại tài sản hoặc hành vi làm hư hỏng tài sản. 
Huỷ hoai là hành vi làm mất toàn bộ giá trị sử dụng của tài sản. Làm hư hỏng tài sản là hành vi làm giảm giá 
trị sừ dụng của tài sản và giả trị sử dụng ban đầu của tài sản có thể khôi phục lại được.

Các hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản chủ yếu được thực hiện ở dạng hành động (như đập phá, 
đốt...) bằng các thủ đoạn, phương tiện khác nhau (như dùng búa, chất nổ, hóa chất...), nhưng cũng có thể ở 
dang không hành động (như cố ý không tắt máy khi có sự cố dẫn đến máy bị phá hỏng hoàn toàn hoặc hư 
hỏng...). Tuy nhiên, hình thức hành vi pham tội (hành động hay khõng hành động) cũng như phương pháp, 
phươRg tiện hay công cụ phạm tội không có ý nghĩa vé mặt định tội mà chỉ có thể có ý nghĩa đối với việc 
quyết định hình phạt.

+ Hâu quả của tội phạm: cấu thành tội phạm (CTTP) tội này đòi hỏi có hậu quả là tài sản bị huỷ hoại 
hoảc bị làm hư hỏng.

Hành vi hủy hoại hoặc có ý làm hư hỏng tài sản chỉ cấu thành tội phạm khi: hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài 
sản thiệt hại từ 2.000.000 dồng trở lên; hoặc hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản thiệt hại dưới 2.000.000 đổng, 
nhưng thuộc một trong những trường hợp: Gây hậu quả nghiêm trọng khác; Đã bị xử phạt hành chính vé hành vi 
huỷ hoai hoăc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; Đã bị kết án vé tội này và chưa được xoá án tích.

+ Người có hành vi chỉ phải chịu TNHS vé tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng nếu giữa hậu quả này và 
hanh vi của họ có quan hệ nhân quả với nhau, nghĩa là tài sản bị hủy hoại, bị hư hỏng là do chính hành vi
của người dó gây ra.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hỉnh sự và đạt đô tuổi nhất định theo quy định
của BLHS.

-  Mật chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp). 
Người pham tội biết hành vi của minh có khả năng gây ra hậu quả là huỷ hoại hoặc làm hư hỏng tài sản nhưng 
dã thưc hiên hành vi đó, vì mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra để đat được mục đích 
khác của minh.

b) Hình phạt
Điéu 143, BLHS quy định 4 khung hinh phat.

-  Khung hình phạt cơ bản có chế tài phat cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến
3 năm.

-  Khung hình phat tăng năng có chế tài phạt tủ từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng cho trường hơp có một 
trong các tinh tiết sau: Có tổ chức; Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Đây là phương
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tiện, thủ đoạn phạm tội dẻ dàng hơn và có tính chất nguy hiểm hơn đối với tính mang, sức khoẻ con người 
hoặc có thể gây ra thiệt hai lớn về tài sản ngoài ý thức của người phạm tội. Thủ đoạn phạm tội nguy hiểm có 
thể là thủ đoạn dùng chất độc dể giết hại gia súc, vàt nuòi hay dùng thủ đoạn làm châp điện gây cháy tài 
sàn...; Gãy hậu qùa nghiêm trọng khác ngoài tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng. Hậu quả đó có thể là hậu 
quà vế tinh mạng, sức khòe hoặc về vật chất nhưng phải ờ mức độ nghiêm trọng; Để che giấu tội phạm khác. 
Đày là trường hợp người phạm tội đã phạm tội khác và đã có hành vi huỷ hoại tài sản để che giấu tội phạm 
này. Ví dụ: thủ kho dả có hành vi đốt kho dể che giấu hành vi tham ô của mình; Vi lý do công vụ của người bị 
hại. Đây là trường hợp người phạm tội hủy hoại hoăc cỏ’ ý làm hư hỏng tài sản để trả thù hoặc đe doạ, ngăn 
cản người thi hành công vụ; Tái phạm nguy hiểm; Thiêt hai tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 
triệu đổng.

-  Khung hinh phạt tàng nặng có chế tài là phat tù từ 7 năm đến 15 năm được áp dụng cho trường hợp 
pham tôi có một trong các tỉnh tiết sau: Thiệt hai tài sàn có giá trị từ 200 triệu đổng đến dưới 500 triệu đổng; 
Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

-  Khung hinh phạt tàng nặng có chế tài phat tù từ 12 nảm đến 2D năm hoặc tù chung thân được áp dụng 
cho trường hợp pham tôi có một trong các tinh tiết sau:

Thiệt hại tài sản cố giá trị từ 500 triệu đổng trở lèn; Gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này là có thể phạt tién từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cõng việc nhất dinh từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đén tài sàn cùa nhà nước (Điểu 144, BLHS)

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước là hành vi thiếu trách nhiệm 
cùa người có nhiệm vụ trực tiếp trong cõng tác quản lý tài sản của Nhà nước gây thiêt hại vế tài sản từ 50 
triệu đổng trờ lẽn.

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ sở hữu cùa Nhà nước. Khác với các tội xâm phạm sở hữu khác, đối 
tương của tội phạm này chỉ lá tài sản của Nhà nước. Tài sản Nhà nước bao gồm tài sản của các cơ quan nhà 
nước, các tố chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghé nghiêp, các tổ chức kinh tế của Nhà nước... Hành vi 
thiếu trách nhiêm gây thiệt hại đến tài sản khõng phải cùa Nhá nước có thể cấu thành tội vô ý gãy thiệt hại 
nghiêm trong dến tài sản theo quy định của Điéu 145, BLHS.

-  Mặt khách quan của tội phạm: bao góm hanh vi thiếu trách nhiệm (của người có trách nhiệm trực tiếp 
quản lý tai sàn của Nhà nước), hậu quả là thiệt hại vé tái sản và mối QHNQ giữa hành vi và hậu quả đó.

+ Hành vi thiếu trách nhiệm là hành vi vi pham (không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp 
thời. ) các quy đinh vé quản lý, sử dung, bảo vê tai sản. Đó là những quy định thuôc lĩnh vực quản lý kinh tế, 
tai chính (như quy dinh vé thu, chi, thanh toán) hoảc chì là những quy đinh có tính chất kỹ thuât đơn thuần 
như (như quy tắc vân hành thiết bị, máy mòc, quy đinh vé phóng cháy trong nhà xưởng, kho tàng...).

+ Hâu quả cùa tôi pham: hành vi thiếu trách nhiêm chì cấu thanh tôi pham khỉ gây thiệt hai đến tài sản 
của Nhà nước trên 50 triệu đống. Khác với các tôi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khác, hậu quả 
của tỏi thiếu trách nhiêm gây thiệt hại nghiêm trong đến tái sản của Nhà nước chỉ ơ dạng hậu quả vật chất vé 
tai sản.

Thiệt hai đến tai sản mà hành vi thiếu trách nhièm gây ra thể hiên ờ chỗ: để mất mát (ví dụ: Bảo vệ canh gác 
không cẩn thản để tai sản của cơ quan bi tròm cáp), để hư hòng (ví dụ: dể mái kho b| dột lam tài sản bị ướt. hư 
hỏng); để sử dung láng phỉ (vi dụ: Thủ trưởng cho quân mua sắm những tài sản đát tién nhưng không sừ dung đến 
hoác khỏng sử dung được gậy lãng phí lớn .).

+ Trong mát khách quan của tội thiếu trách nhiêm gãy thièt hai nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước 
còn có dấu hièu quan hê nhân quả (QHNQ) giữa hành vi thiếu trách nhiệm và hậu quả thiệt hai đến tái sản.

65



Người có hành vi thiếu trách nhiệm chỉ phải chịu TNHS vé những thiệt hại đến tài sản do chính hành vi thiếu 
trách nhiệm của người đó gây ra.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể đặc biệt. Đó là người có nhiệm vụ trực tiếp trong cộng tác quản lý tài 
sản cùa nhà nước. Chủ thể của tội phạm không chỉ là những người có trách nhiệm trực tiếp quận lý tài sản 
(như thủ trưởng cơ quan, kế toán, thủ kho, thủ quỹ.. mà cả những người có trách nhiệm trong trõng coi, bảo 
vê tài sản, người được giao tài sản để sử dụng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý. Khi thực hiện hành vi phạm tội, người phạm 
tội có thể thấy trước thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhưng tin rằng, hậu quả đó không xảỵ rạ hoặc có thể 
ngàn ngừa được (vô ý do quá tự tin) hay không thấy trước hậu quả đó nhưng có đủ điéu kiện dể thấy trước (vô ý
do cẩu thả).

b) Hình phạt
Điều 144, BLHS quy định ba khung hình phạt:

-  Khung hỉnh phạt cơ bản có chế tài là phat cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoăc phat tù từ 6 thảng
đến 3 năm.

-  Khung hình phạt tăng nặng có chế tài là phat tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng cho trường hợp 
pham tội gãy thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200 triệu đổng đến dưới 500 triệu đổng.

-  Khung hỉnh phat tăng nặng có chế tài là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm dược áp dụng cho trường hợp 
pham tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhá nước từ 500 triệu đổng trở lên.

Ngoài hình phạt chính, hinh phạt bổ sung được quy định cho tội này là cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý 
tài sản của Nhà nước từ 1 năm đến 5 năm.

3. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 145, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hê sở hữu.

-  Mặt khách quan của tội phạm: bao gồm hành vi gây thiệt hại, hậu qủa thiệt hại nghiêm trọng đến tài 
sản và QHNQ giữa hành vi và hậu qủa.

+ Hành vi khách quan của tội này là hành vi vi phạm (không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ) những quy 
tắc sinh hoạt xã hội thông thường liên quan đến việc bảo vệ tài sản. Đó là những quy tắc sinh hoạt xã hội ai cũng có 
thể biết và có nghĩa vu tuân thủ nhằm tránh gây ra những thiệt hại vé tài sản.

+ Hậu quả phải là thiệt hại vế tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

+ Thiệt hai vé tài sản nèu trên phải là kết quả của hành vi vi phạm nói trẽn; hay nói cách khác thiệt hại đó 
phải do hành vi vi phạm gây ra.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do BLHS quy định.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi võ ý. Người phạm tội nhận thức được hành vi của 
minh vi pham quy tắc sống thông thường, thấy trước thiệt hại nghiêm trọng vé tài sản có thể xảy ra nhưng cho 
răng, thiệt hại sệ không xảy ra hoăc có thể ngăn ngừa được (vô ý vì quá tự tin) hoảc không thấy trước thiệt hại 
nghiêm trong đến tài sản xảy ra, nhưng có thể và phải thấy trước thiệt hại đó (vô ý vì cẩu thả).

b) Hình phạt
Điéu 145, BLHS quy định hai khung hình phat.

-  Khung hinh phat cơ bản có chế tài là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ dến 2 năm hoặc phạt tù từ
3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hinh phạt tảng nặng có chế tài là phat tù từ 1 năm dến 3 năm đươc áp dụng cho trường hợp
pham tôi gây thiêt hai vé tài sản từ 500 triệu đổng trở lên.



ChươNq 9

C ác  Tội xám  phạm  
CHẾ ĐỘ HỒN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

I -  NHỮNG VẤN ĐÊ CHUNG
Các tội xàm phạm chế độ hòn nhàn và gia đình là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế 

độ hõn nhân gia đinh, gãy thiệt hại cho các bên trong quan hệ hôn nhản và gia đình qua việc vi phạm càc 
quy ƠỊnh của Nhà nước vé hôn nhân và gia đình.

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình có một số đăc điểm chung sau:

-  Khách thể cùa các tội thuộc chương này là chế đò hòn nhân và gia đình tiến bộ đã được Luật Hôn nhân 
và gia đình nãm 2000 quy định với nội dung: hôn nhản tự nguyện, tiến bộ, một vợ - một chồng, vợ chổng bỉnh 
đãng, các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tàm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, xây dựng gia đỉnh no ấm, 
binh đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bén vững.

-  Hành vi phạm tội được quy. định ở chương này là những hành vi vi phạm các quy định vé hôn nhân và 
gia đình, bao gổm hai nhóm hành vi là: nhóm hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân (bao gồm các tội được quy 
định từ Điêu 146 đến Điéu 149) và nhóm hành vi xâm phạm chế độ gia dinh (bao gồm các tội được quy định 
từĐiéu 150 đến Điéu 152).

-  Hậu quả của các tội này là những thiệt hại gây ra hoặc đe dọa gây ra cho quan hệ hôn nhân và gia 
đình được biểu hiện tập trung nhất ở việc xâm hại lợi ích hợp pháp của các bẽn trong quan hệ hôn nhân hoặc 
gia đình, ở các tội khác nhau, dấu hiệu này được biểu hiện ờ các mức độ khác nhau.

-  So VỚI các tội thuộc các chương khác, các tội xầm phạm chế độ hôn nhân và gia đinh luôn gắn với 
những mối quan hệ khá dặc biệt: quan hệ hõn nhân hoặc quan hệ gia đỉnh. Đây là những mối quan hệ mà 
yếu tố tao nên sự gắn kết giữa các bên chủ yếu là tinh cảm. Mặt khác, tính chất nguy hiểm cho xã hội của 
các tội phạm này khõng cao. Những lý do đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách quy định các tội thuộc chương 
này, cụ thể là, đa số các tội được quy định theo cáu trúc: có hành vi nguy hiểm cho xã hội + gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính hoảc đã bị xử lý kỳ luật mà còn vi phạm. Đổng thời, hình phạt 
được quy định đối với các tội này cũng tương đối tháp (hình phạt cao nhất chỉ là đến 5 năm tù và mức hình 
phat này chỉ dươc quy định tại một điéu luật, đói với các tội còn lại hình phạt cao nhất chỉ đến 1 năm, 2 năm 
hoặc 3 nâm tù; chì cỏ một tội quy định hỉnh phat bõ’ sung).

Trước dây, BLHS năm 1985 quy định các tôi xâm pham chế đò hôn nhân gia đình tai Chương V cùng với 
các tệ« pham dói vờ người chưa thành niên. Theo dó, các tội danh dươc quy định tại chương này bao gồm:

1. Tõt cuữig ép kết hôn hoặc càn trở hôn nhân tư nguyên. t)én bô (Điéu 143);

2. Tội vi pham chế đô một vợ, môt chóng (Điéu 144);

3. Tội tổ chức tảo hôn, tội tào hôn (Điéu 145);

4. Tội loạn luân (Điéu 146);

5. Tội ngươc đái nghiêm trọng hoặc hành hạ cha me, vơ chổng, con cái (Điểu 147)

6. Tôi du dỏ hoác chứa chấp người chưa thành mẽn pham pháp (Điéu 148);

7. Tồi bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em (Điéu 149).
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BLHS năm 1999 chuyển các tội phạm đối với người chưa thành niên (Điéu 148 và Điéu 149) sang các 
Chương XII và XIX và quy định riêng nhóm tội xâm phạm chế độ hỏn phân và gia đinh tại Chương XV. 
Ngoài các tội đã dược BLHS năm 1985 quy định, BLHS năm 1999 bổ sung thêm hai tội danh mới là: 
Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật và tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ câp dưỡng.

II -  CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ
1. Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở  hôn nhản tự nguyện, tiến bộ (Điêu 146, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội này xâm phạm chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi phạm tội: mặt khách quan của các tội náy được thể hiện ở các 
hành vi cưỡng ép người khác kết hõn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc cản trở 
người khác duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện tiến bộ.

+ Hành vi cưỡng ép kết hôn lá dùng mọi thủ đoạn bắt buộc người khác (bén nam, bén nữ hoặc cả hai 
bẽn) phải kết hôn trái với ý muốn của họ.

+ Hành vi cản trở người khác kết hôn là dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ 
diéu kiện kết hôn theo luật định.

+ Hành vi cản trở người khác duy trì quan hệ hôn nhàn tự nguyện, tiến bộ là dùng mọi thủ đoạn ngăn cản 
người khác duy trì quan hệ hôn nhân hợp pháp hoặc buộc họ phải chấm dứt quan hệ hôn nhân đó.

Hành vi cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn 
khác nhau như hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc thủ đoạn khác. Theo giải thích tại 
Muc 2 Thông tư liên tịch số 01/2001fiTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 thảng 9 năm 2001 của 
Toà án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an vé việc hướng dẫn áp 
dung một số quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đính" của Bộ luật Hình sự năm
1999, các thủ đoạn này được hiểu như sau:

+ Hành hạ, ngược đãi là đối xử tàn ác, tồi tệ đối với người khác gây đau khổ vé thể xác hoặc tinh thần kéo 
dài, như: thường xuyên đánh đập (có thể không gây thương tích), giam hãm, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, 
nhiếc móc, làm nhục v.v... nhằm mục đích cưỡng ép việc kết hòn hoặc cản trở hòn nhân tự nguyện, tiến bộ. cần 
lưu ý rằng, hành vi hành hạ, ngược đãi là thủ đoạn của tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, 
tiến bộ, cho nên không truy cứu trách nhiệm hinh sự thêm vé tội hành hạ, ngươc đãi quy định tại Điéu 110 hoặc 
Điéu 151, BLHS.

+ Uy hiếp tinh thán là đe dọa sẽ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, tài sản hoặc lợi ích thiết 
thân của người bị đe doạ làm cho người đó có căn cứ để lo sợ thực sự mà phải chịu khuất phục, như: đe doạ 
sẽ đốt nhà, giết người thân, tiết lộ bí mật đời tư của người bị đe doạ, bố mẹ hoặc người thân trong gia đình đe 
doa sẽ tư tử nếu hai bên nam nữ lấy nhau, con đe doạ là sẽ bỏ nhà hoặc tự tử nếu bố, mẹ lấy vợ, lấy chồng
mới v.v...

+ Yêu sách của cải là đòi hỏi của cải một cách quá đáng, không nhân nhượng và coi đó là một trong 
những điéu kiện dể được kết hôn nhằm cản trở hôn nhân tự nguyện giưa đôi bên nam nữ.

+ Thủ đoạn khác là bất kỳ thủ đoạn nào ngoài những thủ đoạn nói trên có thể giúp người phạm tội thực hiện 
dươc mue đích cưỡng ép người khác kết hôn hoặc càn trờ hôn nhân hợp pháp của người khác. Những thủ đoạn này 
có thé lá: buôc một bẽn hoặc cả hai bên đi xa nhằm chia rẽ họ; bát cóc người không muốn lấy minh làm vợ hoặc 
lam chóng để buôc họ phải kết hôn trái ý muốn; một bên gia đinh tiến hành dựng vơ, gả chổng cho người thân của 
minh VỚI người khác trái với ý muốn của người đó nhằm chia rẽ người thân đó với người mà họ muốn tự nguyện kết 
hỏn v.v...

Người thực hiện hành vi nói trên chỉ có thể bị xử lý vé hình sự khi thuộc trường hợp chủ thể đã bị xử phạt 
hành chính vé hành vi cưỡng ép hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, chưa hết thời hạn để được coi là
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chưa bị xử phạt hành chính mà lại thực hiện hành vi cưỡng ép hoặc cản trờ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 
Theo quy định tại Điéu 10, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 thỉ cá nhân, tổ chức bị xử phat vi 
phạm hành chính, nếu quá một nảm, kể từ ngày thi hành xong quyết định xử phat hoặc từ ngày hết thời hiệu thi 
hành quyết định xử phạt mà không tái phạm, thì được COI như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tội cưỡng ép kết hòn và cản trở hòn nhân tư nguyẽn, tiến bõ là tội có cấu thành tội phạm hinh thức. 
Tội phạm hoàn thành khi người phạm tôi thực hiện mòt trong các hành vi pham tội nói trên.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi cùa người phạm tòi là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hỉnh sự và đạt độ tuổi luật định. Trên thực tế, 
thông thường, chủ thể của tội này là người có liên quan đến bên nam hoặc bên nữ là người bị hại của tội này. 
Đỏ có thể là người có ảnh hường nhất định trong gia đình (ví du: õng, bà, cha, mẹ), là người đã hoặc đang có 
quan hệ tình cảm (ví dụ: người vợ cũ, chồng cũ, người tỉnh cũ) hoặc là người có ảnh hưởng trong công tác 
hoặc vé tín ngưỡng, tòn giáo đối với người đó (ví dụ: thủ trường).

b) Hình phai
Điéu luât này quy đinh môt khung hình phat là phat cảnh cảo, cải tao khõng giam giữ đến 3 nảm hoảc 

phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

2. Tội vi phạm chê độ một vợ, một chồng (Điều 147, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội này xâm phạm dến chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi phạm tội: Điéu luật quy định các hành vi phạm tội sau đây: 
Hành vi kết hỏn hoảc chung sống như vợ chồng với người khác trong khi đang có vợ, có chồng; Hành vi kết 
hôn hoặc chung sống như vợ chổng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ.

Theo quy định tại Điéu 8, Luật Hõn nhãn và gia đinh năm 2000, hành vi kết hôn được hiểu là việc nam và 
nữ xác lâp quan hệ vợ chồng theo quy định cùa pháp luật vé điéu kiện kết hôn và đãng ký kết hôn. Như vậy, 
hành vi kết hôn với người khác trong khi đang có vơ, có chồng hoặc kết hôn với người mà mình biết rõ là 
đang có chồng, có vợ là trường hợp tim cách xin đăng ký kết hôn với người khác bằng bất kỳ thủ đoạn nào 
(ví dụ: sửa chữa, làm giả giấy tờ của cơ quan có thầm quyén) ừong khi bản thân minh đang có vợ, có chồng 
(dang tón tai một quan hệ hôn nhân hợp pháp với người khác) hoặc biết rõ là người mà minh kết hôn đang có 
chổng, có vơ.

Hanh vi chung sống như vợ chổng là việc chung sống với người khác một cách cõng khai hoặc không 
cõng khai nhưng cùng sinh hoạt chung như mõt gia đình trong khi bản thân dang có vợ, có chồng hoặc biết 
rõ người mà minh chung sống như vợ chóng đang có chồng, có vợ. Việc chung sống như vợ chóng thường 
được chứng minh bằng việc có con chung, dươc hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chổng, có tài 
sản chung đã đươc gia đình cơ quan, doản thể giáo dục mà vẫn tiếp tue duy tri quan hệ đó...

Người thực hiên hành vi nói trên có thể bi truy cứu trách nhiêm hình sư vé tôi vi pham chế dộ một vợ, một chồng 
khi thỏa mãn ít nhất một trong các điéu kièn sau đây:

+ Gây hàu quả nghiêm trọng. Đây là trương hơp do chù thể thưc hiện hành vi kết hôn hoẳc chung sống 
như vơ chổng VỚI ngươi khác trong khi đang có vơ, có chóng hoãc kết hôn hay chung sống như vơ chổng VỚI 
ngươi ma chủ thể biết ró la đang có chổng, có vơ dẫn đến hậu quà nghiêm trong (ví dụ: lam cho gia đình của 
mốt hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vơ hoãc chổng, con của ho vi thế má tự sát v.v...).

+ Đã bi xử phạt hanh chính vé hành vi vi pham chế đô một vơ, môt chóng, chưa hết thời han để dươc COI 
la chưa bi xử phạt hanh chính mà lại thực hiện hanh vi vi pham chế độ một vợ, một chổng.
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-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Trường hợp 1: Trong trường hợp thực hiện hành vi kết hôn hoặc chung sống như 
vợ chổng với người khác thỉ chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, là người đang có vợ, có chổng. 
Trường hợp 2: Trong trường hợp thực hiện hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chổng với người mà mình 
biết rõ là đang có chổng, có vợ thì chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ 
tuổi luật dịnh.

b) Hình phạt
Điéu luật này quy định hai khung hình phạt:

-  Khoản 1, Điéu 147, BLHS quy định khung hình phạt là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một 
năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

-  Khoản 2, Điều này quy định khung hỉnh phạt là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm với dấu hiệu định khung 
tăng nặng là “phạm tội trong trường hợp đă có quyết dinh của lòa àn buộc phải chẫm dứt việc chung sống như 
vợ chổng trài với chế độ một vợ một chóng mà vẫn duy tri quan hệ đó".

Như vậy, trong trường hợp đã có quyết định của tòa án tiêu huỷ việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt 
việc chung sống như vợ chổng trái với chế độ một vợ, một chóng mà vẫn duy trì quan hệ đó, thi người phạm 
tội bị truy cứu trách nhiệm hinh sự vé tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Khoản 2, Điéu 147, BLHS 
mà không bị truy cứu trách nhiệm hinh sự thêm vé tội không chấp hành án theo Điéu 304, BLHS.

3. Tội tổ chức tảo hòn, tội tảo hỏn (Điều 148, BLHS)

Điéu luật này quy định hai tội là tội tổ chức tảo hôn và tội tảo hôn.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Các tội này xâm phạm chế độ hôn nhân tiến bộ ở nước ta hiện nay. 

Theo đó, các bên xây dựng quan hệ hôn nhân cần có đủ các diéu kiện trong đó có điéu kiện vé độ tuổi để có 
thể xây dựng gia đình hạnh phúc, bén vững.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi phạm tội:

+ Hành vi tô’ chức tảo hôn được quy định tại Điểm a, Điéu 148 là hành vi tổ chức việc kết hôn cho những 
người chưa đến tuổi kết hõn. Theo quy định tại Điéu 9, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì tuổi kết hôn 
đối với nam là từ 20 tuổi trở lên, tuổi kết hôn đối với nữ là từ 18 tuổi trở lẽn.

+ Hành vi tảo hôn được quy định tại Điểm b, Điéu 148 là hành vi cố ý duy tri quan hệ vợ chồng trái pháp 
luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó. 
Tuy nhiên, người có hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hỏn chỉ 
có thể bị xử lý vé tội tảo hôn khi hành vi này không thỏa mãn cấu thành tội phạm của các tội khác đã được 
BLHS quy định (ví dụ: tội hiếp dâm trẻ em).

Người thực hiện hành vi nói trên chỉ có thể bị xử lý vê hình sự khi thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành 
chính vé hành vi tổ chức tảo hôn hoặc tảo hôn, chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính 
ma lại thực hiện hành vi tổ chức tảo hôn hoặc hành vi tảo hôn.

Đáy là các tội có cấu thành tội phạm hình thức, tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một 
trong cac hành vi nói trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: lả bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 
Trên thưc tế, chủ thể của tội này thường là: ông, bà, cha, mẹ, anh, chị hoặc người thán thích của bẽn nam, 
bên nữ tảo hôn.

Chủ thể của tội tảo hỏn lâ bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hinh sự đã đủ tuổi kết hôn theo quy 
định của luật hôn nhân và gia đình.

70



Điéu luật này quy định một khung hình phạt là phat cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị 
phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

4. Tội dâng ký hòn nhân trá i pháp luật (Điểu ¡49, BLHS)

Trước đãy, BLHS năm 1985 không quy định tội đăng ký kết hôn trái pháp luật. Tội này mới được quy định 
trong BLHS nảm 1999.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước vế 

đăng ký kết hòn.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi pham tôi đươc quy định tại Điếu luật này là hành vi đảng ký kết 
hôn trái pháp luật, tửc là việc người có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn xác nhận sự kiện kết hôn (ghi 
vào sổ đảng ký kết hôn và cấp giấy chứng nhận kết hôn) cho người mà mình biết rõ là không đủ điéu kiện kết 
hôn theo quy định tại các Khoản 1 và 2, Điéu 9 hoăc thuòc môt trong các trường hợp cấm kết hôn quy định 
tại Điêu 10, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

Người thưc hiện hành vi đăng ký kết hôn trải pháp luật chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội 
này khi thuộc trường hợp đã bị xử lý kỷ luật vé hành vi này, nhưng chưa hết thời hạn để được coi là xoá kỷ 
luật mà còn vi pham.

Theo Khoản 2, Điéu 6, Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngáy 17/11/1998 của Chính phủ vé xử lý kỷ luật và 
trách nhiệm vật chất đối với công chức, thi thời gian hiệu lực của kỷ luật đối với công chức là 12 tháng, kể từ 
ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành. Công chức đươc coi là xoá kỷ luật nếu sau 12 tháng kể từ ngày có 
quyết định kỷ luật, công chức không tái phạm và không có những vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật và được 
cơ quan, dơn vị có thẩm quyên ra quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật. Tuy nhiên, để bảo đảm quyén lợi cho 
người bị kỷ luật thì cũng được coi là xoá kỷ luật nếu sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, công chức 
không tái pham và không có những vi phạm đến mửc phải bị xử lý kỷ luật, mặc dù cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyén chưa ra quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật

Đối với cán bô tư pháp xã, phường, thị trấn do pháp luật chưa có quy định thời hạn được xoá kỷ luật nên 
thời gian hièu lực của kỷ luật cũng được tính là 12 tháng, kể từ ngày chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ra 
quyết định xử lý kỷ luật.

Đây la ta có cấu thảnh tội phạm hỉnh thức, tội pham hoàn thảnh khi người phạm tội thực hiện hành vi nói trên.

-  Mật chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có trách nhiêm trong việc đáng ký kết hôn, cụ thể là:

+ Người đại diên chính quyén hoặc người đai diện của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của 
nước ta ở nước ngoài có thẩm quyén ký giấy chứng nhận kết hỏn;

+ Cán bô hộ tịch làm thủ tục đăng ký kết hòn ở UBND xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ của sở tư pháp đối 
VỚI trường hơp đảng ký kết hôn có nhân tố nước ngoài;

+ Cán bỏ làm thủ tục đãng ký kết hôn ở các cơ quan đai diện ngoai giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở 
nước ngoai.

b) Hình phạt
Điéu luật này quy định một khung hinh phạt là phat cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoăc 

phạt tu từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoãi hỉnh phat chính, Khoản 2 của Điéu luât còn quy định hinh phạt bổ sung dối với người phạm tội này 
lầ có thể bi cấm đảm nhiệm chức vụ nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.

b) Hình phạt

7 1



5. Tội loạn luân (Điều 150, BLDS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội này xâm phạm đến thuần phong mĩ tục của dân tộc và ảnh hưởng xấu đến 

sư phát triển binh thường của các thế hệ con cháu.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi pham tội là hành vi giao cấu thuận tinh với người cùng dòng 
máu về trực hệ (giữa cha, mẹ với con; giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại), với anh chị em cùng cha mẹ, 
anh chị em củng cha khác mẹ hoặc cúng mẹ khác cha.

Tội loan luân là tội có cấu thành tội phạm hinh thức, tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện
hành vi nói trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có quan hệ cùng dòng máu vé trực hệ, lạ anh chị em cùng cha mẹ, anh 
chi em cùng cha khác me hoặc cùng mẹ khác cha với người thuận tình giao cấu với minh.

vể độ tuổi của chủ thể:

+ Trường hợp thông thường: cả hai bẽn thực hiện hành vi loạn luân déu từ đủ 16 tuổi trở lên.

+ Trường hơp một bên thực hiện hành vi loạn luân từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thi chủ thể của tội phạm phải 
từ dủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

b) Hình phạt
Điéu luật này quy định một khung hỉnh phạt là bị phạt tù từ 6 thảng đến 5 năm.

6. Tội ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vọ chồng, con, cháu người có còng nuôi
dưỡng mình (Điều ¡51, BLHS)

Trước đây, BLHS năm 1985 quy định tội ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành hạ cha mẹ, vợ chồng, con 
cái. Cùng với việc sửa đổi các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm, BLHS năm 1999 sửa tên tội danh từ 
"ngươc đãi nghiêm trọng" thành “ngươc đãi" đổng thời bổ sung thêm đối tương bị ngươc đãi, hành hạ là người 
có cõng nuôi dưỡng người pham tội.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội này xâm phạm chế độ gia đình tiến bộ, xâm phạm thuán phong, mĩ tục của 

dân tộc đồng thời xâm phạm đến sức khỏe và danh dự của con người.

Đối tương bị xâm hại quy dịnh tại Điếu 151, BLHS bao gồm:

1. Õng bá, bao gồm ông bà nội, ông bà ngoại;

2. Cha mẹ, bao gổm cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế;

3. Vơ chổng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đinh;

4. Con, bao gổm con đẻ (con trong giá thú và con ngoài giá thú); con nuôi; con rể; con dâu; con riêng của
vơ hoảc con riêng của chóng;

5. Cháu, bao gồm cháu nội, cháu ngoai;

6 Ngươi có công nuôi dưỡng minh là anh chị em, cỏ, di, chú, bác, bà con thân thích hoãc những người 
khac đá hoàc đang nuôi dưỡng ngươi thưc hiện hành vi ngươc đãi, hành ha.

Nếu hanh vi hanh ha, ngược đãi được thưc hiện đối với người không thuộc những đối tượng nêu trên, thi bị truy 
cứu trách nhiẽm hinh sự vé tội hành hạ ngươi khác theo Điêu 110, BLHS; trường hơp hành vi hành ha, ngươc đãi là 
thủ đoan của tội cưỡng ép kết hòn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyên, tiến bộ thi bị truy cứu trách nhiêm hình sự 
vé tòi cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tư nguyện, tiến bộ theo quy định tai Điếu 146, BLHS.



-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi pham tội: là hành vi ngược đãi, hành hạ người thuộc các đối 
tương nói trên. Hành vi này đươc hiểu là việc đối xử tồi tệ về ăn, mặc, ở và vé các mặt sinh hoạt hàng ngày 
khác đối với người thân như: nhiếc móc, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách một cách không bình 
thường hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể người bi hai như: đánh đập, giam hãm... làm cho người bị 
hại bị đau đớn về thể xác và tinh thần.

Người thưc hiện hành vi nói trên chỉ có thể bi truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội này khi thỏa mãn ít nhất 
một trong các điều kiên sau đày:

+ Gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả của tội phạm này có thể là làm cho người bị ngược đãi, hành hạ bị 
tổn thất về danh dự, đau khổ vé tinh thán hoãc bị thương tích, tổn hại đến sức khỏe. Trường hơp gãy ra 
thương tích hay tổn hai đến sức khỏe thi lỗi của người pham tội phải là lỗi vô ý. Trường hợp hành vi ngược 
đãi, hành ha dẵn đến hâu quả chết người thì chù thể bị truy cứu trách nhiêm hình sự vé tội vô ý làm chết 
người (Điéu 98, BLHS).

Trong trường hơp thương tích, tổn hại sức khoẻ hoăc chết người xảy ra do lỗi cố ý, thì tuỳ trường hơp cụ thể 
mà bị truy cứu trách nhiệm hỉnh sự theo các khoản tương ứng cùa Điéu 104, BLHS vé tội cố ý gây thương tích 
hoăc gây tổn hai cho sức khoẻ của người khác hoãc Điéu 93, BLHS vé tội giết người; nếu làm cho nạn nhân bị 
uất ức mà tư sát, thỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hinh sư vé tòi bức tử theo Điếu 100, BLHS.

+ Đã bi xử phat hành chinh vế hành vi ngươc đãi. hành ha òng bà, cha mẹ, vơ chổng, con, cháu, người 
có cõng nuỏi dưỡng minh, chưa hết thời hạn để đươc coi là chưa bị xử phạt hành chính mà lại thực hiện hành 
vi này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tôi là lỗi cố ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có quan hệ hôn nhân, quan hệ gia đình với nạn nhân hoặc là người 
đươc nạn nhàn nuôi dưỡng.

b) Hình phaỉ
Điéu luât náy quy định một khung hình phat là bị phat cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 

phat tù từ 3 tháng đến 3 năm.

7. Tòi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ càp dưỡng (Điểu 152, BLHS)

Đây lã tội mới đươc quy định trong BLHS năm 1999 nhằm bảo vê quyén của những người được cấp dưỡng.

a) Dâu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội pham náy xâm pham chế đô hôn nhân và gia đinh tiến bộ trong đó các 

thành vièn trong gia đinh có nghĩa vụ quan tâm, châm sóc, giúp đỡ nhau.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi pham tội: Người phạm tội có hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa 
vụ cấp dưỡng. Hânh vi này thường đươc biểu hiên bằng việc không chịu đóng góp tiến, tài sản dể cấp dưỡng; 
tim cách che giấu lái sản hoặc thu nhập của bản thân để trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng mặc dù có khả năng
thưc té để thưc hiện nghĩa vụ đó.

Điéu kiện bắt buỏc để truy cứu trách nhiêm hinh sư người thưc hiên hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ 
cấp dưỡng la ngươi đó phải có khả năng thực tế để thực hiên nghĩa vụ cấp dưỡng. Theo hướng dẫn tại Thông tư 
liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngáy 25 thảng 9 năm 2001 của Toà án nhân dân 
Tố! cao, Viên kiểm sát nhân dãn Tối cao, Bô Tư pháp, Bô Công an vé việc hướng dẫn áp dung một số quy định 
tại Chương XV 'Các tòi xâm phạm chế độ hôn nhân gia đinh" của Bộ luật Hinh sự năm 1999, có khả năng thực 
té để thưc híén nghĩa vu cấp dưỡng lá trương hơp ngươi có nghĩa vu cấp dưỡng có tiến, tài sản hoặc thu nhập có 
khả náng bào đảm cuỏc sống của gia đĩnh VỚI mức sóng trung binh ờ địa phương.

Ngươi thưc hiên hanh vi nói trên chỉ có thể bi truy cứu trách nhiêm hinh sự vé tội từ chối hoặc trốn tránh 
nghĩa vu cáp dưỡng khi thỏa mãn ít nhất mòt trong các điéu kiên sau đây: Gáy hậu quả nghiêm trọng (ví dụ:
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làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ như; ốm đau, bệnh tật
v.v...); Người vi phạm đã bị xử phạt hành chính vé hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng mà còn
vi phạm.

Trong quá trình điểu tra, truy tó, xét xử vé tội phạm này cần lưu ý, nếu đã có bản án, quyết định của toá 
án buộc người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ của minh mà người đó vẫn cố tình không chấp 
hành, mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết, thi bị truy cứu trách nhiệm hinh sự theo 
Điéu 304, BLHS về tội không chấp hành án.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Nghĩa vụ cấp dưỡng là nghĩa vụ của một người phải đóng góp tién hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cáu 
thiết yếu của người có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân 
và gia đinh. Theo quy đỉnh tại các điéu từ Điêu 50 đến Điéu 60, Chương VI của Luật hôn nhân và gia đình năm
2000, thỉ nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa vợ và chồng; cha, mẹ và con; ông bà nội, õng bà ngoại và 
cháu; anh chị em với nhau trong những trường hợp nhất định.

b) Hình phạt

Điéu luật náy quy định một khung hỉnh phạt là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ dến 2 năm hoặc 
phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
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ChơơNq ó

C ác  tội xâm  phạm  trật tự quản  lý kinh tê
■ ■ ■ ■

I -  NHŨNG VẤN ĐỂ CHUNG
Các tội xàm phạm trật tự quản lý kinh tế là những hành VI nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các chế 

độ, chính sách quản lý kinh tế của nhà nước, gây thiệt hại cho nén kinh tế quốc dân, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức và của cõng dân.

-  Khàch thể của tội phạm: Khách thể loại của nhóm tôi phạm trong chương này là các quan hệ vé chế 
độ, chính sách quản lý kinh tế của nhà nước trong toàn bõ nén kinh tế quốc dân. Tuỳ vào lĩnh vực, ngânh cụ 
thể mà các quan hê kinh tế được cụ thể hoá và dươc bào vẻ bằng các quy phạm pháp luật hình sự. <

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế rất đa 
dạng và xảy ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví du, lĩnh vực lưu thông, quản lý hàng hoá; lĩnh vực quản lý 
đất đai; fĩnh vực chứng khoán; lĩnh vực bào vệ quyén tác già, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp v.v...

Hậu quả của tõi pham có thể được đánh giá cụ thể và quy định trong CTTP như hành vi cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước vé quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điéu 165, BLHS) hoặc tội vi phạm các quỵ 
định .vé quàn lý đất đai (Điéu 174, BLHS)... Nhiéu tội pham ừong chương này tuy không quy dinh dấu hiệu 
hậu quả là dấu hiệu bắt buộc nhưng hành vi vi pham các chính sách quản lý kinh tế đéu làm ảnh hưởng và 
gãy thiệt hại ở mức dộ nhất định cho nén kinh tế quóc dân, đến lợi ích hợp pháp của các tổ chức và của 
công dân.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể thực hiện các lôi xăm phạm trật tự quản lý kinh tế rất đa dạng, có thể là 
người có chức vu quyén hạn như tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước vé quản lý kinh tế gây hậu quả 
nghiêm trọng (Điéu 165, BLHS); tội lập quỹ trái phép (Điéu 166, BLHS) hay tội báo sai trong quản lý Kinh tế 
(Điéu 167, BLHS)... cũng có thể là chủ thể thường như các tội buôn lậu (Điéu 153, BLHS), tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả (Điéu 156, BLHS) v.v...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội trong nhóm tội phạm này đéu do cố ý và chủ yếu 
với động cơ vu lợi. Tuy nhiên, động cơ vụ lợi là dấu hiệu không bát buộc khi xác định các tội phạm trong 
chương này.

-  Đường lói xử lý: Đường lối và chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước ta đang chuyển đổi và từng 
bước hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những thánh tựu to lớn của công cuộc đổi mới, đã phát sinh 
nhiéu ván đé tiêu cực, nhiéu loại hành vi nguy hiểm cho xá hội đã xuất hiện trong nén kinh tế thị trưởng. 
Chính vi vây, vừa qua, ngáy 19 tháng 6 năm 2009 Quốc hội đã có nghị quyết sửa đổi bổ sung BLHS 1999, 
trong đó nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế dược bổ sung nhiéu tội danh mới.

Vĩẽc xử lý các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoàn cành pháp luật quản lý kinh tế có nhiếu 
biến dòng, chính sách kinh tế có nhiéu thay đổi, do dó cán chú trọng dúng mức quan điểm thực tiễn, cụ thể 
va toan diên để từ dó xác định mức độ TNHS cùa người pham tội cho phú hơp với từng trường hợp cụ thể.

Hinh phat dối VỚI các tội xâm phạm tràt tư quản lý kinh tế quy dinh trong BLHS cho thấy, ngoài hinh phạt 
tu có tính phổ biến chung trong mọi tội pham thi hlnh phat tién đã quy định với phạm vi mờ rộng trong nhiếu 
tòi pham. Việc quy định hinh phạt tién như vậy, phu hơp với các tội pham có tính chất kinh tế nhằm nâng cao 
hiệu quả dấu tranh phòng chống các tôi xâm pham trật tự quản lý kinh tế trong điéu kiện kinh tế thị trường 
theo định hướng XHCN.
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I I  -  CÁC TỘ I PHẠM  CỤ THỂ

1. Tội buỏn lậu (Điều 153, BLHS)
Tội buôn lâu là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới các loại hàng hoá, tién tệ, kim khi quy, đa quý 

hay các vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hoá.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi buôn lậu xâm phạm đến chế độ quản lý vé xuât, nhạp khâu, chính 

sách ngoại thương của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, đổng thời cón xâm phạm đen trạt tự quan lý 
hành chính trong khu vực biên giới.

Đối tượng của hành vi buôn bán trái phép qua biên giới có thể bao gồm các loại hàng hoá dân dụng, các 
loại hàng cấm (trừ đối tượng hàng cấm đã được quy định trong các tội phạm độc lạp khac như ma tuý, vỉ 
khí... và các loại hàng hoá đă được quy định tại các Điéu 232, 233 ); tién Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý,đá 
quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hoá.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi phạm tội là hành vi buôn bán trái phép các loại hàng hoá, tiền 
tệ... qua biên giới Việt Nam. Hành vi buôn bán lả hành vi bán trái phép hàng hoá qua biên giới hoặc mua 
hàng hoá trái phép qua biên giới để bán hoặc có hành vi khác trao đổi hàng hoá tién tệ... qua biên giới trái 
với quy định của Nhà nước.

Được coi là hành vi phạm tội theo Khoản 1, Diéu 153, BLHS nếu thực hiện một trong các hành vi thuộc 
các trường hơp sau đây:

+ Buôn bán trái phép qua biên giới các loại hàng hoá, tién Việt Nam, ngoai tệ, kim khí quý, đá quý có giá 
tri từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

+ Buôn bán trái phép qua biên giới các loại hàng hoá, tién Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giả 
trị dưới 100 triệu đồng mà trước đó người này đã bị xử phạt hành chính vé hành vi thuộc một trong các Điéu 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, BLHS hoặc đã bị kết án và chưa đươc xoá án tích vé một trong 
các tội phạm này mà còn vi phạm.

+ Buòn bán trái phép qua biên giới các loai hàng hoá cám với số lượng lớn.

+ Buôn bán trái phép qua biên giới các loại hàng hoá cấm với số lượng không lớn nhưng trước đó người 
nay đã bị xử phạt hành chính vé hành vi buôn lậu hoặc hành vi thuộc một trong các Điéu 154, 155, 156,157, 
158,159,160,161, BLHS hoặc đã bị kết án và chưa được xoá án tích vế một trong các tội phạm này mà còn
vi pham.

+ Buôn bán trái phép qua biên giới các loại vật phẩm thuộc di tích lịch sử, vãn hoá. Người buôn lậu các 
loai vât phẩm này không kể có giá trị lớn hay nhỏ déu bị coi là tội phạm.

Hanh vi buõn bán trái phép được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào như giả mạo giây tờ, khai báo gian 
dối, lén lút đưa hàng hoá... qua biên giới trốn tránh sự kiểm soát'của các cơ quan có thẩm quỹén. 
Ngươi buôn lâu có thể trực tiếp vận chuyển hàng hoá... hoặc thuê người khác vận chuyển theo nhiều con 
đường khác nhau như dường thuỷ, đường không, đường bộ...

Ngươi có hành VI vân chuyển thuê, vận chuyển giúp nếu nhận thức rõ người thuê, người nhờ vận chuyển 
giúp có mục đích buôn bán thi bị coi là vaí trò đồng phạm tội buõn lậu.

Tội buôn lâu đươc coi la hoàn thành khi người phạm tội có hành vi chuyển hàng hoá tiến tê... một cách 
trái phép qua biên giới Việt Nam.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Người phạm tỏi buôn lậu có lỗi cố ý trực tiếp, nghĩa là người này nhản thức rõ 
hanh VI của minh bi Nhà nước cấm và việc buôn lậu gây nguy hại đến sự phát triển kinh tế, gây thất thoát tién 
thuế của Nha nước, làm ảnh hường đến trật tự an ninh biên giới nhưng vẫn thực hiện. Muc đích của người phạm 
tói la nhằm thu lời bất chính qua việc buòn bán trái phép qua biên giới.
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-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có nàng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ tuổi theo 
ậtđịnh.

b) Hình phạt
-  Khung hỉnh phat cơ bản quy định, người phạm tôi có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu 

óng hoặc người pham tòi có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 nảm.

-  Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất, người phạm tòi có thể bi phạt tù từ 3 năm đến 7 năm nếu phạm tội 
ó một trong câc tinh tiết tăng nặng sau đây: Phạm tôi có tô’ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm 
iguy hiểm; Vật phạm pháp có giá trị từ 300 triệu dồng đến dưới 500 triệu đồng; Hàng cấm có số lượng rất

' ớn; Thu lợi bất chính lớn; Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dich bènh, hoặc hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khác; 
lợ i dụng chức vụ quyền hạn.

Đây là trường hơp người có chức vụ, quyén hạn dã lợi dụng chức vụ, quyén hạn được giao để thực hiện 
lành vi buôn lậu nhằm kiếm lời bất chính. Ví dụ, A lơi dụng chức vụ, quyến hạn là cán bộ hải quan đi giao lưu 
với hải quan nước bạn doc khu vực biên giới và đã mua thuốc tàn dược với số lượng lớn đem vé Việt Nam 
bán nhưng nấp dưới hỉnh thức quả biếu của phía bạn. Do A là cán bộ hải quan nên dễ dàng mang qua cửa 

: khẩu mà không bị kiếm soát.

+ Lặ  dụng danh nghĩa cơ quan, lổ  chức. Người pham tội thực hiện việc buôn lậu nhưng lấy danh nghĩa 
cua cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán hàng hoá. Thòng thường việc buôn lậu thòng qua các hợp 
đổng thương mai, hợp đồng kinh tế và vế hỉnh thức do các cơ quan, tổ chức thực hiện nhưng thực chất là do 
cán bộ, viên chức, của cơ quan, tổ chức hay cá nhân thực hiện việc buôn lậu.

+ Phạm tội nhiểu lán; Gây hậu quả nghiém trọng: Hậu quả nghiêm trọng do hành vi buôn lậu gây ra là 
những thiẽt hại vé vât chất hay các thiệt hại phi vât chất khác.

Thiệt hại vé vật chất do hành vi buôn lậu gãy ra có thể là thiệt hại cho công ty, doanh nghiệp sản xuất 
trong nước bị dinh trệ sản xuất, hàng hoá của các doanh nghiệp không tiêu thụ được do hàng nhập lậu tràn 
lan. Thiệt hai nây có thể tính được bằng tién...

Thiệt hại phi vật chất có thể là những ảnh hưởng lớn đến chính sách kinh tế - xã hội của một địa phương, 
một khu vực nhất định, thậm chí trong phạm vi cả nước. Ví dụ, do hàng hoá buôn lậu mà dẫn đến nhiều công 
ty, doanh nghiêp sản xuẩt mặt hàng dó bị thua lỗ. dẫn đến phá sản, hàng nghìn công nhân mất việc làm... 
Nhưng thiệt hại này không thể tính được bằng tién.

Đến nay, hâu quả nghiêm trọng hay hâu quả rát nghiêm trọng... trong tội buôn-lậu chưa được các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyén hướng dẫn cụ thể. Việc xử lý các vụ án do hội đổng xét xử đánh giá trong từng 
trường hơp cu thể thông qua các tinh tiết khách quan của vu án.

-  Khung hỉnh phạt tăng nặng thứ hai, người pham tội có thể bị phat tù từ 7 năm đến 15 năm nếu phạm tội có 
môt trong các tình tiết táng nặng sau đây: Vặt phạm pháp có giá ƯỊ từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; Hàng 
cám có số lượng đặc biệt lớn; Thu lợi bất chinh rất lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt tăng nặng thứ ba, người pham tôi có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù 
chung thân nếu phạm tội có một trong các tinh tiết tăng nặng sau đây: Vật phạm pháp cố giá tạ từ 1 tỷ dồng 
trở lén; Thu lợi bất chính đặc biệt lớn; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

-  Hình phạt bổ sung có thể áp dụng với người phạm tội buôn lậu: Phạt tiến từ 3 triệu dồng đến 
30 triệu dóng, Tích thu một phán hoặc toàn bộ tài sản, Cấm dảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghể hoặc làm 
cóng việc nhất dinh từ 1 năm đến 5 nãm.

2. Tội vận chuyển trá i phép hàng hoá, tién tệ qua bién giói (Điều 154, BLHS)

Tội vân chuyển trái phép hàng hoá, tién tệ qua biên giới la hành vi chuyển trái phép hàng hoá, tiến tệ qua 
bỉên giới dưới bất ky hinh thức náo và khống nhằm muc đích biiôn bán kiếm lời.
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thề của tội phạrrr. Hành vi vận chuyển trái phép hànạ hoá tién tệ qua biên giới cũng như hành vi 

buôn lậu đéu xâm phạm đến chế độ quản lý vé xuất, nhập khâu, chính sách ngoại thương của Nhà nước 
Công hoà XHCN Việt Nam, đổng thời còn xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong khu vực biên giới.

Đối tượng của hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tién tệ qua biên giới có thể bao gồm các loại hàng 
hoá (trừ những loại hàng hoá đã quy định trong các Điéu 232, 233, BLHS), các loại hàng cấm (trừ đối tượng 
hàng cấm đã được quy dinh trong các tội phạm độc lập khác như ma tuý, vũ khí...) tién Việt Nam, ngoại tệ, 
kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử văn hoá.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Người phạm tội nếu thực hiện một trong các hành vi sau đây: được coi là
tôi vân chuyển trái phép hàng hoá, tỉén tệ qua biên giới và bị xử lý theo Khoản 1, Điéu 154, BLHS:

+ Vận chuyển trái phép qua biên giới các loại hàng hoá, tién Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có
giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

+ Vận chuyển trái phép qua biên giới các loại hảng hoá, tiên Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý ré
giá tri dưới 100 triệu đồng mà trước đó người này đã bị xử phạt hành chính vé hành vi thuộc Điéu 154 hoặc
hành vi thuộc một trong các Điéu 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, BLHS hoặc đã bị kết án và chưa 
đươc xoá án tích vế một trong các tội phạm này mà còn vi phạm.

+ Vận chuyển trái phép qua biên giới các loại hàng hoá cấm với số lượng lớn.

+ Vân chuyển trái phép qua biên giới các loại hàng hoá cấm với số lượng không lớn nhưng trước đó người 
này đã bị xử phạt hành chính vé hành vi thuộc Điều 154 hoặc hành vi thuộc một trong các Điéu 153,155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, BLHS hoặc dã bị kết án và chưa được xoá án tích vé một trong các tội phạm 
này mà còn vi phạm.

+ Vận chuyển trái phép qua biên giới các loại vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá mà trước đó đã bị xử 
phạt hành chính nay lại tiếp tục vi phạm. Người vận chuyển các loại vật phẩm này không kể có giá trị lớn hay
nhỏ đéu bị coi là tội phạm.

Hành vi vận chuyển các loại hàng hoá, tiến tệ qua biên giới được thực hiện nhiéu hình thức khác nhau 
nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyén và có thể thực hiện qua đường bộ, đường thuỷ, 
dường không, qua bưu điện... hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác.

Tội vận chuyển... được coi là hoàn thành khi thực hiện hành vi đưa hàng hoá trái phép qua biên giới 
Việt Nam.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS và đạt độ tuổi theo quy định tại Điéu 12, BLHS thực hiện.

b) Hình phạt
-  Khung hình phạt cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tién từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cài tạo 

không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc CTTP cơ bản là loại tội 
pham ít nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm nếu phạm tội 
có mõt trong các tinh tiết tăng nặng sau đây: Vật phạm pháp có giả tri từ 300 triệu đóng đến dưới 500 triệu 
đóng; Hàng cắm có số lượng rất lớn; Lợi dụng chức vụ, quyên hạn; Lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức; 
Phạm tội nhiêu lán; Tái phạm nguy hiểm.

NÔI dung các tinh tiết tăng nàng nêu trên có nội dung tương tự như tội buôn lậu (Điểu 153, BLHS).

-  Khung tăng nặng thứ hai, người pham tội có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm dược áp dụng cho 
trương hơp vân chuyển với hàng phạm pháp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc hàng cám có số lượng
đảc biêt lớn.
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-  Hình phạt bô’ sung có thể áp dụng đối với người phạm tội: Phạt tién từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đổng; 
■ cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

* 3. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyên, buòn bán hàng cấm (Điều 155, BLHS)

Tội phạm quy định tai Điều 155, BLHS bao gồm nhiều loai hành vi khách quan khác nhau, tuỳ vào trường 
‘ hợp cụ thể có thể xác định trường hợp phạm một tội hay phạm nhiều tội.

! a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Hành vi sàn xuất, tàng trử, vận chuyển, buôn bán hàng cấm xâm phạm đến 

chế độ độc quyến quản lý đối với một số hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh, gây ảnh hưởng đến chính 
sách quàn lý kinh tế của nhà nước.

Đối tượng lác động là nhũmg loại hàng hoá mà Nhà nước khõng cho phép tư nhân kinh doanh. Tuy nhiên, 
có những loại hàng cám do tính chất đặc biệt của loai hàng hoá đó mà Nhà nước đã quy định là đối tượng tẩc 
động của các tội phạm độc lập khác thi không được coi là đối tượng tác động của tội phạm này. Ví dụ, ma 
tuý, vũ khí, chất cháy, chất độc...là đối tượng tác đòng thuôc các tội quy định trong các Điéù 193, 194, 230, 
238... BLHS.

Các loại hàng hoá cấm do chính phủ quy định tùy thuộc vào tinh hình phát triển kinh tế và chính sách 
kinh tế của Nhà nước trong mỗi giai đoạn nhất định. Hiện nay theo Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
12/6/2006 một số hàng cấm phổ biến sau đây: pháo nổ các loại, đỗ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo 
dục nhàn cách và sức khoẻ của trẻ em, các loai trang thiết bị y tế, các loại thuốc chữa bệnh chưa được phép 
lưu hành tại Việt Nam v.v...

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi sản xuất hàng cấm là hành vi làm ra các loại hàng cấm. 
Người phạm tôi có thể làm hoàn chỉnh một loại hàng cám hoặc chỉ có hành vi tham gia làm một bộ phận của 
hàng cấm hay chì có hành vi đóng gói, lắp giáp... để hoàn chỉnh loại hàng cấm thi đéu coi là hành vi sản xuất 
hàng cấm.

Hành VI tàng trữ hàng cấm là hành vi cất giữ trái phép hàng cấm ở bất kỷ nơi nào và với bất kỳ thời gian 
nào. Nếu tàng trữ hàng cấm nhằm mục đích bán thi coi là hành vi buõn bán hàng cấm.

Vận chuyển hàng cấm là hành vi đưa hàng hoá cấm từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào 
như vân chuyển bằng đường bộ, đường không, qua bưu điên v.v... Nếu vận chuyển qua biên giới thì được coi 
là tội pham thuộc Điéu 154, BLHS.

Trường hơp vân chuyển nhằm mục đích bán thì coi là hành vi buôn bán hàng cám.

Hành vi buổn bán hàng cấm lá hành vi trao đổi hàng cấm lấy tién hay hiện vật khác hoặc dùng hàng cấm 
để thanh toán nơ và các hoạt dộng dịch vu khác. Nếu có hành vi mua hàng cấm mà nhằm mục đích bán 
kiếm lời thi cũng đươc coi lả buôn bán hàng cấm.

Các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cám bi coi là tội phạm nếu: hàng cấm cố số 
lương lớn; thu lợi bất chính lớn; hoặc đã bị xử phat hành chính vé một trong các hành vi quy định tại Điêu này 
hoác tại các Điéu 153, 154, 156,157, 158, 159, 161, BLHS hoảc dã bị ket án mà chưa dứơc xoá án tích ve 
môt trong các tội pham nêu trên mà còn tiếp tue vi pham.

Các loại hàng cấm có số lượng lớn hay thu lợi bất chính lớn sẽ được các cơ quan nhá nước có thẩm quyén 
giải thích cụ thể theo từng loại hàng hoá cấm. Ví dụ, hiện nay mua bán pháo nổ từ 10 kg đến dưới 50 kg 
dưoc COI là số lương lớn (theo Thông tư liên tịch số 06 ngáy 25/12/2008 của TANDTC-VKSNDTC-BCA).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Người pham tội có lỏi cố ý trực tiếp, thể hiện khi biết rõ hành vi sản xuất, 
tang trữ, vận chuyển, buỏn bán hàng cấm la hành vi gảy nguy hiểm cho xã hội bị Nhà nước cấm nhưng vẫn 
thực hiện.

-  Chủ thể của tội phạm: là người đat độ tuổi theo luật định và có năng lực TNHS.
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-  Khung hỉnh phạt cơ bản, người phạm tội cố thể bị phạt tiên từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt 
tù từ 6 tháng đến 5 năm.

-  Khung tảng nặng thứ nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm nếu phạm tội sàn 
xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm có một trong các tinh tiết tăng nặng sau đây: Có tổ chức; 
Lơi dung chức vu quyén han; Lơi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Có tỉnh chất chuyên nghiệp; Hàng phạm 
pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lơi bất chính rất lớn; Tái phạm nguy hiểm

-  Khung tăng nặng thứ hai, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm nếu phạm tội sản xuất, 
tàng trữ, vân chuyển, buôn bán hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây: Hàng phạm pháp có số 
lương đặc biệt lớn; Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

-  Hình phat bổ sung, người phạm tội có thể bị áp dụng kèm theo hình phạt chính một hoặc nhiéu loại hình 
phat sau đây: phạt tién từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm 
còng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

4. Tội sản xuất, buôn bán các loại hàng giả (Điều 156, 157,158, BLHS)

Các Điều 156,157, 158, BLHS quy định hai hành vi phạm tội là sản xuất và buôn bán hàng giả. Tuỳ vào 
từng trường hợp cụ thể để xác định tội danh. Nếu người phạm tội thực hiện hành vi sản xuất và hành vi buôn 
bán hàng giả có tính độc lập, không có sự liên quan với nhau thì coi là phạm nhiéu tội. Nếu người có hành vi 
sản xuất và buôn bán cùng một loại hàng do chính họ sản xuất thì chỉ cần định một tội là sản xuất, buôn bán 
hang giả và toà án chỉ áp dụng một mức hỉnh phạt.

a) Đấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Trong cơ chế thị trường, hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả xảy ra rất phổ 

biến. Nó xâm pham đến sự vận hành binh thường của nén sản xuất hàng hoá, đến chính sách quản lý thị 
trường và xâm phạm đến lợi ích người tiêu dùng.

Người phạm tội có thể sản xuất, buôn bán mọi loại hàng hoá giả, trong đó các loại hàng giả là lương thực 
thưc phẩm, thuốc chữa bệnh... thuốc thú y, phân bón, giống cây trồng giả... Do tính chất và mức độ nguy 
hiểm cao của việc sản xuất, buôn bán đối tượng hàng hoá là lương thực, thực phẩm... thuốc thú y, phán 
bón... nên nhà làm luật đã tách riêng và quy định thành các tội độc lập tại Điếu 157, 158, BLHS.

Hảng giả là nhũng loại hàng hoá có nhãn mác, kiểu dáng, màu sắc, tên gọi... chỉ dẫn địa lý giống với 
những hang hoá được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu tiêu thụ trên thị trường và đang được bảo hõ ' 
tai Việt Nam hoặc những loại hàng hoá không có chất lượng và giá trị sử dụng đúng với nguồn gốc, bản chất 
tư nhiên, tên gọi và công dụng của nó.

Trong khoa học pháp lý, có thể dựa vào các tiêu chí khác nhau của hàng hoá giả mà có cách phân loại 
khác nhau. Nếu dựa vào dâu hiệu hình thức và nội dung của hàng hoá thì có thể phân loại như sau:

+ Hàng giả vé hình thức. Đây là loại hàng hoá giả vé nhãn mác, kiểu dáng, màu sắc... chỉ dẫn địa lý của 
loai hàng hoá, còn nội dung (chất lượng) hàng hoá vẫn được đảm bảo như hàng thật. Như vậy, cho thấy lợi 
ích người tiêu dùng tuy có bị xâm hại nhưng không phải là chủ yếu. Bản chất hành vi sàn xuất các loại hàng 
hoá nay lá xâm phạm đến quyén sở hữu công nghiệp vé nhãn hiệu hàng hoá hoặc chỉ dẫn địa lý đang được 
bảo hô tại Việt Nam. Cho nên, trường hợp này đươc xét xử theo tội xâm phạm quyén sờ hữu công nghiệp quỵ 
định tai Điéu 171, BLHS mà không xử lý theo tội sản xuất buòn bán, hàng giả.

+ Hang già vé nội dung (giả vé chất lương hàng hoá). Đây là loại hàng hoá mà vế nhãn mác, bao bì... là 
thât nhưng chất lương hàng hoá không dúng như chất lượng hàng hoá đã đăng ký tại cơ quan đo lường chất 
lương cũng như đã được ghi trên nhãn hiệu bao bỉ của loại hàng hoá đó.

+ Hang giả cả vé nội dung và hình thức. Loại hàng hoá này vừa mang nhãn hiệu, kiểu dáng, bao bì... giả, 
vưa có chất lương, giá trị sử dụng thấp hơn chất lượng hàng hoá thật.

b) Hình phạt
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Các loại hàng giả vé nội dung vá giả cả vế hình thức lẫn nội dung đéu được coi là hàng giả. Tuỳ thuộc 
vào dối tượng hàng giả cụ thể mả có thể định tội theo Điếu 156,157 hay Điéu 158, BLHS.

Hiện nay hàng giả nói chung và hàng già vé chất lương nói riêng cán phân biệt với hàng kém chất lượng. 
Nội dung này càn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT ngáy 27/4/2000 của Bộ Thương 
mại - Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường hưởng dẵn.

-  Mặt khắch quan của tội phạm:

+ Hành vi sản xuất hàng giả. Đây là hành vi làm ra các loại hàng giả dưới bất ky hỉnh thức nào. 
Người phạm tội có thè tham gia làm hoàn chình mổt loai hàng hoá giả, nhưng có thể chỉ tham gia một công 
đoan nhất định để hoàn thành loại hàng giả đó. Hàng già có thể đươc sản xuát thủ công hay theo quy trinh
công nghiêp và chủ yếu để đem bán ra thị trường nhằm kiếm lời bất chính.

+ Hành vi buõn bán hàng giả: Đày là hành vi bán hàng giả hoặc tàng trữ, vận chuyển hàng giả để bán 
hoặc mua hàng giả nhằm bán lại thu lời bất chinh. Ngoái ra, dùng hàng giả để trao đổi, dể thanh toán... déu 
được coi là hành vi buôn bán hàng giả.

Hành vi buôn bản hàng giả có thể là hàng già đã thành phẩm hoặc chỉ là những chi tiết, bộ phận của một 
loai hàng hoá giả.

Hành vi sàn xuất, buôn bán hàng già là lương thưc. thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thi 
với bất kỳ sỏ' lương, giá trị hàng hoá ở mức nào đều bị coi là tội phạm.

Nếu đối tượng là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây 
trồng, vật nuôi giả thỉ hành vi sản xuất, buôn bán VỚI số lương lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng mới bị coi 
là tôi phạm. Hoặc phạm tội không thuộc các trường hơp trên mà trước đó đã bị xử phạt hành chính vế hành vi 
quy đinh tai các Điéu 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 và 161, BLHS hoặc đã bị kết án, chưa được xoá án 
tích vé một trong các tội nêu trên mà còn vi pham thi cũng được coi là tội phạm.

Với các loai hàng hoá khác, thi hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả bị coi là tội phạm nếu giá trị hàng giả
tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ 30 triệu đổng trờ lên hoặc dưới 30 triệu đổng nhưng gâỷ hậu quả 
nghiêm trong hoăc đã bị xử phạt hành chính vé hành vi quy định tai các Điéu 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 
và 161, BLHS hoặc đã bị kết án, chưa được xoá án tích vé một trong các tội nêu trên mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Người pham các tội quy định tại các Điéu 156,157,158, BLHS đều có lỗi cố 
ý trực tiếp, nghĩa lã người sản xuất, buõn bán biết rõ đối tương hàng hoá đó là giả nhưng vẵn sản xuất hay 
buõn bán nhằm thu lợi bất chính.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của các tội pham quy định tại các Điéu 156,157,158, BLHS là người đat
đến đô tuổi theo luât dịnh và có năng lực TNHS.

b) Hinh phat
Hỉnh phạt quy dinh cho tội sản xuất, buôn bán hang giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bênh, 

thuốc phòng bệnh là rất nghiêm khắc. Khung hinh phạt cơ bản có mức phạt tù từ 2 năm đến
7 nâm. Khung táng năng theo Khoản 4, Điéu 157 nếu gãy hâu quà đăc biệt nghiêm trọng thỉ bị phat tù từ 
20 nám, tù chung thân hoặc tử hình.

ĐỐI với tội sàn xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo 
vệ thưc vặt, giống cây trổng, vật nuôi hoặc các loại hàng giả khác thì mức phat tù cao nhất đến 15 năm.

Ngoai ra, người phạm các tội sản xuất, buôn bán các loai háng giả còn có thể bị áp dụng một hay nhiều
hĩnh phat bổ sung theo quy định trong các Điéu 156,157, 158, BLHS

5. Tội kinh doanh trá i phép (Điếu 159, BLHS)

Kinh doanh trái phép lá hành vi kinh doanh khóng có đảng Ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh của 
cơ quan nha nước có thâm quyén hoặc kinh doanh không dúng với nội dung dươc phép kinh doanh.
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi kinh doanh trái phép xâm phạm đến chính sách quản lý hoạt động 

kinh doanh của Nhà nước trong mọi tĩnh vực.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Người phạm tội có hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Chính sách quản lý kinh tê nói chung và quản lý hoạt động kinh doanh nói riêng luôn có những thay đổi 
ìhằm phù hơp với tình hình phát triển kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. Vì vậy, tính trái pháp luật của hoại 
đông kinh doanh cũng phụ thuộc váo tính biến động của chính sách phát triển kỉnh tế. Hiện nay căn cứ vào 
những quy định về đãng Ký kinh doanh, qụy đinh vé hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ của 
Luât Thướng mại, của cac vãn bản hướng dẫn thi hành để đánh giá tính trải pháp luật của hoat động kinh 
doanh vế hàng hoá, dịch vụ... Ví dụ, Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 vé đảng Ký kinh doanh; 
Nghị đinh số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại vế hàng hoá dịch vụ cấm 
kinh doanh, kinh doanh có điều kiện... Những văn bản nêu trẽn là cơ sở pháp lý hiện hành để đánh giá tính trái 
pháp luật của hành vi kinh doanh.

Hành vi kinh doanh trái phép có thể là:

+ Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh hay không có giấy phép kinh doanh trong những trường hợp 
pháp luật buộc phải có giấy phép kinh doanh. Ví dụ, các trường hợp kinh doanh có điéu kiện, hoặc các loại 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà người kinh doanh chưa có giấy phép kinh doanh.

+ Kinh doanh do thuê, mượn giấy phép kinh doanh, thuê mượn các văn bằng chứng chỉ hành nghề của 
người khác...

+ Kinh doanh không đúng với nội dung được phép kinh doanh vế chủng loại hàng hoá, vé ngành nghé đã 
đảng ký kinh doanh...

-  Hành vi kinh doanh trái phép bị coi là tội phạm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Hàng 
phạm pháp có giá trị từ 100 triệu đổng trờ lên; Hoặc đã bị xử phạt hành chính vé hành vi kinh doanh trái 
phép mà còn vi phạm; Hoặc đã bị kết án, chưa được xoá án tích vế một trong các tội quy định tại các Điéu 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238, BLHS 
má còn vi pham.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội do cố ý, động cơ vỉ lợi nhuận, thu lời bất chính.

-  Chủ thể của tội phạm: la người đạt độ tuổi theo luật định và có năng lực TNHS.

b) Hình phạt
-  Khung hinh phat cơ bản áp dụng với người phạm tội kinh doanh trái phép không có các tỉnh tiết tảng 

năng định khung hình phạt với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phat cải tao không giam 
giữdến2năm.

-  Khung hình phạt tảng nặng có mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu người pham tội có một trong các 
tinh tiết tăng nặng định khung sau đây:

+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. Đây là trường hợp mà những người trong các cơ quan tổ chức 
dã thông qua danh nghĩa cơ quan, tổ chức để kinh doanh trái phép như lợi dụng uy tín của cơ quan tổ chức 
lơi dung chính sách ưu đãi của nhà nước đối với loại hình doanh nghiẻp ấy để đươc hưởng ưu đãi vé thuế vé 
các ưu đãi khác trong xuất nhập khẩu v.v...

+ Mạo nhận một tổ chức không có thật. Đây là trường hơp mạo nhận tèn một doanh nghiêp, một tổ chức 
không có thật để kinh doanh trái phép nhằm lừa dối người khác để bán được nhiéu hàng, để thu hút khách 
hang vào hoat đông dịch vụ mà người phạm tội kinh doanh.

+ Hàng phạm pháp có giá trị từ 300 triệu đồng trở lèn. Giá trị loại hàng hoá hoặc dịch vụ kinh doanh trái 
phép, đươc đánh giá theo thị trường ở thời điểm và nơi xảy ra hành vi pham tội, mà quy đổi giá trị từ 300 triệu 
đóng trở lên, sẽ đươc COI là tinh tiết tăng nặng định khung hình phạt tại Khoản 2, Điéu 159, BLHS.
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+ Thu lợi bất chính lớn. Thu lợi bất chính ờ mức độ nào đươc coi là lớn, hiện nay nội dung này chưa có sự 
hướng dẫn thống nhất. Vì vậy, khi có tội pham xảy ra tùy vào sự nhân định dánh giá của Hội đóng xét xử vé 
mức độ thu lơi bất chính, để xác định là lớn hay chưa lớn.

-  Hinh phat tién có thể áp dụng bò’ sung với người pham tội có mức phat từ 3 triệu đóng đến 30 triệu đóng.

6. Tội đầu cơ (Điều 160, BLHS)
Đầu cơ là hành vi lợi dụng tỉnh hỉnh khan hiếm hoãc tao ra sư khan hiếm giả tạo trong tình hỉnh thiên tai; 

dịch bệnh, chiến tranh, hoặc tình hỉnh khó khăn vé kinh tế, để mua vét hàng hoá nhằm bản lại thu lời bất chính.

a) Dấu hiệu phap lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Hành vi đáu cơ xâm pham đến trât tự quản lý thị trường, chính sách lưu thông 

hàng hoá của Nhà nước, đồng thời xâm pham dến lơi ich người tiêu dùng.

-  Hành vi khách quan cùa tội phạm: Người pham tôi có hành vi mua vét hàng hoá.

Hàng hoá mà người pham tội mua vét được hiểu là các loai hàng hoá thông thường dược phép lưu thông 
trên thị trường. Nếu hàng hoá đó là những loai hàng hoá đã đươc quy định trong các tội dộc lập khác thi 
không xử lý theo tỏi dắu cơ.

Mua vét hàng hoá đươc hiểu là mua với số lương lớn hàng hoá, có thể mua một lần hay mua nhiéu lán,
mua ờ một hoảc nhiéu địa phương khác nhau. Đươc COI là mua vét khi mua với số lượng hàng hoá vượt quá
mức binh thường trong hoạt động nghé nghiêp hay dư trữ cho sinh hoạt của gia đinh và có cơ sở đánh giá là 
mua dể bản lại thu lời bất chính.

+ Người pham tội đã lợi dụng tình hỉnh khan hiếm hoàc tao ra sư khan hiếm giả tạo trong tinh hình thiên tai, 
dịch bệnh, chiến tranh, hoặc tình hinh khó khăn vé kinh tế để mua vét hàng hoá nhằm trục lợi.

+ Đóng thời, hành vi mua vét hàng hoá đã gãy ra hâu quà nghiêm trọng thi mới coi là tội phạm. Hâu quả 
nghiêm trong do hành vi mua vét hàng hoá có thể là gãy khó khăn đặc biệt cho đời sống nhân dân trong 
vùng, địa phương nhất định hoặc gây biến dõng lớn vé giá cả thị trường, gây thiệt hại trực tiếp đến lơi ích của 
người tiêu dùng.

Trên đây lá các dấu hiệu bắt buôc phải đươc xác định vé tôi đầu cơ. Thiếu một trong các dấu hiêu đó 
chưa bị coi là pham tôi đầu cơ.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội lá cố ý. Muc đích của người phạm tội nhằm thu lơi 
bất chính qua việc đáu cơ hàng hoá. Viẽc thưc té có thu lơi bát chính đươc hay không là dấu hiệu không bát 
buộc ma chỉ cán có cơ sở chứng minh muc đích mua vét hàng hoá nhằm bán lại thu lợi bất chính là dù căn cứ 
để có thể xác đĩnh hành vi phạm tội.

-  Chủ thể của tội phạm: là người đat dô tuổi theo luât đinh và có năng lực TNHS.

b) Hinh phai
-  Khung hĩnh phat cơ bản, người pham tội có thể bi phạt tién từ 20 triệu đóng đến 200 triệu đổng hoặc 

phat tu từ 6 tháng đến 5 năm.

-  Khung tăng nặng thứ nhất, có mức phat tú từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng cho người pham tội 
thuõc một trong các trường hợp sau đáy: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyén hạn; Lợi dụng danh nghĩa cơ 
quan, tổ chức; Hàng đáu cơ có số lương rát lớn; Thu lợi bát chính rất lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 
Tái pham nguy hiểm.

-  Khung tăng năng thứ hai, có mức phạt tu từ 8 năm đến 15 năm được áp dụng cho người pham tội thuộc 
mốt trong các trương hợp sau đây: Hang đáu cơ có só lương đảc biệt lớn; Thu lợi bất chính đảc biệt lớn; 
Gây hâu quả đãc biệt nghiêm trọng.

-  Hình phat bổ sung có thể áp dung với người pham tội đáu cơ như sau: Phạt tién từ 3 triệu dóng đến 
30 triéu dóng; cám đảm nhiệm chức vu, cấm hanh nghé hoăc lam công việc nhất định từ 1 năm den 5 năm.
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7. Tội trốn thuê (Điều 161, BLHS)

Trón thuế là hành vi cố ý không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi trốn thuế xâm phạm đến chính sách quản lý thu nộp thuê' của Nhà 

nước, gãy thiệt hai đến ngân sách quốc gia.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Người phạm tội có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật nhưng 
đã không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Việc trốn thuế có thể bao gổm tất cả các loai thuế theo 
pháp luật hiện hành. Vi du thuế môn bài, thuế chuyển nhượng bất động sản, thuế nóng nghiệp... Thủ đoạn 
trốn thuế có thể là già mạo giấy tờ, làm giả sổ sách, không kẽ khai các giao dịch chịu thuế...

Người trốn thuế với số tiến 100 triệu đồng trở lên sẽ bị coi là tôi phạm. Trường hợp trốn thuế dưới 100 
triệu đổng mà trước đó người phạm tội đã bị xử phạt hành chính vé hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án, chưa 
đươc xoá án tích vé một trong các tội quy định tại các Điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,161,164,
193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238, BLHS mà còn vi pham.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS và từ đủ 16 tuổi trở lên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm có lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi trốn
thuế là vi pham pháp luật, là gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà vẵn thực hiện.

b) Hình phạt
-  Khung hình phạt cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc bị 

phat cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

-  Khung hình phạt tâng nặng thứ nhất, người phạm tội có thể bị phạt tiên từ một lắn đến năm lần số tién 
trốn thuế hoặc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu trốn thuế từ 300 triệu đến dưới 600 triệu đồng hoặc tái phạm 
vé tôi trốn thuế.

-  Khung hinh phạt tăng nặng thứ hai, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu trốn thuế 
từ 600 triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác.

-  Hình phạt bổ sung nếu hình phạt chính không phải là hinh phat tién thi người pham tội có thể bị phạt
tién từ một lần đến ba lẳn số tién trốn thuế.

8. Tòi lừa dôi khách hàng (Điều 162, BLHS)

Tôi lừa dối khách hàng là hành vi gian dối trong việc cân, đong, đo đếm, đánh tráo loại hàng hoá, tính 
gian hoăc dùng thủ doạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng.

a) Dâu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Hành vi lừa dối khách hàng xâm phạm đến trật tự quản lý trong tĩnh vực lưu 
thông hàng hoá, xâm phạm lợi ích người tiêu dùng.

-  Mặt khảch quan của tội phạm: Người phạm tội có hành vi lừa dối khách hàng bằng một trong các thủ 
đoan sau: Cân, đong, đo, đếm gian dối; Cố ý tính gian vé số lượng hàng hoá, vé số tiền để chiếm đoạt số 
háng, số tiến của khách hàng mà đáng lẽ phải giao trả cho khách hàng; Đánh tráo loại hàng hoá đây là hành 
vi tráo đôi loai hàng hoá tốt mà khách hàng đã mua và đưa loại hàng hoá có chất lương và giá trị thấp hơn 
cho khách hàng; Dùng thủ đoạn gian dối khác. Ngoài các thủ đoạn nêu trên người pham tội có thể dùng các 
thủ đoan khác như ngâm nước để làm tàng trọng lượng hàng hoá, quét phẩm màu lên hàng hoá để lừa dối 
khách hàng v.v...

Hanh vi nêu trên bị coi là tôi pham nếu gây thiệt hai nghiêm trong cho khách hàng hoặc đã bi xử phạt 
hanh chính vé hanh vi này hoặc đã bị kết án vé tội này chưa đươc xoá án tích mà còn vi pham.
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cần phân biệt tội phạm này với tội lừa đào chiếm đoạt tài sàn. Nếu hành vi cân, đong, đo, đêm, tính 
gian... mà thể hiện rõ mục đích chiếm đoạt tài sàn, tức là việc gian dối đá chiếm đoạt được số tài sàn dáng

1 kể của khách hàng thỉ phải xét xử vé tội lừa đảo chiếm đoat tài sản.

-  Chù thể của tội phạm: Người phạm tội này là người bán hàng hoá trong giao dịch mua bán trén thị
trường, có nàng lực TNHS và đạt độ tuổi từ đủ 16 trờ lên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là do cố ý. Nếu do vô ý nhầm lẫn, tính thiếu... thi
không coi là hành vi phạm tội này.

b) Hình phạt
-  Khung hinh phat cơ bản, người pham tôi có thể bi phat tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu đổng, cảỉ tạo 

không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tủ từ 3 tháng đến 3 năm.

-  Khung tảng nặng được áp dụng cho trường hơp pham tôi nhiéu lán hoặc thu lơi bất chính lớn thi phạt tù 
từ 2 năm đến 7 năm.

-  Hình phat bến có thể áp dung bổ sung với người phan tòi và có mức phạt từ 3 triệu đổng đến 30 triệu đồng.

9. Tội cho vav lài nàng (Diêu 163. BLHS)

Cho vay lãi năng là hành vi cho người khác vay tién, tài sàn khác mà lấy mức lãi suất cao hơn mức lãi 
suất cao nhất do pháp luật quy định từ mười lán trờ lèn có tính chất chuyên bóc lột.

a) Dấu hiệu pháp lý cùa tội phạm
-  Khách thể của tội phạm: Hành vi cho vay lãi năng xàm pham đến chính sách quản lý tín dụng của 

Nhà nước, lam ảnh hưởng đến quá trinh lưu thòng vón tin dung, gảy thiệt hại đến quyén lơi của người vay tiền, 
tái sản.

Thõng thường cho vay lãi nặng thi đối tương cho vay là tién đóng Vièt Nam, ngoại tệ... nhưng cũng có 
thể người cho vay đối tương là tài sản trên cơ sở quy đổi thành tién nhưng hinh thức lấy lãi cũng bằng tài 
sàn... thi trường hơp này cũng coi là cho vay lãi năng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Người pham tôi có hành vi cho vay lấy lãi nặng vá người này coi việc cho 
vay lấy lãi la nguồn thu nhập chính mang tính thường xuyên và có tính chất bóc lột. Mức lãi nặng xét ở thời 
điểm cho vay và căn cứ theo mức lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Nếu lãi suất 
cao hơn từ mười lán trờ lên mức lãi suất cao nhất thì coi là lãi năng. Tội phạm coi là hoàn thành ở thời điểm 
khi người đươc vay chấp nhận trả lãi năng.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi của ngươi pham tội là cố ý, người này biết rõ việc cho vay với mức lãi 
suất năng la gây thiêt hai cho ngườỉ vay, trái VỚI các quy đinh vé hoạt đông tín dụng nhưng vẫn thực hiện vì
mucdích tư lơi.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lưc TNHS vá đat độ tuổi từ đủ 16 trở lên.

(I) Hình phai
-  Khung hinh phat cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tién từ một lần đèn mười lần số tiến lãi hoặc bị 

phat cải tao khóng giam giữ đến 1 nám.

-  Khung táng náng áp dụng cho trương hơp ngươi pham tội thu lợi bất chỉnh lớn với mức phạt tù từ 
6 tháng đến 3 năm.

-  Hinh phat bổ sung có thể áp dụng mòt hay nhiéu hình phat sau đây với người phạm tội cho vay lãi 
nãng: Có thể bị phat từ một đến năm lán số lợi bắt chính; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hánh nghé hoặc làm 
cõng việc nhất đinh từ một đến 5 năm.
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10. Tội làm tem giá, vé giá, tội buón bán tem giả, vé giả (Điểu 164, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Hành vi làm, buôn bán tem giả, vé giả xãm phạm đến chế độ quản lý các loại 

tem, vé của Nhà nước đang được lưu hành trên thị trường. Đối tượng tác động bao gồm:

+ Các loại tem: có thể là các loại tem bưu chính, các loại tem háng nhập khẩu, các loại tem lệ phí chứng 
thực đã nộp tién cho việc sao các loại văn bằng, chứng chỉ v.v...

+ Các loại vé: có thể lả vé tàu xe, vé sổ xố, vé lệ phí cầu đường v.v...

-  Mặt khách quan của tội phạm: Điéu 164, BLHS quy định hai tội phạm nên có hai loại hành vi khách 
quan tương ứng với từng tội phạm.

+ Hành vi làm tem giả, vé giả là hành vi tạo ra các loại tem giả, vé giả với bất ky hinh thức nào. Có thể 
người phạm tội sử dụng hỉnh thức in ấn giả, photo, sửa chữa các loại vé thật cho phủ hợp với nội dung, thời 
hạn sử dụng v.v...

+ Hành vi buôn bán tem giả, vé giả là hành vi mua di bán lại các loại tem, vé giả nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi làm, buôn bán tem, vé giả bị coi là tội pham khi các loại tem giả, vé giả có số lương lớn hoặc đã 
bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án vé tội phạm này mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: la người từ đủ 16 tuổi trở lẽn và có năng lực TNHS.

b) Hình phạt
-  Khung hình phạt cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt 

tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung hỉnh phạt tảng nặng có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm áp dụng cho người phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: Có tổ chức; Lơi dụng chức vụ, quyén hạn; Thu lợi bất chính lớn; Tái phạm 
nguy hiểm;

-  Hình phạt bổ sung có thể áp dụng với người phạm tội: Phạt tiền từ 3 triệu đóng đến 30 triệu dổngi 
Cấm đảm nhiệm chửc vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

11. Tội in, phát hành, mua bán trá i phép hoá dơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà 
nước (Điêu 164a, BLHS)

Luât sửa đổi bổ sung một số diéu của BLHS năm 1999 được Quốc hội thõng qua ngày 19/6/2009 đã quy 
dinh tôi danh in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đây là những 
hanh vi mới lắn đầu tiên bị quy định là tội phạm.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khảch thể của tội phạm: Nhằm đảm bảo nguồn thu nộp ngân sách, Nhà nước dã in, phát hành các loại 

hoá đơn, chứng từ để quản lý và chống thất thu nguổn tài chính. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá 
đơn, chứng từ thu nộp ngân sách đã xâm phạm đến chế độ quản iý của Nhà nước dối với các loại hoá đơn 
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đang lưu thông trẽn thị trường. Đói tượng là các loại hoá đơn, chứng từ 
thu nòp ngân sách nhà nước.

Theo Điéu 3, Nghị dịnh số 89/2002/ NĐ-CP ngày 7/01/2002 thi hoá đơn đươc hiểu là chứng từ được in 
săn thành mâu... xác nhận khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ mua, bán, trao đổi quyén và nghĩa vụ các 
bén tham gia giao dịch mua, bán trao đổi hàng hoá, dịch vụ.

Chứng từ đươc hiểu với nội dung rông hơn "hoá đơn" (thực chất hoá đơn cũng là một dang chứng từ). 
Đáy là những loai giây tờ cũng có nội dung xác nhận khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ... nhưng không gọi 
la hoá đơn. Ví du, phiếu xuất kho gửi hàng bán đại lý, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi...
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-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi in trái phép các loại hoá dơn, chứng từ thu nộp ngân sách 
nhà nước.

Đày là các trường hơp in lậu, in không đươc phép hoảc in vươt quá số lượng cho phép. Ví dụ giám đốc nhà 
máy in đã lợi dụng hơp đồng cùa các doanh nghìêp cố ý in vươt quá số lượng theo hợp đồng nhảm trục lợi.

+ Hành vi phát hành trái phép các loại hoá đơn, chứng từ thu nôp ngân sách nhà nước. Phát hành trải 
phép đươc hiểu là đưa vào lưu thông các loai hoá đơn. chứng từ không tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Ví du, các loại hoá đơn, chứng từ tuy đươc phép in nhưng khi phát hành phải có văn bản thông báo với các 
cơ quan có liên quan hoăc thông báo trên các phương tiên thông tin dai chúng vé loại, hình thức, mẫu và thời 
gian sử dung hoá đơn, chứng từ dó. Trong môt số trường hơp không có thông bảo khỉ dưa vao lưu hành sẽ 
đươc COI là lưu hành trái phép.

+ Hành vi mua bán trái phép các loai hoá đcm, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đày là hành vi 
mua bán các loai hoá đơn, chứng từ trái với quy đinh cùa nhà nước nhằm thu lợi bất chính. Thỡỉ gian vừa qua 
phổ biến nhất lá việc mua bán hoá dơn giá tri gia tảng giữa các doanh nghiêp hoặc có doanh nghiệp thành 
làp chì để đươc mua hoá đơn giá trị gia tăng sau đó đem ban cho doanh nghiệp khác nhằm trục lợi.

Hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lương lớn 
sẽ bi COI là tội pham. Hoãc tuy số lương không lờn nhưng trước dó đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này 
hoãc dã bị kết an vé tội này chưa đươc xoá an tích mà cón vỉ pham.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội pham đươc thưc hiện VỚI lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ việc in, 
phát hành, mua bán các loai hoá đơn, chứng từ thu nòp ngân sách nhà nước là trái phép mà vẫn thực hiện.

-  Chù thể của tội phạm: Người phạm tôi là ngươi từ dù 16 tuổi trở lên và có năng lực TNHS.

b) Hinh phai
-  Khung hinh phat cơ bản, người phạm tội có thể bi phat tién từ 50 triệu đến 200 triệu đổng hoặc bị phạt 

tù từ 6 ữiáng đến 3 năm.

-  Khung tảng năng phat tù từ 1 năm đến 5 năm áp dung cho người pham tội thuộc một trong các trường 
hơp sau dày: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Lợi dụng chức vụ, quyén hạn; Hoá đơn, chứng từ cố số 
lương rất lớn hoãc đăc biẻt lớn; Thu lợi bất chinh lớn; Tái pham nguy hiểm; Gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Hinh phat bổ sung có thể áp dung với người pham tôi: Phạt tién từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng; 
Cấm đàm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoãc lam công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

12. Tói vi pham quy dịnh về bao quan, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách 
nha nước (Điếu I64b, BLH S )13

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tôi pham la bát ky ngườĩ nào từ đủ 16 tuổi trờ lên có năng lực trách 
nhièm hinh sư va có trách nhiệm trong viẽc bảo quàn, quàn lý hoá đơn, chứng từ thu nõp ngân sách nhà nước.

-  Khách thể của tội phạm: Tối VI phạm quy đinh vé bào quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nôp ngân sách 
nha nước xâm pham chế độ kê' toán, thống kè dươc Nha nước quy đinh thống nhất trong nền kinh tế quốc dân. 
Đốt tương tác đóng của tội pham bao gốm các loai hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách do Nhà nước 
thống nhất phát hanh chưa nhập dữ liệu hoảc đã đươc nhâp dữ liêu nhưng chưa hết thời hạn lưu trữ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hièn ờ mỏt trong các hanh vi sau:

+ Vi pham quy đinh vé bảo quản, quản lý hoá dem, chứng tư thu nõp ngân sách nha nước la hành vi huỷ 
bo chứng tư, hoá dơn, sổ sách, báo cáo kế toán va thống kẽ chưa hét thơi han bảo quán va lưu trữ theo quy 
dinh cùa pháp luât.
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Ngàn sàch nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyển quyểt 
đinh và dược thực hiện trong 1 năm dể dảm bảo chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Thu ngàn sách nhà 
nước bao gồm các khoản thu từ thuế, lệ phi, phi; các khoản từ hoạt động sản xuẩt, kinh doanh của 
Nhà nước; các khoản dóng góp của các tổ chức, cá nhàn; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy 
dinh của phàp luật.

+ Cho người khác sửa chữa hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hoặc đem cho chứng từ, hoá 
đơn thu nộp ngàn sách nhà nước đang lưu, để người khác sử dụng vào việc thanh quyết toán hoặc thực hiện 
khòng dúng, không đắy dủ các biện pháp vé bảo quản dẫn đến hư hại như để xảy ra cháy, nổ, mối mọt, rách 
nát... hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hành vi vi phạm quy định vé bảo quản, quàn lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngán sách nhà nước chỉ cấu 
thành tồi pham khi gây hậu quả nghiêm trong hoảc đã bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật vé hành vi này 
hoảc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích má còn vi phạm.

Hành vi của người có trách nhiệm bảo quản, quản lý hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước mà 
tiết lộ những số liệu bí mật kế toán, thống ké thuộc bí mật nhà nước thì không pham tội này mà xem xét trách 
nhiêm hình sự vé tội cố ý hoặc vô ý tiết lộ bí mật nhà nước.

-  Mặt chủ quan của tội phạm : Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp.

b) Hình phạt
-  Khung 1: quy định hinh phạt tiến từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến

2 năm hoặc phạt tù từ 3 thảng đến 2 năm.

-  Khung 2: quy đinh hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm áp dụng đối với người phạm tội thuộc một trong các 
trương hơp có môt trong các trường hợp sau: Có tô’ chức; Pham tội nhiéu lần; Gây hậu quả rất nghiêm trọng 
hoăc dảc biệt nghiêm trong.

-  Hỉnh phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 
1 năm đến 5 năm.

13. Tòi có V làm trá i quy dịnh cúa Nhà nước về quán lý kinh tẽ gày hậu quả nghiêm 
trong (Điều 165, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội cố ý làm trải quy định của Nhà nước vé quản lý kinh tế gây hậu quả 
nghièm trong xâm pham các quy định của Nhà nước về quàn lý kinh tế.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ờ hành vi lợi dụng chức vụ, quyén 
han cố ý lam trái các quy định pháp luật của Nhà nước trong quản lý kinh tế. Các quy định của Nhà nước vé 
quản lý kinh tế là những quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyến như Quốc hội, Chính phủ, các 
bõ, nganh, chính quyén địa phương. Như vậy, cơ sở pháp lý để xác định hành vi phạm tội là phải chỉ rõ văn 
bàn, quy định nào do cơ quan nhà nước ban hành.

Hanh vi cố ý lam trái có thể là thực hiện không dúng (hành động) hoặc không thực hiện (không hành 
đòng) các quy ánh của Nhà nước vé quản lý kinh tế. Hành vi cố ý lam trái chì cấu thành tôi phạm nếu thuộc 
mòt trong các trường hơp sau: Gây thiệt hại từ 100 triệu đổng trờ lên; Gãy thiệt hại dưới 100 triệu dồng nhưng 
trước đó người vi pham đã bị xử lý kỷ luật vé hành vi này mà còn vi phạm; Gày hậu quả nghiêm trong khác: 
cố thể la những hậu quả vé chinh trị, xã hội như: làm rối loạn thị trường, làm tri trệ sản xuất, gây tâm lý hoang 
mang trong xã hội, làm ảnh hường xấu tới những hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước...

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức đươc 
hanh vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước vé quản lý kinh tế là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực 
hiên tòi pham do vụ lợi hoặc vi động cơ cá nhân khác.



-  Chủ thể của tội phạm: lá chủ thể đặc biệt, phải lá người có chức vụ, quyến han trong các cơ quan, tổ 
chức kinh tế, kinh doanh, dịch vụ đả lợi dụng chức vụ, quyến hạn trong hoat động quản lý kinh tế để phạm 
tội... Người không có chức vụ, quyén hạn tham gỉa VỚI vai trò là đổng phạm.

b) Hình phai
-  Khung 1: quy định hỉnh phạt cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm 

áp dung đối VỚI người pham tội trong trường hơp không có tinh tiế t đinh khung tăng nàng.

-  Khung 2: quy đinh hình phat tù từ 3 năm den 12 năm áp dung đối với người phạm tội thuộc một trong 
các trường hơp sau: Vì vụ lơi hoãc vì đông cơ cá nhàn khác; Có tổ chức; Dùng thủ đoan xảo quyệt là những 
thù đoan tinh vi nhằm thưc hiện đươc và che dâu tôi pham; Gãy thiệt hai từ 300 triệu dồng đến dưới 1 tỷ 
đổng; Gảy hâu quả rất nghiêm trong khác.

-  Khung 3: quy định hình phat tù từ 10 năm đến 20 năm áp dung dối với người pham tội thuõc một trong 
các trường hơp: Gãy thiệt hai trên 1 tỷ đổng; Gây hâu quà đãc biệt nghiêm trọng khác.

-  Hình phat bổ sung: người pham tội có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm 
nhièm chức vu, cấm hành nghé hoãc làm công viẽc nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.

14. Tội lặp quỹ trá i phép (Điều lốô , BLHSi

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội lập quỹ trái phép xàm pham các chế độ, chính sách quản lý tiến mặt, vốn của 

Nhà nước, của tổ chức.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Quỹ trái phép dươc hiểu là các loại quỹ bằng tiền Việt Nam, ngân phiếu, tín 
phiếu, ngoai tệ, bằng kim khí quý, đá quý, sổ tiết kièm. thè tin dung... vầ không nằm trong sự giám sát, quản lý của 
các cơ quan chức năng.

Mặt khách quan của tội phạm đươc thể hiên ờ hanh vi lơi dung chức vụ, quyến hạn lập quỹ trái phép. 
Thủ doan pham tôi rất đa dạng: có thể là lâp chứng tử giả, giáy tờ, sổ sách riêng nhằm rút tiến của Nhà nước, 
của cơ quan, doanh nghiệp... khỏi sự giám sát vé tài chính của Nha nước... Hành vi lập quỹ trái phép chỉ cấu 
thành tội pham khi thỏa mãn các dấu hiẽu sau:

Lơ) dung chức vụ, quyén hạn để lâp quỹ; Quỹ trái phép có giá trị từ 50 triệu đổng trở lên; Đã sử dụng quỹ 
dó gây hâu quà nghiêm trọng hoặc đã bi xừ lý kỷ luàt hoãc bị xử phạt hành chính về hành vỉ này má còn
VI pham.

-  Mãt chủ quan của tội phạnr. Tôi pham đươc thực hiên do lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: lâ chủ thể dảc bièt, dó la ngươi có chức vu, quyén hạn trong các các cơ quan, 
đơn VỊ hoat đỏng kinh tế, sản xuất, kinh doanh, dich vu, các tổ chức xã hội. Người không có chức vụ, quyén 
han tham gia pham tối với vai tró đóng pham

b) Hình phai
-  Khung 1 : quy đinh hình phat cải tao khòng giam giữ đến 3 năm hoăc phạt tu từ 1 năm đến 5 năm áp dung dối 

với người pham tõi trong trường hợp không có tinh tiết đinh khung tảng năng.

-  Khung 2: quy đinh hình phat tu từ 3 năm đến 7 năm áp dung dối với người phạm tội thuôc một trong các 
trương hơp sau:

+ Dung thù doan xảo quyêt để trốn tránh vièc kiểm soát la trương hơp sử dung những phương pháp 
nghièp vu kế toán, thống ké để hơp thức hũả số tién làp quỷ trái phép Hoảc lợi dụng chức vụ, quyén hạn để 
tiếu huỷ các tai liệu chứng tử quan trong hên quan đến làp quỹ trái phép; nấp dưới danh nghĩa tổ chức để 
đíéu chuyển, khống chế những người không ủng hỏ minh trong viéc lâp quỹ, sử dung quỹ trái phép...

♦ Để thưc hièn tối pham khác la trương hơp ngươi pham tòi sử dung quỹ dể dưa hối lộ, buòn lâu lạm dung 
chức vu, quyén han chiếm đoat tai sản.
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+ Quỹ trái phép có gỉá trị từ 200 triệu đổng đến dưới 500 triệu đổng;

+ Gây hâu quả nghiêm trong, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác: do lâp quỹ trải phép mà sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ của cơ quan, doanh nghiệp bi ảnh hưởng nghiêm trọng như thiếu vốn nén kế hoach sản xuãt 
khõng thưc hiẽn được, thu nhâp của công nhân thấp...; làm các cơ quan, doanh nghiệp thiệt hai rât lớn trong 
kinh doanh.

-  Khung 3: quy định hinh phạt tù từ 6 năm đến 10 năm áp dụng đối với người phạm tội thuộc một trong 
cac trường hợp sau: Quỹ trái phép có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đổng; Gày hâu quả đặc biêt 
nghiêm trọng.

-  Khung 4: quy dinh hỉnh phat tù từ 8 năm đến 15 năm áp dụng đối VỚI người pham tội trong trường hơp 
quỹ trái phep có giá trị tử 1 tỷ đóng trở lên.

-  Hinh phat bổ sung: người pham tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc lầm cõng 
vĩệc nhất dinh từ 1 nàm đến 5 nãm; có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đóng đến 30 triệu đổng.

15. Tội báo cáo sai tronịí quán lý kinh tê (Điêu 167, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế xâm pham các chế độ, chính sách, 

những quy định của Nhà nước vé báo cáo trong quản lý kinh tế.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tõi pham được thể hiẽn ở hành vi báo cáo VỚI 
cơ quan có thẩm quyén những số liệu, tài liệu rõ ràng khõng đúng sự thât. Các số liệu, tài liệu này đã bị 
thay đổi, sừa chữa có thể tăng hoăc giảm, thẽm bớt thanh nội dung mới có lợi cho người báo cáo. 
Hâu quả nghièm trọng là dấu hiệu bát buộc của câu thành tội phạm. Tội pham đươc coi là hoàn thánh 
khi hânh VI báo cáo sai sự thật gây hâu quả nghiêm trong lầm thiẽt hai cho Nha nước, thiêt hại cho các 
doanh nghiệp vầ công dân.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội phạm dươc thực hiện do lỗi cố ý. Động cơ pham tội có thể là vu 
lơi hoảc dóng cơ cá nhân khác.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và có chức vu, quyền han trong các cơ 
quan, tổ chức kinh tế.

b ỉ  ỉ  ình phạt

Điéu 167 quy dinh môt khung hình phat áp dung dối với người pham tội: cải tạo không giam giữ đến
1 năm hoãc bi phat tù từ 3 tháng đến 3 nàm.

Hình phat bổ sung: người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoăc làm cõng 
viêc nhất đinh tư 1 năm đến 5 nàm.

16. Toi quáng cáo gian dõi (Điều Iố8, BLIIS)

CI) Dấu hiệu plióp lý

-  Khách thể của tội phạm : Tội quảng cáo gian dói vé hàng hoá xàm hai chê đõ quản lý của Nhà nước đối với 
các hoat dông vé quảng cáo hàng hoá, dich vụ; xàm pham lơi ích người tiẽu dung.

-  Mặt khách quan của tội phạm: dươc thể hièn ờ hành vi quảng cáo ạian dối, tức la đưa thông tin không 
dung vé chất lương, tiêu chuân hàng hoá, tác dung, dịch vu của sàn phàm hang hóa. Cu thể: bằng các thủ 
doan gian dối quàng cáo, chao hang, tiếp thị thổi phổng chất lượng hàng hoá, tác dung, dich vu VỚI khách 
hang nhưng thưc tế thỉ khõng đươc như quảng cáo...

Hanh VI quáng cáo gian dối chỉ cấu thanh tội pham nếu gáy hâu quà nghiêm trong hoảc tuy chưa gày 
hâu quả nghièm trong nhưng trước dó người vi pham dã bị xừ phat hành chính vế hành vi nay hoãc đã bị kết 
an ve tổi nay. chưa dươc xoá án tích ma cỏn vi phạm.
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-  Mặt chù quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do cô ý. Người phạm tội nhận thức được hành vi
của minh là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hièn hành vi pham tội.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trờ lèn có năng lực trách nhiệm hỉnh sự.

b) Hình phạt
-  Điều 168 quy định hình phạt chính: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tao không giam 

giữ đến 3 nãm hoăc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Hình phạt bổ sung là phạt tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu đổng, cấm hành nghé hoặc làm công việc 
nhát định từ 1 năm đến 5 năm.

17. Tội cỏ ý làm trá i quy dịnh về phàn phôi tien, hàng cứu trợ  (Điếu 169, BLHS)

(I) Dấu hiệu pháp lý
-  Khảch thể cùa tội phạm: Tội có ý làm trái quy đinh vé phân phối tién, hàng cứu trơ xâm pham chế đô

quản lý cùa Nhà nước đối với tiến, hàng cứu trơ. ĐỐI tương bị xâm pham là tiền, háng cứu trơ.

-  Mặtkhàch quan của tội phạm: đươc thể hiên ớ hành VI lơi dung chức vụ, quyén han lam trái những quy 
định của Nhà nước vé phàn phối tién, háng cứu trơ cho những đối tượng được cứu trợ. Hành vi gian dối trong 
kè khai thiẽt hai vé người và tài sản để nhận số hàng hoà nhiéu hơn, tỉm cách cắt giảm số hàng hoá cứu trợ 
cho người nhân với mục đích vụ lợi...

Hàng cứu trợ là các loại hàng hoá, lương thực, thưc phẩm, nhu yếu phẩm của Nhà nước, các tổ chức xã 
hội, nhàn dàn gửi giúp đỡ những người, những đia phương lâm váo hoàn cảnh khó khăn đặc biêt như bị thiên 
tai, bão lut. tai nan...

Cơ sờ pháp lý để xác định sự sai trái của hanh VI pham tội lả các quy định của Nhà nước vé phân phối 
tién, háng cứu trợ.

Hanh vi cố ý làm trái này chỉ cấu thánh tôi pham nếu đã gây hâu quả nghiêm trọng như làm thất thoát 
tién, háng hoá, làm cho lượng hàng cứu trơ dến châm, cấp thiếu cho các đối tượng hường cứu trợ, gây rất 
nhiéu khó khăn cho công tác cứu hộ, khác phục hảu quả của thiên tai lũ lụt, ảnh hưởng xấu đến đời sống 
nhàn dân...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham dươc thưc hiên do lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm : là người có nàng lực trách nhiêm hình sư và cố chức vụ, quyển hạn trong việc tổ 
chức phán phối tién, hàng cứu trợ.

b) Hình phai
-  Khung 1: quy đinh hỉnh phạt cảnh cáo, cải tao không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tủ từ 3 tháng đến

2 nám.

-  Khung 2: quy đinh hỉnh phat tủ từ 1 năm đến 5 năm àp dung đối với người pham tội thuộc một trong câc 
trương hơp sau: Có tổ chức; Phạm tội nhiêu lán; Gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghìèm trọng 
như: lam thát thoát số lương lớn tién, hang hoả; hang cửu trơ đèn châm gảy nhiéu khó khăn cho còng tác cứu 
hộ, khắc phuc hâu quả thièn tai, lũ lụt dán đến chết ngươi hoảc ảnh hưởng nghiêm trọng den đời sống của 
nhàn dân vung bị thién tai; gây bất bình trong dư luân xã hội...

-  Hinh phat bổ sung: người pham tỏi có thể bi cấm đảm nhièm chức vụ nhất dinh từ 1 năm đến 5 năm.

18. Tói vi pham quy định về cáp vân bănị» báo hó quyên sở hữu cõng n*>hiç|)
(Điêu 170, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội vi pham quy dinh vé cấp văn bằng bảo hộ quyén sở hữu cõng nghiẽp xâm 
pham chế đố quản lý cùa Nhà nước vé bảo hộ quyẽn sờ hữu còng nghiệp, lợi ich của các doanh nghiẻp.
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-  Mặt khách quan của tội phạm: đươc thể hiện ở một trong các hanh vi sau: Tư vấn, thông tin sai lệch vé 
các quy định có liên quan dến việc cấp bằng bảo hộ sở hữu cõng nghiệp; Lơi dụng chức vụ, quyên hạn cáp 
vàn bằng bảo hộ quyén sờ hữu công nghiệp đã được Nhà nước bảo hộ cho doanh nghiệp, cá nhân khác; 
Cố ý cấp văn bằng bảo hộ quyén sở hữu công nghiệp đối với các măt hàng có kiểu dáng, nhãn hiệu hàng 
hoá, tên goi tương tự như các loai hàng hoá đã được Nha nước cấp vãn bằng bảo hộ, làm cho người tiêu 
dùng dễ bị nhám lẫn các loại sàn phẩm khi mua; Cố tinh không cấp văn bằng bảo hộ cho doanh nghiệp đăng ký, 
gảy thiệt hai cho doanh nghiẽp dó; Thu của khách hàng các khoản và mức phí quốc gia hoặc phí dịch vụ liên 
quan đến thủ tục xác lập và bảo hộ quyén sở hữu công nghiệp khõng đúng theo quy định...

Hành vi vi pham quy định vé cấp văn bằng bảo hộ quyén sở hữu công nghiệp chỉ cấu thành tội phạm nếu 
ngươi vi pham trước đó đã bị xử lý kỷ luât hoăc bi xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi pham vá gây hâu 
quà nghiêm trong.

-  Mặt chủ quan của lội phạm: Tội phạm được thực hiện do có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: la chủ thể đăc biệt, đòi hỏi phải là người cố chức vụ, quyén han trong việc cấp 
vãn bằng bảo hộ quyén sờ hữu công nghiệp.

b) Hình phat
-  Khung 1: quy định hinh phạt cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm áp 

dung dối với người phạm tội trong trường hợp không có tinh tiết định khung tăng nặng.

-  Khung 2: quy định hỉnh phạt tù từ 2 năm đến 7 năm áp dụng đổi với người phạm tội thuộc một trong các 
trường hơp sau: Có tổ chức; Phạm tội nhiéu lần; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng: 
là trường hơp các doanh nghiệp được Nhà nước bảo hộ bị thiệt hại lớn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... 
hoảc bị mất uy tin trên thị trường, bị phá sản...

-  Hinh phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiêm chức vu nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

19. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điểu 170a, BLHS)N

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm đến quyén tài sản của chủ thể quyén tác giả, quyén liên quan được 

pháp luảt bảo vệ. Theo quy định của Bộ luật Dãn sự, nội dung quyén tác giả, quỵén liên quan bao gồm 
quỵén nhân thân và quyén tài sản. Đối tượng của tội xâm phạm quyền tác gia, quyền liên quan là mọi sản 
phảm trong các tĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hinh.

-  Mặt khách quan của tội phạm: được thể hiện ở các hành vi sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi 
hình; phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bàn ghi âm, bàn sao bàn ghi hinh khõng được 
phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Quyén nhãn thân bao gồm:

+ Quyén tác già: quyén dặụên cho tác phẩm; đứng tèn thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên 
thát hoặc bút danh khi tác phâm dươc công bố sử dụng; còng bố hoặc cho phép người khác công bố tác 
phâm; bảo vệ sư toàn vẹn của tác pham; không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm.

+ Quyén liên quan là quyén thực hiện ghi âm, ghi hỉnh cuộc biểu diễn; sao chép, phân phối bản gốc hoặc 
bản sao ghỉ âm, ghi hình cuộc biểu diễn; phát sóng hoặc truyén theo cách khác cuôc biểu diễn đến cõng chúng.

+ Quyén tài sản bao gồm: quyén sao chép tác phẩm; cho phép tao tác phẩm phát sinh; phân phối, nhập 
khâu bản góc và bản sao tác phẩm; truyén dạt tác phẩm đến công chúng; cho thuê bản gốc hoặc bản sao 
chương trinh máy tính.

Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình... là hành vi nhân bản như: in ấn thánh sách, photocopy, 
sang đĩa, ghi bâng các tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hỉnh không xin phép hoặc xin phép nhưng chủ thể

Đươc sứa (lổi theo Luật NÔ 37-2009/QH 12, ngày 19/6/2009.
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quyền tác giả, quyén liên quan chưa đổng y. Việc sao chép có thể là toàn bõ hoặc một phán tác phẩm, bản 
ghi âm, bản ghi hình.

Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản ghi âm, bản sao bản ghi hình... là hành vi kinh doanh 
các bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bàn ghi hình trên thị trường hoăc bảng hinh thức khuyến 
mãi (khi bán các hàng hóa khác) bằng các bàn sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hinh má 
không xin phép hoặc xin phép nhưng chủ thể quyén tác grà, quyén liên quan chưa đổng ý.

Hành vi xâm phạm quyền tác già, quyền liên quan chỉ cấu thành tội xâm phạm nếu có quy mô thương 
mại. Có thể coi là với quy mô thương mại, nếu hành vi xâm pham quyền lác già, quyên liên quan nhăm mục 
đích kinh doanh thuộc một trong các trường hơp sau: Hàng hoá vi pham có số lượng lớn là hành hoá vi phạm 
có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Gây thiẽt hai nghiêm trong vé vât chát cho chủ thể quyền tác già, quyên liên 
quan từ 50 triệu đổng trờ lên; Thu lời bất chính từ 30 triẽu đóng trờ lên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiện đo cố ý. Động cơ phạm tội vi vụ lợi.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là bất kỳ người nào từ dù 16 tuổi trở lên có năng lưc trách nhiệm hinh sự.

b) Hình phạt
-  Khung 1: quy định hỉnh phạt tién từ 10 triệu dồng đến 500 triêu đổng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

-  Khung 2: quy định hình phat tién từ 400 triệu đỗng đến 1 tỷ đổng hoặc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm áp 
dụng đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hơp: Có tổ chức; Phạm tôi nhiéu lắn.

-  Hình phat bổ sung: người phạm tội có thể bi phat từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đổng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghé hoăc làm cõng việc nhất định từ 1 năm đếm 5 năm.

20. Tội xàm pham quyền sở hữu công nghiẻp (Điêu 171, BLHS)'5

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội xâm pham quyén sở hữu công nghiêp xâm phạm quyén sở hữu công 

nghiêp dối với nhãn hiệu của hàng hoá, chỉ dẫn xuất xứ, nguồn gốc của sàn phẩm đươc Nhà nước Viêl Nam 
bảo hô. ĐỐI tượng của tội xâm pham quyén sờ hữu công nghiép là nhãn hiệu hàng hoả, chỉ dẫn xuất xứ, 
nguón góc của sản phẩm được Nhá nước Vièt Nam bảo hộ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiên ờ môt trong các hành vi sau:

+ Sử dung nhãn hiệu trùng hoặc tương tư đến mức gây nhám lẫn với nhãn hiệu của người khác như sử 
dụng các loại nhãn, mác hàng hoá, sản xuất hang hoá có kiểu dáng như loai hàng hoá đã được Nhâ nước 
bảo hộ...

+ Chiếm đoat, sử dụng bất hơp pháp quyén sở hữu cồng nghiêp đối với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi, chỉ 
dẫn đĩa lý... đang đươc bảo hộ tại Việt Nam.

Các hành vi xâm phạm quyển sở hữu cóng nghiệp giống với hành vi sản xuất và buôn bàn hàng giả, là 
hàng hoá sản xuất ra có kiểu dáng nhãn mác tương tự như hàng hoá dã dược Nhà nước bảo hộ. Tuy nhién, 
giữa chúng có một điểm khác là chất lượng của loại hàng hoá này có thể tương đương với hàng được bảo hộ 
(giá tri sử ơụng có thể bẳng hoặc thấp hơn loại hàng hoá đã được bảo hộ); còn hàng giả thi giả cả về chất 
lượng sản phẩm và cả vê hình thức bao gói, nhãn mác... vi dụ: dùng bột làm thuốc tán dược. Hàng giả không 
chì không có già tri sử dụng, thậm chi khi sử dụng có loại còn có thể gày thiệt hại vé sức khoẻ, tinh mạng 
cho ngươi tiéu dung.

Chỉ dẫn địa lý là thông tin vé nguón gốc địa lý của hang hoá đươc thể hiện trẽn hàng hoá, bao bi hàng 
tioá hay gíáy tơ giao dịch liên quan tới việc mua bán hang hoá ờ dang một tử ngữ, dấu hiệu, biểu tương hoặc 
hĩnh ảnh mót quốc gia hoặc môt vùng lãnh thổ, đia phương nhằm chỉ dẫn hàng hoá đó cố nguỏn gốc xuất xứ

15 Đuơc sửa dổi Iheo Luật số 37-2009/QH 12, ngày 19/6/2009.
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từ quóc gia, vùng lãnh thổ hoặc đia phương nầo gắn liền với đặc trưng vé chất lương, uy tín, danh tiếng hoặc 
cac dàc tính khác của sản phẩm này. Quyền chỉ dần dịa lý do cơ quan quản lý nha nước thưc hiện. Quyén sử 
dung chỉ dản dịa lý nhằm chỉ dẫn xuất xứ, nguồn gốc của sản phẩm thuộc vé tổ chức, cả nhân theo quy đinh 
cùa phap luật.

Hành vi xâm phạm quyến sờ hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang đươc bảo hộ tại 
Vièt Nam chỉ câu thành tội pham, nếu đươc thưc hiện với quy mô thương mại.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện do cố ý. Đông cơ vụ lợi là dấu hiệu bắt buôc đối 
VỜI tôi xâm phạm quyền sờ hữu cõng nghiêp.

-  Chù thể của lội phạm: là bất kỹ người nào từ đủ 16 tuổi trờ lẽn có năng lực trách nhiệm hình sự.

b) Hình phạt
-  Khung 1: quy đinh hình phat tién từ 50 triệu đổng đến 500 triệu đổng hoãc cải tao không gỉam giữ đến 2 năm 

ap dung đối VỚI người phạm tội trong trường hơp không có tinh tiết định khung tăng nặng.

-  Khung 2: quy định hình phạt tiến từ 400 triệu đổng đến 1 tỷ đóng hoăc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm áp
dung đối với ngươi phạm tội thuỏc môt trong các trường hợp: Có tổ chức; Pham tội nhiếu lân.

-  Hình phat bổ sung: người pham tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đóng đến 200 triệu đổng, cấm đảm
nhiêm chức vu, câm hành nghé hoăc làm công việc nhất định từ 1 năm đếm 5 năm.

21. Tội vi phạm các quy định về nghièn cứu, thăm dò, khai thác tài nguyén (Điều 
172, B LH S ì

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội pham này xâm pham các quy định của Nhà nước vé nghiên cứu, thảm dò, khai 

thac tái nguyên, xâm pham sưdỏc quyến của Nhà nước trong lính vưc này.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiên ờ hánh vi vi pham các quy dinh vé nghiên cứu, thăm dò, khai 
thác tai nguyèn trong đất liền, trẽn hải đảo, nội thuỷ, trong vùng lãnh hải, vung đăc quyền kinh tế, thém lục 
đia va vung trời của Việt Nam. Hành vi vi pham này cố thể là hoat động thảm dồ, khai thác... không có giấy 
phep cùa cơ quan có thẩm quyén hoăc tuy có giây phép nhưng không đúng với nôi dung đã ghi trong giấy 
phep. Ví du: hành vi thảm dò, khai thác đá quý; thảm dò, khai thác vàng; thăm dò, khai thác mỏ cao lanh; 
khai thác mỏ perit, khai thác than... của một số cá nhãn.

Hâu quả nghiẻm trong xảy ra là dấu hiệu bắt buộc của câu thành tội pham. Tôi pham đươc coi là hoàn 
thanh tử thời điểm xảy ra hàu quả nghiêm trọng. Đanh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tối phải 
căn cứ vao thiệt hại vé tài nguyên dã thảm dò, khai thác; những hâu quả khác như: thiệt hai vé người, môi 
trương bi ô nhiễm, làm ảnh hường xấu đến các cõng việc nghiên cứu thảm dồ tài nguyên của Nhà nước...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên do lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội pham: là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trờ lẻn có năng lưc trách nhiệm hinh sư.

b) ¡linh phai
-  Khung 1: quy đinh hình phai cảnh cáo, phat tién từ 50 triệu dổng đến 1 tỷ đóng hũảc phat tù từ 6 tháng

đến 3 nảm.

-  Khung 2: quy đinh hinh phat tù lừ 2 năm dên 10 năm áp dung đối với người pham tội trong trường hơp 
gày hâu quả rảt nghiêm trong hoảc đãc biệt nghiêm trong. Đánh giá mức dô rất nghiêm trong hoăc đăc biệt 
nghiêm trong càn cứ vao những thiệt hai vé tài nguyên; những hàu quà khác như: làm chết nhiéu người mõi 
trương bi ỏ nhiẻm nghiêm trong, gày ảnh hường nghiêm trọng đến hoạt đông nghiên cứu. thăm dỏ tai nguyên
của Nha nước...

- Hình phat bó sung: ngươi pham tỏi có thể bi phat tiền từ 50 triệu đóng đến 100 triệu dóng.



22. Tội vi pham các quy định về sử dụng dát dai (Điên 173, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Pháp luât Viẽt Nam đâ quy đinh Nhà nước giao đất cho các tổ chức, cá nhân 

sử dụng ổn định làu dài; tổ chức, cá nhân có trách nhièm bào vệ, bổi bổ, khai thác hơp lý, sử dụng tiết kièm 
đất được chuyển quyến sử dụng đất theo quy đinh của phap luật. Tội vi phạm các quy định vé sử dụng đất 
đai xàm pham quyén quàn lý thống nhất của Nhả nước đói VỞI đất đai.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: thể hiện ờ một trong các hanh vi sau dây vi phạm các quy định vé sử 
dung đất đai (xem Diéu 3, Nghị đinh số Ị82/2004/NĐ-CP ngay 29/10/2004 của Chinh phủ vế xử phat vi pham 
hành chính trong lĩnh vưc đất đai), cụ thể như sau:

+ Lấn, chiếm đát thuôc quyén quản lý của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, hoặc cá nhân là hành vi tự 
chuyển dich mốc giới cùa mảnh đất dể mở rông diên tích đất hoảc sử dung đất mà không đươc cơ quan có 
thẩm quyển cho phép, sử dung đất do Nhà nước tam giao nhưng hết thời han tam giao không trà lại đất.

+ Sử dung đất trái với quy đinh pháp luật là hành VI sử dung đất không dúng với mục đích sử dung, loai đất ghi 
trong giây chứng nhân quyén sử dung đất...

+ Chuyển quyén sử dung đất trái với quy đinh phap luât là hành vi cho, tăng, chuyển nhương, đổi... đối với đất 
không đủ điều kiện chuyển quyến sử dung đất.

Cờ sờ pháp lý dể xác định hành vi vi pham các quy định vé quản lý và bảo vệ đất đai là các vãn bản pháp luât 
do các cơ quan nhá nước ban hành quy dinh vé chế đõ quàn lý và sử dung đất đaí.

Hành vi VI pham các quy định vé sử dụng dất đai chỉ cấu thành tội pham trong trường hợp gây hậu quả 
nghiêm trong hoãc trước đó người vi pham dã bi xử phat hành chính vé hành vi này hoăc đã bị kết án về tội 
này, chưa đươc xoá án tích mà còn vi pham.

Đánh giá mức độ hâu quả thiệt hại bị COI la gãy hâu quà nghiêm trọng, nếu hành vi vi phạm các quy định 
vé sử dung đất dai gây thiệt hại gấp hai lẳn mức cao nhất (mức 4) của hâu quả của hành vi vi phạm bị xử phat vi 
pham hánh chính quy dinh tai Điểm d, Khoản 1. Điéu 8. Nghi đinh số 182/2004/NĐ-CP ngay 29/10/2004 của 
Chính phú vé xử phat vỉ pham hành chính trong íĩnh vưc đất đai. Ngoài ra, có thể là những ảnh hưởng nghiêm 
trong đến kế hoạch sử dung, quỵ hoạch đất đai cùa Nha nước.

-  Mát chủ quan của tội phạm: Tôi pham đươc thưc hiên do cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người não từ đủ 16 tuổi trở lên có nàng lực trách nhiệm hình sự.

b) Hình phai
-  Khung 1: quy đinh hinh phat tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu đổng, cảí tạo không giam giữ đến 3 năm 

hoăc phat tù từ 3 tháng đến 3 năm.

-  Khung 2: quy đinh hỉnh phạt tiến từ 30 triẽu đống đến 100 triệu đồng hoăc phat tù từ 2 năm đến 7 năm 
áp dung đối VỚI người phạm tội thuộc mót trong các trương hơp sau: Có tổ chức; Phạm tội nhiéu lán; Gãy hậu 
quả rát nghiẽm trong (từ 2 lắn đến 4 lấn mức cao nhất của hâu quả nghiêm trọng hoặc gây hậu quà đảc biệt 
nghiém trong (tư 2 lán mức cao nhất của hâu quả rất nghiêm trong trờ lén).

-  Hỉnh phat bổ sung: người phạm tội có thể bi phat tién tư 5 triệu đổng đèn 20 triệu dóng.

23. Tới vi pham các quv đinh vé quan lý dát dai (Diéu 174, BLHS)1"

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội vi pham các quy đinh vé quàn lý dất dai xâm pham quyén quản lý thống 

nhẩt của Nha nước đối với đất đai theo quy hoach va pháp luât.

' Đươc sứa dối theo Luâl sô' 37 2009/QH 12. ngay 19/6/2009.
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-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội pham thể hiện ờ hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng 
chức vụ, quyén han cố ý lầm trái những quy định của Nhà nước vé quản lý dất đai. Hanh vi nãy có thê là: cấp 
dất, thu hổi dất, chuyển mục đích sử dụng đát, cho phép chuyển quyén sử dụng đất khổng đúng với các quy 
đinh của Nhà nước. Ví dụ: thu hồi đất trước thời hạn đã thỏa thuận mà không có lý do chính đảng, gãy thiệt 
hai cho người sử dụng đất; tự ý chuyển đất canh tác sang xây dưng nhà ở...

Hành vi vi pham các quy định vé quản lý đất đai chỉ cấu thành tội phạm nếu thuôc một trong các 
trường hơp sau dây:

+ Đã bị xử lý kỷ luật vế hành vi nảy mà cón vi phạm;

+ Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn. Đánh giá diện tích lớn hoặc có giá trị lớn được xác định cán cứ 
vao quỹ đất tại địa phương, căn cứ vào vùng địa lý nơi thực hiện hành vi pham tội;

+ Gày hâu quả nghiêm trọng là trường hơp ngoài những thiệt hai trực tiếp, hành vi phạm tội còn gây ra 
các hâu quả khác như: làm mất cân đối nghiêm trong vé quỹ đất tại địa phương; tạo ra những cơn sốt đât giả 
tao; gây hoang mang hoăc mất niém tin trong quấn chúng nhãn dân...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thực hiện do lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có chức vụ, quyén hạn trong việc quản lý đất đai của Nhà nước.

b) Hình phai
-  Khung 1: quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phat tù từ 6 tháng đến

3 năm.

-  Khung 2: quy định hình phạt tủ từ 2 năm đến 7 năm áp dung đối với người phạm tội thuộc một trong các 
trường hơp: Có tô’ chức; Đất có diện tích rất lớn hoặc có giá trị rất lớn; Gây hâu quả rất nghiêm trong.

-  Khung 3: quy định hỉnh phat tù từ 5 năm đến 12 năm áp dụng đối với người pham tỏi thuộc môt trong 
các trường hơp: Đất có diện tích đặc biệt lớn hoặc cố giá trị đặc biệt lớn. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

-  Hỉnh phat bổ sung: người phạm tội có thể bị phat tiến từ 10 triệu dóng đến 150 triệu đổng, cấm đảm 
nhiêm chức vu, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

24. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng (Điều 175, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội vi pham các quy định về khai thác và bảo vẽ rừng xâm pham các quy định 

cùa Nhà nước vé quàn lý, bảo vệ rừng.

-  Mặt khách quan của tội phạm', thể hiện ở một trong các hành vi: khai thác trái phép cây rừng; có 
hanh vi khác vi pham các quy dịnh của Nhà nước vế khai thác và bảo vẽ rừng; vận chuyển, buôn bán gỗ
trái phép.

+ Khai thác trái phép cây rừng có thể là mỏt trong các hành vi sau: (xem muc 1.1, Phấn IV, Thông tư 
liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dung một số 
điéu của Bò luật Hinh sự về các tội pham trong ỉĩnh vưc quản lý, bao vẽ rừng và quản ly lâm sản).

a Khai thác cây rừng ở rừng sàn xuất, rừng phòng hô, rừng đảc dung mà không đươc cơ quan nhà 
nước có thâm quyén cho phép trong trướng hơp theo quy định của pháp luật phải có giấy phép và giấy 
phep còn trong thời han;

b. Khai thác cây rừng ngoài khu vực cho phép;

c. Khai thác cây rừng không có dấu búa bài cây trong trường hơp theo quy định của pháp luật phải
có dấu búa bái cây;

d Khai thác cãy rừng vươt quá khối lượng cho phép (phần vươt quá khói lượng).
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+ Hành vi khác vi pham các quy định cùa Nhà nước vé khai thác vá bảo vệ rừng có thể là hành vi 
' của chù rừng khai thác trái phép rừng tróng, rừng khoanh nuõi tái sinh đã dược giao ổn định lâu dài vào 
1 mục đích lâm nghiệp. Nếu người khai thác cây rừng trái phép mà không phải chủ rừng thỉ bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo các điéu luật tương ứng quy dịnh tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sờ hữu”
của Bộ luật Hỉnh sự (xem mục 1.2, Phấn IV, Thõng tư liên tịch số 19/2007/TTLT).

+ Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép là hành vi vàn chuyển, buôn bán gỗ không dúng quy định của 
Nhà nước như: không đù thủ tục; không có giấy phép kinh doanh hoặc có giấy phép nhưng đã hết hiệu lực... 
(xem mục 1.3, Phán IV, Thòng tư liên tịch số 19/2007/TTLT).

Các hành vi vi pham néu trên chì bị truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội vi phạm quy định của Nhà nước
vé khai thác và bào vệ rừng, nếu gây hậu quả nghiêm trong hoặc đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này 
hoặc đã bị kết án vé tội này, chưa dược xoá án tích má còn vi phạm và không thuộc trường hợp quy định tại 
Điéu 153 và Điéu 154 của Bộ luật Hinh sự.

Bị coi là gây hàu quả nghiêm trọng thuộc mỏt trong các trường hợp sau: (xem mục 1.4, Phẩn IV, 
Thông tư liên tich số 19/2007/TTLT).

a. Gãy thiệt hại vé lâm sản (trừ động vật rừng) từ trên mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chỉnh đến hai 
lấn mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính quy đinh cho mỗi hành vi vi phạm (ví dụ: từ trẽn 20m3 đến 40m3 
gỗ thông thường từ nhóm IV đến nhóm VIII);

b. Khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép từ hai loai gỗ trở lên... mà khối lượng của mỗi loại gỗ chưa 
vượt mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tổng khối lương gỗ vượt mức tối đa bị xử phạt vi phạm 
hành chính đến hai lán mức tối đa bị xử phạt vi pham hành chính quy định đối với gỗ thông thường từ nhóm
IV đến nhóm VIII quy định cho hành vi tương ứng dó (ví du: mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính quy 
định đối với hành vì khai thác trái phép gỗ tròn thõng thường từ nhóm IV đến nhóm VIII lá 20m3. Trường hợp 
khai thác trái phép 13m3 gỗ tròn thông thường từ nhóm IV đến nhóm VIII và 9m3 gỗ thông thường thuộc nhóm 
I đến nhóm III, tổng cộng là 22m3 là gãy hâu quả nghièm trọng);

c. Khai thác gỗ quý, hiếm nhóm IA ở rừng sản xuát dến 2m3, ở rừng phòng hộ đến 1,5m3, ở rừng đặc
dung dến 1m3;

d. Khai thác thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IA ở rừng sản xuất có giá trị đến 3 triệu đồng; ở rừng
phóng hộ đến 2 triệu đổng, ở rừng đặc dung đến 1 tnẽu đổng;

đ. Vân chuyển, buôn bán gỗ quý, hiếm nhóm IA đến 2m3

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội pham dược thực hiện do có ý.

-  Chủ thề của tội phạm: là bất kỳ người náo từ dủ 16 tuổi (Khoản 1) hoặc từ đủ 14 tuổi trờ lên (Khoản 2) 
có nâng lực trách nhiêm hình sự.

b) Hình phai

-  Khung 1: quy định hình phạt tién từ 5 tnẽu đóng đén 50 triệu dồng, cải tạo khồng giam giữ đến 3 năm 
hoác phat tu từ 3 tháng đến 3 năm.

-  Khung 2: quy định hình phat tu từ 2 năm đến 10 năm áp dung đối với người phạm tội trong trường hợp 
rát nghiêm trong hoãc đặc biệt nghiêm trong.

+ Phạm tội trong trường hợp rất nghiém trong (xem mục 1.5, Phán IV, Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT).

+ Pham tòi trong trường hơp đăc biẽt nghièm trong (xem muc 1.6, Phân IV, Thòng tư liên tịch số 
19/2007/TTLT).

-  Hình phat bổ sung: người phạm tội có thể bị phat tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu dổng.
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25. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng (Điểu 176, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội vi phạm các quy định vé quản lý rừng xàm phạm các quy định của 

Nhà nước vé quản lý, bảo vệ rừng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: dươc thể hiện ở một trong các hành vi lợi dụng chức vu, quyén han trong 
quản lý, bảo vệ rừng để vi pham, cụ thể là:

+ Giao rừng, giao đất trổng rừng, thu hổi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật là hành vi giao rừng, đất dùng 
vào việc trổng rừng thu hổi rừng, đất trồng rừng không đúng thẩm quyén, không đúng đối tượng, không phù 
hợp với quy hoạch, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Mục đích vi phạm có thể để làm 
nhà ở, làm ruộng; thu hồi rừng trái với hợp đổng đã ký kết... (xem mục 2.1, Phần IV, Thông tư liên tịch số 
19/2007/TTLT).

+ Cho phép chuyển muc đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật là hành vi cho phép chuyển 
muc đích sử dụng rừng, đất trổng rừng không đúng thẩm quyén, không đúng đối tượng, không phù hợp với 
quy hoach, khõng đúng trinh tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, như cho phép chuyển mục đích sử dụng 
rừng phòng hộ thành đát trổng cây ãn quả, cây công nghiệp... (xem mục 2.2, Phân IV, Thông tư liên tịch số 
19/2007/TTLT).

+ Cho phép khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật là hành vi cho phép khai thác, vận chuyển lâm 
sàn không đúng thẩm quyén, không đúng đối tượng, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, 
nhir cho khai thác rừng đầu nguón; cho săn bắn các loài chim, thú quý hiếm; cho khai thác những loại lâm sản quý 
hiếm mà Nhà nước cấm... (xem mục 2.3, Phần IV, Thõng tư liên tịch số 19/2007/TTLT).

Cơ sở pháp lý để xác định hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước vé khai thác và bảo vệ rừng là 
Luât Bảo vệ và phát triển rừng ngày 12/8/1991 và các văn bản pháp luật khác do các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyén ban hành quy định vé việc bảo vệ, quản lý và phát triển rừng.

Các hành vi vi phạm nêu trên chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ 
luàt vé hành vi này mà còn vi phạm. Hành vi được coi là gây hâu quả nghiêm trọng nếu thuộc một trong các 
trường hơp sau: (xem muc 2.4, Phán IV, Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT).

+ Giao rửng, đất trổng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật với diện tích: từ trên 20.000m2 đến 
25.000m2 (đối với rừng sản xuất); từ trên 15.000m? đến 20.000m2 (đối với rừng phòng hộ); từ trẽn 10.000m2 đến 
15.000m2 (đói với rừng đặc dụng);

+ Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trổng rừng trái pháp luật với diện tích: từ trẽn 10.000m2 đến 
12.500m2 (đối với rừng sản xuất); từ trên 7.500m2 đến 10.000m2 (đối với rừng phòng hộ); từ trên 5.000m2dến 
7.500m2(đốì với rừng đặc dụng);

+ Cho phép khai thác làm sàn trái pháp luật gây thiệt hai đối với rửng sản xuất: gỗ tròn nhóm IA đến 2m3; gỗ 
tron nhóm IIAtừƯên 10m3dến 20m3; gỗ tròn loại thông thường nhóm I đến nhóm III từ trẽn 15m3dến 30m3; gỏ tròn 
loai thõng thường nhóm IV đến nhóm VIII từ trên 20m3dến 40m3; thực vát rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IA có 
giá tri đến 3 triệu đồng;

+ Cho phép khai thác làm sản trái pháp luật gây thiệt hại dối với rừng phòng hộ: gỗ tròn nhóm IA đến 1 5m3' gỗ 
tron nhóm IIA từ trên 7,5m3 đến 15m3; gỗ tròn loại thõng thường nhóm I đến nhóm III từ trẽn 10m3 đến 20m3- gỗ 
tròn loai thõng thường nhóm IV đến nhóm VIII từ trên 15m3 đến 30m3; thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IA 
cỏ giá tri đến 2 triệu đổng;

+ Cho phép khai thác lâm sàn trái pháp luật gây thiệt hại đối với rừng đặc dụng: gỗ tròn nhóm IA đến 1m3' gỗ 
tron nhóm IIA từ trẽn 5m3 đến 10m3; gỗ tròn loại thông thường nhóm I đến nhóm III từ trên 7,5m3 đến 15m3- go tròn 
loai thông thường nhóm IV đến nhóm VIII từ trên 10m3 đến 20m3; thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IA có 
giá trị đến 1 triệu đổng;
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+ Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sàn là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB với số lượng tại 
phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC.

+ Cho phép khai thác lâm sản trái pháp luật là gỗ với khói lượng: đến 2m3 (đối với gỗ tròn nhóm IA); từ trên 
10m3 đến 20m3 (đối với gỗ tròn nhóm IIA); từ trên 15mJ đến 30m3 (đối với gỗ tròn thông thường nhóm I đến 
nhóm III); từ trên 20m3 đến 40m3 (đối với gỗ tròn thông thường nhóm IV đến nhóm VIII).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do cố ý. Động cơ vì vụ lợi mà thực hiện hành vi 
phạm tội.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và có chức vụ, quyén hạn trong quản lý 
và bảo vệ rừng.

b) Hình phạt
-  Khung 1: quy định hình phạt cài tạo không giam giữ dến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung 2: quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm áp dung đối với người phạm tội thuộc một trong các 
trường hạp sau: Có tổ chức; Phạm tội nhiéu lán; Gãy hàu quả rất nghiẻm trọng là gây thiệt hại từ trên mức tối 
đa của hậu quả nghiêm trọng đến hai lắn mức tốì đa của hâu quả nghiêm trọng tương ứng đó (xem Phần IV, 
Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT).

-  Khung 3: quy định hình phạVJù từ 5 năm đến 12 năm áp dung đối với người phạm tội trong trường hợp 
gây hậu quà đặc biệt nghiêm trọng là gây thiệt hai từ trên mức tối đa của hậu quả rất nghiêm trọng (xem 
Phán IV, Thòng tư liên tịch số 19/2007/TTLT).

-  Hình phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị pbat tién từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

26. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện (Điều 177, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội vi phạm các quy đinh vé cung ứng điện xâm phạm quyén và chế độ quản 

lý phân phối điện của Nhà nước.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: thể hiện ờ một trong các hành vi sau:

+ Có ý thực hiện không đúng trách nhiệm cùa minh trong điéu hành, phân phối diện. Cụ thể như cát điện 
không đúng quy định của ngành điện như: phải báo trước trên các phương tiện thông tin dại chúng, với những 
cơ sở sàn xuất đặc biệt cán phải có sự báo trước trong khoảng thời gian quy định để có kế hoạch ngừng các 
thiết bị điên tránh sự cố và lãng phí nguyên vặt liệu như các lò luyện thép bằng điện, các dây chuyén sản 
xuất lớn, các phân xưởng in tráng phim ảnh...

+ Từ chối cung cấp điện không có căn cứ;

+ Trì hoãn việc xử lý sự có điện không có lý do chính đáng.

Các hánh vi vi phạm trên chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng 
hoãc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính vé hành vi này hoặc đá bị kết án vé tôi này, chưa 
được xoá án tích mà còn vi phạm.

Hâu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đươc hiểu trường hợp đâ gây thiệt hại cho cơ quan, 
doanh nghiệp, cá nhân sử dụng diện như: làm châm tiến đô, kế hoạch sản xuất không hoàn thành 
hoặc gây ra các sự cố máy móc lảm hư hỏng các sản phẩm; gây thiệt hại lớn vé tài sản, vật chất 
cho các doanh nghiệp, cá nhân...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tồi phạm đươc thực hiện do cố ý.

-  Chủ thề của tội phạm: là người có trách nhiệm trong việc quản lý, cung ứng điện.
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-  Khung 1: quy định hình phạt tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu đồng, cải tao không giam giữ đến 2 năm 
hoảc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung 2: quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 nảm áp dụng đối với người pham tôi trong trường hợp
gãy hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

-  Hình phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị phạt tién từ hai triệu dồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm
nhiẽm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định tử 1 năm đến 5 năm.

27. Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chửc tín dụng (Điều 178, 
BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội sử dung trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng xâm 

phạm hoạt động đúng đắn của các tổ chức tín dụng, lợi ích của những người tham gia lổ chức tín dụng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyén hạn dùng quỹ dự trữ bổ sung 
vốn diéu lệ của tổ chức tín dụng chia lợi tức cổ phần làm tổ chức tín dụng không còn nguồn quỹ dự trữ theo 
quy định của pháp luật về ngân hàng.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm hành vi chia lợi tức cổ phấn gây hậu quả nghiêm trọng 
hoãc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đá bị kết án vé tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm.

Hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp hành vi vi phạm chia lợi tức 
này dã dẫn đến tổ chức tín dụng không thể tiếp tục hoạt động tín dụng; tổ chức tín dụng không có khả năng chi 
trả, thanh toán khi phát sinh các vấn đé vé vốn trong hoạt động tín dụng gây ra những thiệt hại cho người gửi 
bén, làm mất lòng tin của người gửi tiến, tạo nên làn sóng rút tiền hàng loat ở nhiéu tổ chức tín dụng khác, gây 
rối loan thị trường tài chính hoặc làm đồng tiến Việt Nam bị mất giá...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm dươc thực hiện do lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có chức vụ, quyền han trong các tổ chức tín dung.

b) Hình phạt
-  Khung 1: quy định hình phạt tiến từ 10 triệu đồng đến 50 triệu dổng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm 

hoảc phat tù từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung 2: quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm áp dụng đối với người pham tội trong trường hợp 
gây ra hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

-  Hình phat bổ sung: người phạm tội có thể bị phạt tiến từ 10 triệu đổng dến 100 triệu đồng, cấm đảm 
nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

28. Tòi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
(Đĩéu 179, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội vi phạm quy định vé cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 
xâm phạm tới những quy định pháp luật vé đảm bảo sư hoạt động đúng đắn và an toàn của các tổ chức 
tín dung.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ờ một trong các hành vi lợi dụng chức vụ, quyén han của minh 
trong tổ chức tín dung: Cho vay không có bảo đảm trái với quy định của pháp luât (như: cho vay khi người 
vay khòng có tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp có giá trị thấp hơn khoản vay; không kiểm tra tài sản thế 
chấp; không thâm đinh giá trị tài sản thế chấp...); Cho vay quá giới hạn quy định; Hành VI khác VI pham quy

b) Hình phạt
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định của pháp luât vé cho vay trong hoạt đông tín dung như không kiểm tra kỹ các giấy tờ của tài sản thế 
; chấp...

Gày hâu quả nghiêm trọng, rất nghiẻm trong, đăc biẽt nghiêm trọng là trường hợp do hành vi của người 
c pham tòi mà tổ chức tín dụng bị thiệt hai rất lớn về tài sản; làm cho tổ chức tín dụng không có khả năng hoạt 

đỏng binh thường đươc hoặc bị phá sản...; gây thiệt hại cho các có’ dông, khách háng có tài sản gửi trong tổ 
. chức tín dụng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiện do lỗi cố ý.

-  Chù thể của tội phạm: là người có chức vu, quyén han trong các tổ chức tín dụng.

b) Hình phạt
-  Khung 1: quy định hinh phạt tién từ 10 triệu đóng đến 50 triệu đóng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 7 năm.

-  Khung 2: quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 12 năm áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp 
gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung 3: quy định hình phạt tù từ 10 nâm đến 20 năm áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp 
gây hâu quả đăc bỉệt nghiêm trọng.

-  Hinh phat bô’ sung: người phạm tội có thể bị cám đàm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công 
việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ 1 năm đến 5 năm.

29. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tién giả, ngân phiếu giả, cồng trá i giả
(Đ iêu  180, B L H S f

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội làm, tàng trữ, vàn chuyển, lưu hành tién giả, ngân phiếu giả, công trái giả 

xâm phạm quyén quản lý tài chính của Nhà nước thòng qua việc phát hành tién, ngân phiếu, công trái.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tién giả bao góm tién Việt Nam giả và ngoại tệ giả; ngân phiếu giả,
cõng trái giả bao gồm ngân phiếu, cóng trái giả. là ngân phiếu, công trái của Việt Nam hoặc của nước ngoài
phát hành nhưng có giá trị thanh toán tại Việt Nam (xem mục 3, Phán I, Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP 
ngay 17/4/2003).

Tội lãm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tién giả, ngân phiếu giả, công trái giả được thể hiện ở một trong 
các hãnh vi sau:

+ Lam tién giả, ngân phiếu giả, công trái giả: góm các hành vi như vẽ, sao chụp, tạo bản in và in tién giả, 
ngân phiếu giả, công trái giả...

+ Tang trữ tién giả, ngân phiếu giả, công trái giả là hành vi cất giấu bằng nhiéu thủ đoạn khác nhau nhằm 
trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

+ Vân chuyển, lưu hành tién giả, ngân phiếu giả, cóng trái giả là dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, tim 
nguón tièu thu, tim cách đưa tién giả, ngân phiéu giả, công trái giả lưu thông trên thị trường.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm thực hiện một trong các hành vi nêu trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện do có ý.

-  Chủ thề của tội phạm: là bất ky người nao tư đủ 16 tuổi (Khoản 1) hoặc từ 14 tuổi trở lèn (Khoản 2 3) 
có năng lực trách nhiệm hỉnh sự.

b) Hình phạt
-  Khung 1: quy định phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

17 Được sửa đổi theo Luât số 37-2009/QH, 12 ngày 19/6/2009.
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-  Khung 2: quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 12 năm áp dụng dối với người phạm tội trong trường họp 
nghiêm trọng (tiến giả, ngân phiếu giả, cõng trải giả có giá trị tương ứng từ 3 triệu đến dưới 50 triệu đông đổi 
với tội làm tién giả... và từ 10 tjriêu đến dưới 100 triệu đổng đối với tội tàng trữ, vân chuyển, lưu hành tién 
giả...), (xem mục 3.1 vả 3.2, Phần I, Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003).

-  Khung'3: quy định hinh phạt tủ từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng đối với người phạm 
tội trong trường hợp rất nghiêm trọng (tién giả, ngân phiếu giả, công trái giả có giá trị tương ứng từ 50 triệu 
đến dưới 100 triệu đóng (đối với tội làm tién giả... và từ 100 triệu đến dưới 150 triệu đổng đối với tội tàng trữ, 
vận chuyển, lưu hành tién giả... hoặc đặc biệt nghiêm trọng (tién giả, ngân phiếu giả, công trái giả có giá trị 
tương ứng trên 100 triệu đổng đối với tội làm tién giả... và trên 150 triệu đồng đối với tội tàng trữ, vận chuyển, 
lưu hành tién giả... (xem mục 3.1 và 3.2, Phắn I, Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003).

Đối với người nhiéu lán làm hoặc tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tién giả, ngân phiếu giả, còng trái giả, 
cán lấy tổng số lượng của tất cả các lán phạm tội để xem xét trách nhiệm hình sự. Chỉ xem xét các lần phạm 
tội còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu có hai lán phạm tội trở lẽn, thì ngoài việc cộng số lượng 
tién giả của các lẳn pham tội để xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ, cồn phải áp dụng tình tiết tăng nặng 
‘phạm tội nhiéu lần (Điểm g, Khoản 1, Điếu 48, BLHS) (xem mục 3.3, Phần I, Nghị quyết số 02/2003/NQ- 
HĐTP ngày 17/4/2003).

-  Hỉnh phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị phạt tién từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một 
phần hoặc toàn bộ tài sản.

30. Tội làm, tàng trữ , vận chuyên, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác
(Điều 181, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác xâm 

pham quyén quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác.

-  Mặt khách quan của tội phạm: được thể hiện ở hành vi làm giả, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành séc 
giả, các giấy tờ có giá giả khác.

Làm giả có thể là các hành vi vẽ; sao chup, tao bản in và in séc giả, các giấy tờ có giá giả khác,...

Táng trữ là hành vi cất giấu giả, các giấy tờ có giá giả khác bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm trốn 
tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng;

Vận chuyển, lưu hành lá chuyển đi, tim cách tung séc già, các giấy tờ có giá giả khác ra thị trường, mua
bản séc giả, các giấy tờ có giá giả khác.

Các giấy tờ có giá giả khác có thể là hoá đơn giả trị gia tảng, chứng từ dùng để thanh toán hoặc nộp
ngân sách nhà nước. Đối với hành vi mua bán hoá đơn giá trị gia tăng chỉ cấu thành tội lưu hành séc giả, các 
giáy tờ có giá già khác trong trường hợp khi mua hoá đơn giá trị gia tăng mà hoá đơn giá trị gia tăng đó đã 
đươc ghi đắy đủ như đã mua bán hàng hoá (xem mục 2.2, Thông tư liên tịch số 01 /2004/TTLT/BCA- 
TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hinh sư dốì với các hành vi 
mua, bán, sử dung trái phép hoá dơn giá trị gia tăng). Người mua hoá đơn giá trị gia tảng nhằm hợp thức hoá 
hang hoá đã mua không có nguồn gốc. Tội pham đươc coi là hoàn thành từ thời điểm thực hiện một trong các 
hanh vi nêu trẽn.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tôi pham đươc thực hiện do cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: lá bất ky người nào từ dủ 16 tuổi (Khoản 1) hoặc từ 14 tuổi trở lèn (Khoản 2 3) 
có nâng lực trách nhiệm hình sự.

b) Hình phat
-  Khung 1 : quy dinh hình phạt tù từ 2 năm dến 7 năm.

102



1 -  Khung 2: quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 12 năm áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp
1 nghiêm trọng (xem phàn tich Điéu 180);

-  Khung 3: quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp 
rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng (xem phàn tích Điéu 180).

-  Hình phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị phạt tién từ 10 triệu đóng đến 100 triệu đổng, tịch thu một 
phán hoặc toàn bộ tài sản.

31. Tội cô ý còng bô thông tin  sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng 
khoán (Điêu 181a, BLHS)18

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xầm pham các quy định cùa Nhá nước vé việc chào bán, niêm 

yết, giao dịch, hoat đõng kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán, dâng ký, lưu ký, bù trừ 
hoặc thanh toán chứng khoán.

-  Mặt khắch quan của tội phạm: được thể hiên ờ hành vì cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự 
thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoat động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường 
chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán.

Cõng bố thông tin sai lệch... là cõng bố thông tin không chính xác hoặc không công bố kịp thời, đầy đủ các 
thõng tin theo quy định của pháp luât vé các sư kiên xảy ra có ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường; 
người công bố thòng tin khòng đủ thầm quyén theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin được thực hiện 
qua các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phầm cùa tổ chức, công ty và các phương tiện thông tin của sở giao 
dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán... 
là hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng khi xảy ra sự kiện bất thường có ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến khả năng tài chính vả hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán; không công bố thông tin (mà 
Luât Chứng khoán quy định bắt buộc phải công bó thòng tin tại các Điếu 101, 102, 103, 104, 105 và 106) về 
các sự kiện xãy ra có ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường. Ví dụ: như Công ty đại chúng không 
cõng bố vé viẻc tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong toà hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại 
sau khi bị phong tỏa; bị thu hồi giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập vá hoạt dộng 
hoặc giấy phép hoạt dộng...;

Hanh vĩ khác cản trở việc điéu tra, xử lý các hành vi vi pham pháp luật vé lĩnh vực chứng khoán như: 
hành vi tri hoãn, trốn tránh hoặc đói phó, không cung cáp đáy đủ, kịp thời thông tin tài liệu, dữ liệu điện tử 
theo yêu cáu của cơ quan có thẩm quyén.

Hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buôc trong cấu thánh của tội phạm này. Hậu quả nghiêm trọng 
dươc xác định căn cứ vào tính chất, mức đô cụ thể của hành vi cố ý cóng bố thông tin sai lệch hoặc che giấu 
sư thật liên quan đến việc cháo bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị 
trường chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoăc thanh toán chứng khoản gây ra. Ví dụ: kinh doanh thua lỗ 
hoặc doanh nghiệp bị phá sản từ việc đáu tư nhám do hành vi cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu 
sự thật liên quan đến việc chào bán, niém yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị 
trương chứng khoán, đàng ký, lưu ký, bu trư hoãc thanh toán chứng khoán; làm rối loạn thị trường chứng 
khoán... Tội phạm hoàn thành từ thời điểm xảy ra hâu quả nghiêm trọng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên do có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: la những ngươi hoat đỏng trong tổ chức phát hành, tổ chức niẽm yết, Cõng ty đai 
chúng, Cống ty chứng khoán, cỏng ty quản lý quỹ, Công ty đáu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm giao dịch chứng khoán.

* Được sứa đổi theo Luật số 37-2009/QH 12, ngày 19/6/2009.

103



-  Khung 1: quy đinh hinh phạt phạt tiên từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến
2 năm hoặc phạt tù 6 thảng đến 2 năm.

-  Khung 2: quy định hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm áp dụng đối với người phạm tòi trong các trường hơp 
sau: Có tổ chức; Thu lời bất chinh lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trong là trường hợp 
do hành vi cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao 
dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh 
toán chúng khoán đá gây thiệt hại rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho nhà đâu tư. Ví dụ: do hành 
vi phạm tội đã làm nhà đầu tư mua bán nhắm một lượng chứng khoán rất lớn dẫn đến kinh doanh thua lỗ, doanh 
nghiệp bị phá sản... hoặc ảnh hưởng xáu đến thị trường chứng khoán trong thời gian dài mới khắc phục được...; 
Tái phạm nguy hiểm;

-  Hình phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị phạt tién từ 10 triệu đổng đến 100 triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.

32. Tội sử dụng thông tin  nội bộ dể mua bán chứng khoán (Điều 18ỉb, BLHS)19

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán xâm phạm đến lợi ích 

hơp pháp của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Sử dụng thõng tin nội bộ để mua, bán chứng khoán hoặc tiết lộ, cung 
cấp thõng tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán chúng khoán. Thông tin nội bộ là thông tin liên quan 
đến công ty đại chúng như báo cáo tài chính; loại hỉnh và quy mô đầu tư chứng khoán; mục tiêu đầu tư, 
chiến lược đáu tư, phương pháp và quy trình đầu tư... chưa được công bổ cụ thể ảnh hưởng lớn đến giá 
chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó.

Ngườỉ biết thông tin nội bộ có thể là thành viên Hội đổng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám 
đốc, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc của công ty đại chúng; thành viên ban đai diện quỹ đại chúng; cổ 
dõng lớn của công ty đại chúng, quỹ đại chúng; người kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng, quỹ 
-đai chúng; người khác tiếp cận được thông tin của công ty đại chúng, quỹ đại chúng; công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ dấu tư chứng khoán và người hành nghé chứng khoán của cóng ty; tổ chức cá nhân có quan hệ 
hơp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với công ty đại chúng, quỹ đại chúng và cá nhân trong tổ chức đó; tổ chức, 
cá nhân trưc tiếp hoặc gián tiếp có được thòng tin từ nội bộ từ những đói tương trên.

+ Sử dụng thõng tin nội bộ để mua bán chứng khoán là việc phản tích, tổng hợp các dữ liệu, tài liệu dã 
biết để mua hoảc bán chứng khoán nhằm thu lời.

+ Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ cho người khác mua bán chứng khoán là hành vi nói, giới thiệu, cho 
người khác ghi chép, sao chụp,... các thông tin nội bộ hoặc không thực hiện các quy định vé quản lý, bảo 
quản cất giữ,... tài liệu vé thõng tin nội bộ mục đích để người khác biết các nội dung vé thông tin nội bộ.

+ Tư ván cho người khác mua bán chứng khoán là việc dùng lời nói khuyên bảo, thuyết phục trao đổi 
thông tin với người khác để họ mua bán chứng khoản.

Hành vi sử dung thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư 
ván cho người khác mua bán chứng khoán chỉ cấu thành tội phạm khi có thu lời bất chính lớn. Thu lời bất 
chính lớn là trường hơp người phạm tôi nhân một khoản tài sản như tiền mặt, vật... có giá trị lớn thông qua 
hanh vi sử dung thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Tội phạm được hoàn thành từ thời điểm mua bán 
chứng khoán trên cơ sơ sử dụng thông tin nội bộ.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiên do có ý. Muc đích thu lời bất chính là dấu hiệu bắt 
buốc của tội sử dung thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán.

b) Hình phạt

' Đươc sửa đổi ihco Luật số 37-2009/QH 12, ngày 19/6/2009.
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-  Chủ thể của tội phạm: là những người biết đươc thõng tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại 
chúng chưa được còng bố, như: thành viên hội đỏng quản trị, ban kiểm soát, giám dốc hoặc tổng giám đốc, 
phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc của công ty dại chúng; thành viên ban đại diện quỹ đại chúng...

b) Hình phạí
-  Khung 1: bị phạt tiền từ 100 triệu đổng đến 500 triệu đông, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 

phạt tủ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung 2: quỵ dinh hỉnh phạt tù từ 2 năm đến 7 nãm áp dung đối với người phạm tội trong các trường 
hợp: Phạm tội có tổ chức ; Thu lợi bất chính rất lớn hoảc đăc biệt lớn ; Gây hậu quả nghiêm trọng ; Tái phạm 
nguy hiểm.

-  Hình phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị phạt tiên từ 10 triệu đồng đến đến 100 triệu đống, cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.

33. Tội thao túng giá chứng khoán (Điêu 18 ]c. BLHS)20

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Mặt khàch quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện ở hành vi thông đồng dể

thực hiện việc mua bán chứng khoản nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, giao dịch chứng khoán bằng hình thức
cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoạt động của thị trường chứng khoán tuân theo quy luật cung cầu, những thông tin xác thực vé hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dể nhà đáu tư quyết định mua vào hay bán ra. Thông đồng để thực 
hiện việc mua bán chứng khoán là hành vi của người hoạt dộng trong ĩĩnh vực chímg khoán thoả thuận ngầm 
với những nhá đầu tư để mua hoặc bản chứng khoán gây ra sự cung cáu giả tạo dẫn đến nhiều nhà đắu tư 
bán ra hoặc mua vào cùng một số loại chứng khoán làm cho giá cổ phiếu của loại chứng khoán này tăng 
hoặc giảm đột biến không đúng như giá trị thực của nó.

Giao dỊCh chứng khoàn bằng hình thức, lôi kéo người khác Hên tục mua bán là hành vi các nhà đắu tư hợp 
lại vờ nhau, cùng hùn vốn với nhau, thuyết phục hoặc bằng mọi cấch làm cho người khác nghe theo minh cùng 
mua hoặc cùng bán chứng khoán nhiêu lẩn nối tiếp nhau thành hệ thống trong một thời gian nhất đinh.

Hành vi thõng đổng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo; giao dịch 
chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán chỉ cấu thành tội thao túng chứng 
khoán khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Việc xác dinh hậu quả nghiêm trọng trước hét căn cứ vào thiệt hại vật chất như làm cho doanh nghiệp 
làm ăn thua lỗ, người mua bòn chúng khoán bị thua lỗ phá sản... Ngoài ra, còn phải xét tới các hậu quả phi 
vật chắt khác như: sự rối loạn của thị trường chứng khoán, gảy khó khăn cho đời sống nhàn dân, tạo ra sự 
hoang mang trong xã hội...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham dươc thưc hiên do cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào từ dù 16 tuổi trở lén có năng lực trách nhiệm hình sự.

b) Hình phạt
-  Khung 1: bị phạt tiễn tứ 100 triệu đóng dến 500 triệu dóng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 

phạt tù 6 thắng đen 3 năm.

-  Khung 2: quy định hình phạt tu từ 2 năm dến 7 năm áp dụng đối với người phạm tội trong các trường 
hơp sau: Phạm tội có tổ chức; Thu lợi bất chính rát lớn; Gãy hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng; Tái pham nguy hiểm.

-  Hinh phạt bổ sung: người phạm tội có thể bị phạt tiển tứ 10 triệu dóng đến đến 100 triệu dông, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hanh nghe hoặc làm công việc nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.

20 Đuơc sửa đổi theo Luật số 37-2009/QH 12, ngày 19/6/2009.
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ChươNQ 7

C ác tội phạm  về môi trường
■ ■

I -  NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG
Môi trường đươc hiểu là bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhãn tao, quan hệ mật thiết 

với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng dến đời sống sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và 
thiên nhiên. Môi trường tự nhièn bao gồm các yếu tó thiên nhiên như vật lý, hóa học, sinh học tồn tại ngoài ý 
muón của con người nhưng ít nhiéu chịu tác động của con người. Đó là không khí, nước, rừng núi, sông hồ, 
biển cả, động thực vật, ánh sáng; v.v... Môi trường xã hội là tổng thể các quan hệ giữa người với người. 
Mòi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo môt trật tự nhất định tạo nên sức mạnh thuận lợi 
cho sư phát triển.

-  Khách thể của các tội phạm vể môi trường là sự xâm phạm vào các quy định của Nhà nước trong việc 
bào vệ môi trường, xâm pham vào sự trong sạch, tính tự nhiên của môi trường thiên nhiên quá mức cho 
phép, xâm phạm vào sự ổn định của môi trường sống gây tổn hại đến tính mang, sức khỏe của con người và 
các loài sinh vật.

Đối tương tác động của các tội phạm vé môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường gồm: không khí, 
nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi rừng, sông hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, khu dân cư, khu 
sản xuất, khu bảo tổn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác.

-  Mặt khách quan của các tội phạm vé môi trường được thể hiện bởi những hành vi nguy hiểm cho xã 
hôi, được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không'hành động phạm tội.

-  Chủ thể của các tội phạm vể môi trường - nói chung, đa số các tội phạm vê môi trường được thực hiện 
bời chủ thể là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do Luật Hình sự quy định. 
Bên canh đó, cũng có tội phạm được thực hiện bờỉ chủ thể đặc biệt là người có chức vụ, quyén hạn.

-  Mặt chủ quan của cắc tội phạm vé môi trường. Các tội phạm vé môi trường đươc thực hiện dưới hình 
thức lỗi cố ý. Có nghĩa là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của minh là nguy hiểm cho xã hội và sẽ gây ra 
hàu quả nhất định gho xã hội, nhưng vẫn cứ thực hiện hành vi. Động cơ, mục đích phạm tội đa dạng, nhưng 
không phải là dấu hiệu bắt buộc trong CTTP của các tội pham vế môi trường.

-  Về hình phạt, các tội phạm môi trường được quy định mức hình phạt tương đối nghiêm khắc và hầu hết 
các tội đều có quy định hinh phạt tién là hình phat chính và hình phạt bổ sung.

II -  CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ
1. Tỏi gáy ô nhiễm mòi trường (Điều 182, BLHS)

Khoản 1, Điều 182, Bô luật Hình sự quy định: “Người nào thải vào không khi, nguồn nước, đất các chất 
gáy ô nhiêm môi trường, phát tàn bức xạ, phóng xạ vượt quà quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vé chất thải ở mức 
dô nghiém trọng hoặc làm mói trưởng bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gáy hậu quả nghiêm trọng khác thi bị 
phạt tiển từ 50 triệu đổng đến 500 triệu đông, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng ổến
5 năm".

a) Dấu hiên pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm phạm vào các quy định của Nha nước vé bào vẽ môi trường 

cu thể la sư trong sach của không khí, nguổn nước, đất trong mói trường sống của con người và thiẽn nhiên.
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Đối tượng tác động của tội phạm này đó là không khí, nguồn nước, đất - một yếu tố không thể thiếu được 
trong sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. Không khí ở trạng thái tự nhiên có 78% khí Nitơ, 
21% khí ôxi và 1% các khí khác như khí Cacbonic, Đioxitcácbon, Amoniac, khí hiểm; v.v...

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở những hành vi sau: gây ô nhiẻm không khí; gãy ô nhiễm 
nguón nước; gây ô nhiẻm dất.

+ Hành vi gây ô nhiễm không khí: Thải vào không khí các chất như khói, bụi từ bất kỳ nguón nào của 
hoạt động con người như công trường, nhà máy, lò gạch, xe cộ không tuân thủ các quy định vé chống khói 
bụi. Các chất độc như các loại khí c o , S02, NH,, Pb. Còn các yếu tố độc hại khác gây ra ô nhiễm nói trong 
điéu luật như: gây ra tiếng ồn, mùi hôi thối, ánh sáng cực manh; v.v...; Phát bức xạ bao gồm bức xạ điện từ 
và bức xạ lon hoá được phát ra trong quá trinh sử dung máy móc, thiết bị, vật liệu có nguồn bức xạ có hại; 
Phóng xạ có thể được phóng ra trong quá trình cất giữ. vân chuyển, sử dụng các nguồn phóng xạ tại các lò 
phản ứng hạt nhân, cơ sờ nghiên cứu hạt nhân, tại nơi khai thác và cơ sở làm giàu chất phóng xạ, thiết bị khác 
mang nguồn phóng xạ...

Yếu tố quá tiêu chuẩn cho phép ở đây là quá tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Nhà nước.

+ Gây ò nhiẻm nguồn nước:

Hành vi náy xàm phạm vào các quy định cùa Nhà nước vé bảo vệ môi trường nước, cụ thể là làm mất đi 
sự trong sạch của nguổn nước trong môi trường sóng cùa con người và thiên nhiên. Đối tượng tác động của 
tội phạm náy lá nguón nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày của con người, nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản 
và dùng sản xuất bao gồm: nước biển, nước nội địa kể cả nước bế mật và nước ngầm.

* Hành vi khách quan của tội phạm thể hiện ờ việc trong quá trinh lao dộng, sản xuất hoặc sinh hoạt đã 
thài vào nguồn nước các loại: dầu mỡ, hoá chất dộc hai (axit suntuaric, axit nitơric...), các chất phóng xa quá 
tiêu chuẩn cho phép.

Vượt quá tiêu chuẩn cho phép (tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia) là vượt quá những chuẩn mực, giới hạn cho 
phép đói với các chất được quy định dùng lảm cán cứ dể quản lý môi trường nước.

* Hoãc hành vi khác đó là thải các chất thải (rắn, lỏng), xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký 
sinh trùng độc hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tó độc hại khác như rò ri nguồn điện, phát các loại sóng 
siêu âm; v.v...

+ Gây ô nhiẻm đất:

Hành vi này xâm phạm vào các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường đất, cụ thể là các quy định vé 
quản lý, bảo vệ độ phì nhiêu của đất.

Hanh vi khách quan của tội phạm này dươc thể hiện ở việc chôn vùi hoặc thải vào dất các chất thải rắn, 
lỏng hoặc các chất dộc hại khác không thể tự phân huỷ được, làm cho dất bị bạc màu, hoang hoá hoặc 
không thể sử dụng được.

+ Điéu kiện truy cứu trách nhiệm hình SỊT

Chỉ truy cún trách nhiệm sự khi thưc hiên những hành vi nêu trên thuộc một trong các trường hơp sau đây: 
Gây ò nhiễm mõi trường vượt quả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vé chất thải ở mức độ nghiêm trọng; Hoặc làm 
môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng; Hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm này dươc thưc hiện dưới hỉnh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất ky ai có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định của 
Luật Hinh sự.

b) Hinh phạt

-  Khoản 1 quy định hinh phạt tién từ 50 triệu dóng đến 500 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm 
hoặc phạt tú từ 6 thảng đến 3 năm.
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-  Khoản 2 quy định hinh phạt tù từ 3 năm đến 10 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp saụ: 
Có tổ chức; Làm mõi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, đạc biệl 
nghiêm trọng khác.

-  Khoản 3 quy định hình phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tién từ 10 triệu đồng đến 
150 triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghé hoặc công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tội vi phạm quy định về quản lý chát Ihải nguy hại (Điểu 182a, BLHS)21
Khoản 1, Điéu 182a, Bộ luật Hình sự quy định "Người nào vi phạm quy dinh vé quản lý chát thải nguy hại 

gày ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc gảy hậu quả nghiêm trọng khác, nếu không thuộc trường hợp quỵ 
dinh tại Điéu 182 của Bộ luật này, thì bị phạt tién từ 50 triệu đổng dến 500 triệu đóng, phạt cải tạo không giam 
giữ đén 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội phạm này xâm phạm vào các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi 

trường, cụ thể vi phạm vào các quy định của nhà nước vé việc quản lý các chất thải nguy hại gây ô nhiễm 
mõi trường sống.

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tó độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, 
gây ngô độc hoặc đặc tính nguy hại khác22.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở hành vi vi phạm quy định vé quản lý chất thải nguy hại do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyén ban hành gây ô nhiễm môi trường. Việc xác định các chất thải nguy hại 
cản cứ vào danh mục các chất thải nguy hại do nhà nước ban hành.

Hành vi vi phạm các quy định vé quản lý có thể là không làm hoặc làm không đúng các quy định của nhà 
nước vế quản lý các chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường như quản lý không đúng điéu kiện, tiêu chuẩn 
quy định, không xử lý chất thải độc hại theo quy định, mua bản, tiêu hủy các chất thải nguy hại trái với quy 
định của nhà nước.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự vé hành vi này khi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc gây hậu quả 
nghièm trọng khác như hủy hoại thảm thực vật, động vật, gây bệnh tật, chết người... cần phải khó khăn, tốn kém 
dể khắc phục23.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội phạm được thực hiên với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đat độ tuổi do Luật Hình sự quy 
định, ngoài ra phải lá người có trách nhiệm trong việc quản lý các chất thải nguy hại.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành cơ bản), phạt tién từ 50 triệu đổng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến

2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 nảm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hơp sau đây: Có tổ 
chức; Gây hậu quả rất nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khoản 3 quy định phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu pham tội gảy hâu quả đặc biẽt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 quy định hỉnh phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tién từ 10 triệu đồng đến 
150 triệu đóng, câm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

3. Tỏi vi phạm quy định về phòng ngừa sự cỏ môi trường (Điều 182b, BLHS)

Khoản 1, Điéu 182b, Bộ luật Hình sự quy định: "Người nào vi phạm quy ơinh vé phòng ngừa sự cố môi 
trường dể xảy ra sự cố môi trường hoặc vi phạm quy dinh vé ứng phó sự có mõi trường làm môi trường bị ô

Luâi sứa dổi, bỏ sung một số (Jiếu của Bỏ luạt Hình sự ngày 19/6/2(X)9 của Quốc hội.
Luât Bào vệ mồi trường nủm 2(X)5.

'T ru y  cứu trách nhiệm hình sự theo tỏi này nếu khỏng thuỏc các trường hợp quy dịnh tại Điểu 182. Bỏ luât Hình sư.
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. nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khàc, thì bị phạt tiền từ 50 triệu dồng đến 500 triệu
đổng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt lù từ 6 thàng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội phạm xâm phạm các quy định của nhà nước vé bảo vệ mỏi trường, các quy 

định vể phòng ngừa và xử lý, ứng phố sự cô’ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Tội phạm này thể hiện ở hai dạng hành vi:

+ Hành vi thứ nhất là vi phạm các quy định vé phòng ngừa sự cố môi trường: Phòng ngừa là các hoạt 
động nhằm không dể sự cô' môi trường xảy ra, hoăc ngàn chăn, hạn chế sự cố môi trường trong lĩnh vực 
ngành, nghề nhất định. Vi phạm các quy dinh vé phòng ngừa sự cố mỏi trường là không chuẩn bị hoặc không 
thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các còng tác phòng ngừa sự cố môi trường như các phương 
án bảo vệ môi trường, trang thiết bị bảo vệ môi trường, cơ sở vặt chất, bảo hộ phòng độc, hệ thống xử lý khí 
thải, nước thải, rác thải nguy hại; v.v...

+ Hành vì thứ hai là vi phạm quy định vé ứng phó sự cố môi trường: khi có sự cố môi trường xảy ra việc 
ứng phó kịp thời, hiệu quả có tác dung ngăn chàn hoãc han chế đến mức thấp nhất tác hại do sự cố gây ra. 
Tội phạm này thể hiện ở hành vi vi phạm các quy đinh của nhà nước về ứng phó với sự cố mõi trường nên 
gãy hậu quả làm môi trường bị ô nhiẻm nghiêm trọng; v.v...

Điểu kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự. Chỉ truy cứu trách nhiệm hinh sự khi người phạm tội thực hiện
hành vi nêu trẽn làm ô nhiễm mõi trường nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có trách nhièm trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố môi
trường hoặc ứng phó sự cố môi trường.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành cơ bản) quy định phat tién từ 50 triệu đóng đến 500 triệu đóng, phat cải tạo không

giam giữ dến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm khi phạm tội gày hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khoản 3 quy định phạt tù từ 5 năm đến 10 năm khi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 quy định hình phạt bổ sung, người pham tội cỏn có thể bị phạt tiến từ 10 đồng đến 150 triệu 
đổng, cấm đàm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc lám công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

4. Tỏi đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam (Điều 185, BLHS)u

Khoản 1, Điéu 185, Bộ luật Hình sự quy đinh: “Người nào lợi dụng việc nhập khẩu công nghệ, máy móc,
tíìiểt bị, phế liệu hoặc hóa chết, chế phẩm sinh học, hoặc bẳng thủ doạn khàc đưa vào lãnh thổ Việt Nam chất 
thải nguy hại hoặc chất thải khác vờ số lượng lớn hoặc gày hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiển từ 200 triệu
đóng đến 1 tỷ dồng, cải tạo không giam giữ dếrì 3 nám hoặc phạt tủ tứ 6 tháng đến 3 năm”.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là xâm pham váo các quỵ định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường, cụ thể là xâm 

pham váo viéc quản lý nhà nước trong lĩnh VƯC nháp khâu, đưa vào Việt Nam các chất thải như công nghệ, máy 
móc, hóa chất, gây ô nhiễm môi trường.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở các hành vi khách quan sau: Nhập khẩu các loại máy móc, 
thiết bị, cỏng nghê, các chế phẩm sinh hoc, chế phẩm hóa hoc khác, các chất độc hại, chất phóng xạ hoặc 
phế thải khống đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ mòi trường; Máy móc, thiết bị công nghệ bao gổm tẩt cả các loại

24 Luật sứa dổi, bổ sung một số diều của Bộ luât Hình sự ngày 19/6/2009 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, bãi 
bó các Điều ] 83, Điều 185, Bộ luật Hình sư.
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quy trình công nghệ, máy móc, thiết bị bất kỳ mới hay cũ, được sản xuất ở đâu; Các chế phẩm sinh học hoặc
hoá học bao gổm các chế phẩm hữu cơ hoặc vô cơ được sản xuất, điéu chế, tổng hợp từ bất kỳ nguyện liệu
nào, bằng bất kỳ phương pháp nào và được dùng cho bất kỳ mục đích nào; Các chất độc hại„chât phóng xạ 
phế thải là chất có chứa các chất hoặc hợp chất có hàm lượng độc tố cao có thể gây nguy hại trực tiếp cho 
môi trường và sức khỏe của con người.

Không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường được hiểu là công nghệ, máy móc, thiết bị, các chế phẩm sinh học 
hoặc hóa học đươc nhập khẩu không đủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước tại 
Thòng tư liên bộ số 2880/KCM/TM ngày 19/12/1996 của Bộ Khoa học công nghệ và Mõi trường và 
Bộ Thương mại quy dịnh tạm thời vé việc nhập khẩu phế liệu. Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 
01/12/1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định những yêu cầu chung vé kỹ thuật đối với nhập 
khẩu các thiết bị đã qua sử dụng.

-  Cùng với hành vi lợi dụng việc nhập khẩu để phạm tội, điéu luật còn quy định hành vi phạm tội có thể 
dươc thực hiện bằng thủ đoạn khác để dưa vào Việt Nam chất thải gây ô nhiễm môi trường. Hành vi khác ồ 
đây là ngoài những hành vi nhập khẩu qua các cửa khẩu đường không, đường biển, đường bộ chính thức, 
người phạm tội có thể đưa vào Việt Nam bằng các thủ đoạn khác như nhập lậu, đưa qua các con đường tiểu 
ngach để chuyển chất thải vào Việt Nam, quá cảnh các chất thải nguy hại qua Việt Nam;...

Điéu kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự: Chỉ cấu thành tội phạm này nếu đưa vào Việt Nam các chắt 
thải nguy hai hoặc chất thải khác với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: được thực hiện dưới hinh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do 
Luật Hỉnh sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hỉnh phạt tién từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đổng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm 

hoảc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, khi phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau 
dây: Có tổ chức; Chất thải nguy hại có số lượng lớn hoặc chất thải khác có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn; 
Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khoản 3 quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, khi pham tội gây hậu quả dặc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 quy định hình phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tién từ 100 triệu dồng đến 500 triệu 
đông, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cõng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

5. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người (Điều 186, BLHS)

Khoản 1, Điéu 186, Bô luật Hình sự quy định: “Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây lan 
ƠỊCh bệnh nguy hiểm cho người, thì bị phạt tù tứ 1 năm đến 5 năm:

1. Đưa ra khỏi vùng có dich bệnh động vật, thực vật, sản phẩm dộng vật, thực vật hoặc vật phẩm khác 
có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người;. .

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khắch thể của tội phạm: xâm phạm tới các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường, cụ thể là xâm 
pham tới việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoe của con người trong mõi trường.

Đối tương tác động của tội phạm là môi trường sống lành mạnh từ đó ảnh hưởng tới sự an toàn tính 
mang, sức khỏe của con người trong môi trường.

-  Mặt khắch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm này là làm lây lan dịch bệnh nguy 
hièm cho con người. Dịch bệnh ở đây lá những loại dịch bệnh dễ lan rộng và nhanh chóng lây lan từ ngươi 
nay sang người khác tai cộng đổng dân cư. Tuy nhiên, khống phải tất cả các bệnh có các dấu hiệu trên đéu

110



thuộc đối tượng quy định tại điéu luật này, mà các dịch bệnh này phải là các dịch bệnh nguy hiểm. 
1 Sự nguy hiểm được thể hiện qua các triệu chứng như gây chết người nhanh chóng hoặc chết hàng loạt hoặc 

những căn bệnh có khả nàng gây tổn hại nặng cho sức khỏe của người bị nhiễm hay là những căn bệnh khó 
chữa trị hoặc chưa có khả năng chữa trị trong diếu kiện hiện nay như dịch tả, đậu mùa, phong (hủi), thương 
hàn, bệnh than: v.v... Các hành vi cụ thể làm lây lan dịch bệnh bao gồm:

+ Đưa ra khỏi vùng dịch bệnh động vật, thực vật, các vật phẩm động vật, thực vật hoặc các vật phẩm 
khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho con người. Vùng dịch bệnh ở đây là khu vực mà các cơ 
quan có thẩm quyén như ủy ban nhân dân, Bộ trường Bô Y tế, hoặc Chủ tịch nước công bố là có dịch bệnh.

Có khả năng truyén dịch bệnh nguy hiểm có thể dươc hiểu là động vật, thực vật, sản phẩm động vật, 
thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mấm bệnh nguy hiểm cho người và có thể truyền 
sang cho người.

+ Đưa vào Việt Nam động, thực vật hoặc các sản phẩm động, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mẩm 
bệnh nguy hiểm cho con người (như thịt bò điên, lơn bị bệnh nhiệt thán, lở mồm, long móng...) Việc đưa vào 
có thể bằng bất cứ hỉnh thức nào: đường bô, đường thủy, hàng không và có thể bí mật hoặc công khai qua 
cửa khẩư.

+ Cho phép đưa vào Việt Nam các đối tương nêu trên có khả năng truyén bệnh cho con người, có nghĩa 
là người có trách nhiệm như kiểm dịch động thực vât biết rõ là bị nhiễm bệnh nhưng vẫn cho phép đưa vào 
Việt Nam.

+ Các hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người có thể là những hành vi vi phạm các quy 
định của pháp luật vé phòng chống dịch bệnh nguy hiểm cho người như cố tình không tiêm phòng bắt buộc 
vắc xin phòng dịch bệnh cho nhãn dân. Không tò’ chức kịp thời việc khoanh vùng, tay uế khu vực có dịch 
bệnh dể cho dịch bệnh lây lan thêm, người bị lây nhiẻm không chịu áp dụng các biện pháp phòng ngừa bắt 
buộc dể tránh lây lan dịch bệnh cho người khác; v.v...

Tội phạm được coi là hoàn thành khi người thực hiện hành vi phạm tội có một trong nhũng hành vi khách 
quan trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: được thực hiên dưới hình thức lỗi cố ý hoặc vô ý, miễn là làm lây lan dịch 
bệnh nguy hiểm, động cơ mục đích đa dang có thể vi vụ lơi hoặc vỉ lý do cá nhân khác.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đat độ tuổi do 
Luật Hình sự quy định. Ngoài ra, hành vi cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm dộng thực 
vật; v.v... nhiễm bệnh hoặc mang mầm bẻnh nguy hiểm có khả năng truyén cho người phải có dấu hiệu chủ 
thể dặc biệt: người có chức vụ, quyén hạn.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hinh phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khoản 2 quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 12 năm, khi phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc 
dặc biệt nghiêm trọng.

+ Gãy hậu quả rất nghiêm trọng là làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho từ 10 người đến 49 người hoặc 
gãy thiệt hai từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đóng.

+ Gây hậu quả dặc biệt nghiẻm trọng la làm lây lan dịch bệnhxho từ 50 người trở lên hoặc gây thiệt hại 
vé tải sản tư 500 triệu đóng trở lên hoặc làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người trong thời gian chiến 
tranh, thiên tai, cho lực lượng vũ trang trong thời chiến.

Tái sản thiêt hại ở đây được tính bao góm cả tién chi phí cho việc ngăn chặn dịch bệnh và chi phí khắc
phục hậu quả.

-  Khoản 3 quy dịnh hình phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tiên từ 10 triệu đến 100 triệu đổng,
cấm đảm nhièm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cồng việc nhát định từ 1 năm đến 5 năm.
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6. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật (Điều 187, BLHS)

Khoản 1, Điéu 187, Bộ luật Hình sự quy định: "Người nào có một trong cắc hành vi sau đày làm /ây/an 
dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chinh vé 
hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đổng, cải tạo không giam giữ dể,n
3 năm hoặc phạt tủ từ 6 tháng đến 3 năm.

1. Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật 
hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mắm bệnh; ..

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: xâm phạm tới các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường, cụ thể là xâm 

pham các quy định vế bảo vệ sự tồn tại và phát triển của các loài động vật, thực vật trong môi trường 
sinh thái.

Đói tượng tác động của tội phạm là các loại động vật, thực vật, kể cả là vật nuôi, cây trồng và các loài 
trong hệ sinh thái.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện ở hành vi làm lây lan dịch 
bênh nguy hiểm cho động vật, thực vật. Dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật là những loại dịch bệnh 
đươc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể theo từng thời kỳ, giai đoạn dựa trên cơ sờ phát triển 
dich bènh và khả năng chữa trị, khống chế đổi với từng loại bệnh. Một số loại dịch bệnh thường thấy ờ dộng 
vật, thực vật như lở móm, long móng, diên (xốp não), nhiễm vi rút ký sinh trùng, cúm, bệnh dại (chó, mèo), 
dich cúm gia cắm (H5N,), dịch đóng dấu ở lợn và các loại sâu bọ phát tán nhanh và có mức độ phá hoại cao 
như ốc bươu vàng, sâu bọ; v.v... Hành vỉ làm lây lan thể hiện ở những hành vi sau:

+ Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông đông, thực vật hoặc các sản phẩm động thực 
vật... bị nhiễm bệnh hoặc mang mắm bệnh, có nghĩa là cố tinh đưa các động vật hoặc sản phẩm dã mang 
các bênh như gà cúm, bó điên... vào hoặc ra khỏi khu vực hoặc các loại thực vật đã bị nhiễm bệnh như bệnh 
vàng lá, khô vằn...

Khu vực hạn chế lưu thông động vật và sản phẩm từ động vật là khu vực mà Chủ tịch Uỷ ban nhãn dân hoặc 
Bô trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là có dịch bệnh hoặc khu vực cần bảo đảm an 
toàn phải bảo vệ.

+ Đưa vào Việt Nam các loại động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà 
không thực hiện các quy định của pháp luật vé kiểm dịch. Đối tượng kiểm dịch bao gồm đông vật, thực vật, thức 
ân chăn nuôi và mõi trường chăn nuôi, các phương tiện giết mổ động vật, vât liệu, bao bỉ đóng gói, chứa đựng, 
vàn chuyển đông vật, thực vật và các sản phẩm từ động vật, thưc vật, các loai thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực 
vât; v.v... cán phải kiểm dịch. Việc đưa vào Việt Nam có thể được thực hiện bằng nhiéu hình thức. Có thể bằng 
đương bô, dường thủy, đường hàng không... mà không tuân theo các quy định vế kiểm dịch.

+ Cho phép đưa vào Việt Nam các loại dộng, thực vật... thuộc đối tương kiểm dịch, có nghĩa là người có 
chức vụ, quyến hạn biết rõ các đối tượng trẽn lá các loại vât phẩm cần kiểm dịch nhưng không thực hiện các 
quy đinh vé kiểm dịch vẫn cho phép đưa vào Việt Nam.

+ Các hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho đông vật, thực vật có thể là những hành vi vi phạm 
các quy định của pháp luật vé phòng chóng dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật như không tổ chức kịp 
thời việc khoanh vùng, tẩy uế khu vực có dịch bệnh để cho dịch bệnh lây lan thêm, người bị lày nhiễm không 
chiu áp dung các biện pháp phòng ngừa bắt buộc dể tránh lây lan dịch bệnh cho người khác;...

Điéu kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm này là khi có các hành vi nói trên thuộc một 
trong hai trường hơp sau:

Gãy hảu quả nghiêm trọng; Đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi phạm.



-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý hoặc vô ý, miễn là làm lây 
■ị lan dịch bệnh; động cơ, mục đích là vụ lợi hoặc dộng cơ cá nhân khác.

'  -  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do
• Luật Hình sự quy dịnh. Ngoài ra, hành vi cho phép đưa vào Việt Nam các loại động, thực vật hoặc sản phâm 

động thực vật... mang bệnh nguy hiểm có khả nàng lây nhiẽm phải có dấu hiệu chủ thể đặc biệt, đó là người 
í có chức vụ, quyền hạn trong việc kiểm dịch động, thực vật.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hình phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đổng, cải tạo không giam giữ dến 3 năm hoặc 

phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 quy đinh hình phạt tù từ 2 nàm dến 7 nàm, khi pham tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc 
đặc biệt nghiêm trọng.

Tình tiết định khung này giống tình tiết định khung quy định tại Khoản 2, Điéu 186.

-  Khoản 3 quy định hỉnh phạt bổ sung, người pham tõi có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng,
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoàc làm công viẽc nhất định từ 1 đến 5 năm.

7. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (Điêu 188, BLHS)

Khoản 1, Điéu 188, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào vi phạm các quy đinh vé bảo vệ nguồn lợi thủy 
sần thuộc một trong các trường hợp sau đày gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chinh vé 
hành vi này hoặc dã bị kết ấn vê tội này, chưa dược xóa án tich mà còn vi phạm, thi bị phạt tiển từ 10 triệu 
đỏng dến 100 triệu dồng, cải tạo không giam giữ ớén 3 năm hoặc phạt tù từ 6 thảng đén 3 năm:

1. Sử dụng chát độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cám 
để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguón lợ  thuỳ sản;..

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: xâm phạm vào các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường, cụ thể lả

xâm phạm các quy định của Nhà nước vé bảo vệ nguổn lợi thủy sản trong môi trường sinh thái.

Đói tương tác động của tội phạm này là các loại động vật, thực vật trong quần thể của hệ sinh thái dưới
nước (sông hổ, biển cả).

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm này được thực hiện bời những hành vi khách quan sau:

+ Khai thác thủy sản không đảm bảo các quy định vé bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản như: sử dụng chất độc, 
chát nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoãc các phương tiện ngư cụ khác bị cấm như đèn thuỷ ngân, lưới 
quét nhiéu táng trong mùa sinh sản dể khai thác thủy sàn dẫn đến việc huỷ hoại nguồn lợi thủy sản; hoặc 
khai thác các loài thủy sản ở khu vực bị cấm, trong múa sinh sản, trong thời gian không được khai thác và 
các loài thủy sản quý hiếm trong danh muc cấm khai thác.

+ Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản quý hiếm trong danh mục cần được bảo vệ của 
Chính phủ. Hành vi phá hoại náy có thể dùng sức mạnh vât chất như dùng chất nổ, hoặc dùng các loại hoá 
chất... để phá hoai nơi cư ngụ của thủy sản làm cho môi trường sống ở đó bị biến dạng dẫn đến các loài thủy 
sản không phát triển dược, bị tuyệt diệt hoăc bò di nơi khác.

+ Điéu kiên để truy cứu trách nhiệm hĩnh sự đối với các hanh vi trên khi thuộc một trong các trường hợp 
sau đây:

* Gây hậu quả nghiêm trọng. Để xác định gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 1, ta có thể căn 
cứ vào các mức độ thiệt hại sau:

1. Gảy thiệt hại cho loài thuỷ sản với mức từ 30 tnệu đóng đến dưới 300 triệu đồng.

2. Lam giảm đa dang sinh hoc hoặc làm mất đi mõt số loài thủy sản quý hiếm trong khu vưc khai thác trải phép.
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3. Gây ô nhiễm môi trường, nghĩa là làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuân môi trường 
do sử dụng các loại chất nổ hoặc hoả chất độc hại để khai thác thủy sản kể cả việc làm cho các loài thuỷ sản 
quý hiếm phải rời đi cư trú nơi khác.

* Đã bị xử phạt hành chính vé một trong những hành vi trên mà vẫn còn vi phạm. Để xác định là đã bị xử 
phạt hành chính vé các hành vi nói trên thì phải có quyết định xử phạt hành chính vé các hành vi đó và thời 
han chưa qua một năm kể từ thời điểm ra quyết định xử phạt.

* Đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà vẫn còn vi phạm.

-  Mặt chù quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người náo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và dạt độ tuổi do 
Luật Hình sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hình phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 

phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 quy định hình phạt tién từ 50 triệu đến 200 triệu dồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm, khi phạm tội 
gãy hâu quả rát nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

+ Gây hậu quả rất nghiêm trọng là gây thiệt hại cho các loài thủy sản có giá trị từ 300 triệu đổng đến dưới 
500 triệu đồng hoặc gây suy thoái môi trường như làm thay đổi chất lượng của môi trường nơi khai thác thủy 
sản trái phép.

+ Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là gây thiệt hại từ 500 triệu đổng trở lên hoặc làm suy kiệt sự đa
dang sinh học, phả hủy hoàn toàn nơi cư ngụ của các loài thuỷ sản làm cho chúng bị tuyệt diệt hoặc di dời di
nơi khác.

-  Khoản 3 quy định hình phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, 
cấm đàm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

8. Tội hủy hoại rừng (Điểu 189, BLHS)

Khoản 1, Điéu 189, Bộ luật Hinh sự quy định: “Người nào đốt, phá rừng trài phép hoặc có hành vi khắc 
huỷ hoại rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bi xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi phạm thi 
bị phạt tiển từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bf phạt tù từ
6 tháng dến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường, cụ thể là xâm 

pham các quy định vé bảo vệ rừng của Nhà nước.

Đối tương tác động của tội phạm là các loại thực vật, thảm thực vật, các loài sinh vật trong môi trường 
sinh thái là rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện bằng những hành vi sau:

+ Đốt rừng trái phép để làm nương rẫy: “Đốt rừng trải phép" là hành vi cố ý lầm cháy rừng với bất kỳ mục 
đích gi mầ không dược người hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyén cho phép. Hành vi đốt rừng làm rẫy 
ngoai vùng do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định.

Theo Đỉéu 21, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng thi ờ vùng rừng núi, cản cứ vào quy hoach lâm nghiệp, Uỷ 
ban nhân dãn cấp huyện quy định vùng và hướng dần nhân dân làm nương, rẫy, định canh, thâm canh, luân 
canh, chăn thả gia súc, sản xuất nông lâm nghiệp kết hơp.

+ Hanh vi phá rừng trái phép: "Phá rừng trái phép" là chặt phá rùng, ken cây và các hành vi khác trải 
pháp luật lam cho cây rừng bị chết với bất ky mục đích gi, trừ các trường hơp được hướng dân tai tiểu mục 1.1 
va tiểu muc 1.2, Mục 1, Phán IV, Thông tư liên tịch số 19/2007.
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Hành vi phá rừng để lấy dất trổng trọt, chăn nuôi, xây dựng đường, nhà cửa, dường dây điện, làm công 
trình thủy lợi, khai thác than, tài nguyên khoáng sản khác, đào đắp bờ trong rừng ngập mặn để nuôi trồng 
thuỷ sàn mà không dược cơ quan nhà nước có thẩm quyén cho phép. Hoặc được phép phá rừng nhưng 
không thực hiện dũng quy định như phá rừng ngoài phạm vi, vươt qua diện tích được phép. Hành vi khai thác 
rừng cây non khõng tính được khối lượng bằng m3 cũng dươc xác dịnh là hành vi hủy hoại rừng. 
Trong trường hơp này, hậu quà nghiêm trọng được tính bằng diện tích rừng bị hủy hoại.

Khi xem xét hành vi hủy hoại rừng cần chú ý: Nếu phá rừng trồng của chủ rừng tự bỏ vốn ra trổng thi 
không xử lý theo Điéu 189, BLHS mà truy cứu trách nhiẽm hình sư theo Điéu 143, BLHS vé tội hủy hoại hoặc 
cố ý làm hư hỏng tài sản. Còn đối với hành vi phá rừng trải phép để đào dãi vàng, khai thác than, khai thác 
khoáng sàn khác thi b| truy cứu trách nhiệm hình sự vé hai tội là tội hủy hoại rừng và tội vi phạm các quy định 
vé nghiên cứu, thảm dò, khai thác tài nguyên quy định tai Điéu 172, BLHS.

+ Tội phạm thực hiện có thể bằng hành vi khác 'Hành vi khác huỷ hoại rừng” là đào bới, nổ mìn, san ủi, 
đào, đắp ngàn nước thuỳ triều, tháo nước hoặc xả chất độc hai vào rừng trái pháp luật... làm cho cây rừng bị 
chết hàng loạt, đất rừng bị ô nhiễm.

Điểu kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đói với các hành vi trên khi thuộc một trong các trường hợp 
sau đây:

+ Hành vi hủy hoại rừng phải gây hậu quả nghiẻm trọng. Cụ thể là "Gáy hậu quả nghiêm trọng" quy định 
tại Khoản 1, Điéu 189, Bộ luật Hinh sự khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đốt rừng, phá rừng hoặc cố hành vi khác hủy hoai rừng sản xuất với diện tích từ trên mức tối đa bị xử 
phạt vi phạm hành chính đến hai lán mức tối đa bị xử phạt vĩ phạm hành chính.

Vi dụ: Mức tói đa bị xử phạt vi phạm hành chinh theo quy định hiện hành dối với hành vi phá rừng sản 
xuất là 10.000m2. Nguyễn Văn V phá rừng sản xuất VỚI diên tích lả 15.000m2. Hành vi phạm tội của V thuộc 
trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.

+ Gây thiệt hại vé lâm sản có giá trị từ trên 30 triệu đóng đến 60 triệu đồng đối với rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên; từ trên 50 triệu dóng đến 100 triệu đóng đối VỚI rừng sàn xuất là rừng trổng, rừng khoanh nuôi tái sinh 
trong trường hơp rừng bị thiệt hại không tính dưoc bằng diện tích dốt rừng, phá rừng hoặc có hành vi khác huỷ 
hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiéu tiểu khu.

Trong trường hợp hủy hoại rừng mà còn gây thiêt hai vé tính mạng, sức khoẻ của người khác, tài sản của 
Nhà nước, tàp thể, của cá nhân đến mức phải truy cứu trách nhiệm hỉnh sự thì xử lý vế tội huỷ hoại rừng và 
tội tương ứng quy định trong Bộ luật Hinh sự.

+ Hoặc đã bị xử ptiạt hành chính vé một trong nhũng hành vi trên mà vẫn còn vi phạm.

-  Mặt chù quan cùa tội phạm: Tội phạm này đươc thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có dù nâng lực trách nhiệm và đạt độ tuổi do BLHS quy định.

b) Hinh phat

-  Khoản 1 quy định hinh phạt tién từ 10 triệu đóng đến 100 triệu đóng, cải tạo Không giam giữ đến 3 năm
hoảc bị phat tù từ 6 tháng đến 5 năm.

-  Khoản 2 quy định hỉnh phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, khi pham tội thuộc một trong các tình tiết sau: Có 
tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyén hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Hủy hoại diện tích rừng rất 
lớn; Chát phá các loại thực vật quý hiếm thuôc danh muc qưy định của Chính phủ; Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

“Hủy hoại diện tích rừng rất lớn’ là trường hơp hủy hoai rừng sản xuất với diện tích từ trẽn hai lần mức tối 
đa bi xử phat vi pham hành chính đến bốn lán mức tối đa bị xử phat vi pham hành chính.

“Chật phố cắc loại thực vật quỷ hiếm thuộc danh mục quy định của Chinh phủ" là chặt phá các loại thực
vât rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IA, IIA.
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Trường hợp chặt phá các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IA, IIA không xác định thiệt hại 
bằng diện tích theo hướng dẫn tại Điểm a, Tiểu mục 3.4, Mục 3 này (do chặt phá từng cây ở nhiéu vị trí khác 
nhau trong cùng một tiểu khu hoặc nhiéu tiểu khu), nhưng giá trị thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị chặt 
phá từ trên 30 triệu dồng đến 60 triệu đổng đối với nhóm IA hoặc từ trên 50 triệu dến 100 triệu ổồng dối với 
nhóm IIA thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hinh sự theo Điểm d, Khoản 2, Điéu 189, Bô luật Hình sự.

“Gảy hậu quả rất nghiêm trọng" là gây hậu quả nghiêm trong và còn thực hiện một trong các hành vi: 
chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành cõng vụ; đập phá nơi làm việc, trang thiết 
bị, phương tiện của cơ quan có trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự vé tội độc lập.

-  Khoản 3 quy định hinh phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, khi phạm tội thuộc một trong các tình tiết sau: 
Hủy hoại diện tich rừng đặc biệt lớn: là huỷ hoại rừng sản xuất với diện tích từ trên bốn lân mức tối đa bị xử 
phạt vi phạm hành chính; Hủy hoại rùng phòng hộ, rưng đặc dụng là hủy hoại các loại rừng này với diện tích 
trên mức tối da bị xử phạt vi phạm hành chính; Gày hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi thuộc một trong các 
trường hợp sau:(1) Giá trị thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm bị chặt phá từ trẽn 60 triệu đổng đối với nhóm IA 
hoặc từ trên 100 triệu đồng đối với nhóm IIA, nếu không thuộc trường hợp “Hủy hoại diện tích rừng dặc biệt 
lớn" và “Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng" nêu trên; (2) Gây thiệt hai "Huỷ hoại diện tích rừng rất lớn" 
hoặc “Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy đinh của Chính phủ" và còn thực hiện một 
trong các hành vi: chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành công vụ; đập phá nơi 
làm việc, trang thiết bị, phương tiện của cơ quan có trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng mà chưa đến mức bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội độc lập.

-  Khoản 4 quy định hình phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu 
dồng, cấm dảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

9. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài vật nguy cấp, 
quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (Điêu 190, BLHS)

Khoản 1, Điéu 190, Bộ luật Hình sự quy định: "Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán 
trài phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán 
bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật dó, thì bị phạt tién từ 50 triệu đổng đến 500 triệu đồng, cải 
tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng dến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm vào các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường sinh thải. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là các loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở những hành vi sau:

+ “Săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bân trái phép động vặt hoang dã quỷ hiếm bỊ cấm theo quy dinh của 
Chinh phủ” là việc săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB 
không đươc cơ quan nhà nước có thẩm quyén cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyến cho phép 
nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

+ “Vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó" là vận chuyển, buôn bán các loại sản 
phâm như thịt, xương, sừng, da, lông, ngà, móng, vẩy, răng và các bộ phận khác lừ cơ thể các loài động vật 
rửng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB mà không có giấy tờ hơp pháp.

Buôn bán, vận chuyển trái phép các động vật hoang dã, quý hiếm hoặc các bộ phận cơ thể hoặc các loại 
sàn phâm của các loại dộng vật hoang dã quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ. sản phẩm từ động vật hoang dã quý 
hiếm là bất kỳ sản phẩm nào từ các loài động vật đó dù dưới dạng tươi sóng hay đã sơ chế như thịt, xương, 
sừng, da, lông, cao; v.v...

Cán chú ý, tội này chỉ xử lý đối với hành vi vi phạm các quy định vé bảo vệ các loài động vât thuộc danh 
muc các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ như bò tót, tê giác, bò xám, voi, trâu rừng, hươu xạ hổ,
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báo hoa mai; v.v... (Danh mục các loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB, IIB quy định tại Nghị định 
17/CP ngày 17/1/1992). Tội phạm hoàn thành khi người pham tòi đã thực hiện một trong các hành vi khách 
quan trên.

Chú ý. không phải mọi trường hợp cố hành vi nêu trẽn chúng ta đéu xừ lý hình sự, căn cứ theo Thông tư 
liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BCA VKSNDTC-TANDTC, ngày 8/3/2007 thi chỉ truy cứu trách nhiệm 
hình sư theo Khoản 1, Điéu 190, Bộ luật Hình sự khi thuỏc mỏt trong các trường hơp sau:

+ Săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán đông vât rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB với số lương cá thể 
dưới mức tối thiểu "gày hậu quả rất nghiêm trọng” tai Phu lục kèm theo Thông tư này (xem Phụ lục của 
Thông tư số 19/2007);

+ Vận chuyển, buôn bán các sản phẩm của dộng vàt rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IB có giá 
trị đến 50 triệu dồng25

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm dươc thưc hiên dưới hinh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do 
Luật Hinh sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hình phat từ 50 triệu đồng dến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm 

hoặc bị phạt to từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 quy dịnh hình phạt tù từ 2 năm đến 7 nảm, khi pham tội thuộc một trong các tinh tiết sau: Có tổ 
chức; Lợi dụng chức vụ, quyén hạn; Sử dụng cõng cụ hoăc phương tiện săn bắt bị cấm; Săn bắt trong khu vực 
bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; Gây hậu quả rất nghiêm trong hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 3 quy định hỉnh phạt bổ sung, người pham tội có thể bị phạt tiến từ 10 triệu đồng dến 100 triệu 
dóng, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoăc lảm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm,

10. Tội vi pham các quy định về quàn lý khu bào tón thién nhiên (Điều 191, BLHS)

Khoản 1. Điéu 191, Bộ luật Hình sự quy định: 'Người nào vi phạm các quy đinh vé quản lý khu bảo tổn 
thién nhiên gây hậu quả nghiêm trọng, thi bị phạt tiên từ 50 triệu đống đến 5 triệu đổng, cải tạo không giam 
giữ dến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đén 3 năm'.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm pham các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường, cụ thể là xâm 

pham vào chế độ bảo vệ đặc biệt của Nhà nước đối với sự đa dạng sinh học, các nguồn gen quý hiếm phục 
vụ khoa học và du lịch sinh thái ở khu bảo tón thiên nhiên. Đói tượng tác động của tội phạm náy là các khu 
vực bảo tón thiên nhiên, vườn quốc gia, di tích thiên nhiên hoăc các khu thiên nhiên khác trong môi trường 
sinh thái dươc Nhá nước bảo vệ đặc biệt.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: thể hiên ở hành vi vi pham các quy định vé quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, 
như: sử dụng, khai thác khu bảo tổn thiên nhién không đúng các quy định của Nhà nước thông qua việc chặt 
cây, sán bất động vật hoang dã, chăn thả gia súc, lam nương rẫy trong khu vực đó...; gây ô nhiễm hoặc suy 
thoái mói trương, như sử dụng không dúng muc dích hoặc khai thác quá tải mà không có biện pháp phục hồi,...

Điéu kiện dể truy cứu trách nhiệm hinh sự đối với hành vi này lầ gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả ở 
đây có thể la phá hoai cảnh quan, suy thoái mõi trường, thay dổi khí hâu, lầm thoái hóa đất, các loài động vật 
quý hiếm mất môi trường sinh sống...

-  Mát chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiện dưới hinh thức lỗi cố ý.

35 Đinh lượng đề truy cứu trách nhiệm hình sư vé lội phạm này cán cán cứ vào các vân ban cúa nhà nước quy 
đính trong lừng thời kỳ.
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-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ tuổi do 
Luật Hình sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy dịnh hình phạt tién từ 50 triệu đồng dến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm

hoặc bị phạt tù từ 6 tháng dến 3 năm.

-  Khoản 2 quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm khi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng đối với phàn 
khu bảo vệ nghiêm ngặt.

-  Khoản 3 quy định hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Có tổ 
chức; Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cấm; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

-  Khoản 4 quy định hình phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tién từ 10 triệu dồng đến 
100 triệu dổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

11. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại (Điểu 191a, BLHS)

Khoản 1, Điéu 191, Bộ luật Hình sự quy định: ''Người nào cố ý nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xắm 
hại gày hậu quả nghiêm trọng, thì b[ phạt tiền từ 50 triệu dồng đến 500 triệu đổng, cải tạo không giam giữ
dến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: xâm phạm các quy định của Nhà nước vé bảo vệ môi trường, cụ thể là xâm 

phạm vào chế độ bảo vệ của Nhà nước đối với môi trường sinh thái nhằm ngăn chặn, phòng ngừa sự phá hoại 
của các loài ngoại lai xâm hại.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm thể hiện ở hai dạng hành vi chính sau đây:

+ Nhập khẩu các loài ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hành vi nhập khẩu qua các cửa 
khẩu đường bộ, hàng không, đường biển các loài ngoại lai xâm hại vé Việt Nam gây hậu quả 
nghiêm trọng.

+ Phát tản các loài ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng. Phát tán ở đây được hiểu là bằng các 
hình thức khác nhau để đưa những loài ngoại lai xâm hại ra ngoài mõi trường sống như cho, bán, chuyển 
nhương, thả... các loại ngoại lai xàm hại ra môi trường.

Chú ỷ, chỉ truy cứu trách nhiệm hỉnh sự khi thực hiện hành vi nhập khẩu hoặc phát tản các loài ngoại lai 
xâm hại khi gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng ở dây có thể làm phá hoại môi trường sinh 
thái, phá hoại mua máng, gây tốn kèm nhiều tién của, công sức trong việc loại trừ, ngăn chặn tác hại của loài 
ngoai lai đó.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm dược thực hiện với lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hỉnh sự và đạt độ tuổi do 
Luât Hinh sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 quy định hình phạt tién từ 50 triệu đổng đến 500 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm 

hoảc phat tù từ 6 tháng đến 5 năm.

-  Khoản 2 quy dinh phạt tù từ 3 năm đến 10 năm khi phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau: 
Cò tổ chức; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khoản 3 quy dịnh hỉnh phạt bổ sung, người phạm tội có thể bị phạt tiển từ 10 triệu đồng đến 
100 triệu đóng, cấm dảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhât định từ 1 năm đến 5 năm.



ChươNQ 8

C ác tội xầm  phạm  về ma túy

I -  KHÁI NIỆM CHUNG
Các tội phạm vể ma tuỷ là những hành vi nguy hiểm cho xã hội dược quy dinh trong Bộ luật Hình sự, do 

người có năng lực TNHS thực hiện một cách cố ý, xâm phạm ché độ quàn lý các chất ma tuỷ của Nhà nước.

-  Khàch thể chung cùa các tội phạm vé ma tuỷ và cũng là khách thể trực tiếp của các tội phạm cụ thể thuộc 
nhóm tội này là chế dô quản lý các chất ma tuý của Nhà nước ở tất cả các khâu của quá trình quản lý dó.

-  Đói tượng của các tội phạm vé ma tuỷ có thể là:

+ Cây có chứa chất ma tuý: “Cày cố chứa càc chất ma tuỳ bao gôm cây thuốc phiện (cãy anh túc), cày cô 
ca, cày cần sa hoặc cây khấc có chứa cắc chát ma tuỷ ơo Chinh phủ quy dinh" (Khoản 6, Điéu 2, Luật Phòng 
chống ma tuý năm 2000).

+ Các chất ma tuý: “Chất ma tuý là các chất gày nghiện, chắt hướng thẩn được quy đinh trong các danh 
mục do Chinh phủ ban hành" (Khoản 2, Điéu 2, Luàt Phòng chống ma tuý năm 2000).

+ Tién chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý: “Tiền chất là càc hoá chất không thể thiếu 
được trong quá trình điêu chế, sản xuất chết ma tuý, được quy đinh trong danh mục do Chinh phủ ban hành" 
(Khoản 4, Điéu 2, Luật Phòng chống ma tuý nảm 2000).

+ Thuóc gây nghiện: “Thuốc gây nghiện, thưóc hưởng ưián là các loại thuốc chữa bệnh được quy đmh trong 
các danh mục do Bộ Y tế ban hành, có chừa các chát ma tuỷ, chất gây nghiện'’ (Khoản 5, Điéu 2, 
Luật Phòng chóng ma tuý nảm 2000).

+ Các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sàn xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý: “Phương tiện, dụng 
cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chát ma tuỷ là những vật được sản xuất ra vờ chức năng 
chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trài phép chất ma tuỷ hay tuy dược sản xuất ra với mục đích khác, 
nhưng dã được sử dụng chuyên vào mục đich sàn xuất hoặc sử dụng trài phép chất ma tuý” (Tiểu mục 1.3, 
Muc 1, Phán I, Thông tư liên tịch số 17/2007nTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 hưởng dẫn 
áp môt só quy đinh tai Chương XVIII - Các tòi pham vé ma túy của BLHS năm 1999).

-  Mật khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa các tội phạm vé ma tuý tuy có khác nhau về hỉnh 
thức thể hiện, vé tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hôi của hành vi pham tội nhưng giống nhau ở chõ đéu là 
những hành VI ma Nhà nước cấm thực hiên (Điéu 192 - Điéu 200) hoăc là hành vi của những ngườỉ có trách 
nhiệm đươc Nhà nước giao đã không thực hiên hoảc thực hiên không đáy đủ trách nhiệm được giao hoặc làm 
những việc ngoai phạm vi những quy định vé quản lý, sử dung thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác 
(Điéu 201).

Tất cà các tội pham đéu dược quy định là những tội có CTTP hinh thức. Hậu quà không đươc quy đinh là 
dấu hiệu của các tôi. Tội phạm hoàn thanh từ thời điểm người pham tội thực hiện hành vi pham tội.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cùa người pham tội lá lỗi cố ý, người pham tội nhân thức rõ hành vi 
của minh là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thưc hiện.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của háu hết các tội lã chủ thể thường, người có nâng lực TNHS vầ dat đò 
tuổi luật quy định (theo quy định của Điéu 12 vã Điéu 13, BLHS) déu có thể là chủ thể của tội phạm và phải chịu 
TNHS nếu thưc hiên hành vi luât quy đinh Riêng tội quy đinh tai Điéu 201 có chủ thể đăc biệt, là người có trách
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nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc 
gãy nghiện hoặc các chất ma tuý khác.

-  Hình phạt đối với các tội phạm vé ma tuỷ: Các tội phạm vé ma tuý là nhóm tội có tính chất nguy hiểm 
lớn cho xả hội. Vì vậy, hinh phạt quỵ định cho các tội là rất nghiêm khắc. Hầu hết các tội lá tội nghiêm trọng, 
rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng trừ tội được quy định tại Khoản 1, Điểu 192, BLHS là tội ít 
nghiêm trọng. Hình phạt chính quy định cho các tội phạm vé ma tuý có nhiều mức độ nghiêm khắc khác 
nhau, thấp nhất là phạt tién 5 triệu đồng (Khoản 1, Điều 201) cao nhất là tử hình (có 2 trong số 9 điều luật 
quy định hình phạt tử hỉnh Điều 193 và Điéu 194).

Hinh phạt bõ’ sung dược quy định cho các tội phạm vế ma tuý gồm các hình phạt: phạt tién (mức thấp 
nhất là 1 triệu đồng và mức cao nhất là 500 triệu đồng); tịch thu (một phẩn hoặc toán bộ) tài sản; cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định (từ 1 đến 5 năm); quản chế hoặc câm cư trú (từ
I năm đến 5 năm). Các hình phạt bổ sung được quy dịnh có tính chất tuỳ nghi, toà án càn cứ vào tính chất 
của vụ án, nhân thân người phạm tội và yêu cầu đấu tranh phòng ngừa mà có thể quyết định áp dụng hoặc 
khõng áp dụng hình phạt bổ sung dối với người pham tội.

I I  -  CÁC TỘ I PHẠM  CỤ THỂ

1. Tội trồng cây thuốc phiện và cây khác có chứa các chất ma túy (Điều 192, BLHS)

Tội trống, cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma túy là hành vi cố tình tróng cây thuốc phiện 
hoặc cây khác có chứa chất ma túy sau khi đă được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điểu kiện để ổn đinh 
cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính vế hành vi này.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Đói tượng tấc động của tội phạm: Đối tượng của tội phạm này là cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa 

hoặc cây khấc có chứa chất ma tuý. Cây khác có chứa chất ma tuý là các loại cãy có chứa chất gây nghiện, 
chất hướng thán theo quy định của Chính phủ, trừ cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi trổng cây thuốc phiện,
cây cô ca, cây cán sa hoặc cây khác có chứa chất ma tuý.

Hành vi trồng cây thuốc phiện nói ở đây được hiểu là hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch câc
bỏ phận của cây (như lá, hoa, quả, thân cây có chứa chất ma tuý).

Địa diểm trồng có thể ở bất cứ nơi nào trong vườn, nương rẫy, đồi núi hay trong rừng... Thực tiễn việc 
tróng cây thuốc phiện ở nước ta thường là vùng núi cao thuộc các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, 
Lào Cai, một số huyện vùng phía tây Nghệ An, Thanh Hoá...

Hành vi tróng cây có chứa chất ma tuý chỉ được coi là hành vi phạm tội và bị truy cứu TNHS khi đã được 
áp dung đáy đủ cả ba biện pháp: "đã được giáo dục nhiều lần”, “đã được tạo điéu kiện để ổn định cuộc sống", 
vá "đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi phạm”.

+ “Đã được giáo dục nhiêu lẫn" là đã được cơ quan nhà nước, tổ chức, người có trách nhiệm ở địa 
phương từ hai lán trở lên vận động, thuyết phục, nhắc nhở vé việc không được trồng cây có chứa chất ma tuý 
hoăc phổ biến đường lối, chính sách, quy định của pháp luật vé cấm trồng cây có chứa chất ma tuý. Các biện 
pháp giáo duc này phải được thể hiện bằng biên bản.

+ "Đã dược tạo điéu kiện dể ổn đinh cuộc sống" là đã được hỗ trợ về tiền vốn, kỹ thuật để sản xuất hỗ trợ 
cây trổng, vât nuôi hoặc đã được hướng dẫn vé kỹ thuật chăn nuôi, trổng trọt cày ăn quả, cây công nghiệp, 
cảy lương thực... để thay thế các loại cây có chửa chất ma tuý.

+ ‘Đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi phạm" được hiểu là trước đó đã có hành vi trồng 
cày có chứa chất ma tuý và đã bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tién theo quy định của pháp luật vé xử phạt vi
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phạm hành chính, nhưng chưa hết thời han được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, mà lại tiếp tục có 
hành vi trổng cây có chứa chất ma tuý và bị phát hiện.

Sở đĩ luật quy dinh hành vi trổng cây có chứa chất ma tuý chỉ dược coi là tội phạm khi đã áp dụng dầy đủ 
cả ba biện pháp nói trên, môt mặt vừa thể hiện chính sách của Nhà nước là kiên quyết loại trừ tận gốc tệ nạn 
ma tuý, và mặt khác cũng phải chiếu cố đến tinh hình thực tế để chính sách cấm trổng cây có chứa chất ma 
tuý có điếu kiện thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chù thể cùa tội phạm: là người có năng lực TNHS và từ đủ 16 tuổi trở lên.

b) Hình phạt
Điéu 192, BLHS quy định 2 khung hình phat chính và 1 khung hinh phạt bổ sung.

-  Khung cơ bản (Khoản 1, Điéu 192, BLHS) có mức phat tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung tàng nặng (Khoản 2, Điéu 192, BLHS) có mức phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, áp dụng đối với 
trường hơp pham tòi có một trong các tinh tiết dinh khung tảng nặng sau: Phạm tội có tổ chức; Tái phạm tội 
này: Lâ trường hợp người phạm tội đã bị kết án vé tòi tróng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma 
tuý chưa đươc xoá án tích mà lại tiếp tục pham tội trổng cày thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý.

-  Hinh phạt bổ sung (Khoản 3, Điéu 192, BLHS) dươc quy định đối với tội này là phạt tién từ 1 triệu đồng 
đến 50 triệu đồng.

2. Tội sản xuất trá i phép chất ma túy (Điểu 193, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Đối tượng tảc động của tội phạm: Đối tương tác động của tội phạm này là chắt ma tuý. Chất ma tuý là 

chát gây nghiên, chất hướng thắn được quy dịnh trong các danh mục chất ma tuý do Chính phủ ban hành. 
Thực tiễn các chất ma tuý và chất hướng thán thường gảp trong dấu tranh phòng chống tội phạm vé ma tuý ờ 
nước ta la: Thuốc phiện (nhựa thuốc phiên), hẽ-rò-in, cõ-ca-in, mooc-phin, am-phê-ta-min... ờ thể rắn hoặc 
thể lỏng (xem Nghị dịnh số 67/2001 NĐ-CP ngày 01/10/2001 và Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 
06/11/2003).

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi sản xuất trái phép chất ma 
tuý dưới bất kỳ hình thức nào: Được hiểu là hành VI cùa người tạo ra hoặc tham gia vào quá trinh tạo ra chất ma 
tuý (chế biến, điéu chế, chiết xuất, pha chế...) bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có 
chứa chát ma tuý, từ các tién chất và các hoá chát hoăc làm ra chất ma tuý này từ chất ma tuý khác.

Trẽn thưc tế từ trước tới nay thường thấy có các phương pháp sản xuất trái phép chất ma tuý sau:

+ Chết xuất: là việc tách riêng thuốc phiên, lá cô ca, cán sa, nhựa cán sa ra khỏi các cây có chứa chất đó.

+ Đéu chế là các quy trin’h mà qua đó tao ra các chất ma tuý và bao gồm việc tinh chế cũng như chuyển hoả 
từ chất ma tuý này thành chất ma tuý khác.

+ Pha chế: là việc trộn lẫn để tạo ra hỏn hợp ở thể rắn hay thể lỏng có chứa chất ma tuý.

Đá với các hanh vi nhằm tạo thuận lơi cho việc sử dụng chất ma tuý đã có sẩn như pha chế thuốc phiện thành 
đung dịch để tiém, chích, nghién hê rô in từ bánh thành bót để hít... thi không coi là hành vi sản xuất trái phép chất 
ma tuý.

Sản xuất “trái phép” chất ma tuý dươc hiểu là sản xuát mà không được phép của cơ quan có thẩm quyén 
hoác khống đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyén cho phép.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cùa ngươi pham tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết hành vi sản xuất chất ma
tuý la hành vi trái phép và nguy hiểm cho xá hội nhưng vẫn thực hiện.
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-  Chủ thê của tội phạm: là người có năng lực TNHS và từ đủ 16 tuổi trở lẽn nếu hành vi phạm tội thoả mãn 
quy định của Khoản 1, Điều 193, BLHS, từ đủ 14 tuổi trở lên nếu hành vi pham tội thoả mãn một trong các tinh 
tiết định khung tảng nặng quy định tại Khoản 2,3, và 4, Điều 193, BL-HS.

b) Hình phạt
Điều 193, BLHS quy định 4 khung hinh phạt chính và 1 khung hinh phạt bô’ sung.

-  Khung cơ bàn (Khoản 1, Điéu 193, BLHS) có mức phạt tù từ 2 năm dến7 năm.

-  Khung tăng nặng thứ nhất (Khoản 2, Điếu 193, BLHS) có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, áp dụng 
đối với những trường hợp phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý thuộc một trong những trường hơp sau đây: 
Có tỏ’ chức; Phạm tội nhiéu lần; Lợi dụng chức vụ, quyến hạn; Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 
Nhưa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ 500 gam đến dưới 1 kilógam; Hê rô in hoặc 
cỏ ca in cố trọng lượng từ 5 gam đến dưới 30 gam; Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ 20 gam 
đến dưới 100 gam; Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ 100 mililýt đến dưới 250 mililýt; Có từ hai chât ma tuỷ 
trờ lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các 
điểm từ Điểm đ đến Điểm h, Khoản 2 Điếu này; Tái phạm nguy hiểm: là trường hơp đã tái phạm hoặc đã bị 
kết án vé tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do có ý chưa được xoá án tích lại phạm tội sản xuất 
trái phép chất ma tuý.

-  Khung tăng nặng thứ hai (Khoản 3, Điếu 193, BLHS) có mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, áp dung cho 
các trường hợp phạm tội sản xuất trải phép chất ma tuý mà thuộc một trong các trường hợp sau dây: Phạm tội 
có tính chất chuyên nghiệp: Là trường hợp phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý từ 5 lần trở lên và coi việc 
pham tội lầ nghề để sống hoặc nguồn thu chính là từ việc pham tội này; Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc 
cao cò ca có trọng lượng từ 1 kilôgam đến dưới 5 kilôgam; Hê rô in hoặc cô ca in có trọng lương từ 30 gam đến 
dưới 300 gam; Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; Các chất ma tuý 
khác ở thể lỏng từ 250 mi li lýt đến dưới 750 mililýt; Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các 
chất dó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ Điểm b đến Điểm đ, Khoản
3 Điéu này.

-  Khung tảng nặng thứ ba (Khoản 4, Điéu 193, BLHS) có mức phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử 
hinh. áp dung cho những trường hợp phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý với số lương trẽn mức cao nhất 
quy định tại một trong các tình tiết định khung tảng nặng của khung tảng nặng thứ hai (Khung 3, Điều 193, 
BLHS).

-  Hình phạt bổ sung (Khoản 5, Điéu 193, BLHS) được quy định cho tội này là phạt tién từ 5 triệu đổng 
đến 500 triệu đổng, tịch thu một phán hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc 
lam công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

3. Tòi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trá i phép hoâc chiêm đoạt chất ma túy
(Điêu 194, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Đối tượng của tội phạm: Đối tương của các tôi là chất ma tuý.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tương ứng với 4 tội quy định trong điếu luật là 4 dang hành vi phạm tội sau:

+ Hành vi tầng trữ trái phép chất ma tuý: Là hành vi cất giữ, cất giấu bất hơp pháp chất ma tuý ở bất cứ nơi 
nao (như trong nhà, ngoài vươn, chôn giấu dưới đất, để trong va li, cho vào thùng xăng xe, cất giấu trong quần 
áo, tư trang măc trên người hoặc theo người...) mà không nhằm mục đích mua bán, vân chuyển hay sản xuất 
trái phép chất ma tuý. Thời gian tàng trữ dài hay ngăn không ảnh hưởng đế việc xác định tội náy.

+ Hanh vi vân chuyển trái phép chất ma tuý: Là hành vi chuyển dịch bất hơp pháp chất ma tuý từ nơi này 
đến nơi khác dưới bất ky hình thức nào (có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thuỷ... 
trẽn các tuyến dường khác nhau như đường bộ, đường thuỷ, đường không, đường bưu điện..., có thể để trong
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người như cho vào túi áo, túi quẩn, nuôi vào bụng, để trong hành lý như vạ li, túi sách, giấu dưới hậu môn, bộ 
phận sinh dục...) mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sàn xuất trái phép chât ma tuý khác.

+ Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý: Được hiểu là một trong các hành vi sau đây: Bán trái phép chất 
ma tuý cho người khác (không phụ thuôc vào nguồn gốc chất ma tuý do dâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ 
chất ma tuý cho người khác đẽ’ hưởng tiền công hoặc lợi lch khác; Mua chất ma tuý nhảm bán trái phép cho 
người khác; Dùng chất ma tuý nhằm trao đổi, thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma 
tuý do đâu mà có); Dùng tài sản không phải là tién đem trao đổi, thanh toán... lấy chất ma tuý nhàm bán lại 
trái phép cho người khác; Xin, tàng trữ, vận chuyển chất ma tuý nhằm bán lại trái phép cho người khác.

+ Hành vi chiếm đoạt chất ma tuý: Được hiểu là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng 
tín nhiệm, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt... chát ma tuý cùa người khác. Nếu chiếm đoạt chất ma tuý nhằm bán lại 
chát ma tuý đó cho người khác thì bi truy cứu TNHS với tôi danh dẩy dủ đối với hành vi đã thực hiện theo Điéu
194, BLHS và chi phải chịu một hinh phat.

Chú ỷ: Theo Thòng tư liên tịch số 17/2007n7LT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/ 2007 tại 
tiểu muc 3.6 thì hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hoăc chiếm đoạt chất ma tuý với số lượng sau dây: 
không nhằm muc đích mua bán hay sản xuất trái phep chất ma tuý khác thỉ áp dụng Khoản 4, Điéu 8, BLHS 
theo đó không truy cửu TNHS nhưng phải bị xử phat hành chính:

Nhựa thuốc phiện, nhựa cán sa hoặc cao cô ca có trọng iượng dưới 1 gam; Hê rô in, cô ca in có trọng 
lượng dưới 0,1 gam; Lá, hoa, quả cây cần sa hoảc lá cây cò ca có trọng lượng dưới 1 kilôgam; Quả thuốc phiện khô 
có trọng lượng dưới 5 kilôgam; Quả thuốc phiên tươi có trọng lượng dưới 1 kilôgam; Các chất ma tuý khác ở 
thể rắn có trọng lượng dưới 1 gam; Các chất ma tuý khác ờ thể lỏng từ 10 mililýt trở xuống.

Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với bất kỳ số lương nào đéu bị coi là tội phạm và bị xử lý hỉnh sự. 
(xem Thõng tư liên tịch số 17... ngày 24/12/2007).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tỏi lá lỗi cố ý. Người phạm tội biết hành vi tàng trữ, vận 
chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoat chát ma tuý là hành vi Nhá nước cấm nhưng vẫn thực hiện.

Người có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác mà không biết trong đó có chất ma tuý thì không bị 
truy cứu TNHS vé tội chiếm đoạt chất ma tuý Nhưng nếu sau đó biết là chất ma tuý mà lại có hành vi tàng 
trữ, vận chuyển hoặc bán trái phép cho người khác thi tuỳ hành vi mà định tội theo Điều 194, BLHS.

-  Chủ thề của tội phạm: là người có năng lưc TNHS và từ đủ 16 tuổi trở lên nếu phạm tội theo quy định 
của Khoản 1, Điéu 194, BLHS, từ đủ 14 tuổi trờ lẽn nếu pham tội mà có một trong các tinh tiết định khung 
hinh phạt tảng nặng quy định tại Khoản 2, 3 và 4, Điéu 194, BLHS.

b) Hình phạt
Đíéu 194, BLHS quy định 4 khung hình phat chính vâ 1 khung hình phạt bổ sung.

-Khung cơ bản (Khoản 1, Điéu 194, BLHS) có mức phat tù từ 2 năm đến 7 năm.

-  Khung tăng nặng thứ nhất (Khoản 2, Điéu 194, BLHS) có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

-  Khung táng nâng thứ hai (Khoản 3, Điéu 194, BLHS) có mức phat tù từ 15 năm đến 20 nãm.

-  Khung tăng năng thứ ba (Khoản 4, Điéu 194, BLHS) có mức phat tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hinh.

Háu hết các tinh tiết định khung tăng năng hinh phat của tội pham này dược quy dinh tương tự các tỉnh 
tiết định khung tâng nặng hình phạt của tội sản xuất trái phép chất ma tuý (Điếu 193, BLHS). Nội dung các 
tỉnh tiết này dã dược giải thích ở phán trên.

Khoản 2,3,4 Điéu 194, BLHS quy dịnh thêm một số tỉnh tiết định khung hĩnh phạt tàng nặng mà 
Khoản 2,3,4, Đíéu 193, BLHS không quy định, dó là các tinh tiết sau: Vận chuyển, mua bán chất ma tuý qua 
bièn giới (Điểm đ, Khoản 2, Điéu 194, BLHS); Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em 
(Điểm e, Khoản 2, Điéu 194, BLHS); Lá, hoa, quả cãy cán sa hoăc lá cây cỏ ca có trọng lượng từ 10 kiỉôgam
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đến dưới 25 kilốgam (Điểm i, Khoản 2, Điều 194, BLHS); Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 50 kilôgam 
dến dưới 200 kilôgam (Điểm k, Khoản 2, Điéu 194, BLHS); Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ 10 kilôgam 
đến dưới 50 kilôgam (Điểm I, Khoản 2, Điều 194, BLHS); Lá, hoa quả cây cần sa hoặc ỉá cây cô ca có trọng 
lương từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam (Điểm c, Khoản 3, Điều 194, BLHS); Quả thuốc phiên khô có trọng 
lương từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam (Điểm d, Khoản 3, Điéu 194, BLHS); Quả thuốc phiện tươi có 
trọng lượng từ 50 ki lô gam đến dưới 150 ki lô gam (Điểm đ, Khoản 3, Điéu 194, BLHS); Các tỉnh tiết quy định 
tại Điểm c,d, đ, Khoản 4, Điéu 194, BLHS có số lượng trên mức cao nhất số lượng quy định tại các Điểm
c.d.đ, Khoản 3, Điéu 194, BLHS.

-  Hinh phạt bổ sung (Khoản 5, Điéu 194, BLHS) được quỵ định cho tội này là phạt tién từ 5 triệu đóng 
đến 500 triệu đổng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc 
làm cõng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Chú ý: Điéu 194, BLHS là điéu luật quy định 4 tội phạm khác nhau nên khi áp dụng điéu luật này để xác 
đinh tội danh trong thực tiễn cần phân biệt như sau:

+ Trường hơp người phạm tội chỉ thực hiện một trong các hành vi phạm tội theo quy định của Điếu 194, 
BLHS thỉ bị truy cứu TNHS với tên tội danh vé hành vi phạm tội đã thực hiện. Ví dụ: người pham tội chỉ mua bán 
trái phép chất ma tuý thi bị truy cứu TNHS vé tội mua bán trái phép chất ma tuý.

+ Trường hợp người phạm tội thực hiện nhiéu hành vi phạm tội theo quy định của Điéu 194, BLHS mà 
các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau (hành vi phạm tội này là điéu kiện để thực hiện hoặc là hệ quả 
tất yếu của hành vi phạm tội kia), thi bị truy cứu TNHS với tội danh dấy dủ đối với tất cả các hành vi dã được 
thưc hiện theo Điéu 194 và chỉ phải chịu một hình phạt. Ví dụ: người phạm tội vừa có hành vi tàng trữ trái 
phép chất ma tuý rồi vận chuyển trái phép chất ma tuý thi bị bắt, thì bị truy cứu TNHS vé tội tàng trữ, vận 
chuyển trái phép chất ma tuý.

+ Trường hợp người phạm tội thực hiện nhiéu hành vi phạm tội theo quy định của Điéu 194, BLHS mà 
các hành vi đó độc lặp với nhau, thi bị truy cửu TNHS vé những tội dộc lập mà người phạm tội đã thực hiện. 
Khi xét xử, toà án áp dụng Điéu 50, BLHS để quyết định hình phạt chung cho các tội. Ví dụ: người phạm tội 
vừa có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý (hê rô in) vừa cố hành vi chiếm đoạt chất ma tuý (thuốc phiện), 
thi bi truy cứu TNHS vé hai tội là tội mua bán trái phép chất ma tuý và tôi chiếm đoạt chất ma tuý.

Các nguyên tắc áp dụng điéu luật để định tội và quyết định hình phạt nêu trên của Điéu 194, BLHS cũng được 
vân dung để định tội và quyết định hình phạt đói với các tội phạm quy định tại các Điều 195 và Điéu 196, BLHS. (vé 
ván đé này cấn xem Mục 3, Thông tư liên tịch số 17... ngày 24/12/2007).

4. Tội tàng trữ, vận chuyến, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất 
trái phép chất mua túy (Điều 195, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Đối tượng của tội phạm: Đối tương của các tội quy định tại Điều 195, BLHS là tiền chất dùng vào việc 

sàn xuất trái phép chất ma tuý. (Xem Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 và Nghi định số 
133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003).

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của các tội quy định tại Điều 195, BLHS là các hành
VI sau:

Hành vi tàng trữ tién chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý; Hành vi vặn chuyển ten chất dùng 
vao việc sản xuất ừái phép chất ma tuý; Hành vi mua bán tién chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý; 
Hanh vi chiếm đoat tién chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý.

Các hành vi khách quan nói trên được hiểu tương tự các hành vi quy định tại Điéu 194, BLHS chỉ khác vé 
dối tương của các hành vi phạm tội và các hành vi này được thực hiện nhảm mục đích để sản xuất trái phép
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chất ma tuý hoặc nhằm bán lại cho người khác để họ sản xuất trái phép chất ma tuý. Trường hợp không 
chứng minh được mục dích nhằm sản xuất trái phép chất ma tuý hoăc mục đích nhằm bán lại cho người khác 
để họ sản xuất trái phép chất ma tuý thì không phải chịu TNHS theo quy định của Điéu 195, BLHS mà tuỳ 
trường hợp cụ thể có thể bị truy cứu TNHS vé tội phạm khác theo quy dịnh của BLHS.

Trường hợp tién chất cố trọng lượng dưới 50 gam (đôi với tiến chất ở thể rắn) hoặc dưới 75 mililýt (đối với 
tiền chất ở thể lỏng) thi khõng bị coi là tội phạm nhưng phải xử phat hành chính người có hành vi. (Xem 
Thõng tư liên tịch số 17... ngày 24/12/2007).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tôi là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lưc TNHS và từ đủ 16 tuổi trở lẽn nếu phạm tội theo quy định của 
Khoản 1, Điéu 195, BLHS, từ đủ 14 tuổi trở lên nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
Khoản 2,3,4, Điéu 195, BLHS.

b) Hình phạt
Đều 195, BLHS quy định 4 khung hinh phat chính vá một khung hình phạt bổ sung.

-  Khung cơ bản (Khoản 1, Điều 195, BLHS) cỏ mức phạt tú tử 1 năm đến 6 năm;

-  Khung tàng năng thứ nhất (Khoản 2, Điéu 195. BLHS) có mức phạt tú từ 6 năm đến 13 năm được áp 
dụng cho các trường hơp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Cố tổ chức; Phạm tội nhiều lần; 
Lợi dung chức vu, quyến hạn; Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Tiền chất có trọng lượng từ 200 gam 
đến dưới 500 gam; Vận chuyển, mua bán qua biên giới; Tái pham nguy hiểm.

-  Khung tảng năng thứ hai (Khoản 3, Điéu 195, BLHS) có mức phạt tù từ 13 năm đến 20 năm được áp 
dụng cho trường hợp phạm tội mà tiến chất có trọng lương từ 500 gam đến dưới 1.200 gam.

-  Khung tảng nặng thứ ba (Khoản 4, Điéu 195, BLHS) có mức phat tù 20 năm hoặc tù chung thân được 
áp dụng cho trường hợp phạm tội mà tién chất có trọng lương từ 1.200 gam trở lên.

-  Hình phat bổ sung (Khoản 5, Điéu 195, BLHS) đươc quy định cho tội này là phạt tién từ 5 triệu đồng 
đến 50 triệu đổng, tịch thu một phán hoặc toan bò tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc 
làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

5. Tôi sàn xuất, tàng trữ, vận chuyên, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc 
sàn xuất hoăc sử dụng trái phép chát ma túy (Điểu 196, BLHS)

Cũng như các Điéu 194 và Điéu 195, Điéu 196, BLHS quy dinh 4 tội phạm trong cùng một điéu luật, đó là 
các tôi sau: Tôi sản xuất các phương tiện, dung cu dùng váo việc sản xuất hoặc sử dụng trải phép chất ma 
tuý; Tôi tang trữ các phương tiện, dung cu dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; 
Tôi vân chuyển các phương tiện, dụng cụ dùng vào viêc sàn xuất hoăc sử dụng trái phép chất ma tuý; Tội mua 
bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoảc sử dụng trái phép chất ma tuý.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  ĐỐI tượng của tội phạm: Đối tương của các tội quy định tai Điéu 196, BLHS là các phương tiện, dụng cụ 

dung vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuỷ. Đó “ là những vật được sản xuất ra với chức 
năng chuyên ơung vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chát ma tuỷ hay tuy được sản xuất ra với mục 
đich khác, nhưng dã được sử dụng chuyên vào mục đích sản xuất hay sử dụng trài phép chất ma tuý 
(Thống tư liên tịch số 17... ngáy 24/12/2007)

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành ví khách quan của các tội là các hành vi sau:

Hanh VI sản xuẩt các phương tiện, dung cu dùng vao viêc sản xuất hoãc sử dụng trái phép chất ma tuý. 
Đươc hiểu lá hanh vi lầm ra các phương tiên, dụng cụ (có thể bằng phương pháp thủ công hoặc áp dụng 
khoa học, công nghệ) để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; Hành vi tàng trữ; Hành 
vi vân chuyển, Hành vi mua bán các dối tượng nói trên.
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Các hành vi nói trên dược hiểu tương tự các hành vi quy định tại Điéu 194, BLHS chỉ khác ở đối tượng 
của các hành vi phạm tội và các hành vi này được thực hiện là nhằm để dùng vào việc sản xuất hoặc sử 
dung trái phép chất ma tuý.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội nhân thức được phương 
tiên, dung cụ dươc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán là nhằm để dùng vào việc sản xuất hoặc sử 
dung trái phép chất ma tuý, nhưng vẫn thực hiện các hành vi này.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có năng lực TNHS, từ đủ 16 tuổi trở lên nếu phạm tội theo quy định của 
Khoản 1, Điều 196, BLHS và từ đù 14 tuổi trở lên nếu phạm tội theo quy định của Khoản 2, Điéu 196, BLHS.

b) Hình phạt
Điéu 196, BLHS quy dịnh 2 khung hình phạt chính và một khung hình phạt bổ sung:

-  Khung cơ bản (Khoản 1, Điểu 196, BLHS) có mức phạt tù từ 1 năm dến 5 năm.

-  Khung tảng nặng (Khoản 2, Điéu 196, BLHS) có mức phạt tù từ 5 năm đến 10 năm được áp dụng cho
trường hợp phạm tội có một trong các tinh tiết định khung sau đây: Có tổ chức; Phạm tội nhiéu lân; Lợi dụng 
chức vu, quyền hạn; Lợi dung danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Vận chuyển, mua bán qua biên giới; Tái phạm
nguy hiểm; Vật phạm pháp có số lượng lớn.

Vât phạm pháp có số lượng lớn được hiểu là trường hợp “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán từ
20 bộ phương tiện, dụng cụ (có thể củng loại hoặc khàc loại) trở lên nhằm để dùng vào việc sản xuất hoặc
sửơụng trái phép chất ma tuy”, (xem Thông tư liên tịch số 17... ngày 24/12/2007).

-  Hình phat bổ sung (Khoản 3, Điéu 196, BLHS) được quy định cho tội này là phạt tiền từ 5 triệu đổng
đến 500 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc
làm cóng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

6. Tội tổ chức sử dụng trá i phép chất ma túy (Điêu 197, BLDS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma tuý, biểu hiện của hành vi này có thể là mộl trong các hành vi sau đây: Chỉ huy, phân công, 
diéu hành các hoat đõng đưa trái phép chát ma tuý vào cơ thể người khác; Chỉ huy, phân công, điéu hành 
vièc chuân bị, cung cấp chất ma tuý, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất 
ma tuý, tim người sử dụng chất ma tuý.

Người thưc hiện một trong các hành vi sau đây theo sự phân công, điéu hành, chỉ huy của người khác thi bị 
COI la đóng phạm vé tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý: đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác; 
cung cấp trái phép chất ma tuý cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma tuý; chuẩn bị chất ma tuý dưới 
bất ký hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất...) nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác; 
chuân bi địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyén chiếm hữu của mình 
hoãc đang do minh quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác); chuẩn bị dụng cụ, 
phương tiên dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hỉnh thức nào (mua, xin, tàng trữ...) nhằm
sử dung dể đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác; tỉm người sử dụng chất ma tuý để đưa trái phép
chất mã tuý vào cơ thể của họ.

Hanh vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý có thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào, cố định hoặc di 
đòng Người phạm tội có thể dùng mọi thủ đoạn như cho người khác dùng thử chất ma tuý, dùng không mất 
tién để ho quen, lệ thuộc và có nhu cáu sử dụng, sử dụng ngày càng nhiéu và với liều dùng ngày càng cao. 
Hanh vi pham tội của tội này luôn dược thực hiện dưới hình thức là hành động phạm tội.

-  Mất chủ quan của tội phạm: Lỏi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: lâ ngườỉ có năng lực TNHS, từ đủ 16 tuổi trở lẽn nếu phạm tội theo quy định của 
Khoản 1, Điéu 197, BLHS và từ đù 14 tuổi trờ lẻn nếu phạm tội theo quy định của Khoản 2,3,4, Điéu 197, BLHS.

126



Chú Ÿ Người nghiện ma tuỷ có chẩt ma tuỷ (khòng phàn biệt nguồn gốc ma tuỷ do đàu mà có) cho người 
nghiện ma tuỷ khàc chất ma tuỷ để họ cùng sử dụng thi không bị truy cứu TNHS về tội tổ chức sử dụng trải 
phép chát ma tuý, mà tuỳ trường hợp có thể truy cứu TNHS vé tội tàng trữ trài phép chất ma tuý. Người tổ 
chức sử dụng trái phép chất ma tuỷ, mà còn thực hiện một hay nhiéu hành vi phạm tội khác quy đinh tại càc 
điêu luật tương ứng của BLHS còn có thể bỊ truy cứu TNHS vé tội phạm khác theo quy dinh của BLHS. (xem 
Thông tư liên tịch số 17 ... ngày 24/12/2007).

b) Hình phạt
Điếu 197, BLHS quy dinh 4 khung hình phat chính và mòt khung hình phạt bổ sung.

-  Khung cơ bản (Khoản 1, Điéu 197, BLHS)cómức phat tù tử 2 năm dến 7 năm.

-  Khung tăng nặng thứ nhất (Khoản 2, Điéu 197, BLHS) có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được áp 
dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tàng nặng sau: Phạm tội nhiéu lần; 
Phạm tội đối với nhiếu người: Được hiểu là trong môt lần phạm tội, người phạm tội đã thực hiện tội phạm đối 
với từ hai người trở lèn. Ví dụ: trong một lần pham tội tổ chức cho từ hai người trở lên sử dụng trái phép chất 
ma tuý; Phạm tội dối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trờ lên; Phạm tội đối với người phụ nữ mà biết là 
đang có thai; Pham tội đối với người đang cai nghiên: là trường hơp phạm tội dối với người mà người đó đang 
dươc cơ quan có thẩm quyén kết luận họ nghiện ma tuý và đang được cai nghiện tại gia đình hoặc tại cộng đồng 
dân cư; Gày tổn hai cho sức khoẻ của người khác mà tỳ lẽ thương tât từ 31% dến 60%; Gây bệnh nguy hiểm 
cho người khác: là trường hợp tổ chức sử dung trái phèp chất ma tuý (có thể biết hoặc không biết) đã gây ra 
một số bệnh nguy hiểm cho người sử dụng chất ma tuý như HIV/AIDS, viêm gan B, lao... Trường hợp tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma tuý biết bản thân ho hoăc người khác đã nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho 
người sử dụng chất ma tuý thì cùng với việc b| truy cửu TNHS vé tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, 
còn bị truy cứu TNHS vế tội lây truyén HIV cho ngườỉ khác theo quy định của Điéu 117, BLHS hoặc tội cố ý 
truyén HIV cho người khác theo quy định của Điéu 118. BLHS; Tái phạm nguy hiểm;

-  Khung tăng nặng thứ hai (Khoản 3, Điéu 197, BLHS) có mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm được áp 
dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng định khung sau: Gây tổn hại cho sức khoẻ 
của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trờ lên hoãc gây chết người; Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiéu 
người mã tỷ lẽ thương tật từ 31% đến dưới 60% Là trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai người trở 
lên mà tỷ lè thương tật của mỗi người từ 31% đến 60%; Gây bệnh nguy hiểm cho nhiéu người: Là gãy bệnh 
nguy hiểm như HIV/AIDS... cho từ hai người trờ lẽn; Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

-  Khung tảng năng thứ ba (Khoản 4, Điéu 197, BLHS) có mức phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân được 
áp dung cho trường hợp phạm tội có một trong các tinh tiết định khung tăng nặng sau: Gây tổn hại cho sức 
khoẻ cùa nhiéu người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lẽn: Là trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai 
người trờ lên mà tỷ lệ thương tật của mỗi ngươi từ 61% trở lẽn; Gây chết nhiéu người; Gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trong khác được hiểu là trường hơp gây hàu quả chết một người dóng thời gây bệnh nguy hiểm cho 
nhiéu ngườỉ hoãc gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trong vé kinh tế, xã hội (như gây khó khăn, cản trở cho 
việc cai nghiên ma tuý, gãy dư luận bất binh, làm mọi người hoang mang, lo sợ...).

-  Hình phat bổ sung (Khoản 5, Điéu 197) quy dinh cho tôi này lả phạt tiến từ 50 triệu đổng đến 
500 triệu đóng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phat quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

7. Tói chứa chấp việc sứ dụng trá i phép chất ma túy (Điều 198, BLHS)

íI) Dấu hiệu plíáp lý
-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội pham này là hành vi chứa chấp việc sử dụng 

trái phép chất ma tuý, biểu hiện của hành vi pham tội nay có thể là:

+ Hanh vi của người có địa điểm thuôc quyén chiếm hữu của minh hoặc do minh quản lý biết người khác 
ỉa dối tương sử dung trái phép chất ma tuý, nhưng vẫn cho ho mượn, hoặc thuê địa điểm đó để ho trực tiếp 
sử dung trái phép chất ma tuý nhằm thoả mãn nhu cáu của ho vé sử dụng chất ma tuý,
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+ Có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý là trường hợp người có địa 
điểm thuộc quyén chiếm hữu của mình hoặc do minh quản lý biết người khác (khõng phải là ông, bà, cha, 
me, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chổng của minh) là đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, tuy
không cho ho mượn, thuê địa điểm nhưng lại để mặc cho họ hai lẩn sử dụng trái phép chất ma tuý trở lên
hoãc dể mặc cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma tuý.

-  Mật chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS, từ đủ 16 tuổi trở lẽn nếu phạm tội theo quy định của 
Khoản 1, Điéu 198, BLHS, và từ đủ 14 tuổi trờ lên nếu phạm tội theo quy định của Khoản 2, Điéu 198, BLHS.

Chú ý: Người có địa điểm cho người khác thuê, mượn địa điểm mà biết là họ dùng đìa điểm dó không 
phải đề họ sử dụng trài phép chất ma tuý, mà dùng địa điểm dó dể đưa trái phép chất ma tuỷ vào cơ thể 
người khác, thi phải bị truy cứu TNHS vé tội tổ chức sử dụng trài phép chát ma tuý (Điểu 197, BLHS). 
Người nghiện ma tuý cho người nghiện ma tuý khàc cùng sử dụng chất ma tuý tại địa điểm thuộc quyên 
chiếm hữu, quản lý, sở hữu của minh thi không phải chiu TNHS vê tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 
ma tuỷ. (xem Thông tư liên tịch số 17... ngày 24/12/2007).

b) Hình phạt
Điéu 198, BLHS quy định hai khung hình phạt chính và một khung hình phat bổ sung.

-  Khung cơ bàn (Khoản 1, Điéu 198, BLHS) có mức phạt tù từ 2 năm dến 7 năm.

-  Khung tảng nặng (Khoản 2, Điéu 198, BLHS) có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được áp dụng cho 
trường hơp phạm tội có một trong các tỉnh tiết định khung tăng nặng sau: Lợi dụng chức vụ, quyén hạn; 
Pham tội nhiéu lần; Pham tội đối với trẻ em (là người dưới 16 tuổi); Phạm tội đối với nhiều người; Tái phạm 
nguy hiểm.

-  Hình phạt bổ sung (Khoản 3, Điếu 198, BLHS) được quy định cho tội này là phạt tiền từ 50 triệu đóng đến 
200 triệu đổng, tịch thu một phắn hoặc toàn bộ tài sản.

8. Tói cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trá i phép chất ma túy (Điều 200, BLHS) 

Điếu luât quy định hai tội phạm, cụ thể là:

-  Tôi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý;

-  Tôi lõi kéo người khác sử dung trái phép chất ma tuý.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội phạm này xàm phạm đến quyền tự do và sức khoẻ của con người, chế độ 

quản lý chất ma tuý cùa Nhà nước và trật tự công cộng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tương ứng với hai tội quy định trong diều luật là hai dạng hành vi khách
quan sau:

+ Hanh vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý: Là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ 
lưc hoàc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc ho phải sử dụng trái phép chất ma tuý 
trái VỚI ý muốn của ho. Hâu quả của hành vi này là đã dẫn đến việc người khác sử dung trái phép chất ma
tuý trái với ý muốn của ho.

+ Hanh vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý: Là hành vi du dỏ, rủ rẽ, xúi giục hoặc bằng 
các thù đoan khác nhằm khêu gơi sư ham muốn của người khác để họ sử dụng trái phép chất ma tuý. 
Hàu quà của hanh vi này là đã dẫn đến việc người khác sử dung trái phép chất ma tuý.

Hanh vi cưỡng bức và hảnh vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý tuy có khác nhau vé 
hanh vi và mức dô nguy hiểm (hánh vi cưỡng bức nguy hiểm hơn hành vi lõi kéo) nhưng đéu có vai trò quyết 
đinh trong việc đưa người khác đến chỗ sử dụng trái phép chât ma tuý. Còn người sử dung trái phép chất ma 
tuý la người bị dông, bi cưỡng bức hoặc lôi kéo.
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Tội pham hoàn thành từ thời điểm thực hiên hành vi cưỡng bức hoặc lỏi kéo vá đã dẫn dến việc người 
khác sử dung trái phép chất ma tuý.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS, từ đủ 16 tuổi trờ lên nếu pham tôi theo quy định của 
Khoản 1, Điéu 200, BLHS và từ đủ 14 tuổi trờ lên nếu pham tôi theo quy định của Khoản 2,3,4, Điéu 200, BLHS

b) Hình phai
Điéu 200, BLHS quy dịnh 4 khung hình phạt chỉnh và mòt khung hình phat bổ sung. Các khung hình phạt 

' và các tình tiết tăng nặng định khung hĩnh phạt của các tôi quy dịnh tại điểu luật này tương tự các khung hình 
phạt và các tinh tiết đinh khung hình phat cùa tội tổ chức sử dung trái phép chất ma tuý Điéu 197, BLHS. 
Có hai tinh tiết là “Gây tổn hai cho sức khoẻ cùa nhiéu người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%” (Điểm b, 
Khoản 3, Điéu 197, BLHS) và tinh tiết “Gãy tổn hai cho sức khoẻ cùa nhiéu người mà tỷ lệ thương tật từ 61% 
trờ lén" (Điểm a, Khoản 4, Điéu 197, BLHS) không đươc quy đinh tại Điéu 200, BLHS. Ngươc lại, Khoản 2, 
Điéu 200, BLHS có quy định thèm hai tình tiết mà Điéu 197. BLHS không quy định, đó là các tinh tiết: “Có tổ 
chức" và “Vì đòng cơ đè hèn”

Vi động ca dê hèn: là trường hợp cưởng bức hoăc lõi kèo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý là vi 
động cơ trả thù hoăc vi các dộng cơ tư lợi, thấp hèn khác như để khống chế tư tưởng người khác ...

9. Tói vi pham quy dịnh vé quản lý, sừ dung thuốc gày nghiện hoâe các chát ma túy 
khác (Điều 201. BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Đói tương của tội phạm: Đói tương của tôi pham nay là Ử1UÓC gày nghiện hoặc các chất ma tuỷ khác.

Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thắn lá thuóc dung để chữa bệnh có chứa một hàm lương nhất định chất 
ma tuý và đươc quản lý theo quy chế quản lý dươc phẩm của Bộ Y tế. Ví dụ: cô-đê-in (codein), pẽ-thi-din 
(pethidin), dỏ-iác-gan (dolargan), đô-lô-san (dolosan), am-phè-ta-min (amphetamin), mê-tam-phê-ta-min 
(methamphetamin), dia-de-pam (diazepam), xẽ-du-xen (seduxen), mooc phin...

Các chất ma tuý khác nói ở đây không dưới dang thuốc tân dược mà dưới dạng tự nhiên hay là nguyên 
liệu thưc vât va có chứa chất ma tuý.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội pham này là hành vi vi phạm quy định về quản 
lý, sử dung thuốc gảy nghiên hoặc các chát ma tuý khác: Đươc hiểu lá hành vi của người có trách nhiệm trong 
vièc nghiẻn cứu, giám định, sản xuất, xuál khẩu, nhâp khâu, quá cảnh, mua bán, vận chuyển, bảo quản, tàng 
trữ, phán phối, cáp phát, sử dụng, xử lý, trao dổi thuốc gây nghiên và các chất ma tuý khác đã không làm đúng 
quy định của nhà nước vé quản lý và sử dung các chất đó (như không thực hiện đúng với giấy phép quy định vé 
số lượng, chất lương, chủng loại, sai với các quy trinh hoat đòng hoặc phân phối hoặc cấp phát không đúng đối 
tương. Ví du. bán thuốc gây nghiện cho người khác mà không có đơn của bác sỹ có thẩm quyén...).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của ngươi phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể đặc biệt. La người có trách nhiêm trong xuất khẩu, nhâp khẩu, mua 
bán, vân chuyển, bảo quản, phân phối, cáp phát, sử dung thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác. 
Trách nhíém trong các lĩnh vực nói trẽn của chủ thể có thể la do dươc giao nhiệm vụ trực tiếp (xuất khẩu, 
nháp khẩu, vân chuyển, bảo quản...) hoãc do có chức vu quản lý trong các lĩnh vực đó.

b) Hình phai
Điéu 201, BLHS quy định 4 khung hinh phat chinh va một khung hinh phat bổ sung.

-  Khung cơ bản (Khoản 1, Điéu 201, BLHS) có mức phat tién từ 5 triệu đổng đến 100 triệu đồng hoảc 
phat tu tư 1 năm đến 5 nám.
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-  Khung tăng nặng thứ nhất (Khoản 2, Điéu 201, BLHS) có mức phạt tù từ 5 nãm đến 12 năm được áp 
dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tàng nặng sau: Cố tổ chức; Phạm tội 
nhiều lần; Gây hậu quả nghiêm trọng.

Gây hậu quả nghiêm trọng nói ở đây được hiểu !ả trường hợp phạm tội đã để thất thoát ra thị trường tự do 
một số lượng lớn thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác hoặc do việc để thất thoát các chất ma tuý 
khác đã ảnh hường nghiêm trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, công tác bào chế thuốc chữa bệnh, 
công tác diéu tra, truy tố, xét xử và thi hành án...

-  Khung tảng nặng thứ hai (Khoản 3, Điéu 201, BLHS) có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm dược áp 
dụng cho những trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng. Là gây thất thoát một số lượng rất lớn 
thuốc gây nghiên hoặc các chất ma tuý khác làm ảnh hường rất nghiêm trọng đến cõng tác điểu tra, truy tổ, 
xét xử, thi hành án.

-  Khung tảng nặng thứ ba (Khoản 4, Điéu 201, BLHS) có mức phạt tù 20 năm hoặc tủ chung thân dược áp 
dụng cho những trường hợp phạm tội gây hậu quả dặc biệt nghiêm trọng. Là trường hợp phạm tội dể thát thoát 
một số lượng đặc biệt lớn thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác gây ảnh hưởng dặc biệt nghiêm trọng 
cho cõng tác bảo chế thuốc chữa bệnh hoặc làm cho công tác diéu tra, truy tố, xét xử gặp khó khản thậm chí bé 
tắc vi thiếu vât chứng hoặc số thuốc gây nghiên hoặc chất ma tuý đã dược đưa vào sử dụng ở các ổ tiêm chích, 
hoặc được sử dụng để sản xuất trái phép chát ma tuý.

-  Hình phạt bổ sung (Khoản 5, Điéu 201, BLHS) dược quy dỊnh cho tội này là phạt tién từ 5 triệu dồng 
đến 50 triệu đổng, câm dảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cóng việc nhất định từ 1 năm dến
5 năm.
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ChươNQ 9

C ác  tội xâm  phạm

AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT Tự CỒNG CỘNG

I -  NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG
£

Các tội xâm pham an toàn công cộng, trật tư công cõng là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, 
xâm phạm đến an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sàn hoặc trât tự trong rĩnh vực hoạt động, sinh hoạt 
chung. Các ĩĩnh vưc này có thể là lĩnh vực giao thông dường bộ, đường thủy, đường không, đường sắt; lĩnh 
vực an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các tội thuộc chương này có thể được chia thành hai nhóm nhỏ:

-  Các tội xâm pham an toàn cõng cộng: dươc quy định từ Điéu 202 đến Điều 244, BLHS. Khách thể của 
các tội phạm này là an toàn vế tính mạng, sức khòe, tải sản trong tĩnh vực hoạt động, sinh hoạt chung của xã 
hội. Các hành vi này có thể diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như: tĩnh vực giao thông 
đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, xây dựng, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn 
lao động...

-  Các tội xâm phạm trật tự công cộng: đươc quy định từ Điểu 245 đến Điéu 256. Khách thể của các tội 
phạm này là trật tự xã hội, là loại quan hệ xã hội đảm bào sự ổn định chung của xã hội.

Nhiéu tôi phạm trong chương này được xây dưng theo cáu trúc: hành vi khách quan + hậu quả hoặc hành 
vi khách quan (không gây hậu quả) nhưng đã bi xử tý kỷ luật, xử phat hành chính vé hành vi này hoặc đã bị 
két án vé tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

u  -  CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

1. Tội vi pham quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Điều 202, 
BLHS)

Điéu 202, BLHS quy định: “Người nào điéu khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định 
về an toàn giao thóng dường bộ gây thiệt hại cho tinh mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, 
tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đóng ổến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
3 nẫm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông dường bỏ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành VI pham tội: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm 
các quy định vé an toàn giao thông đường bộ. Những quy dinh này đươc ghi nhân trong Luât Giao thônq 
đương bõ năm 2008.

Các hành vi vi phạm này có thể là: Hành vi không chấp hành tín hiệu, báo hiệu đường bộ' Hành vi vi 
pham vé tốc dô và khoảng cách giữa các xe; Hãnh vi vi pham quy định vé điéu kiện tham gia giao thông của 
xe cơ giới, xe thỏ sơ, xe máy chuyên dùng; Hành vi vi pham quy dịnh vé diéu kiện của người lái xe cơ giới, xe 
máy chuyên dung, xe thô sơ tham gia giao thông; Hành vi vi phạm quy định vé sử dung làn đường' Hành vi vi 
pham quy định vé dừng xe, dỗ xe trèn đường; Hành vi vi phạm quy định vé bảo đảm tải trọng vé xếp hàng 
hóa trên phương tiện giao thỏng...
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Theo quy đinh tại Điều 3, Luặt Giao thông dường bộ năm 2008 thì phương tiện giao thông đường bộ bao 
gổm xe cơ giới, xe thô sơ và xe máy chuyên dùng. Xe cơ giới góm xe ô tô máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ 
moóc đươc kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy diện) và các loại xe 
tương tự. Xe thô sơ gổm xe đạp (kể cả xe đạp mảy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật 
kéo và các loại xe tương tự. Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và 
các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thõng đường bộ.

Hành vi vi phạm quy định vé điéu khiển phương tiện giao thông đường bộ trong trường hợp thông thường 
chì bị coi là tội phạm nếu gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác.

Theo hướng dẫn tại Mục 4, Phấn I, Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 thảng 04 năm 2003 thì gây 
thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác được hiểu 
như sau:

a. Làm chết một người;

b. Gày tổn hại cho sức khỏe của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

c. Gáy tổn hại cho sức khỏe của nhiêu người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tohg tỷ lệ 
thuung tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%;

d. Gày tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gáy thiệt hại vé 
tài sản có già trị từ 30 triệu dóng dến dưới 50 triệu dồng;

đ. Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiểu người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ 
thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại vé tài sản có giá tri từ 30 triệu đổng 
đến dưới 50 triệu đổng;

e. Gây thiệt hại vê tài sản có giá tr¡ từ 50 triệu dồng đến dưới 500 triệu đổng.

Giữa hành vi và hậu quả nói trên tồn tại mối quan hệ nhân quả.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội vi phạm quy định vé điếu khiển phương tiện giao thông dường bộ được 
thưc hiện với lỗi vô ý, có thể là vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý do cẩu thả.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có đủ năng lực trách nhiệm hinh sự, từ đủ 16 tuổi trở lên và là người
điéu khiển phương tiện giao thông đường bộ.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tiến từ 5 triệu đóng dến 50 triệu đổng, cải tạo không
giam giữ đến 3 năm hoặc phat tù từ 6 tháng đến 5 năm.

-  Khoản 2 quy định khung hình phạt là phạt tù từ 3 nảm đến 10 năm đói với các trường hợp phạm tội sau: 
Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định; Trong tinh trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu 
hoảc hợi thờ có nóng đô cổn vượt quá mức quy định hoảc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà 
pháp luật cấm sử dung; Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị 
nan, Không châp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; 
Gáy hâu quả rât nghiêm trọng: là một trong các trường hợp sau đây:

Lam chết hai người, Làm chết mõt người và còn gây hậu quả khác thuộc một trong các trường hợp được 
COI la gãy thiệt hại nghiêm trọng tại Khoản 1, Điéu 202, BLHS; Gây tổn hại cho sức khỏe của ba đen bốn 
ngươi VỚI tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trờ lên; Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người với tổng tỷ 
lệ thương tật của tất cả những người này từ 101% đến 200%; Gây tổn hại cho sức khỏe của một đến hai 
người với tỷ lê thương tật của mỗi người từ 31% trở lẽn và còn gây hậu quả khác thuộc một trong các trường 
hơp đươc coi là gãy thiệt hại nghiêm trọng tại Khoản 1, Điéu 202, BLHS; Gây thiệt hại vé tài sản có giá trị từ 
500 triẽu đổng dến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng.
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-  Khoản 3 quy định khung hình phạt là phat tù từ 7 năm dến 15 năm đối với trường hợp phạm tội gây hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng. Tình tiết gây hậu quả đăc biệt nghiêm trọng được hiểu là một trong các trường 
hợp sau: Làm chết ba người trở lên; Làm chết hai người và còn gày hậu quả khác thuộc một trong các trường 
hợp được coi là gày thiệt hại nghiêm trọng tại Khoản 1, Điéu 202, BLHS; Làm chết một người và còn gây hậu 
quả khác thuõc một trong các trường hơp được COI là gãy hậu quả rất nghiêm trọng tại Khoản 2, Điéu 202, 
BLHS; Gây tổn hại cho sức khỏe của năm người trở lèn vời tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên; 
Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người với tổng tỳ lê thương tật của tất cả những người này từ 
trên 200%; Gây tổn hại cho sức khỏe của ba hoăc bốn người với tỳ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên 
và còn gây thiệt hại vé tài sản có giá trị từ 500 triẽu đổng dến dưới 1 tỷ 500 triệu đóng; Gây thiệt hại vé tài 
sản có giá trị từ 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên

-  Khoản 4, Điéu 202, BLHS quy dịnh khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 
3 tháng đến 2 năm dốì với trường hơp vi phạm quy đinh vé điéu khiển phương tiện giao thông đường bộ có 
khả năng thực tế dẫn dến hậu quả đăc biệt nghiêm trong nếu không đươc ngàn chặn kịp thời.

Ngoài ra, người phạm tội vi phạm quy định vé đĩéu khiển phương tiện giao thông dường bộ còn có thể bị 
áp dung các hỉnh phạt bô’ sung như cấm dảm nhiêm chức vu, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất dịnh 
từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tội cản trở  giao thòng đường bộ (Điều 203. BLHS)

Điéu 203, BLHS quy định: “Người nào có một trong các hành vi sau dây cản trờ giao thông đường bộ gây 
thiệt hại cho tinh mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thi bị phạt tién 
từ 5 Ưiệu dóng đến 30 triệu dồng, cải tạo không giam giữ dến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm:

-  Đào, khoan, xè trài phép các cõng trình giao thông dường bộ; ..."

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông dường bô

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội cản trở giao thông đường bộ dược liệt kê 
trong luật bao gổm các hánh vi cụ thể sau: Đào, khoan, xẻ trái phép các công trinh giao thông đường bội 
Đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ; Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, 
che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, các thiết bi an toàn giao thông đường bộ; Mở đường giao cắt trái phép 
qua đường bô, đường có giải phân cách; Lấn chiếm, chiếm dung vỉa hè, lòng đường; Lấn chiếm hành lang 
bảo vê đường bô; Vi phạm quy định vé bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bội Hành vi khác 
gây cản ứở giao thõng đường bộ.

Những hành vi nêu trên tạo ra những trở ngai, khó khăn cho hoạt động giao thông đường bộ, làm cho 
hoat dông giao thỏng đường bộ khỏng thể diễn ra như binh thường.

Hâu quả của tội phạm: gây thiệt hại cho tính mang hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác. Việc xác định gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài 
sản của người khác tương tự trường hợp quy đinh tại Điéu 202, BLHS.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tôi cản trở giao thông đường bộ là lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể thường, la người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luât định.

b) Hinh phai

-  Khung hlnh phạt cơ bản của tội cản trở giao thông đường bộ có mức cao nhất là đến 3 năm tù. 
Bên cạnh khung hình phạt cơ bản, điéu luật còn quy đinh hai khung hình phat tăng nặng.

-  Khung hình phat tăng nặng thứ nhát có mức cao nhất lá đến 7 năm tủ được áp dụng trong trường hợp: 
Tại các đèo, dốc và đoạn đường nguy hiểm; Gây hâu quả rất nghiêm trọng.
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-  Khung hình phat tăng nặng thứ hai có mức cao nhất là đến 10 năm tù được áp dụng trong trường hơp 
pham tội gày hậu quả đặc biệt nghiêm trọng .

-  Khoản 4 quy định khung hình phạt phạt tién từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cải tao không giam giữ 
đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm đối với trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dân đến hậu 
quả đăc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

3. Tội dưa và sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn
(Điêu 204, BLHS)

Điểu 204, BLHS quy định: “Người nào chiu tràch nhiệm trực tiếp về việc điểu động hoặc vể tình trạng kỹ 
thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường bộ rõ ràng không đảm bảo an toàn kỹ 
thuật gày thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thi bỊ 
phạt tiến từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng dén
5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là an toán giao thông đường bộ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi pham tội: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi cho phép 
đưa vào sử dung phương tiện giao thông đường bộ ró ràng khõng bảo đảm an toàn kỹ thuật. Phương tiện 
giao thông đường bộ rõ ràng không bào đảm an toàn kỹ thuật là những phương tiện giao thông đường bộ có 
thể nhân thấy một cách rõ ràng không đáp ứng được các quy định tại Điểu 53, Điéu 56, Điéu 57, Luật Giao 
thông đường bô năm 2008 và Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ mối trường của phương tiện giao thông 
cơ giới dường bộ (22 TCN-224-2000) ban hành kèm theo Quyết định số 54/2000/QĐ-BTVT ngày 12/01/2000 
của Bô trưởng Bõ Giao thông Vận tải vé ban hành tiêu chuẩn ngành.

Hành vi cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường bộ rõ ràng không bảo đảm an toàn kỹ 
thuật bị coi là tội phạm khi gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của 
người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội đưa vào sử dụng câc phương tiện giao thông
đường bô không bảo đảm an toàn là lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thõng đường bộ không
bảo đảm an toàn phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp vế việc điéu đông phương tiện giao thõng hoặc vé
tinh trang kỹ thuật của phương tiện giao thông đường bộ.

b) Hình phat
-  Điéu luật quy định 2 khung hình phạt. Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 

10 triệu dồng đến 50 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 nàm, dược áp dụng cho trường 
hơp pham tội gây hậu quả rất nghièm trọng hoặc dặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hinh phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hỉnh phạt bổ sung như: cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hanh nghế hoặc làm cõng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

4. Tội diéu dộng hoặc cho người khòng dủ diều kiện diều khien các phương tiện giao 
thòng đường bỏ (Điêu 250, BLHS)

Đtéu 205, BLHS quy định: “Người nào diéu động hoặc giao cho người không cố giấy phép hoặc bẳng lái 
xe hoặc không đủ các điéu kiện khác theo quy đinh của pháp luật diều khiển các phương tiện giao thông 
dương bộ gáy thiệt hại cho tinh mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, 
thi bị phạt tién từ 3 triệu đồng dến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm
đến 3 năm".
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là an toàn giao thông đường bô

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là điều động hoặc giao cho người 
không cố giấy phép hoảc bằng lái xe hoặc không đù các diéu kiện khác theo quy định của pháp luật diéu 
khiển phương tiện giao thòng đường bộ.

Người bị điều dộng hoặc người đươc giao điểu khiển phương tiện giao thông là người không được phép 
diéu khiển phương tiện giao thông đường bô đươc giao vi khòng đáp ứng dược các điéu kiện của người diéu 
khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông dường bõ được quy định tại Điéu 58, Luật Giao thông 
dường bộ năm 2008. Cụ thể, đó là diéu kiện vé đô tuổi, sức khỏe, giấy phép lái xe.

Hành vi diéu dộng hoặc giao cho người khống đù điéu kiện điéu khiển các phương tiện giao thông đường 
bộ bị coi là tội pham khi gây thiệt hại cho tính mang hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi cùa người phạm tội là lỗi vô ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: Chủ thể của tôi diéu đông hoãc giao cho người không đủ điéu kiện điéu khiển các 
phương tiện giao thông đường bộ có thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luât quy dinh 3 khung hình phat:

-  Khung hình phạt dược quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 2 nãm đến 7 năm được áp dụng đối với trường 
hơp phạm tôi gây hâu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hĩnh phat được quy định tại Khoản 3 là phat tù từ 5 năm đến đến 12 năm được áp dụng đói với trường 
hơp pham tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng

Ngoài hĩnh phạt chính, người phạm tói cón có thể bị áp dụng hinh phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cám hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

5. Tội tổ chức đua xe trá i phép (Điếu 206, BLHS)

Điéu 206, BLHS quy định: “Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc càc loại xe khấc có 
gắn dóng ca. thi bị phạt tiền từ 10 triệu ổóng dén 50 triệu ớóng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tủ
từ 1 năm đến 5 năm".

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thề của tội phạm: là an toàn giao thông đường bô.

-  Mật khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội pham là hành vi tổ chức trái phép việc đua 
xe ó tó, xe máy hoác các loại xe khác có gắn đòng cơ Thông thường, hành vi tổ chức được hiểu là việc thành 
lập nhóm dua xe va tạo các điéu kiện thuận lợi khác dể việc đua xe dươc diễn ra như lỏi kéo, rủ rê, tập hợp 
những người đua xe, chuẩn bị địa điểm, sắp xếp thời gian, tiến hành tổ chức cuộc đua xe... Người tổ chức 
đua xe có thể trực tiếp tham gia vào cuôc đua nhưng cũng có thể không trực tiếp tham gia đua.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỏi của ngươi tổ chức đua xe trái phép lá lõi cố ý trực tiếp. Người phạm tội 
nhận thức rõ hanh vi tổ chức đua xe của bản thân va hanh ví đua xe của những người tham gia là nguy hiểm 
cho xã hồi nhưng vẫn thực hiện.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lưc trách nhiêm hình sư và đat tuổi luật định.
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b) Hình phạt
Điéu luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hinh phạt đươc quy định tai Khoản 1 là phạt tién từ 10 triệu đổng đến 20 triệu đồng, cải tạo
không giam giữ đến 3 nâm hoặc phat tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hinh phạt đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 nãm đối với các trường hợp: 
Tổ chức dua xe có quy mô lớn; Tổ chức cá cược; Tổ chức việc chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật 
tư an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; Tổ chức đua xe nơi tập trung 
đòng dân cư; Tháo dỡ các thiết b| an toàn khỏi phương tiện đua; Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác; Tái phạm vé tội này hoặc tội đua xe trái phép.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp tái 
pham nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hinh phat được quy định tai Khoản 4 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối 
VỚI trường hơp gây hậu quả đặc biêt nghiêm trọng.

Ngoài hình phat chinh, hình phạt bổ sung có thể được áp dụng đối VỚI người phạm tội tổ chức đua xe trái
phép là phạt tiến từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

6. Tội đua xe trá i phép (Điêu 207, BLHS)

Điéu 207, BLHS quy định: “Người nào đua trài phép xe ô tô, xe máy hoặc cắc loại xe khác có gắn động 
cơ gày thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chinh vê hành vi này hoặc đã 
bị kết án về tội này, chưa dược xoá án tích mà cỏn vi phạm, thì bị phạt tiển từ 5 triệu đông ơén 50 triệu đông, 
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tủ từ 3 tháng đến 3 năm’’.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông đường bộ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đua trái phép ô tô, xe máy
hoăc các loại xe khác có gắn động cơ. Theo Từ điển tiếng Việt, “đua” đươc hiểu là tìm cách giành lấy phần 
thắng trong cuộc thi có nhiéu người tham gia. Như vậy, đua xe là hành vi giành lấy phần thắng của những
người tham gia cuộc thi vé tốc độ khi diéu khiển ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ được tổ
chức trái pháp luật.

Hành vi đua xe trái phép bị coi là tội phạm theo Điéu 207, BLHS khi gây thiệt hại cho sức khỏe, tài sản 
của người khác hoặc khi người này đã bị xử phạt hành chính vế hành vi đua xe trái phép này hoặc đã bị kết 
án vé tội đua xe trái phép, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội đua xe trái phép là lỗi có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực TNHS và dạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hinh phat đươc quy định tai Khoản 1 là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đói VỚI các trường hợp: 
Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác; Gảy tai 
nan rỏi bỏ chay để trốn tránh trách nhiệm hoặc có ý khõng cứu giúp người bị nạn; Tham gia cá cược Chống 
lai người có trách nhiệm bảo dảm trật tư an toàn giao thông hoặc người có trách nhiêm giải tán cuộc đua xe 
trái phép, Đua xe nơi tập trung đông dân cư; Tháo dỡ câc thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; Tái pham vé 
tòi đua xe trái phép hoặc tội tổ chức dua xe trải phép.
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-  Khung hỉnh phạt được quy dịnh tại Khoản 3 là phạt tù từ 5 năm đến 15 năm đối với các trường hợp tái 
phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 4 là phạt tù từ 12 nảm đến 20 năm đối với trường hợp gây 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hinh phạt chính, hình phạt bổ sung có thể dươc áp dụng đối với người phạm tội là phạt tién từ
5 triệu dóng dến 30 triệu đồng.

7. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông dường sát (Điêu 208, 
BLHS)

Điéu 208, BLHS quy dịnh: “Người nào chl huy, điéu khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm 
quy định vê an toàn giao thông dường sắt gày thiệt hại cho tinh mạng hoặc gảy thiệt hại nghiêm trọng cho 
sức khoè, tài sản cùa người khác, thi bị phạt hén từ 10 Ưiệu dồng dến 100 triệu dóng, cải lạo không giam giữ 
đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm’.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thề của tội phạm: là an toàn giao thông đường sát

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội phạm lá hành vi vi phạm các quy định vé an 
toàn giao thõng đường sắt. Những quy định này đươc thể hiện trong Luật Đường sắt năm 2005. Những hành 
vi vi pham này có thể là vi phạm quy định vé tốc dô chay tàu; tránh, vượt tàu; dừng tàu, lùi tàu, không chấp 
hành tín hiệu giao thông dường sắt, vi phạm quy định giao thõng tại đường ngang, cầu chung, trong hám. .

Hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hai nghièm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội vi phạm quy định vé diéu khiển phương tiện giao thông đường sắt được 
thực hiện với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tôi vi pham quy định vé điéu khiển phương tiện giao thông đường
sắt phải là người chỉ huy, điéu khiển phương tiên giao thòng dường sắt.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hinh phat được quy định tại Khoản 1 là phat tién từ 10 triệu đổng đến 100 triệu đồng, cải tạo không
giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 nãm đến 5 năm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hợp: 
Không có giấy-phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên mõn tương ứng với nhiệm vụ được giao; Trong tình trạng 
dung rươu, bia quá nồng độ quy định hoăc say do dùng các chất kích thích mạnh khác; Gây tai nạn rói bỏ 
chay để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; Không chấp hành hiệu lệnh của người 
chí huy hoác người có thẩm quyén điéu khiển, giữ gin trật tự, an toàn giao thông đường sắt; Gây hậu quả rất 
nghíém trọng.

-  Khung hinh phạt được quy định tai Khoản 3 la phat tù từ 7 năm dến 15 năm đối với trường hợp gây hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt được quy dịnh tại Khoàn 4 la phat tién từ 10 triệu đóng đến 50 triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến 2 năm hoảc phạt tu từ 6 tháng đến 3 năm đối VỚI trường hợp vi phạm quy định vé diéu 
khiển phương tiên giao thông đường sắt cỏ khả nâng thưc tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu 
không được ngăn chặn kịp thời.

Ngoai ra, ngươi phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiẻm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
đính từ 1 nám đến 5 năm.
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8. Tội cán trứ  giao thương dường sát (Điêu 209, BLHS)

Điéu 209, BLHS quy định: “Người nào có một trong câc hành vi sau đày cản trở giao thông đường sắt gãy 
thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sần của người khác hoặc dã bị xử phạt 
hành chinh vẻ hành vi này hoặc dã bị kết án vể tội này, chưa được xoả án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ 10 triệu dổng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đén 5 năm:

-  Đặt chướng ngại vật trên đường sắt; ..."

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là an toàn giao thông đường sắt.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội cản trở giao thông đường sắt được 
liêt kê tại Điếu 209, BLHS bao gồm:Đặt chướng ngại vật trên đường sắt; Làm xê dịch ray, tà vẹt; 
Khoan, đào, xẻ trái phép nén đường sắt, mở đường trái phép qua đường sắt; Làm hỏng, thay đổi, chuyển 
dich, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiêu của công trinh giao thông đường sắt; Để súc vật di qua đường 
sắt không theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điéu khiển; Đưa trái 
phép phương tiện tư tạo, phương tiện không được phép chạy lẽn dường sắt; Lấn chiếm phạm vi giới hạn bảo 
đàm an toàn cõng trinh giao thông đường sắt; Hành vi khác gây cản trở giao thông đường sát.

Những hành vi nêu trên tạo ra những trở ngại, khó khàn cho hoạt dông giao thông đường sắt, làm cho 
hoai dộng giao thõng đường sắt không diễn ra binh thường, dẻ dàng.

Trong trường hợp thông thường, hành vi cản trở giao thông đường sắt cấu thảnh tội phạm khỉ gây thiệt hại 
cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sàn của người khác hoặc đâ bị xử phạt hành 
chính vé hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa dược xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hiện với lỗi võ ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội cản trở giao thông dường sắt là chủ thể thường, là người có năng 
lưc trách nhiệm hinh sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luật quy dinh 3 khung hình phạt:

-  Khung hinh phat đươc quy định tai Khoản 1 lá phat tién từ 10 triệu dồng đến 50 triệu đổng, cải tạo 
không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tủ từ 3 năm đến 10 nảm đối với trường hợp phạm tội 
gãy hậu quả rất nghiêm trong.

-  Khung hỉnh phat được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp gây hậu 
quả dăc biêt nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 4 là phạt tiến từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đổng, cải tạo không 
giam giữ đến 1 năm hoặc phat tù từ 3 tháng đến 2 năm đối với trường hợp pham tội có khả năng thực tế dẫn 
đến hâu quả đảc biêt nghiêm trong nếu không đươc ngăn chặn kịp thời.

9. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thòng đường sát không đàm bảo an toàn
(Điếu 2IO, BLHS)

Điéu 210, BLHS quy định: “Người nào chiu trách nhiệm trực tiếp vé việc điéu động hoặc vé tinh trạng kỹ 
thụật của phương tiện giao thông dường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường 
sãt rõ ràng không bào đàm an toàn gáy thiệt hại cho tinh mạng hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoè, tài sản của người khàc hoặc đã bị xử lỷ kỷ luật vé hành vi này mà còn vi phạm, thi bị phạt tiên từ
10 triệu dóng đến 50 triệu dóng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể cùa tội phạm: là an toàn giao thông đường sắt.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi cho phép dưa vào sử dung 
phương tiện giao thông đường sắt rõ ràng khòng bảo đảm an toàn.

Phương tiện giao thõng đường sắt rõ ràng không bảo đảm an toàn lả những phương tiện giao thông 
đường sắt có thể nhân thấy một cách rỗ ràng không dáp ứng đươc các quy định từ Điéu 38 dến Điều 43, Luật 
Đường sắt năm 2005 và Yèu cẩu kỹ thuật và bảo vệ mòi trường phương tiện giao thông đường sắt (22 TCN- 
348-2006) ban hành kèm theo Quyết định só 22/2006/QĐ-BTVT ngày 04/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thõng Vận tải vé ban hành tiêu chuân ngành.

Hành vi cho phép dưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường sắt rõ ràng không bảo đảm an toàn bị 
coi lẳ tội phạm khi gãy thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người 
khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật vé hành vi này mà còn vi pham.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiên với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể cùa tội đưa vào sử dung các phương tiện giao thông đường sắt không
bào đảm an toàn phải là người chịu trách nhiêm trực tiẽp vé việc điéu động phương tiện giao thông đường sảt 
hoặc vé tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thòng đường sắt.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 khung hình phạt:

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội
gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hinh phat được quy dinh tai Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp gây hậu 
quả đảc biệt nghiêm trọng.

Ngoai ra. người phạm tội cỏn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cõng việc nhất 
định từ 1 năm đến 5 năm.

10. Tội điéu dỏng hoâc giao cho người không đủ diều kiện diều khiên các phưưng 
tiên giao thống đường sát (Điêu 211, BLHS)

Điéu 211, BLHS quy định: “Người nào điéu động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái 
hoặc không đủ các điểu kiện khác theo quy dinh của pháp luật ch! huy, điểu khiển phương tiện giao thông 
đường sẳt gày thiệt hại cho tính mạng hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác 
hoặc đã bị xừ lý kỳ luật vể hành vi này mà cón vi phạm, thì bị phạt tiền tứ 10 triệu đồng đến 50 triệu đổng, 
cài tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tủ tứ 1 năm đến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông đường sắt.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là điéu động hoặc giao cho người 
khóng có giấy phép hoác bằng lái xe hoăc không đủ các điéu kiên khác theo quy định của pháp luật chỉ huy, 
điéu khiển phương tiện giao thông đường sắt

Ngươi bi điéu đông hoặc người đươc giao chỉ huy, điéu khiển phương tiên giao thông là người không đươc 
phép chì huy, diéu khiển phương tiện giao thõng dương sắt dươc giao vi không dáp ứng dươc các điéu kiện 
của ngươi chì huy, điéu khiển phương tiên giao thông khi tham gia giao thông đường sắt dược quy định tại 
Điéu 46, Luât Đường sắt năm 2005. Cụ thể, dó là diéu kiện vế bằng, chứng chỉ chuyên môn, sức khỏe, giấy 
phép lái tàu.
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Hành vi diéu đông hoặc giao cho người không đủ diéu kiện chỉ huy, điéu khiển các phương tiện giao 
thõng dường sắt bị coi là tội phạm khi gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khòe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật vé hành vi này mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham được thực hiện với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tôi điéu động hoặc giao cho người không đủ diều kiên điéu khiển 
cac phương tiện giao thông đường sắt có thể lầ bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và dạt từ 
đủ 16 tuổi trở lèn.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 3 khung hỉnh phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 10 triệu dồng đến 50 triệu đổng, cải tạo 
khõng giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 nâm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội 
gày hâu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp gãy hậu 
quả đăc biẽt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm dảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.

11. Tội vi phạm quy định về diều khiển phương tiện giao thông dường thủy
(Điểu 212, BLHS)

Điếu 212, BLHS quy định: “Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ mà vi phạm quỵ 
định về an toàn giao thông dường thuỷ gây thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiên từ 10 triệu đồng đến 50 triệu ớồng, cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông đường thủy.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi pham các quy định vé an 
toan giao thông dường thủy. Những quy định này được quy định trong Luật Giao thông đường thủy nội địa 
năm 2004. Các hành vi vi pham này có thể là: Hành vi vi phạm báo hiệu hạn chế tạo sóng hoặc các báo hiệu 
cám khác; Hành vi vi phạm vế tóc độ của phương tiện; Hành vi vi phạm quy định vé điếu kiện của người điéu 
khiển phương tiện thủy nội địa...

Hảnh vi vi phạm quy định vé điều khiển phương tiện giao thòng đường thủy trong trường hợp thông 
thường bị coi là tội phạm nếu gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài 
sản của người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiên với lỗi vô ý.

-  Chủ thê của tội phạm: là người có dủ năng lực trách nhiệm hinh sự, đạt độ tuổi luật định và là người 
điéu khiển phương tiện giao thông đường thủy.

b) Hình phai
Điéu luât quy dinh 4 khung hỉnh phạt:

-  Khung hinh phat được quy định tại Khoản 1 lá phạt tiến từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tao 
không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phat đươc quy định tai Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm dến 10 nãm đối với các trường hơp:
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Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chì chuyên môn tương ímg với nhiệm vụ được giao; Trong tinh trạng 
dùng rượu, bia quá nồng dộ quy định hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác; Gây tai nạn rồi bỏ 
chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nan; Khõng chấp hành hiệu lênh của người 
chỉ huy hoặc người có thẩm quyén điéu khiển, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường thủy; Gãy hâu quả rất 
nghiêm trọng.

-  Khung hỉnh phạt dược quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp gây hậu 
quả dặc biệt nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt đươc quy định tại Khoản 4 là phat tién từ 5 triệu dồng đến 30 triệu dóng, cải tạo không 
giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 nàm dối VỚI trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn 
đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chăn kịp thời.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 năm dến 5 năm.

12. Tội cản trở  giao thông đường thủv (Điều 213, BLHS)

Điéu 213, BLHS quy định: “Người nào có một trong các hành vi sau dây cản trở giao thõng dường thuỷ 
gây thiệt hại cho tinh mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thi bị phạt 
tién từ 10 triệu dổng đến 50 triệu đồng, cải lạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

-  Khoan, đào trái phép làm hư hại két cấu của các cóng Ưinh giao thông đường thuỷ; ...”

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Kháứi thể của tội phạm: là an toàn giao thòng dường thủy.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội cản trở giao thông đường thủy dược liệt kê 
tại Điéu 213, BLHS bao gổm: Khoan, đào trái phép làm hư ha kết cấu của các công trinh giao thông dường thủy; 
Tạo ra chướng ngai vật gây cản trở giao thông đường thủy mà không dặt và duy tri báo hiệu; Di chuyển làm 
giảm hiêu lực, tác dung của báo hiệu; Tháo dỡ báo hiệu hoảc phá hoại công trình giao thông đường thủy; 
Lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông dường thủy; Hành vi khác gây cản trở giao thông 
đường thủy

Những hành vi nêu trên tạo ra nhũng trở ngai, khó khăn cho hoạt dộng giao thông đường thủy, làm cho 
hoạt dộng giao thông đường thủy không diễn ra binh thường, dễ dáng.

Hậu quả: gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gãy thiét hai nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội cản trở giao thông đường thủy là lõi vô ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hinh sự và dạt độ tuổi luặt dịnh.

b) Hinh phạt
Điéu luât quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phat tién từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đổng, cải tạo 
không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tu từ 1 nãm đến 5 năm.

-  Khung hình phat dược quy định tại Khoản 2 la phat tù từ 3 năm dến 10 năm đối với trường hơp gãy hậu 
quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt được quy định tai Khoản 3 là phat tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp gày hậu 
quả dăc biêt nghiêm trong.

-  Khung hinh phat dược quy dinh tai Khoản 4 là phat tién từ 5 triệu đóng dến 30 triệu đổng, cải tạo không 
giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tu từ 3 tháng đén 2 năm dối VỚI trương hơp pham tội có khả năng thực tế dẵn 
đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời.
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13. Tòi dưa vào sử dụng các phương tiện giao thông dường thủy không đảm bảo an 
toàn (Điểu 214, BLHS)

Điéu 214, BLHS quy định: "Người nào chiu trách nhiệm trực tiếp vé việc điêu động hoặc vé tinh trạng kỹ 
thuật của phương tiện giao thông dường thuỷ mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông dường 
thuỷ rõ ràng không bảo đảm an toàn gáy thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoè, tài sàn của người khác hoặc đã bỊ xử lý kỷ luật, xử phạt hành chinh vẻ hành vi này hoặc đã bị kết án 
vé tội này, chưa dược xoá ản tích mà còn vi phạm, thi bị phạt tiên từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ dến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông đường thủy.

-  Mặt khàch quan của tội phạm:

Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường 
thùy ró ràng không bảo đảm an toàn. Phương tiện giao thông đường thủy rõ ràng không bảo đảm an toàn là 
những phương tiện giao thông đường thủy có thể nhận thấy một cách rõ ràng không đáp ứng được các quy 
đinh vé tiêu chuẩn kỹ thuật tại Điéu 24, Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004.

Hành vi đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn bị coi là tội 
pham khi gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc 
đă bi xử lý kỷ luật, xử phat hành chính vé hành vi này hoặc dã bị kết án vé tội này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người chịu trách nhiệm trực tiếp vé việc điéu động phương tiện giao thông 
đường thủy hoặc vé tinh trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường thủy.

b) Hình phạt
Điéu luât quy dinh 3 khung hinh phat:

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 1 là phạt tiến từ 10 triệu đóng đến 50 triệu đổng, cải tạo 
không giam gíữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 2 lá phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp gây hậu 
quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hơp gây hậu 
quả đảc biêt nghiêm trong.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.

14. Tội diều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiên các phương 
tiện giao thòng đường thúy (Diều 215, BLHS)

Điéu 215, BLHS quy dinh: “Người nào điểu động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái 
hoãc khóng dù các điều kiện khác theo quy đinh của pháp luật điểu khiển phương tiện giao thông đường thuỷ 
gãy thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc dã bị 
xừlỷ kỷ luật, xừ phạt hành chinh vé hành vi này hoặc đã bị kết án vé tội này, chưa được xoá án tich mà còn 
VI phạm, thi bị phạt tién từ 10 triệu dồng đến 50 triệu đổng, cải tạo không giam giữ dến 3 năm hoặc phạt tù từ 
1 nãm đến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khácl1 thé của tội phạm: là an toàn giao thông dường thủy.

142



-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội phạm là điéu động hoặc giao cho người 
không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không dù các điéu kiện khác theo quy định của pháp luật diéu khiển 
phương tiện giao thông đường thủy.

Người bị điều động hoảc người đươc giao điéu khiển phương tiện giao thông là người không đươc phép 
điéu khiển phương tiện giao thông đường thủy đươc giao vì không đáp ứng được các điéu kiện của người diéu 
khiển phương tiện giao thõng khi tham gia giao thông dường thủy được quy định tại Điéu 29, Điéu 32 và 
Điéu 35, Luật Giao thông đường thủy nội địa nàm 2004. Cu thể, dó là điều kiện vế độ tuổi; sức khỏe; bằng, 
chứng chỉ chuyên môn; biết bơi...

Hành vi điéu dộng hoặc giao cho người không đù diéu kiện điéu khiển các phương tiện giao thông dường 
thủy b| COI là tõi phạm khi gảy thiệt hại cho tính mạng hoảc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác hoặc dã bị xử lý kỳ luật, xử lý hành chính vé hành vi này hoặc đã bị kết án vé tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện vời lỗi vô ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hình sự và dạt độ tuổi luật định.

b) Hình phaỉ
Điéu luât quy dinh 3 khung hinh phat:

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 10 triệu đổng đến 50 triệu đồng, cải tao 
không giam giữ đến 3 nảm hoặc phạt tù từ 1 nảm dến 5 nảm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp gây hậu 
quả rát nghiêm trong.

-  Khung hình phạt được quy dịnh tại Khoản 3 là phạt tủ từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp gây hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 năm đến 5 năm.

15. Tội vi pham quy định điều khiển tàu bay iĐ iéu 216, BLHS)

Điéu 216, BLHS quy định: “Người nào chỉ huy, điêu khiển tàu bay mà vi phạm càc quy đinh vê an toàn 
giao thòng dường không, có khả năng thực té dẫn ổén hậu quà đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn 
chặn kíp thời, thì bị phạt tiên từ 5 triệu dóng đến 50 triệu đống, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt 
tù từ 1 năm đén 5 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Kháđì ịhề của tội phạm: là an toàn giao thông đường không.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành VI khách quan của tội pham là hành vi vi phạm các quy định vé an 
toàn giao thông dường không. Những quy định này đươc ghi nhân trong Luật Hàng không dân dụng năm 
2006 Các hành vi vi phạm này có thể lá hành vi vi pham quy dịnh vé đường bay, hành vi vi pham các quy 
dinh vé an toán bay...

Hâu quả của tỏi vi phạm quy định diéu khiển tàu bay dươc quy định là tinh trạng đặc biêt nguy hiểm. 
Hanh vi VI pham quy định vé điéu khiển tau bay chỉ cán có khả nãng thực tế dẫn đến hậu quả dặc biệt 
nghiêm trong nếu không được ngăn chặn kịp thời thi đã bi COI la tôi pham.

-  Mặt chủ quan của tộì phạm: Tội vi pham quy đinh vé điéu khiển tàu bay được thực hiện với lỗi vồ ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có năng lực trách nhiêm hinh sự, đạt dô tuổi chịu trách nhiém hình sư và 
là người chỉ huy, điéu khiển tàu bay.
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Theo quy định tại Điéu 71, Luât Hàng không dân dụng năm 2006 thi người diéu khiển tàu bay là nhân 
viên hàng khòng bao gổm tô’ lải, tiếp vièn hàng không, kiểm soát viên không lưu và các nhãn viên hàng 
không khác theo yêu cầu thực hiện chuyến bay.

Mặt khác, tại Đỉéu 13, Luật Hàng không dân dụng năm 2006 đã giải thích: tàu bay là thiết bị được nàng 
giữ trong khi quyến nhờ tác động tương hỗ với không khi, bao gổm máy bay, trực thăng, tàu iưạn, khí cáu và 
các thiết bị bay khác, trừ thiết bị được nâng giữ trong khi quyển nhờ tác động tương hỗ với không khi phản lại 
từ bé mặt trái đất.

b) Hình phai
Điéu luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 nảm.

-  Khung hinh phat đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội 
gây thiêt hại cho tinh mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm dối với trường hợp phạm tội 
gảy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt đươc quy định tai Khoản 4 là phat tu từ 12 năm đến 20 năm dối với trường hơp phạm 
tòi gây hậu quà đảc biệt nghiêm trong.

16. Tội cản trờ  giao thông đường không (Điều 217, BLHS)

Điều 217, BLHS quy định: “Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thõng đường không 
gày thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khấc hoặc dã bị 
xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính vé hành vi này hoặc đã bị kết án vé tội này, chưa được xoá án tich mà còn 
vi phạm, thi bị phạt tiền từ 10 triệu đổng đến 50 triệu dồng, cài tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ
1 năm đến 5 năm:

-  Đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; ..."

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thôngđường không.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội cản trở giao thông đường khòng dược liệt kê 
tai Điéu 217, BLHS bao gổm: Đãt các chướng ngại vật cản trờ giao thông dường không; Di chuyển trái phép, 
lam sai lẽch, che khuất, hoặc phá hủy các biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông dường không; Sử dung sai 
hoãc làm nhiêu các tán số thông tin liên lạc; Cung cấp thông tin sai lac gây nguy hiểm cho chuyến bay; 
Lam hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiết bị phu trơ khác; Hành vi khác cản trở giao thông 
đường không.

Những hành vi nêu trẽn tạo ra những trở ngai, khó khăn cho hoạt động giao thòng đường không. Hành vi 
càn trờ giao thông đường không Cấu thánh tội phạm khi gây thiệt hai cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm
trong cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính vé hanh vi này hoặc
dã bi kết án vế tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện vớỉ lỗi võ ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hình sự và đạt đô tuổi luât định.

b) Hình phạt
Điéu luàt quy đinh 4 khung hình phat:

-  Khung hình phat đươc quy định tai Khoản 1 lầ phạt tién từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đổng cải tạo 
không giam giữ đèn 3 năm hoăc phạt tu từ 1 năm đến 5 nảm.
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-  Khung hỉnh phạt dược quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hợp 
phạm tội sau dây: Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàn giao thòng đường không hoặc trực tiếp 
quẩn lý các thiết bị an toàn giao thông đường không; Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp pham tội 
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 4 là phạt tiền từ 5 triệu đổng đến 20 triệu đóng, cải tạo khõng 
giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối VỚI trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn 
đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 nàm đến 5 năm.

17. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường không khổng đảm bảo an 
toàn {Điểu 218, BLHS)

Điều 218, BLHS quy định: “Người nào cố trách nhiệm trực tiếp vé việc điều ớộng hoặc vé tinh trạng kỹ 
thuật của các phương tiện giao thông đường không mà cho dưa vào sừ dụng các phương tiện rõ ràng không 
bảo đảm an toàn kỹ thuật, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm'.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông đường không.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi cho đưa vào sử dụng các 
phương tiện giao thõng đường không rõ ràng không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Phương tiện giao thông dường 
không rõ ràng không bảo đảm an toàn là những phương tiện giao thông đường không có thể nhận thấy một 
cách rõ ràng không đáp ứng dược các quy định tại Điéu 17, Điéu 19, Điéu 20, Luật Hàng không dân dụng 
năm 2006 và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác của ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 
hành. Tội phạm hoàn thành từ khi hành vi nói trên dươc thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội tuy biết ró nhưng vẫn 
cố tình đưa vào sử dụng phương tiện giao thõng đường không rõ ràng không bảo đảm kỹ thuật.

-  Chủ thể của tội phạm: là người chịu trách nhiêm trực tiếp vé việc điêu động phương tiện giao thông 
đường khổng hoặc vé tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thõng đường không.

b) Hình phai
Điéu luật quy định 4 khung hỉnh phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hinh phạt dược quy định tại Khoản 2 la phat tù từ 3 năm đến 10 năm dối với trường hợp phạm tội
gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hai nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 lá phạt tù từ 8 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm tội
gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 4 lá phat tù từ 12 năm đến 20 năm đối với trường hơp phạm 
tội gây hâu quả đãc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bi cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 nãm đến 5 nám.

18. Tới điéu động hoâc giao cho người khóng đú điều kiện diều khiên các phương 
tién giao thõng dường khóng (Điếu 219, BLHS)

Điéu 219, BLHS quy định: “Người nào điêu động hoặc giao cho người không có bằng lái hoặc không đủ
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càc điểu kiện khác theo quy dinh của pháp luật diễu khiển phương tiện giao thông dường không, thi bị phạị 
lủ lừ 1 năm dén 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội pham: là an toàn giao thông đường không.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là điéu đông hoặc giao cho người 
không cố bằng lái hoảc khòng đủ các điéu kiên khác theo quy định của pháp luật điéu khiển phương tiện giao 
thông đường không.

Người bị điều động hoãc người được giao điếu khiển phương tiện giao thõng là người không được phép điéu 
khiển phương tiên giao thông dường không đươc giao vi không đáp ứng đươc các điéu kiện của người điéu khiển 
phương tiện giao thông khi tham gia giao thông dường không dươe quy định tại Đỉéu 68, Luật Hàng không dân 
dung nám 2006. Cu thể, dó là điếu kiên vé sức khỏe; bằng, chúng chỉ chuyên môn... Tội phạm hoàn thành khi 
hành vi khách quan nối trèn đươc thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiên với lỗi cố ý. Người phạm tội dã cố ý điéu động 
hoảc giao cho người không có bằng lái hoăc không đủ các điều kiên khác theo quy định của pháp luật điéu 
khiển phương tiện giao thông đường không.

-  Chù thể của tội phạm: là người có trách nhiệm trong việc điéu động hoặc quản lý người điều khiển 
phương tiện giao thông đường không.

b) Hình phạt
Điéu luật quy đinh 4 khung hình phat:

-  Khung hinh phat được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phat được quy định tai Khoản 2 là phat tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội 
gày thiệt hai cho tỉnh mạng hoặc gây thiêt hai nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

-  Khung hỉnh phat đươc quy định tai Khoản 3 là phat tù từ 8 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm tội 
gây hâu quả rất nghiêm trong.

-  Khung hình phat dược quy định tại Khoản 4 là phat tù từ 12 năm đến 20 năm đối với trường hơp phạm 
tôi gây hâu quả đăc biêt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người pham tội còn có thể bi cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoăc làm công việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.

19. Tói vi pham quy đinh về duy tu, sửa chữa, quản lý các còng trình  giao thòng
(Điều 220, BLHS)

Điéu 220, BLHS quy định: “Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý càc cõng trình 
giao thông dường bộ, đường sắt, dường thuỷ, đường không mà vi phạm các quy dinh vé duy tu, sửa chữa, 
quản lỳ các công trình đó gây thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác, thi bị phạt tiên từ 5 triệu đóng đến 100 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 
phat tu từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thé của tội phạm: là an toan giao thõng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hânh vi khách quan của tội phạm là hành vi vi pham các quy định vé 
duy tu, sửa chữa, quản lý các công trinh giao thõng đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đương không.

Hanh vi vi pham các quy định vé duy tu, sừa chữa, quản lý các công trinh giao thông bi COI lá tội phạm khi 
gây thiệt hai cho tính mang hoăc gây thiêt hai nghiêm trong cho sức khỏe, tài sản cùa người khác.
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-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của ngườỉ phạm tội là lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các cõng trinh giao
thõng đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường khòng. Đây là những người có trách nhiêm theo dõi, kiểm 
tra dàm bảo an toàn của các công trinh gỉao thông, phát hiện các hư hòng của công trinh để xử lý hoặc báo 
cáo cấp có thẩm quyền xử lý, có trách nhiêm duy tu, sừa chữa kịp thời.

b) Hình phạt
Điều luât quy đinh 3 khung hình phat:

-  Khung hinh phai dươe quy định tại Khoản 1 là phat tiến từ 5 triệu đổng đến 100 triệu dồng, cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoăc phạt tù từ 6 tháng đến 3 nàm.

-  Khung hỉnh phat đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 5 nảm đến 15 năm đối VỚI trường hợp phạm tội 
gày hậu quả đặc bièt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người pham tội còn có thể bị phat tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức
vụ, cấm hành nghé hoăc làm công việc nhất dịnh từ 1 năm đến 5 nảm.

20. Tội chiém đoat tàu bay, tàu thúy (Điều 22]. BLHS)

Điéu 221. BLHS quy đinh: “Người nào dùng vũ lực. đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ doạn khác
nhằm chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thuỷ, thì bị phat tù từ 7 năm đến 15 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn cõng cóng trong lĩnh VƯC đường không và đường thủy.

-  Mặt khách quan của tội phạm:

Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn 
khác nhằm chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy.

Hành vi dùng vũ lực được hiểu là hành vi dùng sức manh vật chất tác động vào người khác nhằm đè bẹp 
hoãc làm tê liệt sự chống cự của người chống lai việc chiếm đoat. Hành vi dùng vũ lực trước hết phải là hành 
vi nhằm váo con người. Người bị tấn công là người đang quản lý tàu bay, tàu thủy, học có thể là tổ bay, các 
thuyén viên hay chủ tàu thủy nhưng cũng oó thể chỉ là người có trách nhiệm trông coi, bảo vệ tàu bay, tàu 
thủy đang đỗ tại sân bay, bến cảng.

Dang hành vi thử hai của tội chiếm đoat táu bay, táu thủy lá hành vi đe dọa dùng vũ lực. Đây là trường 
hơp ngươi pham tội bằng lời nói, cử chỉ doa sẽ dung vũ lực nếu chống cự lại việc chiếm đoạt, Vũ lực đe dọa 
sẽ thưc hiện có thể nhằm vào chính người bị đe doa nhưng cũng cố thể nhằm vào người khác có quan hệ 
thán thuộc với người bị đe dọa để uy hiếp tinh thán của ho.

Người pham tôi cũng có thể sử dung thủ đoan khác làm vô hiệu người quản lý tầu bay, tàu biển như sử
dung thuóc ngủ, thuốc mẽ, sử dụng thủ đoan lừa dối, sử dụng thủ đoạn lén lút...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội chiếm đoat tàu bay, tàu thủy là lỗi cố ý trực tiếp.

Muc đích của người phạm tội khi thực hièn các hành vi cố ý nói trên là nhằm chiếm đoạt tầu bay, tàu 
thủy Muc đích nay có thể dươc hiểu la muốn chuyển tau bay, tau thủy thành tái sản của minh như ở các tội 
có tính chiếm đoat trong chương các tôi xâm pham sở hữu cũng có thể chỉ muốn sử dụng tàu bay, tàu biển 
chiếm đoat đươc làm phương tiện để thực hiện muc đích khác của mình.

-  Chủ thể của tội phạm: lâ người có năng lực trách nhiêm hinh sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phai
Điéu luật quy định 3 khung hình phạt

-  Khung hình phat được quy định tai Khoản 1 la phat tu từ 7 năm đến 15 năm.
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-  Khung hỉnh phat được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đói với các trường hợp 
phạm tội sau đây: Phạm tội có tổ chức; Sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm; Gãy thương tích hoặc 
gây tổn hai cho sức khỏe của người khác; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân đối với trường hợp 
pham tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Ngoài ra, người pham tội còn bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

21. Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không cùa nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điêu 222, BLHS)

Điếu 222, BLHS quy định: “Người nào diéu khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy 
đinh vé hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường hợp quy đinh tại 
Điêu 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thi bị phạt tiẻn từ 100 triệu đồng đến 300 trăm triệu dông hoặc phạt tủ từ 
6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn giao thông đường không.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm các quy định vé 
hàng không của Việt Nam khi điéu khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hành vi này có thể là 
không đươc cơ quan nhà nước có thẩm quyến cấp phép bay mà vần điéu khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt 
Nam, hoăc được cấp phép bay nhưng không tuấn thủ theo các nội dung đươc cấp phép bay như: không bay 
theo đúng hanh trinh...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội điếu khiển tàu bay vi pham các quy định vé hàng 
khõng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là lỗi cố ý nhưng không có mục đích xâm phạm an ninh 
quốc gia, tức không thuộc trường hợp được quy định tại Điéu 80 và Điếu 81, BLHS.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội điéu khiển tàu bay vi phạm các quy định vế hàng không của
nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người điều khiển tàu bay.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 3 khung hình phạt:

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 1 là phạt tiền từ 100 triệu đổng đến 300 triệu đổng hoặc phạt 
tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt 
tù từ 2 năm đến 7 năm đối với trường hợp pham tội gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tién từ 500 triệu đóng đến 1 tỷ đồng hoãc phạt tủ từ
5 năm đến 10 năm đối với trường hơp phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trong hoăc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, Điéu luật còn quy định phương tiện bay có thể bị tịch thu.

22. Tội điều khiên phương tiện hàng hải vi phạm các quv định về hằng hải của nước
Cóng hòa xã hòi chú nghĩa Việt Nam (Điêu 223, BLHS)

Điéu 223, BLHS quy định: “Người nào điêu khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi 
Viét Nam hoặc di qua lãnh hải Việt Nam mà vi phạm các quy định vé hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy đinh tại Điểu 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thì bị phạt tiển từ 
50 triệu đồng đến 200 triệu dồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

(!) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là an toàn giao thông đường thủy.
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-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tôi phạm là hành vi vi phạm các quy định vé 
hàng hài của Việt Nam khi điều khiển tàu thủy hoặc phương tiẽn hàng hải khác vào hoặc ra khỏi lãnh thổ Việt 
Nam hoặc di qua lãnh hải Việt Nam. Những hành vi vi pham này có thể là nhập cảnh, xuát cảnh, quá cảnh và 
chuyển cảng nhưng không được phép của cơ quan có thẩm quyén Việt Nam, không qua đúng cửa khâu...

-  Mặt chù quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cô' ý nhưng không có mục đích xâm phạm an 
ninh quốc gia.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người diều khiển tàu thùy hoăc các phương tiện hàng hải khác.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 khung hỉnh phạt:

-  Khung hình phạt đươc quy định tai Khoản 1 là phat tién từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt 
tù từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hỉnh phat được quy dinh tai Khoản 2 là phat tién từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đổng hoặc phạt
tù từ 1 năm đến 3 năm đối với trường hợp phạm tội gãy hâu quả nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tién từ 500 triệu đồng đến 800 triệu đồng hoặc phạt
tù từ 3 năm đến 7 năm đối với trường hơp phạm tội gãy hậu quả rất nghiêm trọng hoặc dặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, Điều luât còn quy định phương tiện hàng hài có thể bị tịch thu.

23. Tội phát tán vi rú t, chương trình  tin hạc có tính nâng gây hại cho hoạt động của 
mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị sô ịĐ iều 224, BLHS)

Điéu 224, BLHS quy định: “Người nào cỗ ỷ phát tán vi rút, chương trinh tin học có tinh năng gây hại cho 
hoạt động của mạng máy tinh, mạng viễn thõng, mạng internet, thiết bị số gây thiệt hại nghiêm trọng, thì bị 
phạt tiên từ 20 triệu đống đến 200 triệu đóng hoặc phạt tù tứ 1 năm dến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Khách thể của tội pham lá an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng 

internet, thiết bị số.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tôi pham này là hành vi phát tán vi rút, chương 
trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết 
bị số.

Theo quy đinh tại Điéu 4, Luật Công nghệ thòng tin năm 2006 thi vi rút được hiểu là chương trinh máy tính có 
khả nâng lây lan, gây ra hoạt dộng không bỉnh thường cho thiết bị số hoăc sao chép, sửa đổi, xóa bỏ thông tin lưu 
trữ trong thiết bị số.

Hanh vi phát tán vi rút, chương trinh tin hoc có tính năng gây hai cho hoat động của mạng máy tính, 
mang viễn thông, mang internet, thiết bị số bị coi lá tôi pham khi gây hâu quả nghiêm trọng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi có ý. Người phạm tội nhận thức rõ tác hại của
vi rút nhưng vẫn thưc hiện hành vi phát tán và mong muốn hâu quả xảy ra.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hinh sự vá đạt độ tuổi luật định,

b) Hình phai
Điéu luât quy đinh 3 khung hinh phạt

-  Khung hinh phạt được quy định tai Khoản 1 la phat tién từ 20 triệu đóng dến 200 triệu dồng hoặc phat 
tu từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt đươc quy định tai Khoản 2 la phat tu từ 3 năm đến 7 năm đối với các trường hơp pham
tôi: Có tổ chức; Gây hậu quả rất nghièm trong; Tái pham nguy hiểm.
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-  Khung hỉnh phạt đươc quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 5 năm đến 12 năm đói với các trường hợp 
pham tội: Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng; 
Đối với cơ sờ ha tắng thông tin quốc gia; Hệ thống thông tin điéu hành lưới điện quốc gia; Hệ thóng thông tin 
tài chính, ngân hàng; Hệ thống thông tin điếu khiển giao thông; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, ngườỉ pham tội cỏn có thể bị phạt tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức 
vu, câm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 nảm đến 5 nãm.

24. Tội cản trờ  hoâc gây rỏi loạn hoại động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 
mang internet, thiết bị sô (Điều 225, BLHS)

Điéu 225, BLHS quy định: “Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gáy hậu quả nghiêm 
trọng nếu khõng thuộc trường hợp quy đinh tại Điểu 224 và Điéu 226a của Bộ luật này, thi bị phạt tién từ 20 
triệu đóng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

-  Tự ỷ xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mém, dữ liệu thiết bị số;

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mang 

internet, thiết bị số.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội cản trở hoặc gãy rối loan hoạt động của 
mang máy tính, mạng vièn thông, mạng internet, thiết bị số có thể là một trong các hành vi trái phép sau: 
Xóa. thay đổi, lầm tổn hai phần mém hoặc dữ liệu thiết bị số; Ngăn chặn việc truyén tải dữ liệu của mang 
máy tinh, mang viễn thông, mang internet, thiết bị số; Hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoat động của 
mang mây tinh, mạng viẻn thông, mạng internet, thiết bị số.

Hành vi cản trở hoặc gây rói loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị 
số bi coi là tội pham khi gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lõi cố ý. Người phạm tội biết rõ hành vi của minh 
gáy cản trờ hoãc rối loan hoạt đông của mạng máy tính, mạng vién thông, mang internet, thiết bị số nhưng 
vẫn thưc hiện.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hỉnh sư và đạt đô tuổi luât định.

b) Hình phai
Điéu luât quy định 3 khung hinh phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 lầ phạt tiến từ 20 triệu dồng đến 200 triệu đổng hoặc phạt
tu từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hinh phat được quy định tai Khoản 2 là phạt tủ từ 3 năm đến 7 năm đối với các trường hơp pham 
tòi: Có tổ chức; Lơi dung quyén quản trị mạng máy tính, mang viễn thông, mang internet; Gây hâu quả rất 
nghiêm trong.

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 5 năm đến 12 năm đói với các trường hơp
pham tòi: ĐỐI với hệ thòng dữ liệu thuôc bí mât nha nước; Hệ thống thòng tin phuc vu an ninh, quóc phòng; 
ĐỐI VỚI cơ sờ ha táng thông tin quốc gia; Hê thống thông tin điéu hành lưới diên quốc gia; Hé thống thông tin tài 
chính, ngàn hang, hê thống thông tin diéu khiển giao thông; Gày hâu quà đặc biệt nghièm trong.

25. Tỏi dưa hoặc sử tlunịỉ trá i phép thòng tin tròn mạng máy tính, mang viễn thóng,
mang internet (Điều 226, BLIIS)

Điêu 226, BLHS quy định: “Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xàm phạm lợi ¡ch của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân, xâm pham trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thi bi phat tién tử 
10 triệu dông dến 100 triệu dồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tủ từ 6 tháng đến 3 năm:
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-  Đưa lèn mạng máy tinh, mạng viễn thông, mạng internet những thông tin trái với quy đinh của pháp
luặt, nếu không thuộc trường hợp quy dinh tại Điéu 88 và Điéu 253 cùa Bộ luật này;

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn mang máy tính, mang viễn thông, mạng internet.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan cùa tòi pham có thể là một số hành vi trái phép sau:

+ Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thòng, mang internet những thông tin trái với quy định của pháp luật 
như thõng tin có nội dung xuyèn tạc, vu khống, xúc pham uy tin của tô’ chức, danh dự, nhân phâm, uy tín của 
cõng dân, mẽ tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục

+ Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay dổi hoảc còng khai hóa những thông tin riêng hơp pháp
của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet mà không đươc 
phép của chù sở hữu thông tin đó.

+ Hành vi sử dụng trái phép thõng tin trẽn mang máy tính, mang viễn thông, mạng internet.

Những hành vi nêu trên bị coi là tội phạm theo quy đinh tai Điéu 226, BLHS khi gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có năng lưc trách nhiêm hình sự và đạt độ tuổi luât dịnh.

b) Hình phai
Điéu luật quy đinh 2 khung hình phạt:

-  Khung hinh phat dươc quy định tại Khoản 1 là phat oén từ 10 triệu đổng đến 100 triệu đóng, cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoặc phat tủ từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung hĩnh phat đươc quy định tai Khoản 2 ỉa phạt tú từ 2 năm đến 7 năm đổi với các trường hợp phạm 
tội: Có tổ chức; Lơi dung quyén quản trị mang máy tính, mang viễn thông, mạng internet; Thu lợi bất chính từ 
100 triẽu đóng trờ lèn; Gây hậu quả rất nghiêm trong hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoái ra, người phạm tội còn có thể bị phat tién từ 20 triệu đổng đến 200 triệu đổng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cám hanh nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

26. Tội truy cáp bát hơp pháp vào mang máy tính, mạng viễn thòng, mang internet hoặc 
thiết bị só cùa người khác (Điều 226a. BLHS)

Điéu 226a, BLHS quy định: “Người nào có ị  vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyển 
truy cập quàn ƯỊ của người khác hoặc bảng các phương thức khác truy cập bất hợp pháp vào mạng máy 
tinh, mạng w'én thóng, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác chiếm quyển điểu khiển; can thiệp vào 
chức năng hoạt dộng của thiết bị số; lấy cắp, thay dổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép cắc 
dich vụ thì bị phạt tiên từ 20 triệu dóng đến 200 triệu đóng hoặc phạt tú từ 1 năm đến 5 năm”.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội pham là an toàn mang máy tính, mạng viễn thông mạng 

internet, thiết bị só.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành VI khách quan của tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính 
mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác lá các hành vi cu thể sau: Truy cập bất hợp 
pháp vao mang máy tính, mạng viễn thông, mang internet hoăc thiết bi số của người khác; Chiếm quyền điểu 
khiển; can thiệp vao chức năng hoat động cùa thiết bi số; lấy cắp, thay dổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử 
dung trái phép các dịch vụ. Tội phạm hoan thành khi mốt trong các hành vi nói trên được thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của ngươi pham tộỉ la lối cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiém hinh sư va đat độ tuổi luât định.
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,b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 khung hinh phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt 
tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hĩrth phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với các trường hợp phạm 
tội: Cố tổ chức, Lợi dụng chức vụ, quyén hạn, Thu lợi bất chính; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm 
nguy hiểm.

-  Khung hình phat được quy định tai Khoản 3 là phạt tù từ 5 năm đến 12 năm đối với các trường hợp 
phạm tội: Đối VỚI hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; Hệ thống thông tin phuc vụ an ninh, quốc phòng; 
Đối VỚI cơ sờ hạ táng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điéu hành lưới điện quốc gia; Hệ thống thông tin 
tài chính, ngàn hàng; Hệ thống thõng tin điéu khiển giao thông; Thu lơi bất chính rất lớn hoặc dặc biệt lớn; 
Gãy hậu quà rất nghiêm trọng hoặc dặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức 
vu, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 nám.

27. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viẻn thông, mạng internet hoặc thiết bị sô thực hiện 
hành vi chiêm đoạt tài sản (Điểu 226b, BLHS)

Điếu 226b, BLHS quy định: “Người nào sử dụng mạng mấy tinh, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiél 
bị sỗ thực hiện một trong những hành vi sau đây, thi bị phạt tién tứ 10 triệu dông dến 100 triệu dồng hoặc phạt 
tù từ 1 năm đến 5 năm:

-  Sử dụng thông tin vé tài khoản, thè ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhãn để chiếm đoạt hoặc làm 
giả thẻ ngàn hàng dể chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là an toàn mang máy tính, mạng viễn thõng, mạng 

internet, thiết bị số và quan hệ sở hữu.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội sử dụng mang máy tính, mạng viễn thông, 
mang internet hoăc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được BLHS liệt kê bao gồm các hành vi 
cụ thể như sau: Sử dung thông tin vé tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả thẻ 
ngán hàng; Truy cập bất hơp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Lừa dối trong thương mại 
đièn từ, kinh doanh tién tệ, huy động vốn tín dung, mua bán và thanh toán cổ phiếu qua mạng; Hành vi khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích người phạm tội là chiếm đoạt 
tái sản.

-  Chủ thề của tội phạm: là người có nàng lực trách nhiêm hỉnh sự và đat độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 4 khung hỉnh phạt:

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phat tiến từ 10 triệu đổng đến 100 triệu đồng hoặc phạt 
tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 2 ỉà phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với các trường hơp pham 
tội: Có tổ chức; Phạm tội nhiều lần; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoat tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng 
đến dưới 200 triệu dồng; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 3 là phat tù từ 7 nãm đến 15 nảm đối với các trường hơp 
pham tội: Chiếm đoat tai sản có giá trị từ 200 triệu đổng đến dưới 500 triệu đổng; Gây hâu quả rất 
nghiêm trong.
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-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 4 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân dối 
với các trường hợp phạm tội: Chiếm doạt tài sản có giá tn từ 500 triệu đóng trở lên; Gày hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tién từ 5 tnệu đổng đến 100 triệu đổng, tịch thu một phần 
hoặc toàn bộ tài sản, cấm dàm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến
5 năm.

28. Tội vi phạm qu> định về an toàn lao dộng, vệ sinh lao dộng, về an toàn ớ những 
noi đỏng người (Điều 227. BLHS)

Điéu 227, BLHS quy định: "Người nào vi phạm quy dinh vé an toàn lao dộng, vệ sinh lao dộng, vé an 
toàn ở những nơi dông người gày thiệt hại cho tinh mạng hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài 
sản của người' khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ dén 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể cùa tội pham là an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toán ở 

những nơi dông người.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vỉ khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm quy định vé an 
toàn lao động, vệ sỉnh lao động, vé an toàn ở những nơi đỏng người.

Hành vi vi pham quy định vé an toàn lao đông, vệ sinh lao dộng có thể là hành vi không tuân thủ quy 
trình, quy phạm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao đông khi vân hành máy, thiết bị hoặc hành vi phạm quy định vé 
trách nhiêm cung cấp trang bị, phương tiện bào vè cá nhãn; vi phạm quy dịnh vé trách nhiệm định kỳ kiểm 
tra, tu sửa máy, thiết bi, nhà xưởng, kho tàng để đảm bào độ an toàn theo tiêu chuẩn...

Hậu quả của tôi phạm: gây thiệt hại cho tính mang hoăc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi võ ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất ky người nào tham gia lao động hoặc tham gia các hoạt động ở nơi đông 
người có nâng lực trách nhiệm hinh sự và đat đõ tuổi luật định. Tuy nhiên, chủ thể của tội phạm này thường 
là những người có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao đông cũng như an toàn ở nơi đông người.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phat cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ
6 tháng đến 5 năm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 3 năm đến 10 năm dối với các trường hợp 
phạm tội: Là ngưcn có trách nhiệm vé an toan lao động, vẽ sinh lao dông, vé an toàn ở những nơi đông người; 
Gây hâu quả rát nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt được quy định taí Khoản 3 la phai tù từ 7 nảm đến 12 năm đói với trường hơp phạm tội 
gáy hâu quà đâc biẽt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 quy định khung hinh phat cải tao không giam giữ đến 3 năm hoăc phat tù từ 6 tháng đến 
3 nãm đối VỚI trường hơp phạm tội có khả năng thực tế dẫn dến hâu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không 
dươc ngăn chăn kip thời.

Ngoãi ra, người phạm tội còn có thể bỊ phai tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức 
vu, cám hanh nghé hoặc làm công vièc nhất đinh từ 1 nảm đến 5 năm.
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29. Tội vi phạm quy định vé sứ dụng lao động trẻ em (Điều 228, BLHS)

Điéu 228, BLHS quy định: “Người nào sử dụng trè em làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc 
tiép xúc với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử 
phạt hành chinh về hành vi này mà còn vi phạm, thi bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đông, cải tạo 
khóng giam giữ dén 2 năm hoặc phạt lủ lừ 3 tháng dến 2 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là an toàn lao động đối với trẻ em.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi sử dụng trẻ em làm những 
còng việc nàng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất dộc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định.

Danh muc nghé, còng việc nặng nhọc, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành theo 
Quyết dinh số 1152 ngày 18/09/2003 của Bõ trường Bộ Lao đông thương binh và Xã hội. Danh mục các chất 
đòc hai đươc ban hanh trong Nghị đinh số 108 ngay 07/10/2008.

Hành vi vi pham quy định vế sử dụng lao đông trẻ em bị COI là tội phạm khi gây hâu quả nghiêm trọng
hoảc dã bi xử phat hành chính vé hành vi này mà còn vi pham.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi của người phạm tôi ở trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng là lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: lá người sử dụng lao động, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi 
luàt định.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 2 khung hinh phạt:

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 1 lá phạt tién từ 5 triệu dồng đến 50 triệu đổng, cải tạo không 
giam giữ đến 2 nảm hoăc phạt tủ từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 ià phạt tù từ 2 nãm đến 7 năm đối với các trường hợp phạm 
tỏi Pham tội nhiéu lán; Đối với nhiéu trẻ em, Gày hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoai ra, ngươi phạm tội còn có thể bị phạt tiến tử 2 triệu đổng đến 20 triệu đổng.

30. Tội vi phạm quy dịnh về xây dưng gãy hậu quá nghiêm trong (Điêu 229, BLHS)

Điéu 229, BLHS quy định: “Người nào vi phạm quy đinh vé xây dụng trong các rỉnh vực khảo sát, thiết kế, 
thi cóng, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các tĩnh vực khác nếu không thuộc 
trường hợp quy dinh tại Điéu 220, BLHS gày thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoẻ. tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu dồng, cải tạo không giam giữ dến 3 
năm hoặc phạt tù tứ 6 tháng dến 5 năm".

CI) Dấu hiệu pháp ly

-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội pham là an toàn trong xây dưng.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi pham quy dinh vé xây
dưng trong các lĩnh vưc khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liêu, vật liệu, máy móc, nghiêm thu công 
trinh hay các lĩnh vực khác. Các quy định ờ đáy dược hiểu là các quy chuân xây dựng vầ các tiêu chuẩn 
xãy dưng.

Hanh vi vi pham các quy định vé xây dưng bị coi là tội phạm khi gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghièm trong cho sức khỏe, tài sản của người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cúa ngươi phạm tội là lỗi vô ý.

-  Chủ thế của tội phạm: la người có trách nhiệm tuân thủ quy định về xây dưng trong hoat đông
xãy dưng
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b) Hình phạt
Điếu luật quy định 3 khung hình phạt.

-  Khung hình phạt dươc quy định tại Khoản 1 là phat tién từ 10 triệu đổng đến 100 triệu dồng, cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đén 5 năm.

-  Khung hỉnh phat được quy định tai Khoân 2 lá phat tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hơp
phạm tội: Là người có chức vụ quyền hạn; Gây hậu quà rất nghiêm trọng.

Khung hinh phạt đươc quy định tại Khoản 3 là phat tủ từ 8 năm đến 20 năm đối VỚI trường hơp phạm tội 
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người pham tội còn có thể bị phat tiến từ 5 triệu đồng dến 50 triệu dồng, cấm đảm nhiệm chức
vu, cấm hành nghé hoàc lầm công việc nhất dinh từ 1 năm đến 5 năm.

31. Tội chè tao, tàng trữ, vận chuyên, sử dung, mua bán trá i phép hoăc chiêm doạt 
vũ khí quàn dung, phưưng tiện kỹ thuàt quàn sư ị Diều, 230, BLIIS)

Điéu 230, BLHS quy định: “Người nào ché tao. tàng trữ. vặn chuyển, sử dụng, mua bản trài phép hoặc 
chiếm doạt vũ khi quàn dụng, phương tiện kỹ thuật quán sự. thì bị phạt tù lừ 1 năm đến 7 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội pham la chế độ quản lý vũ khi quân dụng, phương tiện kỹ 

thuật quân sự cùa Nhà nước.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi chế tạo, tàng trữ, vân 
chuyển, sử dung, mua bán trái phép hoặc chiếm đoat vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. 
Tội pham hoàn thành khi một trong các hành vi nói trên đươc thưc hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tôi lá lỗi cố ý. Người phạm tội biết rõ hành vi mà minh 
thưc hièn nguy hiểm cho xã hôi nhưng vẫn có ý thưc hiện.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiêm hinh sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phai
Điéu luât quy đinh 4 khung hinh phat:

-  Khung hình phạt dươc quy định tai Khoản 1 là phat tù từ 1 năm đến 7 năm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 2 la phạt tù từ 5 năm đến 12 nảm dối với các trường hợp 
phạm tội: Có tổ chức; Vật phạm pháp có số lương lớn; Vân chuyển, mua bán qua biên giới; Gây hậu quả 
nghiêm trong; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phat tù từ 10 năm đến 15 năm dối với các trường hợp 
pham tội. Vàt pham pháp có số lượng rát lớn; Gây hàu quả rát nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt được quy định tai Khoản 4 la phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoăc tù chung thân dối 
với các trương hơp phạm tội: Vật phạm pháp có số lương dảc biẽt lớn; Gãy hâu quả đãc biệt nghiêm trong.

Ngoai ra, người pham tội còn có thể bi phat tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu đổng, phạt quản chẽ’ hoảc 
cấm cư trú từ 1 nãm đến 5 nám.

32. Tội khùng bố (Điều 230a, BLHS)

Điéu 230a, BLHS quy định: “Người náo nhẳm gáy ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm 
tinh mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cà nhàn thi bỊ phạt lủ từ 10 năm đén 
20 năm, tu chung thản hoặc tử hình''.
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a) Dấu hiẽu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là an toàn công cộng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội khủng bố được điéu luât liẽt kê bao gổm các 
dang hành vi sau: Hành vi xâm pham tính mang người khác, phá hủy tài sản của người khác (cơ quan, tổ 
chức, cá nhàn); Hành vi xâm phạm sức khỏe, tư do, thân thể người khác; chiếm giữ, lam hư hại tài sản cùa 
người khác (cơ quan, tổ chức, cá nhân); Hành vi đe dọa xâm pham tính mạng, phá hủy tài sản của người 
khác hoặc hành vi khác uy hiếp tinh thần...

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Khác với tội khủng bố nhằm lật đổ chính 
quyén dươc quy định tại Điều 84, BLHS, tội khủng bố theo Điều 230a dược thực hiện với mục đích nhằm gây 
ra tình trạng hoảng sợ trong cõng chúng.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạí
Điéu 230a quy định 3 khung hình phạt cho ba dạng hành vi khách quan của tội phạm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử 
hinh đôi VỚI trường hơp xâm phạm tính mang của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, 
cá nhàn.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 5 năm đến 15 năm đối với trường hợp xâm 
pham tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tủ từ 2 nãm đến 7 năm đối với trường hợp đe dọa 
xâm pham tinh mang, phá hủy tài sản của người khác hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần.

Ngoai ra, người pham tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm CƯ trú từ 1 năm đến 5 năm, tịch thu một phấn
hoàc toàn bô tài sản.

33. Tội tài trợ  khùng bó (Điêu 230b, BLHS)

Điéu 230b, BLHS quy đinh: “Người nào huy dộng, hỗ trợ tién, tài sản dưới bất kỳ hinh thức nào cho tổ chức, cà 
nhãn khủng bố thi bị phạt từ từ 5 năm đến 10 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là an toàn công cộng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội tài trợ khủng bố là hánh vi tạo điều kiện vật 
chất cho hoat động khủng bố. Hành vi tạo điéu kiện vật chất cho hoat động khủng bố bao gồm các dạng 
hanh vi sau: Huy động tién, tài sản cho tổ chức, cá nhân khủng bố. Đây là hành vi bằng hình thức bất kỳ tiếp 
nhân tién, tài sàn của người khác để chuyển cho tổ chức, cá nhân khủng bố; Hỏ trơ tién, tài sản cho tổ chức, 
ca nhãn khủng bố la bàng hỉnh thực bất ky chuyển tién, tài sản của minh cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội tài trơ khủng bố là lỗi cố ý. Người pham tõi biết rõ tổ 
chức, cá nhãn ma minh huy đông, hỗ trơ tiền, tài sản là tổ chức, cá nhân khủng bô' và tiền, tài sản đươc huy 
dóng, hố trơ dươc sử dung cho hoạt đòng này.

-  Chủ thê của tội phạm: la người có nàng lực trách nhiệm hình sự và đạt đô tuổi luật định.

b) Hình phui

Khung hình phat dươc quy định tai Điều luật náy là từ 5 năm đến 10 năm tù.

Ngoai ra, ngươi pham tòi cón có thể bị phat quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tịch thu mót phán
hoác toan bộ tai sản.
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34. Tội phá húy còng trình, phương tiện quan trong về an ninh quốc gia (Diên 231,
BLHSị

Điều 231. BLHS quy dinh: ‘Người nào phà huỷ công trinh hoặc phương tiện giao thõng vận tải, thông tin - 
liên lạc, cóng trình điện, dẫn chắt đốt, cóng trình thuỷ lợi hoặc công trinh quan trọng khác vé an ninh, quốc 
phòng, kinh tế. khoa học ■ kỹ thuật, vãn hoà và xã hội. néu không thuộc trường hợp quy định tại Điêu 85 của 
Bộ luật này, thi bf phạt tủ từ 3 năm đến 12 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: là an toàn cỏng cộng.

-  Mặt khàch quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội phạm là hành vi phá hủy công trinh hoặc 
phương tiên giao thống vân tài, thông tin liên lạc, còng trinh đĩên, dẫn chất dốt, còng trinh thủy lợi hoặc công 
trình quan trọng khác vé an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội. Ví dụ: hành vi 
phá hủy nhà ga, bến cảng, tàu hỏa, cột ăng ten, côt đièn, tram biến áp...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Tuy nhiên, trong trường hợp phạm tội 
theo Điéu 231, BLHS, người pham tội không có muc đích chống chính quyến nhân dân như trường hợp được 
quy định tai Điéu 85 BLHS.

-  Chủ thể của tội phạm: lá người có năng lưc trách nhièm hinh sự và đat độ tuổi luật dinh.

b) Hình phạt
Khung hình phat cơ bản của tội phá hủy công trinh, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia có mức 

cao nhất là đến 12 năm tù. Bèn cạnh đó, diéu luảt còn quy định một khung hình phạt tăng nặng có mức cao 
nhất là từ hình đươc áp dụng cho trường hơp pham tội: có tổ chức, gày hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; tái 
phạm nguy hiểm.

Ngoài hình phạt chính, hình phạt bổ sung có thể dươc áp dụng đối với người phạm tội phá hủy công trinh, 
phương tiên quan trong vé an ninh quốc gia là phat quản chế từ 1 năm đến 5 năm.

35. Tòi chế tao, tàng trữ, vận chuyển, sừ dung, mua bán trá i phép hoặc chiếm đoạt 
vật liệu nổ (Điếu 232, BLHS)

Điéu 232, BLHS quy định: “Người nào ché tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiém doat vật liệu nổ, thi bị phạt tủ tứ 1 năm dến 5 năm'.

a) Dấu hiẽu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là chế đô quàn lý vật liêu nổ của Nhà nước.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tôi pham lá hành vi chế tạo, tàng trữ, vận 
chuyển, sử dung, mua bán trái phép hoăc chiếm đoat vât liệu nổ.

Vật liệu nổ la đối tượng tác động của tôi pham trong Điéu 232, BLHS là vật liệu nổ công nghiệp bao gổm 
thuốc nổ va phu kiện nổ sử dụng cho mục đích dãn dung. Theo hướng dẫn tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP 
ngay 23 tháng 04 năm 2009 thi:

Thuóc nổ dược hiểu lá hóa chất hoãc hỏn hơp hóa chát đươc sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ 
dưới tác đông của các kích thích cơ, nhiêt, hóa hoãc điên

Phu kiện nổ la các loại kíp nổ, dây nổ, dây cháy châm, mói nổ, các vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng 
tao kích thích ban đáu lam nổ khói thuốc hoác nổ các loai thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của ngươi pham tôi lâ lỗi cố ý. Người pham tội biết rõ hành vi của minh 
là nguy hiểm cho xã hỏi nhưng ván cố ý thưc hiện

-  Chủ thề của tội phạm: là người có năng lưc trách nhiêm hình sự va dat dộ tuổi luật định.
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b) Hình phạt
Điều luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hỉnh phạt được quy dịnh tại Khoản 1 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường họp 
phạm tội: Có tổ chức; Vật phạm pháp có số lượng lớn; Vận chuyển, mua bán qua biên giới; Gây hậu quà 
nghiêm trong; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tủ từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp 
pham tôi: Vât pham pháp có số lương rất lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trong.

-  Khung hình phạt được quy dịnh tại Khoản 4 là phạt tù từ 15 năm dến 20 nảm hoặc tù chung thân dối 
với các trường hơp pham tội: Vật phạm pháp có số lương dặc biệt lớn; Gây hâu quả đặc biêt nghiêm trọng.

Ngoài ra. người phạm tội còn có thể bi phat tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phat quản chế hoặc 
cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

36. Tội chế tao, tàng trữ , vận chuyên, sử dung, mua bán trá i phép hoặc chiên đoạt vũ
khí thô sơ hoăc còng cu hỗ trợ  (Điều 233, BLHS)

Điều 233, BLHS quy định. “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiém doạt vũ khi thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chinh vé hành vi này hoặc dã bị kết án vé 
tội này, chưa được xoá ắn tích mà còn vi phạm, thi bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là chế độ quản lý vũ khí thô sơ hoặc cõng cụ hỗ trơ 

cùa Nhà nước.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi chế tạo, tàng trữ, vận 
chuyển, sử dung, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ. Theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 1691/TT-QP ngày 08 tháng 07 năm 1997 thì:

Vũ khí thô sơ được hiểu bao gổm: dao gãm, các loại kiếm, giáo mác, đinh ba, đại đao, mã tấu, quả đấm 
băng kim loai hoặc chất cứng, cung nỏ, côn, chông...

Cõng cụ hỗ trơ gổm: các loai roi cao su, roi điên, gậy diện, gàng tay điên, lưu đan cay, súng bắn hơi cay, 
ngat, dộc, gây mẽ, binh xịt hơi cay, ngat, độc, gây mê, súng bắn đan nhựa, cao su, súng bắn laze, súng bắn 
đinh, súng bắn từ...

Hanh vi khách quan nêu trên bị coi là tội pham nếu chủ thể là người đã bị xử phat hành chính về hành vi 
nay hoãc đã bị kết ân vé tội này, chưa được xóa án tích má còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của lội phạm: Tội pham được thực hiện với lỗi cố ý.

-  Chủ thé của tội phạm: là người có năng lực trách nhiêm hinh sự và đạt độ tuổi luật đinh.

b) Hình phat
Điéu luàt quy đinh 2 khung hinh phat:

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 1 lá phat tù từ 3 tháng đến 2 nãm.

-  Khung hỉnh phạt được quy dịnh tại Khoản 2 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối với các trường hợp pham 
tôi Có tò chức, Vật pham pháp có số lương lớn; Vận chuyển, mua bán qua biên giới; Gây hâu quả nghiêm 
trong, Tái pham nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phat tién từ 5 triệu đóng den 5D triệu đóng, phạt quản chế hoặc 
cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.
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37. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, còng cụ hỗ trợ  (Điêu 234, 
BLHS)

Điều 234, BLHS quy định: “Người nào vi phạm quy dinh vé quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử 
dụng bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bàn vũ khi, vàt liệu nổ, còng cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho tinh mạng 
hoặc gãy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoè, tài sàn của người khấc, thi bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là chế độ quàn lý vũ khi thò sơ hoãc công cụ hỏ trơ của Nhà nước.

-  Mật khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa tôi pham là hành vi vi phạm quy đinh vé quản lý 
việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dung, bào quản, lưu giữ, vân chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ.

Hậu quả của tội phạm: gây thiệt hại cho tính mạng hoàc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác.

-  Mặt chù quan của tội phạm: Lỗi của người pham tòi VI phạm quy định vé quản lý vũ khí, vât liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ là lỗi vò ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có trách nhiêm trong quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, 
bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vàl liêu nổ, cõng cụ hỗ trợ.

b) Hình phai
Điéu luât quy dinh 4 khung hỉnh phạt:

-  Khung hỉnh phat được quy định tại Khoản 1 lả phat tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 3 năm dến 10 năm đối với trường hơp phạm tội 
gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm 
tội gãy hậu quả đăc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 quy định khung hinh phạt cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 
3 năm đối với trường hơp phạm tội có khả năng thưc tế dẫn dến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không 
đươc ngăn chân kịp thời.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 nâm đến 5 năm.

38. Tói thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vặt liệu nổ, công cụ hỏ trợ  gày hậu 
qua nghiém trong (Điều 235, BLHS)

Biéu 235, BLHS quy định: “Người nào được giao vũ khi, vật liệu nổ, công cụ hỗ trạ mà thiếu trách nhiệm 
để ngưởì khác sử dụng vũ khi, vặt liệu nổ, cóng cụ hỗ trạ gày thiệt hại cho tinh mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thi bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt 
tù từ 6 tháng đén 5 năm".

a) Dấu hiéu khách quan
-  Khách thể của tội phạm: là chế độ quản lý vũ khí thô sơ hoác công cu hỗ trợ của Nhà nước.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tỏi pham lá hành vi thiếu trách nhiệm trong việc 
giữ vũ khí, vât liệu nổ, cỏng cụ hỗ trợ để ngươi khác sử dung trải phép.

Hậu quả của tội phạm lá gây thiệt hai cho tính mang hoác gây thiệt hai nghiêm trọng cho sức khỏe, tài 
sản của người khác.
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-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người đang đươc giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trơ mõt cách hợp pháp.

b) Hình phạt
Điéu luàt quy định 2 khung hình phat:

-  Khung hình phạt đươc quy định tai Khoản 1 là phat cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoăc phạt tù từ
6 tháng đến 5 nảm.

-  Khung hình phat đươc quy định tai Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội 
gày hậu quà rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.

39. Tội sản xuất, tàng trữ , vận chuyên, sử dụng, mua bán trá i phép hoâc chiếm đoạt 
chát phóng xạ (Điều 236, BLHS)

Điéu 236, BLHS quy định: “Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bản trái phép hoặc chiếm 
đoạt chát phóng xạ, thi bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là chế đô quản lý chất phóng xa của Nhà nước.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tộl phạm là hành vi sản xuất, tàng trữ, vận 
chuyển, sử dung, mua bán trái phép hoặc chiếm đoat chất phóng xạ. Theo Luật Năng lương nguyên tử thì 
chất phóng xa được hiểu là chất phát ra bức xạ do quá trinh phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hat 
nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ. Tội phạm hoàn thành khi một trong 
các hành vi nói trên được thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: LỖỊ của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết hành vi mình thực 
hiện là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiên.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt dộ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phat đươc quy đinh tai Khoản 1 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 5 năm dến 12 năm đối với các trường hợp 
pham tội: Có tô chức; Vât pham pháp có số lương lớn; Vận chuyển, mua bán qua biên giới; Gây hâu quả 
nghiêm trong, Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hỉnh phạt được quy dinh tại Khoản 3 là phạt tù từ 10 năm đến 15 nãm đối với các trường hợp 
pham tội: Vặt phạm pháp có số lương rất lớn; Gãy hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phat đươc quy dịnh tai Khoản 4 là phat tủ từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đói 
VỚI các trường hơp pham tội: Vật phạm pháp có số lương đăc biêt lớn; Gây hâu quả đảc biêt nghiêm trọng.

Ngoai ra, người phạm tội còn có thể bị phat tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu đổng; phat quản chế hoăc 
cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

40. Tội vi pham quy định về quán lý chất phóng xạ (Điêu 237, BLHS)

Điéu 237, BLHS quy định: “Người nào vi phạm quy đinh về quản lý việc sản xuất, trang bị. sử dụng bào 
quàn, lưu giữ, vặn chuyển, mua bắn chất phóng xạ, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu 
không dược ngăn chặn kíp thời, thi bị phạt cải tạo khỏng giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến
3 năm'.
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á) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là chế độ quàn lý chất phóng xa của Nhà nước.

-  Mặt khảch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội pham là hành vi vi phạm quy định vé quản lý 
việc sản xuất, trang bị, sử dung, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ.

Hành vi vi phạm quy dinh về quản lý chất phóng xa bi COI là tôi phạm khi có khả năng thực tế dẫn đến hậu 
quả nghiêm trọng nếu khòng dươc ngàn chận kịp thời.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định vé quản lý chất phóng xạ là lỗi vô ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có trách nhiệm trong quàn lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, 
lưu giữ, vân chuyển, mua bán chất phóng xạ.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phat cài tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ
6 tháng dến 3 năm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội
gây thiẽt hại cho tính mạng, sức khỏe của người khác.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 3 là phat tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm tội
gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 4 là phat tú từ 15 năm đến 20 năm đối với trường hợp phạm 
tội gây hậu quà đăc biêt nghiêm trọng.

Ngoài ra. người pham tội còn có thể bị cấm đảm nhièm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 năm đến 5 năm.

41. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyên, sử dụng hoậc mua bán trá i phép chất cháy, 
chất độc (Điêu 238, BLHS)

Điéu 238, BLHS quy định: “Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất
chày, chát độc, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm’.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là chế độ quản lý chất cháy, chất dộc của Nhà nước.

-  Mật khàch quan của tội phạm: Hanh VI khách quan của tôi pham lá hành vi sản xuất, tàng trữ, vân 
chuyển, sử dung hoác mua bán trái chất cháy, chất đôc.

Theo Luát Hóa chất thỉ chất độc dươc hiểu lá hóa chất có một trong các đặc tính nguy hiểm: độc cấp tính, 
đôc mãn tính, gãy kích ứng với con người, gây ung thư hoăc có nguy cơ gây ung thư, gây biến đổi gen, độc 
đói với sinh sản, tích lũy sinh học, ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, dộc hại đến môi trường.

Theo Luât Phỏng cháy và chữa cháy thi chất cháy đươc hiểu là chất dễ xảy ra cháy dưới dạng thể rắn
như phốt pho, thể lỏng như xăng, thể khí như gas.

Tội pham hoán thành khi một trong các hanh vi nói trên đươc thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của ngươi phạm tội là lỏi có ý Người phạm tội biết rõ hành vi nói trên
nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiên

-  Chủ thể của tội phạm: là ngươi có năng lực trách nhiệm hình sư va đạt đô tuổi luật đinh.

b) Hình phai
Điéu luát quy định 4 khung hình phat:
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-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt dươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đói với các trường hợp 
pham tội: Có tổ chức; Vật phạm pháp có số lượng lớn; Vận chuyển, mua bán qua biên giới; Gây hậu quà 
nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hinh phạt được quy dịnh tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp 
phạm tội: Vật phạm pháp có số lương rất lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 4 là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoăc tù chung thân dối 
VỚI các trường hợp phạm tội: Vật phạm pháp có số lương đặc biệt lớn; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người pham tội còn có thể bị phat tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng; phạt quản chế hoặc 
cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

42. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc (Điêu 239, BLHS)

Điều 239, BLHS quy định: “Người nào vi phạm quy dinh vê quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo 
quản, ¡ưu giữ, vận chuyển hoặc mua bàn chất cháy, chất độc gáy thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khắc, thi bị phạt tù từ 1 nám đến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm là chế độ quản lý chất cháy, chất độc của Nhà nước.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm quy định vé quản lý 
việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất cháy, chất độc. Người phạm 
tôi đã không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm được giao.

Hành vi vi phạm quy định vé quản lý chất cháy, chất độc bị coi là tội phạm khi gây thiét hại cho tính mạng 
hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định vé quản lý chất cháy, chất độc là
lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có trách nhiệm trong quàn lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quàn, 
lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm dến 10 năm đối với trường hợp phạm tội 
gây hâu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 nảm đối với trường hợp phạm tội 
gây hâu quả dặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị câm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoăc lầm công việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.

43. Tội vi phạm quy định về phòng cháv, chữa cháy (Điêu 240, BLHS)

Điéu 240, BLHS quy định: “Người nào vi phạm quy dinh vê phóng chày, chữa chấy gảy thiệt hại cho tinh 
mạng hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lừ 6 thảng đến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toán trong tĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.
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-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tôi phạm là hành vi vi phạm quy định vé phòng- 
cháy, chữa cháy được quy định tại Luật Phòng cháy, chữa chây năm 2001.

Hậu quả của tội phạm là gây thiệt hại cho tính mang hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài
sản của người khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tôi là lỗi vổ ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lưc trách nhiêm hĩnh sự, đạt độ tuổi luật dịnh và có nghĩa vụ
thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt dược quy định tại Khoản 1 là phạt cài tao khổng giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ
6 tháng đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 nảm đến 8 năm đối với trường hợp phạm tội 
gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hỉnh phat dươc quy định tại Khoản 3 là phat tù từ 7 năm dến 12 năm đối với trường hơp phạm tội 
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 quy định khung hình phạt cảnh cá«, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng 
đến 2 năm dối với trường hợp phạm tội có khả nàng thực té dàn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không 
được ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu dồng, cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

44. Tội vi phạm quy định về an toàn vặn hành còng trình  điện (Điều 241, BLHS)

Điéu 241, BLHS quy định: “Người nào có một trong các hành vi sau đày gảy hậu quả nghiêm trọng hoặc 
đã bị xử lý kỳ luật, xử phạt hành chinh vé hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc phạt tù từ 6 thắng đến 3 năm:

-  Cho phép xẳy nhà, cõng trình hoặc tự ỷ xảy nhà, còng trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn 
cõng Ưình điện; -  ...”

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn trong vãn hành cõng trình điện.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm các quy định vé an 
toàn vàn hành công trinh điện. Các hành vi này đươc liệt kê cu thể như sau: Cho phép xảy nhả, công trinh 
hoăc tự ý xây nhà, công trinh trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện; Gây nổ, gãy cháy, đốt 
rửng làm nương rây, làm đổ cây ảnh hường đến an toàn vàn hành cõng tinh diện; Đào hố, đóng cọc, xây nhà 
lên hanh lang bảo vệ đường cáp điện ngấm; Thả neo tàu, thuyén trong hành lang bảo vệ đường cáp điện 
ngám đặt ờ lòng sông, lòng biển đã có thõng báo hoặc biển báo.

Trong trường hợp thông thường, những hành vi khách quan nèu trèn bị coi là tội phạm khi gãy hậu quả 
nghiêm trọng hoặc khi chủ thể đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiên với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hỉnh sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luât quy dinh 4 khung hinh phạt

-  Khung hỉnh phat được quy định tai Khoản 1 là phat cài tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phat tù từ
6 tháng đến 3 năm.
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-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đổi VỚI trường hợp phạm tội
gãy hâu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hinh phat đươc quy dịnh tại Khoản 3 là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội 
gây hàu quả đảc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 quy định khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phat tù từ 3 tháng đến
2 nảm đối với trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không 
đươc ngân chặn kịp thời.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất 
đinh từ 1 năm đến 5 năm.

45. Tội vi phạm quy dịnh về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp 
phát thuốc, bán thuốc hoâc dịch vu ý tẻ khác (Điều 242, BLHS)

Đỉéu 242, BLHS quy định: “Người nào vi phạm quy dinh vé khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha ché, 
cấp phát thuốc, bàn thuốc hoặc dich vụ y tế khắc, nếu không thuộc trường hợp quy đinh tại Điêu 201 của 
Bộ luật này, gày thiệt hại cho tính mạng hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khàc hoặc 
đã bị xử lỷ kỷ luật, xử phạt hành chinh vé hành vi này hoặc đã bị kết án vé tội này, chưa được xoá án tích má 
còn vi phạm, thì bị phạt tủ từ 1 năm đến 5 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn trong lĩnh vực y tế.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm quy định vé khám 
bênh, chữa bênh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Các hành vi nêu trẽn bị coi là tội phạm khi gãy thiệt hại cho tính mạng hoặc gảy thiệt hại nghiêm trọng 
cho sức khỏe của người khác hoặc chủ thể đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính vé hành vi này hoặc đã bị 
kết án vé tôi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nghĩa vụ tuân thủ các quy định vé khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, 
pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 khung hinh phạt:

-  Khung hỉnh phạt dược quy đinh tại Khoản 1 lá phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hỉnh phat được quy dịnh tại Khoản 2 lầ phạt tù từ 3 năm đến 10 nãm đối với trường hợp phạm tội 
gáy hàu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm tôi 
gãy hâu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức
vu, cấm hanh nghé hoặc làm công việc nhất dinh từ 1 nãm đến 5 năm.

46. Tội phá thai trá i phép (Điều 243, BLHS)

Điéu 243, BLHS quy định: “Người nào thực hiện việc phá thai trối phép cho người khác gày thiệt hại cho 
tinh mạng hoặc gãy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người đó hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chinh vé hành vi này hoặc đã bi két án về tội này, chưa dược xoá án tích mà còn vi phạm, thi bị phạt cải tạo
khóng giam giữ dến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".

ÍI) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là an toàn trong tĩnh vực y tế.
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-  Mặt khắch quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội phạm là hành vi thực hiện việc phá thai trái
phép cho người khác. Hành vi phá thai trái phép là hành vi thực hiện các thủ thuật nạo thai, phá thai mà
không có giấy phép do Bõ Y tế hoặc sờ y tế cấp.

Hành vi phá thai trái phèp bị coi là tội pham khi gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khỏe của người dã bị phá thai hoảc chủ thể dã bi xử lý kỷ luật, xử phat hành chính vé hành vi 
này hoặc dã bị kết án vế tội náy, chưa đươc xóa án tích mà con vi pham

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiêm hinh sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt dươc quy định tại Khoản 1 là cài tao không giam giữ đến 3 năm hoăc phạt tù từ 1 năm 
đến 5 năm

-  Khung hình phat đươc quy định tai Khoản 2 là phat tù từ 3 nãm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội 
gây hậu quả rất nghiêm trong.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phat tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp pham tội 
gây hậu quả đặc biêt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người pham tội còn có thể bị phạt tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu đóng, cấm đảm nhiệm chức
vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

47. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thưc phám (Điều 244, BLHS)

Điéu 244, BLHS quy định: “Người nào chế biến, cung cáp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm
không bảo dảm tiéu chuẩn vệ sinh an toàn gày thiệt hại cho tinh mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho
sức khoẻ cùa người tiêu dùng, thi bì phạt tù từ 1 năm đén 5 năm".

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là vệ sinh an toàn thưc phẩm.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi chế biến, cung cấp hoặc
bán thưc phẩm mà minh biết rõ là không bảo đàm tiêu chuẩn vê sinh an toàn. Thực phẩm không đảm bảo 
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn có thể là thực phẩm đã bi thiu, biến chất, nhiễm bẩn có thể gây hại cho tính mạng, 
sức khỏe của con người...

Hanh vi nói trèn bị coi là tội phạm khi gãy thiệt hai cho tính mang hoặc gãy thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khỏe của người tiêu dùng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nâng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phai
Điéu luãt quy định 3 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 1 là phat tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hinh phat đươc quy định tại Khoản 2 là phat tu tư 3 năm đến 10 năm dối với trường hợp phạm tội 
gây hâu qua rất nghiêm trọng.

-  Khung hinh phạt đươc quy định tai Khoản 3 la phat tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hơp pham tội 
gây hậu quả dác biệt nghièm trọng.

Ngoai ra, ngươi phạm tội còn có thể bị phat tién từ 5 tnèu đóng dến 50 triệu dổng, cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hanh nghé hoặc làm công việc nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.

165



48. Tội gãy rôi trậ t tự công cộng (Điều 245, BLHS)
Điều 245, BLHS quy định: “Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc dã bị xử phạt 

hành chinh vé hành vi này hoặc đã bị kết àn vé tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiên từ 
một triệu đồng đến 10 triệu đổng, cảì tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là trật tự công cộng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi gây rối trật tự công cộng, 
tức là hành vi làm náo loạn, gây mất trật tư chung. Những hành vi đó có thể là la hét, chửi bới, đập phá tài 
sản, gây tiếng ổn... Hành vi nầy có thể dược thực hiện ở nơi công cộng như trên đường phố, nhà ga, rạp 
chiếu phim .nhưng cũng có thể được thực hiện ở nơi khác gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Hành vi gây rối trật tự công cộng bị coi là tội phạm khi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chủ thể là người 
đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này hoặc đã bị kết án vé tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết rõ hành vi của mình 
gày mất tràt tự công cộng nhưng vẫn thực hiện.

-  Chủ thể cùa tội phạm: lâ người có năng lực trách nhiệm hinh sự, đat độ tuổi luật định và đã thực hiện 
hanh vi pham tội.

b) Hình phạt
Điều luật quy đinh 2 khung hình phạt:

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với các trường hợp phạm 
tội sau: Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách; Có tổ chức; Gây cản trờ giao thông nghiêm trọng hoặc 
gáy đỉnh trê hoat đông công công; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự 
còng công: Tái phạm nguy hiểm.

49. Tòi xám phạm thân thể, mồ mả, hài cốt (Điều 246, BLHS)

Điếu 246, BLHS quy định: “Người nào đào, phá mổ mả, chiếm đoạt những đồ vật dể ở trong mộ, trên mộ 
hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thi bị phạt cài tạo không giam giữ ớến 1 năm hoặc
phat tú từ 3 tháng đến 2 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là trật tư công cộng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đào, phá mồ mả, chiếm 
đoat những đó vât để ở trong mộ, trên mộ hoặc các hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt như hành
VI đâm chém xác chết, đâp phá hài cốt, bình tro hài cốt...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thé cùa tội phạm: là người có nàng lực trách nhiêm hinh sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hinh phạt
Điéu luât quy định 2 khung hinh phat:

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 1 là cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoăc phạt tù từ
3 tháng đến 2 năm.

-  Khung hỉnh phat đươc quy định tai Khoản 2 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đói trường hơp pham tội gây 
hảu quả nghiêm trong.
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50. Tội hành nghề mé tin dị đoan (Điêu 247, BLHS)

Điéu 247. BLHS quy đinh: 'Người nào dùng bở toán, đống bóng hoặc các hình thức mê tin, dị doan khác 
gày ỉtậu quả nghiêm Ưọng hoặc dã bị xừ phạt hành chinh vé hành vi này hoặc dã bị kết àn vé tội này, chưa 
được xoá án tích mà còn w' phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu dồng dến 50 triệu đóng, cài tạo không giam giữ 
dến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng dén 3 năm’.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: là trât tự công còng

-  Mật khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tôi phạm là hành vi bói toán, đóng bóng hoăc 
các hình thức mè tin dị đoan khác.

Hành vi hành nghé mẽ tín dị đoan bị coi là tội pham khi gầy hâu quả nghiêm trọng hoặc chủ thể là người 
đâ bị xử phạt hành chính vé hành vi này hoặc đã bi kốt án vé tội này, chưa dược xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện vời lỗi có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lưc trách nhièm hình sư vả đat đô tuổi luât định.

b) Hình phạt

Điéu luật quy đinh 2 khung hình phạt:

-  Khung hinh phat dưoc quy dinh tai Khoản 1 là phat tìén từ 5 triệu đổng đến 50 triệu dóng, cải tao không giam 
giữ dến 3 năm hoàc pbat tù từ 6 tháng đến 3 năm

-  Khung hỉnh phạt đươc quy định tại Khoản 2 là phat tú từ 3 nàm đến 10 năm đói trường hợp phạm tội làm 
chết người hoác gày hậu quả đăc biệt nghiêm trong khác

Ngoái ra, người pham tội hành nghé mê tín dị đoan còn có thể bị phạt tién từ 3 triệu đến 30 triệu đồng.

51. Tòi đánh bac (Điêu 248, BLHS)

Điéu 248, BLHS quy định: 'Người nào đành bạc trái phép dưới bẩt kỳ hình thức nào được thua bằng tiền 
hay hiện vặt có giá tn từ 2 Ưiệu đóng dén dưới 20 ừièu đóng hoặc dưới 2 triệu dóng nhưng dã bị két án vé tội 
này hoặc tội quy dinh tại Điéu 249 cùa Bộ luật này, chưa được xoá ấn tích mà còn vi phạm, thi bị phạt tiền tứ 
5 ừiêu đống đén 50 Ưíéu đống, cải tao không giam giữ đén 3 năm hoặc phạt tủ từ 3 tháng đến 3 năm'.

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thề của tội phạm: là trật tư cõng cõng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội pham là hành vi đánh bạc trái phép.
Trong đó dành bac được hiểu là hành vi tham gia vào trò chơi dươc tổ chức bất hơp pháp mà sự đươc thua 
kèm theo viẽc đươc mát mốt số tài sản nhất đĩnh Tuy nhiên, trò chơi ở đây phải là trò chơi mà sự thắng thua 
cùa người tham gia hoàn toàn mang tính khách quan, có thể do may rủi hoặc phụ thuôc vào các yếu tố khác 
dòc lập VỚI ý muón của những người tham gia cũng như của người tổ chức. Những trường hợp vé hình thức 
giống như trò chơi nhưng việc thắng thua lai hoan toàn do một hoãc một nhóm người thuộc một phía quyết 
định đéu dươc coi lả thủ đoan cùa tội lừa dào chiếm đoat tái sàn mà không phải lá trò chơi trong tội cờ bac.

Hành vĩ đánh bac chì cấu thánh tỏi pham trong hai trường hơp sau: Người pham tội đã có hành vi đánh 
bac trái phèp va tai sân đánh bac có giá tri tư 2 tnẻu dóng trờ lẽn, Người pham tôi có hành vi đánh bac trái 
phép và tài sàn đánh bac có giá trị dưới 2 triệu đóng nhưng chủ thể là người dã bi kết án vé tội này hoàc tội 
dưoc quy đinh tai Điéu 249. BLHS, chưa dươc xoá án tích ma còn vi pham.

-  Uăt chủ quan của tội pham: Lỏi cùa ngươi pham tòi la lỗi cố ý trưc tiếp. Người đảnh bac nhân thức đươc 
hanh VI cùa minh la nguy hiểm cho xã hòi nhưng vẫn thưc hiên

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có năng lưc ừách nhiêm hinh sư và đat đỏ tuổi luật đình.
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b) Hình phạt
Điéu luât quy dinh 2 khung hinh phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 5 triệu dồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoặc phat tù từ 3 tháng đến 3 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối các trường hợp phạm tội 
sau: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lèn; 
Tái pham nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tién từ 3 triệu đến 30 triệu đổng.

52. Tội tổ chức dánh bạc hoâc gá bạc (Điều 249, BLHS)

Điều 249, BLHS quy định: “Người nào tổ chức dành bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị 
xừ phạt hành chinh vể hành vi quy định tại Điêu này và Điéu 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án vé một 
trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thi bị phạt tiền từ 10 triệu đồng dến 300 trăm triệu 
dông hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là trật tự công cộng.

-  Mặt khảch quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gả 
bac. Trong đó, tổ chức đánh bạc được hiểu là những hành vi cần thiết cho việc đánh bạc có thể diễn ra từ hành 
vi rù rẽ, tập hợp người đánh bạc đến chuẩn bị dịa điểm và các diéu kiện khác cũng như điéu hành hoạt động 
đánh bạc. Gá bạc được hiểu là hành vi tạo điếu kiện vế địa điểm cho việc đánh bạc để thu lời (hay còn gọi là
tién hổ).

Hành vi đánh bạc hoặc gá bạc chỉ cấu thành tội phạm khi vụ đánh bạc được tổ chức có quy mô lớn hoặc 
khi chủ thể là người đã bị xử phạt hành chính vé hành quy định tại Điếu 248 hoặc 249, BLHS hoặc đã bị kết 
án vé mõt trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 2 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tién từ 1D triệu đổng đến 300 triệu đổng hoặc phạt 
tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 nãm đến 10 năm đối các trường hợp phạm 
tội sau: Có tinh chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc dặc biệt lớn; Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền (ừ 5 triệu đến 100 triệu đổng, tịch thu một phần hoặc
toan bỏ lái sản.

53. Tội chứa chấp hoãc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 250, 
BLHS)

Điéu 250, BLHS quy định: “Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do 
người khác phạm tội mà có, thi bị phạt tiển từ 5 triệu dống dến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ 
đến 3 năm hoặc phạt tủ từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dáu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là trật tự công cộng. Đối tượng tác động của tội phạm là tài sản do người khác

pham tội ma có.
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-  Mặt khàch quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội phạm là hành vi chứa chấp tài sản do người 
khác phạm tội mà có hoặc hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hành vi chứa chấp tài sản 
đươc hiểu là hành vi cho phép cất giữ hoặc cất giữ tài sàn ờ đia điểm nhất định thuôc quyén quản lý của 
minh. Hành vi tiêu thụ tài sản được hiểu là hành vi bán hoăc trao đổi tài sản.

Người thực hiện hành vi nói trẻn chì có thể pham tòi này nếu họ biết rõ tài sản đó là do pham tội mà có. 
Điéu kiện này đươc hiểu là chù thể có đù căn cứ dể khàng định rằng nguồn góc của tài sản là do pham tội 
mà có.

Hành vi nói trên cũng chì có thể cấu thành tội này khi chủ thể thực hiện hành vi mà khòng hứa hẹn trước. 
Nếu có sự hứa hẹn trước thì người chứa chấp hoảc tiêu thu tái sản sẽ là đổng pham với người có tài sản 
phạm tội về tội pham mà người này dã thưc hiên với vai trò người giúc sức. Tội phạm hoàn thành khi hành vi 
nói trên được thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cùa người pham tôi là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhièm hinh sự và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điểu luật quy định 4 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt dươc quy định tại Khoản 1 lã phat tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam
giữ dén 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 2 lá phat tù tử 2 năm đến 7 năm đối với các trường hợp phạm 
tội sau: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiêp; Tài sàn, vât phạm pháp có giá trị lớn; thu lợi bất chính lớn; 
Tải phạm nguy hiểm.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm dối với các trường hợp
phạm tội sau:Tài sàn, vật phạm pháp có giá trị rất lớn; Thu lợi bất chính rất lớn.

-  Khung hình phat được quy định tại Khoản 4 là phat tủ từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp
pham tội sau: Tải sản, vật phạm pháp có giá trị đãc biètt lớn; Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tién từ 3 triệu dồng dến 30 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sàn.

54. Tội rừa tiền (Điểu 251, BLHS)

Đtéu 251, BLHS quy định: “Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chinh, ngàn hàng hoặc các giao dich 
khác để hợp pháp hoá tiên, tài sản do phạm tội mà có hoặc sử dụng tién, tài sản đó vào việc tiến hành các 
hoạt động kinh doanh hoặc hoạt dộng kinh tế khác, thi bị phạt tủ từ 1 năm dến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: lả trật tự công công. Đối tương tác động của tội phạm là tién, tài sản do phạm 

tội má có.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội rửa tién được chia thành bốn nhóm: (1) 
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, 
tái sản do pham tội mà có; (2) sử dụng tién, tài sản do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh 
doanh hoăc các hoat động khác; (3) Che giấu thông tin vé nguổn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trinh di 
chuyển hoặc quyén sở hữu đối với tién, tài sản do phạm tội mà có hoặc có hành vi cản trở việc xác minh các 
thông tin dó; (4) Tién, tài sản có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhương, chuyển dổi tién, tài sản do phạm 
tội mã có. Tội pham hoàn thành từ khi môt trong các hành vi nói trên đươc thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: lá người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt đô tuổi luật định,
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b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 Khung hình phạt:

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 lá phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 nãm đến 10 năm đói VỚI các trường hợp 
phạm tội sau: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyén hạn; Phạm tội nhiéu lấn; Cố tinh chất chuyên nghiệp; 
Dùng thủ đoan tinh vi, xảo quyẽt; Tiền, tài sản có giá trị lớn; Thu lơi bất chính lớn; Gây hâu quả nghiêm trọng; 
Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 8 năm đến 15 năm đói với các trường hợp 
phạm tội sau: Tiến, tài sản có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; Thu lợi bất chính rất lớn hoặc dặc biệt lớn; Gây 
hâu quả rất nghiêm trong hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; phạt tién đến 3 lần số tiền
hoãc giá trị tài sản phạm tội; cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1
năm dên 5 nảm.

55. Tội dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp (Điều 252, 
BLHS)

Điếu 252, BLHS quy định: “Người nào dụ dỗ, ép buộc người chưa thành niên hoạt dộng phạm tội, 
sống sa đoạ hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm'.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là trật tự công cộng. Đối tương tác dộng của tội phạm là người chưa thành niên.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tôi phạm là hành vi dụ dỗ, ép buộc người chưa 
thành niên hoat động phạm tội, sóng sa đọa hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp. Tội phạm hoàn 
thành khi hành vi nói trẽn được thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể cùa tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hình sự và đat độ tuổi luật định.

b) Hình phat
Điéu luật quy định 2 khung hinh phạt:

-  Khung hinh phạt đươc quy định tai Khoản 1 la phat tù từ 1 năm đến 5 năm.

-  Khung hình phat đươc quy định tại Khoản 2 là phat tủ từ 3 năm đến 12 năm dối với các trường hợp 
pham tội sau: Có tổ chức; Dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp, lôi kéo nhiéu người; Phạm tội dối với trẻ em dưới 
13 tuổi; Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

Ngoái ra, người phạm tội còn có thể bị phat tiền từ 3 triệu đến 30 triệu đồng. Người phạm tội thuộc trường 
hơp thuốc Điẽm đ, Khoản 2 thi còn có thể bị phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm.

56. Tội truyền bá văn hóa phàm đồi trụv (Điều 253, BLHS)

Điéu 253, BLHS quy định: “Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm 
phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tinh chất đồi truỵ, cũng như có 
hành VI khác truyén bá văn hoá phẩm đổi truy thuộc một trong các trường hạp sau đây, thì bị phạt tiển tứ 
5 triệu dóng đến 50 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

-  Vặt phạm pháp có số lượng lớn; ..."

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khấch thể của tội phạm: là trât tư công cộng.
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Vật phạm pháp dược quy định ờ tội này là văn hoả phẩm đổi truỵ. sản phẩm văn hóa dổi trụy có thể là 
sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tinh đồi trụy.

-  Mặt khàch quan cùa tội phạm: Hành vi khách quan của tôi pham là hành vi phổ biến các sản phẩm vãn 
• hóa có tính đổi trụy đến nhiều người khác (từ hai người trờ lèn) như: làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển,
mua bán, tàng trữ...

Hành vi truyén bá văn hóa phẩm dổi truy bị coi là tôi pham khi thuôc ít nhất một trong các trường hơp 
sau: Vật phạm pháp có số lượng lớn; Phổ biên cho nhiéu người; Chù thể đã bị xử phạt hành chính vé hành vi 

■ này hoặc dã bị kết án vé tội náy, chưa dươc xóa án tích mà còn vi phạm. Tội phạm hoàn thành khi hành vi 
nói trẽn đươc thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người pham tôi là lỏi cố ý. Mục dích phạm tội là nhằm phổ biến các
sản phẩm văn hóa có tính đỏi trụy đến nhiều người.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có nàng lực trách nhiệm hỉnh sự và dạt dộ tuổi luật định.

b) Hình phai
Điều luàt quy đinh 3 khung hình phạt:

-  Khung hình phat dươe quy định tại Khoản 1 là phat tìén từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đến 3 nãm hoãc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khung hỉnh phat được quy định tại Khoản 2 là phat tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hợp 
phạm tội sau: Phạm tội dối với người chưa thành niên; Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; Có lổ chức; 
Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp 
phạm tội sau: Vật pham pháp có số lượng đặc biệt lớn, Gãy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phat tién từ 3 triệu đến 30 triệu dóng.

57. Tội chứa mai dâm (Điều 254, BLHS)

Điéu 254, BLHS quy định: “Người nào chứa mại dảm thi bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm".

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là trật tự công cộng.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi tạo điếu kiên về địa điểm 
cho ngườ) mai dâm thực hiện việc mạỉ dâm của minh.Tôi pham hoàn thành khi hành vi nói trên được 
thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của ngươi pham tội la lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: lá người có năng lưc trách nhiém hinh sư và đạt độ tuổi luật dịnh.

b) Hinh phai
Điéu luật quy đinh 4 khung hình phạt:

-  Khung hinh phat đươc quy định tại Khoản 1 là phat tù từ 1 năm đến 7 nãm.

-  Khung hình phạt dươc quy định tai Khoản 2 la phạt tu từ 5 năm đến 15 năm đối với các trường hợp
pham tội sau: Pham tỏi đối với người chưa thánh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Có tổ chức; Cưỡng bức
mai dâm, Phạm tôi nhiéu lán; Gây hậu quả nghiêm trong; Tái pham nguy hiểm.

-  Khung hỉnh phat được quy định tai Khoản 3 la phat tu tư 12 năm đến 20 năm đối với các trường hợp
pham tội sau: Pham tội đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hỉnh phat đươc quy đinh tại Khoản 4 la phat tu 20 năm hoãc tu chung thân dược áp dụng đối với 
trương hơp gây hâu quả đặc biệt nghièm trọng
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Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 100 triệu đóng, tịch thu một phần hoặc 
toán bộ tài sản, phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm.

58. Tội mòi giới mại dàm (Điều 255, BLHS)

Điếu 255, BLHS quy định: “Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tủ từ 6 tháng đến
5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là trật tự công cộng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người 
mai dàm.

Dụ dỏ mại dâm được hiểu là thuyết phục người khác chấp nhận và thực hiện việc mại dâm. Dẫn dắt mại 
dàm là hành vi tạo điéu kiện để người mại dâm có thể tiếp cận, thỏa thuận được với người khác vé việc 
mai dâm. Tội pham hoàn thành khi hành vi nói trên được thực hiện.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực trách nhiệm hình sư và đạt độ tuổi luật định.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 4 khung hinh phạt:

-  Khung hinh phạt được quy định tại Khoản 1 là phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hơp 
pham tội sau: Phạm tội đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Có tổ chức; Có tính chất 
chuyên nghiệp; Pham tội nhiều lần; Tái phạm nguy hiểm; Phạm tội đối với nhiéu người; Gây hậu quả nghiêm 
trong khác.

-  Khung hình phạt đươc quy định tại Khoản 3 là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp 
pham tôi sau: Pham tội nhiéu lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

-  Khung hình phạt được quy định tại Khoản 4 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm được áp dụng đối với 
trường hơp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tién từ 1 triệu đến 10 triệu đóng.

59. Tội mua dâm người chưa thành niên (Điều 256, BLHS)

Điéu 256, BLHS quy định: “Người nào mua dám người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi dến dưới 18 tuổi, thi 
bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khấch thể của tội phạm: là trật tự công cộng.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi mua dâm người chưa thành 
mèn từ đù 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Hành vi mua dâm là hành vi dùng tài sản trao đổi để được quan hệ tình 
duc với người nhận tài sản đó.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

-  Chủ thê của tội phạm: lá người cố năng lực trách nhiêm hình sự và đạt độ tuổi luật đinh.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định 3 khung hình phạt:

-  Khung hình phạt đươc quy dịnh tại Khoản 1 là phạt tù từ 1 năm đến 5 nãm.
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-  Khung hỉnh phạt được quy định tại Khoản 2 là phạt tù từ 3 năm đến 8 năm đối với các trường hợp phạm 
tôi sau: Phạm tội nhiéu lần; Mua dâm trẻ em từ dủ 13 tuổi dến dưới 16 tuổi; Gây tổn hại cho sức khỏe của 
nạn nhân mà tỷ lệ thương tât từ 31% đến 60%.

-  Khung hình phạt dược quy định tại Khoản 3 lá phạt tù từ 7 năm dến 15 năm dối với các trường hơp 
phạm tội sau: Phạm tội nhiéu lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Biết minh bị nhiễm HIV mà vẫn 
phạm tội; Gây tổn hại cho sức khỏe của nan nhân mà tỷ lê thương tật từ 61% trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiến từ 5 triêu đến 10 triệu đồng.
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Chươsq 10

C ác tội xám  phạm  trật tự quản  lý hành  chính

I -  NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG

1. Khái niệm các tội xám phạm trậ t tự quản lý hành chính

Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chinh là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, xàm phạm 
vào những quy đinh của Nhà nước vé trật tự quản lý hành chính, gảy khó khăn cho công tác quản lý xã hội 
và làm giảm hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Khách thê cúa tội phạm

Các tòi pham trong chương này xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

3. Mặt khách quan của các tội phạm

Hành vi khách quan của các tội phạm ở trong chương này là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được thể 
hiên bằng hành động hoặc không hành động. Các tội được thực hiện bằng hành động như; tội chống người thi 
hành công vụ, tội giả mạo chức vụ, cấp bâc; tội sửa giấy chứng nhận, và các tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội làm 
giả con dâu; v.v... Các tội thực hiện bằng không hành động nhu. tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự; tội không chấp 
hành lệnh gọi quân nhân dư bị nhập ngũ... ngoài ra còn một số tội có thể thực hiện bằng hành động hoặc không 
hành động.

Đa số các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính có cấu thành tội phạm hình thức. Tội phạm được coi lả 
hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi được mò tả trong điếu luật. Trong trường hợp gây nên hậu 
quả nghiêm trong dược coi là tinh tiết định khung câu thành tội phạm tăng nặng.

4. Mệt chú quan của tội phạm

-  Các tội phạm xâm pham trật tự quản lý hành chính đa số được thực hiện dưới hinh thức lỗi cố ý, ngưtn 
pham tội nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi cúng như hậu quả tác hại của hành vi nhưng mong 
muốn hoặc có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Trong số 20 tội được quy dinh trong chương chỉ có một tội 
đươc thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý là tội vô ý làm lộ bí mặt nhà nước, làm mất tài liệu bí mật nhà nước 
(Điéu 264, Bô luật Hình sự).

-  Môt số tội có quy định tinh tiết “đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi phạm" được hiểu là 
trường hơp trước đó người phạm tội đã có các hành vi mô tả trong cấu thành cơ bản của các tội này nhưng 
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa hết thời hạn được coi 
la chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, nay lại có hành vi như vậy. Theo quy 
định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành thi người bị xử phạt hành chính nếu quá một năm, kể 
từ ngáy thi hành xong quyết định xử phạt hoặc kể từ ngày hết hiệu lực thi hành quyết định xử phạt mà không 
tái pham thi được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hầnh chính. Quyết định xử phat vi phạm hành chính hết 
hiêu lực thi hành sau 1 năm, kể từ ngáy ra quyết định; trong trường hơp người bị xử phat cố tinh trốn tránh, tri 
hoãn chấp hanh việc xử phạt thi không áp dụng thời hiệu này.

-  Động cơ, mục đích phạm tội của các tội ở chương này khòng phải là dâu hiệu bắt buộc. Các tội phạm 
có đỏng cơ muc đích khác nhau nhưng không có mục dích chóng chính quyền nhân dân.

5. Chủ thế cúa các tội phạm

Các tội phạm ở chương này có dâu hiệu chủ thể chung: người đủ năng lực trách nhiẽm hình sư và đat độ
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tuổi theo luật định, có một số tội đòi hỏi dấu hiệu chủ thể dặc biệt như: tội làm trái quy định vé thực hiện 
nghĩa vụ quàn Sự (Điều 261, Bộ iuật Hình sự), tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước (Điéu 263, Bộ luật Hỉnh sự); v.v...

6. Hình phạt

Do tính chất, mức độ nguy hiểm của các tội phạm khòng cao, vì vậy, hầu hết các tôi xâm phạm trật tự 
quản lý hành chính có mức hình phạt thấp, không có tòi nào quy định hỉnh phạt đến chung thăn hoặc tử hình.

I I  -  CÁC TÔ I PHẠM  CỤ THỂ
1. Tội chông người th i hành còng vu (Điều 257, BLHS)

Khoản 1, Điều 257, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào dùng vủ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ 
đoạn khác cản trở người thi hành công vụ, thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái 
phàp luật, thì bị phạt cài tạo không giam giữ dén 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng ớến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm xâm pham vào hoạt động bỉnh thường của các cơ quan nhà nước, tổ 

chức xã hội trong các fĩnh vực quản lý hành chính của Nhà nước,

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan cùa tội phạm này được thể hiện như:

+ Dùng vũ lực đối với người thi hành công vụ nhằm cưỡng ép họ thực hiện hành vi trái pháp luật hoăc cản 
trở người thi hành cõng vụ thực hiện công vụ. Dùng vũ lực là dùng sức mạnh vật chất tác động lẽn thân thể 
người thi hành cõng vụ (như cào cấu, đấm đá, đâm chém, giằng xé quần áo, phù hiệu). Nếu việc dùng vũ lực 
chống người thi hành cõng vụ mà gây thương tích hoặc gãy thiệt hại tính mạng người thi hành công vụ thi 
xem xét trách nhiêm hĩnh sự theo Điểm k, Khoản 1, Đtéu 104, Bộ luật Hình sự-Tội cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoặc Điểm d, Khoản 1, Điéu 93, Bộ luật Hình sự - Tội giết người. 
Trường hợp người pham tội có hành vi bắt giữ hoảc giam người thi hành cõng vụ, thi bị truy cứu trách nhiệm 
hỉnh sự vé tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo Điểm c, Khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

+ Đe dọa dùng vũ lực với người đang thi hành cõng vụ: dùng lời nói, cử chỉ, hành động đe dọa sẽ tấn 
công bằng vũ lực với người thi hành công vụ, đe doạ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
chính bản thân hoăc thân nhân của người thi hành công vụ, để cản trở họ thi hành công vụ hoặc cưỡng ép họ 
làm trái pháp luật như buộc người thi hành công vụ làm trái với chức năng quyén hạn của họ hoặc không lầm 
những viẽc mà theo chức năng, nhiệm vụ ho phải làm (buộc người thi hành công vụ thả người phạm pháp, trả 
tang vật pham pháp, huỷ biên bản xử phạt...).

+ Dùng các thù doạn khác đối với người đang thi hành công vụ nhằm cản trở hoặc ép buộc họ thực hiện 
hành vi trái pháp luật là các hành vi như đe doa tố cáo các bí mật đời tư, đe doạ gây thiệt hại vé tài sản, danh 
dư, nhân phẩm, sự nghiệp người đang thi hành còng vu gày sức ép buộc họ phải thực hiện hành vi trái 
pháp luật

Chú ý. việc cản trở người thi hành công vụ hoãc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật có đạt được 
mục đích hay không không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

Người đang thi hành công vụ: Hội đổng thẩm phán Tóa án nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 
04/NQ-HĐTP ngày 29/11/1986 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Phần các tội phạm Bộ luật Hình sự, 
trong đó đá dưa ra khái niêm vé người thi hành còng vụ. Theo đó, "người thi hành công vụ là người có chức 
vụ, quyén hạn trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội thực hiện chức nàng, nhiệm vụ của mình và cũng 
có thể là những công dân được huy động làm nhiêm vu (như tuần tra, canh gác, bảo vệ...) theo kế hoạch của 
Nhà nước, của xã hội”. Như vậy, người thi hành cỏng vu có thể được hiểu họ chính lá những cán bộ, viên 
chức nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội như: Cán bộ các cơ quan chính quyén các cấp cơ quan tố tụng, 
nhân vièn hội phụ nữ, đoàn thanh niên... đang trực tiếp làm nhiệm vụ được giao. Họ cũng có thể là các công 
dân tuy không làm việc trong các cơ quan nha nước, tổ chức xã hôi, nhưng dược các cơ quan nhà nước tổ
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chức xã hội hay người có chức vụ quyến hạn giao thực hiện một nhiêm vụ nhất định như: Tuắn tra, bảo vệ an 
ninh xã, phường, giữ trật tự công cộng, hướng dẫn giao thông tham gia tổ hoà giải của hội phụ nữ, phóng 
viên làm nhiệm vụ tuyên truyén... Và họ phải có các dấu hiệu rõ ràng vé việc thi hành công vụ của bản thân 
ho, ví du như mặc đổng phục, đeo phù hiệu, thẻ nghé nghiệp, chức vụ... Do đó, nếu không có những dấu 
hièu này, thì người thi hành công vụ phải được mọi người hoặc ít nhất là người pham tội biết rõ tư cách của họ 
là đang thi hành công vụ vi lợi fch chung của xã hội khỏng phụ thuộc vào thời gian ban ngày hay ban đêm và 
khòng phu thuộc vào không gian ở đâu (cơ quan, tổ chức hay nơi công cộng...). Tội phạm được coi là hoàn 
thanh khi người pham tội thực hiện một trong những hành vi nêu trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hinh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
đat đõ tuổi do Luật Hình sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành tội phạm cơ bản): Phat cải tạo khõng giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 

đến 3 năm.

-  Khoản 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm khi có môt trong nhũng tinh tiết sau: Có tổ chức; Phạm tội nhiéu 
lấn; Xúi giuc, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; Gây hậu quả nghiêm trong; Tái phạm nguy hiểm.

2. Tòi lợi dụng các quyền tự do dán chú xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, còng dân (Điểu 258, BLHS)

Khoản 1, Điéu 258, Bộ luật Hinh sự quy dinh: “Người nào lợi dụng các quyển tự do ngôn luận, tự do bào 
chi, tự do tin ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyén tự do dán chủ khác xâm phạm lợi ich của 
nhà nước, quyển lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dàn, thi phạt cảnh cảo, cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm’'.

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm phạm vào trật tư quản lý hành chính của Nhà nước, xâm 

pham lợi ích của Nhà nước, quyến lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dãn.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội này thể hiện ờ việc lợi dụng các quyến tự do 
dân chủ của công dân: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do lập hội hoặc các 
quyền cơ bản khác như quyển khiếu tố, khiếu nại... để xâm phạm vào lợi ích của Nhà nước, của tổ chức hoặc 
của cõng dân.

Lơi dung các quyến kể trên thể hiện như việc hội họp, phát biểu, viết bài, đảng báo; v.v... đưa ra những 
thông tin sai lệch làm giảm uy tín hoặc mất lòng tin trong nhân dân vé cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc 
công dân. Thiêt hại ở đây có thể là thiệt hại vé danh dư, uy tín, lòng tin. Vi dụ: phản ánh không đúng vé chất 
lương hàng hóa của một công ty, phản ánh sai sự thát vé hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật và tòa 
án; v.v... gây mất uy tín.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham thể hiện ở hình thức lỗi cố ý, nhưng không có mục đích chống 
chính quyén nhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội pham đươc thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
đat dô tuổi do Luât Hình sự quy đinh.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cáu thành tội pham cơ bản): Phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 

từ 6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 nâm đến 7 nãm: đươc hiểu là phạm 
tòi trong các trương hơp như xâm pham các lơi ich của Nhà nước vé chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng;
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gây dư luận xấu với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa; gây tâm lý 
hoang mang, kích dộng trong quần chúng nhân dãn, klch dòng nhiéu người vi phạm pháp luật gây khó khăn 
cho việc quản lý xã hội.

3. Tội trôn tránh nghĩa vụ quản sự (Điều 259. BLHS)
Khoản 1, Điéu 259. Bộ luật Hỉnh sự quy định: "Người nào không chấp hành đúng quy đinh của pháp luật 

vé đăng kỷ nghĩa vụ quàn sự, không chắp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử 
phạt hành chinh vé hành vi này hoặc đã bị két án vé tội này. chưa dược xóa ấn tích mà còn vi phạm, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đén 2 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm pham vào những quy dịnh của Nhà nước vé việc thực hiện 

chế độ nghĩa vụ quàn sự cùa cõng dân đối với Tổ quốc

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Tội phạm được thể hiên ở cấc hành vi sau:

+ Khổng đảng ký nghĩa vụ quân sự (theo quy dinh cùa Luật Nghĩa vụ quân sự) tại cơ quan chính quyén 
địa phương (theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điéu cùa Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14/6/2005 của 
Quốc hội thì độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ dù 18 tuổi đến hết 25 tuổi, Điều 12), mà không có lý do 
chính đáng.

+ Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ: đã có quyết định nhàp ngũ nhưng không nhận quyết định hoặc nhận 
nhưng trốn tránh việc nhập ngũ không có lý do chinh đáng.

+ Khỏng chấp hành lênh gọi tập trung huấn luyèn, trốn khỏi nơi cư trú, không nhận lệnh, nhận lệnh nhưng 
không có mảt theo quy định... không có lý do chính dáng.

Điéu kiên để truy cứu trách nhiệm hinh sự vé tôi nay la dã bị xử phạt hành chính vé hành vi này hoặc đã bị kết
án vé tội này chưa đươc xóa án tích mà còn vi pham.

Nếu tư gây thương tích, gảy tổn hại sức khỏe cho minh (chảt ngón tay, ngón chân...); phạm tội thời chiến 
tranh; lôi kéo người khác phạm tội thì coi dó là tình tiết định khung tăng nặng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hỉnh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thưc hiên bà công dãn Việt Nam, có đủ năng lực trách nhiệm 
hình sư và đat đò theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sư (Điéu 12 và Điếu 20 Luật Nghĩa vụ quân sự).

b) Hình phai
-  Khoản 1 (cấu thành tội phạm cơ bản): Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng 

đến 2 năm.

-  Khoản 2: Phat tù từ 1 năm đến 5 năm khi có mõt trong những tinh tiết sau: Tự gây thương tích hoặc gây
tổn hại cho sức khỏe của mình; Phạm tội trong thời chiến; Lỏi kéo người' khác phạm tội.

4. Tội khóng cháp hành lệnh goi quản nhán dư bị nhâp ngũ (Điều 260, BLHS)

Khoản 1, Điéu 260, Bô luật Hình sự quy định: "Người nào là quản nhân dự bị mà khõng chấp hành lệnh 
gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu 
cầu tãng cường cho lực lượng thường trực cùa quán dội dể chiến dấu bào vệ địa phương, bảo vệ chủ quyến 
lãnh thổ, thi bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tủ từ 6 tháng dến 3 năm".

a) Dấu hiéu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm xàm pham vao những quy dịnh của Nhà nước vé chế độ nghĩa vụ 
quân sự trong những hoàn cảnh đặt biêt để bảo vệ Tổ quốc.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiện bởi hanh vi của người đang là quân nhân dự bị 
đã không chấp hanh lệnh gọi nhập ngũ. Việc khóng chấp hanh lènh goi nhập ngũ như không nhận lệnh nhận
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lệnh nhưng trốn tránh không đến nhập ngũ hoặc đến nhưng không đúng thời gian quy định mà không có lý do 
chinh dáng hay như: tự gây thương tlch cho minh, trốn khỏi nơi cư trú, chuyển đến ở địa phương khác hoặc dùng 
các thủ đoan gian dối khác để chứng minh minh khõng đủ điéu kiện nhập ngũ.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này khi hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường 
hơp có lệnh tổng dõng viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng 
thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyến lãnh thổ.

-  Mặt chủ quan của tội-phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chù thể của lội phạm: Tội phạm được thực hiện bởi người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ 
tuổi theo luât đinh, đồng thời phải đang là quân nhân dự bị, tức là người đang phục vụ trong ngạch dự bị theo 
quy dinh của Luật nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh lực lượng dư bị động viên.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (câu thành tội phạm cơ bản): Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 

dến 3 năm.

-  Khoản 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm khi có một trong hai tình tiết sau: Tự gây thương tích hoặc gây
tổn hại cho sức khỏe của minh; Lôi kéo người khác phạm tội.

5. Tòi làm trá i quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự (Điều 261, BLHS)

Khoản 1, Điéu 261, Bộ luật Hỉnh sự quy định: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyên hạn làm trái quy đinh 
vé đăng kỷ nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc bỊ phạt tù từ 6 tháng dến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của lội phạm: Tội phạm này xám phạm vào những quy định của Nhà nước vé chế độ nghĩa 

vu quàn sự nhằm đảm bảo sự vững mạnh của lực lượng quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm được thể hiện ở các hành vi làm trái quy định vé đăng ký nghĩa
vu quàn sự: không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không dầy đủ vé đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi
nhàp ngũ, gọi tâp trung huấn luyện, biểu hiện cụ thể như: Không đăng ký hoặc dăng ký không đúng đối 
tương phải đảng ký nghĩa vụ quân sự; Khống gọi hoặc gọi không đúng đối tượng phải nhập ngũ, tập trung huấn 
luyện; Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng với các cơ quan có thẩm quyén vé số lượng, kết quả đăng ký 
nghĩa vu quân sư, goi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện...; Đây là tội danh có cấu thành tội phạm hình thức, 
tôi pham hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiên một trong những hành vi trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham được thực hiên dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bời những người có chức vụ quyén hạn trong việc đăng 
ký nghĩa vu quân sự, goi nhâp ngũ, gọi tập trung huấn luyện, có thể là cán bô trong quân đội hoặc ngoài 
quân đội đươc cơ quan có thâm quyền giao nhiệm vụ liên quan đến việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập 
ngũ, goi tâp trung huấn luyện...

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thảnh tội pham cơ bản): Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng

đến 3 năm.

-  Khoản 2: Phạm tội trong thời chiến thi bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

-  Khoản 3 (hình phat bổ sung): người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm
dến 5 năm.

6. Tói cản trứ việc Ihưc hiện nghĩa vụ quăn sự (Điều 262, BLHS)

Khoản 1, Điéu 262, Bô luật Hình sư quy định: “Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi



nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thi bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ dến 2 năm hoặc bị phạt tủ 
từ 3 tháng den 2 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về việc thực hiện nghĩa vụ 

bảo vệ tổ quốc của cõng dân, xâm phạm vào chế độ nghĩa vụ quàn sự cùa Nhà nước.

-  Mặt khàch quan cùa tội phạm: Tội pham đươc thực hiện bời hành vi cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân 
sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện như:

+ Cố tình càn trờ không cho người khác đảng ký nghĩa vu quàn sự, khỗng đưa lệnh gọi nhập ngũ, lệnh 
gọi tập trung huấn luyện cho người có lệnh gọi, khống chế, đe dọa, ngăn cản, gây khó khăn, trở ngại cho 
người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự đến đảng ký nghĩa vu quân sự;

+ Gây khó khàn, trờ ngại cho cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, thi hành lệnh gọi 
nhập ngũ, lệnh gọi tâp trung huấn luyện... Tội pham hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành 
vi trên.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được Ịhực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
đạt độ tuổi do Luật Hình sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành tội phạm cơ bản): Phạt cảnh cáo, cải tạo khòng giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 

từ 3 tháng đến 2 năm.

-  Khoản 2: Phat tù từ 1 năm dến 5 năm nếu pham tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyén hạn hoặc 
trong thời chiến.

7. Tội cô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí 
mật nhà nước (Điều 263, BLHS)

Khoản 1, Điéu 263, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào cố ỷ làm lộ bi mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua 
bán, tiêu hủy tài liệu bi mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy đinh tại Điểu 80 của Bộ luật này, thì bị phạt 
tù từ 2 năm đén 7 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội phạm này xâm pham quy định vé bảo vệ bỉ mật nhà nước của Nhà nước 

Cộng hòa xã hộị chủ nghĩa Việt Nam.

Đói tương tác đỏng của tội phạm này*là tài liêu bí mât Nhà nước. Tài liệu bí mật là những tin tức vụ 
việc, tài liệu, địa điểm, vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộc các tĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, 
khoa hoc cóng nghê hoặc các lĩnh vực khác mà Nha nước chưa công bố hoặc không công bố mà nếư bị 
tiết lộ thi gây nguy hại cho Nhà nước Công hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điéu 1, Pháp lệnh bảo vê bí 
mật Nhá nước).

-  Mặt khách quan của tội phạm. Trong Điéu luật quy định nhiéu hành vi phạm tội xâm phạm vào quy định 
của Nhà nước vé ché dộ bảo mật như: Cố ý làm lô bi mât Nhà nước, chiếm doạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí 
mật nhá nước (không thuộc Điéu 80, Bộ luật Hỉnh sự), cu thể:

+ Có ý làm lộ bí mât nhá nước: Thông qua lời nói, chữ viết hoặc các hình thức khác cố ý để người không 
có trách nhiêm biết vé bí mật của Nhà nước hoăc khõng ngăn cản người khác (người không có trách nhiệm) 
đoc, xem, sao chụp... các bí mật của Nhá nước.

+ Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước: dùng vũ lực, de dọa dùng vũ lực, lén lút bỉ mật.... dể lấy được tài 
liệu bímât nhá nước.
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+ Mua bán tài liệu bí mật nhà nước là dùng tiến hoặc lợi ích vật chất khác để trao đổi lấy tài liệu bí mật 
nhà nước.

+ Tiêu hủy tài liệu bí mặt nhà nước: là hành vi của người biết rõ tài liệu thuộc bí mât nhà nước mà cố ý 
bằng các cách khác nhau làm cho các tài liệu bí mật của Nhà nước khõng thể sử dụng được như dốt, xé, 
ngâm nước, đổ axít; v.v... làm cho tài liệu không khôi phục được.

Tội phạm được hoàn thành từ khi người không có trách nhiệm biết bí mặt nhà nước hoặc từ khi tài liệu bí 
màt nhà nước bị chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy.

Chú ỷ: Trường hơp người thực hiện hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán tài 
liệu bi mặt nhà nước nhằm mục dích cung cấp cho người nước ngoài sử dụng chống Nhà nước cộng hòa xã 
hôi chủ nghĩa Việt Nam thì bị truy cứu trách nhiệm hỉnh sự vé tội gián điệp (Điều 80, Bộ luât Hỉnh sự).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, không có mục đích chống 
chinh quyénnhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bời những người có đủ năng lực trách nhiệm hỉnh sự và 
đat dộ tuổi theo Luât Hình sự quy định, riêng tội cố ý làm lộ bí mật của Nhà nước được thực hiện bởi người có 
chức vụ, trách nhiệm trong việc quản lý tài liệu, tin tức thuộc bí mật nhà nước.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành tội phạm cơ bản): Phạt tù từ 2 năm dến 7 năm.

-  Khoản 2: Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm vớỉ trường hợp pham tội gây hậu quả nghiêm trọng: Gây hậu 
quả nghiêm trọng được hiểu là có ý làm lộ bí mât Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bi 
mât nhà nước thuộc độ tói mật; nhiều bí mật nhà nước thuộc độ mật hoặc những hành vi trên gây thiệt hại lớn 
vé chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoai của Nhà nước.

-  Khoản 3: Phat tù từ 10 năm đến 15 năm với trường hơp pham tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc 
đảc biẻt nghiêm trọng. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đươc hiểu là hành vi cố ý 
lam lộ bi mật nhà nước, chiếm doạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; nhiéu bí 
mât nhà nước hoăc tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ tói mật, thuộc độ mật trờ lèn; hoặc những hành vi trên 
gây thiệt hại rất lớn vé chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Nhà nước.

-  Khoản 4 (hình phạt bổ sung): Người pham tội còn có thể bị phạt tién từ 10 triệu đồng dến 100 triệu 
đóng, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

8. Tội vò V làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật của Nhà nước
(Đ iề u  264, B LH S)

Khoản 1, Điếu 264, Bộ luât Hỉnh sư quy định: “Người nào vô ỷ làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất tài 
liệu bi mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội pham xâm pham vào những quy định của Nhà nước vế bảo vệ bí mật và 

tai liệu bí mât nhà nước (khái niệm tài liệu bí mật nhà nước xem giải thích trong phần phàn tích Điéu 264, 
Bò luật Hỉnh sự).

-  Mặt khách quan của tội phạm: Điéu luật quy định hai tội đó là tội vô ý lầm lộ bí mật Nhà nừớc và tội làm 
mất tài liệu bi mât của Nhà nước.

+ Vô ý lầm lộ bí mật nhà nước: Là hành vi của người do thiếu trách nhiệm hoặc do cẩu thả trong việc 
quàn lý, sử dung tin tức, tài liệu bi mật nhà nước hoăc bằng lời nói võ ý để cho người không có trách nhiệm 
biết bí mât nhà nước; v.v... Tội pham hoàn thành từ thời điểm để người không có trách nhiém biết được bí mặt
của Nhà nước.
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+ Làm mất tài liệu bí mật của Nhà nước: Là hành vi làm cho tài liệu bí mật của Nhà nước thoát khỏi sự 
quản lý của người có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liêu bí mât nhà nước: dể quên mất, đánh rơi mãt; v.v...

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm tài liệu bí mật của Nhà nước bị người có trách nhiêm giữ gìn, quản lý 
làm mất.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tội pham được thưc hiên dưới hình thức lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hiện bời những người có chức vụ, trách nhiệm trong việc 
quàn lý, sử dụng tin tức, tài liệu bí mật nhà nước.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành tội phạm cơ bản); Phạt cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 thảng 

đến 3 nảm.

-  Khoản 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 nâm trong trường hơp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng (xem giải 
thích trong Khoản 2, Điêu 263, Bộ luật Hình sự).

-  Khoản 3 (hình phạt bổ sung): Người pham tòi còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cám hành nghé 
hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

9. Tội già mạo chức vụ, cấp bậc (Điều 265, BLHS)

Điéu 265, Bộ luật Hình sự quy định: "Người nào giả mạo chức vụ, cáp bậc thực hiện hành vi trải pháp 
luật, thi bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội phạm xâm pham váo trật tự quản lý hành chính của Nhà nước vé chức vụ, 

cấp bậc.

-  Mật khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện ở việc giả mạo chức vụ, 
cấp bậc để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Giả mao chức vụ, cấp bậc là tự phong cho minh những chức vụ, cấp bậc nhất định như: Sử dụng giấy 
chứng nhận, giấy giới thiệu nhặt được, sử dụng trái phép trang phục, phù hiệu, biển hiệu... để thực hiện hành 
vi trái pháp luât.

Vi dụ: Giả mạo cành sát giao thông để phạt tién người điéu khiển phương tiện giao thõng.

Chức vụ nói trong điéu luật bao gồm chức vụ do bõ’ nhiệm, do báu cử, do hợp đổng hoặc do một hình 
thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương được giao thực hiện một công vụ nhất định và có thẩm 
quyén nhất định trong khi thực hiện công vụ.

Cáp bâc dược hiểu lá cấp quân hàm (cấp bậc hám) của cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang hoặc 
cấp hàm của cán bô, công chức của các ngành khác theo quy định của Nhà nước như: kiểm sát viên sơ cấp, 
trung cáp, cao cấp. cáp bậc chỉ được thừa nhân khi cơ quan nhà nước có thẩm quyén quyết dịnh.

Giả mao chức vụ, cáp bậc là mạo danh với chức vụ, cấp bâc đó, măc dù bản thân không có chức vụ, cấp 
bâc như vậy, thể hiện qua lời nói, trang phục, quân hàm; v.v...

Điéu kiện để truy cứu trách nhiệm hinh sư: là việc giả mao chức vụ, cấp bậc phải gắn lién với việc thực 
hiện hành vi trái pháp luật.

Chú ý.

+ Nếu việc giả mạo chức vụ, cấp bậc để thực hiẽn hành vi phạm tội thi việc giả mạo chức vụ, cấp bậc đó 
được coi là thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội đó. Vi dụ: Già mạo chức vụ cấp bậc để lừa đảo nhằm chiếm 
đoat tái sản thi truy cứu trách nhiệm hỉnh sự theo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
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+ Việc già mạo chức vụ, cấp bậc không nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật thi không cấu thành tội 
phạm. Vi dụ: Mặc quán áo công an để chụp ảnh nhằm khoe khoang, sĩ diện với gia đình, bạn bè, đồng 
nghiệp, mọi người... Tội phạm hoàn thành' khi người phạm tội có hành vi giả mạo chức vụ cấp bậc thực hiện 
hành vi trái pháp luật.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bởi người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ
tuổi theo Luât Hinh sự quy định.

b) Hình phạt
Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

10. Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức
(Điêu 266, BLHS)

Khoản 1, Điéu 266, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào sửa chữa làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị 
thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các loại giấy chứng nhận và tài liệu khác của cơ quan, tổ chức sử dụng giăy tò 
dó thực hiện hành vi trái pháp luật gáy hậu quả nghiêm trọng hoặc dã bị xử phạt hành chinh vẻ hành vi này 
mà còn vi phạm, thi bị phạt cảnh cào, phạt tiền từ 1 triệu dồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng dến 3 năm".

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội phạm xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính củá Nhà nước vé giấy

chứng nhận, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội pham thể hiện ở hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, 
thị thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các loại giây chứng nhận và tài liệu khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng 
giây tờ đố thực hiện hành vi trái pháp luật.

+ Hành vi sửa chữa, làm sai lệch có thể bằng các thủ đoạn khác nhau làm cho nội dung nhũng giấy 
chứng nhận và tài liệu nêu trên không dúng với thực tế khách quan như: viết thêm, tẩy xoá thủ công hoặc 
dùng các hoá chất, sửa đổi ảnh chụp, thêm bớt, tẩy xoá chữ, hỉnh con dấu, biểu tượng của các giấy tờ nêu 
trẽn nhằm làm cho cơ quan, tổ chức hoặc người khác hiểu sai nội dung...

+ Sử dụng giấy tờ đó thực hiện hành vi trải pháp luât là hành vi dùng giấy tờ, tài liệu nêu trên đã bị sửa chữa, 
làm sai lêch nội dung để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội này khi một người có hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung các 
giấy tờ, tài liệu nói trên và sử dung chúng để thực hiện hành vi trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 
tuy chưa gây hậu quả thiệt hại nhưng trước đó họ đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, nhằm thực hiện hành vi 
trái pháp luât.

_ -  Chủ thể của lội phạm: Tội phạm được thực hiện bời người có đủ năng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ 
tuổi theo Luât Hình sư quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành tội phạm cơ bàn): Phat cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đóng đến 10 tnệu đồng, cải tạo 

không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 nãm.

-  Khoản 2: Phạt tù từ 2 năm đến 5 năm khi có một trong những tình tiết sau: Có tổ chức ; Phạm tội nhiéu 
lần ; Gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 3 (hinh phat bổ sung): Người phạm tội còn có thể bị phat tiền từ 1 triệu đổng đến 5 triệu đổng, 
cấm đảm nhiêm chức vu, câm hành nghé hoăc làm công việc nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.
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11. Tội làm già con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điéu 267, BLHS)

Khoản 1, Điéu 267, Bộ luật Hinh sự quy định: "Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khàc của 
cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thi 
bị phạt tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ ổ tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội phạm xâm phạm vào trât tư quản lý hành chỉnh của Nhà nước vé con dấu, 

tài liệu.

-  Mặt khách quan của tội phạm:

+ Tội phạm thể hiện ờ hành vi làm giả con dâu tài liệu hoảc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử 
dụng con dâu, tàỉ liệu giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc cõng dân.

Con đấu ở dây là con dấu cơ quan, tổ chức đăng ký theo sự quản lý của Nhà nước, như con dấu của cơ 
quan công an, của các trường học, uỷ ban nhân dãn... còn giấy tờ tài liệu bao gồm giấy chứng minh, giấy 
chứng nhận hộ khẩu, hộ chiếu, các loại chứng chì, giày chứng nhận gia dinh liệt sỹ, gia đình có công với cách 
mạng, bằng tốt nghiệp phổ thông Trung học, tót nghiẽp Đai học, Cao đẳng; v.v... dể lừa dối cơ quan nhà 
nước, tổ chức hoặc công dân như: để đươc đi hoc, nhàn vào làm việc, vào biên chế, tăng điểm ƯU tiên; v.v...

+ Làm con dâu già của các cơ quan, tổ chức là hành VI khắc, đúc dấu (jiả hoặc bằng các thủ doạn khác 
làm ra con dấu trải phép, bắt chước mẫu con dấu đã dươc cơ quan có thâm quyển cho phép sản xuất, lưu 
hành hoặc không theo mẫu đó; Làm giả tài liệu, giấy tờ khác của cơ quan', tổ chức là hành vi in ấn, sản xuất 
trái phép các tài liệu hoặc giấy tờ khác theo mẫu gốc hoãc không theo mẫu gốc của cơ quan, tổ chức.

Chú ỷ: Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành vi nêu trên, không kể việc cơ 
quan, tổ chức hoăc cõng dân có bị mắc lừa hay không.

Chì truy cứu trách nhiệm vé tội này khi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi 
trái pháp luật hoặc sử dụng con dấu tài liệu này dể lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân như để được 
tuyển dụng, vào biên chế, được đi học... nếu làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa dối 
cơ quan, tổ chức, công dân để chiếm đoat tài sản thỉ xem xét trách nhiệm hỉnh sự vé tội lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản (Điểu 139, Bô luật Hình sự).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thực hiện dưới hỉnh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hiện bời người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ 
tuổi theo luật định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cáu thành tội phạm cơ bàn): Phat tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu dóng hoặc bị phạt tù từ

6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 Phat tủ từ 2 năm đến 5 năm khi có mót trong nhũmg tinh tiết sau: Có tổ chức; Phạm tội nhiéu 
lán; Gảy hậu quả nghiêm trọng ; Tái phạm nguy hiểm.

-  Khoản 3: Phat tú từ 4 năm đến 7 năm nếu gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

-  Khoản 4 (hình phat bổ sung): Người pham tội còn có thể bị phat tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

12. Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huý con dấu, tài liệu của CƯ quan nhà nước, 
tổ chức xã hội (Điều 268, BLHS)

Khoản 1, Điéu 268, Bộ luật Hình sự quy dinh: “Người nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép con 
dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bi mật cóng tác, 
thi bị phạt tiên từ 1 triệu đống ớến 10 triệu dóng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tú từ
3 tháng đến 2 năm'.
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a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính của Nhà nước vé quản lý 
con dấu, tài liệu.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Tội phạm đươc thể hiện ở hành vi chiếm đoat, mua bán, tiêu huỷ trái 
phép con dâu; tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

+ Hành vi chiếm doạt con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội trái phép: là dùng vũ lực, đe 
doa dùng vũ lực, lén lút bí mật: v.v... bằng các thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt con dấu, tài liệu đó, những 
tài liệu bị chiếm đoạt không thuộc những tài liệu bí mật nhà nước, bí mật công tác; Mua bán con dấu, tải liệu: 
Dùng tién hoặc các lợi ích vật chất khác để mua bán, trao đổi con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức 
xã hôi Những tài liệu này không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hay bí mật cõng tác.

+ Hành vi tiêu huỷ con dấu, tài liệu: là huỷ hoại con dấu, tải liêu mất giá trị sử dụng không khôi phục được 
như đốt, ngâm nước, ngâm axít, đập, xé; v.v... tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội 
là hành vi của người biết ró con dấu, tài liệu đó thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhưng không thuộc 
tài liệu bí mật công tác, bí mật nhà nước mà cố ý làm hư hỏng, huỷ hoại toàn bộ hoặc một phần con dấu, tài 
liệu đó bằng các thủ đoạn như đốt, nghiến nát, xé, tẩy xóa... Tài liệu nói trên không phải là tài liệu bí mật nhà 
nước, tài liệu bỉ mật công tác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
đat độ tuổi theo Luật Hỉnh sự quy định.

b) Hình phạt
Khoản 1 (cấu thành tội phạm cơ bản): Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ 

dến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2: Phạt tù từ 1 năm đến 5 năm khi có một trong những 
tinh tiết sau: Có tổ chức; Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; Tái phạm 
nguy hiểm. Khoản 3 (hinh phạt bổ sung): Người phạm tội còn có thể bị phạt tiến từ 1 triệu đồng đến 5 triệu 
đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm cõng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

13. Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chê hành chính (Điều 269, 
BLHS)

Điéu 269, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào cố ỷ không chấp hành quyết đinh hành chinh của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền vé việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc 
đu đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cán thiết, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm phạm vào trật tự quản lý hánh chính của Nhà nước cụ thể

la vé việc thực hiên các quyết định hành chính.

-  Mặt khắch quan của tội phạm: Tội pham được thể hiện ở hành vi cố ý không chấp hành quyết định hành 
chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyén vé việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành 
chính măc dủ đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cắn thiết.

Chỉ bị coi là "có ý không chấp hành quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyén về việc 
đưa vao cơ sờ giáo duc, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính" nếu người bị áp dụng quyết định hành chính có 
môt trong các hành vi sau dây: Không thực hiện quyết định hành chính sau khi dã dược giao nhận quyết định 
hanh chính đó theo đúng quy định của pháp luật; Bỏ trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh việc chấp hành quyết định 
hanh chính, Bỏ trốn sau khi đã được đưa vào nơi lưu giữ để vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; Bỏ trốn sau
khi đã được đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sờ chữa bệnh hoặc bỏ trốn khỏi nơi quản chế hành chính.
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Hành vi này chì cấu thành tội phạm khi đả áp dụng các biện pháp cưỡng chế cán thiết nhưng vẫn không 
chấp hành như: dã bj xử phạt hành chính vé hành vi không chấp hành các quyết định hành chính của cơ 
quan nhà nước có thâm quyển vé việc đưa vào cơ sờ giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính; đã bị 
dẫn giải; tổ chức truy tỉm lại; lưu giữ đói với trường hợp đã bò trốn...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiên dưới hỉnh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiên bời những người có trách nhiệm phải thi hành quyết
dịnh xử lý vi phạm hành chính dưa vào cơ sờ giáo duc, cơ sờ chữa bênh, quản chế hành chính.

b) Hình phạt
Quy định hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

14. Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ờ (Điều 270, BLHS)
Khoản 1, Điéu 270. Bô luật Hình sự quy định: “Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trài phép, dã 

bị xử phạt hành chinh vể hành vi này hoặc đã bị két án vé tội này, chưa ơược xóa ân tích mà còn vi phạm, 
thì phạt cài tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 thảng đến 2 năm. Nhà ở, công trình xày dựng 
trái phép có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm pham vào trật tự quản lý hành chính của Nhà nước về quản 

lý nhà ờ.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm thể hiện ờ những hành vi sau: Chiếm dụng chỗ ở là bằng các 
thủ đoạn khác nhau để chiếm nơi ở của người khác như ờ các khu tập thể, khu dân cư của chủ nhà đi vắng, 
cố tỉnh không trả lai nhà thuê khi có yêu cầu của chù nhà, vào ờ trái phép nhà không thuộc sở hữu của minh, 
không trả lai nhà khi hết hợp đồng thuê nhà ; Xày dưng nhà trái phép là xây dựng nhà khi không dươc sự 
đổng ý của cơ quan có thẩm quyén, xây dưng nhà khỗng có giấy phép xây dựng, xây không đúng theo giấy 
phép, CƠI nới nhà cùa cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi không được phép, xây nhà trên diện tích đất 
không dươc phép xây dựng... (hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới điện cao thế...).

Chì truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội này khi dã bi xử lý hành chính vé hành vi này hoặc đã bị kết án vé
tội này chưa dươc xoá án tích mà còn vi pham

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hiện bở) những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
đạt dô tuổi theo luàt định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1: Phat cải tao không giam giữ dến 2 năm hoăc phat tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nhà ở, công trinh 

xây dựng ứái phép có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu.

-  Khoản 2 (hỉnh phạt bổ sung): Người pham tội còn có thể bị phạt tién từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

15. Tội vi pham các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, đĩa 
hình, bâng hình hoâc các ấn phấm khác (Điều 271, BLHS)

Khoản 1, Điéu 271, Bộ luật Hình sự quy đinh: "Người nào vi phạm các quy dinh vé xuất bản và phát hành 
sách bảo, đĩa âm thanh, băng ảm thanh, đỉa hinh, băng hình hoặc các ẩn phẩm khác, thì bf phạt cảnh cáo, 
phạt tiền tứ 10 tnệu dóng đến 100 triệu đóng, cải tạo không giam giữ dén 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến
1 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thể của tội phạm: Tội phạm này xâm pham vào trât tư quản lý hành chính của Nhà nước vé quản 

lý xuất bản, phát hanh sách, báo, đía âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hinh hoăc các ấn phẩm khác.
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-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm thể hiện ở hành vi vi pham các quy định cùa Nhà nước vé xuất 
bản, phat hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hỉnh, bàng hinh hoặc các ấn phâm khác.

Sự vi phạm này thể hiện ở việc không thực hiện hoặc thưc hiện không đúng, không đấy đủ những quy 
đinh của Nhà nước vé quản lý xuất bản, phát hành các dối tượng nêu trẽn. Vi dụ: vi pham những quy dinh 
trong Luật Báo chí nảm 1989, sửa đổi năm 1999, Luật Xuất bản năm 2004, sửa đổi năm 2008; các hành vi cụ 
thể như:

+ Thực hiện các hoạt động nêu trẽn không có giấy phép, không đúng theo nội dung giấy phép hoặc 
những chủng loại bị Nhà nước cấm, nhưng những ấn phẩm này không mang nội dung phản động chóng
chính quyén nhân dân hoặc dể truyén bá văn hoá phẩm đồi trụy.

+ Xuất bản các án phẩm cố nội dung tuyên truyền bạo lực, ca ngợi tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục...; 
xuất bàn, in, nhân bản không có giấy phép, chuyển nhượng giấy phép, thực hiện không đúng nội dung giấy 
phep, sửa chữa, tẩy xoá giấy phép, cản trở việc xuất bản, in ấn, nhân bản... hợp pháp.

Chú ỳ: Nếu những tài liệu nêu trẽn có nội dung chống chế độ xã hội chủ nghĩa, có mục đích chống chính 
quyén nhân dãn thi bị truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội tuyên truyén chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (Điếu 88, Bộ luật Hỉnh sự). Nếu những ấn phẩm trên có nội dung đồi truy thì truy cứu trách 
nhiẽm hỉnh sự vế tội truyền bá văn hóa phẩm đóỉ trụy (Điéu 253, Bộ luật Hỉnh sự). Tội phạm hoàn thành khí
người pham tội thực hiện một trong những hành vi trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ mục đích đa 
dang nhung không có động cơ mục đích chống chính quyén nhân dân.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
đat độ tuổi theo Luật Hinh sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1: Phạt cảnh cáo, phạt tién từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến

1 năm hoăc phat tù từ 3 tháng đến 1 năm.

-  Khoản 2 (hinh phat bổ sung): Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu dồng đến 50 triệu đồng, 
câm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

16. Tội vi pham các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, vân hoá, danh lam, 
thăng cảnh gây hậu quả nghicm trọng (Điêìi 272, BLHS)

Khoản 1, Điéu 272, Bộ luật Hinh sự quy định: ''Người nào vi phạm các quy dinh vé bảo vệ và sử dụng di 
tích lích sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh gày hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính vé 
hành vi này hoặc đă bị kết ắn vể tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bỊ phạt cảnh cáo, phạt 
tién từ 2 triệu dóng đến 20 triệu dồng, cải tạo không giam giữ dến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm’.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thể của tội phạm: Tôi phạm này xâm phạm vào trật tư quản lý hành chính của Nhà nước vé quản 

lý va sử dung di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh.

Di tich hch sừ văn hoá là công trinh xây dựng, địa điểm và các di vật, bào vật quốc gia thuộc công trinh, 
đia điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

Danh lam thắng cảnh lâ cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên 
VỚI công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa hoc.

-  Măl khách quan cùa tội phạm: Tôi phạm thể hiện ở hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước vé bảo 
vẻ va sử dung các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh. Hành vi thể hiện như: Huỷ hoại, làm hư 
hỏng di tích lịch sử văn hoá, danh lam tháng cảnh như đốt phá, tháo gỡ vật liệu, kết cấu di tích lịch sử, tượng, 
tranh ảnh...; Sử dung không dúng muc đích các di tich lịch sử, vãn hóa, danh lam, thắng cảnh.
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Chỉ truy cứu trách nhiệm hỉnh sự về tội này khi gày hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý hành chính vế 
hành vi này hoặc đã bi kết án về tội này chưa dươc xóa án tích mà còn vi phạm, hâu quả nghiêm trọng như 
gây dư luận xâu trong xã hội, làm mất mát hư hòng đáng kể các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh 
hoặc gày thiệt hại lớn vể tài sàn.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiên dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bời những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
đạt độ tuổi theo Luât Hỉnh sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cáu thành tòi phạm cd bản): Phat cành cáo, phat tiến từ 2 triệu đổng đến 20 triệu đóng, cải tạo 

không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm với trường hơp pham tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, dặc biêt 
nghiêm trọng

17. Tội vi pham quy chẽ về khu vực bièn giới (Điều 273, BLHS)

Khoản 1, Điéu 273, Bộ luật Hinh sự quy định: “Người nào vi phạm quy đinh vể cư trú, di lại hoặc các quy 
đinh khác về khu vực biên giới, đã bị xử phạt hành chinh vé hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 
lược xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tién từ 5 triệu đóng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 thàng 
dến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thề cùa tội phạm: Tội phạm xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính của Nhà nước vé khu vực 

biên giới.

-  Mặt khách quan của tội phạm:

+ Tội pham thể hiên ở những hành vi vi phạm quy chế vé khu vực biên giới như: Vi phạm những quy định 
vé cư trú, đi lại hoác các quy định khác của Nhà nước để dảm bảo an ninh trât tự biên giới như sân bắn, làm 
nương rẫy, không có hộ khẩu cư trú hoặc không được phép tạm trú ở khu vực biên giới mà cố tình cư trú ở 
khu vực đó; Cư trú di lại ở khu vực biên giới khi đã có quyết dịnh của cơ quan có thẩm quyén cấm người đó
cư trú di lại; Người nước ngoài xâm canh, xâm cư khu vưc biên giới Việt Nam hoặc có hành vi khác vi phạm
pháp luật vé bièn giới... (Luật Biên giới quốc gia ngày 17/6/2003 của Quốc hôi).

Khu vực biên giới bao góm (Điéu 6, Luật Biên giới quốc gia):

Khu VƯC trẽn đất lién gồm xã, phường, thị trấn có môt phán địa giới hành chính trùng hợp với biên giới 
quốc gia trên đẩt lién; Khu vực biên giới trên biển tính từ bièn giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành 
chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quắn đảo; Khu VƯC biên giới trên không gồm phần không gian 
theo biên giới quốc gia có chiéu rộng 10 kilômét (km) tính từ bièn giới quốc gia trở vào.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự vé tội nay khi dã bị xử phat hành chính vé hành vi này, hoặc đã bị kết án 
vé tõi này, chưa đươc xóa án tích mà cón vi pham.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm dươc thưc hiên dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của lội phạm: Tội pham đươc thưc hiên bởi những người có đủ năng lực trách nhiêm hỉnh sự và 
đat đô tuổi theo Luật Hình sự quy định.

b) Hình phai
-  Khoản 1 (cấu thánh tội phạm cơ bản): Phat tién tử 5 triệu đóng đến 50 triệu đổng hoặc phạt tủ từ

6 tháng đến 3 năm.

-  Khoản 2 Phat tu từ 2 năm đến 7 năm VỚI trương hơp tái pham hoảc pham tội gây hâu quả nghiêm trọng.
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-  Khoản 3 (hỉnh phạt bổ sung): Người phạm tội còn có thể bị phạt tién từ 3 triệu đổng đến 30 triệu đổng, 
cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

18. Tội xuát cảnh, nhập cảnh trá i phép ; Tội ở lại V iệt Nam trá i phép (Điều 274, 
BLHS)

Khoản 1, Điều 274, Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại 
Việt Nam trái phép, dã bỊ xử phạt hành chinh vé hành vi này mà còn vi phạm, thi bị phạt tiên từ 5 triệu dóng 
đén 50 triệu đồng hoặc phạt tủ từ 3 thàng đến 2 năm",

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thể của tội phạm: Tội phạm xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính của Nhà nước vé xuất 

cảnh, nhập cảnh và cư trú.

-  Mặt khắch quan của tội phạm:

+ Tội pham thể hiện ờ hành vi xuất cảnh trái phép, nhập cảnh trái phép, ở lại nước ngoài trái phép hoặc
Việt Nam trái phép, cụ thể:

+ Xuất cành, nhập cảnh trái phép là hành vi từ Việt Nam trốn ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt 
Nam trái phép (ra - vào lãnh thổ Việt Nam) bằng bất cứ cách nào công khai hoặc lén lút, như: trốn tránh sự 
phát hiện, kiểm soát của các cơ quan quản lý cửa khẩu, quản lý biên giới, không có giấy tờ hoặc dùng giấy tờ 
giả... bằng đường không, đường bộ, dường thuỷ hoặc đường sắt.

+ Hành vi ở lại Việt Nam trái phép: Đó là hành vi của người nước ngoài, người khõng quốc tịch (thường trú ờ 
nước ngoài) vào Việt Nam bằng các con đường hợp pháp như đi tham quan, du lịch, đi học tập, công tác... 
nhưng đã trốn ờ lại Viêt Nam, khõng về nước theo quy định mà không dược phép của Nhà nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, hoặc đã có quyết định buộc người đó phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam mà không 
thưc hiện.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tôi này khi đã bị xử phạt hành chính vé hành vi này mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bởi người có đủ nàng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ 
tuổi tứ đủ 16 tuổi trở lên. Với hành vi xuất cảnh trái phép thì chủ thể của tội phạm phải là cóng dân Việt Nam, 
người nước ngoài, người không quốc tịch, còn đối với hành vi ờ lại Việt Nam trái phép thì chủ thể phải là công 
dàn nước ngoài hoặc người không quốc tịch (không thường trú tại Việt Nam).

b) Hình phạt
Phạt tién từ 5 triệu đổng đến 50 triệu đổng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 nãm.

19. Tòi Cổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoâc ở lại nước ngoài trái
phép (Điêu 275, BLHS)

Khoản 1, Điéu 275, Bô luật Hình sự quy định: "Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài 
hoăc ờ lại nước ngoài trái phép nếu không thuộc trường hợp quy đinh tại Điêu 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù 
tư 2 nãm dến 7 nam".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội pham xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính của nhà nước. Ngoài ra, 

tôi pham còn xâm phạm vào chính sách đối nội, đói ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghía 
Việt Nam.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tôi pham thể hiện ở hành vi tổ chức, cưỡng ép người khác trốn di nước 
ngoai hoăc trốn ở lai nước ngoài trái phép. Trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài trái phép là rời bỏ
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dất nước một cách bát hợp pháp hoặc ra đi hơp pháp như đi học tâp, công tác, du lịch... nhưng dã ở lại nước 
ngoài khi không đươc phèp cùa các cơ quan có thẩm quyến. Hành vi cưỡng ép, tổ chức nói trong điếu luật ỉà 
cưỡng ép, tổ chức cho người khác thực hiện những hành vi nêu trên, cụ thể:

+ Tổ chức cho người khác trốn di nước ngoài hoãc trốn ờ lại nước ngoài được biểu hiện như lôi kéo, du 
dỗ, tập hợp... để người khác trốn đi nước ngoài hoảc trốn ờ lai nước ngoài trái phép. Hành vi tổ chức thường 
biểu hiện như bố trí thời gian, địa điểm, kế hoạch, thu gom tién, vàng, lương thực, thuốc men, các loại giấy lờ 
già... Người tổ chức có thể đi cùng, hay khõng đi cùng (cùng hay không cùng ở lại nước ngoài trái phép). 
Người tô’ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy người khác trốn di hay trốn ở lại nước ngoài trái phép.

+ Hành vi cưỡng ép người khác trốn di nước ngoài hoãc trốn ờ lại nước ngoài trái phép là trường hợp dùng 
các thủ đoạn khác nhau de doạ, uy hiếp vể mặt tinh thần để buôc người khác phải trốn đi nước ngoài hoặc trốn 
ờ lại nước ngoài khi ho không có ý định ra đi hay ở lai nước ngoài, như đe doạ tố cáo vé một tội pham, đe dọa sẽ 
gây thiệt hại vể lợi ích cho họ hoặc cho người thân của ho. Tòi pham hoàn thành khi người phạm tội thực hiện 
một trong những hành vi nèu trên.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hiên dưới hình thức lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: Tội phạm được thưc hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hinh sự và 
đủ độ tuổi do Luật Hinh sự quy định.

b) Hình phạt
-  Khoản 1 (cấu thành cơ bản) phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

-  Khoản 2: Phat tù từ 5 nãm đến 7 năm nếu phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất 
nghiêm trọng.

-  Khoản 3: Phat tù từ 12 năm đến 20 năm VỚI trường hơp pham tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

20. Tội xúc pham quốc kỳ, quốc huy (Điêu 276. BLHS)
Khoản 1, Điéu 276, Bộ luật Hỉnh sự quy đinh. "Người nào cỗ ỳ xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy thi bị phạt 

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ ơến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thề của tội phạm: Tội phạm xâm pham vao biểu tương và thể diện của Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Viẽt Nam.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm dươc thể hiên ở hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy của 
Việt Nam như: đốt, xé, đập vỡ, nhạo báng, vẽ bậy, bôi bẩn quốc kỳ, quốc huy; v.v...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham được thực hiện dưới hinh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thề cùa tội phạm: Tội phạm được thực hiện bở những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và 
dạt đô tuổi theo Luât Hình sự quy định.

b) Hình phai
Phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoăc phat tù từ 6 tháng đến 3 năm.
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ClnỉơNQ 77

C ác tội xâm  phạm  về chức vụ

I -  NHỮNG VÂN ĐỂ CHUNG

1. Khái niệm tội phạm về chức vụ
Điéu 277, Bộ luật Hình sự quy định: "Các tội phạm vé chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động 

đúng dắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thi hành công vụ.

Người có chức vụ nói trên đày là người do bổ nhiệm, do bắu cử, do hợp đống hoặc do một hình thức 
khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất đinh và có quyên hạn 
nhất đinh trong khi thực hiện cõng vụ”.

Từ khái mèm pháp lý trẽn đây, người làm luật đưa ra ba đặc điểm cơ bản của tội phạm vé chức vụ. Đó là:

Thứ nhắt, khách thể chính, thể hiện bản chất của các tội phạm vé chức vụ là hoạt dộng đúng đắn của cơ 
quan, tổ chức. Hành vi pham tội trong các tội phạm vé chức vụ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả 
hoat động của cơ quan, tổ chức; lâm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức trước xã hội, trong con mắt của 
cõng dân;

Thứ hai, tội phạm vé chức vụ do người có chức vụ thực hiện. Vì vậy, muốn xác định hành vi có cấu thành 
tội pham về chức vụ hay không thi cần xác định được rằng, chủ thể phải là người có chức vụ;

Thứ ba, tội phạm được thực hiện trong khi thực hiện công vụ. Vì vậy, muốn xác định hành vi có cấu 
thành tội pham vé chức vụ hay không thỉ cẩn xác định: (1) người có chức vụ đang thực hiện công vụ và
(2) hành vi được coi là tôi phạm xảy ra trong khi thực hiện công vụ.

Trong Bỏ luật Hình sự có một số tội không thoả mãn các đặc điểm trên (như tội đưa hối lộ (Điéu 289), tội 
lam mỏi giới hối lộ (Điéu 290), tội lợi dụng ảnh hường của người có chức vụ, quyến hạn để trục lợi (Điều 291), 
nhưng vẫn được nhà làm luật cho vào chương các tội phạm vé chức vụ. Hiện có nhiểu cách lý giải khác nhau 
vé trường hợp này. Thê' nhưng cách hiểu phổ biến nhất trong lý luận cũng như thực tiễn là bởi vì các hành vi 
pham tội này liên quan chặt chẽ với hoạt động thực hiện công vụ của người có chức vụ, quyền hạn và khách 
thể của các tội phạm này cũng là làm ảnh hường đến hoạt động đúng đắn, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của 
cơ quan, tổ chức. Các hành vi pham tội này luôn luôn gắn với việc thực hiện công vụ của một người nào đó 
va vi vây bao giờ cũng xâm phạm đến quan hệ xã hội đảm bảo cho hoạt dông đúng đắn, hiệu quả, uy tín của 
cơ quan, tổ chức. Hay nói cách khác, các tội phạm này hình như là các hành vi đổng phạm với các tội phạm 
vé chức vụ hoàn chỉnh (như tội đưa hói lộ, tội lợi dụng chức vụ, quyến hạn trong khi thi hành công vụ...), 
nhưng đươc người làm luật tách ra thành các tôi phạm dộc lập để có đường lối xử lý phù hợp hơn.

2. Các dấu hiêu pháp lý chung của các tội phạm về chức vụ

II) Khách thể

Khách thể chính, thể hiện bản chất của các tôi pham vé chức vụ là hoạt dộng dúng đắn của cơ quan, tổ 
chức. Hành vi pham tội trong các tội phạm vé chức vụ làm ảnh hường nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động 
của cơ quan, tổ chức; lam giảm uy tín của cơ quan, tổ chức trước xã hội, trong con mắt của công dân.

Hoat động dúng đắn cùa cơ quan, lổ chức là khách thể thể hiện bản chất riêng nhất của các tội phạm vé 
chức vu nhưng không phải là khách thể duy nhất hoặc quan trọng nhất của tội phạm này. Ngoài các quan hệ 
xã hòi thể hiện hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, các tội phạm vé chức vụ còn xâm pham các khách 
thê quan trong khác như các quan hệ sở hữu vé tài sản, lợi ích khác của Nhà nước, quyén và lơi ích hơp pháp
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của tổ chức, cá nhàn v.v... Bời vi, các quan hệ xả hội này gắn lién rất chặt chẽ với hoạt dộng của người có 
chức vụ (đại điện chính quyén, người tổ chức quàn lý, người tổ chức sản xuất, người hoạt động nghé nghiệp 
liên quan đến lợi ích cộng đổng và công dân), cho nên các quan hệ đó cũng được bảo vệ một cách thích 
đáng bằng các quy pham này của Bô luât Hinh sự.

b) Mặt khách quan
Mặt khách quan của các tội pham vé chức vu nhìn chung thể hiên ở chỗ người có chức vụ trong khi thực 

hiện công vụ đã có hành vi xâm pham đến hoạt dông đúng dắn, đến uy tín của cơ quan, tổ chức; gây ra hoặc 
có thể gây ra những thiệt hại vé tài sản hay các thiệt hai khác cho các lợi ích khác của Nhà nước, cho quyén 
và lợi ích hợp pháp của tò’ chửc và cá nhân.

Tội phạm vé chức vụ là những hành vi mà người có chức vụ, quyén hạn thực hiện trong khi thực hiện 
cõng vụ. Điéu đó có nghĩa là tội phạm được thực hiẽn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của người phạm tội 
được giao mà không nhất thiết là phải có sự lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyén hạn.

Hậu quà nghiêm trong là dấu hiệu bắt buôc thuòc mảt khách quan của nhiéu tội phạm vé chức vụ không 
phải tham nhũng như tội thiếu trách nhiệm gây hâu quả nghiêm trọng (Điéu 285, Bộ luật Hỉnh sự); tội vô ý 
làm lộ bí mât công tác; tội làm mất tài liệu bi mât cõng tác (Điều 287, Bộ luật Hình sự); tội dào nhiệm 
(Điéu 288, Bò luật Hinh sự). Hâu quả nghièm trong ờ đây có thể là hậu quả vật chất, cũng có thể là phi vật 
chất. Trong các trường hơp này, mối quan hê nhãn quả giữa hành vi pham tôi và hậu quả nghiêm trọng cũng 
lá dấu hiệu bắt buòc của cấu thành tội pham.

c) Mặt chù quan
Các tội pham vé tham nhũng (Mục A) đươc thực hiện do cổ ý trực tiếp và có động cơ vụ lợi, tư lợi hoặc 

động cơ cá nhân khác. Còn đối với các tôi pham khác vé chức vu thì ngoài các tội thiếu trách nhiệm gây hậu 
quả nghièm trong (Điéu 285, Bộ luật Hình sư), tội vỏ ý làm ló bí mật cóng tác và tội làm mất tái liệu bí mật 
cõng tác (Điéu 287, Bõ luât Hình sự) được thưc hiện do lỗi vô ý, còn các tội phạm khác đéu được thực hiện 
do lỗi cố ý.

d) Chủ thể
Tuyêt dại đa số các tội phạm vé chức vụ (ngoai tội đưa hổi lộ, tội làm môi giới hối lộ, tội lợi dụng ảnh 

hưởng đối với người có chức vụ quyén hạn để trục lợi) chủ thể của tội phạm là người có chức vụ.

Theo Đoan 2, Điéu 277, Bộ luật Hinh sự thỉ người có chức vụ 7á người do bổ nhiệm, do bầu cừ, do hợp 
đóng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công 
vụ nhất đinh và có quyên hạn nhất đinh trong khi thực hiện công vụ". Theo khái niệm trên thì người có chức 
vụ có nhiéu tiêu chí, nhưng phân tích kỹ thì thấy rằng, người có chức vụ có hai đặc điểm là: (1) người được 
giao thưc hiên một công vụ nhất dịnh và (2) người đó có quyén han nhất định trong khi thực hiện công vụ đó.

Khi nói đến thưc hiên một công vụ tức là liên quan đến việc chung, đến lợi ích chung của cộng đổng, của 
xá hội. Để trờ thành chủ thể của tội phạm vé chức vu, mõt người đươc giao thực hiện công vụ chưa đủ mà 
phải có quyén han nhất dinh phát sinh khi thưc hiện công vụ đó.

Một người được coi là có quyén hạn khi có quyén ra quyết định liên quan đến quyén hoặc lơi ích của 
ngươi khác. Vi vây, phải coi lá người có chức vu là những người sau dây:

-  Ngươi đai diên chính quyén như đạỉ diện các cơ quan hành chỉnh nhà nước, cán bộ công an, kiểm sát, 
tỏa án v.v...;

-  Ngươi thực hiên chức năng tổ chức, quản lý hành chính nhá nước ở các cáp, các ngành v.v...;

-  Người tổ chức quản lý các tổ chức như lãnh đạo các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, hiệu trưởng các 
trương học cống lập v.v...;

-  Ngươi thưc hiên chức năng diéu hành sản xuất hoảc quản lý tài sản như giám đốc doanh nghiêp nhà nước, 
thủ kho hang hoá thuộc sở hữu nhà nước
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-  Người tuy chỉ hoạt động nghé nghiệp đơn thuần nhưng hoạt động của họ liên quan dến quyén và lợi ích 
hơp pháp của công dân (như giáo viên, bác sỹ...)26.

Một diéu đáng chú ý lá khái niệm người có chức vụ, quyén hạn từ góc dộ pháp lý hình sự khác với người 
có chức vụ, quyén han từ góc đỏ pháp lý hành chính do phạm vi điéu chỉnh của các ngành luât khác nhau.

II -  CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

A -  CÁC TỘI PHẠM VẾ THAM NHŨNG

Các tội pham về tham nhũng bao gồm bảy tội được quy định riêng trong Bộ ỉuật Hinh sự 1999, bao gồm: 
tội tham õ tài sàn (Điéu 278), tội nhận hối lộ (Điéu 279), tội lạm dụng chức vụ, quyén hạn chiếm đoạt tài sản 
(Điếu 280), tội lợi dụng chức vụ, quyén hạn trong khi thi hành công vụ (Điéu 281), tội lạm quyén trong khi thi 
hành công vụ (Điểu 282), tội lợi dụng chức vụ, quyén hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 
(Điéu 283) và tội già mạo trong công tác (Điếu 284).

Tội tham nhũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có chức vụ vụ lợi, tư lợi hoặc động cơ cá nhân 
khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện môt cách cố ý, gây thiệt hai cho uy tín, hiệu quả, hoạt động 
binh thường của cơ quan, tổ chức và các quan hệ xã hội khác được Luật Hlnh sự bảo vệ.

Từ khái niệm trẽn, có thể thấy các tội phạm vé tham nhũng có các dấu hiệu đặc trưng sau đây:

Thứ nhất, vế chủ thể, các tội tham nhũng do người có chức vụ thực hiện. Những người không có chức vụ 
chỉ la đổng phạm trong các tội phạm vé tham nhũngi

Thứ hai, vé mặt khách quan, người có chức vu, quyén hạn lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyén han 
để thực hiện các hành vi mà BLHS quy định là tội phạm;

Thứ ba. vé mặt chủ quan, các tội pham về tham nhũng được thực hiên do cố ý trực tiếp; động cơ tư lợi, 
đòng cơ vụ lợi hoãc dộng cơ cá nhân là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm.

1. Tội tham ò tài sản (Điểu 278, BLHS)

Theo quy định của điéu luật thì tham ô tái sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyển hạn chiếm đoạt tài sản 
mà minh có trách nhiệm quản lý trong những trường hợp luật dinh.

a) Dấu hiêu pháp lý
-  Khách thể: Cũng như các tội phạm vể chức vụ khác, khách thể chính của tội tham ô tài sản là hoạt 

đông đúng đắn, uy tín và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức. Hành vi tham ô tái sản làm cho hoạt động 
cùa cơ quan, tổ chức liên quan rối loạn, hoạt động kém hiệu quả; hinh ảnh cơ quan, tổ chức trong mắt người 
dân bị ảnh hưởng nặng né; hành vi đó làm ảnh hưởng đến niém tin của nhân dãn đối với cơ quan, tổ chức đó.

Ngoai ra, tội tham ô tài sản còn xâm phạm mõt khách thể quan trọng khác nữa là quan hệ sở hữu (tài sản 
cùa Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức mà người pham tội có trách nhiệm quản lý). Thực tiễn cho thấy rằng, là 
người có chức vu và lơi dung chức vụ, quyén hạn để pham tội, thông thường người tham ò tài sản thường 
chiếm đoat một lượng lớn tài sản của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức.

Đối tương của tôi phạm tham ỏ khõng nhất thiết phải là tài sản của Nhà nước, mà còn có thể là tài sản 
của các tổ chức như tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức quần chúng, cá nhân... miễn là tài sản đó thuộc 
trách nhiêm quản lý (trực tiếp hay gián tiếp) của người phạm tội (có chức vụ, quyén han).

Trong nén kinh tê thị trường hiện nay, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, cần có nhặn thức mới đồi với tội phạm 
\é chức vụ nói thung, chú thế người có chức vụ nói riêng. Theo các ý kiến này thì người lãnh đao, quán lý trong 
các doanh nghiệp tư nhan, cố phán, liên doanh với nước ngoài cũng cán được coi là người có chức vụ và hành vi 
nguy hiêm cùa họ cũng được coi là tội phạm vể chức vụ. Mặc dù, [hực tiễn hiện nay đang di theo nhận thức 
truyén Ihòng; nhimg những ý kiến trên cũng rất cán được nghiên cứu Irong bối cánh kinh tế thị Inròng mới.
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-  Mặt khàch quan: thể hiện ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyén hạn chiếm đoạt tải sản do người phạm tội
quản lý. Như vậy, mặt khách quan của tội tham ô tài sàn đàc trưng bằng các hành vi sau đây:

+ Người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyến hạn để phạm tội. Người phạm tội sử dụng chức vụ, quyén 
hạn mà minh có được làm phương thức, thủ đoạn để thực hiện tội phạm;

+ Chiếm đoat tài sản do minh quản lý, tức chiếm giữ tài sản để sử dụng, định đoạt cho riêng minh làm 
mất đi một khói lương tài sản nhất định của Nhà nước hoàc cơ quan, tổ chức mà người đó quản lý. Hành vi 
chiếm đoạt tài sản của người phạm tội có thể được thực hiên bằng các hình thức khác nhau như lén lụt, công 
khai... nhưng trong mọi trường hợp đều bằng thủ đoan lợi dụng chức vụ, quyén hạn. Vé lý thuyết thì hành vi 
lợi dụng chức vụ, quyển hạn chiếm đoạt (bằng bất kỳ hinh thức nào) tài sản mà người đó quản lý đều lá tội 
tham ô tài sản. Tuy nhiên, hành vi lợi dụng chức vụ, quyén han kết hợp với dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng 
ngay tức khắc... chiếm doạt tài sản do mình quản lý (thường lá gián tiếp) thi người phạm tội phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội cướp tài sản (là tội nặng hơn).

Hành vi lợi dung chức vụ, quyển hạn chiếm đoat tài sàn mà người đó có trách nhiệm quản lý chỉ cấu thành tội 
phạm khi thoả mãn một trong những diéu kiện sau đây:

+ Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ hai triệu đồng trờ lèn;

+ Tài sản bi chiếm đoạt dưới hai triệu đồng nhưng thuộc môl trong các trường hợp như gây hậu quả 
nghiêm trọng (như tham ò thuốc chữa bệnh tuy dưới hai triệu đồng nhưng vi không có thuốc điếu trị kịp thời 
làm bênh nhãn chết); đã bị xử lý kỷ luật vé hành vỉ này mà còn vi phạm; đã bị kết án vé một trong các tội 
tham nhũng, chưa đươc xoá án tích mà còn vi pham.

Đây là các dấu hiêu quan trọng để phàn biẽt hành VI tham ô tài sản là tội phạm với hành vi tham ô là vi 
phạm kỷ luật, đảm bảo cho việc xử lý tội tham ô chính xác, thống nhất.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có chức vụ, quyén hạn trong việc quản lý tài sản. Những người khác chỉ 
có thể là người đổng phạm tham ô.

Chủ thể cùa tội tham ô là người có trách nhiệm quản lý tài sản. Trách nhiệm quản lý tài sản dược thể hiện ở 
chỗ người đó có quyén hạn nhất định trong chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản (thủ trường cơ quan...) hoặc 
tuy không có quyén hạn đó nhưng có trách nhiệm trông giữ, bảo quản tài sản đó (thủ kho, áp tải hàng hoá...). 
Trách nhiêm nãy xuất phát từ chức vụ của người pham tội; nhưng cũng có thể từ chức trách được giao.

Cán phân biẽt trách nhiệm quản lý tài sản VỚI bảo vẽ tài sản nhưng không có trách nhiệm gì vé tài sản 
đó. Ví dụ: Người bảo vệ cơ quan có trách nhiêm bảo vẽ an toàn cho cơ quan, trong đò có bảo vệ tài sản; 
nhưng không có trách nhiệm gi vé quản lý tài sản đó. Vì vậy, người đó không phải là chủ thể của tội tham ò 
tài sản

-  Mật chủ quan: Tội phạm được thực hiện do lỗi có ý trực tiếp. Mục đích phạm tội là tư lợi.

b) Hinh phai
Điéu 278, Bô luât Hinh sự vé tội tham ô tài sản quy định bốn khung hỉnh phạt:

-  Khung cơ bàn có hình phạt được quy định là phat tù từ 2 đến 7 năm;

-  Pham tội thuộc một trong các trường hơp đươc quy định ở Khoản 2 thì mức hỉnh phạt dược quy định là 
phattu tư 7 đến 15 năm. Các trường hợp đó la:

+ Có tổ chức;

+ Dung thủ đoan xảo quyệt, nguy hiểm. Dung thủ đoan xảo quyêt là dùng các thủ doạn tinh vi để làm cho 
việc thưc hièn tòi pham dễ dàng hơn hoãc che dáu tôi pham đươc tốt hơn, tránh sự phát hiện của cơ quan 
pháp luảt. Dung thủ đoan nguy hiểm la trương hơp ngươi pham tõi dung các thủ đoạn phạm tội cũng như che 
dấu tội pham có khả náng gây ra những thiệt hai. hàu quả nghiém trong khác như thủ kho tham ô rói đốt kho, 
tham ố thuốc chữa bệnh rói dùng thuốc giả, thuốc hết han sử dung thế vao v.v...;
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+ Phạm tội nhiéu lần. Đây là trường hợp người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyén hạn chiếm đoạt tài sản 
mà minh có trách nhiệm quản lý hai lần trở lên mà mỗi lán tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên;

+ Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm 50 triệu đóng dến dưới 200 triệu dồng;

+ Gây hậu quả nghiêm trọng khác như gây thiệt hại khác vé tài sản, làm cho cơ quan thiếu tién nghiêm
trọng để thực hiện việc sản xuất kinh doanh ...

-  Theo quy định của Khoản 3 thì nếu người phạm tội chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đổng đến 
dười 500 triệu đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác thỉ bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

-  Hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình được quy định đối với trường hợp chiếm đoạt tài sản 
có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác (Khoản 4).

Ngoài hỉnh phạt chính nêu trên, người phạm tội tham ô tài sản còn bắt buộc bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ 1 năm dến 5 năm; có thể bị phạt tién từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản với tư cách là hinh phạt bổ sung (Khoản 5).

2. Tội nhận hối lộ (Điểu 279, BLHS)

Nhận hối lộ là một trong những tội phạm vé tham nhũng nghiêm trọng hiện nay mà Đảng và Nhà nước 
ta đang tích cực đấu tranh phòng ngừa và chống, dược quy định ở Điéu 279, Bộ luật Hình sự. Theo quy 
định của điều luật thi nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyên hạn đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài 
sản hoặc lợi ích vật chất khàc dưới bất kỳ hình thức nào trong những trường hợp luật đinh để làm hoặc 
không làm một việc vì lợi ich hoặc theo yéu cáu của người dưa hối lộ.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể: Tội nhận hối lộ xâm phạm dến hoạt dộng đúng dán và uy tín của cơ quan, tổ chức; xâm

phạm đến quyén và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đối tượng tội phạm (vật hối lộ) là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức gì. Ví dụ: 
"quà biếu", "quà tặng", làm công không nhận thù lao, vé đi du lịch, giấy tờ có giá trị thanh toán v.v...

-  Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội nhận hối lộ dặc trưng bằng các yếu tố sau đây:

+ Lợi dụng chức vụ, quyén hạn dể phạm tội. Người nhận hối lộ đã sử dụng chức vụ, quyén hạn mà mình 
có dược ở vị trí công tác của minh dể nhận tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

+ Nhận liền, tài sản hoặc lợi ích vật chát khác dưới bất kỳ hinh thức nào như "quà tặng", "bói dưỡng", làm
công thay tién... Việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất có thể là trực tiếp hoặc qua trung gian; thời điểm 
nhân có thể là trước hoặc sau khi làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cấu của người đưa 
tién, tài sản không có ý nghĩa đối với việc định tội, tức hành vi đéu cấu thành tội nhận hối lộ;

+ Việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất là dể làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cáu 
cùa người đưa tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất đó.

Tuy nhiên, theo quy định của Điéu 279, Bộ luật Hình sự thì khõng phải bất kỳ người nào lợi dung chức vụ, 
quyén hạn nhận tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để làm hoặc không làm một việc vi lợi ích hoặc theo 
yêu cáu của người đưa đéu phạm tội đưa hối lộ. Hành vi dó chì cấu thành tội phạm nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: Tài sản hối lộ có giá trị từ 2 triệu đồng trỏ lên; Tài sản hói lộ tuy có giá trị dưới 2 triệu đồng 
nhưng gây hậu quả nghiêm trọng (ví dụ: nhận hối lộ để bao che, không xử lý người phạm tội; nhận hối lộ để 
đánh trượt một người dự thi tuyển để người đó tự tử...); đã bị xử lý kỷ luật vé hành vi này mà còn vi phạm 
hoặc đã bị kết án vé tội tham nhũng, chưa được xoả án tlch mà còn vi phạm.

Nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì hành vi nhận hối lộ dưới 2 triệu đồng chỉ là vi 
pham kỷ luật và người có hành vi đó chỉ bị xử lý kỷ luật.

-  Mặt chủ quan: Tội nhân hối lộ dược thực hiện với hinh thức lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, muc đích phạm
tòi la tư lơi, nhằm thu vé cho minh hoăc gia đinh mình các lợi ích vât chất không chính đáng.
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-  Chủ thể; Chù thể của tội nhận hối lộ là người có chức vụ, quyén hạn trong việc làm hoặc không làm 
một việc theo yêu cầu hoặc vỉ lợi ích của người đưa hối lộ.

Trường hợp người nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất và hứa sẽ làm một việc theo yêu cầu của người 
đưa, nhưng cõng việc đó không thuộc thẩm quyén giải quyết của người đó thì hành vi không câu thành tội 
nhặn hối lộ mà có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sàn (Điều 139, Bộ luật Hình sự), tội lợi dụng ảnh 
hường đối với người có chức vụ, quyén hạn để trục lợi (Điéu 291, Bộ luật Hình sự) hoặc tội lợi dụng chức vụ, 
quyén hạn gây ảnh hường đối với người khác để trục lợi (Điéu 283, Bộ luật Hình sự).

b) Hình phạt
Điéu 279, Bộ luật Hình sự vé tội nhận hối lộ quy dinh bốn khung hình phạt:

-  Khung cơ bản có hình phạt được quy định là phat tú từ 2 đến 7 năm;

-  Phạm tội thuộc một trong các trường hơp dươc quy định ờ Khoản 2 thi mức hỉnh phạt được quy định là 
phạt tù từ 7 nảm đến 15 năm. Các trường hợp đó là:

+ Có tổ chức;

+ Lam dung chức vu, quyén hạn. Đây là trường hơp người pham tội nhận tién, tài sản hoăc lợi ích vật chất 
để làm một việc vươt quá quyén hạn của mình. Ví dụ: Giảm thị trại giam nhận tién để tha tù trước thời hạn 
cho phạm nhãn trong khi việc đó thuộc thẩm quyén của toà án, chủ tịch xã nhận tién để cấp đất cho một 
người trong khi minh không có thẩm quyén quyết định cấp đất...;

+ Phạm tội nhiéu lẳn. Đây là trường hợp người phạm tôi nhận hối lộ hai lắn trở lẽn mà mỗi lần hối lộ có 
giá trị từ 2 triệu dóng trờ lên;

+ Biết rõ tài sản hói lô là tài sản của Nhà nước, tức tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của 
Bộ luật Dân sự;

+ Đòi hói lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt là trường hợp người nhận hối lộ đòi hỏi, ép buộc, 
doạ dẫm hoăc thủ đoạn khác như kéo dài việc giải quyết, hứa hẹn nhiéu lần nhưng không giải quyết để bắt 
buộc người có quyén lợi liên quan đưa hối lộ rồi mới giải quyết...;

+ Tải sản hối lộ có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;

+ Gãy hậu quả nghiêm trọng khác như gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của người khác, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức v.v...

-  Theo quy dinh tại Khoản 3 thì nếu người pham tội nhận tài sản hối lộ có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 
300 triệu đóng hoặc gây hậu quả rất nghiém trong khác thi bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

-  Hỉnh phat tu 20 năm, tù chung thân hoăc tử hình được quy định đối vớí trường hợp tài sản hối lộ có giá 
trị từ 300 triệu dóng trở lên hoặc gây hậu quả đảc biẽt nghiêm trọng khác (Khoản 4).

Ngoai hinh phạt chính nèu trên, ngựời phạm tội nhản hối lộ còn bắt buộc bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ 1 nãm đến 5 năm; có thể bị phạt tién từ một lán đến năm lán giá trị của tài sản hối lộ, tịch thu một 
phán hoặc toàn bộ tái sản với tư cách là hinh phat bổ sung (Khoản 5).

3. Tội lam dung chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điêu 280, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể :ĩỗ i lạm dụng chức vụ, quyén hạn chiếm doat tài sản xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức 

và qua đó la hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức đó. Hành vi phạm tội của người có chức vụ, quyén 
hạn lâm cho lóng tin của công dân đối với cơ quan, tổ chức bị giảm sút, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Ngoai ra, tội lam dụng chức vụ, quyén hạn chiếm đoat tài sản cùa người khác còn xâm phạm đến quan 
hệ sở hữu, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, tổ chức hoặc còng dân.
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-  Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở các điểm sau:

+ Người pham tội lạm dụng chức vụ, quyén hạn để phạm tội. Để chiếm đoat tài sản của người khác, 
người pham tội đã vượt quá phạm vi chức vụ và quyén han của mình được giao. Ví dụ: cán bộ thu thuế đã tự 
minh tảng mức thuế của khách hàng để chiếm đoạt khoản chênh lệch tảng lên đố;

+ Chiếm đoat tài sản của người khác. Việc chiếm đoạt của người phạm tội có thể đươc thực hiện dưới bất 
kỳ hinh thức nào; nhưng thông thường là công khai nhưng khống bắt buộc người bị hại phải nhận thức được 
tinh trái pháp luật của hành vi phạm tội. Tuy nhiên, nếu người phạm tội lạm dụng chức vụ, quyến hạn như lả
môt thù đoan để lén lút chiếm đoạt tài sản thi hành vi vẫn chỉ cấu thành tội trộm cắp tài sản. Ví dụ: Còng an
xã ban đêm đỏi vào khám xét nhá người khác vâ nhân tiện chù nhà không để ý đã lấy trộm một số tài sản thi 
hành vi này cấu thành tội trộm cắp tài sàn theo Điéu 138, Bộ luật Hinh sự. Nếu hành vi lạm dụng chức vụ, 
quyén han để thực hiện một tội nặng hơn như cướp tài sản (Điéu 133, Bộ luật Hình sự), lừa dảo chiếm đoạt 
tài sản (Điều 139, Bộ luặt Hình sự) thi hành vi cấu thành các tội nặng hơn tương ứng đó.

Hành vi lam dụng chức vụ, quyén han chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành tội phạm khi thoả mãn một trong 
những điéu kiện sau đây:

+ Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 2 triệu đổng trở lên; hoặc

+ Tài sản bị chiếm đoạt dưới 2 triệu đổng nhưng thuôc một trong các trường hợp như gây hậu quả 
nghiêm trọng (như chiếm đoạt một lượng vắc xin tuy dưới 500 ngàn dồng nhưng vỉ không có thuốc phòng 
bênh kịp thời làm nhiều người bị nhiễm bệnh); đã bị xử lý kỷ luật vế hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết ấn
vé một trong các tội tham nhũng, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

-  Mặt chủ quan: Tội pham đươc thực hiện với hinh thức lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, muc đích phạm tội là 
tư lơi, nhằm thu vé cho minh hoặc gia dinh minh các lợi ích vật chất không chính dáng.

-  Chủ thể: là người có chức vụ, quyén han. Những người khác chỉ có thể là người dóng phạm của tội
pham này.

b) Hình phạt
Điéu 280, Bộ luật Hinh sự vế tội lạm dụng chức vụ, quyén han chiếm đoạt tài sản quy định bốn khung 

hình phạt:

-  Khung cơ bản có hình phạt đươc quy định là phạt tù từ 1 năm đến 6 năm;

-  Pham tội thuộc một trong các trường hơp dươc quy định ở Khoản 2 thỉ mức hình phạt đươc quy định là 
phat tủ từ 6 năm đến 13 năm. Các trường hợp đó là:

+ Có tổ chức,

+ Dung thủ đoạn xào quyệt, nguy hiểm. Dùng thủ đoạn xảo quyệt là dùng các thủ đoan tinh vi để lầm cho 
việc thưc hiện tội phạm dẻ dàng hơn hoặc che dấu tội phạm dược tót hơn, tránh sư phát hiện của cơ quan 
pháp luật Dung thủ đoan nguy hiểm là trường hợp người phạm tội dùng các thủ đoan phạm tội cũng như che
dấu tội pham có khả năng gây ra những thiệt hại, hâu quả nghiêm trọng khác;

+ Pham tôi nhiếu lần. Đây là trường hợp người pham tội lạm dung chức vụ, quyén han chiếm đoạt tài sản
hai lấn trở lên mà mỗi lắn tài sản có giá trị từ 500 ngàn đổng trở  lên;

+ Tái pham nguy hiểm;

+ Chiếm đoat tài sản có giá trị từ 50 triệu đổng đến dưới 200 triệu đổng;

+ Gày hâu quả nghiêm trong khác như lam dung chức vụ, quyến han chiếm đoat tài sản lảm cho người bị
hai uát ức tư sát;

-  Theo quy đinh của Khoản 3 thi nếu ngườỉ phạm tội chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến 
dưới 500 trièu dồng hoặc gây hàu quả rất nghiêm trọng khác thi bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm.
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-  Hình phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân được quy định đối với trường hợp chiếm doạt tài sản có giả trị 
từ 500 triệu đóng trờ lèn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trong khác (Khoản 4).

Ngoài hình phạt chính nêu trẽn, người pham tội còn bắt buộc bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 
năm đến 5 năm; có thể bi phạt tién từ 10 triệu dổng đến 50 triệu đồng (Khoản 5).

4. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn Crong khi thi hành công vụ (Điều ì 81, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể: Tội lợi dung chức vụ, quyến hạn trong khi thi hành công vụ xâm phạm đến hoạt động đúng 

đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức và qua đó là hoạt đòng binh thường của cơ quan, tổ chức đó.

Ngoài ra, tội lơi dụng chức vụ, quyén hạn trong khi thi hành công vụ còn gây thiệt hại cho lợi ích của 
Nhà nước, của xã hội, cho quyén hoặc lợi ích hơp pháp cùa tô’ chức và cá nhân.

-  Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội pham thể hiện ở các điểm sau:

+ Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyén han để phạm tội. Vì vụ lợi hoặc dộng cơ cá nhân khác mà 
người phạm tội sử dụng chức trách được giao, làm trái với công vụ mà mình được giao thực hiện. Ví dụ: cán 
bộ thiết kế quy hoạch đô thị đâ cố tỉnh thiết kế làm cong con đường để tránh nhà của người thân thích làm 
tăng chi phí xây dưng;

+ Hành vi lợi dung chức vụ, quyén hạn đó phải gây thiệt hai cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyén, 
lợi ích hơp pháp của tổ chức, cá nhân thì mới cấu thành tõi phạm.

Như vậy, tội phạm được coi là hoàn thành khi hành vi đã gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã 
hội, quyén, lợi ích hơp pháp của cõng dân.

Cắn chú ý rằng, tội lợi dụng chức vụ, quyén han trong khi thi hành công vụ là cấu thành tội phạm chung 
đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyén hạn trong khi thi hành công vụ. Vì vậy, nếu hành vi này đã cấu thành 
tội phạm dôc lâp khác hay đã là tinh tiết định khung của tội phạm khác thi người phạm tội bị truy cứu trách
nhiệm hình sự vé tội riêng tương ứng đó chứ khòng phải tôi lợi dụng chức vụ, quyến hạn trong khi thi hành
công vụ.

-  Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ vụ lợi hay động cơ cá 
nhân khác là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội pham này.

-  Chủ thể: là người có chức vụ, quyén hạn. Những người khác chỉ có thể là người đồng phạm.

b) Hinh phai
Điéu 281, Bõ luật Hình sự quy định ba khung hinh phat:

-  Khung cơ bản có hình phạt được quy định là cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm 
đén 5 năm;

-  Pham tôi thuộc một trong các trường hơp đươc quy định ờ Khoản 2 thì mức hình phạt được quy định là 
phạt tủ từ 5 năm đến 10 năm.

Các trưởng hơp đó là: Có tổ chức; Phạm tôi nhiéu lán. Đây là trường hợp người phạm tội lợi dụng chức 
vụ, quyén hạn trong khi thi hành công vụ hai lán trở lên; Gãy hậu quà nghiêm trọng như gây thiệt hại lớn vé 
tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dư công dân v.v...

-Theo quy định của Khoản 3 thì nếu người pham tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm
trọng thi bị phat tu từ 10 năm đến 15 năm.

Ngoai hỉnh phat chính nèu trên, người pham tội cỏn bắt buôc bị cấm dảm nhiệm chức vụ nhất định từ
1 nám đến 5 nãm; có thể bị phạt tién từ 3 triệu đóng dến 30 triệu dổng (Khoản 4).
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5. Tội lạm quyền trong khi thi hành còng vụ (Điều 282, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể: Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của 

cơ quan, tổ chức và qua đó là hoat dộng binh thường của cơ quan, tổ chức đó.

Ngoài ra, tội lam quyền trong khi thi hành công vụ còn gãy thiệt hại cho lợi ích của Nhá nước, của xã hội;
cho quyén và lợi ích hơp pháp của tổ chức và cá nhân.

-  Mặt khàch quan: Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở các điểm sau:

+ Người pham tội lam dung chức vụ, quyén hạn để phạm tội. Vì vụ lơi hoặc động cơ cá nhân khác mà 
người pham tội vượt quá quyén hạn làm trái với cõng vụ mà mình được giao thực hiện. Ví dụ: cảnh sát trật tự 
của phường tư tiện phá dỡ nhà của công dân mà không có lệnh của người có thẩm quyén;

+ Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn đó phải gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, 
quyén, lợi ích hơp pháp của tổ chức, cả nhân thi mới cấu thành tội pham.

Như vây, tội phạm được coi là hoàn thánh khi hành vi dã gãy thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xá 
hội, quyền, lợi ích hơp pháp của công dân.

Cũng như dối với tội lợi dụng chức vụ, quyén hạn trong khi thi hành công vụ, đây là cấu thành tội phạm 
chung đối VỚI hành vi lạm quyén trong khi thi hành công vụ. Vì vậy, nếu hành vi lam quyén đã cấu thành tội 
pham độc lập khác hay đã là tinh tiết định khung của tội phạm khác thi người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm
hĩnh sư vé tội riêng đó chứ không phải tội này.

-  Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ vu lợi hay đông cơ cá 
nhân khác là dấu hiéu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Nếu hanh vi lạm quyén dể chiếm đoat tài sản thi 
câu thành tôi lam dung chức vụ, quyền han chiếm đoat tài sản theo Điếu 280, BLHS.

-  Chủ thể: la người có chức vụ, quyền hạn. Những người khác chỉ có thể là người đồng phạm.

b) Hình phai
Điéu 282, Bô luật Hinh sự quy định ba khung hình phat:

-  Khung cơ bản có hình phạt đươc quy định là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoăc phat tù từ 1 năm
đến 7 năm;

-  Pham tội thuộc một trong các trường hơp được quy định tại Khoản 2 thi mức hinh phạt được quy định là 
phat tù từ 5 năm đến 12 năm.

Các trường hơp đó là: Có tổ chức; Pham tội nhiều lần. Đây là trường hơp người phạm tội lam quyền trong 
khi thi hanh công vụ hai lán trở lên và các lắn dó chưa bị xử lý; Gây hâu quả nghiêm trong như gây thiệt hai 
lớn vé tài sản, ảnh hường nghiêm trong đến nhân phẩm, danh dư công dân v.v...

-  Theo quy định của Khoản 3 thi nếu người pham tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoãc đăc biệt nghiêm 
trong thi bị phat tù từ 10 năm dến 20 năm.

Ngoai hinh phạt chính nêu trên, người phạm tội còn bắt buôc bị cám đảm nhiệm chức vu nhất dịnh từ
1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đống đến 30 triệu dổng (Khoản 4).

6. Tội lọi dung chức vụ, quyển han gãy ảnh hưửng đối với người khác đê trục lợi
(Đ iề u  283, BLHS)

Điéu 283, Bộ luật Hinh sự quy định tội lợi dung chức vụ, quyén hạn gây ảnh hường đói với người khác để 
truc lợi la hanh vi "... lợi dụng chức vụ, quyển hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian dã nhận hoặc sẽ nhận tiền, 
tai sản hoặc lợi ích vặt chất khàc dưới bất kỳ hình thức nào... để dùng ảnh hưởng của minh thúc dẩy người 
có chức vụ, quyển hạn lâm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc Hên quan trưc tiếp đến công 
viẻc của họ hoặc làm một việc không được phép làm".
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khàch thể: Tôi lợi dung chức vụ, quyền hạn gây ảnh hường dối với người khác để trục lợi xâm phạm 

đến hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức; xâm phạm đến qũyén và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân

Đối tương tội phạm là tiền, tài sản hoảc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức gi. Ví dụ: tién, tài sản, 
vé đi du lịch, giấy tờ có giá trị thanh toán ...

-  Mặt khách quan: Mặt khách quan cùa tội lơi dung chức vụ, quyến hạn gây ảnh hưởng đối với người 
khác để trục lơi đàc trưng bằng các yếu tố sau đây:

+ Lợi dụng chức vụ, quyén hạn dể phạm tội. Chù thể đã sử dụng chức vụ, quyén hạn mà minh có được ở
vị tri công tác để phạm tội;

+ Nhận tiền, tài sàn hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào. Việc nhận tiến, tài sản hoặc lợi 
ích vật chất có thể là trực tiếp hoặc qua trung gian; thời điểm nhận có thể là trước hoặc sau khi dùng ảnh 
hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc 
liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm môt vièc không được phép làm;

+ Việc nhân tién, tài sàn hoặc lợi ích vật chất là để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, 
quyén han làm hoảc không làm một việc thuôc trách nhiêm hoăc liên quan trực tiếp đến công việc của họ 
hoặc làm một việc khòng được phép làm.

Như vậy, dể cấu thành tội phạm này, giữa người nhận tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác với người 
dược thúc đầy phải có quan hệ công tác, ảnh hường lẫn nhau. Thông thường đó là quan hệ cấp trên, cấp. 
dưới; quan hê cùng ngành nghé với nhau; quan hê phối hơp trong công việc hàng ngày v.v... Nếu thực tế 
giữa họ không có "quan hê ảnh hường lẫn nhau" thi hành vi cấu thành tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có 
chức vụ, quyén han để trục lợi (Điéu 291, Bộ luật Hinh sự).

Tuy nhiên, theo quy định của Điêu 283, Bô luât Hình sư thi không phải bất kỳ hành vi nào lợi dụng chức 
vu, quyén han gày ảnh hưởng đối với người khác đéu cấu thành tội pham. Hành vi đó chỉ cấu thành tội phạm 
nếu thuỏc một trong các trường hơp sau:

’  Tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất có giá tri từ 2 triệu đổng trở lẽn;

* Tién. tài sản hoăc lợi (ch vật chất tuy có giá trị dưới 2 triệu đổng nhưng gày hậu quả nghiêm trọng (ví dụ: 
nhân tién dể bao che, không xử lý người pham tội; nhận tién để đánh trượt một người dự thi tuyển làm người
đó tư sát ) hoảc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này má còn vi pham.

Nếu không thuộc một trong các trường hơp nêu trên thi hành vi nhặn tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất 
dưới 2 triệu đỏng chỉ là vi phạm kỷ luật.

-  Mặt chủ quan: Tội lợi dụng chức vụ, quyén han gây ảnh hưởng đối vớỉ người khác dể trục lợi được thực 
hiện VỚI hinh thức lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, muc đích pham tội là tư lợi, nhằm thu vé cho mình hoặc gía đình 
minh các lợi ích vât chất không chính đáng,

-  Chủ thề: là người có chức vụ, quyén han.

Trường hơp người nhận tién, tài sản hoãc lợi ích vât chất và hứa sẽ làm một việc theo yêu cầu của người 
đưa, nhưng thưc chất lã người đó không có ảnh hường VỚI người có thẩm quyển và người nhận tiền, tài sản 
cúng khỏng có hanh vi thúc đẩy nào trên thưc tế thi hành vi có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
(Điéu139, Bô luât Hinh sư).

b) Hình phạt

Điéu 283, Bô luât Hinh sự vé tội lợi dung chức vụ, quyén han gãy ảnh hưởng đối với người khác để trục 
lợi quy dinh bón khung hình phạt:

-  Khung cơ bản có hinh phạt đươc quy đinh la phat tú tư 1 năm đến 6 năm'
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-  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 thi mức hình phạt được quy định là 
phạt tù từ 6 nảm đến 13 năm.

Các trường hợp đó là: Có tổ chức; Phạm tội nhiéu lần. Đáy là trưởng hợp phạm tội hai lấn trở lên mà mỗi 
lán tài sản có giá trị từ 500 ngàn đồng trở lẽn; Tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 10 đóng đến dưới 
50 triệu đóng; Gây hậu quả nghiêm trọng khác như gáy thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của người khác, gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức v.v...

-  Theo quy đinh của Khoản 3 thi nếu người phạm tội nhận tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị 
từ 50 triệu đổng đến dưới 300 triệu đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 13 nãm
đến 20 năm.

-  Hình phat tù 20 năm hoặc tủ chung thân được quy định đối với trường hợp tién, tài sản hoặc lợi ích vật 
chất khác có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác (Khoản 4).

Ngoài hinh phạt chính nêu trên, người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyến hạn gây ảnh hưởng đối với người 
khác để trục lợi còn bắt buộc bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm; có thể bị phạt tién lừ 
mòt lần đến năm lắn số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi (Khoản 5).

7. Tội giả mạo trong công tác (Diều 284, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể: Tội giả mạo trong công tác làm ảnh hưởng sự đúng đắn, xác thực của các loại giấy tờ, tài 

liệu của cơ quan, tổ chức và qua đó xâm pham đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức đó, gây thiệt 
hai cho lợi ích Nhà nước, quyén và lợi ích hợp pháp của công dân.

-  Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở chõ người có chức vụ, quyén hạn đã lợi dụng 
chức vụ, quyén han được giao để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

+ Sữa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm cho giấy tờ tài liệu đó không đúng với nội dung 
thực của nó. Ví du: chữa ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh, chữa loại tốt nghiệp trong giấy chứng 
nhân tốt nghiêp v.v...;

+ Làm hoặc cấp giấy tờ giả. Giấy tờ giả là giấy tờ mang nôi dung hoàn toàn giả mạo, không có thật trong 
thưc tế. Ví dụ: Làm hoặc cấp các bằng đại học cho những người không đủ điéu kiện được cấp; cáp giấy 
chứng nhận thương binh cho người không phải là thương binh v.v... Giấy tờ giả có thể là giả cả vé hỉnh thức 
và nội dung (làm giả hoàn toàn một bằng đại học) hoặc chỉ giả vé nội dung (dùng phôi bằng thật nhưng ghi 
nội dung giả vào);

+ Giả mao chữ ký của người có chức vụ, quyén hạn.

Thông thường trong thực tế người phạm tội thường có hành vi sữa chữa nội dung giấy tờ, tài liệu, làm hoặc 
cấp giấy tờ giả hoặc giả mạo chữ ký của người có thẩm quyén để thực hiện hành vi trái pháp luật khác hoặc 
giúp người khác thực hiện hành vi trái pháp luật. Trong trường hợp đó người phạm tội còn phải chịu trách nhiệm 
hình sự vé hành vi đó với tư cách là người thưc hành hay là người đồng pham. Ví dụ: A lợi dụng chức vụ, quyén 
han cãp hộ chiếu giả cho B để B xuất cảnh trái phép thỉ A phải chịu trách nhiệm hình sự vé hai tội: tội giả mạo 
trong công tác (Điéu 284, Bộ luật Hình sự) và đổng phạm với B trong tội xuất cảnh trái phép (Điéu 274, 
Bỏ luật Hỉnh sự).

-  Mặt chủ quan: Tội giả mạo trong công tác được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận 
thức đươc răng, minh sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, làm, cấp giấy tờ giả hoặc giả mao chữ 
ký của người có chức vụ, quyén hạn nhưng vẫn mong muốn làm việc đó.

Trường hơp môt người do thiếu trách nhiệm (như cáp trích sao không kiểm tra giấy tờ góc, quá tin vào lời 
tư khai của người khác...) mà làm và cấp giấy tờ không đúng với thực tế thì không pham tội giả mạo trong 
còng tác; người thực hiên hành vi cố thể phải chịu trách nhiệm hình sự vé tội thiếu trách nhiêm gây hậu quả 
nghiêm trong theo Điếu 285, Bô luât Hình sự.
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Tội phạm được thực hiện do động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Các động cơ này là dấu hiệu bắt 
buộc của cấu thành tội phạm về mặt chủ quan.

-  Chủ thể: là người có chức vụ, quyén hạn.

b) Hình phạt
Điéu 284, Bộ luật Hình sự vé tội giả mạo trong còng tác quy định bốn khung hình phạt:

-  Khung cơ bản có hinh phạt được quy định là phạt tù từ 1 năm dến 5 năm;

-  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp đươc quy định tai Khoản 2 thi mức hình phạt được quy định là 
phạt tù từ 3 nảm đèn 10 năm.

Các trường hơp đó là: Có tổ chức; Người phạm tòi là người cố trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; 
Phạm tội nhiéu lần Đây là trường hợp pham tội hai lẳn trờ lèn vá chưa lần nào bị xử lý; Gây hậu quả nghiêm 
trọng như cấp giấy tờ giả để người khác pham tôi nghiêm trong, tôi rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm 
trọng; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức v.v...

-  Theo quy định của Khoản 3 thỉ nếu người pham tội gày hâu quả rất nghiêm trọng thi bị phat tù từ 7 năm 
đến 15 nảm

-  Hỉnh phat tù từ 12 năm đến 20 năm dược quy định đối với trường hợp phạm tội gãy hậu quả đặc biệt 
nghiêm trong (Khoản 4).

Ngoài hinh phat chính nêu trên, người phạm tội giả mạo trong công tác còn bắt buộc bị cấm đảm nhiệm 
chức vụ nhất đĩnh từ 1 năm đến 5 năm; có thể bị phat tién từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đổng (Khoản 5).

B -  CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỂ CHỨC vụ

1. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiém trong (Điều 285, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể: Cũng như các tội phạm vé chức vu khác, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong 
xàm pham dến hoat động bình thường, uy tín cùa cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, do gây hậu quả nghiêm trọng là 
yếu tó bát buôc của cấu thành tội phạm này, tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" còn xâm 
phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyén và lợi ích hơp pháp của tổ chức, cõng dân.

-  Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội pham thể hiện ở chỗ người có chức vụ, quyén hạn đã thực 
hiện một trong các hành vi sau đây:

+ Khòng thưc hiên nhiệm vụ được giao. Người pham tội đã không thực hiện nhiệm vụ má đáng lẽ họ phải 
thực hiện Nhiêm vu đươc giao có thể là thường xuyên theo chức danh nghé nghiệp hoặc lãnh đạo đã dược quy 
định trong các văn bản như văn bản pháp luật, quy chế, quy định, chế đô cõng tác của cơ quan..’ tioặc có thể 
đó lá một nhiệm vu cu thể dược người có thẩm quyén giao cho. Hành vi không thực hiện nhiệm vụ được giao 
luôn luổn dược thực hiện bằng không hành dóng;

+ Thưc hièn không dúng nhiệm vu được giao. Người pham tỏi đã thực hiện khõng đúng, không đáy đủ nội 
dung hoảc thưc hiên khòng kịp thời nhiêm vu dươc giao. Ví dụ: kiểm sát viên nghiên cứu hổ sơ không đắy đủ 
dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự người khõng có tội; người có trách nhiệm nhận được tin lũ khẩn cấp tại 
địa phương dã không thông báo kịp thời cho nhân dân nên lú quét dã làm chết người và thiệt hại nghiêm 
trong vé tài sản v.v... Hành vi thực hiện không đúng nhiêm vụ đươc giao dược thực hiện bằng hành động 
hoặc không hành động;

Vé mát khách quan, hành vi không thưc hièn hoặc thưc hiên khòng dúng nhiệm vu được giao phải gảy 
hâu quả nghiêm trọng mới cấu thành tội pham. Đáy có thể là hâu quả vât chất (tính mạng, sức khỏe hoặc tài 
sár) hoảc hàu quả phỉ vật chất. Điéu này có nghĩa rằng, giữa hánh vi thiếu trách nhiệm và hậu quả nghiêm 
trọng xảy ra phải có mối quan hệ nhân quả.
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Tuy nhiên, cũng cán chú ý rằng, người trực tiếp quản lý tài sản của Nhà nước mà thiếu trách nhiệm làm 
mát mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước thi bị truy cứu trách nhiệm hinh sự vé tội 
thiếu trách nhiêm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tái sản của Nhà nước theo Điéu 144, BLHS; người được 
giao vũ khi, vật liệu nổ, công cụ hỗ trơ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng gây thiệt hại vé tính 
mang hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng vé sức khoẻ, tài sản của người khác thi bị truy cứu trách nhiệm hỉnh sự 
vé tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, còng cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng theo 
Điéu 235, BLHS; người trực tiếp quản lý, canh gác, dẫn giải người bi giam, giữ mà thiếu trách nhiệm để người 
do trốn gây hâu quà nghiêm trọng thi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm để người bị 
giam, giữ trốn theo Điều 301, BLHS.

-  Mặt chủ quan: Tôi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được thực hiện với lỗi võ ý.

-  Chủ thể: là người có chức vụ, quyén hạn liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

b) Hình phạt
Điéu 285, Bõ luật Hình sự vé tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định [rai khung 

hình phat:

-  Khung cơ bản có hình phạt được quy định là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tủ từ 6 tháng 
dến 5 năm;

-  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 3 năm đến
12 năm.

Ngoài hình phạt chính nêu trẽn, người pham tội còn bắt buộc bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghé hoặc 
lám còng việc nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm (Khoản 3).

2. Tội cò ý làm lộ bí mật cóng tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoãc tiêu hủy tài liệu bí mảt còng
tác {Diều 286, BLHS)

Điéu 286, BLHS quy định bón tội phạm cùng tính chất với đường lối xử lý thống nhất thành tội ghép trong 
cung một điểu luật.

Các tội đó là: Tội cố ý làm lô bi mật cõng tác; Tội chiếm đoạt tài liệu bí mật công tác; Tội mua bán tài liệu 
bí mât cõng tác; Tội tiêu huỷ tài liêu bí mật công tác.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể: Tội có ý làm lô bí mật cõng tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liêu bí mật công 

tác xâm pham chế đô bảo vệ bí mât công tác của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, do chế độ bảo vệ bí mật 
còng tác bi xâm pham, tội pham này có thể xâm phạm đến hoat động binh thường, đến việc hoàn thành 
nhiêm vu của cơ quan, tổ chức đó; gây thiệt hại cho lơi ích của Nhà nước, quyén và lợi ích hơp pháp của tổ 
chức va công dãn.

ĐỐI tương tác động của tội pham là bí mât công tác đối với hành vi làm lộ bí mật; là tái liệu bí mật công tác 
dối VỚI hanh vi chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ. Hiện nay chưa có vãn bản nào quy định thế nào là bi mật công 
tác Có thể hiểu bí mât công tác là thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức, hoat đông... của cơ quan, tổ chức 
không đươc phép tiết lộ nếu không đươc sự đồng ý của người có thẩm quyến nhưng không thuộc bí mât nhà 
nước, có tính chất và mức đô bí mât thấp hơn, nhưng nếu để lô cũng cố thể gày thiệt hai cho lợi ích cùa 
Nha nước, cho quyén và lơi ích hơp pháp của tổ chức, còng dân. Ví dụ: chi phỉ cho sản phẩm của doanh nghiệp; 
số dư tai khoản tién gửi của khách hàng tại ngân hàng; tài liêu, chứng cứ có trong hổ sơ vụ án trước khi xét xử 
V V Nếu người có hanh vi tương tư đối VỚI bí mật nhà nước thi tuỹ muc đích pham tội có thể bị truy cứu trách 
nhiẽm hỉnh sự vé tội gián điệp theo Điều 80, BLHS hay vé tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua 
bán hoảc tiêu huỷ tài liêu bi mât nhà nước theo Điéu 263, BLHS.

-  Mật khách quan: Mặt khách quan của tội pham thể hiên ờ các hành vi sau đây và tuỹ theo trường hợp 
pham tội cu thể ma mỏi hanh vi cấu thành một tội độc lập hoặc các hành vi cáu thanh mòt tội ghép:
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+ Làm lộ bí mật công tác: người phạm tội bằng bất kỳ hình thức nào (nói, viết hay cho người khác xem...) 
cho người khác không có trách nhiệm biết được bí mật công tác Tôi pham được coi là hoàn thành từ thời 
điểm người khác biết dược bí mật công tác;

+ Chiếm đoạt tài liệu bi mật công tác bằng bất ký thủ doan nào như dùng vũ lực, đe doạ, lén lút, công 
khai, lừa đảo... Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm tài liệu bí mật cõng tác thoát khỏi sự quản lý 
cùa người có trách nhiệm;

+ Mua bán tài liệu bỉ mật công tác là hành vi dùng tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để trao đổi, sao 
chép lại tài liệu bí mật công tác. Hay nói cách khác mua bán trong trường hơp này được hiểu là mua bán nội 
dung bí mật cõng tác chứ không phải hoán toán lá chinh tài liệu mang nội dung đó. Trong trường hợp này, cả 
người mua và người bán đều phải chịu trách nhiêm hinh sư vé tội này. Tội phạm được coi là hoàn thành từ 
thời điểm người mua có đươc tải liệu bí mãt công tác;

+ Tiêu huỳ tài liệu bí mật công tác là hành vi làm mất nộỉ dung tài liệu bí mât công tác. Đó có thể là dốt, 
xé, nhuộm mực v.v... Tiêu huỷ tài liệu bi mặt công lác cũng có thể là hành vi xoá bỏ các dữ liệu có chứa bí 
mật công tác được lưu giữ trong các máy tính của cơ quan, tổ chức.

-  Mặt chủ quan: Tội cố ý làm lộ bi mât cóng tác; tội chiếm đoat, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bi mật công 
tác được thực hiên với lỗi cố ý. Ngườỉ pham tội biết dươc bí mât công tác hoăc tài liệu có chứa bí mật cóng tác 
nhưng vẫn có ý cho người khác biết được bí mât đó hoãc chiếm đoạt, mua bán hay tiêu huỷ tài liệu đó.

Động cơ, mục đích phạm tội không phải lả dấu hiệu bắt buõc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, hành vi 
mua bán tái liệu bí mật công tác thông thường dươc thưc hiên do dộng cơ tư lợi.

-  Chủ thể: là bất kỳ ai có đủ tuổi mà pháp luât quy đinh và nàng lực trách nhiệm hình sư. Riêng tội cố ý 
làm lô bí mât công tác thì chủ thể là người có chức vu, quyén hạn liên quan đến bí mật công tác.

b) Hình phai
Điéu 286. Bô luât Hình sự vé tội cố ý làm lò bí mặt cõng tác; tôi chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tái liệu bí 

mât công tác quy đinh hai khung hình phat:

-  Khung cơ bàn có hỉnh phạt được quy đinh là cải tạo khõng giam giữ đến 3 nảm hoặc phạt tù từ 6 thảng 
đến 5 năm;

-  Pham tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thi bị phạt tù từ
2 năm đến 7 năm (Khoản 2).

Ngoài hình phat chính nêu trên, người pham tội còn bắt buộc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé 
hoãc làm cóng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

3. Tỏi vò V làm ló bí mật công tác; tói lam mất tài liệu bí mật cóng tác (Điều 287, BLtìS)

Điéu 287, BLHS quy định hai tội phạm cung tính chất với chế tài thống nhất trong cùng một điếu luật. 
Các tôi đó là: Tôi võ ý làm lộ bí mật công tác, Tói lam mát tai liệu bí mật cõng tác;

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể: Tôi vô ý làm lộ bí mật cóng tác, tôi lam mất tàĩ liệu bí mật công tác xám pham chế độ bảo vê 

bí mât còng tác của các cơ quan, tổ chức. Đống thời, do chế dó bảo vè bỉ mât công tác bị xâm pham, tội 
pham này có thể xâm phạm đến hoạt đóng binh thương, đến việc hoan thanh nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức 
dó; gãy thiệt hai cho lơi ích của Nha nước, quyén va lơi ích hơp pháp của tổ chức va công dán.

Đối tương tác đống của tội phạm lã bí mât công tác đói với hành vi lảm lô bí mật, là tải liệu bí mật công 
tác dối VỚI hanh vi lam mất. Ngươi có hanh vi vô ý lam lô bí mât nha nước hoặc làm mất tài liệu bí mật nha 
nước thi bi truy cứu trách nhiệm hinh sư vé tội vô ý lam lô bí mât nhà nước hoặc tội lám mất tài liệu bí mât nhà 
nước theo Điéu 264, BLHS.

203



-  Mặt khàch quan: Măt khách quan của tội pham thể hiện ở hành vi làm lộ bí mật cóng tác hoặc hành vi 
làm mất tài liệu bí mật công tác.

+ Làm lô bí mât công tác: người phạm tội bằng bất kỳ hình thức nào (nói, viết hay để cho người khác 
xem...) cho người khác không có trách nhiệm biết dược bí mật công tác;

+ Làm mất tài liêu bí mật công tác: người phạm tội vi pham các quy định vé quản lý, sử dụng tài liệu bí mật 
còng tác dẫn đến tài liệu đó thoát khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài liệu đó. Ví dụ: 
đưa tài liệu vé nhà, đi ăn uống bị đánh rơi, dể tài liệu trên bàn không khoá cửa nên bị người khác lấy cắp...;

Mặt khách quan của hai tội trên khác nhau ở chỗ: trong tội làm lộ bí mật công tác, tài liệu bí mật công tác 
vẫn còn nằm trong sự quản lý của người có trách nhiệm, chỉ có nội dung bí mật công tác bị người khác biết 
đươc; cón trong tội làm mất tài liệu bí mât công tác thì tài liệu bí mật công tác dã thoát khỏi sự quản lý của 
người có trách nhiêm, còn nội dung bí mât còng tác đã bị người khác biết được hay chưa không có ý nghĩa 
đối với việc định tội.

Vé măt khách quan, hành vi vô ý làm lộ bí mật công tác, làm mất tài liệu bí mât công tác phải gây hậu quả 
nghiêm trong, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghièm trọng mới cấu thành tội pham. Đây có thể là hậu quả vậl 
chát hoăc hâu quả phi vật chất. Điều này có nghĩa rằng, giữa hành vi và hậu quả xảy ra phải có mối quan hệ 
nhân quả. Tội phạm hoàn thành khi hậu quà nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng dã
xảy ra.

-  Mặt chủ quan: Tội vô ý làm lộ bí mât công tác; tội làm mất tải liệu bí mật cóng tác được thực hiện do lỗi
vô ý.

-  Chủ thể: Chủ thể của tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác là người có 
chức vụ, quyến hạn liên quan đến bí mật công tác hoặc tài liệu bí mật công tác. Đó có thể lá người được giao 
quản lý, sử dung tài liệu bí mật công tác; cũng có thể là người do thực hiện nhiệm vụ mầ biết được bí mật
cõng tác v.v...

b) Hình phạt
Điéu 287, Bõ luật Hinh sự vé tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật cõng tác chỉ có 

mỏt khung hình phạt duy nhất: người pham tội bị phạt cảnh cáo, cải tao không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt 
tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài hình phat chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị cấm đàm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé 
hoảc lam công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

4. Tỏi đào nhiệm (Điểu 288, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể: Tỏi đào nhiêm xâm pham đến hoạt động binh thường của cơ quan, tổ chức; xâm phạm chế 
đò kỷ luật 'của Nhà nước đối với cán bộ, công chức. Ngoài ra, do gây hậu quả nghiêm trọng là yếu tố bắt 
buôc cùa câu thanh tội phạm này nên tội đào nhiệm còn xâm pham đến lơi ích của nhà nước, quyén và lợi ích 
hơp pháp của tổ chức, công dãn.

-  Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội pham thể hiện ở hành vi từ bỏ nhiêm vụ công tác được giao. 
Viéc người làm luật sử dụng thuật ngữ "từ bỏ" trong Điéu 288, BLHS 1999 thay cho thuật ngữ "rời bỏ" được 
quy đinh trong Điếu 225, BLHS 1985 để khẳng định rằng, người pham tội bò nhiêm vụ còng tác vĩnh viễn và 
không có ý đinh quay lai làm việc. Hành vi từ bỏ nhiệm vụ công tác thể hiện ở các dang khác nhau như rời bỏ 
vĩnh viẻn nhiêm vụ, khòng chấp hành quyết định điều đông, thuyên chuyển công lác v.v...

Vé măt khách quan, hành vi đào nhỉẽm phải gây hậu quả nghiêm trọng mới cẩu thành tôi phạm. Đây có 
the la hâu quả vât chất hoặc hậu quả phi vật chất. Điếu này có nghĩa rằng, giữa hành vi từ bỏ nhiệm vụ cõng 
tác va hâu quà nghiêm trong xảy ra phải có mối quan hệ nhân quả.
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-  Mặt chủ quan: Tội đào nhiệm đươc thực hiện vời lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được 
rằng, từ bỏ nhiệm vụ còng (ác là vi phạm pháp luật, thấy trước hâu quà nghiêm trọng của hành vi đó nhưng 
vân thực hiện.

-  Chủ thể: là cán bộ, công chức được quy định trong Luât Cán bộ, công chức của Nhà nước la.

Tuy nhiên, nếu quân nhân từ bỏ nhiêm vụ công tác gây hâu quả nghiêm trọng thi không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự vể tội này mà có thể bị truy cứu trách nhiêm hỉnh sự vé tội dào ngũ theo Đíéu 325, BLHS,

b) Hình phạt
Điéu 288, Bộ luật Hình sự vé tội đào nhiệm quy dinh hai khung hình phạt:

-  Khung cơ bản có hình phạt được quy định là cài tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng 
đến 3 năm;

-  Pham tôi thuôc một trong các trường hơp sau đây thỉ bi phat tù từ 2 năm đến 7 năm: Lôi kéo (như rủ 
rê, mua chuôc, đe doa v.v...) người khác dào nhièm; Trong hoán cảnh chiến tranh, thiên tai hoặc trong 
trường hơp khó khản đảc biêt của xã hôi như dich bênh, có xung đột vũ trang cục bộ V . V . .Gây hậu quả 
rất nghiêm trong hoặc dặc biệt nghỉẽm trọng. Hâu quà có thể là vật chất (như tinh mạng, sức khoẻ, tài 
sản...) hoặc phi vât chất.

Ngoài hình phat chính nêu trẽn, người pham tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm 
đến 5 năm (Khoản 3).

5. Tội đưa hói lộ (Điêu 289, BLHS)

Tội đưa hói lộ là hành vi trực tiếp hoặc thòng qua trung gian đưa cho người có chức vụ, quyén hạn nên, tài 
sản hoặc lạ' ¡ch vặt chát khác có giá trị từ hai Ưĩệu đống trở lén hay dưới hai triệu đồng nhưng gảy hậu quả 
nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiêu lần để người đó làm hoặc không làm một việc vi lại ¡ch hoặc theo yêu cáu 
của minh.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể: Tội đưa hối lộ xâm pham đến hoat đõng đúng đắn vâ uy tín của cơ quan, tổ chức.

Đói tương của tòi phạm (vật hối lộ) là tién, tài sản hoảc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào. 
Ví du "qua biếu", "quà tảng", làm công không nhân thu lao, vé đi du lịch, giấy tờ có giá trị thanh toán v.v...

-  Mật khách quan: Mặt khách quan của tội đưa hối lò đăc trưng bằng các yếu tó sau đây:

+ Đưa tién, tài sản hoặc lợi ích vặt chát khác dưới bất kỳ hinh thức nao như "quà tặng", "bổi dưỡng", làm 
cõng thay tién... cho người có chức vụ, quyén han. Việc dưa tién, tai sản hoặc lợi ích vật chất có thể là trực 
tiép hoăc qua trung gian. Thời điểm dưa có thể là trước hoăc sau khi người nhận làm hoặc không làm một 
vièc vi lơi ích hoãc theo yêu cáu của người đưa tién, tài sản không có ý nghĩa đối với việc định tội, tức hành vi 
đéu cáu thanh tội đưa hói lộ.

+ Viêc dưa tién, tai sản hoặc lợi ich vât chát là để ngươi nhản làm hoăc không làm một việc vì lợi ích hoặc 
theo yêu cáu của người phạm tội.

+ Hanh VI dưa chỉ cáu thành tội pham nếu thuôc môt trong các trường hơp sau: Tai sản hối lô có giá trị từ
2 tnẽu đóng trở lèn; Tai sản hối lộ tuy có giá tri dưới 2 triêu dóng nhưng gây hâu quà nghiêm trong (ví du: đưa 
hâ ló để ngươi nhân bao che, không xử lý ngươi pham tội; đưa hối lõ dể ngươi nhận đuổi việc nhân viên trong 
cơ quan Ịam ngươi dó tự tử...) hoặc vi pham nhiéu lán (tức đưa hói lò hai lần trở lên và mỗi lán déu dưới
2 triệu đóng).

Tôi đưa hối lô hoan thành từ thời điểm người đưa hối lô dé nghị người có chức vụ, quyén han nhân hối lộ 
hoác tứ thơi điểm người phạm tội chấp nhặn dé nghị đoi hối lộ của ngươi có chức vụ, quyén hạn.

-  Mặị chủ quan: Tôi đưa hối lộ đươc thưc hiện VỚI hinh thức lỗi cố ý trưc tiếp.
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-  Chủ thể: là bất kỳ ai đủ tuổi theo quy định và có năng lực trách nhiệm hình sự.

b) Hình phạt
Điéu 289, Bộ luật Hinh sự vé tội đưa hối lộ quy định bốn khung hình phạt:

-  Khung cơ bàn có hình phạt được quy định là phạt tù từ 1 năm đến 6 năm;

-  Pham tội thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 thì mức hình phạt được quy định lá
phat tù từ 6 năm đến 13 năm.

Các trường hợp đó là: Có tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt. Thông thường đây là những trường hợp 
người pham tội lừa người có chức vụ, quyén hạn ở dạng "quà biếu", "cám ơn", thông qua người trung gian 
quen biết... rồi sau đó mới nhờ làm hoặc không lầm một việc; và khi đó người đó rát khó từ chối; Dùng tài sản 
của Nhà nước để đưa hối lộ; Phạm tội nhiéu lân. Đây là trường hơp người phạm tội đưa hối lộ hai lán trờ lên mà 
mỗi lần tài sản hối lộ có giá trị từ 2 triệu đổng trở lên vá các lán đó chưa bị xử lý; Tài sản hối lộ có giá trị từ 10 triệu 
dóng đến dưới 50 triệu đổng; Gây hâu quả nghiêm trọng khác như gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của 
người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trong đến uy tín của cơ quan, tổ chức v.v...

-  Theo quy định tại Khoản 3, nếu người phạm tội nhận hối lộ có giá trị từ 50 triệu dồng đến dưới 300 triệu 
đồng hoặc gày hậu quả rất nghiêm trọng khác thi bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm.

-  Hình phat tù 20 năm hoậc tù chung thân được quy định dối với trường hơp tài sản hối lộ có giả trị từ 
300 triệu đổng trờ lên hoặc gãy hậu quả đãc biệt nghiêm trọng khác (Khoản 4).

Ngoài hỉnh phạt chính nêu trên, người phạm tội đưa hối lô còn có thể bị phạt tién từ một lấn đến năm lần
giá trị tài sản hối lộ (Khoản 5).

Để khuyến khích những người đưa hối lộ ăn năn hối cải, tố giác tội nhận hối lộ, góp phần đấu tranh có 
hiêu quả với tệ nan tham nhũng, Khoản 6, Điếu 289, BLHS quy định:

-  Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thi được coi là không có tội và 
đươc trả lai toàn bô tài sản dâ dùng để đưa hối lộ. Như vậy, để đươc coi là không có tội phải có đủ hai điéu 
kiện: (1) Bi ép buộc đưa hối lộ; (2) Đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác;

-  Người đưa hói lộ tuy không bị ép buộc mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được 
miễn trách nhiêm hình sự và được trả lại một phán hoặc toàn bộ tài sản đã dùng để đưa hối lộ.

6. Tỏi mòi giới hôi lộ (Điều 290, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể: Tội môi giới hối lộ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức.

-  Mật khách quan: Măt khách quan của tội môi giới hối lộ đặc trưng bằng các yếu tố sau đây:

+ Hành vi làm trung gian giữa người đưa hối lô và người nhận hối lộ nhằm đat được sự thoả thuận hoặc thực 
hiện (hoả thuận đưa va nhận hói lộ. Hành vi làm trung gian này dươc thưc hiện dưới nhiéu dạng khác nhau theo yêu 
cáu của người đưa hay người nhận hối lộ.

+ Hanh vi môi giới hối lộ chỉ cấu thành tội pham néu thuộc mỏt trong các trường hơp sau: Tài sản hối lộ
có giá tri từ 2 triệu đóng trở lên; Tài sản hối lộ tuy có gỉá trị dưới 2 triệu dồng nhưng gãy hậu quả nghiêm
trong (ví dụ: môi giới hối lộ dể người nhân bao che, không xử lý người pham tôi; mõi giới hối lô để người nhận 
duói việc nhãn viên trong cơ quan làm người dó tự tử...) hoặc vi phạm nhiều lần (tức mõi giới hối lộ hai lần trở 
lẽn va mỏi lân đéu dưới 2 triệu đồng). Tội môi giới hối lộ hoàn thành từ thời điểm đạt được sư thoả thuận giữa 
ngươi đưa và người nhận hối lộ.

-  Mặt chủ quan: Tội môi giới hối lô được thực hiện với hỉnh thức lỗi cố ý.

-  Chủ thê: la bất ký ai đủ tuổi quy định và có năng lực trách nhiêm hinh sự.
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b) Hình phạt
Điếu 290, Bõ luât Hình sư vé tội môi giới hối lô quy đinh bốn khung hình phat:

-  Khung cơ bản có hình phạt được quy định là phat tù từ 6 tháng đến 5 năm;

-  Phạm tội thuộc môt trong các trường hơp được quy dinh tai Khoản 2 thì mức hình phạt đươc quy định là 
phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Các trường hợp đó là: Có tổ chức; Dùng thủ đoạn xào quyệt. Thông thường đây lá những trường hợp 
người phạm tội lừa người có chức vụ, quyén han ờ dang "quà biếu", "cám ơn"... rồi sau đó mới nhờ làm hoặc 
không làm một việc và khi đó người đó rất khó từ chối; Biết tài sản hối lộ là tài sản của Nhà nước; Phạm tội 
nhiều lần. Đây là trường hợp người phạm tội môi giới hối lộ hai lần trờ lên mà mõi lầrvtài sản hối lộ có giá trị từ
2 triệu đổng trở lên và các lần dó chưa bị xử lý; Tài sản hối lộ có giá trị từ 10 đồng đến dưới 50 triệu dồng; 
Gây hậu quả nghiêm trọng khác như gây thiệt hai nghiêm trọng cho lợi ích của người khác, gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức V .V  ..

-Theo quy định tại Khoản 3, nếu người pham tội mòi giới mà tài sản hối lộ có giá trị từ 50 triệu đổng đến 
dưới 300 triệu đổng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác thi bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm.

-  Hình phạt tù từ 12 đến 20 năm được quy định đối vén trường hợp tài sản hối lộ có giá trị từ 300 triệu 
đồng trờ lèn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trong khác (Khoản 4).

Ngoài hinh phat chính nêu trên, người pham tội môi giới hối lô còn cố thể bị phạt tién từ một lần đến năm
lần giá trị tài sản hói lộ (Khoản 5).

Để khuyến khích những người môi giớ hối lộ ăn năn hối cải, tố giác tội nhận và đưa hối lộ, góp phần đấu 
tranh có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng, Khoản 6, Điéu 290, BLHS quy định người môi giới hối lộ mà chủ 
đông khai báo trước khi bị phát giác, thỉ có thể dươc miễn trách nhiệm hỉnh sự.

7. Tội lơi dung ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn đẽ truc lợi (Điều 291, 
BLHS)

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể; Tội lợi dụng ảnh hưởng đối VỚI người có chức vụ, quyén hạn để trục lợi xâm pham đến hoat

động đúng đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức.

-  Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội lợi dụng ảnh hường đối với người có chức vụ, quyén han để 
trục lợi đãc trưng bằng ôảc yếu tố sau đây:

+ Nhận tién, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào như "quà tăng", "bổi dưỡng", làm 
cõng thay tién...;

+ Dùng ảnh hường của minh thúc đẩy người có chức vu, quyén han làm hoặc không làm một việc thuộc 
trách nhièm cùa ho hoặc làm một việc không đươc phép làm. ảnh hường ở dây có thể do quan hệ công tác, 
quan hè ban be, quan hè gía đình... mà có.

Hanh VI nhân tién nhung thực tế lại không thúc dẩy ngườ) có chức vu quyén han lầm hoặc không làm một
việc thuóc trách nhiêm của họ hoặc làm mót vièc khòng đươc phép làm không cấu thành tội lợi dụng ảnh 
hưởng dối VỚI ngươi có chức vụ quyén han để truc lợi. Trong trường hơp này người pham tội phải chịu trách 
nhiêm hinh sư vé tôi lừa đảo chiếm đoat tài sản theo Điéu 139, BLHS.

+ Hanh VI chì cấu thanh tội phạm nếu thuõc mót trong các trường hợp sau: Tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng 
trở lèn; Tài sản tuy có giá trị dưới 2 triệu đóng nhưng gây hâu quả nghiêm trong hoảc đã bị xử lý kỷ luật vé 
hánh vi náy ma còn vi phạm.

Khác với tội môi giới hối lộ, trong tỏi lơi dung ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyén han để truc lơi,
người có chức vu quyén hạn không hé nhân tién, tài sản hoảc lợi ích vật chất khác.
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Tội lơi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyén han để trục lợi hoàn thành từ thời điểm người 
pham tội nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác.

-  Mặt chủ quan: Tội lợi dụng ảnh hưởng đói với người có chức vụ quyén hạn để trục lợi đươc thưc hiện với 
h ìn h  t h ứ c  lỗ i  c ó  ý  t r ự c  t iế p  VỚI đ ộ n g  c ơ  t ư  lợ i.

-  Chù thể: là bất kỳ ai đủ tuổi quy định vá có năng lực trách nhiệm hình sự.

b) Hình phạt
Điéu 291, Bô luât Hình sự vé tội lơi dung ảnh hưởng dối với người có chức vụ quyén hạn để trục lợi quy 

đinh hai khung hình phạt:

-  Khung cơ bản có hinh phat được quy định là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm;

-  Phạm tội thuộc môt trong các trường hợp quy dịnh tại Khoản 2 thi mức hình phạt được quy định là phạt 
tù từ 3 năm đến 10 năm.

Các trường hợp đó là: Phạm tội nhiéu lấn. Đây là trường hợp người pham tội thưc hiện tội phạm hai lắn 
trờ lẽn mà mỗi lần tài sản có giá trị từ 500 ngàn đồng trở lên và các iần đó chưa bị xử lý; Tài sản có gỉá trị từ 
50 triệu đồng trờ lên; Gãy hậu quả nghiêm trong, rất nghiêm trong hoặc đặc biệt nghiêm trong.

Ngoái hỉnh phat chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị phat tién từ một lán dến nãm lần số tién 
hoảc giá trị tài sản đã trục lợi (Khoản 3).
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ChươNQ 12

C ác tội xàm  phạm  hoạt động  tư pháp

I -  NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG
Trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các cơ quan tư pháp (bao gồm tòa án, cơ quan 

điẽu tra, viện kiểm sát, các cơ quan và tô’ chức hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, cơ quan thi hành án) 
giữ vị trí rất quan trọng, có nhiệm vụ thực thi quyén lực tư pháp. Các cơ quan tư pháp ở nước ta được thiết 
lập ngay từ những ngày đầu của chính quyén dân chủ nhân dân và qua 65 năm tổn tại (1945 -2010) đá có 
những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng cùa đất nước, xứng đáng là công cụ đắc lực bảo vệ chế 
độ XHCN, bảo vẽ pháp chế và trật tự pháp luật XHCN, quyến và lợi ích hợp pháp của công dân. Chính vì 
tầm quan trọng như vậy nên hoạt đông của các cơ quan tư pháp đã được bảo đảm bằng nhiều biện pháp 
pháp luật, trong đó cò biện pháp pháp luật hình sư (PLHS). PLHS của Nhà nước ta trước khi ban hành 
BLHS nảm 1985 dã có những quy định đơn lẻ vé các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, nằm rải rác ở nhiéu 
văn bản pháp luật khác nhau.

Trong BLHS năm 1985, các tội xâm phạm hoạt đông tư pháp được pháp điển hóa thành một chương và 
đến BLHS năm 1999, các tội này lại tiếp tục đươc quy đinh thảnh một chương riêng, có sửa đổi và bổ sung 
một số điểm mới.

1. Khách thể của càc tội xâm phạm hoạt động tư phấp.

Theo Điéu 292, BLHS năm 1999 thi các tội xàm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xàm phạm 
hoạt dộng đúng đắn của các cơ quan điểu tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyén lợi của 
Nhà nước, quyển và lợi ¡ch hợp pháp của tổ chức, công dàn.

-  Khách thể của các tộì xàm phạm hoat động tư pháp (khách thể loại) là những quan hệ xã hội phát sinh 
trong quá trình hoat động đúng đắn của các cơ quan điéu tra, truy tố, xét xử, thi hành án và những hoạt động 
có liên quan hoãc hỗ trợ cho việc xét xử của tòa án.

Kháđi thể loai của các tội xâm phạm hoat dóng tư pháp có những đãc điểm như sau:

-  Các cơ quan điéu tra, truy tố, xét xử, thi hành án và một số cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp có nhiệm vụ 
đáu tranh phỏng, chống tội phạm và các vi pham pháp luật khác, giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế 
lao động, hôn nhân và gia đình, hành chính .. trên cơ sở các quy dinh của pháp luật và các nguyên tắc của 
luật pháp vé tó tụng, nhưng khi bị các hanh vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến thi chính hoạt đông đúng 
đắn nay lại trở thanh dối tượng xâm hại của các tôi xâm pham hoat dộng tư pháp.

-  Hoat động tư pháp với tính cách lá đối tương bảo vê của Luật Hình sự rộng hơn khái niệm hoat động ‘lư  
pháp" dươc hiểu chì là xét xử, đổng thời cũng không trùng với khái niệm “hoạt dộng của các cơ quan tiến 
hành tố tụng’  trong pháp luật vé tố tụng.

-  Trong mót số trường hơp cụ thể, các tội xâm phạm hoat động tư pháp xâm phạm cùng lúc đến hai 
khách thể Hoat đông dúng đắn của các cơ quan điéu tra, truy tố, xét xử, thi hành án và quyén tự do dân chủ 
của công dán (ví du hành vi bức cung, dùng nhuc hinh, truy cứu TNHS người không có tội...).

2. Mặt khách quan của các tội xâm phạm hoạt động tư phàp.

Mát khách quan của các tội xâm pham hoat dông tư pháp trước hết được thể hiện qua hành vi nguy hiểm 
cho xã hội xâm phạm đến hoạt động tư pháp.
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Các hành vi nguy hiểm cho xã hội trong các tội xâm pham hoat động tư pháp có thể biểu hiên dưới dạng 
hành đỏng như bức cung, dùng nhục hình, ra bản án trái pháp luật, trốn khỏi nơi giam, giữ...; hoặc dưới dạng 
không hành dông như: không truy cứu TNHS người có tội, thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn. 
Câc hành vi này cũng có thể được chia làm hai loại:

Các hành vi biểu hiện dưới dạng lợi dụng chức vụ, quyén hạn hoặc lạm quyén để làm trái pháp luật do 
những người có chức vụ trong hoạt động tư pháp thực hiện.

Các hành vi cản trở hoạt động đúng dắn của các cơ quan tư pháp do những người khõng phải là cán bộ, 
nhân viên tư pháp thực hiện.

Hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà các tội xâm phạm hoạt động tư pháp gây ra hoặc có thể gáy ra bao 
gổm những thiệt hại vé vật chất hoặc tinh thán. Những thiệt hại này không được phản ánh trong tát cả các 
CTTP là dấu hiệu định tội. Trong nhiéu CTTP cơ bản, dấu hiệu hậu quả đươc quy định dưới dạng “hậu quả 
nghiêm trọng". Còn trong một số CTTP cơ bản khác, dấu hiệu hậu quả không đươc quy định là dấu hiệu định 
tôi Cản cứ vào hậu quả nguy hiểm cho xã hội, có thể thấy phần lớn các tội xâm phạm hoạt động tư pháp có 
câu thành hình thức.

3. Chủ thể của các tội xâm phạm hoạt dộng tư phàp.

Chủ thể của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp rất da dạng, có thể là chủ thể thường hoặc chủ thể đặc 
biệt. Bèn cạnh một số tội phạm do các chủ thể thường thực hiện, BLHS đã đưa dấu hiệu đặc biệt vào từng 
trường hơp cụ thể khi hânh vi phạm tội do những người có chức vụ, quyén hạn trong hoạt động tư pháp thực 
hiện (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán) hoặc do những người có nghĩa vụ rất riêng biệt mà pháp luật 
quy dinh cho ho (người giám định, người phiên dịch).

Cản cứ váo tính chất đa dạng của chủ thể và những dấu hiệu đặc trưng của mỗi loại chủ thể, có thể phân 
chia chủ thể của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp làm ba loại và đây cũng là dấu hiệu quan trọng để 
phân các tôi xâm phạm hoạt đông tư pháp làm ba nhóm:

a. Nhóm tội pham do những người có chức vụ, quyén hạn trong hoạt động tư pháp thực hiện (điéu tra 
viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, cháp hành viên, giám thị và nhân viên trại giam).

b. Nhóm tôi phạm do những người tham gia tó tung và những người có nghĩa vụ chấp hành các bản ân và 
quyết đinh của tòa án thực hiên (người giám định, người phiên dịch, người làm chứng, người phải chấp hành án).

c. Những người khác không thuộc hai nhóm trên (người che giấu, không tố giác tội phạm, người vi phạm 
v iè c  n iê m  p h o n g ,  k ê  b iê n  t à i  s ả n ) .

4. Mặt chủ quan của các tội xâm phạm hoạt động tưpháp.

Háu hết các tội xâm phạm hoạt động tư pháp được thực hiện do lỗi cố ý, trừ tội thiếu trách nhiệm để
ngươi bị giam, giữ trốn (Đieu 301, BLHS) dược thực hiện do lồi vô ý.

Đông cơ và muc dích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội trong các tội xâm phạm hoạt 
dóng tư pháp. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm dến hoạt động tư pháp có thể do các 
đóng cơ như: tư thù, tư lợi, trốn tránh pháp luật, tham nhũng, sĩ diện cá nhân, chạy theo thành tích...

I I  -  CÁC TỘ I PHẠM CỤ THỂ

1. Tội truy cứu TNHS người không có tội (Điều 293, BLHS)

a) Dáu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội truy cứu TNHS người không có tội xâm phạm đến hai khách thể đó là hoạt

đòng đúng dắn của các cơ quan diéu tra, truy tố, quyén và lợi ích hợp pháp của công dân.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Truy cứu TNHS người không có tội là hành vi của người không có thẩm 
quyén trong tư pháp hỉnh sư đã khởi tố, kết luận diều tra hoăc truy tố đối với người mà minh biết rõ là không

210



phạm tội. Đó là sư vi phạm nghiêm trọng từ phía cán bõ, nhãn viên tư pháp trong hoạt động cõng vụ của 
minh đả lợi dụng chức vụ, quyén hạn dể sử dụng các quy định cùa Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) trái với ý 
nghĩa và mục đích của chúng. Hành vi pham tội truy cứu TNHS người không có tội được thực hiện bằng việc 
ra quyết định khởi tố bị can, ra bàn kết luận điéu tra hoãc bản cáo trạng đối VỚI người không có tội (theo các 
diéu 126,163 và 166, Bộ luật TTHS nãm 2003).

Người không có tội ờ đày được hiểu là: Người trẽn thưc tế không gây ra tội phạm, không thực hiện hành vi 
phạm tội được quy đinh trong BLHS; hoàc trong hành vi của ho có tính nguy hiểm cho xã hội nhưng không 
đáng kể; người thực hiện hành vi chưa dạt đến tuổi ch|u TNHS hay mất năng lực TNHS; người thực hiện 
hành vi gãy hậu quà nguy hại cho xã hội không có lỗi; người thực hiện hành vi trong trường hợp phòng vệ 
chính đáng và tinh thế cáp thiết; người có hành vi pham tôi nhưng đâ hết thời hiệu truy cứu TNHS, v.v...

Tội truy cứu TNHS người không có tội là tôi pham có cáu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành từ thời 
điểm quy kết TNHS bằng các quyết định của cơ quan có thâm quyén trong hoat động tư pháp như quyết định 
khởi tó bi can, ra bàn kết luận điéu tra, bản cáo trang với đáy đủ dấu và chữ ký của cán bộ tư pháp có 
thẩm quy én.

-  Chù thể cùa tội phạm: là chủ thể đặc biệt, dó là điéu tra viên, kiểm sát viên đươc phân công điểu tra, 
kiểm sát điéu tra (kể cà những người khác có thẩm quyén truy cứu TNHS như thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ 
quan điều tra; viện trường, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân các cấp, cán bộ thuộc đơn vị bộ đội biên 
phòng, cơ quan hài quan, kiểm lâm, lực lương cảnh sát biển được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt dộng 
díéu tra theo quy dinh tai Điéu 111, Bộ luật TTHS nàm 2003).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thực hiên dưới dạng lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội bằng 
kiến thức, trinh đô và khả năng của mình, nhân thức dươc việc mình làm là trái pháp luật nhưng vẫn cứ tiến 
hành truy cứu TNHS đối với người mình biết rõ là không có tội. Động cơ phạm tội không phải lả dấu hiệu bắt 
buộc để định tội và có thể là rất khác nhau: Tư thù, tư lợi, thành tích chủ nghĩa.

b) Hình phạí
-  Khung 1: Quy định hình phạt tù từ 1 năm đến 5 nãm đươc áp dụng đối với trường hợp phạm tội không 

có các tỉnh tiết tăng nặng,

-  Khung 2 Quy định hinh phạt tù từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng đối với trường hợp truy cứu TNHS 
vé tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác lá đăc biệt nghiêm trọng, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Khung 3: Quy đinh hinh phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được áp dụng dối với trường hợp phạm tội gây 
hậu quà rát nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng

Ngoài hình phat chỉnh, người pham tội có thể bị áp dung hỉnh phạt bổ sung bắt buộc lả cấm đảm nhiệm 
chức vu nhất đinh từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tói khóng truy cứu TNHS người có tòi (Điều 294, BLHS)

Tội không truy cứu TNHS người có tội la tội phạm lán đáu tiên được quy định trong BLHS năm 1999.

a) Dấu hiéu pháp lý

-  Khách thề của tội phạm: Tội không truy cứu TNHS người có tội xâm phạm dến hoạt động đúng đắn của 
các cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Măt khách quan của tôi phạm là hành vi được thực hiện dưới dạng 
khống hanh động của cán bộ tư pháp - không truy cứu TNHS người có tội. Đó là những hành vi như không 
khởi tố bi can hoác không đé nghị truy tố bi can trong bản két luân điéu tra, hoâc không dé nghị truy tố bị can 
trong bản cáo trang đói với những ngươi pham tội, khi đã có dù cơ sờ pháp lý để truy cứu TNHS đối với họ.

Tòi không truy cứu TNHS người có tội có cấu thanh hinh thức. Chỉ cán người phạm tội có hành vi không 
truy cứu TNHS người có tỏi thi tội phạm COI như đã hoan thanh ma không đòi hòi hành vi dó phải gãy ra hậu
quả nguy hiểm cho xã hội như thế nao.
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Tội phạm hoàn thành từ thời điểm điéu tra viên, kiểm sát viên không quyết định khởi tó bị can, không dé 
nghị truy tố và không truy tó trong các vãn bản, quyết định về TTHS.

-  Chủ thể cùạdộị phạm: là chủ thể đặc biệt, đó là điéu tra viên, kiểm sát viên đươc phân công diéu tra 
hay kiểm sát điéu tra vu án hỉnh sự và những người có thẩm quyén truy cứu TNHS như thủ trưởng, phó thủ 
trường cơ quan điéu tra, viện trưởng, phó viện trường viện kiểm sát, cán bộ thuộc đơn vị bộ đội biên phòng, 
cơ quan hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển được giao nhiệm vụ tiến hành môt số hoạt động diéu tra 
theo quy dinh tại Điếu 111, Bộ luật TTHS năm 2003.

-  Mặt Chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới dạng lỗi cố ý trực tiếp. Người pham tội bằng 
kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ của minh phải biết rõ người không bị truy cứu TNHS là người đã phạm tội 
và đá có đủ cơ sở pháp lý để truy cứu TNHS đối với họ. Nếu không biết rõ người không bị truy cứu TNHS là 
người có tôi (do nghiệp vụ non kém) thi không bị xử lý theo tội này.

b) Hình phạt
-  Khung 1: Quy định hình phạt tủ từ 6 tháng đến 3 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội bình 

thường không có các tình tiết tảng nặng.

-  Khung 2: Quy đinh hình phạt tù từ 2 nãm đến 7 năm đươc áp dụng đối với trường hợp "gày hậu quả 
nghiêm trọng". Gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu là do không truy cứu TNHS một người phạm tội ít nghiêm 
trong làm cho việc giải quyết vụ án bị bế tắc, để người phạm tội tiếp tục pham các tội ít nghiêm trọng khác.

-  Khung 3: Quy định hinh phạt tù từ 5 năm đến 20 năm được áp dung đói với trường hơp pham tội gây 
hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hỉnh phat tù, người phạm tội có thể bị áp dung hình phat bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ từ 
1 nãm đến 5 năm.

3. Tội ra bản án trá i pháp luật (Điều 295, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội ra bản án trái pháp luật xâm pham hoạt dông đúng đán của các cơ quan tư 
pháp, quyén và lợi ích hơp pháp của tổ chức, công dân.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi pham tội này đươc thưc hiên dưới dạng hành động của thẩm
phán, hội thẩm, đó là việc ra bản án trái pháp luật. Bản án đươc nói ở Điều 295, BLHS là những bản án hoặc 
mòt số quyết định có ý nghĩa như bản án vế hỉnh sự, dân sự, hôn nhân và gia đinh, lao đông, hành chính, 
kinh tế trong các giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Quyết định có ý nghĩa như
bản án là quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của toà án. Bản án, quyết định trái pháp luật là bản án được
tuyên không phù hơp với nội dung vụ án hoảc không có căn cứ mà pháp luật đã quy định như kết án một 
người biết rõ là không có tội, tuyên bố khỏng phạm tội VỚI một người biết rõ là phạm tội; miễn TNHS, miễn 
hĩnh phạt đối với người có tội trái với các Điéu 25 và Điêu 54, BLHS, tước quyén thừa kế hay quyến sở hữu 
của công dân không có căn cứ và trái pháp luật, không xét xử mà có bản án...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham được thực hiên do lỗi cố ý trưc tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể đăc biệt, đó lá thẩm phản và hội thẩm trong hôi đồng xét xử, nếu thẩm 
phán hoăc hòi thẩm nào biểu quyết ngươc VỚI bản án trái pháp luật thi sẽ không phải chịu TNHS. 
Thâm phán, hôi thàm có hành vi làm sai lêch vụ án như đánh tráo, thêm bớt, hủy chứng cứ của vu án nhằm 
hợp thức hóa" việc ra bản án trái pháp luât thi phải chịu trách nhiém vé cả hai tội: Tội ra bàn án trái pháp luât 

va tôi lam sai lẽch hổ sơ vụ án.

b) Hình phạt

-  Khung 1: Quy định hinh phat tu từ 1 năm đến 3 năm được áp dung đói với trường hơp pham tội thông 
thương, không có tỉnh tiết tảng nặng.
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-  Khung 2: Phat tù từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng đối với trường hợp gày hậu quả nghiêm trọng.

-  Khung 3: Quy định hỉnh phạt tù từ 7 năm đến 15 nàm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội gây 
hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đẳc biệt nghiêm trong.

-  Ngoái hình phat chính, người pham tôi có thể bi áp dung hỉnh phạt bổ sung là cám đảm nhiệm những
chức vụ nhất đinh trong thời hạn từ 1 năm dến 5 năm.

4. Tội ra quyẻt định trá i pháp luật (Điều 296, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội ra quyết định trải pháp luât xâm pham đến hoạt động đúng đắn của các cơ

quan tư pháp, quyén và lợi ích hợp pháp của còng dàn.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội phạm thể hiện bằng hành vi của cán bộ, nhân 
viên tư pháp có thầm quyén đã ra quyết định trái pháp luật trong quá trình tố tụng đối với các vu án hỉnh sự, 
dân sự, hôn nhàn và gia đình, lao đông, hành chinh. Tinh trái pháp luật dươc thể hiện ờ nội dung cũng như 
hình thức ban hành quyết định, không phù hơp với thưc tế hoảc yêu cáu giải quyết vụ án theo pháp luật hiện 
hành. Ví du như. quyết định cõng nhân sự thoả thuàn của các đưcmg sự, quyết định tạm đinh chỉ giải quyết 
vụ án dân sư, quyết định xử lý vật chứng, quyết định thị hành án...

Quyết định đươc COI là trái pháp luât khi toàn bõ nội dung hay từng phán của quyết định đố trái với pháp 
luật hiên hành. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm quyết dinh trái pháp luật được tống đạt đến cho những 
người tham gia tố tung,

Tình tiế t"gày thiệt hại" cho lợi ích của Nhà nước, quyén, lơi ích hơp pháp của tổ chức, công dân là yếu tố 
bắt buôc cùa CTTP Thiệt hại gây ra phải là thièt hai dáng kể vé vât chất hoặc tinh thần, ảnh hưởng xấu đến 
danh dự, nhản phầm của công dân, hoặc thiêt hại vé sức khỏe của công dân.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội ra quyết định trái pháp luật là những người cố thẩm quyến trong
hoạt đông diéu tra, truy tố, xét xử và thi hành án như thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điểu tra, điếu tra 
viên, cán bõ mòt só cơ quan khác như cơ quan hải quan, kiểm làm, đơn vị bộ đội biên phòng, lực lương cảnh 
sát biển dươc giao nhiệm vụ tiến hành mót số hoat dóng điéu tra, viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên 
viện kiểm sát nhãn dãn các cấp; chánh án, phó chánh án, thẩm phán tòa án nhân dân các cấp, hội thẩm, thủ 
trưởng, phó thù trưởng cơ quan thi hành án dãn sư, chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên do lỗi cố ý trực tiếp.

b) Hình phat
-  Khung 1 Quy định hỉnh phạt dưới dang chế tài lưa chon là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt 

tù từ 6 tháng đến 3 năm được áp dung đối VỚI trường hơp pham tôi không có các tình tiết tăng nặng,

-  Khung 2: Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dung đói với người ra quyết định trái pháp 
luât gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Khung 3 Quy định hỉnh phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đươc áp dung đối với người ra quyết định trái
pháp luât gảy hậu quả rất nghiêm trong hoãc đãc biét nghiêm trong.

-  Ngoai hinh phat chính, người pham tôi con có thể bi áp dung hinh phat bổ sung lá cấm đảm nhiệm những 
chức vu nhát đinh trong thời hạn từ 1 năm dến 5 nâm

5. Tỏi ép buóc nhán viên tư pháp lam trái pháp luát (Điều 297, BLỈtS)

a) Dấu hiéu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: Tội ép buôc nhàn vièn tư pháp làm trái pháp luật không chỉ xàm phạm đến 
hoạt dõng đúng dấn của các cơ quan tư pháp ma con xàm pham đến uy tín của các cơ quan nhà nước, 
quyén va lơi ích hơp pháp của công dán.
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-  Mặt khách quan cùa tội phạm: thể hiện ở việc một người đã lợi dụng chức vụ, quyén hạn ép buộc nhân 
viên tư pháp làm trái pháp luật như sử dụng quyén lực của minh, ra mệnh lệnh, chỉ thị hoặc gián tiếp tác 
động có tính chất khống chế đối với nhân viên tư pháp (như gợi ý để biểu lộ thái độ ép buộc). Sự ép buộc này 
có thể nhân danh cá nhân hay cơ quan, tổ chức mà thực chất là thể hiện ý chí riêng của người có quyén lực 
buộc nhản viên tư pháp làm trái pháp luật trong hoạt động diéu tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Giữa người 
pham tôi và người bị ép buộc có mối quan hệ lệ thuộc (như cấp trẽn và cấp dưới). Hành vi ép buộc thể hiện ở 
khả năng nhàn viên tư pháp có thể bị thiệt hại vé quyén lợi nếu không theo ý kiến của người ép buộc (như 
cách chức, không bổ nhiệm, không đé bạt, thuyên chuyển sang bộ phận khác không đúng chuyên môn và 
nghiệp vụ...).

-  Chù thể của tội phạm: là chủ thể đặc biệt. Đó là những người có chức vụ, quyén hạn trong bộ máy nhà 
nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chỉnh trị - xã hội có quyén lực nhất định đối với nhân viên tư pháp.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện dưới hinh thức lỗi cố ý.

b) Hình phạt
-  Khung 1: Quy định hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội không 

có các tình tiết tăng nặng.

-  Khung 2: Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm dươc áp dụng dối với các trường hợp dùng vũ lực, 
đe doa hoặc dùng các thủ doạn xảo quyệt, nguy hiểm khác (như trả thù bằng cách ép buộc phải xin chuyển 
cõng tác, dưng "bẫy” dể hãm hại...); hoặc là trường hợp gây hâu quả rất nghiêm trọng.

-  Ngoài hình phat chính, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm những 
chức vụ nhất định từ 2 năm đến 5 năm.

6. Tội dùng nhục hình (Điểu 298, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội dùng nhục hình xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư 

pháp và quyén bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Dùng nhục hình là hành vi sử dụng bạo lực vật chất hoặc có những hành 
vi khác đối với những người đang b| bắt, bị tạm giữ, tạm giam hay người đang chấp hành hình phạt tù, gây 
cho ho đau đớn vé thể xác, tổn hại vé sức khỏe. Đó là các hành vi như tra tấn, đánh đập người bị giam giữ, 
bắt quỳ khi hỏi cung, hoặc bắt nhịn đói, nhịn uống...

Tội dùng nhục hinh là tội pham có cấu thành hinh thức. Chỉ cắn xác định là có hành vi dùng nhục hỉnh đối
VỚI người bị giam giữ thì tội phạm coi như đã hoàn thành mà không đòi hỏi việc dùng nhuc hình đã gây thiệt
hai vé sức khỏe cho người bị nhục hình hay chưa.

Những người không có nhiệm vu điéu tra, truy tố, xét xử và thi hành án mà dùng nhuc hình với người bị 
bắt, bị tam giữ, tam giam vi động cơ cả nhân nào đó thỉ tùy trường hợp, có thể xử lý vỉ tội giết người, cố ý gây 
thương tích hoặc làm tổn hại cho sức khỏe của người khác (nếu gãy thương tích từ 11% trở lẽn).

Trường hơp nhân viên tư pháp dùng nhục hỉnh mà gãy thương tích hoăc làm chết người bị giam, giữ thi 
tuy theo trường hợp cu thể, người phạm tội sẽ bị xét xử vé 2 tội: tội dùng nhục hình và tội cố ý gây thương tích 
hoãc tôi dung nhuc hinh và tội giết người.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội dùng nhục hỉnh là những nhân viên tư pháp do thực thi nhiệm vụ 
ma liên quan trực tiếp đến người bị bắt, bị tạm giữ, tam giam, người đang chấp hành án tù giam hoặc những 
ngươi khác (điéu tra viên, cán bộ quản giáo, cán bộ, chiến sỹ quân đội, cõng an tham gia hoat động tư pháp; 
kiểm sát viên, thẩm phản, chấp hành viên...).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham dươc thực hiện dưới hình thức lỗi cô' ý.
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-  Khung 1: Quy đinh hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm được áp dụng trong trường hơp phạm tội không 
có các tình tiết tàng nặng.

-  Khung 2 Quy đinh hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dụng đói với người phạm tội gây hâu quả 
nghiêm trọng.

-  Khung 3: Quy đinh hình phạt tù từ 5 nàm đến 12 nảm dươc áp dung đối với trường hợp phạm tội gây 
hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trong

Ngoài hinh phạt chính, người phạm tội có thể còn bị áp dung hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm những 
chức vụ nhất định trong thời hạn từ 1 năm đến 5 nàm.

7. Tội bức cung (Điều 299, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội bức cung xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp và 

quyén tự do thân thể của công dãn.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Bức cung là dùng thù đoạn trái pháp luật trong khi tiến hành điểu tra, 
truy tò' và xét xử. buòc người bị xét hỏi phải khai sai sư thât, gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình giải 
quyết vụ án.

Xét hỏi là một biện pháp diéu tra công khai, nhằm làm rõ sư thật của vụ án dược áp dụng với những 
chứng cứ có liên quan đến vụ án như bị can, bi cáo, người làm chứng, người bị hại. Vì vậy, những người tiến 
hành tố tung phải sử dụng những biện pháp phủ hơp với pháp luật trong khi xét hỏi. Nếu sử dụng các biện 
pháp, thủ đoan trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trong thi bị xử lý theo Điéu 299, BLHS vé tội bức cung. 
Thủ doan trái pháp luật là đe dọa, uy hiếp hay khùng bố tinh thần người bị xét hỏi một cách thô bạo như: dọa 
sẽ tra tấn, doa sẽ bắt người thân, dọa bỏ đói, nhịn uống nếu khõng khai báo, hoặc dùng lý lẽ ngụy biện để 
dón ép nhằm làm cho người bị xét hỏi phải khai theo ý kiến chủ quan của cán bộ, nhân viên tư pháp; hoặc là 
dùng sức ép của nhiéu người theo lối truy bức.

Tội bức cung là tội phạm có cấu thành vât chất. Hành vi bức cung chỉ CTTP khi có các điều kiện như: 
hành vì đố trái pháp luật và được thực hiên trong TTHS; hành vi đó phải gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả 
nghiêm trong được hiểu là do bị bức cung, người bi hỏi đã khai sai sự thật làm cho việc giải quyết vụ án thiếu 
khách quan, phải hủy án để điéu tra, xét xử lại tử đáu; kết tội oan một người vé một tội ít nghiêm trọng; bỏ lọt 
người pham tội ít nghiêm trọng, nghiêm trong

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể đặc biệt, đó là điéu tra viên, kiểm sát viên làm công tác điéu tra hoặc 
kiểm sát điéu tra; thẩm phán, hội thẩm khi xét xử vụ án. Cán bộ, chiến sỹ công an xã, phường, thị trấn khi 
tham gia hoat động tư pháp (bắt người khi có lệnh của viện kiểm sát nhân dân) má bức cung người bị thẩm 
ván gây hâu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý vé tội bức cung.

-  Mãi chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ phạm tội không 
phải la dấu hiệu bắt buộc để định tội.

b) Hình phai
-  Khung 1: Quy định hinh phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đươc áp dung đối với trường hơp không có các 

tinh tiết táng nâng

-  Khung 2 Quy định hình phạt tu từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dung đối với trường hợp phạm tội gây hậu 
quả rẩt nghiêm trong.

-  Khung 3 Quy dinh hỉnh phạt tu từ 5 năm đến 10 năm dươc áp dụng đối với trường hợp phạm tội gày 
hâu quả đãc bièt nghiêm trọng.

b) Hình phạt
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-  Người phạm tội bức cung có thể bị áp dụng hình phat bổ sung là cấm đảm nhiêm những chức vụ nhất 
đinh trong thời hạn từ 1 nảm đến 5 năm.

8. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án (Điểu 300, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội làm sai lệch hổ sơ vụ án xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ 

quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Làm sai lệch hổ sơ vụ án được thực hiện bằng các hành động như: 
thêm, bớt, sửa, hủy, đánh tráo hoặc cố ý làm hòng các tài liệu, vặt chứng của vụ án làm cho hồ sơ của vụ án 
không còn phủ hơp với thưc tế khách quan. Ví dụ: bớt những lời khai buộc tội của người làm chứng, người bị 
hại; sửa kết luận giám định thương tích xuống tỷ lệ thấp hơn; cố ý làm hỏng vật chửng dể làm nhẹ tội hoặc gỡ 
tỏi cho bị can, bị cáo hoặc ngươc lại, tăng tỷ lệ thương tích; hoặc hủy vật chứng, tài liệu chứng cứ dể tăng 
năng TNHS cho bị can, bị cáo, hủy bỏ bản di chúc hơp pháp để bảo vệ quyền lợi cho một bẽn đương sự; tự 
viết lời khai cho bị can, buộc người bị hai viết đơn “bãi nại"; đé nghị miễn truy cứu TNHS cho bị can với cùng 
muc đich như trẽn.

Nếu người có hành vi giúp người phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án thi tùy trường hợp cụ thể người có 
hanh vi giúp người phạm tội có thể bị truy cứu TNHS vể một trong hai tội. Tội làm sai lệch hổ sơ vụ án với vai 
trò người giúp sức (nếu cố ý phạm tội); hoãc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo 
Điéu 285, BLHS (nếu phạm tội do vỏ ý).

-  Chủ thể của tội phạm: là những người do thực hiện nhiệm vu tư pháp hoảc tham gia vào quá trinh tố 
tung mà có quan hệ trực tiếp đến hổ sơ vụ án như điéu tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra 
viên ờ tóa án nhân dân, cán bộ nghiệp vụ của tòa án, thư ký phiên tòa, cán bộ có nhiệm vụ quản lý hồ sơ, vật 
chứng của vu án, người bào chữa, người bảo vê quyén lợi của đương sự.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội làm sai lệch hổ sơ vụ án được thực hiên do lỗi cố ý. Động cơ pham tội 
khòng phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội.

b) Hình phạt
-  Khung 1: Quy đinh hỉnh phạt từ 1 năm đến 5 năm đươc áp dụng đối với trường hợp phạm tội không có 

cac tinh tiết tăng nàng.

-  Khung 2: Quy định hinh phạt tù từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng đói với trường hơp phạm tội có tổ
c h ứ c  g ã y  h â u  q u ả  n g h iê m  t r ọ n g .

-  Khung 3: Quy định hinh phạt tù từ 7 năm đến 15 năm dươc áp dung đói với trường hơp phạm tội gây 
hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

-  Ngoài hinh phạt chính, người pham tội có thể còn bị áp dung hỉnh phat bổ sung là cấm đảm nhiệm 
những chức vụ, câm làm công việc nhất định trong thời han từ 1 năm đến 5 năm.

9. Tội thiếu trách nhièm đè người bị giam, giữ trốn (Điểu 301. BLHS)

a) Dấu hiệu pháp  /ý

-  Khách thể của tội phạm: Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn xâm pham đến hoạt đông 
đúng đán của cơ quan tư pháp.

-  Mật khách quan của tội phạm; Đây là hành vi dược thực hiên dưới dạng không hành động để người bị 
giam, giữ trốn do việc thiếu trách nhiẻm cùa người có nghĩa vụ trong việc canh giữ, dẫn giải ngươi bị giam, giữ. 
Tức la sư quá ỷ lai vào các điếu kiện của nơi giam, giữ, phương tiện dẫn giải mà thiếu sự kiểm tra hoảc không 
chấp hanh đúng các quy định vé chế đô canh gác, dẫn giải, tin vào lời hứa hẹn của người bị giam, giữ để ho lợi 
dung long tin do để bò trốn. Người bị giam, giữ là những người bị tam giam; đang chấp hành hình phat tủ giam; 
ngươi bi bảt dể tam giam dang trẽn đường dẫn giải; người bị tam giữ theo quy định của Bộ luật TTHS.
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Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn là tội phạm có cấu thành vật chất, tức là hành vi phải gâỵ 
ra hậu quả nghiêm trọng mới bị xử lý hỉnh sự. Hậu quả nghiêm trọng có thể lả do người bị giam, giữ trốn mà 
việc giải quyết vụ án bị bế tắc, người bị giam, giữ bò trốn ra ngoài xã hội tiếp tục phạm tội, trả thù người tố 
giác minh... Hậu quà này phải do hành vi thiếu trách nhiêm cùa người canh gác, dẫn giải người bi giam, giữ 
gây ra.

-  Chủ thể của tội phạm: là những người trực tiếp quản lý. dẫn giải người bị giam, giữ (cán bô, chiến sỹ 
công an, dân quàn tự vệ tham gia việc bắt, dẫn giải bị can, bị cáo...).

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hiên do lỗi vò ý.

b) Hình phai
-  Khung 1: Quy định chế tài lựa chọn: cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 

năm được áp dụng đõl với các trường hợp phạm tội không có tình tiết tăng nặng.

-  Khung 2: Quy định hình phạt tù từ 2 nảm đến 7 nàm đối VỚI trường hợp để một người bị giam, giữ vé 
một tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đăc biêt nghiêm trọng bỏ trốn.

-  Khung 3: Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đươc áp dụng đối với trường hơp gây hậu quà 
đặc biệt nghiêm trong.

-  Ngoài hình phạt chính, người phạm tội có thể bi áp dung hinh phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm những
chức vụ nhất dinh trong thời hạn từ 1 năm dến 5 năm

10. Tội tha trá i pháp luật người đang bi giam, giữ (Điều 302, BLHS)

a) Dâu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội tha trái pháp luât người dang bị giam, giữ xâm phạm đến hoạt động đúng 

đắn của các cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ là hành vi lợi dụng chức vụ, 
quyén hạn hoặc lạm quyén để trả tự do một cách trái phập luật cho người đang bị giam, giữ theo quy định 
của Bộ luật TTHS. Đó là hành vi của cán bộ tư pháp có thẩm quyén ra quyết định hủy bỏ việc tạm gỉam, tạm 
giữ trong khi các biện pháp ngăn chặn này là đang cán thiết và không có bất kỳ lý do nào để hủy bỏ hoặc 
thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác; hoặc là trả tự do cho người đang chấp hành hỉnh phạt tù ở trại giam 
trái quy định cùa Bộ luật TTHS; hoặc cũng có tể là hành vi của những người không có quyén quyết định trả tự 
do cho người đang bị giam, giữ hoặc chấp hành hình phạt tù trong trại giam nhưng do nhiệm vụ được giao 
mà có liên quan đến người bị giam giữ đã lam quyén để quyết định tha người bị giam, giữ một cách trái pháp 
luật; hoăc tự ý cho người đang chấp hành hinh phat đươc ra ngoài xã hội trái với các quy định của pháp luật 
vé thỉ hành án phat tù.

Tói tha trái pháp luật người bị giam, giữ có cấu thành hinh thức. Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời 
điểm người pham tội thực hiện hành vi tha trái pháp luật người bi giam, giữ, tức là khi người bị giam, giữ thoát 
ra khỏi sự quản lý của nhà tạm giữ, tạm giam hay trai giam.

-  Chủ thể của tội phạm: là những người có chức vụ, quyén hạn trong các cơ quan tư pháp như viện
trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dãn các cấp; chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân các cấp, 
thù trưởng, phó thù trưởng cơ quan điéu tra cấp tỉnh và cấp quàn khu trở lên; trưởng hoặc phó trưởng nhà tạm 
giữ: cán bõ, chiến sĩ có nhiệm vụ canh gác nhà tạm giữ; giám thị, phó giám thị, quản giáo, sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ canh gác và bảo vệ các trai tạm giam và trai giam.

-  Mặt chù quan của tội phạm: Tội pham dược thưc hiên dưới hình thức lỗi cố ý. Động cơ phạm tội không 
phải lá dấu hièu bắt buộc để định tội.

b) Hình phai
-  Khung 1 Quy định chế tài lựa chon: cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phat tù từ 6 thảng đến

3 năm đươc áp dung dối với những trường hơp pham tôi không có các tinh tiết tảng năng.
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-  Khung 2: Quy định hinh phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dụng đói với các trường hợp: Ra lệnh tha, 
tha trái pháp luật người bị giam, giữ vé một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; Gây hậu quả 
rất nghiêm trọng như làm cho việc diéti tra, truy tố, xét xử, thi hành án gặp rất nhiểu khó khăn; người được 
tha trái pháp luật ra ngoài xã hội tiếp tục phạm tội, trả thù người tố giác hành vi phạm tội của minh, gây ảnh 
hường xấu vé trật tự, an toàn xã hội.

-  Khung 3: Quy định hỉnh phạt tù từ 5 năm đến 10 năm được áp dụng đói vớỉ trường hợp phạm tội đặc 
biẽt nghièm trong như tha trái pháp luật nhiều người; người phạm tội được tha trái pháp luật giết người đá tố 
giác hành vi pham tội của minh dể trả thù, gây ảnh hưởng rất xấu dến trật tự, an toàn xã hội.

-  Ngoài hỉnh phạt chính, người phạm tội có thể bị áp dụng hinh phạt bổ sung là cấm dảm nhiệm những 
chức vu nhất định trong thời hạn từ 1 năm đến 5 năm.

11. Tội loi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trá i pháp luật (Điều 303, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội lợi dụng chức vụ, quyén han giam, giữ người trái pháp luật xâm phạm đến 

hoat động đúng dấn của các cơ quan tư pháp và quyến bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện bằng hành vi lợi dụng chức vụ, quyén hạn dể 
khòng ra quyết định hoặc không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của 
pháp luật. Tức là những người có chức vụ, quyền hạn trong việc quyết định giam, giữ và trả tự do cho người 
bi giam, giữ nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyén hạn cố ý khống ra quyết định trả tự do cho người đang bị 
giam, giữ hoảc cố tình không chấp hành lệnh trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của pháp luật 
khi đã có đẩy đủ điéu kiện trả tự do cho người đó. Ví du như, các hành vi không trả tự do cho người đá hết 
han tam giữ, tạm giam mà không có lệnh gia hạn tạm giữ, tạm giam vé một tội pham khác, không ra quyết 
dinh trả tư do cho người đã chấp hành xong hinh phat tù hoặc người có quyết định giảm án trước thời hạn; 
không ra quỵêì định trả tự do cho người bị giam, giữ khi có đủ căn cứ để khẳng định rằng ho không có tội 
hoảc dã có quyết định đinh chỉ vụ án; không ra lệnh trả tự do cho người đang bị tam giam hoặc đang bị giam 
mãc dù người đó dã dươc tỏa án tuyên hình phạt cảnh cáo, phat tiến (hình phạt chính), cải tạo không giam 
giữ hoăc phạt tù nhưng cho hưởng án treo; không chấp hành quyết định của viện kiểm sát hoặc quyết định 
của tòa án cho người đang bị tạm giữ, tạm giam được áp dụng biện pháp ngàn chặn khác trong khi chờ giải 
quyết vu án. ở đày cần phân biệt tội lạm dụng chức vụ, quyén hạn giam người trái pháp luật với tội lạm dụng 
chức vụ, quyén hạn bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật dược quy định tại Điếu 123, BLHS. Tội phạm quy 
đinh ở Điéu 123, BLHS bao giờ cũng được thực hiện bằng “hành dộng" còn hành vi phạm tội được quy định ở 
Điéu 303, BLHS bao giờ cũng được thực hiện bằng "không hành động".

Tói pham hoàn thánh từ thời điểm người có thẩm quyén thực hiện hành vi không ra quyết dinh khi phải ra 
quyết đinh hoăc "không chấp hành quyết đinh" khi nhân được quyết định trả tư do mả không cần đến yếu tó 
hâu quà nghièm trọng đã xảy ra hay chưa.

-  Chủ thè của tội phạm: là những người có chức vụ, quyén hạn trong việc giam, giữ hoặc quản lý người bị 
giam, giữ như viện trường, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân các cấp; chánh án, phó chánh án tòa án 
nhàn dân các cấp; trưởng công an, phó trưởng công an cấp huyện; thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan diều 
tra cáp tình va câp quân khu trở lén; giám thị, phó giám thị, cán bộ quản giáo và nhân viên trại giam.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do lỏi cỏ' ý. Đỏng cơ pham tội không phải là dấu
hièu bắt buòc để dinh tội.

b) Hình phui
-  Khung 1: Quy định hình phat tủ từ 6 tháng đến 3 năm đươc áp dụng đối với những trường hơp phạm tội 

khòng cố tỉnh tiết tăng năng.

-  Khung 2: Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dụng đối với trường hơp pham tội gây hâu
quà nghiém trong.
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-  Khung 3: Quy dịnh hình phạt tù từ 5 nàm đến 10 nảm dược áp dụng đối với trường hơp phạm tội gây 
hậu quả rất nghiêm trọng hoảc đặc biệt nghiêm trọng.

-  Ngoài hình phạt chính, người pham tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đàm nhiệm một số chức
vụ nhất định trong thời hạn từ 1 năm đến 5 nâm.

12. Tội không chấp hành án (Điều 304, BLHSì

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội không chấp hành án xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan 

tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: được biểu hièn dưới dạng các hành vi như: không bổi thường cho bên bị 
thiệt hại; không chịu dọn khỏi nhà đã chiếm giữ trái phép; không chịu đóng góp phí tổn nuôi con chung sau 
khi đá được tòa án cho ly hôn, không phân chia tài sàn chung theo quyết định của tòa án; người đang chấp 
hành hình phạt cài tao không giam giữ đã dươc giáo duc. ràn đe mà vẫn không chịu nộp phần khấu trừ thu 
nhập hoặc vẫn lẩn trốn sự giáo dục, giám sát của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, giám sát 
người bị kết án

Một dấu hiẽu rất quan trọng của tôi pham này là chì hành vi nào không chấp hành bản án hoặc quyết 
định của tòa án đã bị các cơ quan có thẩm quyến áp dung biện pháp cưỡng chế cần thiết (như niêm phong, 
kẽ biên tài sản, xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án, quyết định cưỡng chế rời khỏi nhà, v.v...) má 
vẫn không chịu thi hành bản án hoặc quyết định cùa tòa án thì mới bị coi là tội phạm. Tội không chấp hành 
án là tội phạm có cấu thành hình thức.

-  Chủ thể của tội phạm: là những người có nghĩa vu phải chấp hành các bản án hoặc quyết định của tòa
án đã có hiẽu lực pháp luật. Họ có thể lá bị cáo dã bi xử phạt cải tạo không giam giữ, phạt tiến (hình phạt 
chính) hoặc bị áp dụng các hình phạt bổ sung như quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú, tịch thu tài sản hoặc phạt 
tién (khi không áp dụng là hình phạt chính); người có quyén lợi, tài sản liên quan đến việc phạm tội; nguyên 
đơn, bị đơn, người có nghĩa vụ liên quan đến các vụ án dãn sự, kinh tế, lao động, hành chính. Những người 
khác có quan hệ thân thích, bạn bè với người có nghĩa vu phải chấp hành án mà có tổ chức, xúi giục, giúp 
sức để khống chấp hánh bản án thì sẽ là đổng pham của tội náy.

Người bị két án tù giam dược tại ngoai mà bỏ trốn không chấp hành bản án sẽ bị truy nã và bị cưỡng chế 
thi hành án chứ không bị coi là phạm tội không chấp hành án. Người đang bị giam, giữ mà bỏ trốn thì phạm 
vào tội trốn khỏi nơi giam, giữ chứ không bị COI là phạm tội không chấp hành án.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội không chấp hành án được thực hiện do lỗi cố ý.

b) Hinh phai
Điéu 304, BLHS chỉ quy định một khung hinh phạt dưới dang chế tài lựa chọn: cải tạo không giam giữ 

đến 3 năm hoãc phạt tù từ 6 tháng đến 3 nảm.

13. Tội khóng thi hành án (Điều 305, BLHS)

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thề của tội phạm: Tội không thi hanh án xâm phạm dến hoạt động đúng đắn của cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội không thi hành án là hành vi không ra quyết dinh thi hành hoặc không 
thi hành quyết dinh thi hành án, quyết định của tòa án. Ví dụ: Chánh án tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm vụ 
án hình sư không ra quyết định thi hành án đói với bị cáo măc dù bản án đả có hiệu lực pháp luật và không có 
cản cứ tam hoãn hay tam dinh chỉ thi hanh án phat tu; Chấp hánh viên cơ quan thi hành án dân sự không ra 
quyết đinh thi hanh án mặc du đã có đấy đủ cản cứ ra quyết đinh thi hành án dân sự; ra lênh hoãn thi hành án 
hoác tam đinh chỉ thi hành án khỏng có cản cứ hoăc trái với các quy định của pháp luật; hết thời hạn tạm hoân 
thí hanh án ma vẫn tim cách trì hoãn việc thi hanh án măc du không có căn cứ để tiếp tue tam hoãn.
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+ Hành vi không thi hành án chỉ CTTP khi có một trong hai điéu kiện sau: (1) Hành vi đó phải gây ra hậu 
quả nghiêm trong, như do bản án không được thi hành mà người bị kết án trốn ra ngoài xã hội tiếp tục phạm 
tội, hoặc tẩu tán tài sàn gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức xã hội, tài sản của người 
đươc thi hành án; (2) Đã bị xử lý kỷ luật vé hành vi này mà còn vi phạm, tức là người có thâm quyén trong 
việc thi hành án, chưa được xóa kỷ luật mà lại tiếp tục có hành vi vi phạm mặc dù chưa gây ra hậu quả 
nghiêm trọng.

+ Vé thời điểm hoàn thành của tội không chấp hành án, cắn phân biệt hai trường hợp: (1) Người có hành vi 
không thi hành án đã bị xử lý kỷ luật, chưa được xóa kỷ luật đó nhưng lại vi phạm, măc dù chưa gây ra hậu quả 
nghiẻm trong thi tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người đó thực hiện một trong hai hành vi nói ờ 
Khoản 1, Điéu 305, BLHS; (2) Trường hợp người thực hiện hành vi không thi hành án chưa bị kỷ luật hoặc đã bị 
xử lý kỳ luât về hành vi không thi hành án nhưng kỷ luât đó đã được xóa, mà đã thực hiên một trong hai hành vi 
nói ờ Khoản 1, Điều 305, BLHS thi tội phạm hoàn thânh từ thời điểm xảy ra hậu quả nghiêm trọng,

-  Chủ thể của tội phạm: là người có thẩm quyén đối với việc thi hành án như chánh án tòa án nhãn dân 
dã xét xử sơ thẩm vụ án hinh sự hay chánh án tòa án nhân dân được ủy thác thi hành án hỉnh sự; thủ trưởng, 
phó thù trường cơ quan thi hành án dân sự; chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự; cán bộ, chiến sĩ 
cõng an: lãnh đao ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án hay các 
đương sự cư trú, sinh sống hoặc làm việc.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý. Động cơ phạm tội không phải là dấu 
hiệu bắt buộc để định tội.

b) Hình phat
-  Khung 1: Quy định hình phạt dưới dang chế tài lưa chọn: cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt 

tù từ 6 tháng đến 3 năm được áp dung dối với trường hơp không có các tinh tiết tăng nặng.

-  Khung 2: Quy định hĩnh phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dung đối với trường hợp phạm tôi gây hậu 
quà rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trong.

14. Tỏi cản trớ  việc th i hành án (Điều 306, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội cản trở việc thi hành án xâm phạm hoat động đúng đắn của cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở hành vi của những người có chức vụ, quyén hạn đã lợi 
dung chức vụ, quyén hạn để gày khó khàn, cản trờ việc thi hành án. Đó là những hành vi như: xúi giục 
ngươi thi hanh án bỏ trốn; báo trước cho người phải chấp hành án để biết, cất giấu tài sản hay dể họ trốn 
tránh viêc bắt giải đi chấp hành án phat tù; tao ra những lý do khác nhau khõng chính đảng để cản trở việc 
thi hanh án. Những hành vi này phải gây ra hâu quả nghiêm trọng mới bị coi là tội pham. Hâu quả nghiêm 
trong có thể là do cản trở việc thi hành án mà người có nghĩa vụ thi hành án bỏ trốn hoặc tạo điều kiện cho 
hũ trốn tránh thi hành án, gây thiệt hại cho quyén và lơi ích hơp pháp của người đươc thi hành án, gây bất 
binh trong nhân dân.

-  Chủ thê cùa tội phạm: la những người có chức vụ, quyén hạn có nghĩa vu trực tiếp thi hành án hoặc có liên 
quan đến việc thi hanh án như: chấp hành viên, cán bô, chiến sĩ trong lực lượng cõng an, quân dội, cán bộ của 
chinh quyén xã, phường, thị trấn có nhiêm vụ phối hơp với chấp hành viên, kiểm sát viên làm công tác thi hành 
án, cán bò các cơ quan nhà nước hay tổ chức xả hội.

-  Mặt chù qụan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý. Đông cơ pham tội không phải là dấu 
hièu bắt buôc để định tội.

b) /Ị  inh phạt
-  Khung 1: Quy đinh hỉnh phat dưới dạng chế tài lưa chon: cải tao khõng giam giữ đến 3 năm hoặc phạt 

tu tư 6 thang đến 3 nảm dươc áp dung đối với trường hơp phạm tội không có các tinh tiết tảng nãng.
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-  Khung 2: Quy đinh hỉnh phat tù từ 2 nảm đến 5 nàm đươc ap dụng đối với trường hợp phạm tội có tổ 
chức hoặc gây hâu quà rất nghiêm trọng hoặc đăc biêt nghiêm trọng.

-  Ngoài hình phạt chính, người phạm tội có thể còn bi áp dung hinh phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm 
những chức vụ nhất định từ 1 nãm đèn 5 năm.

15. Tội khai báo gian dối hoâc cung càp tài liệu sai sư thât (Điều 307, BLHS)

a) Dấu hiéu phap lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội khai bảo gian dối hoảc cung cấp tài liệu sai sự thât xâm phạm hoat động 

dũng đắn của cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: thể hiện ờ những hành vi sau đây:

+ Người gĩám định kết luân gian dối. tức là đưa ra những kết luân sai sự thật, trái ngươc hoàn toàn với kết 
quả nghiên cứu giám đinh làm thay dổi hãn bàn chất của vấn đé đươc trưng cáu giám định, hoặc tuy không 
làm thay đổi bản chất của moi vân đé đươc trưng cấu giám đinh nhưng đã lầm thay đổi môt phần kết quả 
giám định làm cho việc giải quyết vu án bị sai lèch (ví dụ bị can, bi cáo có trạng thái tâm thần bỉnh thường 
nhưng lai bi kết luân là mắc bênh tâm thắn, kết luân vé tổn hai đến sức khỏe của người bi hai quá cao hoặc 
quá thấp so với tinh trang sức khỏe thưc tế cùa ho).

+ Người phiên dịch đã cố ý dịch sai sự thât như xuyên tac nội dung, tài liệu mầ người đó có trách nhiệm 
phải dịch. Tài liêu có thể là tiếng nước ngoài hoãc tiếng dân tốc; hoảc dịch xuyên tac các câu hỏi, câu trả lời 
mà người phiên dich cố trách nhiệm phải dịch trong qua trinh tố tụng đối với vụ án (ví dụ bỏ qua không phiên 
dịch những tinh tiết có ý nghĩa quyết dinh đói vớ) vièc tảng nâng hoăc giảm nhẹ TNHS của bị can, bị cáo).

+ Người lam chứng khai bao gian dối hoàc cung cấp ta liệu sai sư thật như bịa đặt ra những tin tức vé sự việc 
pham tội, vé nhân thân người phạm tôi hoãc các tinh tiết khác của vu án; cung cấp những tài liệu, chứng cứ cho các 
cơ quan bến hãnh tố tung mà biết rõ sai sựthàt; phù nhãn những tài liệu, chứng cứ mà biết rõ lá đúng sự thật.

Tội pham hoan thành từ thời điểm sau đáy

+ Đối với hầnh VI kết luận gian dối, tội pham đươc COI là hoàn thành khi bản kết luận giám định được 
chuyển đến cơ quan trưng cẳu giám đinh hoảc khi người giám dinh trinh bày kết luận giám định trước phiên 
tòa (nếu giai đoan điéu tra không trưng cáu giảm định đói VỚI vu án).

+ Đói với hành vi giám định gian dối, tôi pham dươc coi là hoàn thành khi người dịch trao bản dịch cho cơ 
quan tiến hanh tố tung hoăc dịch miêng đã xong va người dìch ký tên vào biên bản do mình dịch trong quá 
trinh điéu tra xét xừ

+ Đổ với hành VI khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sư thât của người làm chứng, tội phạm dươc coi là 
hoán thanh tư thơi điểm người làm chứng đã đoc lại biên bản láy lời khai hoăc trinh bảy lời khai gian dối tại phiên tòa 
va ký V30 bièn bản đó

-  Chù ứ)ềcủa tội phạm: la người giám dinh, ngươi phiên dich va người làm chứng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tôi pham đươc thưc hièn VỚI lỗi cố ý. Đông cơ phạm tội không phải ỉà dâu 
htèu bắt buòc để đinh tòi. Riêng trường hơp ngươi giám đinh, người phièn dich do thiếu trách nhiệm mà dẫn 
dén két luân giám đinh sai, dịch sai tuy theo tính chất, mức đô cùa hâu quả gây ra mà có thể bị xử lý kỷ luât
hoãc bi truy cứu TNHS

b) Hình phai
-  Khung 1 Quy đinh dưới dang chế tai lưa chon cảnh cáo, cải tao không giam giữ đến 1 năm hoăc phạt 

tu tư 3 tháng đến 1 năm đươc áp dung đối VỚI trương hơp khỏng có tinh tiết tăng nặng.

-  Khung 2 Quy định hình phạt tu từ 1 năm đến 3 năm đươc áp dung đối với người pham tội có tổ chức 
gây hâu quả nghiêm trong
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-  Khung 3: Quy định hinh phat tù từ 3 năm đến 7 năm đươc áp dụng đói với trường hơp pham tội gây hậu 
quá rất nghiêm trong hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hinh phat chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm những 
chức vụ, cấm hành nghé hoăc làm cõng việc nhất định trong thời gian từ 1 năm đến 5 năm.

16. Tội từ chỏi khai báo, từ chối kết luận giám định hoặc từ chòi cung cấp tài liệu
(Đ iể u  308, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội từ chói khai báo, từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cáp tài liệu 

xàm phạm hoat đông đúng đắn của cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi phạm tội được thực hiên dưới dạng hành động hoặc không hành
đông. Cu thể là:

+ Người làm chứng đươc các cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng nhưng từ chối không khai 
báo mà không có lý do chính đáng. Nếu từ chối mà có lý do chính đáng thi người làm chứng không phải chịu 
TNHS.

+ Người giám định từ chối kết luận giám định không có lý do chính đáng, tức là khi được cơ quan tiến 
hành tố tụng trưng cầu nhưng không muốn tham gia tố tụng bằng cách từ chối việc kết luận giám định (bằng 
mièng hoăc bằng giấy tờ), không tiến hành giám định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành lố tụng; không 
có mãt tại các cơ quan này để kết luận vé những vấn đề cắn được giám định mặc dù đã được triệu tập mà
khỏng có lý do chính đáng.

+ Những người có nghĩa vụ cung cấp tài liệu có liên quan đến vụ án nhưng từ chối không cung cấp tài 
liệu đó cho các cơ quan tiến hành tố tụng mà không có lý do chính đáng (như nhân viên kế toán không chịu 
cung cấp chứng từ có liên quan đến vụ ân kinh tế ở cơ quan).

Tôi từ chói khai báo, từ chối kết luận giám định hoảc từ chối cung cấp tài liệu hoàn thành từ thời điểm 
người pham tôi thưc hiện hành vi lừ chối, không lệ thuộc vào việc đã gây ra hâu quả nghiêm trọng hay chưa.

-  Chủ thể của tội phạm: Đói với tội từ chối khai báo, từ chối cung cấp tài liệu thi chủ thể là bát ky người 
nao có nghĩa vu khai báo, cung cấp tài liệu cho cơ quan tư pháp. Đối với tội từ chối kết luận giám định thì chủ 
thể là người đươc các cơ quan tiến hành tố tụng trưng cáu làm giám định.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội từ chối khai báo, từ chối cung cấp tài liệu, từ chối kết luận giám định 
đươc thưc hiên dưới hinh thức lỗi cố ý trưc tiếp.

b) Hình phạt
Điếu 308, BLHS chỉ quy định mỏt khung hình phat dưới dạng chế tài lựa chọn: cảnh cáo, cải lạo không giam 

giữ dến 1 năm hoác phat tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Ngoai hình phat chính, người phạm tội cón có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm những 
chức vu, cấm hanh nghé hoặc làm những công việc nhất định trong thời hạn từ 1 năm dến 5 năm.

17. rỏ i mua chuộc hoâc cường ép người khác khai báo gian dôi, cung cấp tài liệu sai 
sư thát (Điều 309, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thê của tội phạm: Tội xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở các hành vi sau:

+ Mua chuộc ngươi khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật bằng cách dùng lơi ích vật chất, 
tinh thân hoăc tinh cảm (như dung tién bac, hứa hen đé bạt, nâng lương...) để lôi kéo người lam chứng người
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bị hại khai báo gian dối, hoặc người giám định, người phiên dich cung cấp tài liệu sai sự thật bằng cách kết 
luận giám định gian dối, dịch xuyên tạc nội dung vụ án cấn dịch.

+ Cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu saỉ sự thật là dùng thủ đoạn để uy hiếp, 
cưỡng bức về tinh thẩn đối với người làm chứng, người bị hại, người giám định, người phiên dịch để họ khai 
báo hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật theo ý đổ cùa người cựỡng ép. Đó là những hành vi đe dọa giết người, 
có ý gây thương tích, đe dọa đến tài sản, danh dư, nhân phàm cùa người bị cưỡng ép hoặc gia đình họ nếu 
người đó không thực hiện theo ý muốn của người cưỡng ép.

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người pham tội thưc hiện hành vi mua chuộc hoặc cưỡng ép người 
khác khai bảo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; khỏng lê thuộc vào việc hành vi mua chuộc và cưỡng ép 
dó cỏ đat đươc kết quả hay không.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thê' của tội phạm: là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trờ lên và có năng lực TNHS.

b) Hình phai
-  Khung 1: Quy định hình phạt dưới dạng chế tài lựa chọn: cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt 

tù từ 3 tháng đến 3 năm được áp dụng đối với trường hơp pham tội không có các tỉnh tiết tăng nặng.

-  Khung 2 Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đươc áp dụng đối VỚI trường hơp người phạm tội 
dùng vũ lực, de doa dùng vũ lực hoặc dùng các thù đoan nguy hiểm khác; hoặc lợi dụng chức vụ, quyến hạn 
dể phạm tội.

18. Tội vi phạm việc niêm phong, ké bièn tài sàn (Điều 310, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội vi phạm việc niêm phong, kẽ biên tài sản xâm phạm đến hoạt động đúng 

đắn của cơ quan tư pháp.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: được thực hiện bằng các hành vi như:

+ Phá hủy niêm phong làm cho niêm phong bị hư hòng, bóc, hủy hay xé nát giấy niêm phong, làm đứt kẹp 
chi, tháo gỡ hộp đựng tài sản, vật chứng dươc niêm phong dẫn đến việc không còn cơ sở để tin cậy vế tính 
nguyên ven của tái sàn, vật chứng.

+ Tièu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hay hủy hoai tài sản bị kê biên. Tiêu dùng tức là đem tài 
sản bị kẽ bién dùng vào việc nào đó làm cho tài sản đó không cỏn và nếu còn thỉ bị giảm giá trị đáng kể; chuyển 
nhương là tư ý biến tái sản bị kẽ biên thành tài sản thuộc sở hữu của người khác thông qua việc mua bán, đổi, 
tảng, cho; đánh ừáo là đem tráo tài sản đó bằng tái sản có giá trị thấp hơn hoặc tài sản không có giá trị nhưng 
vé hinh thức thi rất khó phân biệt với tài sản đã mém phong, kê biên; cất giấu là mang tài sản đã niêm phong, kẽ 
biên đến một đia điểm khác nên không thể thu hói dươc; hủy hoai là làm cho tài sản bị kê biên, niêm phong mất 
hoàn toàn khả nảng sử dụng, không thể khói phuc lại đươc giá trị của tài sản dó.

+ Gây hâu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buỏc, thể hiên ỏ việc gây trở ngại cho việc phát hiện và điều
tra tôi pham hoăc gây trở ngai cho việc bồi thường hay thi hanh án sau này.

-  Chủ thể của tội phạm: là những ngươi đươc giao giữ tai sản bị niêm phong, kê biên như chủ sở hữu tài
sản, thủ kho tang vật của cơ quan tư pháp .

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ phạm 
tối khống phải la dấu hiệu bắt buộc để định tội.

b) Hinh phai
-  Khung 1 Quy dinh hinh phạt tù từ 6 tháng đến 3 nám đươc áp dung đối với trường hơp pham tôi gây 

hâu quả nghiêm trong, không có tinh tiết tăng năng.
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-  Khung 2 Quy định hỉnh phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội gây hậu 
quả rất nghiêm trọng hoặc gây hậu quả dặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hình phat chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm những 
chức vụ, câm hành nghề nhất định trong thời hạn từ 1 năm đến 5 năm.

19. Tội trỏn khỏi noi giam, giữ hoặc trôn khi đang dần giải, đang bị xét xử (Điều 311, 
BLHS)

a) Dàu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử xâm phạm 

đến hoat động đúng đắn của các cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: được thực hiện bằng hành vi bỏ trốn của người đang bị giam, giữ, người 
đang thi hành án tù giam, người đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử, nhằm tránh sự trừng trị của pháp luật. 
Hành vi bỏ trón luôn luôn lá hành vi dươc thưc hiện một cách “chủ động”. Bỏ trốn là hành vi lén lút đào thoát 
khỏi sư quản lý, kiểm soát của người dẫn giải, canh gác hay nhá tạm giam, tạm giữ, trai giam. Thủ đoạn 
pham tôi thường lầ lợi dung những sơ hờ của việc canh gác, dần giải, kiểm soát tại các nơi giam, giữ, trên 
đường dẫn giài tại phiên tòa hoặc lợi dung sơ hở của người canh gác để bỏ trốn. Có trường hợp người phạm 
tòi sừ dung vũ lực đối với người canh gác, dẫn giải để trốn khỏi nơi giam, giữ. Tội pham hoàn thành từ thời 
điểm người đang bị giam, giữ hoặc đang bị dẫn giải, đang xét xử thực hiện hành vi bỏ trốn, thoát khỏi sự 
quản lý cùa người canh gác hoặc dẫn giải.

-  Chù thể của tội phạm: là những người đang bị giam, giữ (tức là đã có lệnh tạm giam, quyết định tạm 
giữ, đang chấp hành hình phạt tù ở trai giam...); hoặc đang bị dẫn giải (chuyển trại giam, dẫn giải đến địa 
điểm để xét xử); hoặc đang bị xét xử mà bỏ trốn.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham được thực hiện bằng hinh thức lỗi cố ý trực tiếp.

b) Ilình  phạt
-  Khung 1: Quy định hỉnh phat tù từ 6 tháng đến 5 năm đươc áp dụng đối với trường hợp phạm tội không 

có các tinh tiết tăng nặng.

-  Khung 2 Quy định hình phạt tủ từ 3 năm đến 10 nãm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có tổ 
chức hoăc dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc dẫn giải (như trói tay, bịt mắt người dẫn giải để bỏ trốn).

20. Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dần giải, người đang bị xét xử
(Điếu ỉ  12, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội đánh tháo người bi giam, giữ, người đang bi dẫn giải, người đang bị xét xử xàm

pham đến hoat dông đúng dấn của các cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan thể hiện bằng hành vi như đánh thào, tức là tạo ra các 
diéu kiên vât chất để giải thoát cho người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người dang bị xét xử thoát khỏi 
sư quản lý của người canh gác hoặc dẫn giải. Cụ thể như: mở khóa phòng giam, mở khóa xe dẫn giải; mở 
khóa tay, chân để người bị giam chạy thoát, hoặc là dùng vũ lực tấn công những người canh gác hoặc dẫn 
giải nhăm giải thoát cho người bị giam. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện hành vi 
dành thảo mà không lệ thuộc vào người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử đá thoát 
khỏi sư quản lý của người canh gác, người dẫn giải hay chưa.

-  Chủ thể của lôi phạm: là bất kỷ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS.

-  Mặt chủ quan cùa tội phạm: Tôi phạm dươc thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ pham tội không
phải la dâu hiệu bát buộc dể định tội. Nếu người phạm tội có mục đích chống chính quyén nhân dân thi sẽ bị
truy cứu TNHS theo Điéu 90, BLHS vé tội chống phá trai giam.
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-  Khung 1: Quy dịnh hình phạt tủ từ 2 năm dến 7 năm đươc áp dụng đối với trường hơp không có các tinh 
bết tảng nàng.

-  Khung 2 Quy định hinh phạt tù từ 5 năm đến 10 năm dươc áp dụng đối với trường hợp phạm tội có tổ 
chức' lợi dụng chức vụ, quyén hạn; dùng vũ lực đổi với người canh gác hoặc dẫn giải, dánh tháo người bị kết 
án vé tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc người bị kết án từ hinh; gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng.

Ngoài hình phat chính, người pham tòi còn có thể bi áp dung hỉnh phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm những 
chức vụ nhất định trong thời hạn từ 1 nảm dến 5 năm

21. Tội che giàu tội phạm (Điêu 313, BLHS)

a) Dáu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội che giấu tội pham xàm pham đến trật tự xã hội và hoạt động đúng đắn của 

các cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Người pham tòi có hành vi gây khó khăn, trở ngại nghiêm trọng cho việc 
phát hiện, xử lý tội phạm và người pham tội. Hành VI che giấu được biểu hiện cụ thể như sau:

+ Che giấu người phạm tội, các dâu vết, vât chứng của tôi phạm; không chỉ cho cơ quan có trách nhiệm 
biết nơi người pham tội trốn hay nơi có tang vàt của vu án.

+ Dùng quyén lực, uy tín hay ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để khống chẽ' người phát hiện, 
người đang diéu tra tội phạm; không chịu chuyển giao các tài liệu, giấy tờ, chứng từ, sổ sách có ý nghĩa làm 
sảng tỏ vụ án mà các cơ quan tiến hành tố tung hoãc các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số 
hoat dông đíéu tra (cơ quan hải quan, kiểm lâm, đơn vi bõ dõi biên phòng, cảnh sát biển...) cung cấp.

Tôi pham dươc coi là hoàn thành khi người pham tôi có hành vi che giấu hay khống chế mà không cần 
hậu quả xảy ra Viẽc có che giấu được người pham tội hay không không có ý nghĩa đối với việc định tội. Hành 
vi che giấu nói ờ Điéu 313, BLHS không có sư hứa hen hay thỏa thuận từ trước với người phạm tội. Nếu có 
sự hứa hen trước đói VỚI người phạm tội thi khòng cáu thành tội phạm này. Người có hành vi che giấu có thể 
bị xử lý vé tòi pham trước đó của người đươc che giấu với vai trò đóng phạm.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người não từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS.

-  Mật chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên do lỗi cố ý. Đông cơ và mục đích phạm tội không 
có ý nghĩa dối với việc định tội.

b) Hình phai
-  Khung 1: Quy định hỉnh phat dưới dang chế tài lựa chon: cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt 

tù từ 6 tháng đến 5 năm được áp dụng đối với các trường hơp quy định cụ thể tại Khoản 1, Điếu 313, BLHS.

-  Khung 2 Quy định hinh phạt tù từ 2 năm đến 7 nâm đươc áp dung đối với trường hợp phạm tội do lợi dụng 
chức vu, quyén han cản trở việc phát hiện tối pham hoảc có các hanh vi khác bao che cho người phạm tội.

22. Tội không tô giác tội phạm (Điều 314, BLHS)
a) Dấu hièu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Tội không tó giác tội pham xâm pham đến trật tự an toán xã hội và hoạt động 

đúng đắn của các cơ quan tư pháp.

-  Mặt khách quan của lội phạm: đươc thực hiên dưới dạng không hành động, thể hiện không tố giác cho 
nha chức trách biết rõ vé tôi phạm đang đươc chuẩn bị, đang dươc thưc hiện hoặc đã được thực hiện. Biết rõ 
có nghĩa la biết một cách chính xác la tội pham dang đươc chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc dã được thực 
hièn, khòng có gi phải nghi ngờ vé điéu đó.

a) Hình phạt
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Tuy nhiên, người không tổ giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người 
phạm tội mặc dù không tố giác nhưng không phải chịu TNHS trừ khi người thân của họ phạm vào các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm có thể có được trong thực tế để đi tó giác tội phạm sau khi 
một người biết chính xác vé tội phạm đang được chuẩn bị, đang dược thực hiện hoặc đã được thực hiện mà 
khổng tố giác.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực TNHS.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do lỗi có ý. Động cơ và mục đích phạm tội không 
phải là dấu hiệu bắt buộc để dinh tội.

b) Hình phạt
Điéu luật chỉ quy dịnh hình phạt dưới dạng chế tài lựa chọn: cảnh cáo, cải tao không giam giữ đến 3 nãm 

hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
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ChuơNQ u

C á c  tộ i x á m  p h ạ m  
NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

■ ’  •

I -  NHŨTNG VẤN ĐỂ CHUNG

1. Khách thế cùa tòi pham
Khách thể loai cùa các tội xâm pham trách nhiém, nghĩa vu quân nhân là sức manh, mức độ sẩn sàng 

chiến đâu và chế độ phuc vụ trong quân đôi. Căn cứ vào khách thể loại đó mà người làm luật quy định các tội 
xâm pham trách nhiệm, nghĩa vu quân nhân thành môt chương riêng.

Sức manh, trinh đô sẩn sàng chiến đấu và chế dô phuc vu quân đội không phải do một mà là nhiéu yếu 
tó hơp thành. Mỗi một hành vi phạm tội không đóng thời xám hai tất cả các yếu tố hợp thành đó, không phải 
xâm hại toàn bộ các quan hê xã hội liên quan dến vièc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân, mà chỉ 
xâm hai quan hẽ xã hội nhất định. Quan hê xá hội cụ thể mà hành vi phạm tội xâm hại trực tiếp là khách thể 
trưc tiếp cùa các tỗì xâm pham trách nhiêm, nghĩa vu quân nhãn.

2. Mật khách quan của tội pham

Mặt khách quan cùa các tội xâm pham trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân được thể hiện bằng hành vi 
(hành động hoãc không hành động) nguy hiểm cho xá hội, xâm pham kỷ luật, sức mạnh chiến đấu, chế độ 
phục vụ, ché dõ công tác trong quân đội.

Có những tõi pham chỉ đươc thực hiện bằng hành đỏng như tội làm nhục, hành hung đổng đội (Điều 321, 
Bõ luât Hình sự); có nhũng tội chỉ được thực hiện bằng không hành động như cố ý bỏ thương binh, tử sỹ tại 
trân dĩa hoảc không chăm sóc, cứu chữa thương binh trong tội vi phạm chính sách đối với thương binh, tử sĩ 
trong chiến dấu (Khoản 1, Điéu 336, Bộ luật Hình sự). Còn lại đa số các tội phạm dược thực hiện cả bằng 
hành dộng và không hành động.

Nói chung, các tôi xâm phạm trách nhiệm, nghĩa vu quân nhân đươc thực hiện do cố ý và có cấu thành hình 
thức, tức hâu quả nguy hiểm không phải là dấu hièu bắt buôc để đinh tội. Trong nhiéu trường hợp trong số này 
hâu quả (nghiêm trong hoăc đặc biêt nghiêm trong) đươc quy dịnh lá tinh tiết định khung tảng nặng của tội 
pham. ĐỐI VỚI những tội vô ý, mặt khách quan cùa tội phạm bao gồm cả hành vi, hậu quả nghiêm trọng và mói 
quan hè nhân quả giữa hành vi phạm tội vá hậu quả đó. Trong những trường hợp này nếu hành vi không gây ra 
hâu quả nghièm trong thi hanh vi đá thực hièn đó chỉ là VI pham kỷ luât. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp việc 
xác đinh hâu quả của tội phạm là rất quan trong trong giải quyết vu án, vi không phải là tinh tiết định tội, dinh 
khung hình phat nhưng vẫn lá tình tiết quan trong cắn đươc cân nhắc khi quyết định hinh phạt.

Nói chung, thời gian, địa điẻm, hoàn cảnh pham tội không phải lá dấu hiệu bắt buộc của cấu thành cơ 
bản các tội xâm phạm trách nhiệm, nghĩa vu quân nhân. Chỉ trong môt số trường hợp các tỉnh tiết như trong 
chiến đấu. trong khi thu dọn chiến trường (Điéu 322, Điéu 337, Bó luật Hình sự) hoặc trong khi thực hiện 
nhièm vu (Điéu 339, Bộ luật Hinh sự)... la dấu hiệu dinh tội.

3. Mạt chu quan cúa tội pham

Các tôi xăm pham trách nhiệm, nghĩa vu quân nhân đươc thưc hiên với lỗi cố ý hoặc vô ý. Động cơ, mục 
đích pham tôi rất khác nhau: có thể là do hèn nhát, sơ chết, cáu an; có thể do vụ lợi hoặc đông cơ cá nhân
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khác. Việc xác định động cơ, mục dích phạm tội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phân biệt tôi xâm phạm 
trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân với một số tội phạm khác (như với các tội xâm phạm an ninh quốc gia), 
trong quyết định hình phat, trong nghiên cứu nhân thân người phạm tội v.v...

4. Chủ thể của các tội xâm phạm trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân
Chủ thể của các tội xâm phạm trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân lả những người có đủ các dấu hiệu vé 

chủ thể chung của tội phạm (tức có đủ năng lực trách nhiệm hinh sự và đạt độ tuổi nhât định) và các dấu 
hiệu riêng khác (chủ thể đăc biệt) dược quy định ở Điéu 315, Bộ luật Hỉnh sự. Có thể phân chủ thể thành hai 
loai như sau:

-  Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, công dân được tập trung vào 
phục vu trong quân dội, dân quân tự vệ phối thuộc chiến đấu với quân đội;

-  Những người không thuộc vào trường hợp kể trên nhưng đồng phạm vế các tội xâm phạm trách nhiệm, 
nghĩa vu quân nhân.

Một sô' tội xâm phạm trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân ngoài các dấu hiệu trên, còn có dấu hiệu đặc biệt: 
khác. Vi dụ: Chủ thể của tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trẽn là người bị chỉ huy hoặc 
cấp dưới.

I I  -  CÁC TỘ I PHẠM  CỤ THỂ

1. Tội chông mệnh lệnh (Điều 316, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thể của tội phạm: xâm phạm đến quan hệ chỉ huy, phục tùng trong quân đội. Điều lệnh quản lý. 

bỏ đội quy đinh "quàn nhãn thuộc quyén phải tuyệt đói chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng".

-  Mặt khách quan: của tội phạm thể hiện ờ chỗ người phạm tội công khai từ chói hoặc có hành vi cố tỉnh: 
không thưc hiện mệnh lệnh. Người phạm tội có thể bằng lời nói, bằng hành động công khai thể hiện việc 
chống mệnh lệnh của mình hoặc không công khai nhưng cố tinh không thực hiện nhiệm vụ mặc dù không có 
trờ ngại gỉ.

Mênh lệnh có thể bị chống một phần hay loàn bộ. Tuy nhiên, mệnh lênh đó phải lầ mệnh lệnh hợp pháp i 
cùa người chỉ huy có thẩm quyén. Nếu mệnh lệnh rõ ràng là trái pháp luât và người nhận lệnh thi hành cũng i 
nhàn thức dươc điếu đó mà vẫn thực hiện thi cả người ra mệnh lệnh và người thực hiện mệnh lệnh phải chịu 
trách nhiệm vé vi phạm của mình.

-  Mặt chủ quan: Tội chóng mệnh lệnh được thực hiện với lỗi có ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là những người được quy định ở Điều 315, Bộ luật Hình sư ở vị trí phục tùng có 
nghĩa vụ chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy trực tiếp hoặc cấp trên có thẩm quyén.

b) Hình phạt
Điéu 316, BLHS quy định bón khung hỉnh phạt như sau:

-  Pham tội theo Khoản 1, Điếu 316, Bô luật Hinh sự có thể bị phạt tù tư 6 tháng đến 5 năm

-  Pham tội có các tinh tiết dược quy định tại Khoản 2 (là chỉ huy hoặc sĩ quan, lôi kéo người khác pham 
tôi, dùng vũ lực, gây hậu quả nghiêm trọng) thi bị xử phạt tù từ 5 năm đến 10 nảnr

-  Pham tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hơp đảc biệt khác hoặc gây hâu quá 
rát nghiêm trong thi bị phat tù từ 10 năm đến 20 năm (Khoản 3);

-  Pham tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 nãm, chung thân hoăc tử hỉnh theo 
Khoản 4, Điéu 316, Bộ luật Hinh sự.
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2. Tội chấp hành không nghiêm chinh mệnh lệnh (Điêu 317, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội phạm này giống như khách thể của tội chống mệnh lệnh, 

tức là quan hệ chỉ huy phục tùng trong quân dội. Ngoài ra, tôi chấp hành không nghiêm chỉnh mênh lệnh 
cũng xâm phạm một số quan hệ xã hội khác như việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, tính mạng, sức khòe 
con người...

-  Mặt khách quan của tội phạm: dược thể hiện ờ hành vi chấp hành mệnh lệnh lơ là (tức qua loa, đại 
khái, làm lấy lệ mà không quan tâm đến kết quả công việc), chậm trễ (tức không đúng thời gian quy định vé 
thời điểm bắt đẩu, tiến độ và thời điểm kết thúc của vièc thưc hièn mệnh lệnh) hoảc tùy tiện (tức tự ý thay đổi 
nội dung mệnh lệnh đươc giao).

Hành vi chấp hành không nghiêm chình mệnh lênh chì cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm 
trọng. Hậu quả nghiêm trọng có thể là thiệt hại đến tinh mang, sức khỏe, tài sản hoặc kết quả hoàn thánh 
nhiệm vụ của đơn vi v.v...

-  Mặt chù quan của tội phạm; Tội phạm được thưc hiên với lỗi vô ý.

-  Chù thể: là những người được giao nhiệm vu để thi hành.

b) Hình phai
-  Người pham tội bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm theo 

Khoản 1. Điéu 317, Bõ luât Hình sự.

-  Khoản 2, Điéu 317, Bộ luật Hỉnh sự quy dinh hình phạt nghiêm khắc hơn (từ 2 năm đến 10 năm) đối với 
trường hơp phạm (ôi trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hợp đặc biệt khác hoặc gày 
hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trong.

3. Tội càn trớ đồng đội thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm (Điếu ỉ  18, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thể của tội phạm: là hoạt động hoàn thành nhiệm vu của quân nhân, quan hệ đoàn kết lẫn nhau 

để hoán thành nhiệm vụ. Ngoài ra, tội phạm còn có thể xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của 
dóng dội

-  Mặt khách quan của tôi phạm: là hành vi cản trở đóng đội thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm ở các dạng 
khác nhau: hoảc tao ra những diéu kiện, hoàn cảnh gây trở ngại cho việc thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm như 
cất giấu cõng cụ, phương tiện; hoặc tác động trực tiếp đến người thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ bằng sức 
mạnh thể chất; hoặc đe dọa, ép buộc dóng đội không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ.

-  Mặt chù quan của tội phạm: dươc thưc hiên với lỏi cố ý trưc tiếp. Người phạm tội nhận thức được rằng 
hanh vi của minh cản trở đóng đội thực hiện nhiệm vụ và mong muốn thực hiện hành vi đó.

-  Chù thể của tội phạm: là những ngươi dươc quy định ở Điéu 315, Bộ luật Hinh sự.

b) Hinh phat
-  Hỉnh phat quy định tại Khoản 1, Điéu 318, Bổ luật Hinh sư là cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc 

phat tù từ 3 tháng đến 3 năm;

-  Pham tội trong trường hợp lôi kéo ngươi khác pham tội, dung vũ lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, 
rất nghiêm trọng thi hình phạt được quy đinh là phat tu từ 2 năm đến 10 năm (Khoản 2);

-  Nếu tội phạm được thực hiện trong chiến dấu, trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trong thi bj phạt tù từ 7 năm đến 15 năm (Khoản 3).
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4. Tội làm nhục, hành hung người chi huy hoặc cấp trên (Điều 253, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là quan hệ chỉ huy, phục tùng, quan hệ đoàn kết giữa cấp trẽn vá cấp dưới. Đồng 

thời, tội pham còn xâm phạm nhân phẩm, danh dự hoặc tự do thân thể của người chỉ huy hoăc cấp trên.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Đây là tội phạm ghép gồm hai hành vi độc lâp: (1) Làm nhục người chỉ 
huy hoặc cấp trên. Hành vi làm nhục thể hiện ở việc xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm bằng hành 
đòng, lời nói thô bỉ... đối với người bị hại; (2) Hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên. Đây là hành vi dùng 
sức manh thể chất đối với người bị hại như đấm đá, bắt trói, đánh đập... nhưng không gây thương tích cho 
nan nhân. Nếu hành vi hành hung gây thương tích cho nạn nhân thi bị xử lý vế tội có ý gây thương tích theo 
Điếu 104, BLHS.

Tùy theo hành vi cu thể mà người phạm tội bị xử lý vé từng tội dộc lập, tội làm nhuc người chỉ huy hoặc cấp trên
hoãc tội hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên; cũng có thể bị xử lý vé tội ghép, tội làm nhuc, hành hung người chỉ
huy hoàc cáp trên.

Hành vi làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trẽn chỉ bị xử phạt theo Điéu 319, Bộ luật Hinh sự 
trong trường hơp được thưc hiện trong quan hệ công tác giữa người phạm tội và nan nhân. Nếu hành vi làm 
nhuc, hành hung đươc thực hiện trên cơ sở mâu thuẫn cá nhân thì hành vi có thể cấu thành tội xâm phạm 
sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người khác tương ứng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: lầ cấp dưới trong quan hệ công tác với nạn nhân.

b) Hình phạt
-  Khoản 1, Điếu 319, Bộ luật Hình sự quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 

tư 3 tháng đến 3 nảm;

-  Pham tôi hoặc gãy hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoăc đặc biệt nghiêm trọng thi bị xử phạt theo 
Khoản 2, Điéu 319, với mức phạt tù từ 2 năm đến 7 nám.

5. Tội làm nhuc hoăc dùng nhục hình đôi với cấp dưới (Điêu 320, BLHS)

a) Dâu hiêu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội phạm xâm pham mối quan hệ đoàn kết trên dưới, quan hệ chỉ huy phục lùng 

trong quân dội. Đồng thời, tội phạm còn xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tính mạng, sức khỏe của quân nhân.

Mặt khách quan của tội phạm: gồm hai hành vi là: (1) làm nhục, tức xúc phạm nghiêm trọng nhân 
phâm, danh dư cấp dưới (2) dùng nhục hình đối với cấp dưới. Hành vi dùng nhục hình được thực hiện ở dạng 
hanh dông như tra tấn, đánh đập, bắt đứng dưới trời nắng, mưa, cùm tay chân hoặc không hành động như 
không cho ăn, khỏng cho uống...

Hanh vi làm nhuc hoặc dùng nhục hỉnh đối với cáp dưới chỉ cấu thành tội pham nếu nó đươc thực hiện 
trong quan hè công tác. Nếu các hành vi đó được thực hiện ngoài quan hệ công tác thi bi xử lý vé tối xâm 
pham tính mạng, sức khỏe hoảc nhân phẩm, danh dư của người khác.

-  Mặt chủ quan cùa lội phạm: Tôi phạm được thưc hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể: là người chỉ huy hoặc cấp trên của người bị hại.

b) Hình phạt
-  Hinh phat dươc quy định tại Khoản 1, Điếu 320, BLHS là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoãc phat 

tu tư 3 tháng dến 3 nảm;

-  Nếu pham tội gây hâu quả nghiêm trong, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trong thi hỉnh phạt 
đươc quy dinh la phat tu từ 2 năm dến 7 năm (Khoản 2).
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6. Tội làm nhục, hành hung đồng dội (Điêu 321, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
Các dấu hiệu cấu thành tội phạm này cũng giống như tôi làm nhục, hành hung người chỉ huy hoãc cấp 

trên, nhưng chì có hai điểm khác nhau là:

-  Chủ thể của tội phạm này là đóng đội, không phải là người chỉ huy hoặc cấp trẽn của người bị hại. Giữa 
người phạm tội và người bị hại không có quan hệ chỉ huy phuc tùng theo điéu lệnh quân đội;

-  Tội phạm không bắt buộc phải được thực hiện trong quan hệ công tác. Hành vi làm nhục, hành hung 
dồng đôi đươc thực hiện trong quan hê công tác cũng như ngoài quan hệ công tác déu bị xử lý theo 
Điểu 321. BLHS.

b) Hình phạt
-  Hình phat đươc quy định tai Khoản 1, Điều 321, BLHS là cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt 

tù từ 3 tháng đến 2 năm;

-  Nếu phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghièm trong hoặc đặc bĩệt nghiêm trọng thi hình phat 
được quy định là phạt tù từ 1 nãm đến 5 năm (Khoản 2).

7. Tội đầu hàng địch (Điều 322, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khàch thể của tội phạm: Trung thành VỚI Tổ quóc, với nhãn dân, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm 

vụ vừa là vinh dự, truyén thống tót đẹp, vừa là trách nhiệm của mỗi quân nhân. Vì vậy, tội đầu hàng địch xâm 
phạm đến kỳ luật chiến trường, dến sức mạnh chiến đấu và uy tín của Quãn đội nhân dân Việt Nam.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiên ở hành vi của quân nhân trong chiến dấu tự nguyện hạ vũ khí 
để cho dịch bắt lám tù binh hoặc chạy sang hàng ngũ dịch. Khái niệm trong chiến đấu được hiểu là trong một 
trân đánh cu thể hoảc trong mõt chiến dịch làu dài, liên tuc xảy ra các hoạt động tác chiến giữa ta và địch.

Đáu hàng đich là hành vi tự nguyện. Người pham tội bò súng cho địch bắt khi đang còn khả năng chống 
đỡ, tự vệ hoăc tư nguyện chạy sang hàng ngũ địch Hành vi dể dịch bắt khi không còn khả năng chóng trả, tư 
vệ không cấu thành tội đáu hàng địch.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội dáu hàng dịch dược thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ phạm tội thường là 
do hèn nhát, tham sống sợ chết. Tội đáu hàng địch được thực hiện không nhằm mục đích chống chính quyén 
nhãn dân.

-  Chủ thể của tội phạm: là bất kỳ ai đươc quy định tại Điéu 315, Bộ luật Hỉnh sự.

b) Hình phạt
Đíéu luât quy định ba khung hình phạt:

-Theo Khoản 1, Điéu 256, Bộ luât Hinh sựhinh phạt được quy dinh là phạt tù từ 5 năm đến 15 năm;

-  Pham tôi trong các trường hơp: (1) là chỉ huy hoặc sĩ quan; (2) giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện kỹ 
thuật quân sư hoâc tài liệu quan trong; (3) lõi kéo người khác phạm tội hoặc (4) gây hậu quả nghiêm trọng 
hoác rất nghiêm trong thi bị xử phat theo Khoản 2, Điéu 256, Bộ luật Hinh sư với hỉnh phạt tù từ 12 năm đến
20 năm,

-  Pham tôi gây hậu quả đặc biêt nghiêm trong thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hinh (Khoản 3).

8. Tội khai báo hoậc tư nguyện làm việc cho địch khi bị bát làm tù binh (Điều 323, 
BLHS)

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội khai báo hoăc tư nguyên làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh xàm phạm
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kỷ luật chiến đấu, nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, bảo vệ bí mật quân sự của người quân nhân cúng như uy 
tín, truyén thống của quân đội.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: bao góm hai loại hành vi:

+ Hành vi khai báo bi mật quản sự. Việc khai báo có thể được thực hiện tự nguyện hoặc không tự 
nguyện. Hành vi tự nguyện hoặc không tự nguyện (bị tra tấn, de dọa...) khai báo bí mật quân sự cho địch 
đéu cấu thành tội khai báo cho địch khi bị bắt làm tù binh. Tính chất (tự nguyện hay không tự nguyện) chỉ có 
ý nghĩa khi quyết dịnh hình phạt.

+ Hành vi tự nguyện làm việc cho đích khi bị bắt làm tù bình. Tự nguyện làm việc cho địch là tự giác làm 
những việc có tinh chất quân sự hoặc phục vụ cho công việc quân sự có hại cho Tổ quốc mình như làm việc 
trong các binh xưởng, làm giám thị trại tù binh v.v. ..

Điéu kiện bắt buộc thuộc măt khách quan của cấu thành tội này là việc khai báo, tự nguyện làm việc cho 
dịch được thực hiện sau khi quân nhân đã bị bắt làm tù bình. Nếu quân nhân chủ động chạy sang hàng ngũ 
địch và khai báo, làm việc cho địch thì cấu thành tội đấu hàng địch hoặc tội xâm phạm an ninh quốc gia khác.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý, không nhằm chống chính quyén nhân 
dân. Động cơ phạm tội thường là do hèn nhát, cấu an, tham sống sợ chết.

-  Chủ thể: là người được quy định tại Điéu 315, Bộ luật Hình sự.

b) Hình phạt
-  Hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điéu 323, Bộ luật Hỉnh sự lầ phạt tù từ 1 năm đến 7 năm;

-  Khoản 2, Điéu 257, Bộ luật Hình sự quỵ định hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đói với những trường hơp 
ngườỉ phạm tội là chỉ huy hoặc sĩ quan, làm việc cho địch mà tàn ác với tù binh khác hoặc khai báo, tự nguyện 
làm việc cho địch gây hậu quả nghiêm trong hoặc rất nghiêm trọng;

-  Phạm tội gây hậu quả đậc biêt nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân
(Khoản 3).

9. Tội bò vị trí chiên đấu (Điều 324, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm sức mạnh chiến đấu, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, 

xâm pham kỷ luật quân đội trong chiến đấu và ở chiến trường.

-  Mặt khách quan của tội phạm: bao gồm hai hành vi độc lập:

+ Bỏ VỊ trí chiến dấu, tức rời bỏ vị trí của minh trong chiến đấu mà không được phép của người chỉ huy;

+ Không làm nhiệm vụ trong chiến dấu. Đây là hành vi tuy có mặt trong đội hình chiến đấu của đơn vị và 
có dủ điéu kiện nhưng không thực hiện nhiệm vụ mà minh được phân công hoặc phải thực hiện theo chức 
trách như không nổ súng, không lên máy liên lạc... Các hành vi này đều được thưc hiện trong hoàn cảnh 
đang dién ra hoạt động tác chiến cụ thể giữa ta và địch. Thế nhưng khác với bỏ vị trí chiến đấu, không làm 
nhiêm vụ trong chiến đấu chỉ được thực hiện ở dạng không hành dộng.

-  Mặt chủ quan: Tội pham đươc thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức dược việc bỏ vị trí chiến 
dấu hoăc không làm nhiệm vụ trong chiên đấu và mong muốn thực hiên hành vi đó.

-  Chủ thể: là những người đươc quy đinh tại Điéu 315, Bộ luật Hình sự, đang thực hiện nhiệm vụ chiến 
đấu trên chiến trường.

b) Hình phạt
-  Hỉnh phat được quy định tai Khoản 1, Điéu 324, Bộ luật Hình sự là tù từ 5 năm đến 12 năm

-  Khoản 2, Điéu 258, Bộ luật Hỉnh sự quy định hinh phạt nghiêm khắc hơn (từ 10 năm đến 20 năm tù) cho
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những trường hợp là chỉ huy hoặc sĩ quan, bỏ vũ khi, phương tiện kỹ thuật quân sự, tài liệu quan trọng, lôi kéo 
người khác phạm tội, gày hậu quả nghiêm trọng hoặc rât nghiêm trọng;

-  Trường hợp phạm tội gây hậu quả dặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân 
(Khoản 3).

10. Tội đào ngũ (Điều 325, BLHS)

a) Dâu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm chế độ nghĩa vu quân sự và chế độ phục vụ trong quân đội.

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Đều 325, Bô luật Hình sự quy định đào ngũ là hành vi rời bỏ hàng ngũ quân 
đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ. Hành vi rời bò có thể ờ dạng hành động (bỏ đi khỏi đơn vị), có thể ở dạng không hành 
động (khõng đến đơn VỊ để thực hiên nhièm vu). Là loai tòi kéo dài, tội đào ngũ hoàn thành từ thời điểm người phạm 
tội rời bỏ hàng ngũ quàn đội và kết thúc khi bị bắt giữ hoàc đáu thú.

Hành vi rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ chỉ cấu thành tội đào ngũ nếu thuộc một 
trong những trường hợp: Đã bị xử iý kỷ luât vé hành VI đào ngũ mà cồn vi phạm; Gãy hậu quả nghiêm trọngi 
Trong thời chiến.

-  Mặt chủ quan: Tội đào ngũ đươc thực hiên với hinh thức lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức 
đươc việc rời bò đơn vị hoặc không có mật ờ dơn vị dể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và mong muốn thực hiện 
hành vi dó. Muc dích trốn tránh nghĩa vụ quân sự là yếu tố bắt buộc của mặt chủ quan. Để xác định dược 
mục đích cùa người phạm tội cần căn cứ vào các tinh tiết khách quan của vụ án.

-  Chủ thể của tội phạm: là những người dươc quy định tại Điều 315, Bộ luật Hình sự.

b) Hình phạt
-  Hinh phạt quy định đối với tội đào ngũ là cài tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 

5 năm (Khoản 1, Điéu 325, BLHS);

-  Pham tõi trong những trường hơp: (1) là chì huy hoặc sỹ quan; (2) lôi kéo người khác phạm tội;
(3) mang theo, vứt bỏ vũ khí, phương tiện ký thuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng; (4) gây hậu quả rất 
nghiêm trọng thì có thể bị xử phạt tù từ 3 năm đến 8 năm theo Khoản 2, Điéu 325, BLHS;

-  Pham tội gãy hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 7 năm dến 12 năm (Khoản 3).

11. Tội trốn tránh nhiệm vụ (Điếu 326, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm chế độ thực hiện nghĩa vụ của quân nhân. Đồng thời hành vi trốn 

tránh nhiệm vụ cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, xâm phạm kỷ luật quân đội.

-  Mặt khách quan cùa tội phạm: Tội trốn tránh nhiêm vụ là hành vi tự gây thương tích, gây tổn hại đến 
sức khòe của minh hoặc dùng các thủ đoan gian dối khác (như giả vờ ốm dau, bịa đặt ra hoàn cảnh khó 
khản, tao ra điên giả, thư giả...) để trốn tránh thưc hiện nhiẽm vu được giao hoặc theo chức trách.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội pham đươc thưc hiên với lỗi cố ý trực tiếp. Muc đích của người phạm tội 
la trốn tránh nhiêm vụ (cụ thể trước mắt hoảc lâu dái).

-  Chủ thể: la những người được quy định tại Điéu 315, Bô luật Hình sự.

b) Hình phạt
-  Khoản 1, Điéu 326, Bô luật Hinh sự quy định hình phat là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phat 

tu tư 3 tháng đến 3 năm;

-  Pham tói có các tinh tiết định khung tăng năng như: (1) là chỉ huy hoặc sỹ quan; (2) lôi kéo người khác 
pham tội; (3) pham tội trong thời chiến; (4) gây hâu quả nghiêm trọng, thì có thể bị xử phạt tủ từ 2 năm dến
7 năm (Khoan 2, Điéu 326, Bộ luật Hinh sứ);
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-  Pham tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thi bị phat tù từ 5 năm đến 10 năm 
(Khoản 3).

12. Tội cô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, tội chiếm đoạt, mua bán hoăc tiêu huỷ tài liệu bí
mặt cõng tác quân sự (Điên 327, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là chế đô quản lý, bảo vệ và giữ gìn bí mật công tác quân sự. Chế độ này

đươc quy định trong các vãn bản pháp luật của Nhà nước hoặc quân đội.

Đối tương của tội phạm là bí mật cõng tác quàn sự. Bí mật công tác quân sự là những bí mật có tính chất 
quân sự liên quan đến các mặt tổ chức, trang bị, hoạt động của các đơn vị quân đội do các cảp có thâm 
quyến quy đinh và không thuôc vào bí mât nhà nước.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Điéu 327 quy định 4 hành vi phạm tội khác nhau: (1) (Cố ý) làm lộ bí mật 
còng tác quân sự: Có ý thức dể người khác biết được bí mật công tác quân sự; (2) Chiếm đoạt tài liệu bí mật 
công tác quân sự: Chiếm giữ tài liệu bí mât công tác quân sự cho minh, làm cho chúng thoát khỏi sự quản lý 
của người quản lý hơp pháp tài liệu đó; (3) Mua bán tài liệu bí mât công tác quân sự: Chuyển nhượng tài liệu 
bí mật còng tác quàn sự nhằm thu lơi vé vật chất; (4) Tiêu hủy tải liệu bí mật cõng tác quân sự: Làm mất một 
phấn hay toàn bộ tài liệu bi mật công tác quân sự.

-  Mặt chủ quan: Tội phạm được thưc hiện do lỗi cố ý. Đông cơ pham tội thường là do vụ lợi hoặc động cơ
cá nhân khác.

-  Chủ thể của tội phạm: là người có trách nhiệm biết đươc bí mật công tác quân sự. Cồn chủ thể của các 
tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mât cõng tác quân sự là những người được quy định tại Điéu 315, 
Bò luật Hinh sự.

b) Hình phat

Điếu luât quy đinh hình phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, 
rất nghiêm trong hoãc đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ 3 nảm đến 10 năm.

13. Tội vỏ ý làm lò bí mật công tác quản sự, tội làm mất tài liệu bí mật cóng tác quân
sự (Điểu 328, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là chế độ bảo quản bí mật công tác quân sự.

-  Mặt khách quan của tội phạm: bao gổm hai hành vi: (1) Vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự. 
Để ngươi không có trách nhiệm biết được bí mật còng tác quân sự; (2) Làm mất tài liệu bi mật công tác quản 
sự Để tài liệu bí mật công tác quân sự thoát khỏi sự quản lý của mình.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: la những người đươc quy định tại Điếu 315, Bộ luật Hinh sự có trách nhiệm biết 
đươc bí mât công tác quân sư hoặc quản lý tài liệu bí mật cõng tác quân sự.

b) Hình phai
Điéu luât quy đinh hinh phat cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoãc phat tù từ 3 tháng đến 2 năm. 

Trương hơp gày hâu quà nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đảc biệt nghiêm trong thi bị phạt tu từ 1 nărr 
dến 5 năm.

14. Tói báo cáo sai (Điểu 329, BLUS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: la chế đõ báo cáo trong quân đõi, khả năng hoàn thành nhiêm vu, sức manh 

va trinh đô sấn sang chiến dâu của quân đôi.
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-  Mặt khắch quan cùa tội phạm: thể hiên ở hành vi báo cào cho cấp có thẩm quyền những thõng tin, sổ 
liệu không đúng sự thật gây hậu quả nghiêm trọng. Viêc báo cáo có thể bằng nhiều hỉnh thức: trực tiếp băng

I lời, bằng văn bàn, qua điện thoại, diên tln v.v...

Báo cáo sai chỉ cấu thành tội pham khi gây ra hâu quả nghiêm trọng như thiệt hạỉ đến sức khỏe, tính 
mạng, tài sản. gây lãng phí vé vật chất v.v...

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiên với lỗi cố ý vé hành vi, vô ý dối với hâu quả. 
Người pham tôi biết rằng, thông tin báo cáo là khòng đúng VỚI sự thãt, nhưng không thấy được hành vi báo cáo 
sai sự thật đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trong mậc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc tuy thây trước 
hậu quả có thể xảy ra nhưng chủ quan cho rằng, hâu quà sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

-  Chù thê’ của tội phạm: lá những người đươc quy dịnh ỏ Điéu 315, Bộ luật Hỉnh sự có trách nhiệm báo 
cáo với cáp có thẩm quyén.

b) Hình phạí
Hình phat đươc quy định là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm 

(Khoản 1, Điếu 329, BLHS). Nếu phạm tội gãy hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thi bị 
phat tù từ 2 nàm đến 7 nảm (Khoản 2, Điéu 329, BLHS).

15. Tội vi pham các quy dinh về trưc chiên, trưc chi huy, trực ban (Điều 330, BLHS), 
tội vi pham các quy định về bảo vệ (Điếu 331, BLHS)

a) Dàu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là chê’ dò trưc chiến, trưc chỉ huy, trực ban và bảo vệ trong quân đội; xâm 

pham đến trật tự còng tác do các chế dộ đó xác lâp nên.

-  Mật khách quan của tội phạm: thể hiên ở việc không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực chiến, trực 
chì huy, ưực ban hoặc các quy dinh vé bảo vệ (tuán tra, canh gác, áp tải, hộ tống), thực hiện các quy định, 
ché độ đó mõt cách lơ lả, chậm trễ, khõng đến nơi đến chốn gáy hặu quả nghiêm trọng.

Hâu quả nghiêm trọng có thể là thiêt hai đến tinh mang, sức khỏe người khác, làm mất mát, hư hỏng tài
sản, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc để kè đ|ch xâm pham lãnh thổ v.v...

-  Mật chủ quan của tội phạm: Tội pham dươc thực hiện với lỗi vô ý: Người phạm tội không chấp hành 
nghiêm chỉnh ché độ trực chiến, trực chỉ huy, trưc ban, bảo vê thấy trước hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra 
nhưng chù quan cho rằng, hậu quả đó sẽ khòng xảy ra hoảc có thể ngăn ngừa được hoặc không thấy trước hậu 
quả, măc du phải và có thể thấy trước.

-  Chủ thể của tội phạm: là những người đươc quy định ở Điéu 315, Bộ luật Hình sự, có trách nhiệm hoặc 
đưoc giao nhiệm vụ trực chiến, trực chỉ huy, trực ban hoăc bảo vệ.

b) Hình phạt
-  Hinh phat đươc quy dinh là cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm

(Khoản 1, Điéu 330, Khoản 1, Điéu 331, BLHS);

-  Trương hơp phạm tội trong chiến dấu hoặc gãy hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phat tu tứ 3 nám den 10 nâm (Khoản 2, Điéu 330, Khoản 2, Điéu 331, BLHS).

16. Tói vi pham các quy định vè báo đám an toàn trong chiến đáu hoạc trong huân 
luyén (Dieu 332, BLHS)

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là tính mang, sức khỏe ngươi khác. Ngoài ra, hành vi vi phạm các quy đinh vé 

bảo đảm an toan trong huấn luyện hoặc trong chiến đấu cũng có thể gây ra thiệt hại vé tài sản, vé phương 
tiện kỹ thuật quàn sự của quân đội.
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-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi vi phạm các quy định vế bảo đảm an toàn thể hiện ở chỗ người 
pham tội làm những việc cấm làm (như tổ chức bắn đan thật trong khu vực đõng dân cư) hoặc không làm 
những việc phải lam (như không kiểm tra súng trước khi luyện tập) hoặc có làm nhưng qua loa, đại khái. 
Hành vi vi phạm các quy định vé bảo đảm an toàn chỉ cấu thành tội này nếu được thực hiện trong chiến đấu 
hoãc trong huân luyện.

Hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buõc thuộc mặt khách quan. Hậu quả này chỉ có thể là hậu quả 
thiệt hại có tính vật chất (thiệt hại vé tính mạng, sức khỏe, tài sản). Giữa hành vi khách quan và hậu quả 
nghiêm trong xảy ra phải có mối quan hệ nhân quả.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện với lỗi vô ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là quân nhản hoặc người khác được quy định ở Điéu 315, Bộ luật Hình sự đang
làm nhiẽm vu huấn luyện hoặc chiến đấu.

b) Hình phạt
Hình phat dươc quy định là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm 

(Khoản 1, Điéu 332, BLHS). Nếu pham tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thi bị 
phat tù từ 3 năm đèn 10 năm (Khoản 2, Điếu 332, BLHS).

17. Tội vi pham các quy định về sử dụng vũ khí quân dụng (Điêu 333, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm chế độ của quân đôi trong quản lý, sử dụng vũ khí, xâm pham tính

mang, sức khỏe của người khác, tài sản của Nhà nước hoặc công dãn.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở chỗ người pham tôi được trang bị vũ khí nhưng dã sử dụng vũ 
khí đó không đúng muc đích đươc trang bị như dùng súng bắn chim, dùng lưu đạn ném cá ... gây thiệt hai vé 
tinh mang, sức khoẻ của người khác hoặc vế tái sản của Nhà nước hoặc công dân.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thưc hiện với lỗi vô ý: Người phạm tội sử dụng vũ khí trái 
VỚI quy đinh, thấy trước khả năng hâu quả nguy hiểm có thể xảy ra nhưng chủ quan cho rằng, không xảy ra 
hoảc co thể ngăn ngừa dươc, hay không thảy trước hậu quả mảc dù phải và có thể thấy trước.

-  Chủ thể của tội phạm: là những người đươc quy định ở Điều 315, Bộ luật Hinh sự được trang bị hoặc có 
quyén sừ dung vũ khí để thưc hiên nhiêm vụ.

b) Hình phat
Hinh phạt được quy định là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm (Khoản 1, 

Điéu 333, BLHS). Phạm tội trong khu vực có chiến sự hoặc gây hâu quả rất nghiêm trọng hoăc dặc biệt nghiêm 
trong thi bị phat tù từ 3 năm đến 10 năm (Khoản 2, Điều 333, BLHS).

18. Tới huv hoại vũ khí quàn dung, phưưng tiện kỹ thuật quân dung (Điểu 334, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể cùa tội phạm: Vũ khí, phương tiện kỹ thuât quân sự là tài sản dâc biêt đươc Nhà nước giao 
cho quân đòi để huấn luyện, chiến dấu. Vi vậy, hanh vi hủy hoại vũ khí, phương tiện kỹ thuât quân sự xâm 
pham quyén sờ hữu nhá nước vé vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự, gây thiệt hai cho sức manh chiến đấu 
của quân đội

-  Mặt khách quan cùa tội phạm; Hành vi pham tội của tội này là hành vi hủy hoai, tức lam mất giá trị sử 
dung của toan bò hay từng bộ phân vũ khí, phương tiện kỹ thuât quân sự. Hỉnh thức hủy hoai có thể là đập 
phá, dốt, dung hóa chất...

-  Mã/ chủ quan của tội pham: Tội pham được thưc hiện với lỗi cố ý.

236



-  Chù thể của tội phạm: là những người dươc quy định ờ Điéu 315, Bộ luật Hình sự. Những người khác 
hủy hoại vú khí thi bị xừ phạt vé tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điéu 143, Bộ luật Hinh sự.

b) Hình phạt
Điéu luật quy định bón khung hinh phạt

-  Hình phạt đươc quy định ở khung cơ bản là phat tù từ 2 năm đến 7 năm theo Khoản 1, Điéu 334, BLHS;

-  Pham tòi trong chiến đấu, trong khu vưc có chiến sư hoảc gãy hậu quả nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 5 
năm đến 12 nảm (Khoản 2, Điều 334, BLHS);

-  Phạm tòi gây hậu quả rất nghiêm trọng thi bi phat tù từ 10 năm đến 20 năm (Khoản 3, Điéu 334, 
BLHS);

-  Pham tội gãy hâu quà dặc bièt nghiêm trong thi bị phạt tù 20 năm hoăc tù chung thân (Khoản 4, 
Điéu 334, BLHS).

19. Tội làm mát hoặc vò ý làm hư hong vù khí, phương tiện kỹ thuật quản sự
(Điều 335, BLHS)

a) Dáu hiéu pháp lý
-  Mặt khách quan của tội phạm: góm hai hanh VI : (1 ) làm mất vũ khi (tức làm vũ khí thoát khỏi sự quản lý của 

đơn vị) (2) làm hư hỏng vũ khi (tức làm mất tính nàng sử dung của vũ khí).

Việc làm mất, làm hư hỏng vũ khỉ phải gãy hàu quả nghiêm trọng mới cấu thành tội phạm. Hậu quả này 
có thể là hậu quả vật chất trực tiếp, cũng có thể là hậu quả gián tiếp do hành vi phạm tội gây ra (như ảnh 
hường đến trân dánh, đơn vị không hoàn thành nhièm vụ quan trọng...).

-  Mặf chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thực hiện với lỗi vô ý (vỉ quá tự tin hoặc vì cẩu thả).

-  Chủ thể của tội phạm: là người đươc quy đinh tại Điéu 315, Bộ luật Hỉnh sự; chủ thể của tội làm mất vũ 
khí là người dươc trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuât quân sư.

b) Hình phai
Đéu luât quy dịnh hỉnh phạt cải tao không giam giữ đến 3 nãm hoăc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm 

(Khoản 1, Điéu 335, BLHS); Trường hơp pham tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 
bl phat tu tư 3 năm đến 7 năm (Khoản 2, Điéu 335, BLHS).

20. Tói vi pham chính sách dối vói thương binh, tử sĩ trong chiến đấu (Điều 336, 
BLHS)

a) Dấu hiéu pháp lý
-  Khảch thể của tội phạm: lá kỷ luât chiến trường, quy tắc và tâp quán chiến tranh và chính sách thương 

binh, tử sĩ của Nhà nước ta. Ngoái ra, tói pham còn xâm phạm lợi ích của thương binh, gia đinh tử sĩ.

-  Mặí khách quan của tội phạm: Điéu luât quy định hai hành vi độc lâp:

+ Bỏ thương binh, tử sĩ ờ trận đìa (đây la hanh VI của người có trách nhiệm trong chiến đấu không dưa thương 
bính, tử sĩ vê nơi an toàn hoặc không chôn cất tử sĩ theo quy định) hoặc không chăm sóc, cứu chữa thương binh.

Các hanh vĩ trên phải gây hậu quả nghiém trọng mới cấu thanh tồi phạm. Đó có thể là hậu quả vật chất 
trực tiếp (để thương binh chết), có thể là hậu quả phi vât chất (ảnh hưởng đến tư tưởng bộ đội, đến uy tín 
quân đội...).

+ Chiếm đoạt di vật của tử sĩ: Đây la hanh vi lợi dụng hoán cảnh chiến đấu, lợi dụng người khác hi sinh 
để chiếm đoat di vât của tử sĩ bằng bắt ky hinh thức nao. Hánh vi chiếm đoạt tài sản của thương binh, tử sĩ bị 
xử phat vé tôi xám pham sở hữu tương ứng.
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Các hành vi trên đươc thực hiên trong chiến đấu mới cấu thành tội phạm này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa đươc thưc hiện với lỗi cố ý; tội không 
chàm sóc, cứu chữa thương binh được thực hiện với lỗi vô ý; tội chiếm đoạt di vật của tử sĩ được thực hiện với lỗi 
cố ý, với muc đich tư lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

-  Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội bỏ thương binh, tử sĩ, không chăm sóc cứu chữa thương binh là 
người có trách nhiêm vé việc đó; chủ thể của tội chiếm đoạt di vật của tử sĩ là những người được quy định ở 
Điều 315, Bô luật Hinh sự.

b) Hình phạt
-  Hình phạt đối với tội bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa; tội không chăm sóc, cứu chữa thương binh bị phạt 

cải tao không giam giữ dến ba năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm (Khoản 1, Điều 336, BLHS); nếu gây 
hâu quả rất nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 2 nảm đến 7 năm (Khoản 2, Điếu 336, BLHS); nếu gãy hậu quả đặc 
bièt nghiêm trong thi bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm (Khoản 3, Điếu 336, BLHS).

-  Hình phạt đối với tội chiếm đoạt di vật tử sĩ là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng 
đến 3 nàm (Khoản 4, Điếu 336, BLHS).

21. Tòi chiếm doạl hoâc húy hoại chiêm lợi phấm (Diêu 337, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: là kỷ luật chiến trường và quyến sở hữu của Nhà nước vé chiến lợi phẩm.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở hành vi chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm. Hành vi chỉ 
cáu thành tội phạm này nếu được thực hiện trong chiến đấu hoặc trong khi thu dọn chiến trường. Nếu chiến 
lơi phẩm đã được thu hồi vé đơn vị thì hành vi bị xử phạt vé các tội xâm phạm sở hữu tương ứng.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm dược thực hiện với lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người được quy định tại Điểu 315, Bộ luật Hình sự.

b) Hình phạt
Điéu luật quỵ định ba khung hỉnh phạt:

-  Khung cơ bản có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phat tù từ 6 tháng đến 5 năm 
(Khoản 1, Điéu 337, BLHS);

-  Hinh phạt tù từ ba năm đến tám năm được áp dụng cho những trường hợp: (1) Người phạm tội là chỉ 
huy hoăc sĩ quan; (2) Chiến lợi phẩm bị chiếm đoạt hoặc hủy hoại có giá trị lớn hoặc rất lớn; (3) Gây hậu quả 
nghiêm trọng hoãc rất nghiêm trọng (Khoản 2, Điếu 337, BLHS);

-  Pham tội trong trường hợp chiến lợi phẩm bị chiếm đoạt hoặc hủy hoại có giá trị đặc biệt lớn hoặc gây 
hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thi bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm (Khoản 3, Điéu 337, BLHS).

22. Tội quây nhiễu nhân dân (Điều 338, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khắch thé cùa tội phạm: xâm pham mối đoàn kết quân dân. Ngoài ra, hành vi còn gây thiệt hại đến tài 

san công dãn, xâm pham nhân phẩm, danh dự công dân, làm ảnh hường đến trật tự xã hội ờ địa phương.

-  Mặt khách quan của tội phạm: thể hiện ở việc quấy nhiễu nhân dãn như phá phách, chửi bới, hach 
sách, măng mỏ, đánh đàp thể hiên sự không tôn trong nhân phẩm, danh dư, tài sản, nếp sống, phong tục, 
tàp quán, đời sống vât chất, tinh thăn của nhân dân.

Hanh vi quấy nhiễu nhân dân cấu thành tội pham nếu đã bị xử lý kỷ luật vé hành vi này mà cỏn vi phạm 
hoăc gây hâu quả nghiêm trong.
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-  Mặt chủ quan của tội phạm: là những người dươc quy định ỜĐiéu 315, Bộ luật Hỉnh sự.

b) Hình phạt
-  Khung cơ bàn có mức phạt cải tao không giam giữ đến 3 năm hoăc phạt tù từ 3 tháng đến 3 nãm 

(Khoản 1. Điều 338, 8LHS).

-  Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dung cho những trường hơp: (1) Người 
phạm tội là chì huy hoặc sĩ quan; (2) Lôi kéo người khác pham tội; (3) Phạm tội trong khu vực có chiến sự 
hoặc trong khu vực đã có lệnh ban bó tỉnh trạng khẩn cấp; (4) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng (Khoản 2, Điéu 338, BLHS).

23. Tội lạm dụng nhu cầu quàn sự trong khi thưc hiện nhiệm vụ (Điêìi 339, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể của tội phạm: xâm phạm tỉnh đúng đắn cùa nhiệm vụ quân sự, uy tín của quân đội cúng như 
xâm phạm sờ hữu cùa Nhà nước và của công dân.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hành vi pham tòi thể hiên ở chỗ lạm dụng nhu cầu quân sự (tức đòi hỏi
ró ràng là quá mức độ cần thiết một nhu cầu nào dó đẽ’ thưc hiện nhiêm vụ quân sự).

Hành vi cảu thành tội phạm nếu được thực hiện trong khi thực hiện nhiệm vụ và gây thiệt hại nghiêm trọng
đến tài sản của Nhà nước, của tổ chức hoặc của cõng dãn.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đươc thưc hiện với lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người đươc quy đinh tai Điéu 315, Bô luật Hình sự.

b) Hình phạt
Điéu luàt quy định hình phạt cải tao không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm 

(Khoản 1, Điéu 339, BLHS). Trường hợp phạm tội gãy hậu quả ất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 
thi bi phat tu từ 3 năm đến 7 năm (Khoản 2, Điéu 339, BLHS).

24. Tòi ngươc đã tù nhân, hàng binh (Điều 275, BLHS)

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Theo Công ước Giơnevơ năm 1949 vé tù nhân, hàng binh Nhà nước ta dã phê 

chuẩn thi tu nhãn, hàng bính được bảo đảm vé tinh mang, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự. Hành vi ngươc 
đãi tú nhân, hàng binh xâm phạm kỷ luật quân đôi, tập quán chiến tranh, xâm pham chính sách tù nhãn, 
hàng binh của Nhà nước ta.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Hánh vi ngươc đãi thể hiên ờ các dạng khác nhau như làm nhục (xỉ và, 
chửi mắng), dùng nhục hình (đánh đập, tra tán...) hoảc không cứu chữa tù nhân, hàng binh bị thương, bị đau 
ốm... Nếu hanh vi ngược đãi gây thương tích hoặc chết người thi người pham tội phải chịu trách nhiệm vé các 
tòi tương ứng dó.

-  Mặt chủ quan của tội phạm. ĩõ i pham đươc thưc hiên với lỗi cố ý.

-  Chủ thể của tội phạm: là người đươc quy định tai Điéu 315, Bô luât Hình sự.

b) Hình phai
Điéu luât quy định hình phạt cải tao không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tu từ 3 tháng đến 2 năm.
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ChươNQ 14

C á c  tộ i p h á  h o ạ i h ò a  b ìn h , 
CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh là những tội phạm được quy định tại 
Chương XXIV BLHS (gổm bốn điều luật từ Điều 314 đến Điêu 344). Đây là những tội phạm quốc tế hoặc tội 
pham có tính chất quốc tê' xâm phạm hòa binh, trật tự an toàn không chỉ của một quốc gia, mà cồn gây ảnh 
hường nghiêm trọng đến an ninh của toàn nhân loại được Nhà nước ta cụ thể hóa trong BLHS nước ta.

1. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 341, BLHS)

Điều 341, BLHS quy định: “Người nào tuyên truyển, kich động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến 
hành, tham gia chiến tranh xãm lược nhẳm chóng lại độc lặp, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một nước khác, 
thi bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể cùa tội phạm: Tội phạm này xâm phạm đến sự tồn tại hòa binh, độc lập, chủ quyến, toàn 

ven lãnh thổ của một hoặc nhiều quốc gia. Đồng thời, tội phạm cũng đe dọa đến an ninh chung của quốc tế.

-  Mật khàch quan của tội phạm: Điểu 341, BLHS quy định tội phạm với hai hành vi khác nhau (phá hoại 
hóa bỉnh và gây chiến tranh xâm lược) nhưng lại quan hệ rất mật thiết với nhau. Hành vi phạm tội được thực 
hiên dưới những hình thức sau:

+ Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm Ịược. Đây là hành vi dùng lời nói, phương tiện truyén thông, 
thông tin hoăc hành động làm phát sinh mâu thuẫn, gây nghi ngờ, hiếm khích giữa các quốc gia trong các mói 
quan hé quốc tế... gây nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh xâm lươc của quốc gia này đối với quốc gia khác;

+ Chuẩn bị chiến tranh xâm lược như chuẩn bị các điều kiện vật chất (trang bị, phương tiện chiến 
tranh...), tinh thần (quán triệt tư tưởng chiến tranh, tranh thủ ủng hộ quốc tế...) và các điều kiện khác (như 
lâp kế hoach, điếu chuyển lực lương...) dể tiến hành chiến tranh xâm lược đói với quốc gia khác;

+ Tiến hành chiến tranh xâm lược là hành vi tiến hành các hoạt động vũ trang nhằm chiếm giữ lãnh thổ xâm 
pham chù quyén, toàn vẹn lãnh thổ (không phận, hải phận, đất liền...) của quốc gia khác;

+ Tham gia chiến tranh xâm lược được thể hiện thông qua những hành vi như: trực tiếp tham gia các hoạt 
đóng vũ trang trong chiến tranh xâm lược, tài trợ hoặc ủng hộ vé mặt kinh tế, cung cấp cố vấn quân sư trang 
bị vũ khí cho lực lượng vũ trang để tiến hành xâm lược...

Người phạm tội có thể thực hiện một hoặc dồng thời nhiều hành vi được miêu tả trong diéu luật đều cấu 
thanh tội phạm này.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phá hoại hòa bỉnh, gây chiến tranh xàm lược được thực hiện với hình thức 
lỏi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình lâ tuyên truyền, kích động chuẩn bi, tiến 
hanh hoặc tham gia chiến tranh xâm lươc và mong muốn thực hiên các hành vi đó.

-  Chủ thể của tội phạm: Tùy theo hành vi phạm tội được thực hiện mà chủ thể tôi phạm có thể khác nhau'

-  Chù thể của tội phạm: được thực hiện bằng các hành vi tuyên truyền, kích đỏng chiến tranh xâm lươc 
tham gia chiến tranh xâm lược là chủ thể thường, người từ đủ 14 tuổi trở lên và có năng lưc TNHS

-  Chủ the củd tội phdíĩi' là chu thê đặc biệt. Chu thê lả người có chức vụ ọuyền h3n trong quyết đinh vế 
ván đé chiến tranh. Những người khác có thể là đồng phạm các hành vi này.
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Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 nãm đến 20 năm, tù chung thân hoăc tử hình

2. Tội chống loài người (Điều 342, BLHS)
Điều 342, BLHS quy định:“Ngu/Ủi nào trong thời binh hay trong chiến tranh mà có hành vi tiêu diệl hàng loạt 

dán cư của một khu vực, phá hủy nguổn sóng, phà hoại cuộc sóng văn hóa, tinh thắn của một nước, làm đảo 
lộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đố, cũng như có những hành vi diệt chủng khác hoặc những 
hành vi diệt sinh, diệt mõi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ 10 năm dến 20 năm, tủ chung thàn hoặc tử hình”.

a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khách thể của tội phạm: Tội chống loài người là tội pham đặc biệt nguy hiểm xâm phạm quyến con 

người, đãc biệt liên quan đến quyén được bảo vệ vé tính mang, sức khỏe, các quyén và lợi ích hơp pháp khác 
của toàn bộ hoãc môt bộ phận dân cư của môt khu vưc nào đó. Tội phạm còn xâm phạm đến sự tồn tại binh 
thường của các dân tộc, của cộng đỗng dân cư,

-  Mặt khàch quan của tội phạm: Tôi chống loài người bao gồm nhiếu tội phạm khác nhau. Theo quy dịnh 
của pháp luât hinh sự Việt Nam, tội diệt chủng, các tội dièt sinh hoặc diệt môi trường tự nhiên là một trong 
những dang của tõi pham này.

Tội diệt chùng lả tội phạm đươc thực hiện nhằm hùy diẽt một nhóm người của một dân tộc, chủng tộc, 
sắc tộc hay tòn giáo nào đó. Theo quy chế tòa án hinh sự quốc tế nãm 1998, tội phạm này được thực hiện 
bằng những hành vi như: Tán sát các thành vièn cùa nhóm ngưởỉ đó; Gây thương tích nghiêm trọng hoặc gây 
ra sự rói loạn vé tinh thần, trí tuệ cho các thành vièn của nhóm người dó; Cố ý có dự mưu tạo ra những điéu 
kiện sống nhằm hủy diệt toàn bộ hoặc từng phần về thể xác của nhóm người đó; Sử dụng các biện pháp 
khác nhau để ngăn chặn việc duy trì nòi giống cùa nhóm người đó; Chuyển giao bằng bạo lực nhũng trẻ em 
từ nhóm người này sang nhóm người khác.

Ngoài ra, theo quy chế tòa án hình sự quốc tế năm 1998, tội phạm chống loài người còn được thực hiên 
trong pham vi lớn và có hệ thống nhằm tấn công vào bất kỳ những thường dân nào, bằng các dạng hành vi
khác nhau nhằm mõt trong các mục đích sau: Tàn sát; Hủy diệt; Đày ải hoặc di dân bằng bạo lực; Giam vào
tù hoăc tước tự do thân thể một cách dă man vi phạm các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế; Tra tấn; 
Hiếp dàm, bắt làm nô lệ tình dục, cưỡng bức làm mại dâm, cưỡng bức mang thai, cưỡng bức tiêm thuốc hoặc 
các hình thức bạo lực nghiêm trọng khác vé tinh duc; Truy bức riêng bất kỳ một nhóm người hoặc đổng hóa 
họ vì các lý do vé chính trị, sắc tộc, dân tộc, chùng tộc, vãn hóa, giới tính hoặc các lý do mất tinh người; 
Tội a-pác-thai (tội phân biệt chủng tộc); Các hành vi vô nhản đạo khác tương (ự gây ra những đau đớn mạnh 
hoăc những thương tích nghiêm trọng hay thiêt hai nghiêm trong cho sức khỏe về mặt tinh thần hoăc thể xác.

Các hành vi khác hủy hoại cơ sờ xã hội, diêt sinh, diệt mõi trường khác nhằm mục đích phá hoại cơ sở 
vật chất, tinh thán, môi trường, sinh học đối với sư tón tại của một cộng đồng, một dân tộc hoặc một quốc gia.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội chống loài người dươc thưc hiên với hình thức lỗi cố ý trực tiếp.

-  Chủ thể của tội phạm: là chủ thể thường, người từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực TNHS.

b) Hình phai
Ngươi pham tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

3. Tói pham chiến tranh (Điều 343, BLHS)

Điéu 343, BLHS quy định tội phạm chiến tranh như sau “Người nào trong thời kỷ chiến tranh mà ra lệnh 
hoặc trực tiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi 
dân cư, sử dụng cấc phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm, củng như có những hành vi khàc vi 
phạm nghiém trọng pháp luật quốc tế hoặc các diéu Ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Viét Nam Kỷ kết hoặc tham gia, thì bị phạt tu tứ 10 năm đén 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

b) Hình phạt
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a) Dấu hiệu pháp lý
-  Khảch thể của tội phạm: Đây là những tội phạm xâm phạm nghiêm trọng đến con người và tài sản 

đươc quy định trong pháp luât quốc tế hoảc các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoăc tham gia.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội phạm chiến tranh được thực hiện dưới những dang hành vi sau: Cố ý 
ra lênh hoặc trực tiếp tàn sát, giết hại dân thường, người bị thương, tù binh; Cướp, phá tài sản; Tàn phá các 
ncn dàn cư; Sử dụng các phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm như sử dụng vũ khi phóng xạ, 
hóa học, sinh học... Các hành vi khác vi pham nghiêm trọng pháp luật quốc tế.

Để cảu thành tội pham, các hành vi nêu trên phải được thực hiện trong thời ky chiến tranh, tức trong 
khoảng thời gian và pham vi không gian đang diễn ra các hoat động quàn sự.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm chiến tranh được thực hiện với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. 
Người pham tội thực hiên các hành vi thuộc mặt khách quan, nhận thức được tính nguy hiểm của các hành vi 
đó và mong muốn thực hiện chúng.

-  Chù thể cùa tội phạm: là chủ thể thường, tức người từ đủ 14 tuổi có năng lưc TNHS.

b) Hình phạt
Điéu luât quy định hình phạt dối vớỉ người phạm tội nây là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân

hoàc tử hinh

4. Tôi tuyến mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê (Điều 344, BLHS)

Điếu 344, BLHS: “Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng linh đánh thué nhằm chống lại một 
nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc
tù chung thân".

(1) Dấu hiệu pháp lý
Điếu 344, BLHS quy định hai tội phạm khác nhau là tội tuyển mộ lính đánh thuê và tội làm lính đánh thuê.

-  Khách thể của tội phạm: Nhóm tội pham này xâm hại hoặc đe doa xâm hại đến sư độc lập, hòa binh 
cũng như an ninh quốc tế.

-  Mặt khách quan của tội phạm: Tội tuyển mộ lính đánh thuê dược thực hiện thông qua hành vi tuyển 
chon, huân luyện hoặc sử dung lính đánh thuê nhằm xàm pham hoăc đe dọa xâm phạm đến độc lập, chủ 
quyén, thống nhất và toàn ven lãnh thổ của một nước ban của Việt Nam - nước có quan hệ mât thiết với nước 
ta hoãc sự tổn tại, phát triển của một phong trào giải phóng dân tộc. Tội pham này khóng trưc tiếp chống lại 
nước ta nhưng xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến an ninh, hòa binh quốc tế.

Tội lam linh đánh thuê là hành vi trưc tiếp tham gia vầo lực lượng vũ trang vá tham gia vào cuộc xung đột 
vũ trang tại quốc gia bị xâm lươc hoặc tham gia vào việc trấn áp phong trào yêu nước, phong tráo giải phòng 
dãn tôc của một quốc gia, hay môt vùng lãnh thổ nào đó. Chủ thể của tội pham này không phải lầ người 
thuòc lưc lương vũ trang của nước tiến hành xâm tươc và cũng không phải lá công dân của nước bị xâm lươc.

-  Mặt chủ quan của tội phạm: Tôi tuyển mô lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê đươc thưc hiên với hỉnh
thức lỗi cố ý trưc tiếp.

b) Hình phạt
-  Ngươi phạm tôi tuyển mô lính đánh thuè có thể bị phat tù từ 15 năm dến 20 năm, tù chung thân hoặc 

từ hình

-  Ngươi pham tội làm lính dánh thué có thể bị phat tù từ 5 năm đến 15 năm.
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